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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Làng xã Việt Nam trong lịch sử
Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa: Lịch sử                 Bộ môn: Lịch sử Việt Nam cổ trung đại
1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1.1. Họ và tên giảng viên 1: Phạm Đức Anh
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ 2, 5. 

Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 3, nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 84-43-8585284;
 Di động: 0983.322.180

Email: anhduclsu@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:

- Làng xã, nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trong lịch sử

- Nhà nước và pháp luật trong lịch sử Việt Nam

- Lịch sử Thăng Long - Hà Nội.

1.2. Họ và tên giảng viên 2: Nguyễn Ngọc Phúc

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ 3, 6. 

Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 3, nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 84-43-8585284;
 Di động: 0986.622.945

Email: fu_lsu@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính:

- Làng xã, nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trong lịch sử

- Lịch sử vùng đất Nam Bộ

- Di cư của người Hoa ở khu vực Đông Nam Á.

2. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
2.1. Tên học phần: Làng xã Việt Nam trong lịch sử 
2.2. Mã số học phần: HIS3125
2.3. Số tín chỉ: 03
2.4. Học phần: Tự chọn
2.5. Các học phần tiên quyết: Lịch sử Việt Nam cổ trung đại  

2.6. Các học phần kế tiếp: 

2.7. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

- Nghe giảng lý thuyết trên lớp
: 39 giờ tín chỉ
- Thảo luận



: 6 giờ tín chỉ

2.8. Đối tượng 

- Sinh viên Khoa Lịch sử.
2.9. Địa chỉ khoa phụ trách học phần: Khoa Lịch sử

Tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

2.10. Yêu cầu đối với học phần: Giảng đường, máy chiếu...

3. MỤC TIÊU CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN
3.1. Mục tiêu chung:

Học phần hướng tới việc trang bị cho sinh viên những kiến thức và kĩ năng cơ bản, toàn diện và hệ thống về các vấn đề làng xã Việt Nam trong lịch sử; đảm bảo tính cơ bản, hiện đại và chuyên sâu về vấn đề nghiên cứu giảng dạy; giúp người học nâng cao khả năng tự học, tự nghiên cứu; trao đổi, thảo luận và trình bày tốt các nội dung của học phần.
* Mục tiêu về kiến thức: 

- Sinh viên nắm bắt được những kiến thức nền tảng về các vấn đề làng xã Việt Nam trong lịch, những thành tựu nghiên cứu ở trong nước và quốc tế về làng xã Việt Nam, những vấn đề đang đặt ra trong nghiên cứu và thảo luận

- Hiểu rõ quá trình hình thành, phát triển và những biến đổi của làng Việt qua các thời kỳ lịch sử; những ảnh hưởng và tác động qua lại giữa Nhà nước, các thiết chế quản lý xã hội với làng xã
- Nắm chắc kết cấu kinh tế, xã hội và văn hóa làng Việt; khái quát được những đặc điểm chung của làng xã ở Việt Nam và chỉ ra những đặc tính khu vực, vùng miền, tộc người của các loại làng Việt

- Từ những kiến thức về làng xã Việt Nam trong lịch sử, vận dụng để luận giải những vấn đề về nông nghiệp, nông thôn và nông dân nước ta trong giai đoạn hiện nay.

* Mục tiêu về kỹ năng: 
- Người học có được những kỹ năng cơ bản về tìm kiếm, khai thác, phân tích và sử dụng các nguồn tư liệu trong nghiên cứu các vấn đề làng xã Việt Nam

- Biết vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và sử dụng các phương pháp của khoa học lịch sử trong nghiên cứu, luận giải vấn đề làng xã Việt Nam; biết áp dụng các lý thuyết vào trường hợp nghiên cứu cụ thể, liên hệ với thực tế

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu, thuyết trình và làm việc theo nhóm khi được phân công diễn giải, trình bày một vấn đề cụ thể về làng xã Việt Nam

* Mục tiêu về thái độ: 

- Người học rèn luyện được thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình đọc tài liệu tham khảo, trình bày vấn đề nghiên cứu; trung thực trong kiểm tra, đánh giá. 


- Nghiêm túc lắng nghe, tiếp nhận bài giảng và hướng dẫn của giảng viên, đồng thời chủ động, tích cực trong tự học, trao đổi và thảo luận


- Học tập một cách hiệu quả đáp ứng các mục tiêu của học phần, hình thành thói quen và chiến lược học tập, lựa chọn và sử dụng các phương pháp học tập phù hợp nhằm đáp ứng các phong cách học tập cá nhân và yêu cầu của học phần. 

3.2. Chuẩn đầu ra của học phần (hệ thống hóa lại mục tiêu cụ thể)
	Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1 (A)

Nhớ
	Bậc 2 (B)

Hiểu
	Bậc 3 (C)

Tổng hợp, đánh giá, vận dụng

	Nội dung 1. Lịch sử vấn đề, các nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu
	I.A1. Nhớ được những nghiên cứu cơ bản của các tác giả trong và ngoài nước từ trước tới nay về vấn đề làng xã Việt Nam 

I.A2. Nhớ được các nguồn tư liệu chủ yếu sử dụng trong nghiên cứu vấn đề làng xã Việt Nam
	I.B1. Chỉ ra được những thành tựu của các tác giả nghiên cứu đi trước, những hạn chế và vấn đề đặt ra trong nghiên làng xã Việt Nam 

I.B2. Xác định được các nguồn tư liệu và việc khai thác, sử dụng các nguồn tư liệu trong nghiên cứu làng xã Việt Nam 
	I.C1. Đánh giá được những thành tựu, hạn chế và khuynh hướng trong nghiên cứu vấn đề làng xã Việt Nam
I.C2. Phê phán sử liệu và giá trị các nguồn tư liệu đối với việc nghiên cứu vấn đề

	Nội dung 2. Lịch sử vấn đề, các nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu (tiếp)
	II.A1. Nắm được các phương pháp chủ yếu trong nghiên cứu vấn đề làng xã Việt Nam

II.A2. Nhớ được một số thuật ngữ, khái niệm cơ bản trong nghiên cứu vấn đề làng xã Việt Nam
	II.B1. Hiểu được tính chất đóng/mở của làng và yêu cầu về phương pháp khi nghiên cứu vấn đề làng xã

II.B2. Hiểu và phân biệt rõ nội hàm và ngoại diên của các khái niệm, thuật ngữ khi nghiên cứu vấn đề làng xã
	II.C1. Đánh giá được các ưu, nhược điểm của từng phương pháp nghiên cứu cụ thể và việc áp dụng các phương pháp hiện đại trong nghiên cứu làng xã Việt Nam



	Nội dung 3. Quá trình ra đời và những biến đổi của làng Việt
	III.A1. Hiểu được sự xuất hiện và tồn tại của công xã nông thôn - tiền thân của làng Việt
	III.B1. Phân tích được quá trình chuyển biến từ công xã thị tộc sang công xã nông thôn. Những đặc trưng cơ bản của công xã nông thôn
	III.C1. Đánh giá được quá trình Hán hoá và tác động của nó tới làng Việt sau thế kỷ X
III.C2. Phân tích và so sánh được chính sách cải cách hành chính cấp cơ sở của Khâu Hoà và Khúc Hạo

	Nội dung 4. Quá trình ra đời và những biến đổi của làng Việt (tiếp)
	IV.A1. Nắm được quá trình chuyển biến từ công xã nông thôn sang làng phong kiến

IV.A2. Hiểu được làng Việt trong giai đoạn phát triển và suy tàn của chế độ phong kiến
	IV.B1. Phân tích được mối quan hệ giữa Nhà nước và làng xã qua các giai đoạn phát triển của chế độ phong kiến Việt Nam
	IV.C1. Đánh giá được chính sách của các triều đại phong kiến Việt Nam nhằm kiểm soát làng xã và tác động của nó tới các quan hệ làng xã 

	Nội dung 5. Quá trình ra đời và những biến đổi của làng Việt (tiếp)
	V.A1. Nhớ được những nét cơ bản của làng Việt trong thời kỳ cận đại và hiện đại

V.A1. Hiểu được những đặc điểm chủ yếu của làng Việt trong giai đoạn hiện nay


	V.B1. Hiểu được những chuyển biến của làng Việt qua các mốc lịch sử: Cách mạng tháng Tám 1945, Cải cách ruộng đất 1954, Đổi mới đất nước từ năm 1986...
	V.C1. Tổng hợp và phân tích được các chính sách của Đảng và Nhà nước hiện nay đối làng xã

V.C2. Đánh giá được những thách thức trong đời sống kinh tế - xã hội của làng Việt trong giai đoạn hiện nay và tương lai 

	Nội dung 6. Kinh tế làng Việt
	VI.A1. Nắm được vị trí, vai trò của nông nghiệp trong kết cấu kinh tế làng Việt

VI.A2. Nắm được vị trí, vai trò của thủ công nghiệp trong kết cấu kinh tế làng Việt  
	VI.B1. Hiểu được tầm quan trọng của vấn đề ruộng đất và kinh tế nông nghiệp trong lịch sử Việt Nam

VI.B2. Hiểu được bản chất mối quan hệ giữa thủ công nghiệp và nông nghiệp
	VI.C1. Phân tích được những đặc trưng và vai trò của nông nghiệp trong kết cấu kinh tế làng Việt

VI.C2. Đánh giá được những đặc điểm và trình độ phát triển của thủ công nghiệp làng xã Việt Nam

	Nội dung 7. Kinh tế làng Việt (tiếp)
	VII.A1. Nắm được vị trí, vai trò của Thương nghiệp trong kết cấu kinh tế làng Việt 

VII.A2. Hiểu được những đặc trưng cơ bản trong kết cấu kinh tế của một làng Việt cổ truyền 
	VII.B1. Hiểu được những đặc điểm của hệ thống chợ ở nông thôn Việt Nam cổ truyền


	VII.C1. Phân tích được những đặc trưng chủ yếu của kinh tế thương nghiệp làng Việt 

VII.C2. Tổng hợp và phân tích được những đặc điểm, tính chất của nền kinh tế làng xã Việt Nam

	Nội dung 8. Thảo luận
	Có hướng dẫn riêng

	Nội dung 9. Cơ cấu tổ chức và kết cấu xã hội của làng Việt
	IX.A1. Nắm được các tổ chức và thiết chế quản lý ở làng xã
	IX.B1. Hiểu được vị trí, vai trò và mối quan hệ giữa các tổ chức và thiết chế quản lý ở làng xã Việt Nam
	IX.C1. Đánh giá được những tác động, ảnh hưởng của các thiết chế phi quan phương trong quản lý làng xã ở Việt Nam hiện nay

	Nội dung 10. Cơ cấu tổ chức và kết cấu xã hội của làng Việt (tiếp)
	X.A1. Nhớ được các loại hình liên kết xã hội trong đời sống lãng xã Việt Nam truyền thống

X.A2. Hiểu được mối quan hệ gia đình, dòng họ trong kết cấu xã hội ở làng xã Việt Nam
	X.B1. Hiểu được thực chất của vấn đề dân chủ làng xã 

X.B2. Đánh giá đúng vị trí của người phụ nữ trong gia đình và  cộng đồng làng xã
	X.C1. Đánh giá được vị trí, vai trò và tác động của các quan hệ gia đình, dòng họ, xã hội đối với cư dân làng xã

	Nội dung 11. Văn hoá xóm làng
	XI.A1. Nhớ được diện mạo vật chất của một làng Việt cổ truyền
	XI.B1. Phân biệt được những loại hình di tích tôn giáo - tín ngưỡng chủ yếu ở một làng Việt cổ truyền

XI.B2. Hiểu được những đặc trưng chủ yếu về diện mạo vật chất của một làng Việt cổ truyền
	XI.C1. Đánh giá được những thay đổi về diện mạo vật chất của làng Việt trước tác động của quá trình đô thị hóa hiện nay

	Nội dung 12. Văn hoá xóm làng (tiếp)
	XII.A1. Nhớ được một số tín ngưỡng và tôn giáo chủ yếu trong đời sống văn hóa làng Việt

XII.A1. Nhớ được những loại hình lễ hội truyền thống ở làng Việt
	XII.B1. Hiểu được tính đa nguyên, hỗn dung trong tôn giáo, tín ngưỡng ở làng xã Việt Nam

XII.B2. Hiểu được những nét độc đáo trong một số lễ hội tiêu biểu ở làng xã Việt Nam
	XII.B1. Phân tích, đánh giá đúng thực trạng của lễ hội trong đời sống văn hóa ở làng xã Việt Nam hiện nay

	Nội dung 13. Văn hoá xóm làng (tiếp)
	XIII.A1. Nắm được những thay đổi căn bản trong đời sống văn hóa ở làng xã Việt Nam từ sau công cuộc Đổi mới đất nước
	XIII.B1. Hiểu được sự biến đổi trong đời sống văn hóa làng xã Việt Nam từ sau năm 1986 đến nay
	XIII.C1. Đánh giá được những tác động của chính sách Nhà nước đối với sự phát triển của văn hóa làng xã Việt Nam trong giai đoạn hiện nay



	Nội dung 14. Một số loại hình làng Việt
	XIV.A1. Nhớ được các loại hình làng Việt tiêu biểu


	XIV.B1. Phân biệt được các loại hình làng Việt tiêu biểu: Tiêu chí, loại hình, đặc điểm…
	XIV.B1. Phân tích được điều kiện địa lý, đặc điểm kinh tế - xã hội dẫn tới việc hình thành các loại hình làng Việt

	Nội dung 15. Thảo luận
	Thảo luận về những nội dung đã học, đưa ra những ý kiến đánh giá, nhận xét.


3.3. Bảng tổng hợp chuẩn đầu ra của học phần
	      Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	2
	2
	2
	6

	Nội dung 2
	2
	2
	1
	5

	Nội dung 3
	1
	1
	2
	4

	Nội dung 4
	2
	1
	1
	5

	Nội dung 5
	2
	1
	2
	5

	Nội dung 6
	2
	2
	2
	6

	Nội dung 7
	2
	1
	2
	5

	Nội dung 8
	0
	0
	0
	0

	Nội dung 9
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 10
	2
	2
	1
	5

	Nội dung 11
	1
	2
	1
	4

	Nội dung 12
	2
	2
	1
	5

	Nội dung 13
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 14
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 15
	0
	0
	0
	0
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4. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản, toàn diện về lý thuyết và thực tiễn nghiên cứu vấn đề làng xã ở Việt Nam; về nguồn gốc, quá trình hình thành và biến đổi của làng Việt trong tiến trình lịch sử; những đặc điểm về kết cấu kinh tế, cơ cấu tổ chức và kết cấu xã hội, đời sống văn hoá xóm làng; về một số loại hình làng Việt tiêu biểu (làng thuần nông, làng nghề, làng buôn…); từ đó chỉ ra và luận giải những vấn đề về nông nghiệp, nông thôn và nông dân ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

5. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	Nội dung 1. Lịch sử vấn đề, các nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu

	1.
	Lịch sử nghiên cứu vấn đề làng xã Việt Nam

- Trước khi thực dân Pháp xâm lược

- Các tác phẩm chuyên khảo của các tác giả người Pháp từ cuối thế kỷ XIX  đến đầu thế kỷ XX

- Xu hướng mở rộng nghiên cứu từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất

- Các tác phẩm xuất bản trong vùng kiểm soát của thực dân Pháp và chính quyền Sài Gòn

- Khuynh hướng nghiên cứu làng xã theo quan điểm Mác-xít và tình hình nghiên cứu làng xã ở Việt Nam sau năm 1954

- Nghiên cứu của các tác giả nước ngoài từ năm 1960 đến nay

	2.
	Các nguồn tư liệu

- Tư liệu thư tịch

- Tư liệu điều tra khảo thực địa

	Nội dung 2. Lịch sử vấn đề, các nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu (tiếp)

	3. 
	Phương pháp nghiên cứu

- Quan niệm chung

- Phương pháp nghiên cứu liên ngành và nghiên cứu khu vực

- Điều tra thực địa và các phương pháp nghiên cứu chuyên ngành

	4.
	Một số thuật ngữ, khái niệm

- Làng, xã, làng xã, thôn, ấp, trại, xóm, công xã nông thôn...

- Hương, giáp, tổng

- Hương ước, khoán ước, lệ làng, phường, hội, phe, giáp...

	Nội dung 3. Quá trình ra đời và những biến đổi của làng Việt

	1.
	Quá trình ra đời và phát triển của công xã nông thôn Việt Nam

- Thời Hùng Vương, quá trình ra đời của công xã nông thôn Việt Nam

- Công xã nông thôn Việt Nam thời Bắc thuộc

- Công xã nông thôn Việt Nam thế kỷ X

	Nội dung 4. Quá trình ra đời và những biến đổi của làng Việt (tiếp)

	2.
	Làng phong kiến Việt Nam

- Quá trình chuyển dần từ công xã nông thôn sang làng phong kiến

- Làng Việt trong giai đoạn phát triển của chế độ phong kiến

- Làng Việt trong giai đoạn suy yếu của chế độ phong kiến

	Nội dung 5. Quá trình ra đời và những biến đổi của làng Việt (tiếp)

	3.
	Làng Việt thời kỳ cận - hiện đại

- Làng Việt trong thời kỳ cận đại

- Làng Việt thời kỳ từ Cách mạng tháng Tám đến trước Đổi mới

- Làng Việt từ sau Đổi mới đến hiện nay

	Nội dung 6. Kinh tế làng Việt

	1.
	Kinh tế nông nghiệp
- Nông nghiệp trồng lúa nước - thành phần chủ yếu, cốt lõi của toàn bộ nền kinh tế làng xã

- Nền kinh tế nông nghiệp đa thành phần, triệt để khai thác các điều kiện tự nhiên, đất đai, thời gian và công sức lao động của con người

	2.
	Kinh tế thủ công nghiệp

- Sự gia đời của thủ công nghiệp gia đình, thủ công nghiệp làng xã và mối quan hệ hữu cơ giữa thủ công nghiệp và nông nghiệp

- Đặc điểm của thủ công nghiệp làng xã

- Một số làng thủ công nghiệp tiêu biểu

- Đánh giá trình độ phát triển của thủ công nghiệp làng xã

	Nội dung 7. Kinh tế làng Việt (tiếp)

	3.
	Kinh tế thương nghiệp

- Mối quan hệ chặt chẽ giữa nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp

- Sự xuất hiện, chức năng của chợ làng. Mạng lưới chợ và hoạt động buôn bán ở nông thôn

- Sự xuất hiện của loại hình làng buôn và các thị tứ

	4.
	Kết cầu chung của kinh tế làng Việt cổ truyền

- Kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước là thành phần kinh tế cơ sở nền tảng

- Kết cấu kinh tế phổ biến của làng Việt cổ truyền: sự kết hợp chặt chẽ giữa nông - công - thương nghiệp

- Tính chất ổn định và bảo thủ của nền kinh tế làng xã

	Nội dung 8. Thảo luận

	Nội dung 9. Cơ cấu tổ chức và kết cấu xã hội của làng Việt

	1. 
	Cơ cấu tổ chức

- Các tổ chức quan phương (hành chính)

- Các tổ chức phi quan phương (dân sự, tự trị)

- Các tổ chức bán quan phương (nửa hành hính, nửa tự trị)

	Nội dung 10. Cơ cấu tổ chức và kết cấu xã hội của làng Việt (tiếp)

	2.
	Kết cấu xã hội

- Gia đình và quan hệ gia trưởng

- Dòng họ và các mối quan hệ thân tộc

- Các thành phần cư dân (tứ dân)

- Sự phân hạng và thực trạng của phân hoá xã hội trong nội bộ làng xã

- Địa vị của người phụ nữ và thực chất vấn đề dân chủ làng xã

	Nội dung 11. Văn hoá xóm làng 

	1.
	Diện mạo vật chất của một làng quê

- Luỹ tre, cổng làng, đường làng, ngõ xóm...

- Nhà cửa, vườn tược, công cụ sản xuất, dụng cụ sinh hoạt...

- Đình, chùa, đền, miếu, am, quán, văn chỉ, võ chỉ, từ đường...

- Ăn, mặc và đời sống vật chất thường ngày của dân làng

	Nội dung 12. Văn hoá xóm làng (tiếp)

	2.
	Tôn giáo, tín ngưỡng

- Tín ngưỡng nông nghiệp nguyên thuỷ

- Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên

- Sự duy nhập và hoà nhập của Nho, Đạo, Phật

- Thiên chúa giáo và các tôn giáo tín ngưỡng khác

- Tính đa nguyên hỗn hợp trong tôn giáo, tín ngưỡng làng xã Việt Nam

	3.
	Lễ hội truyền thống

- Nguồn gốc và quá trình phát triển của hội làng

- Các loại lễ hội

- Một số hội làng tiêu biểu

	Nội dung 13. Văn hoá xóm làng (tiếp)

	4.
	Đời sống văn hoá hiện nay

- Hiện tượng khôi phục lại các đình, chùa, đền, miếu

- Sự bùng nổ của các lễ hội dân gian

- Sự quay trở lại của nhiều loại tập tục cũ

- Sự tái lập hương ước và các phương thức tổ chức quản lý nông thôn truyền thống. Phong trào xây dựng làng văn hoá

	Nội dung 14. Một số loại hình làng Việt 

	1.
	Làng nông nghiệp

	2.
	Làng thủ công nghiệp

	3.
	Làng thương nghiệp

	Nội dung 15: Thảo luận


6. HỌC LIỆU

6.1. Học liệu bắt buộc:

1. Phan Đại Doãn: Làng Việt Nam: Một số vấn đề kinh tế - văn hoá - xã hội, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001

2. Gourou, Pierre: Người nông dân châu thổ Bắc kỳ, Nxb. Trẻ, Tp. Hồ Chí Minh, 2003.

3. Một số vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở các nước và Việt Nam, Bản dịch, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2000.

4. Nguyễn Quang Ngọc: Một số vấn đề làng xã Việt Nam, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2009.

5. Hà Văn Tấn: Làng, liên làng và siêu làng (Mấy suy nghĩ về phương pháp), in trong Một chặng đường nghiên cứu lịch sử (1995-2000), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000.

6. Trần Từ: Cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ truyền ở Bắc Bộ, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1984.

7. Viện Sử học: Nông thôn Việt Nam trong lịch sử (2 tập),  Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977-1978.

6.2. Học liệu tham khảo:

8. Hoàng Chí Bảo (chủ biên): Hệ thống chính trị ở cơ sở nông thôn nước ta hiện nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004.

9. Phan Đại Doãn (chủ biên): Quản lý xã hội nông thôn nước ta hiện nay - Một số vấn đề và giải pháp, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996

10. Lương văn Hy: Revolution in the Village: Tradition and Transformation in North Vietnam, 1925-1988 (Cách mạng ở làng: truyền thống và biến đổi ở Bắc Việt Nam, 1925-1988), Honolulu: University of Hawaii Press.

11. Phan Huy Lê: Làng xã cổ truyền của người Việt: Tiến trình lịch sử và kết cấu kinh tế xã hội, in trong Tìm về cội nguồn, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 1998, Tập I, tr.557-575.

12. Popkin, Samuel: The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam (Người nông dân duy lý: Kinh tế chính trị học về xã hội nông thôn Việt Nam), Berkely: California University Press, 1979.

13. Scott, Jame: The Moral Economy of Peasant (Nền kinh tế đạo đức của người nông dân), Yale University Press, New Haven, 1976.

14. Đào Trí Úc (Chủ biên): Hương ước trong quá trình thực hiện dân chủ ở nông thôn Việt Nam hiện nay, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.

15. Việt Nam học: Kỷ yếu hội thảo lần thứ nhất, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2001, Tập III.

7. LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC DẠY CỤ THỂ
	Tuần 1             (Nội dung 1): Lịch sử vấn đề, các nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu
	1. Mục tiêu bài học: Tiếp cận phương pháp nghiên cứu và các thuật ngữ, khái niệm
2. Nội dung bài học:

2.1. Phương pháp nghiên cứu
2.2. Một số thuật ngữ, khái niệm
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: Học liệu 4, tr.17-34.


	Tuần 2            (Nội dung 2): Lịch sử vấn đề, các nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu (tiếp)
	1. Mục tiêu bài học: Tiếp cận phương pháp nghiên cứu và các thuật ngữ, khái niệm
2. Nội dung bài học:

2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.4. Một số thuật ngữ, khái niệm
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: Học liệu 4, tr.34-43.


	Tuần 3             (Nội dung 3): Quá trình ra đời và những biến đổi của làng Việt
	1. Mục tiêu bài học: Nắm được quá trình hình thành và biến đổi của làng Việt đến thế kỷ X

2. Nội dung bài học:

2.1. Quá trình ra đời và phát triển của công xã nông thôn Việt Nam
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: Học liệu 4, tr.44-50; 7 (T.II), tr.505-561; 11


	Tuần 4             (Nội dung 4): Quá trình ra đời và những biến đổi của làng Việt (tiếp)
	1. Mục tiêu bài học: Nắm được quá trình phát triển và những đặc điểm chủ yếu của làng Việt trong thời kỳ phong kiến (thế kỷ X - XIX)

2. Nội dung bài học:

2.2. Làng phong kiến Việt Nam

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: Học liệu 4, tr. 50-62; 7 (T.I), tr. 178-211; 11


	Tuần 5             (Nội dung 5): Quá trình ra đời và những biến đổi của làng Việt (tiếp)
	1. Mục tiêu bài học: Nắm được quá trình phát triển và những đặc điểm chủ yếu của làng Việt trong thời kỳ cận đại và hiện đại

2. Nội dung bài học:

2.3. Làng Việt thời kỳ cận - hiện đại

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: Học liệu 4, tr. 62-99; 2; 8; 9; 10; 14


	Tuần 6             (Nội dung 6): Kinh tế làng Việt
	1. Mục tiêu bài học: Nắm được những đặc điểm chủ yếu của kinh tế nông nghiệp, thủ công nghiệp và vị trí của chúng trong kết cấu kinh tế làng xã Việt Nam

2. Nội dung bài học:

2.1. Kinh tế nông nghiệp

2.2. Kinh tế thủ công nghiệp

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: Học liệu 1, tr.11-57; 2, tr.315-405; 4, tr. 101-114; 7 (T.I), tr.46-177, 212-231


	Tuần 7             (Nội dung 7): Kinh tế làng Việt (tiếp)
	1. Mục tiêu bài học: Nắm được những đặc điểm chủ yếu của kinh tế thủ thương nghiệp và kết cấu chung của kinh tế làng xã Việt Nam

2. Nội dung bài học:

2.3. Kinh tế thương nghiệp

2.4. Kết cầu chung của kinh tế làng Việt cổ truyền
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: Học liệu 1, tr.58-114; 2, tr.406-525; 4, tr.114-120; 11; 13


	Tuần 8             (Nội dung 8): Thảo luận
	1. Mục tiêu bài học: Thảo luận, làm rõ quá trình hình thành và phát triển của làng Việt, kết cấu kinh tế của làng Việt cổ truyền
2. Nội dung bài học:

2.1. Thảo luận về mối quan hệ nhà nước - làng xã ở Việt Nam thời phong kiến
2.2. Thảo luận về kết cấu kinh tế của làng Việt cổ truyền và vị trí của nông nghiệp trong kết cấu ấy
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Thảo luận (3 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị và thảo luận các vấn đề
5. Tài liệu cần đọc: Theo hướng dẫn riêng của giảng viên


	Tuần 9             (Nội dung 9): Cơ cấu tổ chức và kết cấu xã hội của làng Việt
	1. Mục tiêu bài học: Nắm được những đặc điểm chủ yếu về cơ cấu tổ chức và kết cấu xã hội của làng xã Việt Nam

2. Nội dung bài học:

2.1. Cơ cấu tổ chức
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: Học liệu 4, tr.126-130; 6; 7 (T.II), tr.17-73


	Tuần 10             (Nội dung 10): Cơ cấu tổ chức và kết cấu xã hội của làng Việt (tiếp)
	1. Mục tiêu bài học: Nắm được những đặc điểm chủ yếu về kết cấu xã hội của làng xã Việt Nam

2. Nội dung bài học:

2.2. Kết cấu xã hội
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: Học liệu 1, tr.117-238, 281-363; 4, tr.121-126; 6; 7 (T.II), tr.102-202


	Tuần 11             (Nội dung 11): Văn hoá xóm làng
	1. Mục tiêu bài học: Trình bày được văn hóa làng Việt qua phân tích diện mạo vật chất của một làng quê

2. Nội dung bài học:

2.1. Diện mạo vật chất của một làng quê
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: Học liệu 1, 4, tr.131-137; 6; 7


	Tuần 12             (Nội dung 12): Văn hoá xóm làng (tiếp)
	1. Mục tiêu bài học: Trình bày được văn hóa làng Việt qua phân tích đời sống tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội

2. Nội dung bài học:

2.2. Tôn giáo, tín ngưỡng

2.3. Lễ hội truyền thống

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: Học liệu 1, tr.239-278; 4, tr.137-147; 7 (T.II), tr.231-257, 337-348


	Tuần 13             (Nội dung 13): Văn hoá xóm làng (tiếp)
	1. Mục tiêu bài học: Trình bày được văn hóa làng Việt qua phân tích thực trạng và xu hướng biến đổi của đời sống văn hóa ở nông thôn nước ta hiện nay

2. Nội dung bài học:

2.4. Đời sống văn hoá hiện nay
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: Học liệu 4, tr.147-150; 14; 15


	Tuần 14             (Nội dung 14): Một số loại hình làng Việt
	1. Mục tiêu bài học: Phân tích được những đặc điểm của các loại hình làng Việt

2. Nội dung bài học:

2.1. Làng nông nghiệp
2.2. Làng thủ công nghiệp

2.3. Làng thương nghiệp

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: Học liệu 1, 6


	Tuần 15             (Nội dung 15): Thảo luận
	1. Mục tiêu bài học: Thảo luận, làm rõ một số vấn đề chủ yếu của làng xã Việt Nam trong lịch sử

2. Nội dung bài học:

2.1. Thảo luận về kết cấu xã hội của một làng Việt cổ truyền ở vùng đồng bằng Bắc Bộ
2.2. Thảo luận về lễ hội truyền thống làng Việt và những biến đổi trong giai đoạn hiện nay
2.3. Giải đáp các thắc mắc về toàn bộ nội dung học phần
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Thảo luận (3 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị và thảo luận các vấn đề
5. Tài liệu cần đọc: Theo hướng dẫn riêng của giảng viên


8. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ YÊU CẦU KHÁC CỦA GIÁO VIÊN
- Sinh viên phải tham dự ít nhất 80% các giờ lý thuyết và 100% giờ thảo luận trên lớp

- Tích cực trong các hoạt động trên lớp như: nghe giảng, thảo luận, nêu vấn đề, đặt câu hỏi...

- Chủ động, tích cực trong những giờ tự học, tự nghiên cứu;  đọc sách và chuẩn bị trước nội dung các bài học, những vấn đề sẽ thảo luận trên lớp theo hướng dẫn của giảng viên

- Hoàn thành tốt các yêu cầu về kiểm tra đánh giá thường xuyên và kiểm tra đánh giá kết thúc học phần. 

9. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN

9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 10%

- Việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên nhằm theo dõi quá trình học tập, nghiên cứu của sinh viên trong suốt thời gian tham dự học phần; cũng thông qua đó giảng viên cũng nắm được những thông tin phản hồi để điều chỉnh cách dạy và học cho phù hợp.

- Các tiêu chí để đánh giá thường xuyên đối với sinh viên:

+ Tinh thần, thái độ học tập 

+ Khả năng tiếp thu kiến thức



+ Ý thức thực hiện các yêu cầu của giảng viên (đọc tài liệu, chuẩn bị bài...)



+ Tích cực phát biểu, trao đổi ý kiến trên lớp.

9.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ:

Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 30%, viết bài tiểu luận  



- Hoàn thành đầy đủ 1 bài tiểu luận theo những tập hợp chủ đề đưa ra.



- Chủ động tích cực và tìm tòi tài liệu từ các nguồn khác nhau.



- Đưa ra những ý kiến của mình.



Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: 60% tự luận



9.3. Tiêu chí đính giá các loại bài tập:



Tuỳ theo hình thức của bài tập (trắc nghiệm, tự luận, báo cáo nhóm, tiểu luận mà có tiêu chí cụ thể).



- Bài tập trắc nghiệm: căn cứ vào số lượng câu trả lời đúng để đánh giá điểm.



- Bài tự luận cá nhân/tuần/tháng/học kỳ: căn cứ vào 4 tiêu chí sau:



1. Xác định nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng hợp lý.



2. Kỹ năng phân tích, tổng hợp trong giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu, thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo.



3. Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu do giáo viên hướng dẫn.



4. Bố cục hợp lý, văn phong mạch lạc rõ ràng, trích dẫn hợp lệ, trình bày đẹp, đúng quy cách kỹ thuật.
	Điểm
	Tiêu chí

	9-10
	Đạt tất cả 4 tiêu chí trên

	7-8
	- Đạt tiêu chí 1, 2

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu, nhưng chưa đầy đủ, phân tích chưa sâu.

- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ

	5-6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện rõ tư duy độc lập, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn kém.

- Tiêu chí 3, 4: còn mắc lỗi nhỏ.

	Dưới 5
	Không đạt cả 4 tiêu chí trên


9.4. Cấu trúc đề thi đánh giá cuối kỳ:


Bài thi đánh giá cuối kỳ được thực hiện theo hình thức tự luận có 1 câu hỏi, gồm:



- 1 câu hỏi tự luận, lấy 10 điểm.



Tổng điểm tối đa: 10 điểm

9.5. Hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần:
1. Đánh giá, phân tích những thành tựu đạt được, hạn chế và các vấn đề đặt ra trong nghiên cứu làng xã Việt Nam hiện nay?

2. Phân tích các nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu sử dụng trong cuốn “Một làng Việt cổ truyền ở đồng bằng Bắc bộ” của tác giả Nguyễn Hải Kế (Nxb. KHXH, Hà Nội, 1996)?
3. Phân tích quá trình phát triển của làng Việt trong thời kỳ phong kiến?

4. Trình bày những đặc điểm chủ yếu của làng xã Việt Nam từ sau năm 1945 đến nay?

5. Trình bày kết cấu kinh tế của một làng Việt cổ truyền và vị trí của nông nghiệp trong kết cấu ấy?

6. Phân tích mối quan hệ giữa thủ công nghiệp và nông nghiệp trong kết cấu kinh tế của làng xã Việt Nam cổ truyền?

7. Trình bày hoạt động trao đổi, buôn bán trong đời sống kinh tế nông thôn Việt Nam xưa?

8. Phân tích loại hình làng buôn ở Việt Nam (qua cuốn Về một số làng buôn ở đồng bằng Bắc Bộ thế kỷ XVIII, XIX) của tác giả Nguyễn Quang Ngọc?
9. Trình bày bộ máy và thiết chế quản lý ở làng xã Việt Nam trước năm 1945?

10. Phân tích mối quan hệ giữa các thiết chế quan phương và phi quan phương; tác động và ảnh hưởng của chúng trong hoạt động quản lý làng xã Việt Nam?

11. Trình bày kết cấu dân cư của một làng Việt cổ truyền?

12. Trình bày kết cấu gia đình - dòng họ của làng Việt ở vùng đồng bằng Bắc Bộ?

13. Trình bày tổ chức giáp trong kết cấu xã hội ở làng Việt cổ truyền?

14. Khái quát diện mạo vật chất của một làng quê ở vùng đồng bằng Bắc Bộ?

15. Phân tích những đặc điểm chủ yếu của lễ hội làng Việt cổ truyền?

16. Đánh giá thực trạng và những bất cập trong sinh hoạt lễ hội ở nông thôn Việt Nam hiện nay?

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam
Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa: Lịch sử                 Bộ môn: Lịch sử Việt Nam cận hiện đại
1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1.1. Họ và tên giảng viên 1: Nguyễn Đình Lê

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Phó giáo sư, Tiến sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ 2, 5. 

Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 3, nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 84-43-8585284;
 Di động: 0983128268
Email: ndle_2006@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:

- Lịch sử Việt Nam hiện đại

- Biến đổi cơ cấu kinh tế xã hội Việt Nam thời hiện đại

- Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975

1.2. Họ và tên giảng viên 2: Hoàng Thị Hồng Nga

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ 3, 6. 

Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 3, nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 84-43-8585284;
 Di động: 0983856051
Email: hoanghongnga84@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:

- Lịch sử Việt Nam hiện đại

- Văn hóa giáo dục Việt Nam từ 1945 đến nay

1.3. Họ và tên giảng viên 3: Hồ Thành Tâm

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ 3, 6. 

Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 3, nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 84-43-8585284;
 Di động: 0936210886
Email: hothanhtam.ktol@gmai.com
Các hướng nghiên cứu chính:

- Lịch sử Việt Nam hiện đại

2. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN


2.1. Tên học phần: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam

2.2. Mã số học phần: HIS3128
2.3. Số tín chỉ: 2
2.4. Học phần: Tự chọn
2.5. Các học phần tiên quyết: HIS 2019 (Lịch sử Việt Nam cận đại); HIS 2104 (Lịch sử Việt Nam hiện đại)
2.6. Các học phần kế tiếp: 

2.7. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

- Nghe giảng lý thuyết trên lớp
: 28 giờ tín chỉ
- Thực hành



: 2 giờ tín chỉ
2.8. Đối tượng 

- Sinh viên Khoa Lịch sử

2.9. Địa chỉ khoa phụ trách học phần: Khoa Lịch sử

Tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

2.10. Yêu cầu đối với học phần: Giảng đường, máy chiếu...

3. MỤC TIÊU CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN
3.1. Mục tiêu chung:

Môn học này sẽ giúp cho sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản và toàn diện về vị trí, nội dung của cách mạng dân tộc - dân chủ - nhân dân trong tiến trình cách mạng Việt Nam (1930-1975). Từ những thành công và hạn chế của công cuộc cách mạng dân tộc - dân chủ - nhân dân rút ra những bài học cần thiết cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện tại.

* Mục tiêu về kiến thức: 

- Đảm bảo cho người học có kiến thức nền tảng về các khái niệm về cách mạng dân tộc đân chủ nhân dân, quá trình hình thành khái niệm, nhận diện khái niệm này trong thực tế lịch sử Việt Nam. 

- Người học nắm vững được các nội dung cơ bản, diễn trình của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam từ 1930-1975. 

- Phân tích, lý giải, đánh giá được những vấn đề nổi bật của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam và những thành công cũng như hạn chế, rút ra được nhưng bài học cần thiết. 

* Mục tiêu về kỹ năng: 
- Kĩ năng đọc, ghi chép và tóm tắt tài liệu lịch sử

- Tìm kiếm các nguồn tài liệu và phát triển khả năng tự nghiên cứu

- Làm việc theo nhóm

- Nâng cao khả năng lập luận. Nhìn nhận, đánh giá lịch sử từ nhiều góc độ, quan điểm và từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau.

- Biết sử dụng các phương pháp nghiên cứu trong lịch sử.

* Mục tiêu về thái độ: 

- Có cách nhìn nhận khách quan, khoa học về lịch sử.

3.2. Chuẩn đầu ra của học phần (hệ thống hóa lại mục tiêu cụ thể)
	Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1 (A)

Nhớ
	Bậc 2 (B)

Hiểu
	Bậc 3 (C)

Tổng hợp, đánh giá, vận dụng

	Nội dung 1. Khái niệm về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
	I.A1. Biết được  nội dung cơ bản của khái niệm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân  

 I.A2. Nhớ được thời gian khái niệm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân được sử dụng chính thức 
	I.B1. Hiểu được quá trình phát triển khái niệm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
I.B2. Hiểu được bản chất của khái niệm cách mạng dân tộc dân chủ nhân
	I.C1.  So sánh nội dung của khái niệm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân sử dụng trên thế giới và ở Việt Nam



	Nội dung 2. Việc lựa chọn và xác định nhiệm vụ dân tộc dân chủ đầu thế kỷ XX đến những năm 30 của thế kỷ XX
	II.A1. Nắm được các xu hướng giải phóng dân tộc phi vô sản dầu thế kỷ đã giải quyết vấn đề như thế nào?

I.A2.   Nắm được những người cộng sản và Nguyễn Ái Quốc đã xác định nhiệm vụ dân tộc dân chủ như thế nào?
	II.B1. Phân tích được yêu cầu phát triển khách quan của xã hội Việt Nam dưới thời thuộc Pháp


	II.C1. Phân tích, lý giải việc đặt nhiệm vụ dân tộc trong cuộc cách mạng giải phóng giai cấp. 

	Nội dung 3. Phong trào cách mạng 1930 - 1935 và Xô Viết Nghệ Tĩnh
	III.A1. Trình bày được đường lối đấu tranh của Đảng Cộng sản Đông Dương trong những năm 1930-1935
	III.B1. Nắm được nội dung và vị trí của phong trào cách mạng 1930 - 1931 

I.B2. Phong trào phục hồi lực lượng của Đảng Cộng sản Đông Dương những năm 1931 - 1935
	III.C1. Phân tích ý nghĩa, vị trí của phong trào cách mạng 1930 – 1931.

III.C2. Phân tích những giá trị lịch sử, bài học kinh nghiệm của mẫu hình chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh 

	Nội dung 4. Phong trào dân sinh, dân chủ 1936-1939
	IV.A1. Trình bày được những nét chính của bối cảnh quốc tế và trong nước trong những năm 1936-1939
	IV.B1. Phân tích được quá trình chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng 

IV.B2. Mô tả được một số phương pháp cách mạng nổi bật
	IV.C1. Phân tích làm rõ nội dung, kết quả, ý nghĩa và vị trí của phong trào dân sinh, dân chủ 1936-1939


	Nội dung 5. Cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939-1945
	V.A1. Trình bày được những nét chính của bối cảnh quốc tế và trong nước trong những năm 1936-1939.

V.A2. Nội dung, tiến trình vận động và kết quả
	V.B1. Chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng: đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu: Hội nghị BCHTWĐ 11/1939 và 5/1941
	V.C1. Cách mạng tháng Tám 1945/1945 - Kết quả của việc giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ


	Nội dung 6- Thảo luận
	VI.A1. Nắm được các chủ đề thảo luận, làm việc nhóm
	VI. B1. Hiểu được cách thức tiến hành làm việc nhóm, làm bài thuyết trình
	VI. C1. Tiến hành thuyết trình bài tập nhóm trước lớp

	Nội dung 7- Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ chính quyền (1945-1946)
	VII.A1. Nắm được bối cảnh lịch sử mới và nhiệm vụ lịch sử mới


	VII.B1. Tái hiện quá trình xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân từ 2/9/1945 đến 19/12/1946
	VII.C1. Các biện pháp chống thù trong giặc ngoài, bảo vệ thành quả của cách mạng


	Nội dung 8. Đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954)
	VIII.A1. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp

	VIII.B1. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 2 (1951)  

	VIII.C1. Nắm được bước phát triển lý luận về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong đường lối của cuộc kháng chiến chống Pháp


	Nội dung 9. Cuộc kháng chiến chống Pháp 1946-1954
	IX.A1. Tiến trình cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954) 


	IX.B1. Quá trình từng bước thực hiện nhiệm vụ dân chủ trong kháng chiến chống Pháp
	IX.C1. Mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ

	Nội dung 10. Vị trí, vai trò của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc (1954-1975)
	X.A1. Hoàn cảnh miền Bắc bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội: nhiệm vụ, vị trí
	X.B1. Chủ trương chỉ đạo
	X.C1. Quá trình thực hiện, kết quả, ý nghĩa



	Nội dung 11. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam (1954-1965)
	XI.A1. Hoàn cảnh miền Nam từ năm 1954 đến năm 1965

	XI.B1. Chủ trương về cách mạng miền Nam Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1959
	XI.C1. Nghị quyết 15- Phong trào Đồng khởi- bước phát triển của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam

	Nội dung 12. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam (1954-1965) (tiếp)
	XII.A1. Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Lao Động Việt Nam lần thứ 3 (1960) – Hoàn thiện tư duy về nhiệm vụ và mối quan hệ giữa CMXHCN miền Bắc - CMDTDC miền Nam
	XII.B1. Quá trình bổ sung đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1960 – 1965: Nghị quyết Hội nghị Bộ Chính trị tháng 1/1960 và tháng 2/1962

	XII.C1. Sự phát triển tư duy của Đảng về cách mạng dân tộc dân chủ từ năm 1954-1965

	Nội dung 13. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam (1965-1975)
	XIII.A1. Sự thay đổi về hoàn cảnh lịch sử miền Nam Việt Nam sau 1965
XIII.A2. Tiến trình cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1965 - 1973)
	XIII.B1. Tư duy chiến lược về cách mạng DTDCND miền Nam Việt Nam qua Hội nghị TW Đảng lần thứ 11 (3/1965) và lần thứ 12 (12/1965); lần thứ 13 (1-1967)
	XIII.C1. Sự thay đổi về các chiến lược chiến tranh của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1973

XIII. C1. Hội nghị Paris- 1973 về  chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam

	Nội dung 14. Tiến trình giải phóng miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước (1973-1975)
	XIV.A1. Tư duy về chiến lược giải phóng miền Nam từ năm 1973 đến năm 1975: Hội nghị Trung ương lần thứ 21 (7-1973)
	XIV.B1. Tiến trình giải phóng miền Nam Việt Nam (1973 - 1975)
	XIV.C1. Quá trình thăm dò khả năng đối phương trong quá trình chuẩn bị đường lối giải phóng miền Nam Việt Nam 

	Nội dung 15. Tổng luận về tiến trình cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 1945-1975
	XV.A1. Nêu ra được một số đánh giá, kết luận
	XV.B1. Phân tích làm rõ các đánh giá, kết luận đã rút ra
	XV.C1. Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm


3.3. Bảng tổng hợp chuẩn đầu ra của học phần
	      Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	2
	1
	1
	4

	Nội dung 2
	2
	1
	1
	4

	Nội dung 3
	1
	2
	2
	5

	Nội dung 4
	1
	2
	1
	4

	Nội dung 5
	2
	1
	1
	4

	Nội dung 6
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 7
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 8
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 9
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 10
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 11
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 12
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 13
	2
	1
	2
	5

	Nội dung 14
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 15
	1
	1
	1
	3


4. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN
- Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản, toàn diện, hệ thống về khái niệm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân (Bao hàm nội dung gì, được sử dụng chính thức khi nào; quá trình phát triển khái niệm). 

- Trình bày những nội dung căn bản tiến trình cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam trong những năm 1930-1975.

5. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

	Nội dung 1. Khái niệm về cách mạng dân tộc dân chủ nhân

	1.
	Khái niệm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân

	2.
	Quá trình hình thành nên khái niệm

	3.
	Nội dung cơ bản và bản chất của khái niệm

	Nội dung 2.  Việc lựa chọn và xác định nhiệm vụ dân tộc dân chủ đầu thế kỷ XX đến những năm 30 của thế kỷ XX

	1.
	Yêu cầu phát triển khách quan của xã hội Việt Nam dưới thời thuộc Pháp

	2.
	Các xu hướng phi vô sản trong phong trào giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XX

	3.
	Nguyễn Ái Quốc và những người Cộng sản với việc xác định nhiệm vụ dân tộc, dân chủ và giải phóng giai cấp 

	4
	Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và việc xác định nhiệm vụ dân tộc - dân chủ trong những năm 30 của thế kỷ XX

	Nội dung 3. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh

	1.
	Đường lối đấu tranh của Đảng Cộng sản Đông Dương 

	2.
	Nội dung và vị trí của phong trào cách mạng 1930 - 1931

	3.
	Phong trào phục hồi lực lượng của Đảng Cộng sản Đông Dương những năm 1931 - 1935

	Nội dung 4. Phong trào dân sinh, dân chủ 1936-1939

	1.
	Bối cảnh quốc tế và trong nước

	2.
	Chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng

	3.
	Phương pháp cách mạng

	4.
	Nội dung, kết quả, ý nghĩa và vị trí của phong trào

	Nội dung 5. Cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939-1945

	1.
	Chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng: đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu: Hội nghị BCHTWĐ 11/1939 và 5/1941

	2.
	Nội dung, tiến trình vận động và kết quả

	3.
	Cách mạng tháng Tám 1945/1945 - Kết quả của việc giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ 

	Nội dung 6: Thảo luận

	Nội dung 7. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ chính quyền (1945-1946)

	1.
	Bối cảnh lịch sử mới và nhiệm vụ lịch sử mới

	2.
	Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân 

	3.
	Các biện pháp chống thù trong giặc ngoài, bảo vệ thành quả của cách mạng

	Nội dung 8. Đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954)

	1.
	Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp

	2.
	Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 2 (1951) - bước phát triển lý luận về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân

	Nội dung 9. Cuộc kháng chiến chống Pháp 1946-1954 

	1.
	Tiến trình cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954)

	2.
	Quá trình từng bước thực hiện nhiệm vụ dân chủ trong kháng chiến chống Pháp

	3.
	Mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ

	Nội dung 10. Vị trí, vai trò của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc (1954-1975)

	1.
	Hoàn cảnh miền Bắc bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội: nhiệm vụ, vị trí

	2.
	Chủ trương chỉ đạo

	3.
	Quá trình thực hiện, kết quả, ý nghĩa

	Nội dung 11. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam (1954-1965)

	1.
	Hoàn cảnh miền Nam từ năm 1954 đến năm 1965

	2.
	Chủ trương về cách mạng miền Nam Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1959 

	3.
	Hội nghị BCHTW ĐLĐ VN lần thứ 15 (1959) - Thay đổi chủ trương chiến lược về cách mạng DTDCND miền Nam 

	4.
	Phong trào Đồng Khởi (1959 - 1960) 

	Nội dung 12. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam (1954-1965) (tiếp)

	1.
	Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Lao Động Việt Nam lần thứ 3 (1960) – Hoàn thiện tư duy về nhiệm vụ và mối quan hệ giữa CMXHCN miền Bắc - CMDTDC miền Nam

	2.
	Quá trình bổ sung đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1960 – 1965: Nghị quyết Hội nghị Bộ Chính trị tháng 1/1960 và tháng 2/1962

	Nội dung 13. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam (1965-1975)

	1.
	Sự thay đổi về hoàn cảnh lịch sử miền Nam Việt Nam sau 1965 

	2.
	Tư duy chiến lược về cách mạng DTDC miền Nam Việt Nam qua Hội nghị TW Đảng lần thứ 11 (3/1965) và lần thứ 12 (12/1965); lần thứ 13 (1-1967)

	3.
	Tiến trình cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1965 - 1973)

	Nội dung 14. Tiến trình giải phóng miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước (1973-1975)

	1.
	Tư duy về chiến lược giải phóng miền Nam từ năm 1973 đến năm 1975: Hội nghị Trung ương lần thứ 21 (7-1973)

	2. 
	Tiến trình giải phóng miền Nam Việt Nam (1973 - 1975)


	Nội dung 15. Tổng luận về tiến trình cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 1945-1975

	1.
	Một số đánh giá, kết luận 

	2.
	Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
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7. LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC DẠY CỤ THỂ
	Tuần 1 (Nội dung 1): Khái niệm về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
	1.1. Mục tiêu bài học: Nắm được khái niệm về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và các vấn đề liên quan 

1.2. Nội dung bài học:

- Khái niệm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân

- Quá trình hình thành nên khái niệm này?

- Nội dung cơ bản và bản chất của khái niệm?

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu số 1; 2


	Tuần 2 (Nội dung 2): Việc lựa chọn và xác định nhiệm vụ dân tộc dân chủ đầu thế kỷ XX đến những năm 30 của thế kỷ XX
	2.1. Mục tiêu bài học: Nắm được các khuynh hướng trong phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam đầu thế kỷ XX đến những năm 30 của thế kỷ Xx và sự lựa chọn khuynh hướng vô sản trong việc giải quyết nhiệm vụ dân tộc dân chủ. 

2.2. Nội dung bài học:

- Yêu cầu phát triển khách quan của xã hội Việt Nam dưới thời thuộc Pháp
- Các xu hướng phi vô sản trong phong trào giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XX
- Nguyễn Ái Quốc và những người Cộng sản với việc xác định nhiệm vụ dân tộc, dân chủ và giải phóng giai cấp 
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và việc xác định nhiệm vụ dân tộc - dân chủ trong những năm 30 của thế kỷ XX
2.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
2.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
2.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
2.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu bắt buộc số 1; học liệu tham khảo 

số 10, 12


	Tuần 3 (Nội dung 3): Phong trào cách mạng 1930 - 1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh
	3.1. Mục tiêu bài học: Nắm được tiến trình cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong phong trào cách mạng 1930-1931 

3.2. Nội dung bài học:

- Đường lối đấu tranh của Đảng Cộng sản Đông Dương 
- Nội dung và vị trí của phong trào cách mạng 1930 - 1931
- Phong trào phục hồi lực lượng của Đảng Cộng sản Đông Dương những năm 1931 - 1935
3.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
3.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
3.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
3.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu tham khảo số 10, số 12; 13


	Tuần 4 (Nội dung 4): Phong trào dân sinh, dân chủ 1936-1939
	4.1. Mục tiêu bài học: Nắm được tiến trình cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong phong trào dân sinh, dân chủ 1936-1939

4.2. Nội dung bài học:

- Bối cảnh quốc tế và trong nước
- Chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng
- Phương pháp cách mạng
- Nội dung, kết quả, ý nghĩa và vị trí của phong trào 

4.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
4.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
4.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
4.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu tham khảo số 10, số 12; 13


	Tuần 5 (Nội dung 5): Cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939-1945
	5.1. Mục tiêu bài học: Nắm được tiến trình cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cuộc vận động giải phóng dân tộc, chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

5.2. Nội dung bài học:

- Chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng: đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu: Hội nghị BCHTWĐ 11/1939 và 5/1941

- Nội dung, tiến trình vận động và kết quả
- Cách mạng tháng Tám 1945/1945 - Kết quả của việc giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ
5.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
5.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
5.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu tham khảo số 10, số 12, 13


	Tuần 6 (Nội dung 6): Thảo luận
	6.1. Mục tiêu bài học: Nắm được các kỹ năng làm thuyết trình theo các chủ đề liên quan đến học phần 

6.2. Nội dung bài học: Các chủ đề thuyết trình do giảng viên cung cấp
6.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
6.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Thực hành (2 giờ tín chỉ)
6.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
6.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu tham khảo số 10, số 12, 13


	Tuần 7 (Nội dung 7): Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ chính quyền (1945-1946)
	7.1. Mục tiêu bài học: Nắm được tiến trình cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ chính quyền (1945-1946).
7.2. Nội dung bài học:

- Bối cảnh lịch sử mới và nhiệm vụ lịch sử mới
- Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân 

- Các biện pháp chống thù trong giặc ngoài, bảo vệ thành quả của cách mạng
7.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
7.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
7.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
7.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu tham khảo số 4; 6; 10


	Tuần 8 (Nội dung 8): Đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954)
	8.1. Mục tiêu bài học: Nắm được các nội dung chính trong đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong đường lối cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954)

8.2. Nội dung bài học:

 - Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp
- Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 2 (1951) - bước phát triển lý luận về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
8.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
8.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
8.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
8.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu bắt buộc số 2; số 4


	Tuần 9 (Nội dung 9): Cuộc kháng chiến chống Pháp 1946-1954
	9.1. Mục tiêu bài học: Nắm được tiến trình cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954)
9.2. Nội dung bài học:

- Tiến trình cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954)
- Quá trình từng bước thực hiện nhiệm vụ dân chủ trong kháng chiến chống Pháp

- Mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ
9.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
9.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
9.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
9.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu tham khảo số 6; 8


	Tuần 10 (Nội dung 10): Vị trí, vai trò của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc (1954-1975)
	10.1. Mục tiêu bài học: Nắm được vai trò, vị trí của cách mạng XHCN miền Bắc (1954-1975)

10.2. Nội dung bài học:

- Hoàn cảnh miền Bắc bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội: nhiệm vụ, vị trí
- Chủ trương chỉ đạo
- Quá trình thực hiện, kết quả, ý nghĩa
10.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
10.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
10.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
10.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu bắt buộc số 5


	Tuần 11 (Nội dung 11): Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam (1954-1965)


	11.1. Mục tiêu bài học: Nắm được vai trò, vị trí, nội dung của cách mạng DTDCND miền Nam (1954-1965)

11.2. Nội dung bài học:

- Hoàn cảnh miền Nam từ năm 1954 đến năm 1965
- Chủ trương về cách mạng miền Nam Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1959 

- Hội nghị BCHTW ĐLĐ VN lần thứ 15 (1959) - Thay đổi chủ trương chiến lược về cách mạng DTDCND miền Nam 

- Phong trào Đồng Khởi (1959 - 1960)

11.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
11.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
11.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
11.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu bắt buộc số 5, học liệu tham khảo số 7, 8


	Tuần 12 (Nội dung 12): Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam (1954-1965) (tiếp)
	12.1. Mục tiêu bài học: Nắm được vai trò, vị trí, nội dung của cách mạng DTDCND miền Nam (1954-1965)

12.2. Nội dung bài học:

   - Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Lao Động Việt Nam lần thứ 3 (1960) – Hoàn thiện tư duy về nhiệm vụ và mối quan hệ giữa CMXHCN miền Bắc - CMDTDC miền Nam

- Quá trình bổ sung đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1960 – 1965: Nghị quyết Hội nghị Bộ Chính trị tháng 1/1960 và tháng 2/1962
12.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
12.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
12.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
12.6. Tài liệu cần đọc: Đọc trước Học liệu bắt buộc số 5, học liệu tham khảo số 7, 8, 11


	Tuần 13 (Nội dung 13): Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam (1965-1973)
	13.1. Mục tiêu bài học: Nắm được vai trò, vị trí, nội dung của cách mạng DTDCND miền Nam (1965-1973)

13.2. Nội dung bài học:

- Sự thay đổi về hoàn cảnh lịch sử miền Nam Việt Nam sau 1965 

- Tư duy chiến lược về cách mạng DTDCND miền Nam Việt Nam qua - Hội nghị TW Đảng lần thứ 11 (3/1965) và lần thứ 12 (12/1965); lần thứ 13 (1-1967)
- Tiến trình cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1965 - 1973)
13.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
13.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
13.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
13.6. Tài liệu cần đọc: Đọc trước Học liệu bắt buộc số 8; 13


	Tuần 14 (Nội dung 14): Tiến trình giải phóng miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước (1973-1975)
	14.1. Mục tiêu bài học: Nắm được tiến trình giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (1973-1975)

14.2. Nội dung bài học:

- Tư duy về chiến lược giải phóng miền Nam từ năm 1973 đến năm 1975: Hội nghị Trung ương lần thứ 21 (7-1973)
- Tiến trình giải phóng miền Nam Việt Nam (1973 - 1975)
14.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
14.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
14.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
14.6. Tài liệu cần đọc: Đọc trước Học liệu bắt buộc số 8; 13


	Tuần 15 (Nội dung 15): Tổng luận về tiến trình cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 1930 - 1975
	15.1. Mục tiêu bài học: Nắm được các vấn đề nổi bật, trọng tâm của học phần liên quan đến tiến trình, nội dung của cuộc cách mạng dân chủ nhân dân Việt Nam từ 1930 đến 1975. 

15.2. Nội dung bài học:

 - Một số đánh giá, kết luận 
- Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm

15.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
15.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

15.5. Các yêu cầu đối với người học: Chuẩn bị các chủ đề thuyết trình 

do giảng viên giao cho các nhóm

15.6. Tài liệu cần đọc: 


8. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ YÊU CẦU KHÁC CỦA GIÁO VIÊN
- Có ý thức tự giác trong các hoạt động học tập.

- Tham gia ít nhất là 80% học lý thuyết và 100% thời gian thảo luận.

- Chủ động trong học tập và thảo luận và sáng tạo trong tư duy để nắm bắt các kỹ năng cần thiết của nghiên cứu khảo cổ học và đặt ra các vấn đề cần thảo luận.

- Tham khảo tài liệu, bao gồm giáo trình, sách tham khảo, bài nghiên cứu và các trang web trước khi tham gia giờ học.

- Hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm tra đánh giá thường xuyên, kiểm tra đánh giá giữa kỳ và kiểm tra đánh giá kết thúc học phần.

9. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN

9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 10%

Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện để kiểm tra sự chuyên cần và việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua các giờ học và thảo luận. 

Kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm củng cố tri thức và nắm được thông tin phản hồi để điều chỉnh cách dạy và học cho phù hợp.



- Xác định được nhiệm vụ và mục đích vấn đề.



- Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn.



- Tích cực tham gia ý kiến.



- Bài tập: Viết tiểu luận theo nội dung câu hỏi có trong hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần.

9.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ:

Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 30%, viết  bài tiểu luận  



- Hoàn thành đầy đủ 1 bài tiểu luận theo những tập hợp chủ đề đưa ra.



- Chủ động tích cực và tìm tòi tài liệu từ các nguồn khác nhau.



- Đưa ra những ý kiến của mình.



Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: 60%, tự luận



9.3. Tiêu chí đính giá các loại bài tập:



Tuỳ theo hình thức của bài tập (trắc nghiệm, tự luận, báo cáo nhóm, tiểu luận mà có tiêu chí cụ thể).



- Bài tập trắc nghiệm: căn cứ vào số lượng câu trả lời đúng để đánh giá điểm.



- Bài tự luận cá nhân/tuần/tháng/học kỳ: căn cứ vào 4 tiêu chí sau:



1. Xác định nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng hợp lý.



2. Kỹ năng phân tích, tổng hợp trong giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu, thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo.



3. Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu do giáo viên hướng dẫn.



4. Bố cục hợp lý, văn phong mạch lạc rõ ràng, trích dẫn hợp lệ, trình bày đẹp, đúng quy cách kỹ thuật.
	Điểm
	Tiêu chí

	9-10
	Đạt tất cả 4 tiêu chí trên

	7-8
	- Đạt tiêu chí 1, 2

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu, nhưng chưa đầy đủ, phân tích chưa sâu.

- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ

	5-6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện rõ tư duy độc lập, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn kém.

- Tiêu chí 3, 4: còn mắc lỗi nhỏ.

	Dưới 5
	Không đạt cả 4 tiêu chí trên


9.4. Cấu trúc đề thi đánh giá cuối kỳ:


Bài thi đánh giá cuối kỳ được thực hiện theo hình thức tiểu luận

9.5. Hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần:

1. Những hiểu biết về khái niệm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân

2. Quá trình lựa chọn và xác định nhiệm vụ dân tộc dân tộc ở Việt Nam đầu thế kỷ XX đến những năm 30 của thế kỷ XX

3. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930)

4. Xô Viết Nghệ Tĩnh- mẫu hình đầu tiên về mô hình chính quyền dân chủ nhân dân

5. Ý nghĩa của cuộc vận động dân sinh dân chủ 1936-1939

6. Cách mạng tháng Tám- giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ

7. Kinh nghiệm xây dựng và bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân 1945-1946.

8. Mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc- dân chủ trong kháng chiến chống Pháp (1946-1954)

9. Mối quan hệ giữa cách mạng miền Bắc và miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)

10. Tư duy của Đảng về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân miền Nam từ năm 1954 đến năm 1975. 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Nguyễn Ái Quốc với việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam

Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa: Lịch sử                 Bộ môn: Lịch sử Việt Nam cận hiện đại
1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1.1. Họ và tên giảng viên 1: Phạm Xanh

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Phó giáo sư, Tiến sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ 2, 5. 

Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 3, nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 84-43-8585284;
 Di động: 0988714799
Email: pham_xanh@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính:

- Lịch sử Việt Nam cận đại

- Các đảng phái chính trị ở Việt Nam

- Các khuynh hướng tư tưởng thời cận đại

1.2. Họ và tên giảng viên 2: Trương Thị Bích Hạnh

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ 3, 6. 

Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 3, nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 84-43-8585284;
 Di động: 090418493
Email: hanhtb@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:

- Lịch sử Việt Nam cận đại

- Các đảng phái chính trị Việt Nam thời cận đại

2. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN 

2.1. Tên học phần: Nguyễn Ái Quốc với việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam 

2.2. Mã số học phần: HIS3127
2.3. Số tín chỉ: 3
2.4. Học phần: Tự chọn
2.5. Các học phần tiên quyết: Lịch sử Việt Nam cận đại
2.6. Các học phần kế tiếp: 

2.7. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

- Nghe giảng lý thuyết trên lớp
: 42 giờ tín chỉ
- Thực hành



: 3 giờ tín chỉ
2.8. Đối tượng 

- Sinh viên Khoa Lịch sử.

2.9. Địa chỉ khoa phụ trách học phần: Khoa Lịch sử

Tầng 3 nhà D, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

2.10. Yêu cầu đối với học phần: Giảng đường, máy chiếu...

3. MỤC TIÊU CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN
3.1. Mục tiêu chung:

- Học phần cung cấp những kiến thức về quá trình lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tiếp thu, truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào nước ta, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. 
- Đồng thời người học cũng được cung cấp một hệ thống nguồn tư liệu khá phong phú và đáng tin cậy để góp phần khẳng định sự đúng đắn của cách mạng Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra và dẫn dắt nhân dân ta đến thắng lợi ngày nay.

* Mục tiêu về kiến thức: 

- Người học nắm được những kiến thức cơ bản về các kiến thức liên quan đến quá trình lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tiếp thu, truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào nước ta, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

* Mục tiêu về kỹ năng: 
- Tìm kiếm các nguồn tài liệu và phát triển khả năng tự nghiên cứu

- Làm việc theo nhóm

- Nâng cao khả năng lập luận. Nhìn nhận, đánh giá lịch sử từ nhiều góc độ, quan điểm và từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau.

- Biết sử dụng các phương pháp nghiên cứu trong lịch sử.

* Mục tiêu về về thái độ: 

- Có cách nhìn nhận khách quan, khoa học về lịch sử.

3.2. Chuẩn đầu ra của học phần (hệ thống hóa lại mục tiêu cụ thể)
	Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1 (A)

Nhớ
	Bậc 2 (B)

Hiểu
	Bậc 3 (C)

Tổng hợp, đánh giá, vận dụng

	Nội dung 1. Từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Cộng sản 
	I.A1. Nắm được  động lực thúc đẩy người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.  


	I.B1. Hiểu được sự khủng hoảng về đường lối cứu nước ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX

I.B2. Hiểu được truyền thống gia đình, quê hương trong người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành trước khi ra đi tìm đường cứu nước. 
	I.C1. Đánh giá sự khác nhau trong mục đích xuất dương của thế hệ các bậc tiền bối với Nguyễn Tất Thành.

I.C2. Đánh giá sự lựa chọn hướng đi của Nguyễn Tất Thành: tây du (cụ thể đây là nước Pháp)- sự lựa chọn có chủ đích.



	Nội dung 2. Từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Cộng sản (tiếp)
	II.A1. Nắm được quá trình khảo sát và tìm thấy, lựa chọn con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc từ 1911-1920.

I.A2. Quá trình chuyển biến tư tưởng từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Cộng sản trong tư tưởng của 

Nguyễn Ái Quốc
	
	II.C1. Con đường cách mạng vô sản là con đường giải phóng dân tộc Việt Nam.



	Nội dung 3. Thời kỳ Pari - sự khởi đầu của quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin vào Việt Nam
	III.A1. Các phương tiện Nguyễn Ái Quốc sử dụng để truyền bá chủ nghĩa Mác Lê nin theo hướng: sử dụng các phương tiện sẵn có của tổ chức chính trị cánh tả Pháp và tạo ra những phương tiện, những tổ chức chính trị mới của chính các dân tộc bị nô dịch.

I.A2.   Hội Liên hiệp thuộc địa ra đời (7/1921) là tổ chức chính trị làm nền tảng

I.A3. Xuất bản tờ Le Paria (Người cùng khổ) làm cơ quan ngôn luận của Hội. 
	III.B1. Các quan điểm chính trị của Nguyễn Ái Quốc hình thành và được truyển tải trong giai đoạn này. 
	III.C1. Đánh giá hiệu quả của phương tiện truyền bá

III.C2. Con đường truyền bá các phương tiện về trong nước.

III.C3. Ý nghĩa của thời kỳ mở đầu, thời kỳ mà Nguyễn Ái Quốc đã dồn toàn bộ sức lực, trí tuệ khai mở con đường đưa tư tưởng cách mạng theo quan điểm mác xít về nước.

	Nội dung 4. Thời kỳ Matxcơva - phác thảo những nét lớn của chiến lược cách mạng Việt Nam
	IV.A1. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Matxcova.

IV.A2. Các phương tiện thông tin mà Nguyễn Ái Quốc sử dụng trong thời kỳ này.
	IV.B1. Sự thay đổi môi trường hoạt động của Nguyễn Ái Quốc: những thuận lợi…

IV.B2. Những vấn đề chiến lược quan trọng trong cuộc giải phóng dân tộc hình thành tư tưởng cứu nước của Nguyễn Ái Quốc thời kỳ này.
	IV.C1. Con đường truyền bá về trong nước.

IV.C2. Tác động của những tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc thời kỳ này đến phong trào yêu nước. 



	Nội dung 5. Thời kỳ Quảng Châu - vùng Đông Bắc Xiêm - bắt tay xây dựng tổ chức cách mạng
	V.A1. Nắm được công việc xây dựng tổ chức: Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.

V.A2. Nắm được quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác Lê nin thông qua Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên: tạo ra phương tiện tuyên truyền sống: đào tạo cán bộ….
V.A3. Các phương tiện truyền bá khác: báo chí, sách vở…
	V.B1. Những điều kiện thuận lợi của địa bàn Quảng Châu: yếu tố đảm bảo cho công cuộc truyển bá trực tiếp và hiệu quả của thời kỳ này. 

V.B2. Những liên hệ giữa Phan Bội Châu và Nguyễn Ái Quốc: sự chuyển giao thế hệ


	V.C1. Con đường truyền bá chủ nghĩa Mác Lê nin từ Quảng Châu về Việt Nam.

V.C2. Hiệu quả của việc truyền bá 

V.C3. Cuốn sách “Đường Kách Mệnh”



	Nội dung 6. Thảo luận 
	VI.A1. Nắm được các chủ đề thảo luận, làm việc nhóm
	VI.B1. Hiểu được cách thức tiến hành làm việc nhóm, làm bài thuyết trình
	VI.C1. Tiến hành thuyết trình bài tập nhóm trước lớp

	Nội dung 7.  Những tiền đề kinh tế- xã hội của sự tiếp nhận chủ nghĩa Mác Lênin 
	VII.A1. Tiền đề kinh tế: hệ quả của các cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất và lần thứ hai, tạo ra các tiền đề kinh tế cho việc tiếp nhận chủ nghĩa Mác Lênin.

VII.A2. Tiền đề xã hội: những biến đổi sâu sắc của các giai cấp xã hội: giai cấp cũ phân hóa, hình thành các giai cấp, tầng lớp mới 
	VII.B1. Sự du nhập phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa vào Việt Nam thời Pháp thuộc

VII.B2. Sự hình thành và lớn mạnh của giai cấp công nhân Việt Nam


	VII.C1. Các khái niệm “tự phát” và “tự giác” trong phong trào công nhân 

	Nội dung 8. Những tiền đề chính trị- tư tưởng của sự tiếp nhận chủ nghĩa Mác Lênin
	VIII.A1. Tiền đề chính trị

VIII.A2. Tiền đề tư tưởng


	
	

	Nội dung 9. Sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân
	IX.A1. Sự hình thành và hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.

IX.A2. Chủ trương, hoạt động và kết quả của phong trào “vô sản hóa” (9/1928).

IX.A3. Phong trào công nhân chuyển từ “tự phát” sang “tự giác”
	IX.B1. Báo Thanh niên ra đời và hệ quả của nó đối với quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin về trong nước

IX.B2. Cuộc bãi côg Ba Son (8/1925)
	IX.C1. Giai cấp công nhân Việt Nam: quá trình hình thành và phát triển, đặc điểm về số lượng, chất lượng…
IX.C2. Các hình thức đấu tranh của công nhân Việt Nam, tiêu biểu biểu tình, bãi công…

	Nội dung 10. Bôn sê vích hóa Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên và Tân Việt cách mạng đảng 
	X.A1. Sự ra đời của Chi bộ Cộng sản đầu tiên (3/1929)

X.A2.  Sự ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng

X.A3. Sự ra đời của An Nam Cộng sản đảng (7/1929)

X.A4. Sự chuyển hóa của Tân Việt cách mạng sang Đông Dương Cộng sản liên đoàn (8/1929)
	X.B1. Sự xuất hiện của nhu cầu phải cấp thiết thành lập một Đảng Cộng sản mới đưa được phong trào công nhân tiếp tục phát triển

X.B2. Sự phát triển của phong trào công nhân và phong trào yêu nước trong nước


	X.C1. Những điều kiện khách quan và chủ quan tác động đến quá trình bôn sê vích hóa các tổ chức tiền thân của Đảng 



	Nội dung 11. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
	 XI.A1. Sự phân liệt của Thanh nhiên và các tổ chức tiền thân của Đảng dẫn đến nguy cơ chia rẽ trong phong trào công nhân  

XI.A2. Nhu cầu tất yếu của việc chấm dứt tình trạng chia rẽ giữa các tổ chức cộng sản, thống nhất các tổ chức đó thành một Đảng duy nhất.  

XI.A3. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ngày 3/2/1930.

XI. A4. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
	XI.B1. Sự xuất hiện đúng lúc của Nguyễn Ái Quốc đối với việc hợp nhất các tổ chức cộng sản.

XI.B2. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng: Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt… do Nguyễn Ái Quốc


	XI.C1. Chỉ thị của BCH Quốc tế Cộng sản ngày 27/10/1929 về việc phải thành lập ngay một Đảng Cộng sản Đông Dương

XI.C2. Ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản ngày 3/2/1930 

XI.C3. Lời kêu gọi gửi đồng bào nhân dịp thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc

	Nội dung 12. Một vài kết luận 
	
	XII.B1. Việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam là một quá trình

XII.B2. Luôn luôn bám sát trình độ của quần chúng nhân dân  
	

	Nội dung 13. Một vài kết luận (tiếp)
	 
	XIII.B1. Những hình thức và phương tiện truyền bá phù hợp với các điều kiện lịch sử

XIII.B2. Thanh niên yêu nước là một lực lượng chủ yếu
	

	Nội dung 14. Một vài kết luận
	
	XIV.B1. Chủ nghĩa Mác-Lênin chọc thủng lưới sắt của thực dân đến với Việt Nam

XIV.B2. Lãnh tụ có vai trò to lớn và tuyệt đối
	

	Nội dung 15. Tổng kết 
	XV.A1. Tổng kết các nội dung liên quan đến học phần
	XV.B1. Khái quát được các vấn đề có tính chất nổi bật, trọng tậm của học phần
	X.C1. Áp dụng nội dung học phần  vào các vấn đề thuyết trình, làm việc nhóm 


3.3. Bảng tổng hợp chuẩn đầu ra của học phần
	Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	1
	2
	3
	6

	Nội dung 2
	2
	0
	1
	3

	Nội dung 3
	3
	1
	3
	6

	Nội dung 4
	2
	2
	2
	6

	Nội dung 5
	3
	2
	3
	8

	Nội dung 6
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 7
	2
	2
	1
	5

	Nội dung 8
	2
	0
	0
	2

	Nội dung 9
	3
	2
	2
	7

	Nội dung 10
	4
	2
	1
	7

	Nội dung 11
	4
	2
	3
	9

	Nội dung 12
	
	2
	
	2

	Nội dung 13
	
	2
	
	2

	Nội dung 14
	
	2
	
	2

	Nội dung 15
	1
	1
	1
	3
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4. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN 
Học phần trình bày có hệ thống quá trình lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tiếp thu, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

5. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

	Nội dung 1. Từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản

	1.
	Vài nét quê hương - gia đình - bản thân trước 1901.

	2.
	Hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành (từ 5/6/1911 đến 1920)

	3.
	Giai đoạn khảo sát (5/6/1911 - 1917)

	Nội dung 2.  Từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản (tiếp)

	1.
	Giai đoạn tìm thấy con đường cứu nước (1919 - 1920)

	2.
	Quá trình chuyển từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng sản của Nguyễn Ái Quốc (1920 - 1921)

	Nội dung 3. Thời kỳ Pari - sự khởi đầu của quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin vào Việt Nam

	1.
	Phương tiện truyền bá 

	2.
	Nội dung truyền bá 

	3.
	Hiệu quả của việc truyền bá 

	Nội dung 4. Thời kỳ Matxcơva - phác thảo những nét lớn của chiến lược cách mạng Việt Nam

	1.
	Sự thay đổi môi trường hoạt động từ Pari sang Matxcơva

	2.
	Phương tiện truyền bá 

	3.
	Nội dung truyền bá 

	4.
	Hiệu quả truyền bá  

	Nội dung 5. Thời kỳ Quảng Châu - vùng Đông Bắc Xiêm - bắt tay xây dựng tổ chức cách mạng

	1.
	Địa bàn Quảng Châu

	2.
	Phương tiện truyền bá 

	3.
	Nội dung truyền bá 

	4.
	Hiệu quả truyền bá

	Nội dung 6. Thảo luận 

	Nội dung 7. Những tiền đề kinh tế - xã hội của sự tiếp nhận chủ nghĩa Mác-Lênin

	1.
	Tiền đề kinh tế 

	2.
	Tiền đề xã hội 

	Nội dung 8. Những tiền đề chính trị - tư tưởng của sự tiếp nhận chủ nghĩa Mác- Lênin

	1.
	Tiền đề chính trị

	2.
	Tiền đề tư tưởng 

	Nội dung 9. Sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân

	1.
	Sự ra đời và quá trình hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (6/1925)

	2.
	Phong trào công nhân từ “tự phát” và “tự giác” 

	Nội dung 10. Bônsêvích hoá Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên và Tân Việt cách mạng Đảng

	1.
	Sự ra đời của Chi bộ Cộng sản đầu tiên và Đông Dương Cộng Sản Đảng

	2.
	Sự ra đời của An Nam Cộng sản Đảng

	3.
	Quá trình chuyển hoá từ Tân Việt cách mạng Đảng sang Đông Dương Cộng sản liên đoàn

	Nội dung 11. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

	1.
	Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản (3/2/1930) 

	2.
	Ý nghĩa của việc ra đời Đảng Cộng Sản Việt Nam 

	Nội dung 12. Một vài kết luận

	1.
	Việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam là một quá trình

	2.
	Luôn luôn bám sát trình độ của quần chúng nhân dân  

	Nội dung 13. Một vài kết luận (tiếp)

	1.
	Những hình thức và phương tiện truyền bá phù hợp với các điều kiện lịch sử

	2.
	Thanh niên yêu nước là một lực lượng chủ yếu

	Nội dung 14. Một vài kết luận (tiếp)

	1.
	Chủ nghĩa Mác-Lênin chọc thủng lưới sắt của thực dân đến với Việt Nam

	2.
	Lãnh tụ có vai trò to lớn và tuyệt đối

	Nội dung 15: Tổng kết


6. HỌC LIỆU

6.1. Học liệu bắt buộc:
1. Phạm Xanh (2001), Nguyễn Ái Quốc với việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam (1921-1930), NXB CTQG, Hà Nội.

2. Đinh Xuân Lâm (chủ biên) (1998), Đại cương lịch sử Việt Nam, T2, NXB Giáo dục, Hà Nội.

6.2. Học liệu tham khảo

1. Đinh Trần Dương (2006), Tân Việt Cách mạng Đảng trong cuộc vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

2. Đinh Trần Dương (2015), Vai trò lịch sử của Hội Việt Nam Cách mang thanh niên, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

3. Hồng Hà (1990), Bác Hồ ở Pháp, NXB Văn học, Hà Nội.
4. Hồng Hà (2008), Bác Hồ trên đất nước Lênin, NXB Thanh niên, Hà Nội
5. Viện Hồ Chí Minh (1998), Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu (1924-1925), NXB CTQG, Hà Nội.

6. Thu Trang (1989), Nguyễn Ái Quốc ở Pari, NXB Thông tin Lý luận, Hà Nội

7. LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC DẠY CỤ THỂ

	Tuần 1 (Nội dung 1): Từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản

	1.1. Mục tiêu bài học: Làm sáng tỏ quá trình ra đi tìm đường cứu nước và quá trình chuyển biến từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác Lê nin, trở thành người Cộng sản của Nguyễn Tất Thành.

1.2. Nội dung bài học:

- Vài nét quê hương - gia đình - bản thân trước 1901.

- Hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành (từ 5/6/1911 đến 1920)

- Giai đoạn khảo sát (5/6/1911-1917)

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu bắt buộc số 1 (tr. 7-30)


	Tuần 2 (Nội dung 1): Từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản (tiếp)

	2.1. Mục tiêu bài học: Làm sáng tỏ quá trình ra đi tìm đường cứu nước và quá trình chuyển biến từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác Lê nin, trở thành người Cộng sản của Nguyễn Tất Thành.

2.2. Nội dung bài học:

- Giai đoạn tìm thấy con đường cứu nước (1919-1920)
- Quá trình chuyển từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng sản của Nguyễn Ái Quốc (1920-1921)

2.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
2.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
2.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
2.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu bắt buộc số 1 (tr. 7-30)


	Tuần 3 (Nội dung 3): Thời kỳ Pari- sự khởi đầu của quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin vào Việt Nam

	3.1. Mục tiêu bài học: Làm sáng tỏ những nội dung liên quan đến quá trình Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác Lê nin về Việt Nam ở thời kỳ Paris (Pháp).

3.2. Nội dung bài học:

- Phương tiện truyền bá 

- Nội dung truyền bá 

- Hiệu quả của việc truyềnbá 
3.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
3.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
3.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
3.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu bắt buộc số 1 , tr. 32 – 63; học liệu tham khảo số 5; số 8


	Tuần 4 (Nội dung 4): Thời kỳ Matxcơva- phác thảo những nét lớn của chiến lược cách mạng Việt Nam

	4.1. Mục tiêu bài học: Làm sáng tỏ những nội dung liên quan đến quá trình Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác Lê nin về Việt Nam ở thời kỳ Matxcơva (Liên Xô).

4.2. Nội dung bài học: 

- Sự thay đổi môi trường hoạt động từ Pari sang Matxcơva

- Phương tiện truyền bá 

- Nội dung truyền bá 

- Hiệu quả truyền bá  

4.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
4.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
4.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
4.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu  bắt buộc số 1, tr. 63 – 88; Học liệu tham khảo số 6


	Tuần 5 (Nội dung 5): Thời kỳ Quảng Châu- vùng Đông Bắc Xiêm - bắt tay xây dựng tổ chức cách mạng

	5.1. Mục tiêu bài học: Làm sáng tỏ những nội dung liên quan đến quá trình Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác Lê nin về Việt Nam ở thời kỳ Quảng Châu (Trung Quốc) và Đông Bắc Xiêm. 

5.2. Nội dung bài học:

- Địa bàn Quảng Châu

- Phương tiện truyền bá 

- Nội dung truyền bá 

- Hiệu quả truyền bá
5.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
5.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
5.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu bất buộc số 1, tr. 88 – 159; Học liệu tham khảo số 7


	Tuần 6 (Nội dung 6): Thảo luận

	6.1. Mục tiêu bài học: Nắm được các kỹ năng làm thuyết trình theo các chủ đề liên quan đến học phần 

6.2. Nội dung bài học: Các chủ đề thuyết trình do giảng viên cung cấp
6.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
6.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Thực hành (3 giờ tín chỉ)
6.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
6.6. Tài liệu cần đọc: 


	Tuần 7 (Nội dung 7): Những tiền đề kinh tế - xã hội của sự tiếp nhận chủ nghĩa Mác-Lênin
	7.1. Mục tiêu bài học: Phân tích những điều kiện về kinh tế xã hội cho sự tiếp nhận chủ nghĩa Mác Lê nin về Việt Nam

7.2. Nội dung bài học:

- Tiền đề kinh tế

- Tiền đề xã hội 

7.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
7.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
7.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
7.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu bắt buộc  số 1, tr. 160-171


	Tuần 8 (Nội dung 8): Những tiền đề chính trị - tư tưởng của sự tiếp nhận chủ nghĩa Mác- Lênin
	8.1. Mục tiêu bài học: Phân tích làm rõ những tiền đề chính trị và tư tưởng cho sự tiếp nhận chủ nghĩa Mác Lê nin về Việt Nam.

8.2. Nội dung bài học:

- Tiền đề chính trị

- Tiền đề tư tưởng
8.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
8.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
8.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
8.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu bắt buộc  số 1, tr. 160-171


	Tuần 9 (Nội dung 9): Sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân
	9.1. Mục tiêu bài học: Làm sáng tỏ sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác Lê nin với phong trào công nhân Việt Nam.

9.2. Nội dung bài học:

- Sự ra đời và quá trình hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (6/1925)

- Phong trào công nhân từ “tự phát” và “tự giác” 

9.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
9.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
9.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
9.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu bắt buộc  số 1, tr. 172 – 184; Học liệu tham khảo số 4


	Tuần 10 (Nội dung 10): Bônsêvích hoá Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên và Tân Việt cách mạng Đảng

	10.1. Mục tiêu bài học: Làm sáng tỏ quá trình chuyển biến của các tổ chức chính trị ở Việt Nam gồm Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và Tân Việt cách mạng Đảng dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác Lênin. 

10.2. Nội dung bài học:

- Sự ra đời của Chi bộ Cộng sản đầu tiên và Đông Dương Cộng Sản Đảng

- Sự ra đời của An Nam Cộng sản Đảng

- Quá trình chuyển hoá từ Tân Việt cách mạng Đảng sang Đông Dương Cộng sản liên đoàn
10.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
10.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
10.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
10.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu bắt buộc  số 1, tr. 184 – 198; Học liệu tham khảo số 3; 4



	Tuần 11 (Nội dung 11): Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

	11.1. Mục tiêu bài học: Phân tích làm sáng tỏ sự ra đời của chính đảng

vô sản đầu tiên ở Việt Nam: Đảng Cộng sản Việt Nam.

11.2. Nội dung bài học:

- Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản (3/2/1930) 

- Ý nghĩa của việc ra đời Đảng Cộng Sản Việt Nam

11.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
11.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
11.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
11.6. Tài liệu cần đọc: Đọc trước: Học liệu bắt buộc số 1, tr. 198 - 204


	Tuần 12 (Nội dung 12): Một vài kết luận

	12.1. Mục tiêu bài học: Đúc rút một số kết luận về đặc điểm của quá trình Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác Lê nin về Việt Nam. 

12.2. Nội dung bài học:

- Việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam là một quá trình
- Luôn luôn bám sát trình độ của quần chúng nhân dân  
12.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
12.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
12.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
12.6. Tài liệu cần đọc: Đọc trước: Học liệu bắt buộc  số 1, tr. 205 - 218 


	Tuần 13 (Nội dung 12): Một vài kết luận (tiếp)

	13.1. Mục tiêu bài học: Đúc rút một số kết luận về đặc điểm của quá trình Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác Lê nin về Việt Nam.

13.2. Nội dung bài học:

 - Những hình thức và phương tiện truyền bá phù hợp với các điều kiện lịch sử
- Thanh niên yêu nước là một lực lượng chủ yếu
13.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
13.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
13.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
13.6. Tài liệu cần đọc: Đọc trước: Học liệu bắt buộc  số 1, tr. 205 - 218 


	Tuần 14 (Nội dung 12): Một vài kết luận (tiếp)

	14.1. Mục tiêu bài học: Đúc rút một số kết luận về đặc điểm của quá trình Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin về Việt Nam.

14.2. Nội dung bài học:

- Chủ nghĩa Mác-Lênin chọc thủng lưới sắt của thực dân đến với Việt Nam
- Lãnh tụ có vai trò to lớn và tuyệt đối Chủ nghĩa Mác-Lênin chọc thủng lưới sắt của thực dân đến với Việt Nam
- Lãnh tụ có vai trò to lớn và tuyệt đối
14.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
14.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
14.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
14.6. Tài liệu cần đọc: Đọc trước: Đọc trước: Học liệu bắt buộc  số 1, tr. 218 - 233


	Tuần 15 (Nội dung 12): Tổng kết

	15.1. Mục tiêu bài học: Tổng kết các nội dung liên quan đến học phần. 

15.2. Nội dung bài học

- Tổng kết lại các vấn đề chính liên quan tới học phần
15.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
15.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
15.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
15.6. Tài liệu cần đọc: Đọc trước: Chuẩn bị các vấn đề khái quát; Các câu hỏi thảo luận


8. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ YÊU CẦU KHÁC CỦA GIÁO VIÊN
- Có ý thức tự giác trong các hoạt động học tập.

- Tham gia ít nhất là 80% học lý thuyết và 100% thời gian thảo luận.

- Chủ động trong học tập và thảo luận và sáng tạo trong tư duy để nắm bắt các kỹ năng cần thiết của nghiên cứu khảo cổ học và đặt ra các vấn đề cần thảo luận.

- Tham khảo tài liệu, bao gồm giáo trình, sách tham khảo, bài nghiên cứu và các trang web trước khi tham gia giờ học.

- Hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm tra đánh giá thường xuyên, kiểm tra đánh giá giữa kỳ và kiểm tra đánh giá kết thúc học phần.

9. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN

9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 10%

Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện để kiểm tra sự chuyên cần và việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua các giờ học và thảo luận. 

Kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm củng cố tri thức và nắm được thông tin phản hồi để điều chỉnh cách dạy và học cho phù hợp.



- Xác định được nhiệm vụ và mục đích vấn đề.



- Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn.



- Tích cực tham gia ý kiến.



- Bài tập: Viết tiểu luận theo nội dung câu hỏi có trong hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần.

9.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ:

Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 30%, viết  bài tiểu luận  



- Hoàn thành đầy đủ 1 bài tiểu luận theo những tập hợp chủ đề đưa ra.



- Chủ động tích cực và tìm tòi tài liệu từ các nguồn khác nhau.



- Đưa ra những ý kiến của mình.



Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: 60%, tự luận



9.3. Tiêu chí đính giá các loại bài tập:



Tuỳ theo hình thức của bài tập (trắc nghiệm, tự luận, báo cáo nhóm, tiểu luận mà có tiêu chí cụ thể).



- Bài tập trắc nghiệm: căn cứ vào số lượng câu trả lời đúng để đánh giá điểm.



- Bài tự luận cá nhân/tuần/tháng/học kỳ: căn cứ vào 4 tiêu chí sau:



1. Xác định nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng hợp lý.



2. Kỹ năng phân tích, tổng hợp trong giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu, thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo.



3. Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu do giáo viên hướng dẫn.



4. Bố cục hợp lý, văn phong mạch lạc rõ ràng, trích dẫn hợp lệ, trình bày đẹp, đúng quy cách kỹ thuật.
	Điểm
	Tiêu chí

	9-10
	Đạt tất cả 4 tiêu chí trên

	7-8
	- Đạt tiêu chí 1, 2

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu, nhưng chưa đầy đủ, phân tích chưa sâu.

- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ

	5-6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện rõ tư duy độc lập, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn kém.

- Tiêu chí 3, 4: còn mắc lỗi nhỏ.

	Dưới 5
	Không đạt cả 4 tiêu chí trên


9.4. Cấu trúc đề thi đánh giá cuối kỳ:


Bài thi đánh giá cuối kỳ được thực hiện theo hình thức tự luận có 2 câu hỏi, mỗi câu 5 điểm:



9.5. Hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần:
1. Điều kiện lịch sử, nguyên nhân Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước

2. Hoàn cảnh ra đời, nội dung chính và ý nghĩa của “Bản yêu sách cua nhân dân An Nam” (6/1919)

3. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Paris. Ý nghĩa của những hoạt động đó?

4. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Matxco. Ý nghĩa của những hoạt động đó?

5. Tìm hiểu tổ chức Tâm tâm xã và mối quan hệ giữa Tâm tâm xã và Nguyễn Ái Quốc

6. Nguyễn Ái Quốc và Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

7. Làm rõ các phương tiện được Nguyễn Ái Quốc sử dụng để truyền bá chủ nghĩa Mác Lê nin về nước

8. Mối quan hệ giữa Nguyễn Ái Quốc và Quốc tế Cộng sản những năm 1930

9. Nội dung và ý nghĩa của tác phẩm “Đường Kách Mệnh”

10. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Biến đổi cơ cấu kinh tế xã hội Việt Nam 1945-2010
Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa: Lịch sử                 Bộ môn: Lịch sử Việt Nam cận hiện đại
1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1.1. Họ và tên giảng viên 1: Nguyễn Đình Lê
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Phó giáo sư, Tiến sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ 2, 5. 

Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 3, nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 84-43-8585284;
 Di động: 0983128268
Email: ndle_2006@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:

- Lịch sử Việt Nam hiện đại

- Biến đổi cơ cấu kinh tế xã hội Việt Nam thời hiện đại

- Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975

1.2. Họ và tên giảng viên 2: Hoàng Thị Hồng Nga

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ 3, 6. 

Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 3, nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 84-43-8585284;
 Di động: 0983856051
Email: hoanghongnga84@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:

- Lịch sử Việt Nam hiện đại

- Văn hóa giáo dục Việt Nam từ 1945 đến nay

1.3. Họ và tên giảng viên 3: Hồ Thành Tâm

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ 3, 6. 

Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 3, nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 84-43-8585284;
 Di động: 0936210886
Email: hothanhtam.ktol@gmai.com
Các hướng nghiên cứu chính:

- Lịch sử Việt Nam hiện đại

2. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: Biến đổi cơ cấu kinh tế xã hội Việt Nam 1945-2010
- Mã số học phần: HIS3097

- Số tín chỉ: 2
- Học phần: Tự chọn

- Các học phần tiên quyết: Lịch sử Việt Nam hiện đại
- Các học phần kế tiếp: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp
: 28 giờ tín chỉ
+ Thực hành



: 2 giờ tín chỉ
- Đối tượng 

- Sinh viên Khoa Lịch sử.

- Địa chỉ khoa phụ trách học phần: Khoa Lịch sử

Tầng 3 nhà D, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Yêu cầu đối với học phần: Giảng đường, máy chiếu...

3. MỤC TIÊU CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN
3.1. Mục tiêu chung:

- Học phần này sẽ giúp cho sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản và toàn diện về diện mạo cũng như tiến trình biến đổi của cơ cấu kinh tế - xã hội của Việt Nam thời kỳ 1945 - 2010. 

- Cơ cấu kinh tế xã hội là một vấn đề phong phú và phức tạp bởi vì bản thân sự biến đổi này đang diễn ra và mang tính thời sự cao. Vì vậy chuyên đề này chủ yếu trình bày khái quát biến đổi cơ cấu kinh tế trên các khía cạnh chủ yếu và trình bày khái quát biến đổi cơ cấu xã hội trên phương diện chính là cơ cấu giai cấp - xã hội. 

* Mục tiêu về kiến thức: 

 - Đảm bảo cho người học những hiểu biết cơ bản về các khái niệm cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; cơ cấu xã hội và cơ cấu giai cấp xã hội. 

- Trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về cơ cấu kinh tế, xã hội và quá trình chuyển biến của cơ cấu đó từ năm 1945 đến năm 2010. 

- Người học có được phương pháp và những lý thuyết cơ bản để nghiên cứu về cơ cấu kinh tế, xã hội, tỷ trọng cơ cấu kinh tế xã hội;  khả năng phân tích, lý giải, đánh giá và đưa ra những nhận định các vấn đề biến đổi cơ cấu kinh tế xã hội một cách logic.

- Áp dụng được các khái niệm, các lý thuyết, các vấn đề chung nhất của cơ cấu kinh tế- xã hội Việt Nam vào phân tích các nghiên cứu trường hợp ở các địa phương. 

* Mục tiêu về kỹ năng: 
- Trang bị kỹ năng tìm kiếm các nguồn tài liệu và phát triển khả năng tự nghiên cứu

- Kỹ năng làm việc theo nhóm

- Nâng cao khả năng lập luận. Nhìn nhận, đánh giá lịch sử từ nhiều góc độ, quan điểm và từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau.

- Biết sử dụng các phương pháp nghiên cứu trong lịch sử.

* Mục tiêu về thái độ: 

- Có cách nhìn nhận khách quan, khoa học về lịch sử.

3.2. Chuẩn đầu ra của học phần (hệ thống hóa lại mục tiêu cụ thể)
	Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1 (A)

Nhớ
	Bậc 2 (B)

Hiểu
	Bậc 3 (C)

Tổng hợp, đánh giá, vận dụng

	Nội dung 1. Những yếu tố tác động tới biến đổi cơ cấu kinh tế- xã hội (1945-1954)
	I.A1. Những yếu tố tác động đến biến đổi cơ cấu kinh tế- xã hội Việt Nam thời kỳ 1945-1954: chính sách cai tri của thực dân Pháp ảnh hưởng sâu sắc; chiến tranh ảnh hưởng đến mọi nhân tố kinh tế- xã hội; hai thể chế kinh tế xã hội đối lập nhau…
	I.B1. Hai khu vực khác nhau về thể chế chính trị và kinh tế xã hội trong những năm 1945-1954: vùng địch hậu; vùng tự do- đó là hai vùng đối lập nhau, đấu tranh quyết liệt và phủ định lẫn nhau


	I.C1. Mức độ tác động của các mỗi nhân tố đó tới biến đổi cơ cấu kinh tế Việt Nam thời kỳ này



	Nội dung 2. Biến đổi cơ cấu kinh tế (1945 – 1954)
	II.A1. Biến đổi cơ cấu kinh tế của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà về ngân sách- tài chính quốc gia; về các ngành kinh tế như nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghịêp, thương nghiệp, mậu dịch quốc doanh...

II.A2. Biến đổi cơ cấu kinh tế trong vùng tự do do thực dân Pháp kiểm soát thể hiện ở sự biến đổi của các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ...
	II.B1. Thành tựu kết quả của các ngành kinh tế của nước Việt  Nam Dân Chủ Cộng hoà thời kỳ này

II.B2. Tính phức tạp của các thành phần kinh tế trong vùng thực dân Pháp chiếm đóng

II.B1. Sự phân bố của hai khu vực kinh tế của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hoà và của khu vực do thực dân Pháp chiếm đóng


	II.C1. Các nhân tố phi kinh tế trong vùng tạm chiếm

II.C2. Đặc trưng của cơ cấu kinh tế mỗi vùng; nền tảng của cả hai nền kinh tế của hai vùng



	Nội dung 3. Biến đổi cơ cấu giai cấp - xã hội (1945 – 1954)
	III.A1. Sự biến đổi và phân hoá của các giai cấp cơ bản trong xã hội nông nghiệp là giai cấp nông dân, địa chủ…

III.A2. Sự biến đổi của các giai cấp trong các bộ phận thuộc lực lượng làm thủ công nghiệp, buôn bán nhỏ và làm các nghề khác…
	III.B1. Các hình thức bóc lột đan xen trong quan hệ bóc lột ở nông thôn Việt Nam thời kỳ này
	III.C1. Xu hướng giải cơ cấu xã hội thuộc địa- phong kiến

	Nội dung 4. Biến đổi cơ cấu kinh tế - xã hội Miền Bắc (1954-1960)
	IV.A1. Những đặc điểm tình hình kinh tế- xã hội miền Bắc khi tiếp quản: đặc điểm hành chính, đặc điểm dân cư, phân bố dân cư, thành phần dân tộc...

IX.A2. Những biến đổi về cơ cấu kinh tế ở miền Bắc: Cơ cấu vốn đầu tư, cơ cấu giá trị sản lượng, cơ cấu thu nhập, cơ cấu sở hữu giữa các thành phần kinh tế...

IX.A3. Những biến đổi về cơ cấu giai cấp xã hội ở miền Bắc
	IV.B1. Kế hoạch ba năm lần thứ nhất (1955-1957) nhằm khôi phục lại nền kinh tế, với chỉ tiêu đạt được các định mức trước chiến tranh.

IV.B2. Kế hoạch ba năm lần thứ hai (1958-1960) nhằm phát triển kinh tế bằng xây dựng và cải tạo xã hội chủ nghĩa các thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa


	IV.C1. Khái niệm khu vực sản xuất vật chất và khu vực sản xuất không vật chất

IV.C2. Sự xác lập mô hình kinh tế chủ nghĩa xã hội của miền Bắc.

IV.C3. Sự tồn tại và phát triển của hai thành phần kinh tế là toàn dân và tập thể

Sự teo dần và không được đối xử bình đẳng như những thành phần kinh tế của những bộ phận kinh tế cá thể



	Nội dung 5. Biến đổi cơ cấu kinh tế- xã hội miền Bắc (1961 - 1975)
	V.A1. Biến đổi cơ cấu kinh tế trong những năm 1961-1975: gồm biến đổi về cơ cấu đầu tư; cơ cấu giá trị sản lượng giữa các ngành; cơ cấu thu nhập quốc dân mới, tỷ trọng giữa các thành phần kinh tế...

V.A2. Biến đổi cơ cấu giai cấp xã hội
	V.B1. Kế hoạch năm năm lần thứ nhất (1961-1965) nhằm xây dựng bước đầu cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc

V.B2. Phong trào tập thể hoá nông nghiệp ở miền Bắc trong những năm 1960-1965

V.B3. Mô hình hợp tác xã bậc cao 
	V.C1. Một bước công nghiệp hoá trong kinh tế 

V.C2. Mô hình hợp tác xã sản xuất nông nghiệp 

V.C3. Chủ trương di dân của Nhà nước

	Nội dung 6. Thảo luận
	VI.A1. Nắm được các chủ đề thảo luận, làm việc nhóm
	VI.B1. Hiểu được cách thức tiến hành làm việc nhóm, làm bài thuyết trình
	VI.C1. Tiến hành thuyết trình bài tập nhóm trước lớp

	Nội dung 7. Kinh tế - xã hội miền Nam phát triển theo khuynh hướng tư bản chủ nghĩa (1954 - 1965)
	VI.A1. Chính sách của đế quốc Mỹ nhằm biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ

VI.A2. Những biến đổi về cơ cấu kinh tế ở miền Nam

VI.A3. Biến đổi cơ cấu giai cấp xã hội: vùng thành thị và vùng nông thôn
	VI.B1. Sự xâm nhập của các yếu tố kinh tế tư bản chủ nghĩa vào các khu vực kinh tế miền Nam

VI.B2. Sự xâm nhập của các yếu tố văn hoá xã hội mới của chủ nghĩa tư bản làm thay đổi cơ cấu giai cấp- xã hội
	VI.C1. Sự biến đổi về lối sống, văn hoá của cư dân miền Nam trước ảnh hưởng của làn sóng văn hoá của Mỹ

	Nội dung 8. Biến đổi cơ cấu kinh tế- xã hội ở miền Nam (1965 - 1975)   
	VIII.A1 Quá trình Mỹ thực hiện chiến lược chiến tranh mới

VIII.A2. Biến đổi về cơ cấu kinh tế

VIII.A3. Biến đổi về cơ cấu giai cấp xã hội
	VIII.B1. Sự duy trì và phát triển nền kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa ở miền Nam nhờ vào những khoản viện trợ to lớn của Mỹ
	VIII.C1. Quá trình đô thị hoá cưỡng bức ở miền Nam thời kỳ này 

	Nội dung 9.  Biến đổi cơ cấu - kinh tế xã hội Việt Nam (1975 - 1985)
	IX.A1. Những biến đổi cơ cấu kinh tế: cơ cấu đầu tư, cơ cấu tổng sản phẩm xã hội, cơ cấu tổng thu nhập quốc dân, cơ cấu thu nhập theo hình thức sở hữu

IX.A2. Biến đổi về cơ cấu giai cấp xã hội: gồm biến đổi dân số: thành thị- nông thôn, cơ cấu dân số theo giới tính, biến đổi cơ cấu lực lượng lao động xã hội; biến đổi về giai cấp: giai cấp công nhân, nông dân, trí thức, đội ngũ quản lý nhà nước, đội ngũ làm việc trong khu vực tiểu thủ công nghiệp…
	IX.B1. Chủ trương, chính sách xây dựng đất nước của Đảng và Nhà nước sau ngày giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước

IX.B2. Chính sách xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước
	IX.C1. Những đổi mới cục bộ trong nền kinh tế: Chính sách khoán trong nông nghiệp là điểm khởi đầu...



	Nội dung 10. Những yếu tố tác động đến biến đổi kinh tế - xã hội  1986-1995             
	X.A1. Những yếu tố tác động đến biến đổi kinh tế xã hội giai đoạn này: chủ trương đổi mới của Đảng- yếu tố quyết định đến biến đổi cơ cấu kinh tế- xã hội Việt Nam; bối cảnh quốc tế ảnh hưởng đến công cuộc xây dựng đất nước.
	X.B1. Phương hướng xây dựng kinh tế những năm 1986-1995
	X.C1. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam toàn quốc lần thứ VI (1986) - đại hội đổi mới, mở ra thời kỳ phát triển mới về kinh tế xã hội của đất nước

	Nội dung 11. Biến đổi cơ cấu kinh tế - xã hội trong những năm (1986 - 1990) 
	XI.A1. Biến đổi cơ cấu kinh tế: cơ cấu vốn đầu tư, sự biến đổi kinh tế tổng thể, biến đổi cơ cấu thu nhập quốc dân, cơ cấu tính theo thành phần kinh tế, cơ cấu theo vùng (khu vực) kinh tế, cơ cấu thu chi ngân sách trong nước

X.A2. Biến đổi cơ cấu giai cấp- xã hội: dân số và lực lượng lao động xã hội; biến đổi giai cấp: công nhân, nông dân, các tầng lớp xã hội khác...
	XI.B1. Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần có vai trò quản lý của Nhà nước


	XI.C1. Đường lối chính sách đối ngoại thu hút vốn đầu tư nước ngoài

	Nội dung 12. Biến đổi cơ cấu kinh tế- xã hội trong những năm 1991 - 1995
	XII.A1. Biến đổi về cơ cấu kinh tế: về cơ cấu đầu tư, cơ cấu tổng sản phẩm theo các ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu...;

XII.A2. Biến đổi cơ cấu giai cấp xã hội: Dân số và lực lượng xã hội, biến đổi giai cấp: công nhân, nông dân và những biến đổi khác trong xã hội nông thôn các tầng lớp xã hội khác...
	XII.B1. Chính sách đổi mới toàn diện tác động đến kinh tế xã hội


	XII.C1. Xu thế toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới tác động đến biến đổi cơ cấu kinh tế và biến đổi cơ cấu giai cấp xã hội

	Nội dung 13. Biến đổi cơ cấu kinh tế - xã hội trong những năm 1996 - 2000
	XIII.A1. Nắm được những đặc trưng cơ bản của thể chế kinh tế thị trường theo định hướng XHCH.

XIII.A2. Nắm được quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

XIII.A3. Nắm được một số chuyển dịch về lao động và biến đổi cơ cấu giai cấp xã hội
	XIII.B1. Phân tích được sự tăng trưởng kinh tế ở một số ngành kinh tế chủ đạo

XIII.B2. Chỉ ra được một số vấn đề tồn tại trong quá trình chuyển biến về giai cấp xã hội
	XIII.C1. Xu thế toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới tác động đến biến đổi cơ cấu kinh tế và biến đổi cơ cấu giai cấp xã hội



	Nội dung 14. Biến đổi cơ cấu kinh tế - xã hội trong những năm 2001-2010
	XIV.A1. XIII.A2. Nắm được quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

XIII.A3. Nắm được một số chuyển dịch về lao động và biến đổi cơ cấu giai cấp xã hội
	XIV.B1. XIII.B1. Phân tích được sự tăng trưởng kinh tế ở một số ngành kinh tế chủ đạo

XIII.B2. Chỉ ra được một số vấn đề tồn tại trong quá trình chuyển biến về giai cấp xã hội
	XIV.C1. XIII.C1. Xu thế toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới tác động đến biến đổi cơ cấu kinh tế và biến đổi cơ cấu giai cấp xã hội



	Nội dung 15. Tổng kết
	
	XV.B1. Làm rõ các vấn đề trọng tâm liên quan đến học phần
	 XV.C1. Vận dụng các kiến thức liên quan đến học phần để lý giải, phân tích các vấn đề cụ thể trong các thuyết trình, bài tập nhóm


3.3. Bảng tổng hợp chuẩn đầu ra của học phần
	      Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 2
	2
	2
	2
	6

	Nội dung 3
	2
	1
	1
	4

	Nội dung 4
	3
	2
	3
	8

	Nội dung 5
	2
	3
	3
	8

	Nội dung 6
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 7
	3
	2
	1
	6

	Nội dung 8
	1
	2
	1
	4

	Nội dung 9
	1
	2
	1
	4

	Nội dung 10
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 11
	2
	1
	1
	4

	Nội dung 12
	2
	1
	1
	4

	Nội dung 13
	3
	2
	1
	6

	Nội dung 14
	2
	2
	1
	5

	Nội dung 15
	
	1
	1
	2
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4. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và toàn diện về diện mạo cũng như tiến trình biến đổi của cơ cấu kinh tế - xã hội của Việt Nam thời kỳ 1945-2000. Cơ cấu kinh tế - xã hội là một vấn đề phức tạp. Những biến đổi kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ hiện đại càng phức tạp, phong phú và khó khăn hơn khi bản thân sự biến đổi này mang tính thời sự cao. Vì vậy chuyên đề này chủ yếu tập trung giúp người học nhận thức một số vấn đề cơ bản: những yếu tố tác động đến biến đổi kinh tế - xã hội Việt Nam; khái quát quá trình biến đổi cơ cấu kinh tế trên các khía cạnh chủ yếu (cơ cấu ngành, tỷ trọng các thành phần kinh tế...); khái quát quá trình biến đổi cơ cấu xã hội trên phương diện chính là cơ cấu giai cấp. 

5. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

	Nội dung 1. Những yếu tố tác động tới biến đổi cơ cấu kinh tế- xã hội (1945-1954)

	1.
	Chính sách cai trị của thực dân Pháp ảnh hưởng sâu sắc đến cơ cấu kinh tế- xã hộị Việt Nam

	2.
	Chiến tranh ảnh hưởng đến mọi nhân tố kinh tế- xã hội

	3.
	Hai thể chế kinh tế- xã hội đối lập

	Nội dung 2.  Biến đổi cơ cấu kinh tế (1945 – 1954)

	1.
	Nền kinh tế của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 

	2.
	Kinh tế trong vùng địch hậu

	Nội dung 3. Biến đổi cơ cấu giai cấp - xã hội (1945 – 1954)

	1.
	Các lực lượng xã hội ở vùng nông thôn

	2.
	Các lực lượng làm thủ công nghiệp, buôn bán nhỏ và các nghề khác 

	3.
	Các lực lượng xã hội ở vùng nông thôn

	Nội dung 4. Biến đổi cơ cấu kinh tế - xã hội Miền Bắc (1954-1960)

	1.
	Vài nét kinh tế- xã hội miền Bắc khi tiếp quản

	2.
	Bíên đổi cơ cấu kinh tế

	3.
	Biến đổi cơ cấu giai cấp- xã hội 

	4.
	Vài nét kinh tế- xã hội miền Bắc khi tiếp quản

	Nội dung 5. Biến đổi cơ cấu kinh tế- xã hội miền Bắc (1961 - 1975)

	1.
	Trong những năm 1961-1964

	2.
	Trong những năm 1965-1975

	Nội dung 6: Thảo luận

	Nội dung 7. Kinh tế - xã hội miền Nam phát triển theo khuynh hướng tư bản chủ nghĩa (1954 - 1965)

	1.
	Bối cảnh lịch sử miền Nam Việt Nam sau năm 1954

	2.
	Những biến đổi cơ cấu kinh tế 1954-1965

	3.
	Sự thay đổi trong cơ cấu giai cấp xã hội miền Nam Việt Nam (1954-1965)

	Nội dung 8. Biến đổi cơ cấu kinh tế- xã hội ở miền Nam (1965 - 1975)   

	1.
	Mỹ thực hiện chiến lược chiến tranh mới (1965 - 1975)

	2.
	Biến đổi cơ cấu kinh tế

	3
	Biến đổi cơ cấu xã hội

	Nội dung 9. Biến đổi cơ cấu - kinh tế xã hội Việt Nam (1975 - 1985)

	1.
	Chủ trương chính sách xây dựng đất nước của Đảng và Nhà nước

	2.
	Biến đổi cơ cấu kinh tế- xã hội Việt Nam (1975 - 1985)

	Nội dung 10. Những yếu tố tác động đến biến đổi kinh tế - xã hội               

	1.
	Chủ trương đổi mới của Đảng- yếu tố quyết định đến biến dổi cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam 

	2.
	Bối cảnh quốc tế ảnh hưởng đến công cuộc xây dựng đất nước

	3.
	Chủ trương đổi mới của Đảng - yếu tố quyết định đến biến đổi cơ cấu kinh tế- xã hội Việt Nam

	Nội dung 11. Biến đổi cơ cấu kinh tế - xã hội trong những năm (1986 - 1990)

	1.
	Biến đổi cơ cấu kinh tế

	2.
	Biến đổi cơ cấu giai cấp - xã hội

	Nội dung 12. Biến đổi cơ cấu kinh tế- xã hội trong những năm 1991 - 1995

	1.
	Chính sách đổi mới toàn diện tác động đến kinh tế- xã hội

	2.
	Biến đổi cơ cấu kinh tế

	3.
	Biến đổi cơ cấu xã hội

	Nội dung 13. Biến đổi cơ cấu kinh tế - xã hội trong những năm 1996 - 2000

	1.
	Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển kinh tế - xã hội (1996 - 2000)

	2.
	Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa

	3.
	Duy trì tốc độ tăng trưởng của các ngành kinh tế

	4.
	Sự chuyển dịch lao động và một số chuyển biến về cơ cấu xã hội - giai cấp

	Nội dung 14. Biến đổi cơ cấu kinh tế - xã hội trong những năm 2001 – 2010 

	1.
	Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

	2.
	Sự chuyển dịch lao động và một số chuyển biến về cơ cấu xã hội - giai cấp

	Nội dung 15. Tổng kết
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7. LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC DẠY CỤ THỂ
	Tuần 1 (Nội dung 1): Những yếu tố tác động tới biến đổi cơ cấu kinh tế- xã hội (1945-1954)
	1.1. Mục tiêu bài học: Làm rõ một số yếu tố tác động đến biến đổi cơ cấu kinh tế xã hội từ năm 1945 đến năm 1954

1.2. Nội dung bài học:

- Chính sách cai trị của thực dân Pháp ảnh hưởng sâu sắc tới biến dổi cơ cấu kinh tế - xã hội

·  Chiến tranh ảnh hưởng đến mọi nhân tố kinh tế - xã hội 

- Hai thể chể kinh tế - xã hội đối lập

 1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: Đọc trước: Học liệu bắt buộc số 1, tr. 3- 1, tr. 3 – 4; Học liệu tham khảo số 4, tr. 114- 126


	Tuần 2 (Nội dung 2): Biến đổi cơ cấu kinh tế thời kỳ 1945-1954
	2.1. Mục tiêu bài học: Làm rõ một số biến đổi trong cơ cấu kinh tế thời kỳ 1945-1954

2.2. Nội dung bài học:

- Nền kinh tế nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà
- Kinh tế trong vùng địch hậu

2.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
2.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
2.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
2.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu bắt buộc số 1, tr. 4 – 13; Học liệu 

tham khảo số 4.


	Tuần 3 (Nội dung 3: Biến đổi cơ cấu giai cấp- xã hội 


	3.1. Mục tiêu bài học: Làm rõ một số biến đổi về cơ cấu giai cấp xã hội từ 1945-1954

3.2. Nội dung bài học:

- Các lực lượng xã hội ở vùng nông thôn

- Các lực lượng làm thủ công nghiệp, buôn bán nhỏ và các nghề khác

3.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
3.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
3.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
3.6. Tài liệu cần đọc: Đọc trước: Học liệu bắt buộc số 1, tr. 14 - 20


	Tuần 4 (Nội dung 4): Biến đổi cơ cấu kinh tế- xã hội Miền Bắc thời kỳ 1954-1960
	4.1. Mục tiêu bài học: Làm rõ một số biến đổi cơ cấu kinh tế- xã hội miền Bắc thời kỳ 1954-1960

4.2. Nội dung bài học:

- Vài nét kinh tế - xã hội miền Bắc khi tiếp quản

- Biến  đổi cơ cấu kinh tế

- Biến đổi cơ cấu giai cấp - xã hội

4.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
4.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
4.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
4.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu bắt buộc số 1, tr. 3- 1, tr. 21- 27; Học liệu tham khảo số 5


	Tuần 5 (Nội dung 5): Biến đổi cơ cấu kinh tế- xã hội miền Bắc thời kỳ 1961-1975


	5.1. Mục tiêu bài học: Làm rõ một số biến đổi cơ cấu kinh tế- xã hội miền Bắc thời kỳ 1961-1975

5.2. Nội dung bài học:

- Trong những năm 1961-1964

- Trong  những năm 1965-1975

5.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
5.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
5.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5.6. Tài liệu cần đọc: Đọc trước: Học liệu bắt buộc số 1, tr. 48 - 65; 

Học liệu tham khảo số 5


	Tuần 6 (Nội dung 6): Thảo luận
	6.1. Mục tiêu bài học: Nắm được các kỹ năng làm thuyết trình theo các chủ đề liên quan đến học phần 

6.2. Nội dung bài học: Các chủ đề thuyết trình do giảng viên cung cấp
6.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
6.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Thực hành (2 giờ tín chỉ)
6.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
6.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu số 1; 2


	Tuần 7 (Nội dung 7): Kinh tế xã hội miền Nam phát triển theo khuynh hướng tư bản chủ nghĩa (1954 - 1965)


	7.1. Mục tiêu bài học: Làm rõ một số biến đổi kinh tế xã hội miền Nam theo hướng tư bản chủ nghĩa (1954-1965)

7.2. Nội dung bài học:

- Bối cảnh lịch sử miền Nam Việt Nam sau năm 1954

- Những biến đổi cơ cấu kinh tế (1954 - 1965) 
- Biến đổi cơ cấu giai cấp xã hội

7.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
7.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
7.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
7.6. Tài liệu cần đọc: Đọc trước: Học liệu bắt buộc số 1, tr. 87 – 99; 

Học liệu tham khảo số 5; 6


	Tuần 8 (Nội dung 8): Biến đổi cơ cấu kinh tế - xã hội ở miền Nam (1965 - 1975)


	8.1. Mục tiêu bài học: Làm rõ một số biến đổi kinh tế xã hội miền Nam thời kỳ 1965-1975

8.2. Nội dung bài học:

- Mỹ thực hiện chiến lược chiến tranh mới (1954-1975)

- Biến đổi cơ cấu kinh tế
- Biến đổi cơ cấu giai cấp xã hội

8.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
8.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

8.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
8.6. Tài liệu cần đọc: Đọc trước: Học liệu bắt buộc số 1, tr. 3- 1, tr. 102 – 119; Học liệu tham khảo số 5; 6


	Tuần 9 (Nội dung 9): Biến đổi cơ cấu - kinh tế xã hội Việt Nam (1975 - 1985)


	9.1. Mục tiêu bài học: Làm rõ một số biến đổi kinh tế xã hội Việt Nam thời kỳ 1975-1985. 

9.2. Nội dung bài học:

- Chủ trương chính sách xây dựng đất nước của Đảng và Nhà nước

- Biến đổi cơ cấu kinh tế- xã hội Việt Nam thời kỳ 1975-1985

9.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
9.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
9.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
9.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu bắt buộc số 1, tr. 3- 1, tr. 133 – 146; Học liệu tham khảo số 3, tr. 427- 489


	Tuần 10 (Nội dung 10): Những yếu tố tác động đến biến đổi kinh tế - xã hội thời kỳ 1985-1995


	10.1. Mục tiêu bài học: Làm rõ những yếu tố tác động đến biến đổi kinh tế xã hội thời kỳ 1985-1995

10.2. Nội dung bài học:

- Chủ trương đổi mới của Đảng- yếu tố quyết định đến biến đổi cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam.
- Bối cảnh quốc tế ảnh hưởng đến công cuộc xây dựng đất nước

10.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
10.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
10.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
10.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu bắt buộc số 1, tr. 3- 1, tr. 169 – 170 

Học liệu tham khảo số 3, tr. 499- 521


	Tuần 11 (Nội dung 11): Biến đổi cơ cấu kinh tế- xã hội trong những năm 1986 - 1990


	11.1. Mục tiêu bài học: Làm rõ một số biến đổi kinh tế xã hội Việt Nam thời kỳ 1986-1990

11.2. Nội dung bài học:

- Biến đổi cơ cấu kinh tế
- Biến đổi cơ cấu giai cấp xã hội

11.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
11.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
11.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
11.6. Tài liệu cần đọc: Đọc trước: Học liệu bắt buộc  số 1, tr. 3- 1, 

tr. 172 – 184; Học liệu tham khảo số 3, tr. 499- 510


	Tuần 12 (Nội dung 12): Biến đổi cơ cấu kinh tế- xã hội trong những năm 1991- 1995


	12.1. Mục tiêu bài học: Làm rõ một số biến đổi kinh tế xã hội Việt Nam thời kỳ 1991-1995

12.2. Nội dung bài học:

- Chính sách đổi mới toàn diện tác động đến kinh tế - xã hội

- Biến đổi cơ cấu kinh tế

- Biến đổi cơ cấu giai cấp xã hội 
12.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
12.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
12.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
12.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu số 1; 2


	Tuần 13 (Nội dung 13): Biến đổi cơ cấu kinh tế - xã hội trong những năm 1996- 2000
	13.1. Mục tiêu bài học: Làm rõ một số biến đổi kinh tế xã hội Việt Nam thời kỳ 1996-2000

13.2. Nội dung bài học:

- Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển kinh tế - xã hội (1996 - 2000)

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa

- Duy trì tốc độ tăng trưởng của các ngành kinh tế

- Sự chuyển dịch lao động và một số chuyển biến về cơ cấu xã hội - giai cấp

13.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
13.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
13.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
13.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu bắt buộc số 3, tr. 569 – 584; Học liệu tham khảo số 3, tr. 562 - 584.  


	Tuần 14 (Nội dung 14): Biến đổi cơ cấu kinh tế - xã hội trong những năm 2001- 2010
	14.1. Mục tiêu bài học: Làm rõ một số biến đổi kinh tế xã hội Việt Nam thời kỳ 2001-2010.

14.2. Nội dung bài học:

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

- Sự chuyển dịch lao động và một số chuyển biến về cơ cấu xã hội - giai cấp

14.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
14.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
14.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
14.6. Tài liệu cần đọc: 


	Tuần 15 (Nội dung 15): Biến đổi cơ cấu kinh tế - xã hội trong những năm 1996- 2010
	15.1. Mục tiêu bài học: Tổng kết, làm rõ các vấn đề trọng tâm liên quan đến học phần

15.2. Nội dung bài học:

· - Biến đổi cơ cấu kinh tế xã hội Việt Nam thời kỳ hiện đại chịu tác động của các nhân tố nội tại và khách quan nào?

· - Đặc trưng của sự biến đổi về cơ cấu kinh tế xã hội ở Việt Nam thời kỳ hiện đại?

· - Ý nghĩa của công cuộc đổi mới đối với sự biến đổi cơ cấu kinh tế xã hội Việt Nam?

· - Phương hướng biến đổi cơ cấu kinh tế xã hội trong những năm sắp tới?

15.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
15.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
15.5. Các yêu cầu đối với người học: Xem lại toàn bài

+ Đọc tài liệu tham khảo để chuẩn bị cho các câu hỏi thảo luận 


8. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ YÊU CẦU KHÁC CỦA GIÁO VIÊN
- Có ý thức tự giác trong các hoạt động học tập.

- Tham gia ít nhất là 80% học lý thuyết và 100% thời gian thảo luận.

- Chủ động trong học tập và thảo luận và sáng tạo trong tư duy để nắm bắt các kỹ năng cần thiết của nghiên cứu khảo cổ học và đặt ra các vấn đề cần thảo luận.

- Tham khảo tài liệu, bao gồm giáo trình, sách tham khảo, bài nghiên cứu và các trang web trước khi tham gia giờ học.

- Hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm tra đánh giá thường xuyên, kiểm tra đánh giá giữa kỳ và kiểm tra đánh giá kết thúc học phần.

9. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN

9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 10%

Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện để kiểm tra sự chuyên cần và việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua các giờ học và thảo luận. 

Kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm củng cố tri thức và nắm được thông tin phản hồi để điều chỉnh cách dạy và học cho phù hợp.



- Xác định được nhiệm vụ và mục đích vấn đề.



- Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn.



- Tích cực tham gia ý kiến.



- Bài tập: Viết tiểu luận theo nội dung câu hỏi có trong hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần.

9.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ:

Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 30%, viết  bài tiểu luận  



- Hoàn thành đầy đủ 1 bài tiểu luận theo những tập hợp chủ đề đưa ra.



- Chủ động tích cực và tìm tòi tài liệu từ các nguồn khác nhau.



- Đưa ra những ý kiến của mình.



Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: 60%, tự luận



9.3. Tiêu chí đính giá các loại bài tập:



Tuỳ theo hình thức của bài tập (trắc nghiệm, tự luận, báo cáo nhóm, tiểu luận mà có tiêu chí cụ thể).



- Bài tập trắc nghiệm: căn cứ vào số lượng câu trả lời đúng để đánh giá điểm.



- Bài tự luận cá nhân/tuần/tháng/học kỳ: căn cứ vào 4 tiêu chí sau:



1. Xác định nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng hợp lý.



2. Kỹ năng phân tích, tổng hợp trong giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu, thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo.



3. Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu do giáo viên hướng dẫn.



4. Bố cục hợp lý, văn phong mạch lạc rõ ràng, trích dẫn hợp lệ, trình bày đẹp, đúng quy cách kỹ thuật.
	Điểm
	Tiêu chí

	9-10
	Đạt tất cả 4 tiêu chí trên

	7-8
	- Đạt tiêu chí 1, 2

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu, nhưng chưa đầy đủ, phân tích chưa sâu.

- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ

	5-6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện rõ tư duy độc lập, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn kém.

- Tiêu chí 3, 4: còn mắc lỗi nhỏ.

	Dưới 5
	Không đạt cả 4 tiêu chí trên


9.4. Cấu trúc đề thi đánh giá cuối kỳ:


Bài thi đánh giá cuối kỳ được thực hiện theo hình thức tự luận có 2 câu hỏi, mỗi câu 5 điểm:

9.5. Hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần:
1. Biến đổi cơ cấu kinh tế xã hội Việt Nam thời kỳ hiện đại chịu tác động của các nhân tố nội tại và khách quan nào?

2. Đặc trưng của sự biến đổi về cơ cấu kinh tế xã hội ở Việt Nam thời kỳ hiện đại?

3. Ý nghĩa của công cuộc đổi mới đối với sự biến đổi cơ cấu kinh tế xã hội Việt Nam?

4. Phương hướng biến đổi cơ cấu kinh tế xã hội trong những năm sắp tới?

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Các tôn giáo ở Việt Nam
Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa: Lịch sử                 Bộ môn: Lịch sử Việt Nam cận hiện đại
1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1.1. Họ và tên giảng viên 1: Đỗ Quang Hưng

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Giáo sư, Tiến sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ 2, 5

Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Khoa học Chính trị, Trường ĐHKHXH&NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 84-43-8585284;
 Di động: 0913275486
Email: vnnquanghung@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính:

- Lịch sử Việt Nam cận đại

- Lịch sử tôn giáo Việt Nam

1.2. Họ và tên giảng viên 2: Trần Viết Nghĩa 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Phó giáo sư, Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ 3, 6. 

Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 3, nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 84-43-8585284;
 Di động: 0986376599

Email: vietnghia_77@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính:

- Lịch sử Việt Nam cận đại

- Chuyển biến văn hóa tư tưởng Việt Nam thời cận đại

1.3. Họ và tên giảng viên 2: Trương Thị Bích Hạnh

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ 3, 6. 

Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 3, nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 84-43-8585284;
 Di động: 090418493
Email: hanhtb@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:

- Lịch sử Việt Nam cận đại

- Các đảng phái chính trị Việt Nam thời cận đại

2. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ CƯƠNG

- Tên học phần: Các tôn giáo ở Việt Nam
- Mã số học phần: HIS3135*
- Số tín chỉ: 3
- Học phần: Tự chọn

- Các học phần tiên quyết: Lịch sử Việt Nam cận đại
- Các học phần kế tiếp: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp
: 42 giờ tín chỉ
+ Thực hành



: 03 giờ tín chỉ
- Đối tượng 

- Sinh viên Khoa Lịch sử.

- Địa chỉ khoa phụ trách học phần: Khoa Lịch sử

Tầng 3 nhà D, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Yêu cầu đối với học phần: Giảng đường, máy chiếu...

3. MỤC TIÊU CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN
3.1. Mục tiêu chung:

Người học nắm được kiến thức cơ bản về đặc điểm vấn đề tôn giáo Việt Nam; nắm được một cách cơ bản lịch sử của sáu tôn giáo chính ở Việt Nam. Từ những vấn đề đó rút ra nhận xét có tính chất hệ luận về tôn giáo Việt Nam và liên hệ hiện nay về quan hệ tôn giáo và dân tộc, quan hệ giữa văn hoá tôn giáo và văn hoá dân tộc.

* Mục tiêu về kiến thức:  

- Đảm bảo cho người học có kiến thức cơ bản về đặc điểm vấn đề tôn giáo Việt Nam; nắm được một cách cơ bản lịch sử của sáu tôn giáo chính ở Việt Nam.
- Áp dụng được các kiến thức, các khái niệm về tôn giáo để phân tích, lý giải các vấn đề liên quan tới các tôn giáo lớn ở Việt Nam cũng như về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

- Người học có được phương pháp và những lý thuyết cơ bản để liên hệ các vấn đề tôn giáo và dân tộc, giữa văn hóa tôn giáo và văn hóa dân tộc… cũng như những vấn đề về quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về các vấn đề tôn giáo.

* Mục tiêu về kỹ năng: 
- Tìm kiếm các nguồn tài liệu và phát triển khả năng tự nghiên cứu

- Làm việc theo nhóm

- Nâng cao khả năng lập luận. Nhìn nhận, đánh giá lịch sử từ nhiều góc độ, quan điểm và từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau.

- Biết sử dụng các phương pháp nghiên cứu trong lịch sử.

* Mục tiêu về thái độ: 

- Có cách nhìn nhận khách quan, khoa học về lịch sử.

3.2. Chuẩn đầu ra của học phần (hệ thống hóa lại mục tiêu cụ thể)
	Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1 (A)

Nhớ
	Bậc 2 (B)

Hiểu
	Bậc 3 (C)

Tổng hợp, đánh giá, vận dụng

	Nội dung 1. Quá trình nghiên cứu, thành tựu và kết quả nghiên cứu vấn đề tôn giáo
	I.A1. Trình bày được quá trình nghiên cứu, thành tựu, kết quả nghiên cứu vấn đề tôn giáo ở Việt Nam


	I.B1. Hiểu được các nội dung, khuynh hướng nghiên cứu chính trong nghiên cứu vấn đề tôn giáo ở Việt Nam
	I.C1. Đánh giá những kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại trong vấn đề nghiên cứu về tôn giáo ở Việt Nam

	Nội dung 2. Điều kiện sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam
	II.A1. Trình bày được các yếu tố bên trong và bên ngoài tác động đến sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam


	II.B1. Phân tích các tác động của các yếu tố lịch sử, văn hóa, xã hội cũng như yếu tố ngoại sinh tới đời sống tôn giáo ở Việt Nam
	II.C1. So sánh đặc trưng về điều kiện sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam với một số quốc gia khu vực châu Á hoặc khu vực Đông Nam Á. 

	Nội dung 3. Những đặc điểm của đời sống tôn giáo ở Việt Nam: cái nhìn tổng quan
	III.A1. Nhớ được những đặc điểm nổi bật của đời sống tôn giáo ở Việt Nam


	III.B1. Phân tích được những biểu hiện của đặc điểm về đời sống tôn giáo ở Việt Nam
	III.C1. Lý giải được nguyên nhân hình thành nên những đặc điểm về đời sống tôn giáo ở Việt Nam

	Nội dung 4. Lịch sử các tôn giáo chính ở Việt Nam - Phật giáo
	IV.A1. Nhớ được lịch sử hình thành, quá trình phát triển của Phật giáo ở Việt Nam
	IV.B1. Hiểu được vị trí, tầm ảnh hưởng của Phật giáo trong đời sống tôn giáo người Việt Nam


	IV.C1. Làm rõ mối quan hệ giữa Phật giáo với chính trị và văn hoá Việt Nam trong lịch sử

IV.C2. Phân tích đặc điểm của Phật giáo Việt Nam đương đại

	Nội dung 5. Lịch sử các tôn giáo chính ở Việt Nam - Công giáo
	V.A1. Nhớ được lịch sử hình thành, quá trình phát triển của Công giáo ở Việt Nam
	V.B1. Hiểu được quá trình du nhập của Công giáo gắn liền với lịch sử Việt Nam


	V.C1. Phân tích đặc điểm của Công giáo Việt Nam



	Nội dung 6- Thảo luận
	VI.A1. Nhớ được các vấn đề liên quan đến nghiên cứu về vấn đề tôn giáo nói chung ở Việt Nam.
	
	VI.B1. Phân tích được một số đặc điểm nổi bật của đời sống tôn giáo Việt Nam quá khứ và hiện tại

	Nội dung 7- Lịch sử các tôn giáo chính ở Việt Nam - Đạo Tin Lành
	VII.A1. Nhớ được lịch sử đạo Tin Lành và sự du nhập vào Việt Nam
	VII. B1.  Hiểu được đặc điểm của Đạo Tin lành ở Việt Nam hiện nay
	VII.C1. Phân tích được xu hướng phát triển của cộng đồng đạo Tin Lành ở Việt Nam

	Nội dung 8. Lịch sử các tôn giáo chính ở Việt Nam – Hồi giáo
	VIII.A1. Nhớ được lịch sử Hồi giáo và quá trình du nhập vào Việt Nam
	VIII.B1. Phân tích làm rõ hai cộng đồng người Hồi giáo ở Việt Nam
	VIII.C1. Đặc điểm cộng đồng Hồi giáo ở Việt Nam



	Nội dung 9. Lịch sử các tôn giáo chính ở Việt Nam – Đạo Cao Đài
	IX.A1. Nhớ được lịch sử hình thành đạo Cao Đài ở Việt Nam
	IX.B1.  Hiểu được quá trình tồn tại đạo Cao Đài ở Việt Nam
	IX.C1. Đặc điểm của đạo Cao Đài hiện tại

	Nội dung 10. Lịch sử các tôn giáo chính ở Việt Nam- Đạo Hòa hảo
	X.A1. Nhớ được lịch sử hình thành đạo Hòa  Hảo ở Việt Nam


	X.B1. Hiểu được quá trình tồn tại đạo Hòa Hảo ở Việt Nam
	X.C1. Đặc điểm của đạo Cao Đài hiện tại



	Nội dung 11. Những vấn đề rút ra trong lịch sử tôn giáo Việt Nam 
	XI.A1. Trình bày được mối quan hệ giữa tôn giáo và chính trị trong đời sống tôn giáo Việt Nam
	XI.B1. Phân tích được một số biểu hiện của mối quan hệ giữa tôn giáo và chính trị qua một số ví dụ cụ thể
	XI.C1. Khái quát được vấn đề này thành đặc điểm nổi bật trong lịch sử tôn giáo Việt Nam

	Nội dung 12. Những vấn đề rút ra trong lịch sử tôn giáo Việt Nam (tiếp)
	XII.A1. Mô tả được mối quan hệ giữa tôn giáo và văn hóa, xã hội trong đời sống tôn giáo Việt Nam
	
	XII.C1. Phân tích được một số biểu hiện của mối quan hệ giữa tôn giáo và chính trị qua một số ví dụ cụ thể

	Nội dung 13. Một số quan điểm của Đảng về đổi mới vấn đề tôn giáo hiện nay ở Việt Nam
	XIII.A1. Nhớ được tư tưởng chính và quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về vấn đề tôn giáo

 
	XIII.B1. Phân tích được những đổi mới trong nhận thức, đường lối về vấn đề tôn giáo trong đường lối của Đảng và Nhà nước
	XIII.C1. Đánh giá ưu điểm cũng như một số tồn tại trong quan điểm của Đảng về vấn đề tôn giáo hiện nay.



	Nội dung 14. Một số quan điểm của Đảng về đổi mới vấn đề tôn giáo hiện nay ở Việt Nam (tiếp)
	XIV.A1. Nắm được tác động của quan điểm, chính sách của Đảng về tôn giáo trong thời kỳ đổi mới


	XIV.B1. Mô tả được đời sống tôn giáo trong tiến trình đổi mới
	XIV.C1. Dự báo được một số xu hướng tồn tại và phát triển của đời sống tôn giáo Việt Nam trong tương lai. 

	Nội dung 15. Tổng kết
	XV.A1. Nắm được các nội dung chính của học phần
	XV.B1. Phân tích, lý giải được các đặc trưng nổi bật của các tôn giáo lớn ở Việt Nam
	XV.C1. Tổng quát được những vấn đề nổi bật về đời sống tôn giáo đương đại của Việt Nam


3.3. Bảng tổng hợp chuẩn đầu ra của học phần
	      Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 2
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 3
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 4
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 5
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 6
	1
	0
	1
	2

	Nội dung 7
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 8
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 9
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 10
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 11
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 12
	1
	0
	1
	2

	Nội dung 13
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 14
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 15
	1
	1
	1
	3


4. TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG
Học phần này trình bày quá trình nghiên cứu, thành tựu và kết quả nghiên cứu vấn đề tôn giáo ở Việt Nam; hoàn cảnh lịch sử, điều kiện sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam; một cái nhìn tổng quan về những đặc điểm của đời sống tôn giáo ở Việt Nam, đồng thời tập trung đi vào làm rõ toàn cảnh (đại cương) các tôn giáo chính ở Việt Nam. Qua đó đúc kết các kết luận cơ bản về các mối liên hệ chính có tính chất cơ bản của tôn giáo với chính trị, văn hoá, xã hội. Cuối cùng là việc đề cập đến một số chủ trương đổi mới chính sách tôn giáo hiện nay của Đảng và Nhà nước. 

5. NỘI DUNG CHI TIẾT ĐỀ CƯƠNG

	Nội dung 1. Quá trình nghiên cứu, thành tựu và kết quả nghiên cứu vấn đề tôn giáo

	1.
	Lịch sử nghiên cứu vấn đề tôn giáo

	2.
	Kết quả và những vấn đề đặt ra hiện nay

	Nội dung 2.  Điều kiện sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam

	1.
	 Những yếu tố lịch sử - xã hội và văn hoá 

	2.
	Những tác động từ bên ngoài đến sự phát triển của tôn giáo ở Việt Nam 

	Nội dung 3. Những đặc điểm của đời sống tôn giáo ở Việt Nam: cái nhìn tổng quan

	1.
	Tính hoà đồng, tính dân tộc, tính thích ứng và tính bình dân

	2.
	Mấy đặc điểm về tâm thức tôn giáo của người Việt 

	Nội dung 4. Lịch sử các tôn giáo chính ở Việt Nam - Phật giáo

	1.
	 Quá trình hình thành và phát triển và cơ cấu của Phật giáo ở Việt Nam

	2.
	Phật giáo với chính trị và văn hoá Việt Nam trong lịch sử

	3.
	Mấy vấn đề Phật giáo Việt Nam đương đại

	Nội dung 5. Lịch sử các tôn giáo chính ở Việt Nam - Công giáo

	1.
	Quá trình du nhập và phát triển

	2.
	Mấy đặc điểm lịch sử của Công giáo Việt Nam hiện nay

	Nội dung 6: Thảo luận

	Nội dung 7. Lịch sử các tôn giáo chính ở Việt Nam – Đạo Tin Lành

	1
	Sự du nhập đạo Tin Lành ở nước ta

	2
	Đạo Tin Lành ở Việt Nam hiện nay

	Nội dung 8. Lịch sử các tôn giáo chính ở Việt Nam – Hồi giáo

	1.
	 Hai bộ phận của cộng đồng Hồi giáo ở Việt 

	2.
	Vấn đề Hồi giáo ở nước ta hiện nay

	Nội dung 9. Lịch sử các tôn giáo chính ở Việt Nam – Đạo Cao Đài

	1.
	 Đạo Cao Đài- Lịch sử và hiện tại

	Nội dung 10. Lịch sử các tôn giáo chính ở Việt Nam- Đạo Hòa hảo

	1
	Hoà Hảo- Lịch sử và hiện tại

	Nội dung 11. Những vấn đề rút ra trong lịch sử tôn giáo Việt Nam 

	1.
	Tôn giáo và chính trị

	Nội dung 12. Những vấn đề rút ra trong lịch sử tôn giáo Việt Nam (tiếp)

	1.
	 Tôn giáo và xã hội

	2.
	 Tôn giáo và văn hoá dân tộc 

	Nội dung 13. Một số quan điểm của Đảng về đổi mới vấn đề tôn giáo hiện nay ở Việt Nam

	1.
	Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự đổi mới về đường lối, nhận thức về tôn giáo ở Việt Nam (từ cuối 1990)

	Nội dung 14. Một số quan điểm của Đảng về đổi mới vấn đề tôn giáo hiện nay ởViệt Nam (tiếp)

	1.
	Đời sống tôn giáo Việt Nam trong tiến trình đổi mới

	Nội dung 15.  Tổng kết


6. HỌC LIỆU

6.1. Học liệu bắt buộc:
1. Đỗ Quang Hưng, Vấn đề tôn giáo trong cách mạng Việt Nam lý luận và thực tiễn, NXB CTQG, 2005

2. Ban tôn giáo Chính phủ, Một số tôn giáo chính ở Việt Nam, NXB Tôn giáo, Hà Nội, 2005.
3. Đặng Nghiêm Vạn, Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, 2001.

6.2. Học liệu tham khảo

1. Thích Nhất Hạnh (Nguyễn Lan), Việt Nam Phật giáo sử luận (3 tập), NXB Văn háo Thông tin, 2004.

2. Nguyễn Tài Thư, Lịch sử Phật giáo Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 1991, 1992

3. Đỗ Quang Hưng (chủ biên),  Nhà nước và Giáo hội, NXB Tôn giáo, 2004

4. Nguyễn Thanh Xuân, Bước đầu tìm hiểu đạo Tin Lành trên thế giới và Việt Nam, NXB Tôn giáo, Hà Nội, 2002.

5. Trần Tam Tỉnh, Thập giá và Lưỡi gươm, NXB TP.HCM, 1988

6. Phạm Bích Hợp, Người Nam Bộ và tôn giáo bản địa: Bửu Sơn Kỳ Hương, Cao Đài và Hoà Hảo, NXB Tôn giáo, Hà Nội 2007.

7. LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC DẠY CỤ THỂ

	Tuần 1 (Nội dung 1): Quá trình nghiên cứu, thành tựu và kết quả nghiên cứu vấn đề tôn giáo
	1.1. Mục tiêu bài học: Làm rõ được quá trình nghiên cứu, thành tựu và kết quả nghiên cứu vấn đề tôn giáo ở Việt Nam
1.2. Nội dung bài học:

- Lịch sử nghiên cứu vấn đề tôn giáo

- Kết quả và những vấn đề đặt ra hiện nay

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu số 1


	Tuần 2 (Nội dung 2): Điều kiện sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam

	2.1. Mục tiêu bài học: Phân tích làm rõ các điều kiện nội sinh và ngoại sinh tác động đến sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam

2.2. Nội dung bài học:

- Những yếu tố lịch sử - xã hội và văn hoá 
- Những tác động từ bên ngoài đến sự phát triển của tôn giáo ở Việt Nam

2.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
2.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
2.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
2.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu số 1


	Tuần 3 (Nội dung 3): Những đặc điểm của đời sống tôn giáo ở Việt Nam: cái nhìn tổng quan
	3.1. Mục tiêu bài học: Khái quát về những đặc điểm nổi bật của đời sống tôn giáo ở Việt Nam

3.2. Nội dung bài học:

- Tính hoà đồng, tính dân tộc, tính thích ứng và tính bình dân

 - Mấy đặc điểm về tâm thức tôn giáo của người Việt

3.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
3.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
3.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
3.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu số 1


	Tuần 4 (Nội dung 4): Lịch sử các tôn giáo chính ở Việt Nam - Phật giáo

	4.1. Mục tiêu bài học: Nắm rõ về lịch sử Phật giáo trong đời sống tôn giáo Việt Nam

4.2. Nội dung bài học:

- Quá trình hình thành và phát triển và cơ cấu của Phật giáo ở Việt Nam

- Phật giáo với chính trị và văn hoá Việt Nam trong lịch sử

4.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
4.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
4.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
4.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu số 2,4,5


	Tuần 5 (Nội dung 5): Lịch sử các tôn giáo chính ở Việt Nam - Công giáo

	5.1. Mục tiêu bài học: Nắm rõ lịch sử Công giáo trong đời sống tôn giáo Việt Nam

5.2. Nội dung bài học:

- Quá trình du nhập và phát triển

- Mấy đặc điểm lịch sử của Công giáo Việt Nam hiện nay

5.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
5.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
5.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu bắt buộc số 2,  học liệu tham khảo số 6


	Tuần 6 (Nội dung 6): Thảo luận
	6.1. Mục tiêu bài học: Hệ thống các nội dung chính liên quan đến vấn đề đời sống tôn giáo ở Việt Nam và một số tôn giáo chính (Phật giáo và Công giáo)

6.2. Nội dung bài học:

6.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
6.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Thực hành (3 giờ tín chỉ)
6.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
6.6. Tài liệu cần đọc: 


	Tuần 7 (Nội dung 7): Lịch sử các tôn giáo chính ở Việt Nam – Đạo Tin Lành
	7.1. Mục tiêu bài học: Nắm rõ lịch sử đạo Tin Lành ở Việt Nam

7.2. Nội dung bài học:

 - Sự du nhập đạo Tin Lành ở nước ta

- Đạo Tin Lành ở Việt Nam hiện nay

7.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
7.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
7.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
7.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu Học liệu bắt buộc số 2; Học liệu tham khảo số 7


	Tuần 8 (Nội dung 8): Lịch sử các tôn giáo chính ở Việt Nam – Hồi giáo
	8.1. Mục tiêu bài học: Nắm rõ lịch sử Hồi giáo ở Việt Nam

8.2. Nội dung bài học:

 - Hai bộ phận của cộng đồng Hồi giáo ở Việt
 - Vấn đề Hồi giáo ở nước ta hiện nay

8.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
8.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
8.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
8.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu bắt buộc số 2


	Tuần 9 (Nội dung 9): Lịch sử các tôn giáo chính ở Việt Nam – Đạo Cao Đài
	9.1. Mục tiêu bài học: Nắm rõ lịch sử đạo Cao Đài ở Việt Nam

9.2. Nội dung bài học: Đạo Cao Đài- Lịch sử và hiện tại
9.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
9.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
9.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
9.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu bắt buộc số 2; học liệu tham khảo số 7


	Tuần 10 (Nội dung 10): Lịch sử các tôn giáo chính ở Việt Nam – Đạo Hòa Hảo
	10.1. Mục tiêu bài học: Nắm rõ lịch sử đạo Hòa Hảo ở Việt Nam

10.2. Nội dung bài học: Đạo Hòa Hảo- Lịch sử và hiện tại 

10.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
10.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
10.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
10.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu bắt buộc số 2; học liệu tham khảo số 7


	Tuần 11 (Nội dung 11): Những vấn đề rút ra trong lịch sử tôn giáo Việt Nam
	11.1. Mục tiêu bài học: Rút ra một số vấn đề nổi bật trong lịch sử tôn giáo Việt Nam: mối quan hệ giữa tôn giáo và chính trị

11.2. Nội dung bài học:

Tôn giáo và chính trị
11.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
11.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
11.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
11.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu bắt buộc số 2; học liệu tham khảo số 7


	Tuần 12 (Nội dung 12): Những vấn đề rút ra trong lịch sử tôn giáo Việt Nam (tiếp)
	12.1. Mục tiêu bài học: Rút ra một số vấn đề nổi bật trong lịch sử tôn giáo Việt Nam: mối quan hệ giữa tôn giáo và xã hội, văn hóa dân tộc.

12.2. Nội dung bài học:

- Tôn giáo và xã hội

- Tôn giáo và văn hoá dân tộc 

12.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
12.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
12.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
12.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu bắt buộc số 1, 3.  


	Tuần 13 (Nội dung 13): Một số quan điểm của Đảng về đổi mới vấn đề tôn giáo hiện nay ở Việt Nam

	13.1. Mục tiêu bài học: Chỉ ra, làm rõ tư tưởng và quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về vấn đề tôn giáo, đặc biệt nhấn mạnh về sự đổi mới đường lối, nhận thức về tôn giáo ở Việt Nam từ cuối năm 1990. 

13.2. Nội dung bài học: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự đổi mới về đường lối, nhận thức về tôn giáo ở Việt Nam (từ cuối 1990)
13.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
13.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
13.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
13.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu bắt buộc số 2; học liệu tham khảo số 7


	Tuần 14 (Nội dung 14): Một số quan điểm của Đảng về đổi mới vấn đề tôn giáo hiện nay ở Việt Nam (tiếp)
	14.1. Mục tiêu bài học: Làm rõ đời sống tôn giáo Việt Nam trong tiến trình đổi mới

14.2. Nội dung bài học: Đời sống tôn giáo Việt Nam trong tiến trình đổi mới 

14.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
14.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
14.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
14.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu bắt buộc số 1, 3.  


	Tuần 15 (Nội dung 15): Tổng kêt
	15.1. Mục tiêu bài học: Tổng kết các vấn đề liên quan đến vấn đề tôn giáo nói chung và một số tôn giáo chính ở Việt Nam

15.2. Nội dung bài học: 

15.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
15.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
15.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
15.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu bắt buộc số 2; học liệu tham khảo số 7


8. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ YÊU CẦU KHÁC CỦA GIÁO VIÊN
- Có ý thức tự giác trong các hoạt động học tập.

- Tham gia ít nhất là 80% học lý thuyết và 100% thời gian thảo luận.

- Chủ động trong học tập và thảo luận và sáng tạo trong tư duy để nắm bắt các kỹ năng cần thiết của nghiên cứu khảo cổ học và đặt ra các vấn đề cần thảo luận.

- Tham khảo tài liệu, bao gồm giáo trình, sách tham khảo, bài nghiên cứu và các trang web trước khi tham gia giờ học.

- Hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm tra đánh giá thường xuyên, kiểm tra đánh giá giữa kỳ và kiểm tra đánh giá kết thúc học phần.

9. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN

9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 10%

Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện để kiểm tra sự chuyên cần và việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua các giờ học và thảo luận. 

Kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm củng cố tri thức và nắm được thông tin phản hồi để điều chỉnh cách dạy và học cho phù hợp.



- Xác định được nhiệm vụ và mục đích vấn đề.



- Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn.



- Tích cực tham gia ý kiến.



- Bài tập: Viết tiểu luận theo nội dung câu hỏi có trong hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần.

9.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ:

Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 30%, viết  bài tiểu luận  



- Hoàn thành đầy đủ 1 bài tiểu luận theo những tập hợp chủ đề đưa ra.



- Chủ động tích cực và tìm tòi tài liệu từ các nguồn khác nhau.



- Đưa ra những ý kiến của mình.



Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: 60%, tự luận



9.3. Tiêu chí đính giá các loại bài tập:



Tuỳ theo hình thức của bài tập (trắc nghiệm, tự luận, báo cáo nhóm, tiểu luận mà có tiêu chí cụ thể).



- Bài tập trắc nghiệm: căn cứ vào số lượng câu trả lời đúng để đánh giá điểm.



- Bài tự luận cá nhân/tuần/tháng/học kỳ: căn cứ vào 4 tiêu chí sau:



1. Xác định nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng hợp lý.



2. Kỹ năng phân tích, tổng hợp trong giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu, thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo.



3. Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu do giáo viên hướng dẫn.



4. Bố cục hợp lý, văn phong mạch lạc rõ ràng, trích dẫn hợp lệ, trình bày đẹp, đúng quy cách kỹ thuật.
	Điểm
	Tiêu chí

	9-10
	Đạt tất cả 4 tiêu chí trên

	7-8
	- Đạt tiêu chí 1, 2

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu, nhưng chưa đầy đủ, phân tích chưa sâu.

- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ

	5-6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện rõ tư duy độc lập, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn kém.

- Tiêu chí 3, 4: còn mắc lỗi nhỏ.

	Dưới 5
	Không đạt cả 4 tiêu chí trên


9.4. Cấu trúc đề thi đánh giá cuối kỳ:


Bài thi đánh giá cuối kỳ được thực hiện theo hình thức tự luận có 2 câu hỏi, mỗi câu 5 điểm:

9.5. Hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần:
1. Nghiên cứu vấn đề tôn giáo ở Việt Nam: thành tựu và một số vấn đề đặt ra

2. Các điều kiện tác động đến sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam

3. Những đặc điểm nổi bật trong đời sống tôn giáo Việt Nam

4. Những vấn đề liên quan đến Phật giáo Việt Nam

5. Những vấn đề liên quan đến Công giáo Việt Nam

6. Đạo Tin Lành ở Việt Nam

7. Hồi giáo ở Việt Nam

8. Đạo Cao Đài, Hòa Hảo ở Việt Nam

9. Mối quan hệ giữa tôn giáo và chính trị trong lịch sử tôn giáo Việt Nam

10. Mối quan hệ giữa đời sống văn hóa- xã hội với tôn giáo trong lịch sử tôn giáo Việt Nam

11. Đời sống tôn giáo Việt Nam thời kỳ đổi mới

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Các Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam 

Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa: Lịch sử                 Bộ môn: Lịch sử Đảng 
1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1.1. Họ và tên giảng viên 1: Ngô Đăng Tri

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên cao cấp, Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ 2 

Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 3, nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 84-43-8585284;
 Di động: 0913593354

Email: ngodangtri@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính:

- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

- Xây dựng Đảng, lịch sử và hiện tại (1930- 2016)

- Đường lối cách mạng của Đảng 

- Hậu phương của chiến tranh nhân dân Việt Nam (1945- 1975)

1.2. Họ và tên giảng viên 2: Đỗ Thị Thanh Loan

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ 2, 6. 

Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 3, nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 84-43-8585284;
 Di động: 0989254941
Email: loanxhnv1@yahoo.com

Các hướng nghiên cứu chính:

- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

- Đường lối cách mạng của Đảng 

- Đảng lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị qua các thời kỳ cách mạng 

2. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: Các Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam 
-  Mã số học phần: HIS3130

-  Số tín chỉ: 02
- Học phần: Bắt buộc
- Các học phần tiên quyết: Đường lối cách mạng của Đảng CSVN  

-  Các học phần kế tiếp: không

- Yêu cầu đối với học phần: Giảng đường, máy chiếu...

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp
: 28 tiết
+ Thực hành



: 02 tiết
- Địa chỉ khoa phụ trách học phần: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. MỤC TIÊU CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN
3.1. Mục tiêu 

- Mục tiêu chung: Trang bị cho sinh viên Khoa lịch sử, nhất là sinh viên chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam hệ thống tri thức cơ bản, hệ thống về nội dung các Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự tổ chức thực hiện các Cương lĩnh đó từ năm 1930 đến năm 2016, nhằm nâng cao nhận thức về lịch sử Đảng và đường lối cách mạng của Đảng nói chung, về các Cương lĩnh chính trị nói riêng để họ có điều kiện tốt hơn trong việc luận giải, vận dụng, thực hiện sáng tạo cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng vào thực tiễn nghiên cứu, giảng dạy, công tác khi ra trường

 - Mục tiêu về kiến thức: Giúp snh viên nắm vững khái niệm cương lĩnh chính trị, các khái niệm khoa học liên quan đến môn học và nội dung các cương lĩnh chính trị của Đảng từ năm 1930 đến năm 2013, bao gồm bối cảnh ra đời, cơ sở lý luận,  những vấn đề cốt yêu, sự kế thừa và đổi mới, giá trị lý luận, thực tiễn của các cương lĩnh năm 1930, cương lĩnh năm 1951, cương lĩnh năm 1991 và cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 qua  đó hiểu sâu hơn lịch sử đường lối cách mạng của Đảng nói riêng, lịch sử của Đảng nói chung.

- Mục tiêu về kỹ năng: Tạo lập cho sinh viên phương pháp tự học, tự nghiên cứu, cách diễn giải  một cương lĩnh cụ thể của Đảng  nói riêng, lịch sử các sự kiện, các văn kiện của Đảng nói chung và khả năng tranh luận, bảo vệ sự đúng đắn các cương lĩnh của Đảng, bảo vệ chân lý,  phê phán, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc đường lối và lịch sử của Đảng.

- Mục tiêu về thái độ: Xây dựng thái độ nghiêm túc, trung thực trong học tập và nghiên cứu khoa học, ý thức tự rèn luyện bản thân về đạo đức và trình độ chuyên môn của một cử nhân sử học chuyên ngành lịch sử Đảng, có ý thức, tình cảm đối với Đảng nói chung, với các cương lĩnh chính trị của Đảng nói riêng và tinh thần phấn đấu thực hiện cương lĩnh chính trị , đường lối chính sách của Đảng.
3.2. Chuẩn đầu ra của học phần (hệ thống hóa lại mục tiêu cụ thể)
	Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1 (A)

Nhớ
	Bậc 2 (B)

Hiểu
	Bậc 3 (C)

Tổng hợp, đánh giá, vận dụng

	Nội dung 1:

Mở đầu


	I.A1. Nói hoặc viết lại được  các khái niệm cơ bản liên quan đến môn học và đối tượng, mục đích nhiệm vụ nghiên cứu môn học

I.A2. Nói hặc viết lại được phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, bố cục chính của học phần

I.A3. Nói hoặc viết lại được các học liệu chính cần đọc và hệ thống câu hỏi ôn tập
	I.B1. Phân tích được lịch sử sự nghiên cứu các Cương lĩnh chính trị của Đảng 

I.B2. Xác định được số lượng và nội dung cốt lõi các Cương lĩnh chính trị của Đảng 
	I.C1. Nêu lên được các văn kiện có tính cương lĩnh hoặc cương lĩnh về các vấn đề cụ thể của Đảng.

I.C2. Phân biệt được bản chất, nội dung, chức năng, mối quan hệ của Cương lĩnh chính trị với các văn kiện khác của Đảng 

	Nội dung 2 :  Cương lĩnh được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng (2/1930)


	II.A1. Nói hoặc viết lại được ý chính về bối cảnh, thời gian, địa điểm, thành phần, diễn biến của Hội nghị thành lập Đảng  II.A2. Nói hoặc viết lại được hệ thống các văn kiện hợp thành Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

II.A3. Nói hoặc viết lại được vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng...
	II.B1. Phân tích được nội dung cơ bản của Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Chương trình hành động tóm tắt của Đảng 

II.B2. Chứng minh được ảnh hưởng của Cương lĩnh chính trị đàu tiên của Đảng với cao trào cách mạng 1930- 1931 và Xô viết Nghệ Tĩnh II.B3. Nêu lên được quan hệ của Hội nghị thành lập Đảng và Chánh cương  với Hội nghị Trung ương Đảng tháng 10 năm 1930…
	II.C1. Nhận xét, đánh giá được vai trò, ý nghĩa và giá trị của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 

I.C2. Lý giải được nguyên nhân dẫn đến sự nhận thức khác nhau về thời gian, thành phần, nội dung Hội nghị thành lập Đảng 

	Nội dung 3 :

Cương lĩnh được thông qua tại Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ nhất (10/1930)


	III.A1. Nói hoặc viết lại được ý chính của bối cảnh, thời gian, địa điểm, thành phần Hội nghị Trung ương Đảng tháng 10 năm 1930

III.A2. Nói hoặc viết lại được bố cục chính của Luận cương chánh trị và tên các văn kiện khác được thông qua tại Hội nghị Trung ương tháng 10/1930


	III.B1. Phân tích được nội dung cơ bản của Luận cương chính trị của Đảng 

III.B2. Chỉ ra được những điểm giống và khác nhau giữa Chánh cương và Luận cương của Đảng năm 1930

III.B3.  Chứng  minh được ảnh hưởng của Luận cương chính trị tháng 10/1930 đối với cách mạng Việt Nam  giai đoạn 1930- 1935
	III.C1. Đánh giá, lý giải được sự giống và khác nhau giưa Luận cương và Chánh cương của Đảng cũng như vai trò của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Tổng Bí thư Trâng Phú đối với các Cương lĩnh chính trị năm 1930 của Đảng  III.C2. Nhận xét, đánh giá được các ý kiến khác nhau trong đánh giá về Luận cương tháng 10/1930 của Đảng  

	Nội dung 4 :

Cương lĩnh được thông qua tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951)


	IV.A1. Nói hoặc viết lại được ý chính về bối cảnh lịch sử, thời gian, địa điểm, thành phần, diễn biến  của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2-1951)

IV.A2. Nói hoặc viết lại được bố cục cơ bản của Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam 

IV.A3. Nói hoặc viết lại được ý nghĩa của Đại hội Đảng lần thứ 2
	IV.B1. Phân tích được những nội dung cơ bản của Chính cương Đảng Lao động Việt Nam

 IV.B2.  Nắm được nội dung chính  các văn kiện khác được thông qua tại Đại hội lần thứ II, như Báo cáo chính trị, Nghị quyết Đại hội,…  

IV.B3. Phân tích được mặt tích cực và tiêu cực của Trung Quốc, Liên xô  đối với Đại hội 2 và cách mạng Việt Nam từ năm 1951 về sau
	IV.C1. Đối chiếu, phân tích được sự kế thừa và đổi mới của Chính cương Đảng Lao động Việt Nam với các Cương lĩnh năm 1930 của Đảng 

IV.C2. Đánh giá được ý nghĩa của Chính cương Đảng Lao động Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam 

IV.C3. Khái quát được nội dung cơ bản của 3 cương lĩnh chính trị của Đảng thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

	Nội dung 5 :

Cương lĩnh được thông qua tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (6/1991)


	V.A1. Nói hoặc viết lại được ý chính của bối cảnh lịch sử, thời gian, diễn biến  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (6-1991)

V.A2. Nói hoặc viết lại được bố cục cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên C NXH
	V.B1. Phân tích được nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên C NXH

V.B2. Trình bày được những bổ sung, phát triển của Đảng đối với cương lĩnh Đại hội VII (từ 1991 đến 2010).

V.B3. Phân tích được tác động của Cương lĩnh Đại hội VII đối với sự phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam  (1991- 2010)
	V.C1. Phân tích, đánh giá được tư duy đổi mới của Đảng về C NXH và con đường đi lên C NXH thể hiện trong Cương lĩnh Đại hội VII

V.C2. Phân tích, đánh giá được ý nghĩa của Cương lĩnh Đại hội VII 

	Nội dung 6:
Cương lĩnh được thông qua tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (1/2011)


	VI.A1. Nói hoặc viết lại được ý chính của bối cảnh lịch sử, thời gian, diễn biến  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (1-2011)

VII.A2. Nói hoặc viết lại được bố cục cơ bản của Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, được thông qua tại Đại hội XI
	VI.B1. Phân tích được nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên C NXH của Đại hội XI

VII.B2. Trình bày được những bổ sung, phát triển của Đảng về C NXH và con đường đi lên C NXH trong Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011.
	VI.C1. Đánh giá, nhận xét được những điểm kế thừa và phát triển của Cương lĩnh Đại hội XI so với Cương lĩnh Đại hội VII

VII.C2. Phân tích được ý nghĩa của Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011.

VII.C3.. Nêu lên được phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Cương lĩnh Đại hội XI từ năm 2011 đến 2016

	Nội dung 7 :

Nhận xét chung và các kinh nghiệm chủ yếu


	VII.A1. Nói hoặc viết lại được tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam theo tiến trình ra đời và tác động của các Cương lĩnh chính trị của Đảng.

VII.A2. Nói hoặc viết lại được những ưu điểm chung của các Cương lĩnh chính trị của Đảng VII.A3. Nói hoặc viết lại được những hạn chế chung của các Cương lĩnh chính trị của Đảng  
	VII.B1. So sánh phân tích được nội dung của các Cương lĩnh chính trị của Đảng VII.B2. Chỉ ra được sự nhất quán, kế thừa và những đổi mới của Đảng về cách mạng DTDCND qua Cương lĩnh năm 1930 và năm 1951

 VII.B3. Chỉ ra được sự nhất quán, kế thừa và những đổi mới của Đảng về cách mạng X HCN qua Cương lĩnh năm 1991 và năm 2011
	VII.C1. Nắm vững và phân tích được tư tưởng cốt lõi, xuyên suốt của các Cương lĩnh chính trị của Đảng VII.C2. Đánh giá được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng các Cương lĩnh chính trị của Đảng 

VII.C3. Chỉ ra và phân tích được những hạn chế của các Cương lĩnh chính trị của Đảng .

VII.C4. Nêu và phân tích được các kinh nghiệm của Đảng trong xây dựng, phát triển  và thực hiện các Cương lĩnh chính trị

	Nội dung 8 :

Kết luận


	VIII.A1. Nói hoặc viết lại được tên, thời gian, địa điểm, hoàn cảnh ra đời của các Cương lĩnh chính trị của Đảng (1930- 2016)

VIII.A2. Nói hoặc viết lại được điểm đặc thù của mỗi Cương lĩnh chính trị của Đảng 
	VIII.B1. Trình bày được nội dung cốt lõi, xuyên suốt của các Cương lĩnh chính trị của Đảng 

   VIII.B2. Phân tích được tiến trình ra đời và sự kế thừa, phát triển mới của các Cương lĩnh chính trị của Đảng 


	VIII.C1. Đánh giá được giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn của các Cương lĩnh chính trị của Đảng

VIII.C2. Nêu và lý giải  được các vấn đề đặt ra trong thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 của Đảng.

 VIII.C3. Đề xuất được một số vấn đề cần giải quyết trong nghiên cứu các Cương lĩnh chính trị nói riêng, trong lịch sử Đảng nói chung hiện nay


3.3. Bảng tổng hợp chuẩn đầu ra của học phần
	      Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	3
	2
	2
	7

	Nội dung 2
	3
	3
	2
	8

	Nội dung 3
	2
	3
	2
	7

	Nội dung 4
	3
	3
	3
	9

	Nội dung 5
	2
	3
	2
	7

	Nội dung 6
	2
	2
	3
	7

	Nội dung 7
	2
	3
	4
	9

	Nội dung 8
	2
	2
	3
	7

	Tổng
	19
	21
	21
	61


4. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN
4. Tóm tắt nội dung học phần:
Trình bày và phân tích có hệ thống bối cảnh ra đời, nội dung cụ thể, ý nghĩa của các cương lĩnh chính trị của ĐCSVN từ năm 1930 đến năm 2016 với cốt lõi xuyên suốt là giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng nhân dân, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; giới thiệu diễn trình cơ bản sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các cương lĩnh ấy của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Lý giải những thành công, hạn chế trong thực tiễn của các cương lĩnh đó và rút ra những bài học kinh nghiệm về xây dựng, phát triển, thực hiên các cương lĩnh chính trị của Đảng nói riêng, đường lối, chủ trương của Đảng nói chung để góp phần phục vụ thực tiễn hiện tại.

5. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

            5.2. Nội dung chi tiết của học phần 

	Tên Chương
	Tên mục, tiểu mục

	MỞ ĐẦU
	- Các khái niệm có liên quan

- Lịch sử nghiên cứu vấn đề

- Mục đích, nhiệm vụ môn học

- Giới hạn, phạm vi nghiên cứu

- Phương pháp và nguồn tư liệu

- Bố cục môn học

	Chương 1 

CÁC CƯƠNG LĨNH CHÍNH 

TRỊ

 CỦA ĐẢNG THỜI

 KỲ 

1930-

 1975

	 1- Cương lĩnh được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng (2-1930)

1.1. Bối cảnh lịch sử và nội dung cơ bản

1.1.1. Bối cảnh ra đời

1.1.2. Nội dung cơ bản

1.2. Sự bổ sung, phát triển và thực hiện (1930)

1.2.1. Sự bổ sung, phát triển   

1.2.2. Kết quả thực  hiện 

2. Cương lĩnh được thông qua tại Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ nhất (10-1930)

2.1. Bối cảnh lịch sử và nội dung cơ bản

2.1.1. Bối cảnh ra đời

2.1.2. Nội dung cơ bản

2.2. Sự bổ sung, phát triển và thực hiện (1930- 1951)

1.2.1. Sự bổ sung, phát triển   

1.2.2. Kết quả thực  hiện 

3. Cương lĩnh được thông qua tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2-1951)

3.1. Bối cảnh lịch sử và nội dung cơ bản

3.1.1. Bối cảnh ra đời

3.1.2. Nội dung cơ bản

3.2. Sự bổ sung, phát triển và thực hiện (1951- 1991)

1.2.1. Sự bổ sung, phát triển   

1.2.2. Kết quả thực  hiện 

Tiểu kết 

	Chương 2
CÁC CƯƠNG LĨNH CHÍNH 

TRỊ 

CỦA ĐẢNG

THỜI

 KỲ 

1975-

 2016 
	1. Cương lĩnh được thông qua tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (6-1991)

1.1. Bối cảnh lịch sử và nội dung cơ bản

1.1.1. Bối cảnh ra đời

1.1.2. Nội dung cơ bản

1.2. Sự bổ sung, phát triển và thực hiện (1991- 2010)

1.2.1. Sự bổ sung, phát triển   

1.2.2. Kết quả thực  hiện 

2. Cương lĩnh được thông qua tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (1-2011)

2.1. Bối cảnh lịch sử và nội dung cơ bản

2.1.1. Bối cảnh ra đời

2.1.2. Nội dung cơ bản

2.2. Sự bổ sung, phát triển và thực hiện (2011- 2016)

1.2.1. Sự bổ sung, phát triển   

1.2.2. Kết quả thực  hiện 

Tiểu kết  

	Chương 3

NHẬN XÉT CHUNG VÀ CÁC KINH NGHIỆM CHỦ YẾU
	1. Nhận xét chung về các cương lĩnh chính trị (1930- 2016)

1.1. Về ưu điểm và nguyên nhân

1.1.1. Những ưu điểm lớn

1.1.2. Nguyên nhân của ưu điểm 

1.2. Về hạn chế và nguyên nhân

1.2.1. Các hạn chế chính

1.2.2. Nguyên nhân của hạn chế

2. Các kinh nghiệm và vấn đề đặt ra trong hoạch định và thực hiện cương lĩnh 

2.1. Các kinh nghiệm chủ yếu

2.2.1. Kinh nghiệm trong xác định cương lĩnh

2.2.2. Kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện cương lĩnh

2.2. Một số vấn đề đặt ra

2.1.1. Trong nghiên cứu khoa học

2.2.2. Trong thực tiễn cách mạng 

Tiểu kết

	KẾT LUẬN 
	- Những nội dung xuyên suốt các cương lĩnh

- Các điểm mới đặc thù của mỗi cương lĩnh

- Thành tựu chủ yếu trong thực hiện các cương lĩnh

- Hạn chế lớn trong thực hiện các cương lĩnh

- Kinh nghiệm xác định và thực hiện các cương lĩnh

- Các vấn đề đặt ra trong bổ sung, phát triển cương lĩnh 2011

- Các vấn đề đặt ra trong nghiên cứu các cương lĩnh chính trị của Đảng 


6. HỌC LIỆU (xếp theo thứ tự ưu tiên):
6.1. Học liệu bắt buộc:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016) Văn kiện Đại hội lần thứ XII. Nxb CTQG, Hà Nội.

2. Nguyễn Phú Trọng (2011). Cương lĩnh chính trị- ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta. Nxb CTQG, Hà Nội.

3. Lê Mậu Hãn (2008). Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nxb CTQG, Hà Nội.

4. Ngô Đăng Tri (2016). Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  (1930-2016), Nxb Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 

5. Ngô Đăng Tri (2011).  Chánh cương và Luận cương của Đảng năm 1930, những nội dung chủ yếu và sự thống nhất cơ bản. Đặc san Thông tin tư liệu. Bảo tàng Hồ Chí Minh, số 33, 12-2011, tr 18- 24.
6.2. Học liệu tham khảo

6. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998). Văn kiện Đảng, toàn tập. Tập 2, 1930. Nxb CTQG, Hà Nội.

7. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đảng, toàn tập. 1951. Nxb CTQG, Hà Nội.

8. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đảng, toàn tập. 1991. Nxb CTQG, Hà Nội.

9. Ngô Đăng Tri (2011). Về các đặc trưng của chủ nghĩa xã hội trong Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011. Trong sách Một chặng đường nghiên cứu lịch sử (2006-2011), Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXHNV, Nxb Thế giới, Hà Nội, 2011 (tr 781-791)

10. Chu Đức Tính (2011). Đồng chí Nguyễn Ái Quốc có dự Hội nghị Trung ương tháng 10-1930 không?. Đặc san Hồ Chí Minh học, HV CTHC QG HCM, số 2-2011, trang  79. 
11. Ngô Đăng Tri (2013). Hồ Chí Minh với việc thiết lập hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945. Tạp chí Lịch sử Đảng, số 7-2013 

12. Bộ Giáo dục và Đào tạo (Nguyễn Viết Thông, Đinh Xuân Lý, Ngô Đăng Tri...) (2009), Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb CTQGHN

13. Bộ Giáo dục và Đào tạo (Lê Mậu Hãn, Mạch Quang Thắng, Ngô Đăng Tri...) (2006), Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb CTQGHN,  

14. Bộ Giáo dục và Đào tạo (Mạch Quang Thắng, Lê Mậu Hãn, Vũ Quang Hiển, Ngô Đăng Tri...) (2005), Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb CTQGHN
15. Nguyễn Trọng Phúc (2003). Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam qua các Đại hội và hội nghị Trung ương (1930-2002). Nxb Lao động. Hà Nội. 

16. Lê Huy Bảo (2000), Điều lệ Đảng từ đại hội đến đại hội (lý luận và thực tiễn), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
7. LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC CỤ THỂ

	Tuần 1 (Nội dung 1): Mở đầu
	1.1. Mục tiêu bài học: Nhớ, hiểu, phân tích được khái niệm Cương lĩnh chính trị của Đảng 
1.2. Nội dung bài học:

- Đối tượng, phạm vi,  mục đích nghiên cứu 

- Sơ lược về tình hình nghiên cứu các Cương lĩnh của Đảng 

- Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu

- Bố cục cơ bản của học phần

- Yêu cầu, chuẩn đầu ra của học phần

- Cách thức đánh giá, câu hỏi ôn tập

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Mối quan hệ giữa Cương lĩnh chính trị với các văn khiện khác của Đảng 

1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: giảng lý thuyết, hệ thống powerpoint (2 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

1.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 2, 3, 5


	Tuần 2 và 3 (Nội dung 2): Cương lĩnh được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng (2-1930)
	2.1. Mục tiêu bài học: Nhớ, hiểu, đánh giá được nội dung cơ bản của  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (Chánh cương)
2.2. Nội dung bài học:

 - Bối cảnh ra đời của Chánh cương 

- Nội dung Chánh cương 

- Nhận xét về ưu điểm, hạn chế của Chánh cương  

- Ý nghĩa, tác dụng của Chánh cương

- Sự vận dụng, thực hiện Cương lĩnh của Đảng năm 1930
2.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Diễn trình Hội nghị thành lập Đảng và nội dung các văn kiện khác được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng và Lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. So sánh Cương lĩnh đầu tiên với các văn kiện trược đó của Nguyễn Ái Quốc và các tổ chức tiền thân của Đảng
2.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: giảng lý thuyết, hệ thống powerpoint (2 giờ tín chỉ)
2.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
2.6. Tài liệu cần đọc: 2, 3, 4, 5



	Tuần 4 và 5 (Nội dung 3): Cương lĩnh được thông qua tại Hội nghị Trung ương Đảng tháng 10 năm 1930
	 3.1. Mục tiêu bài học: Nhớ, hiểu, đánh giá được nội dung cơ bản của  Luận cương chánh trị (tháng 10/1930) của Đảng (Luận cương)
3.2. Nội dung bài học:

 - Bối cảnh ra đời của Luận cương

- Nội dung Luận cương

- Nhận xét về ưu điểm, hạn chế của Luận cương  

- Ý nghĩa, tác dụng của Luận cương 
- Sự bổ sung, phát triển, thực hiện Luận cương của Đảng (1930- 1951)
3.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Diễn trình Hội nghị B CH TW tháng 10/1930 và nội dung các văn kiện khác được thông qua tại Hội nghị. So sánh nội dung Luận cương với Chánh cương.
3.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: giảng lý thuyết, hệ thống powerpoint (2 giờ tín chỉ)
3.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
3.6. Tài liệu cần đọc: 2, 3, 4, 5


	Tuần 6 và 7 (Nội dung 4): Cương lĩnh được thông qua tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951)
	4.1. Mục tiêu bài học: Nhớ, hiểu, phân tích được bối cảnh lịch sử và nội dung cơ bản của Chính cương Đảng Lao động Việt Nam (2/1951)(Chính cương) 
4.2. Nội dung bài học:

 - Bối cảnh ra đời của Chính cương

- Nội dung Chính cương

- Nhận xét về ưu điểm, hạn chế của Chính cương  

- Ý nghĩa, tác dụng của Chính cương 
- Sự bổ sung, phát triển, thực hiện Chính cương của Đảng (1951- 1991)
4.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Diễn trình Đại hội lần thứ II của Đảng (2/1951) và nội dung các văn kiện khác được thông qua tại Đại hội. So sánh nội dung Chính cương với Luận cương và Chánh cương.
4.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: giảng lý thuyết, hệ thống powerpoint (2 giờ tín chỉ)
4.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
4.6. Tài liệu cần đọc: 2, 3, 4, 5


	Tuần 8: Nội dung: Thảo luận và kiểm tra giữa kỳ
	-. Mục tiêu bài học: Nhớ, hiểu, phân tích được bối cảnh lịch sử và nội dung cơ bản của 3 Cương lĩnh thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân của Đảng  

- Nội dung bài học/ nội dung kiểm tra:

  + Bối cảnh ra đời của 3 Cương lĩnh: 2/1930, 10/1930 và 2/1951

  + Nội dung cơ bản của 3 cương lĩnh

  + Tác dụng, ý nghĩa và hạn chế của 3 cương lĩnh  

 -. Phát triển thêm nội dung bài học/ bài kiểm trac: Phân tích, lý giải những điềm nhất quán và  riêng khác của 3 Cương lĩnh

- Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: giảng lý thuyết, hệ thống powerpoint (2 giờ tín chỉ)

- Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

-  Tài liệu cần đọc: 2, 3, 4, 5


	Tuần 9 và 10 (Nội dung 5): 

Cương lĩnh được thông qua tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (6/1991)
	5.1. Mục tiêu bài học: Nhớ, hiểu, phân tích được bối cảnh lịch sử và nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên C NXH được thông qua tại Đại hội lần thứ VII của Đảng (6/1991)(Cương lĩnh 1991) 
5.2. Nội dung bài học:

 - Bối cảnh ra đời của Cương lĩnh 1991

- Nội dung Cương lĩnh 1991

- Nhận xét về ưu điểm, hạn chế của Cương lĩnh 1991  

- Ý nghĩa, tác dụng của Cương lĩnh 1991 
- Sự bổ sung, phát triển, thực hiện Cươnglính 1991 của Đảng (1991- 2010)
5.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Diễn trình Đại hội lần thứ VII của Đảng (6/1991) và nội dung các văn kiện khác được thông qua tại Đại hội. So sánh nội dung Cương lĩnh 1991 với Chính cương 1951.
5.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: giảng lý thuyết, hệ thống powerpoint (2 giờ tín chỉ)
5.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5.6. Tài liệu cần đọc: 1, 3, 4, 


	Tuần 11 và 12 (Nội dung 6): 

Cương lĩnh được thông qua tại Đại hội Đảng lần thứ XI (1/2011)
	6.1. Mục tiêu bài học: Nhớ, hiểu, phân tích được bối cảnh lịch sử và nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên C NXH được bổ sung, phát triển tại Đại hội Đảng lần thứ XI (1/2011)(Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011) 
6.2. Nội dung bài học:

 - Bối cảnh ra đời của Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011

- Nội dung Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011

- Nhận xét về ưu điểm, hạn chế của Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011  

- Ý nghĩa, tác dụng của Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 
- Sự bổ sung, phát triển, thực hiện Cương lính năm 2011 của Đảng (2011- 2016)
6.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Diễn trình Đại hội lần thứ XI của Đảng (1/2011) và nội dung các văn kiện khác được thông qua tại Đại hội. So sánh nội dung Cương lĩnh năm 2011 với Cương lĩnh năm 1991.
6.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: giảng lý thuyết, hệ thống powerpoint (2 giờ tín chỉ)
6.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
6.6. Tài liệu cần đọc: 1, 3, 4, 


	Tuần 13 (Nội dung 7): Nhận xét và kinh nghiệm
	7.1. Mục tiêu bài học: Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, hạn chế các Cương lĩnh chính trị của Đảng và rút ra được các kinh nghiệm trong xây dựng, phát triển và thực hiện Cương lĩnh chính trị của Đảng 
7.2. Nội dung bài học:

- Những thành tưu của cách mạng Việt Nam dưới ánh sang của các Cương lĩnh chính trị của Đảng 

- Những ưu điểm và hạn chế của các Cương lĩnh chính trị của Đảng

- Những kinh nghiệm trong xây dựng, phát triển, thực hiện các Cương lĩnh chính trị của Đảng

- Những vấn đề đặt ra trong thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011

7.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Những vấn đề đạt ra trong nghiên cứu các Cương lĩnh chính trị của Đảng 
 7.4.Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: giảng lý thuyết, hệ thống powerpoint (2 giờ tín chỉ)
7.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
7.6. Tài liệu cần đọc: 1, 2, 3, 4, 


	Tuần 14 (Nội dung 8): Kết luận
	8.1. Mục tiêu bài học: Tổng quan được nội dung học phần, nắm được nội dung cốt lõi xuyên suốt và điểm độc đáo của mỗi Cương lĩnh chính trị của Đảng, nhất là các kinh nghiệm để có thể vận dụng vào công tác thực tiến, góp phần thực hiện thắng lợi Cương lĩnh của Đảng  
8.2. Nội dung bài học:

- Tổng quan nội dung các Cương lĩnh chính trị của Đảng 

- Những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng của các Cương lĩnh chính trị của Đảng

- Những kinh nghiệm lớn trong xây dựng, thực hiện các Cương lĩnh của Đảng và sự vận dụng vào thực tiễn hiện nay 

- Những vấn đề đặt ra cần được làm rõ hơn trong nghiên cứu các Cương lĩnh chính trị của Đảng 

8.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Phê phán các luận điểm sai trái về các Cương lĩnh chính trị của Đảng và vấn đề tiếp tục đẩy manh việc bổ sung, phát triển cương lĩnh của Đảng đáp ứng đòi hỏi của thời kỳ mới.
8.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: giảng lý thuyết, hệ thống powerpoint (2 giờ tín chỉ)
8.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
8.6. Tài liệu cần đọc: 1, 3, 4, 


	Tuần 15: Nội dung:  Giải đáp thảo luận, ôn tập, 
	- Mục tiêu bài học: Giải đáp mọi thắc mắc của sinh viên và củng cố, kiểm tra lần cuối năng lực của sinh viên để chuẩn bị cho kỳ thi hết học phần theo yêu cầu chuân đầu ra đã xác định ở đề cương môn học

- Nội dung bài học:

+ Giải đáp các thắc mắc

 + Hệ thống hóa, củng cố các kiến thức

  + Lưu ý các hoạc liệu cần năm vững

- Phát triển thêm nội dung bài học: Hướng dẫn ôn tập và phương pháp làm bài thi hết học phần

- Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
- . Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
- . Tài liệu cần đọc: Các học liệu bắt buộc: 1, 2, 3, 4, 5 và một số học liệu tham khảo thêm hoặc học liệu mới cập nhật


8. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ YÊU CẦU KHÁC CỦA GIÁO VIÊN
- Có ý thức tự giác trong các hoạt động học tập.

- Tham gia ít nhất là 80% học lý thuyết và thời gian thảo luận.

- Chủ động trong học tập và thảo luận và sáng tạo trong tư duy để nắm bắt các kỹ năng cần thiết của nghiên cứu lịch sử Đảng và đặt ra các vấn đề cần thảo luận.

- Tham khảo tài liệu, bao gồm giáo trình, sách tham khảo, bài nghiên cứu và các trang web liên quan trước khi tham gia giờ học.

- Hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm tra đánh giá thường xuyên, kiểm tra đánh giá giữa kỳ và kiểm tra đánh giá kết thúc học phần.

9. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN

9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 10%

Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện để kiểm tra sự chuyên cần và việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua các giờ học và thảo luận. 

Kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm củng cố tri thức và nắm được thông tin phản hồi để điều chỉnh cách dạy và học cho phù hợp.



- Xác định được nhiệm vụ và mục đích vấn đề.



- Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn.



- Tích cực tham gia ý kiến thảo luận



9.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ:

Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 30%:

            - Viết  bài tiểu luận ở nhà

            - Hoặc tham gia thảo luận tại lớp

            - Hoặc làm bài kiểm tra tại lớp



Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: 60%, trắc nghiệm hoặc tự luận



9.3. Tiêu chí đính giá các loại bài tập:



Tuỳ theo hình thức của bài tập (trắc nghiệm, tự luận, báo cáo nhóm, tiểu luận 



- Bài tập trắc nghiệm: căn cứ vào số lượng câu trả lời đúng để đánh giá điểm.



- Bài tự luận cá nhân/tuần/tháng/học kỳ: căn cứ vào 4 tiêu chí sau:



1. Xác định nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng hợp lý.



2. Kỹ năng phân tích, tổng hợp trong giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu, thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo.



3. Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu do giáo viên hướng dẫn.



4. Bố cục hợp lý, văn phong mạch lạc rõ ràng, trích dẫn hợp lệ, trình bày đẹp, đúng quy cách kỹ thuật.
	Điểm
	Tiêu chí

	9-10
	Đạt tất cả 4 tiêu chí trên

	7-8
	- Đạt tiêu chí 1, 2

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu, nhưng chưa đầy đủ, phân tích chưa sâu.

- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ

	5-6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện rõ tư duy độc lập, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn kém.

- Tiêu chí 3, 4: còn mắc lỗi nhỏ.

	Dưới 5
	Không đạt cả 4 tiêu chí trên


9.4. Hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần:
1. Vì sao các phong trào dân tộc, dân chủ đầu thế kỷ XX rốt cục đều bị thất bại?

2. Mục đích đi ra nước ngoài của Nguyễn Ái Quốc là gì? Vì sao Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường cách mạng vô sản? 

3. Bối cảnh lịch sử, nội dung cơ bản và ý nghĩa của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?

4. Bối cảnh lịch sử, nội dung cơ bản và ý nghĩa của Luận cương chính trị  (10/1930) của Đảng?

5. So sánh nội dung Chánh cương và Luận cương của Đảng năm 1930?

6. Ví sao nói Nghị quyết hội nghị Trung ương 6, 7, 8 là sự tiếp tục Chánh cương và Luận cương của Đảng năm 1930?

7. Ví sao cuộc Tổng khởi ngĩa tháng Tám năm 1945 lại được gọi là cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945?.

8. Bối cảnh, nội dung cơ bản và ý nghĩa của Chính cương Đảng Lao động Việt Nam tháng 2/1951?

9. So sánh Chính cương năm 1951 với Chánh cương và Luận cương năm 1930?

10. Bối cảnh, nội dung cơ bản và ý nghĩa của Cương lĩnh xây dựng đất nước năm 1991?

11. Bối cảnh, nội dung cơ bản và ý nghĩa của Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011?

12. So sánh Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 với Cương lĩnh năm 1991?

13. Nội dung xuyên suốt và sự riêng khác của các Cương lĩnh chính trị của Đảng (1930- 2016)

14. Những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng của các Cương lĩnh chính trị của Đảng 

15. Kinh nghiệm xây dựng, phát triển và thực hiện các Cương lĩnh chính trị của Đảng?

16. Những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu và thực hiện các Cương lĩnh chính trị của Đảng?

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Đường lối văn hoá của Đảng Cộng sản Việt Nam  trong tiến trình cách mạng

Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa: Lịch sử

Bộ môn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1.1. Họ và tên giảng viên 1: Nguyễn Quang Liệu
 Chức danh, học hàm học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ

 Thời gian, địa điểm làm việc: thứ 2, 4, 6

Tại: Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, tầng 4 nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 4 nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

 Điện thoại: CQ: 84-43-8585242;

Di động: 0913536802. 
 Email: quanglieu68@gmail.com

Các hướng nghiên cứu chính:

- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Đường lối thanh vận của Đảng Cộng sản Việt Nam

1.2. Họ và tên giảng viên 2: Phạm Minh Thế
 Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: thứ 3, 5

Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

 Điện thoại: CQ: 84-43-8585284;
Di động:  0916086983.
Email: thepm29@gmail.com.

Các hướng nghiên cứu chính: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: Đường lối văn hoá của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình cách mạng

-  Mã số học phần: HIS3110

-  Số tín chỉ: 03

- Học phần: Lựa chọn

- Các học phần tiên quyết: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Các học phần kế tiếp: không

- Yêu cầu đối với học phần: Giảng đường, máy chiếu…

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:


+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp
: 39 tiết


+ Thảo luận



: 06 tiết

- Địa chỉ khoa phụ trách học phần: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. MỤC TIÊU CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

3.1. Mục tiêu chung 

Học phần này cung cấp cho người học các nội dung kiến thức cơ bản như sau: 

- Khái quát một cách có hệ thống những quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, tư tưởng chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hóa, coi văn hóa cũng là một mặt trận, nó có vai trò to lớn đóng góp vào sự nghiệp chung của dân tộc. 

- Nắm được chủ trương đường lối và quá trình chỉ đạo của Đảng về các lĩnh vực, nội dung của văn hóa từ năm 1930 đến năm 2006.

- Trên cơ sở đó rút ra những nhận xét bước đầu về quá trình lãnh đạo của Đảng trên các mặt lý luận, chính trị, tư tưởng và tổ chức hành động thực tiễn, không ngừng xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ mới. 

* Mục tiêu về kiến thức: 

- Người học cần nắm được nội dung cơ bản về đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ. 

- Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

* Mục tiêu về kỹ năng: 

Trên cơ sở nắm được những kiến thức cơ bản của môn học, sinh viên có cách nhìn nhận tư duy đúng đắn hơn khi xem xét, đánh giá quá trình lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên cách lĩnh vực khác. Đặc biệt trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

* Mục tiêu về thái độ: 

- Thông qua môn học giúp cho người học có thái độ đúng đắn khi xem xét, nghiên cứu sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. 

- Xây dựng lý tưởng, niềm tin vào thắng lợi tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

3.2. Chuẩn đầu ra của học phần (hệ thống hóa lại mục tiêu cụ thể)
	Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1 (A)

Nhớ
	Bậc 2 (B)

Hiểu
	Bậc 3 (C)

Tổng hợp, đánh giá, vận dụng

	Nội dung 1. Nội dung, phương pháp nghiên cứu, mục đích yêu cầu của môn học
	I.A1. Nhiệm vụ, yêu cầu của việc nghiên cứu, học tập môn Đường lối văn hoá của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình cách mạng. 
	I.B1. Đối tượng nghiên cứu  của môn Đường lối văn hoá của Đảng Cộng sản Việt Nam 

I.B2. Phương pháp nghiên cứu 
	I.C1. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của việc nghiên cứu, học tập môn Đường lối văn hoá của Đảng Cộng sản Việt Nam  

	Nội dung 2. Nhận thức đầu tiên của Đảng, Hồ Chí Minh về văn hoá giai đoạn 1930 - 1945
	II.A1. Chỉ ra được những quan điểm của Đảng, Hồ Chí Minh về văn hoá.

II.A2. Mối quan hệ giữa văn hoá và các lĩnh vực khác.

II.A3. Về tính chất của nền văn hoá Việt Nam
	II.B1. Những nguyên tắc xây dựng nền văn hoá mới

II.B2. Những nguyên tắc lớn của cuộc vận động văn hoá Việt Nam trong thời kỳ mới.
	II.C1. Trách nhiệm của các nhà văn hoá Việt Nam

II.C2. Sứ mệnh xây dựng nền văn hoá mới 

	Nội dung 3. Quan điểm của Đảng về văn hoá văn nghệ giai đoạn 1946 - 1951
	III.A1. Chủ nghĩa Mác và văn hoá Việt Nam

III.A2. Quá trình ra đời.


	III.B1. Nhiệm vụ của nền văn hoá dân chủ mới Việt Nam

III.B2. Tính chất của văn hoá Việt Nam trong thời kỳ mới
	III.C1. Đánh giá, nhận xét về văn hoá văn nghệ giai đoạn 1946 - 1951

	Nội dung 4. Đường lối văn hoá của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ từ 1951 đến 1954
	IV.A1. Hoàn cảnh đất nước và chủ trương của Đảng


	IV.B1. Phân tích được những quan điểm của Đảng nhanh chóng xây dựng nền văn hoá cách mạng trong thời kỳ mới.

IV.B2. Những kết quả đạt được.
	IV.C1. Rút ra và đánh giá được những giá trị của văn hoá

IV.C2. Ý nghĩa của việc xây dựng nền văn hoá mới Việt Nam đối với thắng lợi của cách mạng.

	Nội dung 5. Đường lối văn hoá của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975
	V.A1. Hoàn cảnh lịch sử Việt Nam sau năm 1954


	V.B1. Đường lối văn hoá văn nghệ của Đảng trong giai đoạn 1954 - 1975

V.B2. Vấn đề tính Đảng Cộng sản là vấn đề cốt lõi của nền văn hoá xã hội chủ nghĩa.

V.B3. Mối quan hệ giữa nghệ thuật và hiện thực cuộc sống.
	V.C1. Những kết quả đạt được.

V.C2. Ý nghĩa của quá trình phát triển văn hoá với thắng lợi của cách mạng.

	Nội dung 6. Đường lối văn hoá của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ 1975 - 1985
	VI.A1. Hoàn cảnh lịch sử Việt Nam sau năm 1975.


	VI.B1. Đường lối văn hoá của Đảng trong giai đoạn mới

VI.B2. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IV, lần thứ V về xây dựng nền văn hoá mới, con người mới.
	VI.C1. Những kết quả đạt được

VI.C2. Nguyên nhân và những kinh nghiệm rút ra.

	Nội dung 7. Quan điểm mới của Đảng về văn hoá văn nghệ giai đoạn 1986 đến năm 1991
	VII.A1. Hoàn cảnh lịch sử Việt Nam trong thời kỳ mới.

VII.A2. Những thành tựu văn hoá đạt được trong 10 năm đầu cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
	VII.B1. Những nhận thức, quan điểm mới của Đảng về văn hoá.

VII.B2. Coi sự nghiệp văn hoá văn nghệ là một bộ phận khăng khít của sự nghiệp đổi mới.
	VII.C1. Đánh giá những kết quả đạt được.

VII.C2. Nguyên nhân và những kinh nghiệm chủ yếu.



	Nội dung 8. Đường lối văn hoá của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ từ năm 1991 - 1996
	VIII.A1. Hoàn cảnh lịch sử


	VIII.B1. Phát triển văn hoá dân tộc gắn liền với việc mở rộng, giao lưu văn hoá với nước ngoài, tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại

VIII.B2. Nâng cao tính chiến đấu của các hoạt động văn hoá văn nghệ.

VIII.B3. Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
	VIII.C1. Đánh giá những mặt được và chưa được.

VIII.C2 Một số kinh nghiệm chủ yếu.

	Nội dung 9. Đường lối văn hoá của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ từ 1996 - 2001
	IX.A1. Hoàn cảnh lịch sử


	IX.B1. Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội.

IX.B2. Nền văn hoá Việt Nam là nền văn hoá thống nhất trong đa dạng.
	IX.C1. Những kết quả đạt được.

IX.C2. Những kinh nghiệm rút ra.

	Nội dung 10. Đường lối văn hoá của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ từ năm 2001 - 2006
	X.A1. Hoàn cảnh lịch sử Việt Nam trong thời kỳ mới.


	X.B1. Những quan điểm chỉ đạo cơ bản của Đảng
	X.C1. Những thành tựu đạt được

X.C2. Những hạn chế và nguyên nhân.

	Nội dung 11. Văn hoá Việt Nam và những giá trị cơ bản của truyền thống văn hoá dân tộc
	XI.A1. Hoàn cảnh lịch sử


	XI.B1. Tiến trình, đặc điểm của văn hoá Việt Nam truyền thống

XI.B2. Những giá trị cơ bản của truyền thống văn hoá dân tộc.
	XI.C1. Những thành tựu đạt được.

	Nội dung 12. Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
	XII.A1. Hoàn cảnh lịch sử.


	XII.B1. Tính chất của nền văn hoá Việt Nam được xây dựng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

XII.B2. Các nhiệm vụ xây dựng nền văn hoá Việt Nam thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
	XII.C1. Những kinh nghiệm chủ yếu.

	Nội dung 13. Sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hoá, văn nghệ.
	XIII.A1. Chỉ ra được các yếu tố trong lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước về văn hoá, văn nghệ.
	XIII.B1. Quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, văn nghệ.

XIII.B2. Đường lối văn hoá, văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
	XIII.C1. Những kết quả đạt được.

XIII.C2. Một số kinh nghiệm chủ yếu.


3.3. Bảng tổng hợp chuẩn đầu ra của học phần
	      Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	1
	2
	1
	4

	Nội dung 2
	3
	2
	2
	7

	Nội dung 3
	2
	2
	1
	5

	Nội dung 4
	1
	2
	2
	5

	Nội dung 5
	1
	3
	2
	6

	Nội dung 6
	1
	2
	2
	5

	Nội dung 7
	2
	2
	2
	6

	Nội dung 8
	1
	3
	2
	6

	Nội dung 9
	1
	2
	2
	5

	Nội dung 10
	1
	1
	2
	4

	Nội dung 11
	1
	2
	1
	4

	Nội dung 12
	1
	2
	1
	4

	Nội dung 13
	1
	2
	2
	5

	Tổng cộng
	17
	27
	22
	66


4. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Khái quát một cách có hệ thống những quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, tư tưởng chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hóa, coi văn hóa cũng là một mặt trận, nó có vai trò to lớn đóng góp vào sự nghiệp chung của dân tộc. 

Nắm được chủ trương đường lối và quá trình chỉ đạo của Đảng về các lĩnh vực, nội dung của văn hóa từ năm 1930 đến năm 2006. 

Trên cơ sở đó rút ra những nhận xét bước đầu về quá trình lãnh đạo của Đảng trên các mặt lý luận, chính trị, tư tưởng và tổ chức hành động thực tiễn, không ngừng xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ mới.

5. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Nội dung 1: Nội dung, phương pháp nghiên cứu, mục đích yêu cầu của môn học

1.1. Nội dung và phương pháp nghiên cứu.

1.1.1. Nội dung.

1.1.2. Phương pháp nghiên cứu.

1.2. Mục đích, yêu cầu của môn học.

1.2.1. Cung cấp những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, của Đảng và Hồ Chí Minh về văn hóa.

1.2.2. Nâng cao trình độ nhận thức.

1.2.3. Giúp người học nắm vững những vấn đề cơ bản của sự nghiệp xây dựng nền văn hóa trong giai đoạn mới.

Nội dung 2: Nhận thức đầu tiên của Đảng, Hồ Chí Minh về văn hóa giai đoạn 1930 - 1945

2.1. Đề cương văn hóa 1943.

2.1.1. Phạm vi văn hóa.

2.1.2. Mối quan hệ giữa văn hóa với các lĩnh vực khác.

2.1.3. Về vấn đề cách mạng văn hóa.

2.1.4. Về tính chất của nền văn hóa Việt Nam.

2.1.5. Những nguyên tắc xây dựng nền văn hóa mới.

2.2. Mấy nguyên tắc lớn của cuộc vận động văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.

2.2.1. Đảng chỉ ra 3 căn bệnh lớn của văn hóa dân tộc.

2.2.2. Trách nhiệm của các nhà văn hóa Việt Nam.

2.2.3. Sứ mệnh xây dựng nền văn hóa mới thuộc về ai?

Nội dung 3: Quan điểm của Đảng về văn hóa văn nghệ giai đoạn 1946 - 1951

3.1. Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam. 

3.1.1. Quá trình ra đời.

3.1.2. Nhiệm vụ của nền văn hóa dân chủ mới Việt Nam.

3.1.3. Đánh giá nhận xét.

3.2. Tính chất của văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.

3.2.1. Tính dân tộc.

3.2.2. Tính khoa học.

3.2.3. Tính chất đại chúng

Nội dung 4: Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ từ 1951 đến 1954

4.1. Hoàn cảnh đất nước và chủ trương của Đảng.

4.2. Nhanh chóng xây dựng nền văn hóa cách mạng trong thời kỳ mới.

4.2.1. Tiếp tục xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam có tính chất dân tộc, khoa học và đại chúng.

4.2.2. Những kết quả đạt được.

4.2.3. Ý nghĩa của việc xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam đối với thắng lợi của cách mạng.

Nội dung5: Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ từ 1954 đến 1975

5.1. Hoàn cảnh lịch sử.

5.2. Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng trong giai đoạn 1954- 1975.

5.2.1. Nội dung của nền văn hóa mới.

5.2.2. Vấn đề tính Đảng Cộng sản là vấn đề cốt lõi của nền văn hóa XHCN.

5.2.3. Mối quan hệ giữa nghệ thuật và hiện thực cuộc sống.

5.3. Những kết quả đạt được.

Nội dung 6: Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ từ 1975 - 1985

6.1. Hoàn cảnh lịch sử.

6.2. Đường lối văn hóa của Đảng trong giai đoạn mới.

6.2.1. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IV chủ trương đẩy mạnh hơn nữa cách mạng tư tưởng và văn hóa.

6.2.2. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ V khẳng định: xây dựng nền văn hóa mới, con người mới là sự nghiệp mang nội dung toàn diện.

6.3. Những kết quả đạt được.

Nội dung 7: Quan điểm mới của Đảng về văn hóa văn nghệ giai đoạn 1986 - 1991

 7.1. Hoàn cảnh lịch sử.

 7.2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI với những nhận thức mới, quan điểm mới của Đảng về văn hóa.

7.2.1. Quán triệt tư tưởng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; coi sự nghiệp văn hóa văn nghệ là một bộ phận khăng khít của sự nghiệp đổi mới.

7.2.2. Bảo đảm dân chủ tự do cho mọi hoạt động sáng tạo văn hóa, vun đắp các tài năng.

7.2.3. Đề cao trách nhiệm của văn nghệ sỹ trước công chúng. 

7.3. Đánh giá tình hình đạt được:

7.3.1. Những mặt được.

7.3.2. Những mặt chưa được.


Nội dung 8: Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ từ 1991 - 1996

8.1. Hoàn cảnh lịch sử.

8.2. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII chủ trương.

8.2.1. Phát triển văn hóa dân tộc đi liền với việc mở rộng, giao lưu văn hóa với nước ngoài, tiếp thu tinh hoa của nhân loại.

8.2.2. Nâng cao tính chiến đấu của các hoạt động văn hóa văn nghệ, khẳng định mạnh mẽ và sâu sắc cái mới.

8.2.3. Văn hóa văn nghệ là sự nghiệp của toàn xã hội.

8.2.4. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

8.3. Đánh giá tình hình đạt được.

8.3.1. Những mặt được.

8.3.2. Những mặt chưa được.


Nội dung 9: Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ từ 1996 - 2001

9.1. Hoàn cảnh lịch sử.

9.2. Những quan điểm chỉ đạo cơ bản của Đảng.

9.2.1. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội.

9.2.2. Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

9.2.3. Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất trong đa dạng.

9.2.4. Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng.

9.2.5. Văn hóa là một mặt trận; xây dựng và phát triển văn hóa là một sự nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì, thận trọng.

9.3. Những nhiệm vụ cụ thể.

Nội dung 10: Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ từ 2001 - 2006

10.1. Hoàn cảnh lịch sử.

10.2. Những quan điểm chỉ đạo cơ bản của Đảng.

10.3. Những thành tựu đạt được và hạn chế.

Nội dung 11: Văn hóa Việt Nam và những giá trị cơ bản của truyền thống văn hóa dân tộc

11.1. Tiến trình, đặc điểm của văn hóa Việt Nam truyền thống.

11.2. Những giá trị cơ bản của truyền thống văn hóa dân tộc.

Nội dung 12: Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

12.1. Tính chất của nền văn hóa Việt Nam được xây dựng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

12.2. Các nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa Việt Nam thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Nội dung 13: Sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ 

13.1. Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, văn nghệ.

13.2. Đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
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7. LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC CỤ THỂ

	Tuần 1 (Nội dung 1): Nội dung, phương pháp nghiên cứu, mục đích yêu cầu của môn học 
	1.1. Mục tiêu bài học: Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của việc nghiên cứu, học tập môn Đường lối văn hoá của Đảng Cộng sản Việt Nam
1.2. Nội dung bài học:

- Nội dung và phương pháp nghiên cứu

+ Nội dung

+ Phương pháp nghiên cứu
- Mục đích, yêu cầu của môn học
+ Cung cấp những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, của Đảng và Hồ Chí Minh về văn hóa

+  Nâng cao trình độ nhận thức

+ Giúp người học nắm vững những vấn đề cơ bản của sự nghiệp xây dựng nền văn hóa trong giai đoạn mới
1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: 


	Tuần 2 (Nội dung 2): Nhận thức đầu tiên của Đảng, Hồ Chí Minh về văn hóa giai đoạn 1930 - 1945 

	1.1. Mục tiêu bài học: Những nguyên tắc lớn của cuộc vận động văn hoá Việt Nam trong thời kỳ mới
1.2. Nội dung bài học:

- Đề cương văn hóa 1943

+ Phạm vi văn hóa

+ Mối quan hệ giữa văn hóa với các lĩnh vực khác

+ Về vấn đề cách mạng văn hóa

+ Về tính chất của nền văn hóa Việt Nam

+ Những nguyên tắc xây dựng nền văn hóa mới
- Mấy nguyên tắc lớn của cuộc vận động văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới
+ Đảng chỉ ra 3 căn bệnh lớn của văn hóa dân tộc

+ Trách nhiệm của các nhà văn hóa Việt Nam

+ Sứ mệnh xây dựng nền văn hóa mới thuộc về ai?
1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: 


	Tuần 3 (Nội dung 3):  Quan điểm của Đảng về văn hóa văn nghệ giai đoạn 1946 - 1951

	1.1. Mục tiêu bài học: Đánh giá, nhận xét về văn hoá văn nghệ giai đoạn 1946 - 1951
1.2. Nội dung bài học:

- Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam. 

+ Quá trình ra đời.

+ Nhiệm vụ của nền văn hóa dân chủ mới Việt Nam.

+ Đánh giá nhận xét.

- Tính chất của văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.

+ Tính dân tộc.

+ Tính khoa học.

+ Tính chất đại chúng
1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: 


	Tuần 4 (Nội dung 4): Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ từ 1951 đến 1954
	1.1. Mục tiêu bài học: Ý nghĩa của việc xây dựng nền văn hoá mới Việt Nam đối với thắng lợi của cách mạng
1.2. Nội dung bài học:

- Hoàn cảnh đất nước và chủ trương của Đảng.

- Nhanh chóng xây dựng nền văn hóa cách mạng trong thời kỳ mới.

+ Tiếp tục xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam có tính chất dân tộc, khoa học và đại chúng.

+ Những kết quả đạt được.

+ Ý nghĩa của việc xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam đối với thắng lợi của cách mạng.

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: 


	Tuần 5 (Nội dung 5): Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ từ 1954 đến 1975
	1.1. Mục tiêu bài học: Đường lối văn hoá văn nghệ của Đảng trong giai đoạn 1954 - 1975
1.2. Nội dung bài học:

- Hoàn cảnh lịch sử.

- Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng trong giai đoạn 1954- 1975.

+ Nội dung của nền văn hóa mới.

+ Vấn đề tính Đảng Cộng sản là vấn đề cốt lõi của nền văn hóa XHCN.

+ Mối quan hệ giữa nghệ thuật và hiện thực cuộc sống.

- Những kết quả đạt được.

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: 


	Tuần 6 (Nội dung 6): Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ từ 1975 - 1985


	1.1. Mục tiêu bài học: Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IV, lần thứ V về xây dựng nền văn hoá mới, con người mới.
1.2. Nội dung bài học:

- Hoàn cảnh lịch sử.

- Đường lối văn hóa của Đảng trong giai đoạn mới.

+ Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IV chủ trương đẩy mạnh hơn nữa cách mạng tư tưởng và văn hóa.

+ Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ V khẳng định: xây dựng nền văn hóa mới, con người mới là sự nghiệp mang nội dung toàn diện.

- Những kết quả đạt được.

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: 


	Tuần 7 (Nội dung 7): Quan điểm mới của Đảng về văn hóa văn nghệ giai đoạn 1986 - 1991

	1.1. Mục tiêu bài học: Những nhận thức, quan điểm mới của Đảng về văn hoá
1.2. Nội dung bài học:

- Hoàn cảnh lịch sử.

 - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI với những nhận thức mới, quan điểm mới của Đảng về văn hóa.

+ Quán triệt tư tưởng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; coi sự nghiệp văn hóa văn nghệ là một bộ phận khăng khít của sự nghiệp đổi mới.

+ Bảo đảm dân chủ tự do cho mọi hoạt động sáng tạo văn hóa, vun đắp các tài năng.

+ Đề cao trách nhiệm của văn nghệ sỹ trước công chúng. 

- Đánh giá tình hình đạt được:

+ Những mặt được.

+ Những mặt chưa được.
1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: 


	Tuần 8-9   (Nội dung 8): Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ từ 1991 - 1996


	1.1. Mục tiêu bài học: Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
1.2. Nội dung bài học:

- Hoàn cảnh lịch sử.

- Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII chủ trương.

+ Phát triển văn hóa dân tộc đi liền với việc mở rộng, giao lưu văn hóa với nước ngoài, tiếp thu tinh hoa của nhân loại.

+ Nâng cao tính chiến đấu của các hoạt động văn hóa văn nghệ, khẳng định mạnh mẽ và sâu sắc cái mới.

+ Văn hóa văn nghệ là sự nghiệp của toàn xã hội.

+ Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

- Đánh giá tình hình đạt được.

+ Những mặt được.

+ Những mặt chưa được.
1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: 


	Tuần 10-11 (Nội dung 9): Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ từ 1996- 2001

	1.1. Mục tiêu bài học: Nền văn hoá Việt Nam là nền văn hoá thống nhất trong đa dạng.
1.2. Nội dung bài học:

- Hoàn cảnh lịch sử.

- Những quan điểm chỉ đạo cơ bản của Đảng.

+ Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội.

+ Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

+ Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất trong đa dạng.

+ Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng.

+ Văn hóa là một mặt trận; xây dựng và phát triển văn hóa là một sự nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì, thận trọng.

- Những nhiệm vụ cụ thể.
1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: 


	Tuần 12 (Nội dung 10): Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ từ 2001 - 2006

	1.1. Mục tiêu bài học: Những quan điểm chỉ đạo cơ bản của Đảng
1.2. Nội dung bài học:

- Hoàn cảnh lịch sử.

- Những quan điểm chỉ đạo cơ bản của Đảng.

- Những thành tựu đạt được và hạn chế. 

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: 


	Tuần 13 (Nội dung 11): Văn hóa Việt Nam và những giá trị cơ bản của truyền thống văn hóa dân tộc

	1.1. Mục tiêu bài học: Tiến trình, đặc điểm của văn hoá Việt Nam truyền thống
1.2. Nội dung bài học:

- Tiến trình, đặc điểm của văn hóa Việt Nam truyền thống.
- Những giá trị cơ bản của truyền thống văn hóa dân tộc.
1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: 


	Tuần 14 (Nội dung 12): Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

	1.1. Mục tiêu bài học: Tính chất của nền văn hoá Việt Nam được xây dựng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
1.2. Nội dung bài học:

- Tính chất của nền văn hóa Việt Nam được xây dựng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
- Các nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa Việt Nam thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: 


	Tuần 15 (Nội dung 13): Sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ

	1.1. Mục tiêu bài học: Quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, văn nghệ
1.2. Nội dung bài học:

- Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, văn nghệ.
- Đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: 


8. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ YÊU CẦU KHÁC CỦA GIÁO VIÊN
- Có ý thức tự giác trong các hoạt động học tập.

- Tham gia ít nhất là 80% học lý thuyết và 100% thời gian thảo luận.

- Chủ động trong học tập và thảo luận và sáng tạo trong tư duy để nắm bắt các kỹ năng cần thiết của nghiên cứu khảo cổ học và đặt ra các vấn đề cần thảo luận.

- Tham khảo tài liệu, bao gồm giáo trình, sách tham khảo, bài nghiên cứu và các trang web trước khi tham gia giờ học.

- Hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm tra đánh giá thường xuyên, kiểm tra đánh giá giữa kỳ và kiểm tra đánh giá kết thúc học phần.

9. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN

9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 10%

Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện để kiểm tra sự chuyên cần và việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua các giờ học và thảo luận. 

Kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm củng cố tri thức và nắm được thông tin phản hồi để điều chỉnh cách dạy và học cho phù hợp.



- Xác định được nhiệm vụ và mục đích vấn đề.



- Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn.



- Tích cực tham gia ý kiến.



- Bài tập: Viết tiểu luận theo nội dung câu hỏi có trong hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần.

9.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ:

Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 30%, viết  bài tiểu luận  



- Hoàn thành đầy đủ 1 bài tiểu luận theo những tập hợp chủ đề đưa ra.



- Chủ động tích cực và tìm tòi tài liệu từ các nguồn khác nhau.



- Đưa ra những ý kiến của mình.



Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: 60%, tự luận



9.3. Tiêu chí đính giá các loại bài tập:



Tuỳ theo hình thức của bài tập (trắc nghiệm, tự luận, báo cáo nhóm, tiểu luận mà có tiêu chí cụ thể).



- Bài tập trắc nghiệm: căn cứ vào số lượng câu trả lời đúng để đánh giá điểm.



- Bài tự luận cá nhân/tuần/tháng/học kỳ: căn cứ vào 4 tiêu chí sau:



1. Xác định nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng hợp lý.



2. Kỹ năng phân tích, tổng hợp trong giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu, thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo.



3. Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu do giáo viên hướng dẫn.



4. Bố cục hợp lý, văn phong mạch lạc rõ ràng, trích dẫn hợp lệ, trình bày đẹp, đúng quy cách kỹ thuật.
	Điểm
	Tiêu chí

	9-10
	Đạt tất cả 4 tiêu chí trên

	7-8
	- Đạt tiêu chí 1, 2

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu, nhưng chưa đầy đủ, phân tích chưa sâu.

- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ

	5-6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện rõ tư duy độc lập, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn kém.

- Tiêu chí 3, 4: còn mắc lỗi nhỏ.

	Dưới 5
	Không đạt cả 4 tiêu chí trên


9.4. Cấu trúc đề thi đánh giá cuối kỳ:


Bài thi đánh giá cuối kỳ được thực hiện theo hình thức tự luận có 2 câu hỏi, mỗi câu 5 điểm:

9.5. Hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần:
1. Trình bày đối tượng, mục đích và phương pháp nghiên cứu Đường lối văn hoá của Đảng Cộng sản Việt Nam?

2. Phân tích quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây dựng, phát triển nền văn hoá?

3. Phân tích quan điểm, chủ trương xây dựng nền văn hoá mới của Đảng trong những năm 1943 – 1986?

4. Quá trình đổi mới tư duy về xây dựng và phát triển nền văn hoá?

5. Quan điểm chỉ đạo và chủ trương về xây dựng và phát triển nền văn hoá?
6. Đánh giá quá trình thực hiện đường lối văn hoá của Đảng?

7. Những kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnh đạo của của Đảng trên lĩnh vực văn hoá, văn nghệ.

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Văn minh thế giới và sự tiến hoá của nhân loại- Các lý thuyết và quan điểm
Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa: Lịch sử                 Bộ môn: Lịch sử Thế giới
1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1.1. Họ và tên giảng viên 1: Nguyễn Văn Kim
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, GS.TS

Thời gian, địa điểm làm việc : Các ngày trong tuần
Tại: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

 Điện thoại: +84915502198

Email: kimnguyenvanls@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:

- Lịch sử thế giới cổ trung đại, lịch sử văn minh thế giới

- Lịch sử Nhật Bản thời cận thế

- Lịch sử quan hệ thương mại và bang giao châu Á thời cổ trung đại

1.2.  Họ và tên giảng viên 2: TS. Đinh Tiến Hiếu
Chức danh, học hàm học vị: TS

Thời gian, địa điểm làm việc : Thứ 2, 3, 5
Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ :  Khoa lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại: (+84)913153639

- Email: Hieudt1978@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:

- Lịch sử Thế giới cổ trung đại

- Lịch sử văn minh thế giới

- Lịch sử  quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

1.3.  Họ và tên giảng viên 3: Nguyễn Nhật Linh

Chức danh, học hàm học vị: ThS

Thời gian, địa điểm làm việc : Thứ 2, 4, 6
Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ :  Khoa lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (+84)918102198

Email: Linhussh@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:

- Lịch sử Thế giới cổ trung đại

- Lịch sử văn minh thế giới

- Lịch sử Trung Quốc cổ trung đại

2. THÔNG TIN CHUNG VỀ  HỌC PHẦN

- Tên học phần: Văn minh thế giới và sự tiến hoá của nhân loại- Các lý thuyết và quan điểm
- Mã học phần: HIS3129
- Số tín chỉ: 02

-  Môn học: Lựa chọn

- Các môn học tiên quyết: Lịch sử thế giới hiện đại
-  Môn học kế tiếp: không

- Yêu cầu đối với môn học: Giảng đường, máy chiếu...
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động



+ Lý thuyết: 28 giờ tín chỉ



+ Thực hành: 02 giờ tín chỉ

- Địa chỉ khoa phụ trách môn học: Khoa Lịch sử,  tầng 3, nhà B, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. MỤC TIÊU CHUẨN ĐẦU RA CỦA  HỌC PHẦN

3. 1. Mục tiêu chung

Học phần hướng đến việc trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và hệ thống về lịch sử văn minh và tác động của các nền văn minh đối với sự tiến hóa của xã hội loài người. 

Học phần cũng cung cấp những kiến thức căn bản về sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, những chuyển biến của xã hội loài người qua các thời đại văn minh, các làn sóng văn minh. 

Thông qua các kiến thức lĩnh hội được từ học phần, người học sẽ có những nhận thức và cách thức vận dụng kiến thức phù hợp để giải quyết các vấn đề hiện tại.

* Mục tiêu kiến thức: Cung cấp kiến thức cơ bản và hệ thống về Lịch sử văn minh và tác động của nó đối với sự tiến hóa của xã hội loài người 

Hiẻu rõ bước chuyển biến của xã hội qua ba làn sóng văn minh: văn minh nông nghiệp, văn minh công nghiệp, văn minh thông tin

* Mục tiêu về kỹ năng: 

Vận dụng những kiến thức cơ bản để nhận thức về thực tiễn xã hội Việt Nam, những vấn đề đang đặt ra trên tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự chuyển sang thời kỳ văn minh thông tin và kinh tế tri thức.

Nêu lên các giải pháp để khắc phục những hạn chế trong xã hội và bản thân trên tiến trình phát triển đất nước và hội nhập văn minh thế giới

Học phần còn giúp sinh viên có được các kỹ năng:

- Rèn  luyện các kỹ năng đọc và phân tích tài liệu

- Rèn luyện kỹ năng chuẩn bị seminar và kỹ năng thuyết trình

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm

* Mục tiêu về thái độ: 

Người học có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình đọc, tham khảo, xử lý tư liệu, tích cực tham gia vào các hoạt động thảo luận, seminar và trung thực trong kiểm tra, thi cử.

Người học có nhận thức cơ bản và và chuẩn xác về việc nghiên cứu cũng như các lý thuyết nghiên cứu lịch sử các nền văn minh trên thế giới, các vấn đề tồn tại, những mối liên hệ giữa quá khứ và hiện tại.

Người học có thái độ tôn trọng những thành tựu văn minh nhân loại và có tinh thần trách nhiệm công dân đối với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.
3.2. Chuẩn đầu ra của học phần (hệ thống hóa lại mục tiêu cụ thể)

	Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1 (A)

Nhớ
	Bậc 2 (B)

Hiểu
	Bậc 3 (C)

Tổng hợp, đánh giá, vận dụng

	Nội dung 1: Nhập môn Văn minh thế giới và sự tiến hoá của nhân loại- Các lý thuyết và quan điểm
	III.A1. Nắm được đối tượng, mục đích, phạm vi và phương pháp nghiên cứu của môn học

III.A2. Nắm được những nghiên cứu chính liên quan đến các làn sóng văn minh trên thế giới
	I.B1. Hiểu được nội dung của thuyết về ba làn sóng văn minh của A. Toffler
	I.C1. Đánh giá những ưu, khuyết điểm của lý thuyết của A. Toffler. Đề xuất những quan điểm khác.

	Nội dung 2:  Thời kỳ văn minh nông nghiệp


	II.A1. Nắm được những đặc trưng cơ bản của văn minh nông nghiệp.

III.A2. Nêu được một số nền văn minh nông nghiệp trong lịch sử
	II.B1. Biểu hiện của đặc trưng cơ bản trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa nghệ thuật của nền văn minh nông nghiệp.


	II.C1. Vị trí của văn minh nông nghiệp trong lý thuyết ba làn sóng văn minh A.Toffler.

II.C2. Phân tích được vai trò của điều kiện tự nhiên đối với các nền văn minh dựa vào kinh tế nông nghiệp

	Nội dung 3: Thời kỳ văn minh công nghiệp


	III.A2 Những đặc trưng cơ bản của văn minh công nghiệp

III.A3. Phát kiến địa lý và hệ quả

III.A2. Những thành tựu chính của cách mạng công nghiệp.
	III.B2. Biểu hiện của đặc trưng cơ bản trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa nghệ thuật

III.B2.  Những đóng góp quan trọng của văn minh công nghiệp đối với lịch sử loài người
	III.C1. Vị trí của văn minh công nghiệp trong lý thuyết ba làn sóng văn minh A.Toffler

III.C1. Phân tích được những hệ quả mà văn minh công nghiệp để lại

	Nội dung 4: Bước chuyển sang thời kỳ văn minh thông tin


	IV.A2.  Nắm được những đặc trưng cơ bản của văn minh thông tin

IV.A2.  Các quốc gia đi đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin
	II.B1. Biểu hiện của đặc trưng cơ bản trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa nghệ thuật của văn minh thông tin.
	IV.C1.  Xác định được vị trí của văn minh thông tin trong lý thuyết ba làn sóng văn minh A.Toffler.

IV.C2. Phân tích những tác động của văn minh thông tin đối với đời sống con người hiện tại.

	Nội dung 5: Việt Nam trước ba làn sóng văn minh


	V.A1.  Các làn sóng văn minh đã tồn tại ở Việt Nam .

V.A2. Bước chuyển từ làn sóng văn minh thứ nhất lên thứ hai: tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam
	V.B1. Đặc trưng của từng làn sóng văn minh ở Việt Nam.

V.B2. Hiện tượng đan xen giữa ba làn sóng văn minh ở VN: đặc điểm và giải pháp.


	V.C1. Những vấn đề đặt ra đối với VN trong bước chuyển lên xã hội công nghiệp hiện đại

V.C1. Đề ra các biện pháp để khắc phục những vấn đề nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam.


3.3. Bảng tổng hợp chuẩn đầu ra của học phần
	      Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	2
	1
	1
	3

	Nội dung 2
	2
	1
	2
	5

	Nội dung 3
	3
	2
	2
	7

	Nội dung 4
	2
	1
	2
	5

	Nội dung 5
	2
	2
	2
	6


4. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC

Học phần trình bày những kiến thức cơ bản và có hệ thống về ba làn sóng văn minh và tác động của các nền văn minh đối với sự tiến hóa của xã hội loài người. 

Học phầncũng cung cấp những kiến thức căn bản về sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, những chuyển biến của xã hội loài người qua các thời đại văn minh, các làn sóng văn minh. 

Học phần trang bị kiến thức để người học có khả năng vận dụng các kiến thức đó vào nhận thức và giải quyết các vấn đề hiện tại.

5. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	Nội dung 1. Nhập môn (Văn minh thế giới và sự tiến hoá của nhân loại- Các lý thuyết và quan điểm)

	1.
	1. Đối tượng, mục đích và phương pháp nghiên cứu

- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

- Mục đích và ý nghĩa nghiên cứu.

- Phương pháp nghiên cứu.

	2
	2. Lược sử nghiên cứu về các làn sóng văn minh

- Nghiên cứu ngoài nước
- Những nghiên cứu trong nước

	3
	3. Lý thuyết về ba làn sóng văn minh của A. Toffler 

	Nội dung 2. Thời kỳ văn minh nông nghiệp 

	1.
	1. Cơ sở hạ tầng và cấu trúc xã hội của văn minh nông nghiệp

-  Đặc trưng cơ bản của nền sản xuất nông nghiệp
- Sự phân hóa giai tầng xã hội
- Nhà nước và hệ thống luật pháp

	2.
	2. Thành tựu khoa học và văn hóa của thời kỳ văn minh nông nghiệp

- Thành tựu khoa học
- Đời sống tâm linh, tín ngưỡng và tôn giáo

	Nội dung 3. Thời kỳ văn minh công nghiệp

	1.
	1.  Bước chuyển sang thời kỳ văn minh công nghiệp

- Phát kiến địa lý và hệ quả
- Sự hình thành thị trường thế giới và tác động đối với sản xuất, xã hội
- Những chuyển biến bước đầu về chính trị, văn hóa

	2.
	2. Những thành tựu KHKT trong quá trình công nghiệp hóa 

- Nhu cầu sản xuất hàng hóa
- Phát minh máy hơi nước và ý nghĩa cách mạng: bước chuyển sang lao động bằng máy
- Tiến trình công nghiệp hóa và những thành tựu khoa học kỹ thuật

	3
	3. Tác động xã hội của tiến trình công nghiệp hóa

- Những quy tắc cơ bản của sản xuất công nghiệp
- Đô thị hóa, cơ cấu cư dân và gia đình hạt nhân
- Sự biến đổi cơ cấu giai cấp xã hội
- Xu hướng quốc tế hóa trong sản xuất và đời sống
- Mặt hạn chế của xã hội công nghiệp

	Nội dung 4. Bước chuyển sang thời kỳ văn minh thông tin

	1.
	1.  Các ngành công nghệ cao của văn minh thông tin

-  Phát minh máy tính điện tử, bước chuyển sang sản xuất tự động hóa
- Các ngành KHCN trình độ cao: vật liệu mới, công nghệ sinh học, tia laser
-  Khám phá vũ trụ và lòng đại dương

	2.
	2. Sự xuất hiện nền kinh tế tri thức

- Tri thức trở thành sức sản xuất
- Những đặc trưng cơ bản của  kinh tế tri thức (trong sự so sánh với các nền kinh tế trước đó)
- Kinh tế tri thức và sự phát triển của xã hội

	Nội dung 5.  Việt Nam trước ba làn sóng văn minh

	1
	1. Đặc trưng xã hội VN - sự tồn tại đan xen của 3 làn sóng văn minh

- Nền tảng văn minh nông nghiệp trong xã hội Việt Nam
- Tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
- Bước đầu tiếp cận văn minh thông tin

	2
	2. Hệ quả xã hội của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

- Sự tăng trưởng kinh tế
- Tác động của công nghiệp hóa đối với các tầng lớp xã hội
- Bước đầu tiếp cận nền kinh tế trí thức

	3
	3. Thời cơ và thách thức trên tiến trình xây dựng  nền kinh tế tri thức

- Thời cơ trong xu thế toàn cầu hóa và KHCN cao
- Thách thức trong hợp tác và cạnh tranh
- Sức ỳ của thói quen xã hội nông nghiệp, trách nhiệm của giáo dục và đào tạo


6. HỌC LIỆU

6.1. Học liệu bắt buộc

1. Vũ Dương Ninh (chủ biên) : Lịch sử văn minh thế giới. Nxb Giáo dục, H., 1998

2. Nguyễn Văn Ánh: Lịch sử văn minh thế giới. Nxb Giáo dục, H. 2015

3. Alvin Toffler: Đợt sóng thứ ba. Nxb KHXH, H. 1996

4. Alvin Toffler và Heidi Toffler: Tạo dựng một nền văn minh mới – Chính trị của làn sáng thứ ba. Nxb CTQG, H.1996

5. John Naisbitt: Tám xu hướng của châu á đang làm thay đổi thế giới. Nxb CTQG, H. 1998

6. Maridôn Tuarenơ: Sự đảo lộn của thế giới. Địa chính trị thế kỷ XXI. Nxb CTQG, H. 1996

7. Ngô Duy Tùng: Kinh tế tri thức – xu thế mới của xã hội thế kỷ XXI. Nxb CTQG, H. 2000

8. Nhiều tác giả (Trung Quốc): Dự báo thế kỷ XXI. Nxb Thống kê, H.1998

9. Samuel Hutington: Sự va chạm của các nền văn minh. Nxb Lao động, H. 2003

6.2. Học liệu tham khảo

10. Almanach những nền văn minh thế giới. Nxb Văn hóa thôn tin, H. 2006

11. Alvin Toffler: Thăng trầm quyền lực. Nxb TTLL, H. 1996

12. David C. Corten: Bước vào thế kỷ XX- Hành động tự nguyện và chương trình nghị sự toàn cầu. Nxb CTQG, H. 1996

13. Paul Kennedy: Hưng thịnh và suy vong của các cường quốc. Nxb TTLL, H. 1988

14. Thomas L. Friedman: Thế giới phẳng, tóm lược lịch sử thế giới thế kỷ XXI. Nxb Trẻ, TpHCM  2006.

15. Jared Diamon, Súng, vi trùng và thép-Định mệnh của các xã hội loài người. Nxb. Tri thức, H., 2007.

16. Jared Diamond, Sụp đổ- Các xã hộ đã thất bại hay thành công như thế nào?. Nxb. Tri thức, H., 2007

17. Jared Diamon, Thế giới cho đến ngày hôm qua, Nxb. Thế giới, H., 2015.

18. David Parrot, Biên niên sự kiện Lịch sử thế giới, Nhà sách Đông A, 2016.

7. LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC DẠY CỤ THỂ

	Tuần 1 (Nội dung 1): Nhập môn
	1.1. Mục tiêu bài học: Nắm được đối tượng, mục đích, phạm vi và phương pháp nghiên cứu của môn học
1.2. Nội dung bài học:

+ Đối tượng, mục đích và phương pháp nghiên cứu

- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

- Mục đích và ý nghĩa nghiên cứu.

- Phương pháp nghiên cứu.

+ Lược sử nghiên cứu về các làn sóng văn minh

- Nghiên cứu ngoài nước
- Những nghiên cứu trong nước

+ Lý thuyết về ba làn sóng văn minh của A. Toffler
1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: học liệu 1; 9


	Tuần 2 (nội dung 2): Thời kỳ văn minh nông nghiệp
	1.1. Mục tiêu bài học: Nắm được những đặc trưng cơ bản của văn minh nông nghiệp
1.2. Nội dung bài học: 

+ Cơ sở hạ tầng và cấu trúc xã hội của văn minh nông nghiệp
- Đặc trưng cơ bản của nền sản xuất nông nghiệp
- Sự phân hóa giai tầng xã hội
- Nhà nước và hệ thống luật pháp
1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: học liệu 1; 9; 11


	Tuần 3 (Nội dung 2): Thời kỳ văn minh nông nghiệp (tiếp theo)
	1.1. Mục tiêu bài học: Biểu hiện của đặc trưng cơ bản trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa nghệ thuật của nền văn minh nông nghiệp
1.2. Nội dung bài học:

+ Thành tựu khoa học và văn hóa của thời kỳ văn minh nông nghiệp

- Thành tựu khoa học

- Đời sống tâm linh, tín ngưỡng và tôn giáo

+ Tài liệu cần đọc: Học liệu 1; 3; 9

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: 


	Tuần 4 (Nội dung 2): Thời kỳ văn minh nông nghiệp  (tiếp theo và hết)
	1.1. Mục tiêu bài học: Phân tích được vai trò của điều kiện tự nhiên đối với các nền văn minh dựa vào kinh tế nông nghiệp
1.2. Nội dung bài học: Phân tích dấu ấn của văn minh nông nghiệp trong xã hội VN ngày nay
1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: học liệu 1; 3; 9


	Tuần 5 (Nội dung 3): Thời kỳ văn minh công nghiệp
	1.1. Mục tiêu bài học: Những đặc trưng cơ bản của văn minh công nghiệp
1.2. Nội dung bài học:

+ Bước chuyển sang thời kỳ văn minh công nghiệp

- Phát kiến địa lý và hệ quả

- Sự hình thành thị trường thế giới và tác động đối với sản xuất, xã hội

- Những chuyển biến bước đầu về chính trị, văn hóa

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: học liệu 1; 9; 11


	Tuần 6 (Nội dung 3): Thời kỳ văn minh công nghiệp (tiếp theo)
	1.1. Mục tiêu bài học: Những đóng góp quan trọng của văn minh công nghiệp đối với lịch sử loài người
1.2. Nội dung bài học:

+ Những thành tựu KHKT trong quá trình công nghiệp hóa 

- Nhu cầu sản xuất hàng hóa


- Phát minh máy hơi nước và ý nghĩa cách mạng: bước chuyển sang lao động bằng máy

- Tiến trình công nghiệp hóa và những thành tựu KHKT
1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: học liệu 1; 9; 11


	Tuần 7 (Nội dung 3): Thời kỳ văn minh công nghiệp (tiếp theo)
	1.1. Mục tiêu bài học: Biểu hiện của đặc trưng cơ bản trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa nghệ thuật
1.2. Nội dung bài học:

+ Tác động xã hội của tiến trình công nghiệp hóa

- Những quy tắc cơ bản của sản xuất công nghiệp

- Đô thị hóa, cơ cấu cư dân và gia đình hạt nhân
1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: học liệu 8; 14


	Tuần 8 (Nội dung 3): Thời kỳ văn minh công nghiệp (tiếp theo)
	1.1. Mục tiêu bài học: Phân tích được những hệ quả mà văn minh công nghiệp để lại
1.2. Nội dung bài học:

- Sự biến đổi cơ cấu giai cấp xã hội

- Xu hướng quốc tế hóa trong sản xuất và đời sống
- Mặt hạn chế của xã hội công nghiệp
1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: học liệu 6; 14


	Tuần 9: Kiểm tra giữa kỳ
	Kiểm tra viết


	Tuần 10 (Nội dung 4): Bước chuyển sang thời kỳ văn minh thông tin


	1.1. Mục tiêu bài học: Nắm được những đặc trưng cơ bản của văn minh thông tin
1.2. Nội dung bài học:

+ Các ngành công nghệ cao của văn minh thông tin

- Phát minh máy tính điện tử, bước chuyển sang sản xuất tự động hóa

- Các ngành KHCN trình độ cao: vật liệu mới, công nghệ sinh học, tia laser

- Khám phá vũ trụ và lòng đại dương
1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: học liệu 3; 8


	Tuần 11 (Nội dung 4): Bước chuyển sang thời kỳ văn minh thông tin (tiếp theo)
	1.1. Mục tiêu bài học: Biểu hiện của đặc trưng cơ bản trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa nghệ thuật của văn minh thông tin
1.2. Nội dung bài học:

+  Sự xuất hiện nền kinh tế tri thức

- Tri thức trở thành sức sản xuất

- Những đặc trưng cơ bản của  kinh tế tri thức (trong sự so sánh với các nền kinh tế trước đó)
- Kinh tế tri thức và sự phát triển của xã hội

+ Phân tích sự khác nhau cơ bản trong sản xuất và đời sống của 2 nền văn minh nông nghiệp và công nghiệp
1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: học liệu 7; 8


	Tuần 12: Thảo luận nhóm
	Chủ đề thảo luận: Tầm quan trọng của nền văn minh tri thức
Tài liệu cần đọc: học liệu 7; 8


	Tuần 13 (Nội dung 5): Việt Nam truớc ba làn sóng văn minh
	1.1. Mục tiêu bài học: Hiện tượng đan xen giữa ba làn sóng văn minh ở VN: đặc điểm và giải pháp
1.2. Nội dung bài học:

+ Đặc trưng xã hội VN - sự tồn tại đan xen của 3 làn sóng văn minh

- Nền tảng văn minh nông nghiệp trong xã hội Việt Nam

- Tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

- Bước đầu tiếp cận văn minh thông tin
1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: học liệu 5; 6; 12


	Tuần 14 (Nội dung 5): Việt Nam truớc ba làn sóng văn minh
	1.1. Mục tiêu bài học: Bước chuyển từ làn sóng văn minh thứ nhất lên thứ hai: tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam
1.2. Nội dung bài học:

+ Hệ quả xã hội của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

- Sự tăng trưởng kinh tế

- Tác động của công nghiệp hóa đối với các tầng lớp xã hội

- Bước đầu tiếp cận nền kinh tế trí thức
1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: học liệu 9; 11; 16


	Tuần 15: (Nội dung 5: Việt Nam truớc ba làn sóng văn minh (tiếp theo)
	1.1. Mục tiêu bài học: Những vấn đề đặt ra đối với VN trong bước chuyển lên xã hội công nghiệp hiện đại
1.2. Nội dung bài học:

+ Thời cơ và thách thức trên tiến trình xây dựng  nền kinh tế tri thức

- Thời cơ trong xu thế toàn cầu hóa và KHCN cao

- Thách thức trong hợp tác và cạnh tranh

- Sức ỳ của thói quen xã hội nông nghiệp, trách nhiệm của giáo dục và đào tạo

+ Tổng kết môn học: Việt Nam - sự thích ứng với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: học liệu 5; 7; 12


8. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ YÊU CẦU KHÁC CỦA GIÁO VIÊN
- Có ý thức tự giác trong các hoạt động học tập.

- Tham gia ít nhất là 80% học lý thuyết và 100% thời gian điền dã, thảo luận.

- Chủ động trong học tập và thảo luận và sáng tạo trong tư duy để nắm bắt các kỹ năng cần thiết của nghiên cứu khảo cổ học và đặt ra các vấn đề cần thảo luận.

- Tham khảo tài liệu, bao gồm giáo trình, sách tham khảo, bài nghiên cứu và các trang web trước khi tham gia giờ học.

- Hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm tra đánh giá thường xuyên, kiểm tra đánh giá giữa kỳ và kiểm tra đánh giá kết thúc học phần.

9. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN

9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 10 %

Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện để kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua các giờ thảo luận, tự học và thuyết trình. 

Kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm củng cố tri thức và nắm được thông tin phản hồi để điều chỉnh cách dạy và học cho phù hợp.

Tiêu chí đánh giá thường xuyên:

- Xác định được nhiệm vụ và mục đích vấn đề.

- Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn.

- Tích cực tham gia ý kiến.

9.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ:

Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 30%, viết  bài tiểu luận  

- Hoàn thành đầy đủ 1 bài tiểu luận theo những tập hợp chủ đề đưa ra.

- Chủ động tích cực và tìm tòi tài liệu từ các nguồn khác nhau.

- Đưa ra những ý kiến của mình.

Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: 60%, trắc nghiệm và tự luận

9.3. Tiêu chí đính giá các loại bài tập:

Tuỳ theo hình thức của bài tập (trắc nghiệm, tự luận, báo cáo nhóm, tiểu luận mà có tiêu chí cụ thể).

- Bài tập trắc nghiệm: căn cứ vào số lượng câu trả lời đúng để đánh giá điểm.

- Bài tự luận cá nhân/tuần/tháng/học kỳ: căn cứ vào 4 tiêu chí sau:

1. Xác định nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng hợp lý.

2. Kỹ năng phân tích, tổng hợp trong giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu, thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo.

3. Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu do giáo viên hướng dẫn.

4. Bố cục hợp lý, văn phong mạch lạc rõ ràng, trích dẫn hợp lệ, trình bày đẹp, đúng quy cách kỹ thuật.
	Điểm
	Tiêu chí

	9-10
	Đạt tất cả 4 tiêu chí trên

	7-8
	- Đạt tiêu chí 1, 2

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu, nhưng chưa đầy đủ, phân tích chưa sâu.

- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ

	5-6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện rõ tư duy độc lập, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn kém.

- Tiêu chí 3, 4: còn mắc lỗi nhỏ.

	Dưới 5
	Không đạt cả 4 tiêu chí trên


9.4. Cấu trúc đề thi đánh giá cuối kỳ:
Bài thi đánh giá cuối kỳ được thực hiện theo hình thức tự luận có 2 câu hỏi  gồm

- 1 câu 3 điểm 

- 1 câu 7 điểm.

Tổng điểm tối đa: 10 điểm.

9.5. Hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần:

1. Trình bày khái quát quan điểm của A. Toffler về các làn sóng văn minh. Hiện nay nhân loại đang đứng trước làn sóng văn minh nào? 

2. Hãy nêu cơ sở hạ tầng và cấu trúc xã hội của văn minh nông nghiệp

3. Hãy nêu những thành khoa học và văn hóa của thời kỳ văn minh nông nghiệp?  Vai trò của nền văn minh nông nghiệp trong ba làn sóng văn minh của A. Toffler?

4. Hãy phân tích dấu ấn của nền văn minh nông nghiệp trong xã hội Việt Nam ngày nay.

5. Hãy nêu những dấu hiệu đánh dấu bước chuyển của lịch sử nhân loại từ văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp. Đâu là dấu hiệu quan trong nhất?

6. Nêu những thành tự khoa học kỹ thuật trong quá trình công nghiệp hóa? Thành tưu nào là có ý nghĩa đặc biệt quan trong

7. Tác động của quá trình công nghiệp hóa đối với những biến đổi kinh tế- xã hội nói chung và với Việt Nam nói riêng

8. Hãy nêu những dấu hiệu chứng tỏ nhân loại đã bước sang nền văn minh thông tin.

9. Hãy nêu vai trò của tri thức trong nền văn minh thông tin. Những thời cơ và thách thức trong việc xây dựng nên kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay.

10. Hãy chứng minh nhận định Việt Nam đan xen của 3 làn sóng văn minh.

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Việt Nam trong các mối quan hệ khu vực và quốc tế
Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa: Lịch sử                 Bộ môn: Lịch sử Thế giới

1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1.1. Họ và tên giảng viên 1: Nguyễn Văn Kim
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Giáo sư, Tiến sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc : Các ngày trong tuần
Tại: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84915502198

Email: kimnguyenvanls@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:

- Lịch sử thế giới cổ trung đại, lịch sử văn minh thế giới

- Lịch sử Nhật Bản thời cận thế

- Lịch sử quan hệ thương mại và bang giao châu Á thời cổ trung đại

1.2.  Họ và tên giảng viên 2: Phạm Văn Thủy

Chức danh, học hàm học vị: Tiến sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc : Thứ 2, 4, 6
Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ :  Khoa lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội


Điện thoại: (+84)988238125


Email: Thuypv@vnu.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính:


- Lịch sử Thế giới cận đại


- Lịch sử Đông Nam Á cận- hiện đại


- Lịch sử quan hệ quốc tế


- Lịch sử Indonesia

2. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: Việt Nam trong các mối quan hệ khu vực và quốc tế

-  Mã số môn học: HIS 4060
-  Số tín chỉ: 2
-  Môn học: Lựa chọn
-  Các môn học tiên quyết: Lịch sử Việt Nam
-  Các môn học kế tiếp: không

- Yêu cầu đối với môn học: Giảng đường, máy chiếu...

-  Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

- Nghe giảng lý thuyết trên lớp
: 28 giờ tín chỉ
- Thực hành



: 2 giờ tín chỉ

- Địa chỉ khoa phụ trách môn học: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà D, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. MỤC TIÊU CHUẨN ĐẦU RA CỦA MÔN HỌC
3. 1. Mục tiêu chung
Môn học tập trung làm rõ vai trò, vị trí của Việt Nam trong các mối quan hệ và tương tác quyền lực khu vực và thế giới trong suốt tiến trình lịch sử. 

Môn học chỉ rõ những nét chính trong mối quan hệ của Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và thế giới qua từng thời kỳ. 

Môn học hướng đến việc trang bị cho người học những nhận thức đúng đắn về Việt Nam với cách tiếp cận khu vực, đánh giá vị trí, vai trò và đóng góp của Việt Nam đối với các vấn đề của khu vực và những vấn đề toàn cầu. 

* Mục tiêu về kiến thức:
Sinh viên tích hợp được những kiến thức về Việt Nam và thế giới, nhận thức rõ về vị trí và vai trò của Việt Nam trong khu vực và thế giới, về đóng góp của Việt Nam vào sự nghiệp đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc trên thế giới.

Nhận thức được quá trình hội nhập của Việt Nam vào khu vực và thế giới, đặc trưng chính của từng giai đoạn.

Nhận thức rõ Việt Nam với tư cách một quốc gia dân tộc luôn là một bộ phận của lịch sử khu vực và thế giới. 
* Mục tiêu về kỹ năng:
Nhận thức rõ mối quan hệ giữa Việt Nam và thế giới,  nhìn nhận Việt Nam trong các mối quan hệ khu vực và thế giới, từ đó hiểu rõ vị trí của Việt Nam trong khu vực và thế giới. 
Học phần còn giúp sinh viên có được các kỹ năng:
+ Thực hiện thảo luận theo yêu cầu của giáo viên.
+ Lên kế hoạch cho một hoạt động điền dã thu thập tư liệu.
+ Thu thập, xử lý và đánh giá tư liệu.

+ Thảo luận, đánh giá, phê phán vấn đề.
* Mục tiêu về thái độ: 
Có cách tiếp cận và nhìn nhận về vị trí của Việt Nam trong mối quan hệ với khu vực và thế giới một cách sâu sắc, toàn diện.
3.2. Chuẩn đầu ra của học phần (hệ thống hóa lại mục tiêu cụ thể)
	   Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1 (A)

Nhớ
	Bậc 2 (B)

Hiểu
	Bậc 3 (C)

Tổng hợp, đánh giá, vận dụng

	Nội dung 1: Nhập môn (Việt Nam trong các mối quan hệ khu vực và quốc tế)
	III.A1. Nắm được đối tượng, mục đích, phạm vi và phương pháp nghiên cứu của  học phần

III.A2. Nắm được tình hình nghiên cứu về vị thế của Việt Nam trong các mối quan hệ khu vực và quốc tế  
	I.B1. Hiểu được Việt Nam là một bộ phận của lịch sử khu vực và thế giới, nhiều biến cố lịch sử của khu vực và thế giới có tác động đến lịch sử Việt Nam và ngược lại.
I.B2. ​Nhận thức được các lý thuyết đánh giá về vị thế của Việt Nam trong tiến trình lịch sử khu vực và thế giới. 
	I.C1.  Đánh giá ưu nhược điểm của các lý thuyết về mối quan hệ giữa lịch sử Việt Nam và lịch sử khu vực, thế giới.

I.C2.  Đánh giá được tầm quan trọng của các vấn đề đặt ra đối với học phần 



	Nội dung 2. Việt Nam trong mối quan hệ với Ấn Độ và Trung Quốc thời cổ đại
	II.A1. Nắm được lịch sử hình thành, các giai đoạn phát triển các vương quốc cổ trên lãnh thổ Việt Nam như Văn Lang, Âu Lạc, Chămpa, Phù Nam.

III.A2.  Có những kiến thức cơ bản về một số quốc gia ở Đông Nam Á thời cổ đại
	II.B1. Hiểu được những ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ tới vương quốc Phù Nam, Chămpa
II.B1. Hiểu được những ảnh hưởng của văn minh Trung Hoa tới Đại Việt.

	II.C1.  Phân tích những yếu tố bản địa và ngoại lai trong cơ tầng văn hóa Việt Nam

II.C2.  Đánh giá vị trí của Việt Nam trong mối quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc thời cổ đại.



	Nội dung 3. Đại Việt trong các mối quan hệ và tương tác quyền lực khu vực thế kỷ X-XV
	III.A1.  Lịch sử Việt Nam giai đoạn thế kỷ X-XV.

III.A2.  Lịch sử  Đông Nam Á thế kỷ X-XV,

III.A3.  Trung Hoa và quá trình mở rộng ảnh hưởng tới Đông Nam Á thế kỷ X-XV

III.A4.  Hoạt động của thương nhân Ấn Độ và Tây Á ở Đông Nam Á. 


	III.B1. Hiểu được những đặc trưng trong quan hệ giữa Đại Việt và Trung Hoa

III.B2.  Hiểu được những đặc trưng trong  quan hệ giữa Đại Việt với Chămpa 

III.B3.  Hiểu được những đặc trưng trong quan hệ  Đại Việt và Khmer.

III.B4.  Những hoạt động chính của thương nhân Ấn Độ và Tây Á ở Đại Việt
	III.C1. Đánh giá được vị thế của Việt Nam trong tương tác quyền lực với các quốc gia ở Đông Nam Á thế kỷ X-XV

III.C2.  Đánh giá vị trí của Việt Nam trong mối quan hệ giữa Trung Hoa với các quốc gia Tây Á và Nam Á

	Nội dung 4. Việt Nam trước làn sóng xâm thực của thực dân phương Tây, thế kỷ XVI-XIX
	IV.A1.  Các sự kiện chính của lịch sử Việt Nam thế kỷ XVI-XIX.

IV.A2.  Liệt kê được các công ty Đông Ấn châu Âu chính hoạt động ở khu vực Đông Á thế kỷ XVI-XIX 

IV.A3.  Các thế lực thực dân chính ở châu Á.
	IV.B1. Hiểu được bối cảnh thế giới và khu vực thế kỷ XVI-XIX với sự thâm nhập của thực dân phương Tây ở châu Á

IV.B2.  Hoạt động của người châu Âu ở Việt Nam và thế ứng đối của Việt Nam


	IV.C1.  Phân tích vị thế của Việt Nam trong hệ thống thương mại châu Á thế kỷ XVI-XVIII.

IV.C2. So sánh thế ứng đối của Việt Nam và các quốc gia phương Đông đối với những thách thức thực dân



	Nội dung 5.  Việt Nam và  phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á và trên thế giới


	V.A1.  Nắm được các thuộc địa chính ở châu Á.

V.A2. Các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc chính ở  Đông Nam Á và trên thế giới.

V.A3.  Sự truyền bá của Chủ nghĩa cộng sản vào Đông Nam Á và Việt Nam 
	V.B1. Phân biệt được các phong trào cách mạng theo khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa, dân chủ tư sản, phong trào Công sản.


	V.C1. Đánh giá mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.

V.C2.  Đánh giá được sự giúp đỡ của các quốc gia láng giềng và cộng đồng quốc tế đối với cách mạng Việt Nam.

	Nội dung 6. Việt Nam và tiến trình hội nhập
	VI.A1.  Sự ra đời của tổ chức ASEAN

VI.A2.  Các thành viên chính của ASEAN.

VI.A.3.  Quá trình Việt Nam gia nhập ASEAN.


	VI.B1.  Hiểu được vị thế của Việt Nam trong cuộc đối dầu Chiến tranh lạnh

VI.B2.  Quá trình chuyển biến trong mối quan hệ của Việt Nam với các quốc gia Đông Nam Á từ đối đầu sang đối thoại.
VI.B3.  Mối quan hệ Việt Nam – ASEAN trên phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội
	VI.C1.  Đánh giá vị thế của Việt Nam trong tổ chức ASEAN

VI.C2.  Đề ra giải pháp để tăng cường vị thế của Việt Nam trong ASEAN.

	Nội dung 7. Việt Nam và các tổ chức quốc tế đa phương
	VII.A.1.  Sự thành lập Liên Hợp Quốc

VII.A.2.  Các tổ chức quốc tế: WTO, IMF, WB...

VII.A.3. Quá trình Việt Nam gia nhập các tổ chức trên 
	VII.B.1. Quá trình Việt Nam mở cửa hội nhập với thế giới.
VII.B2. Quyền lợi và nghĩa vụ của Việt Nam khi gia nhập các tổ chức quốc tế  
	VII.C.1.   Đánh giá những thuận lợi và thách thức khi gia nhập các tổ chức khu vực và quốc tế.

VII.C.2.  Đưa ra những bài học lịch sử về việc tận dụng thời co để hội nhập quốc tế.


3.3. Bảng tổng hợp chuẩn đầu ra của học phần
	     Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	2
	2
	2
	6

	Nội dung 2
	2
	2
	2
	6

	Nội dung 3
	4
	4
	2
	10

	Nội dung 4
	3
	2
	2
	7

	Nội dung 5
	3
	1
	2
	6

	Nội dung 6
	3
	3
	2
	8

	Nội dung 7
	3
	2
	2
	7


4. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC

Môn học khái quát được vị trí của Việt Nam trong lịch sử khu vực và thế giới trong suốt diễn trình lịch sử

Môn học chỉ ra đặc trưng chính trong mối quan hệ của Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và thế giới trong từng thời kỳ lịch sử 

Môn học khái quát tiến trình hội nhập khu vực, quốc tế và đóng góp của Việt Nam từ thập niên 1990 đến nay. 

Môn học trang bị kiến thức để người học có khả năng vận dụng các kiến thức đó vào nhận thức và giải quyết các vấn đề hiện tại.

5. NỘI DUNG CHI TIẾT  HỌC PHẦN

	Nội dung 1. Nhập môn (Việt Nam trong các mối quan hệ khu vực và quốc tế)

	1.
	Đối tượng, mục đích và phương pháp nghiên cứu

- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

- Mục đích và ý nghĩa nghiên cứu.

- Phương pháp nghiên cứu.

	2
	Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước 

- Nghiên cứu ngoài nước

- Những nghiên cứu trong nước

	3
	Các vấn đề khoa học đặt ra

	Nội dung 2. Việt Nam trong mối quan hệ với Ấn Độ và Trung Quốc thời cổ đại

	1.
	Việt Nam trong quan hệ với Ấn Độ

- Ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ tới vương quốc Phù Nam

- Ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ tới vương quốc Chămpa

- Quan hệ của Phù Nam, Chămpa với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á

	2.
	Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc

- Sự ra đời của nhà nước Văn Lang – Âu Lạc trong mối quan hệ với Trung Quốc

- Trung Quốc đô hộ Việt Nam

- Ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc đối với miền bắc Việt Nam

	Nội dung 3. Đại Việt trong các mối quan hệ và tương tác quyền lực khu vực thế kỷ XI-XV

	1.
	  Quan hệ Đại Việt với các triều đại Trung Hoa

- Việt Nam trong cuộc xâm lược của quân Mông Nguyên đối với Đông Nam Á

- Việt Nam trong chiến lược ảnh hưởng của nhà Minh

	2.
	Quan hệ Đại Việt-Chămpa

	3
	Quan hệ Đại Việt với Khmer

	4
	Quan hệ Đại Việt với các quốc gia Đông Nam Á khác

	5
	Quan hệ Đại Việt với thương nhân Ấn Độ và Tây Á...

	Nội dung 4. Việt Nam trước làn sóng xâm thực của thực dân phương Tây, thế kỷ XVI-XIX

	1.
	Hoạt động của các công ty Đông Ấn châu Âu ở châu Á và Việt Nam

- Công ty VOC

- Công ty EIC

- Công ty CIO

	2
	Vị thế của Việt Nam trong hệ thống thương mại châu Á thế kỷ XVI-XVIII

	3.
	Việt Nam trong chiến lược thuộc địa của thực dân phương Tây

- Quá trình xâm chiếm Đông Nam Á của thực dân phương Tây

- Các nước châu Âu xâm xé Trung Quốc

- Thế ứng đối của Nhật Bản và Thái Lan

- Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam

	Nội dung 5.  Việt Nam và  phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á và trên thế giới

	1
	Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á

- Các phong trào theo khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa

- Chủ nghĩa Cộng sản ở Đông Nam Á

- Mối quan hệ giữa phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ độc lập của Việt Nam với các phong trào cách mạng trong khu vực



	2
	Việt Nam trong phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới

	Nội dung 6. Việt Nam và tiến trình hội nhập

	1
	Việt Nam – ASEAN: từ đối đầu đến đối thoại (1967-1991)

- Việt Nam trong Chiến tranh lạnh

- Sự ra đời của ASEAN

- Những bất đồng giữa Việt Nam và ASEAN

- Giải quyết xung đột Việt Nam – ASEAN

	2
	Quá trình Việt Nam gia nhập ASEAN

	3
	Vai trò của Việt Nam trong việc mở rộng từ ASEAN 7 đến ASEAN 10 và ASEAN +3; ASEAN +1.

	4
	Hợp tác Việt Nam – ASEAN

- Hợp tác Việt Nam – ASEAN về chính trị - an ninh

- Hợp tác Việt Nam – ASEAN về kinh tế - thương mại

- Hợp tác Việt Nam - ASEAN về văn hóa - xã hội

	Nội dung 7. Việt Nam và các tổ chức quốc tế đa phương

	1
	Việt Nam và Liên Hiệp Quốc

	2
	Việt Nam và các tổ chức khu vực và quốc tế (WTO, IMF, WB...)

	3
	Tổng kết những nội dung chính của học phần
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7. LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC DẠY CỤ THỂ

	Tuần 1 (Nội dung 1): Nhập môn (Việt Nam trong các mối quan hệ khu vực và quốc tế)

	1.1. Mục tiêu bài học: Nắm được những kiến thức tổng quát về môn học, các yêu cầu đối với môn học.
1.2. Nội dung bài học:

+ Đối tượng, mục đích và phương pháp nghiên cứu

- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

- Mục đích và ý nghĩa nghiên cứu.

- Phương pháp nghiên cứu.

+ Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước 

- Nghiên cứu ngoài nước

- Những nghiên cứu trong nước

+ Các vấn đề khoa học đặt ra

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học:
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 1; học liệu 4


	Tuần 2 (Nội dung 2): Việt Nam trong mối quan hệ với Ấn Độ và Trung Quốc thời cổ đại
	1.1. Mục tiêu bài học: Nắm được nội dung các mối quan hệ của Việt Nam với Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á thời kỳ cổ đại; những ảnh hưởng của các quốc gia/nền văn minh này đối với Việt Nam.

1.2. Nội dung bài học:

+  Việt Nam trong quan hệ với Ấn Độ

- Ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ tới vương quốc Phù Nam

- Ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ tới vương quốc Chămpa

- Quan hệ của Phù Nam, Chămpa với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Phân tích những động lực thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam với Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á.
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 1; học liệu 4; học liệu 11


	Tuần 3 (Nội dung 3): Việt Nam trong mối quan hệ với Ấn Độ và Trung Quốc thời cổ đại
	1.1. Mục tiêu bài học: Nắm được những nội dung cơ bản trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, thời kỳ cổ đại; những ảnh hưởng của Trung Hoa đối với Việt Nam.
1.2. Nội dung bài học:

+ Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc

- Sự ra đời của nhà nước Văn Lang – Âu Lạc trong mối quan hệ với Trung Quốc

- Thời kỳ Bắc thuộc 

 - Ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc đối với miền bắc Việt Nam

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: So sánh đặc trung trong quan hệ giữa Việt Nam với Ấn Độ và giữa Việt Nam với Trung Quốc. 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6.  Tài liệu cần đọc: Học liệu 1; học liệu 4; học liệu 13


	Tuần 4 (Nội dung 3): Đại Việt trong các mối quan hệ và tương tác quyền lực khu vực thế kỷ XI-XV
	1.1. Mục tiêu bài học: Nắm được những nội dung cơ quan trong quan hệ giữa Việt Nam và các triều đại Trung Hoa trong thời kỳ trung-cận đại.
1.2. Nội dung bài học:

+ Quan hệ Đại Việt với các triều đại Trung Hoa

- Việt Nam trong cuộc xâm lược của quân Mông Nguyên đối với Đông Nam Á

- Việt Nam trong chiến lược ảnh hưởng của nhà Minh

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 1, học liệu 4; học liệu 13


	Tuần 5 (Nội dung 3): Đại Việt trong các mối quan hệ và tương tác quyền lực khu vực thế kỷ XI-XV
	1.1. Mục tiêu bài học: Nắm được những đặc điểm chính trong quan hệ của Việt Nam với các quốc gia Đông Nam Á thế kỷ XI-XV.
1.2. Nội dung bài học:

- Quan hệ Đại Việt-Chămpa

- Quan hệ Đại Việt với Khmer

- Quan hệ Đại Việt với các quốc gia Đông Nam Á khác

- Quan hệ Đại Việt với thương nhân Ấn Độ và Tây Á...

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Phân tích vị thế của Việt Nam trong đối sánh với các quốc gia Đông Nam Á khác
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6.. Tài liệu cần đọc: Học liệu 1; học liệu 4; học liệu 16.


	Tuần 6 (Nội dung 4): Việt Nam trước làn sóng xâm thực của thực dân phương Tây, thế kỷ XVI-XIX
	1.1. Mục tiêu bài học:  Hiểu được bối cảnh Việt Nam và khu vực thế kỷ XVI-XIX; các hoạt động của người Âu ở Việt Nam trong giai đoạn này.

1.2. Nội dung bài học:

+ Hoạt động của các công ty Đông Ấn châu Âu ở châu Á và Việt Nam

- Công ty VOC

- Công ty EIC

- Công ty CIO

+ Vị thế của Việt Nam trong hệ thống thương mại châu Á thế kỷ XVI-XVIII

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học:  Tìm hiểu thêm về sự ra đời, quá trình hoạt động của các công ty Đông Ấn
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6.. Tài liệu cần đọc: Học liệu 9; học liệu 11; học liệu 12


	Tuần 7 (Nội dung 4): Việt Nam trước làn sóng xâm thực của thực dân phương Tây, thế kỷ XVI-XIX
	1.1. Mục tiêu bài học:  Hiểu được vị thế của Việt Nam trong chiến lược xâm lược châu Á của thực dân châu Âu 
1.2. Nội dung bài học:

- Việt Nam trong chiến lược thuộc địa của thực dân phương Tây

- Quá trình xâm chiếm Đông Nam Á của thực dân phương Tây

- Các nước châu Âu xâm xé Trung Quốc

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Tìm hiểu sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu và tầm quan trọng của thuộc địa đối với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 8; học liệu 11; học liệu 12,


	Tuần 8 (Nội dung 4): Việt Nam trước làn sóng xâm thực của thực dân phương Tây, thế kỷ XVI-XIX
	1.1. Mục tiêu bài học: Nắm được các cách thức ứng đối của các quốc gia châu Á trước nguy cơ xâm lược của thực dân phương Tây; chính sách của triều đình nhà Nguyễn đối với thực dân Pháp
1.2. Nội dung bài học:
- Thế ứng đối của Thái Lan

- Thế ứng đối của Nhật Bản 

- Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: So sánh nội dung của các phong trào cải cách ở châu Á cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6.. Tài liệu cần đọc: Học liệu 5; học liệu 8.


	Tuần 9 (Nội dung 5): Việt Nam và  phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á và trên thế giới
	1.1. Mục tiêu bài học: Nắm được các xu hướng đấu tranh giải phóng dân tộc chính ở Đông Nam Á, sự truyền bá và phát triển của chủ nghĩa cộng sản ở Đông Nam Á.
1.2. Nội dung bài học:

+ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á

- Các phong trào theo khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa

- Chủ nghĩa Cộng sản ở Đông Nam Á

- Mối quan hệ giữa phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ độc lập của Việt Nam với các phong trào cách mạng trong khu vực

+ Việt Nam trong phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học:  Phân tích sự giống và khác nhau trong cách thức giành độc lập của các thuộc địa trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 4, học liệu 11; học liệu 12.


	Tuần 10: Kiểm tra giữa kỳ
	Viết tự luận 



	Tuần 11 (Nội dung 6): Việt Nam và tiến trình hội nhập

	1.1. Mục tiêu bài học: Phân tích được mối quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN trong giai đoạn chiến tranh Lạnh 
1.2. Nội dung bài học:

- Quan hệ đối ngoại của Việt Nam sau độc lập 

- Việt Nam trong cuộc đối đầu hai khối trong Chiến tranh lạnh

- Chiến tranh Việt Nam

- Sự ra đời của ASEAN

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6.. Tài liệu cần đọc: Học liệu 6; học liệu  7; học liệu 10.  


	Tuần 12 (Nội dung 6): Việt Nam và tiến trình hội nhập
	1.1. Mục tiêu bài học: Phân tích được những bất đồng chính trong quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN; quá trình giải quyết xung đột và việc Việt Nam trở thành thành viên của ASEAN.
1.2. Nội dung bài học:

- Những bất đồng giữa Việt Nam và ASEAN

-  Giải quyết xung đột Việt Nam – ASEAN

-  Việt Nam gia nhập ASEAN

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học

1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6.. Tài liệu cần đọc: Học liệu 6; học liệu 7; học liệu 10


	Tuần 13 (Nội dung 6): Việt Nam và tiến trình hội nhập

	1.1. Mục tiêu bài học: Hiểu được vai trò của Việt Nam trong tổ chức ASEAN; những quan hệ hợp tác chính giữa Việt Nam và ASEAN, giữa Việt Nam với các quốc gia trong ASEAN +3.
1.2. Nội dung bài học:

+ Vai trò của Việt Nam trong việc mở rộng từ  ASEAN 7 đến ASEAN 10; ASEAN +3; ASEAN + 1.

+ Hợp tác Việt Nam – ASEAN

- Hợp tác Việt Nam – ASEAN về chính trị - an ninh

- Hợp tác Việt Nam – ASEAN về kinh tế - thương mại

- Hợp tác Việt Nam - ASEAN về văn hóa - xã hội

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 

1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 6; học liệu 7; học liệu 10


	Tuần 14: Thực hành: 
	Học nhóm: Thảo luận về vị thế của Việt Nam trong các mối quan hệ quốc tế hiện nay


	Tuần 15: (Nội dung 7): Việt Nam và các tổ chức quốc tế đa phương
	1.1. Mục tiêu bài học: Khái quát được mối quan hệ của Việt Nam với các tổ chức quốc tế lớn; vai trò của Việt Nam trong các tổ chức này.
1.2. Nội dung bài học:

- Việt Nam và Liên Hiệp Quốc

- Việt Nam và các tổ chức khu vực và quốc tế (WTO, IMF, WB...)

- Tổng kết môn học.

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Phân tích nội dung hoạt động và vai trò của các tổ chức trên đối với việc giải quyết các vấn đề của thế giới.

1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6.. Tài liệu cần đọc: Học liệu 7; học liệu 18.




8. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ YÊU CẦU KHÁC CỦA GIÁO VIÊN
- Có ý thức tự giác trong các hoạt động học tập.

- Tham gia ít nhất là 80% học lý thuyết và 100% thời gian điền dã, thảo luận.

- Chủ động trong học tập và thảo luận và sáng tạo trong tư duy để nắm bắt các kỹ năng cần thiết của nghiên cứu khảo cổ học và đặt ra các vấn đề cần thảo luận.

- Tham khảo tài liệu, bao gồm giáo trình, sách tham khảo, bài nghiên cứu và các trang web trước khi tham gia giờ học.

- Hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm tra đánh giá thường xuyên, kiểm tra đánh giá giữa kỳ và kiểm tra đánh giá kết thúc học phần.

9. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN

9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 10%

Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện để kiểm tra sự chuyên cần và việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua các giờ học, thảo luận và thuyết trình. 

Kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm củng cố tri thức và nắm được thông tin phản hồi để điều chỉnh cách dạy và học cho phù hợp.

- Xác định được nhiệm vụ và mục đích vấn đề.

- Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn.

- Tích cực tham gia ý kiến.

9.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ:

Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 30%, viết  bài tiểu luận  

- Hoàn thành đầy đủ 1 bài tiểu luận theo những tập hợp chủ đề đưa ra.

- Chủ động tích cực và tìm tòi tài liệu từ các nguồn khác nhau.

- Đưa ra những ý kiến của mình.

Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: 60%, trắc nghiệm và tự luận

9.3. Tiêu chí đính giá các loại bài tập:

Tuỳ theo hình thức của bài tập (trắc nghiệm, tự luận, báo cáo nhóm, tiểu luận mà có tiêu chí cụ thể).

- Bài tập trắc nghiệm: căn cứ vào số lượng câu trả lời đúng để đánh giá điểm.
- Bài tự luận cá nhân/tuần/tháng/học kỳ: căn cứ vào 4 tiêu chí sau:
1. Xác định nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng hợp lý.

2. Kỹ năng phân tích, tổng hợp trong giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu, thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo.

3. Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu do giáo viên hướng dẫn.

4. Bố cục hợp lý, văn phong mạch lạc rõ ràng, trích dẫn hợp lệ, trình bày đẹp, đúng quy cách kỹ thuật.
	Điểm
	Tiêu chí

	9-10
	Đạt tất cả 4 tiêu chí trên

	7-8
	- Đạt tiêu chí 1, 2

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu, nhưng chưa đầy đủ, phân tích chưa sâu.

- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ

	5-6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện rõ tư duy độc lập, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn kém.

- Tiêu chí 3, 4: còn mắc lỗi nhỏ.

	Dưới 5
	Không đạt cả 4 tiêu chí trên


9.4. Cấu trúc đề thi đánh giá cuối kỳ:
Bài thi đánh giá cuối kỳ được thực hiện theo hình thức tự luận có 2 câu hỏi  gồm

- 1 câu 3 điểm 

- 1 câu 7 điểm.

Tổng điểm tối đa: 10 điểm.

9.5. Hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần:

1. Hãy nêu những mối liên hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ thời cổ đại

2. Hãy nêu những mối liên hệ giữa Việt Nam và Trung Hoa thời cổ đại

3. Hãy phân tích vị thế của Việt Nam trong tương quan với các thế lực chính trị khác ở Đông Nam Á thế kỷ X-XV

4. Hãy trình bay quan hệ Đại Việt với các quốc gia Đông Nam Á thế kỷ X-XV.

5. Cuộc xâm lược của Mông-Nguyên có tác động như thế nào đối với Đại Việt và Đông Nam Á?

6. Hãy trình vị thế của Việt Nam trong hệ thống thương mại châu Á thế kỷ XVI-XVII

7. Hãy trình những nét khái quát về quá trình xâm lược thực dân châu Âu ở Đông Nam Á và Việt Nam

8. Hãy so sánh cách thức đối phó với đe dọa thực dân phương Tây của các quốc gia Đông Á.

9. Hãy trình bày các phong trào đấu tranh giành độc lập của các dân tộc phương Đông. Mối liên hệ giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới

10. Bối cảnh chiến tranh Lạnh tác động thế nào đối với cách mạng Việt Nam

11. Hãy phân tích quá trình Việt Nam gia nhập ASEAN. Việt Nam cần làm gì để nâng cao vị trí của mình ở tổ chức này?

12. Hãy phân tích đường lối đối ngoại của Việt Nam thời kỳ mở cửa.

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

ASEAN và quan hệ Việt Nam – ASEAN
Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa: Lịch sử                 Bộ môn: Lịch sử Thế giới
1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1.2.  Họ và tên giảng viên 1: Lý Tường Vân

Chức danh, học hàm học vị: TS

Thời gian, địa điểm làm việc : Thứ 3, 5
Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ :  Khoa lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại: (+84) 983082898

- Email: tuongvanls@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:

- Lịch sử Thế giới hiện đại

- Lịch sử Quan hệ quốc tế

- Lịch sử Đông Nam Á cận – hiện đại

- Lịch sử Malaysia

1.2.  Họ và tên giảng viên 2: Phạm Văn Thủy

Chức danh, học hàm học vị: TS

Thời gian, địa điểm làm việc : Thứ 2, 4, 6
Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ :  Khoa lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (+84)988238125

Email: thuypv@vnu.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính:

- Lịch sử Thế giới cận đại

- Lịch sử Đông Nam Á cận- hiện đại

- Lịch sử quan hệ quốc tế

- Lịch sử Indonesia

2. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: ASEAN và quan hệ Việt Nam - ASEAN
- Mã số học phần: HIS3137***
- Số tín chỉ: 03
- Học phần: Lựa chọn
- Các học phần tiên quyết: Lịch sử thế giới cận

- Các học phần kế tiếp: không

- Yêu cầu đối với học phần: Giảng đường, máy chiếu...

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:


+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp
: 39 tiết

+ Thực hành



: 6 tiết

- Địa chỉ khoa phụ trách học phần: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà D, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. MỤC TIÊU CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN
3.1. Mục tiêu chung:


Học phần hướng đến trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quá trình ra đời, các nguyên tắc hoạt động và quá trình phát triển của tổ chức ASEAN với tư các là một tổ chức lớn nhất khu vực Đông Nam Á.


Học phần giúp sinh viên hiểu được mối quan hệ lịch sử giữa Việt Nam với ASEAN qua từng thời kỳ, qua đó tìm ra những giải pháp để tiếp tục phát triển mới quan hệ này trên tiến trình hội nhập khu vực và hợp tác quốc tế. 


* Mục tiêu về kiến thức 


- Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản và hệ thống về tổ chức ASEAN như quá trình ra đời, mục tiêu, nguyên tắc, các hoạt động chính, vai trò của ASEAN đối với hòa bình, an ninh khu vực, hợp tác và phát triển kinh tế, vị thế quốc tế và triển vọng của ASEAN. 


- Sinh viên phân tích được các đặc trưng cơ bản trong mối quan hệ Việt Nam – ASEAN qua từng thời kỳ lịch sử.

* Mục tiêu về kỹ năng: 

Sinh viên có khả năng tự học, tự nghiên cứu và chuẩn bị các bài thuyết trình về một số vấn đề cụ thể hoặc khái quát về ASEAN và quan hệ Việt Nam-ASEAN.


- Sinh viên có khả năng tổ chức và làm việc theo nhóm, tự tìm kiếm và phân tích, hệ thống hoá các nguồn thông tin, tư liệu.


- Sinh viên có tư duy độc lập trong phân tích và vận dụng những kiến thức về ASEAN và quan hệ Việt Nam-ASEAN để nhận thức về thực tiễn quan hệ Việt Nam với ASEAN nói chung và từng thành viên của tổ chức này nói riêng, những vấn đề đang đặt ra trên tiến trình hội nhập và hợp tác của Việt Nam, nêu lên các giải pháp khắc phục những hạn chế trong tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế của Việt Nam.

* Mục tiêu về thái độ: 

- Sinh viên chấp hành những quy định của lớp học.

- Sinh viên có nhận thức đúng và đánh giá khách quan, toàn diện về ASEAN và thực tiễn quan hệ Việt Nam-ASEAN.

3.2. Chuẩn đầu ra của học phần (hệ thống hoá lại mục tiêu cụ thể)

	Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1 (A)

Nhớ
	Bậc 2 (B)

Hiểu
	Bậc 3 (C)

Tổng hợp, đánh giá, vận dụng

	Nội dung 1. Nhập môn (ASEAN và quan hệ ViệtNam - ASEAN)
	I.A1. Hiểu được đối tượng, phạm vi, mục đích và phương pháp nghiên cứu

I.A2.  Hiểu biết sơ lược về vị trí của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á.
	I.B1. Khái lược được lịch sử nghiên cứu về ASEAN và quan hệ Việt Nam – ASEAN

I.B2. Xác định được những nội dung chính của môn học
	I.C1. Đánh giá được những vấn đề mấu chốt, những sự kiện bước ngoặt trong quá trình thành lập của tổ chức ASEAN cũng như mối quan hệ Việt Nam – ASEAN.

	Nội dung 2. Sự ra đời của tổ chức ASEAN
	II.A1. Chỉ ra được những sự kiện chính của lịch sử thế giới sau Chiến tranh Thế giới II.

II.A2. Chỉ ra được các tổ chức ra đời ở Đông Nam Á trước khi có ASEAN

III.A3. Nêu được quá trình thành lập ASEAN
	II.B1. Hiểu được tầm quan trọng của Đông Nam Á trong trật tự thế giới hai cực

II.B2. Hiểu được các cách thức giành độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
	II.C1. Đánh giá tầm quan trọng của cuộc Chiến tranh Việt Nam đối với sự ra đời của ASEAN

I.C2. Đánh giá được ảnh hưởng của Mỹ và các đồng minh đối với ASEAN khi tổ chức này vừa thành lập

	Nội dung 3. Mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của ASEAN
	III.A1. Chỉ ra được các mục tiêu cơ bản và các nguyên tắc hoạt động chính của ASEAN.

III.A2. Nắm được những nội dung chính của Hiến chương ASEAN.

III.A3. Nắm được nội dung chính của Tuyên bố ZOPFAN 1971.


	III.B1. Hiểu được trọng tâm hoạt động trong các tuyên bố chính thức cuả ASEAN là hướng đến các vấn đề hợp tác và phát triển kinh tế giữa các thành viên của tổ chức.

III.B2. Hiểu được vị trí của 3 trụ cột chính của ASEAN là an ninh, kinh tế và văn hoá-xã hội.
	III.C1. Đánh giá sự thay đổi trong mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của ASEAN; mối quan hệ giữa mục tiêu và những hoạt động của ASEAN.

	Nội dung 4. Quan hệ Việt Nam- ASEAN 1975-1995
	IV.A1. Nêu được những sự kiện chính xảy ra ở Đông Nam Á sau Chiến tranh Việt Nam.

IV.A2. Nắm được những nội dung cơ bản của hiệp ước Bali của ASEAN.

IV.A3. Nắm được nội dung chính trong Tuyên bố chính sách 4 điểm về Đông Nam Á của Việt Nam.

IV.A4. Nắm được chính sách đổi mới về ngoại giao của ViệtNam.

IV.A5. Nắm được nội dung chính, lộ trình tiến tới AFTA và Diễn đàn ARF.

IV.A6.  Trình bày được các mốc chính trong quá trình gia nhập ASEAN của Việt Nam
	IV.B1. Hiểu được sự điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của các quốc gia trong khu vực

IV.B2. Hiểu được những tác động của “Vấn đề Campuchia” trong quan hệ giữa Việt Nam- ASEAN.

IV.B3. Hiểu được những cố gắng của Việt Nam trong việc bình thường hoá quan hệ với các quốc gia trong khu vực, cũng như để trở thành thành viên của ASEAN.


	IV.C1. Phân tích thực chất của những mâu thuẫn giữa Việt Nam và một số quốc gia Đông Nam Á liên quan đến “Vấn đề Campuchia”.

IV.C2. Phân tích ý nghĩa của việc Việt Nam gia nhập ASEAN

IV.C3. Phân tích những thuận lợi và khó khăn, lợi ích và thách thực khi gia nhập AFTA.



	Nội dung 5. Quan hệ Việt Nam – ASEAN giai đoạn 1995-2007
	V.A1. Nắm được quá trình gia nhập của các thành viên mới của ASEAN trong giai đoạn 1995-2007.

V.A2. Nắm được nguyên nhân, diễn biến và các biện pháp khắc phục của các quốc gia trong khu vực bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tiền tệ năm 1997.

V.A3. Nắm được nội dung cơ bản của Tuyên bố Hà nội năm 1998 và Hiến chương ASEAN năm 2007;
	V.B1. Hiểu được cơ chế hoạt động của ASEAN + 3 và ASEAN + 1

V.B2. Hiểu được mục tiêu, lộ trình và các nguyên tắc hoạt động của Cộng đồng ASEAN.
	V.C1. Phân tích được những đóng góp của Việt Nam đối với ASEAN trong giai đoạn 1995-2007.

V.C2. Phân tích được những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam khi trở thành thành viên của cộng đồng ASEAN.

	Nội dung 6. Thành tựu và những vấn đề đặt ra
	VI.A1. Nắm được những thành tựu chính của ASEAN trong hơn 40 năm (1997-2007)

VI.A2. Nắm được những thách thức đối với ASEAN.
	VI.B1. Phân tích nguyên nhân đưa đến những thành tựu của ASEAN

VI.B2. Hiểu được mức độ quan trọng của các vấn đề đặt ra đối với ASEAN.
	VI.C1. Đưa ra các giải pháp để khắc phục các thách thức đối với ASEAN.

VII.C1. Rút ra những bài học của bản thân để ứng phó với bối cảnh mới của khu vực.


3.3. Bảng tổng hợp chuẩn đầu ra của học phần

	      Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	2
	2
	1
	5

	Nội dung 2
	3
	2
	2
	7

	Nội dung 3
	3
	2
	1
	6

	Nội dung 4
	6
	3
	3
	12

	Nội dung 5
	3
	2
	2
	7

	Nội dung 6
	2
	2
	2
	6


4. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về sự thành lập và quá trình hoạt động của tổ chức ASEAN

Học phần khái quát mối quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN qua từng giai đoạn lịch sử

Học phần đề ra những giải pháp để tiếp tục phát triển mới quan hệ Việt Nam – ASEAN trên tiến trình hội nhập khu vực và hợp tác quốc tế. 

5. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

	Nội dung 1. Nhập môn (ASEAN và quan hệ Việt Nam – ASEAN)

	1.
	Đối tượng, mục đích và phương pháp nghiên cứu

- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

- Mục đích và ý nghĩa nghiên cứu.

- Phương pháp nghiên cứu.

	2
	Lược sử nghiên cứu về ASEAN và quan hệ Việt Nam – ASEAN 

- Nghiên cứu ngoài nước
- Những nghiên cứu trong nước

	3
	Các nội dung chính của học phần

- Sự ra đời của tổ chức ASEAN 

- Hiến chương ASEAN

- Quan hệ Việt Nam – ASEAN trước 1975

- Quan hệ Việt Nam – ASEAN sau 1975 

	Nội dung 2. Sự ra đời của tổ chức ASEAN

	1.
	Tình hình thế giới sau Chiến tranh Thế giới II

- Chiến tranh lạnh và việc hình thành Trật tự hai cực

- Quá trình phi thực dân hóa ở Đông Nam Á

- Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á

	2.
	Đông Nam Á trong Trật tự thế giới 2 cực

- Đế quốc Mỹ và chiến tranh Việt Nam

- Thái độ của các nước Đông Nam Á đối với chiến tranh Việt Nam

- Những dự định về tổ chức khu vực Đông Nam Á

	3.
	Các tổ chức tiền ASEAN

- Tổ chức ANZUS

- Tổ chức CENTO

- Tổ chức SEATO

- Tổ chức ASA

- Tổ chức MAPHILINDO

	4
	Sự ra đời của ASEAN

	Nội dung 3. Mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của ASEAN

	1.
	Mục tiêu cơ bản

	2.
	Những nguyên tắc chính

	3
	Hiến chương ASEAN

	4
	Tuyên bố ZOPFAN 1971

- Bối cảnh khu vực đầu những năm 70

- Tuyên bố về ĐNA hòa bình, Tự do và Trung lập (ZOPFAN)

	5
	 Ba trụ cột chính của ASEAN

- Cộng đồng an ninh (ASC)

- Cộng đồng kinh tế (ASC)

- Công đồng văn hóa – xã hội

	Nội dung 4. Quan hệ Việt Nam – ASEAN 1975-1995

	1.
	 Đông Nam Á sau chiến tranh Việt Nam

- Kết thúc chiến tranh Đông Dương

- Chính sách của Mỹ đối với Đông Nam Á

- Chính sách của Liên Xô, Trung Quốc đối với Đông Nam Á

	2.
	Sự điều chỉnh chính sách trong khu vực

- Hiệp ước Bali của ASEAN 

- Tuyên bố chính sách 4 điểm về Đông Nam Á của Việt Nam 

	3.
	Quan hệ căng thẳng về vấn đề Campuchia

- Chế độ Khmer Đỏ ở Campuchia

- Trung Quốc – Khmer Đỏ - Việt Nam

- Phản ứng của ASEAN đối với Việt Nam về vấn đề Campuchia

	4.
	Chính sách Đổi mới của VN và việc tháo gỡ tình hình ở Đông Nam Á 

- Sự hình thành đường lối Đổi mới trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam 

- Tháo gỡ vấn đề Campuchia
- Cải thiện quan hệ với ASEAN, Trung Quốc, Mỹ, EU

	5
	Khu vực Thương mại Tự do ASEAN (AFTA) và Diễn đàn ARF

- Đông Nam Á sau chiến tranh lạnh

- Lộ trình tiến tới AFTA

- Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF). Tuyên bố của ASEAN về Biển Đông

	6
	Việt Nam gia nhập ASEAN

- Việt Nam tham gia Hiệp ước Bali
- Tuyên bố Chính sách 4 điểm mới của Việt Nam về Đông Nam Á

- Việt Nam gia nhập ASEAN. Ý nghĩa

	Nội dung 5.  Quan hệ Việt Nam  - ASEAN giai đoạn 1995-2007

	1
	ASEAN mở rộng quan hệ quốc tế và kết nạp thành viên mới

-  Thành lập Diễn đàn Á-Âu (ASEM)
- Mở rộng Hiệp hội từ ASEAN 7 đến ASEAN 10

	2
	 Khủng hoảng tiền tệ năm 1997

- Tình trạng khủng hoảng 1977

- Nguyên nhân khủng hoảng

	3
	Hội nghị cấp cao ASEAN lần VI tại Hà Nội năm 1998

- Vấn đề khắc phục hậu quả khủng hoảng tiền tệ 
- Cơ chế ASEAN+3 và ASEAN+1
- Tuyên bố Hà Nội 1998 và Chương trình Hà Nội 

	4
	Tiến tới Cộng đồng ASEAN

- Hội nghị cấp cao lần IX (2003) và quyết định tiến tới Cộng đồng ASEAN

- ASEAN và Hội nghị cấp cao Đông Á 2005

- Hiến chương ASEAN (2007)

	Nội dung 6. Thành tựu và những vấn đề đặt ra

	1
	Thành tựu 40 năm ASEAN (1967-2007)

- Xây dựng một ĐNA hòa bình, an ninh, hợp tác, phát triển
- Tăng cường thương mại và đầu tư nội khối
- Mở rộng hợp tác các lĩnh vực chinhs trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội…
- Nâng cao vị thế quốc tế của ASEAN

	2
	Những vấn đề đặt ra 

- Nâng cao tính pháp lý, khắc phục tình trạng lỏng lẻo của Hiệp hội

- Thu hẹp khoảng cách về trình độ kinh tế giữa các thành viên

- Tăng cường khả năng thương mại và đầu tư nội khối

- Tiếp tục nâng cao vị thế quốc tế trên các diễn đàn châu lục và thế giới,thiết lập quan hệ cân bằng giữa các thế lực
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7. LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC DẠY CỤ THỂ
	Tuần 1 (Nội dung 1): Nhập môn (ASEAN và quan hệ Việt Nam – ASEAN)
	1.1. Mục tiêu bài học: Đánh giá được những vấn đề mấu chốt, những sự kiện bước ngoặt trong quá trình thành lập của tổ chức ASEAN cũng như mối quan hệ Việt Nam – ASEAN
1.2. Nội dung bài học:

+ Đối tượng, mục đích và phương pháp nghiên cứu

- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

- Mục đích và ý nghĩa nghiên cứu.

- Phương pháp nghiên cứu

+ Lược sử nghiên cứu về ASEAN và quan hệ Việt Nam – ASEAN 

- Nghiên cứu ngoài nước
- Những nghiên cứu trong nước

+ Các nội dung chính của môn học

- Sự ra đời của tổ chức ASEAN 

- Hiến chương ASEAN

- Quan hệ Việt Nam – ASEAN trước 1975

- Quan hệ Việt Nam – ASEAN sau 1975

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 1, 3


	Tuần 2 (Nội dung 2):  Sự ra đời của tổ chức ASEAN
	1.1. Mục tiêu bài học: Hiểu được tầm quan trọng của Đông Nam Á trong trật tự thế giới hai cực
1.2. Nội dung bài học:

+ Tình hình thế giới sau Chiến tranh Thế giới II

- Chiến tranh lạnh và việc hình thành Trật tự hai cực

- Quá trình phi thực dân hóa ở Đông Nam Á

- Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á

+ Đông Nam Á trong Trật tự thế giới 2 cực

- Đế quốc Mỹ và chiến tranh Việt Nam

- Thái độ của các nước Đông Nam Á đối với chiến tranh Việt Nam

- Những dự định về tổ chức khu vực Đông Nam Á 

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 1, 4, 11


	Tuần 3 (Nội dung 2): Sự ra đời của tổ chức ASEAN.
	1.1. Mục tiêu bài học: Đánh giá được ảnh hưởng của Mỹ và các đồng minh đối với ASEAN khi tổ chức này vừa thành lập
1.2. Nội dung bài học:

+ Các tổ chức tiền ASEAN

- Tổ chức ANZUS

- Tổ chức CENTO

- Tổ chức SEATO

- Tổ chức ASA

- Tổ chức MAPHILINDO

+ Sự thành lập ASEAN
1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: 


	Tuần 4 (Nội dung 3): Mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của ASEAN.
	1.1. Mục tiêu bài học: Đánh giá sự thay đổi trong mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của ASEAN; mối quan hệ giữa mục tiêu và những hoạt động của ASEAN
1.2. Nội dung bài học:

+ Mục tiêu cơ bản

+ Những nguyên tắc chính

+ Hiến chương ASEAN

+ Tuyên bố ZOPFAN 1971

- Bối cảnh khu vực đầu những năm 70

- Tuyên bố về ĐNA hòa bình, Tự do và Trung lập (ZOPFAN)

+ Ba trụ cột chính của ASEAN

- Cộng đồng an ninh (ASC)

- Cộng đồng kinh tế (ASC)

- Công đồng văn hóa – xã hội 
1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 4, 7


	Tuần 5 (Nội dung 4): Quan hệ Việt Nam – ASEAN 1975-1995.
	1.1. Mục tiêu bài học: Nêu được những sự kiện chính xảy ra ở Đông Nam Á sau Chiến tranh Việt Nam
1.2. Nội dung bài học:

+ Đông Nam Á sau chiến tranh Việt Nam

- Kết thúc chiến tranh Đông Dương

- Chính sách của Mỹ đối với Đông Nam Á

- Chính sách của Liên Xô, Trung Quốc đối với Đông Nam Á

+ Sự điều chỉnh chính sách trong khu vực

- Hiệp ước Bali của ASEAN 

- Tuyên bố chính sách 4 điểm về Đông Nam Á của Việt Nam
1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 1, 8, 11


	Tuần 6 (Nội dung 4): Quan hệ Việt Nam – ASEAN 1975-1995.
	1.1. Mục tiêu bài học: Phân tích thực chất của những mâu thuẫn giữa Việt Nam và một số quốc gia Đông Nam Á liên quan đến “Vấn đề Campuchia”
1.2. Nội dung bài học:

+ Quan hệ căng thẳng về vấn đề Campuchia

- Chế độ Khmer Đỏ ở Campuchia

- Trung Quốc – Khmer Đỏ - Việt Nam

- Phản ứng của ASEAN đối với Việt Nam về vấn đề Campuchia
1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 8, 10, 11


	Tuần 7 (Nội dung 4): Quan hệ Việt Nam – ASEAN 1975-1995
	1.1. Mục tiêu bài học: Hiểu được những cố gắng của Việt Nam trong việc bình thường hoá quan hệ với các quốc gia trong khu vực, cũng như để trở thành thành viên của ASEAN
1.2. Nội dung bài học:

+ Chính sách Đổi mới của VN và việc tháo gỡ tình hình ở Đông Nam Á 

- Sự hình thành đường lối Đổi mới trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam 

- Tháo gỡ vấn đề Campuchia
- Cải thiện quan hệ với ASEAN, Trung Quốc, Mỹ, EU

+ Việt Nam gia nhập ASEAN

- Việt Nam tham gia Hiệp ước Bali
- Tuyên bố Chính sách 4 điểm mới của Việt Nam về Đông Nam Á

- Việt Nam gia nhập ASEAN. Ý nghĩa
1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 3, 5, 8


	Tuần 8 (Nội dung 4): Quan hệ Việt Nam – ASEAN 1975-1995.
	1.1. Mục tiêu bài học: Hiểu những thuận lợi và khó khăn, lợi ích và thách thực khi gia nhập AFTA
1.2. Nội dung bài học:

+ Khu vực Thương mại Tự do ASEAN (AFTA) và Diễn đàn ARF

- Đông Nam Á sau chiến tranh lạnh

- Lộ trình tiến tới AFTA

- Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF). Tuyên bố của ASEAN về Biển Đông
1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 9, 11


	Tuần 9 : Kiểm tra giữa kỳ
	Viết tự luận  


	Tuần 10 (Nội dung 5): Quan hệ Việt Nam  - ASEAN giai đoạn 1995-2007
	1.1. Mục tiêu bài học: Nắm được quá trình gia nhập của các thành viên mới của ASEAN trong giai đoạn 1995-2007
1.2. Nội dung bài học:

+ ASEAN mở rộng quan hệ quốc tế và kết nạp thành viên mới

-  Thành lập Diễn đàn Á-Âu (ASEM)
- Mở rộng Hiệp hội từ ASEAN 7 đến ASEAN 10

+ Khủng hoảng tiền tệ năm 1997

- Tình trạng khủng hoảng 1977

- Nguyên nhân khủng hoảng

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 9, 14


	Tuần 11 (Nội dung 5): Quan hệ Việt Nam  - ASEAN giai đoạn 1995-2007
	1.1. Mục tiêu bài học: Nắm được nguyên nhân, diễn biến và các biện pháp khắc phục của các quốc gia trong khu vực bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tiền tệ năm 1997
1.2. Nội dung bài học:

+ Khủng hoảng tiền tệ năm 1997

- Tình trạng khủng hoảng 1977

- Nguyên nhân khủng hoảng

- Giải pháp khắc phục

+ Hội nghị cấp cao ASEAN lần VI tại Hà Nội năm 1998

- Vấn đề khắc phục hậu quả khủng hoảng tiền tệ 
- Cơ chế ASEAN+3 và ASEAN+1
- Tuyên bố Hà Nội 1998 và Chương trình Hà Nội

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 1, 8, 9, 15


	Tuần 12: Thực hành
	Sinh viên tự tìm hiểu, đánh giá những tác động của việc Việt Nam hội nhập ASEAN đối với cá nhân mình


	Tuần 13: (Nội dung 5): Quan hệ Việt Nam  - ASEAN giai đoạn 1995-2007
	1.1. Mục tiêu bài học: Nắm được nội dung cơ bản của Tuyên bố Hà nội năm 1998 và Hiến chương ASEAN năm 2007
1.2. Nội dung bài học:

+ Tiến tới Cộng đồng ASEAN

- Hội nghị cấp cao lần IX (2003) và quyết định tiến tới Cộng đồng ASEAN

- ASEAN và Hội nghị cấp cao Đông Á 2005

- Hiến chương ASEAN (2007)

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 4, 9


	Tuần 14 (Nội dung 6): Thành tựu và những vấn đề đặt ra
	1.1. Mục tiêu bài học: Nắm được những thành tựu chính của ASEAN trong hơn 40 năm (1997-2007)
1.2. Nội dung bài học:

+ Thành tựu 40 năm ASEAN (1967-2007)

- Xây dựng một ĐNA hòa bình, an ninh, hợp tác, phát triển
- Tăng cường thương mại và đầu tư nội khối
- Mở rộng hợp tác các lĩnh vực chinhs trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội…
- Nâng cao vị thế quốc tế của ASEAN

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 4, 7


	Tuần 15 (Nội dung 6): Thành tựu và những vấn đề đặt ra
	1.1. Mục tiêu bài học: Hiểu được mức độ quan trọng của các vấn đề đặt ra đối với ASEAN
1.2. Nội dung bài học:

Những vấn đề đặt ra 

- Nâng cao tính pháp lý, khắc phục tình trạng lỏng lẻo của Hiệp hội

- Thu hẹp khoảng cách về trình độ kinh tế giữa các thành viên

- Tăng cường khả năng thương mại và đầu tư nội khối

- Tiếp tục nâng cao vị thế quốc tế trên các diễn đàn châu lục và thế giới, thiết lập quan hệ cân bằng giữa các thế lực

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 4, 7


8. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ YÊU CẦU KHÁC CỦA GIÁO VIÊN


- Có ý thức tự giác trong các hoạt động học tập


- Tham gia ít nhất 80 % học lý thuýet và 100 % thời gian tự học và thảo luận, thuyết trình theo nội dung được phân công


- Chủ động trong học tập và thảo luận, thường xuyên phát biểu ý kiến, đặt ra các vấn đề thảo luận


- Tham khảo tài liệu, bao gồm giáo trình, thách tham khảo, các trang web trước khi tham gia giờ học.


- Hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm tra đánh giá thường xuyên, kiểm tra đánh giá giữa kỳ và kiểm tra kết thúc học phần.

9. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 10 %

Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện để kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua các giờ thảo luận. 

Mục tiêu: Kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm củng cố tri thức và nắm được thông tin phản hồi để điều chỉnh cách dạy và học cho phù hợp.

Tiêu chí đánh giá thường xuyên:

- Xác định được nhiệm vụ và mục đích vấn đề.

- Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn.

- Tích cực tham gia ý kiến.

9.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ:

Kiểm tra-đánh giá giữa kỳ: 30 %, viết  bài tiểu luận  

- Hoàn thành đầy đủ 01 bài tiểu luận nhỏ theo những tập hợp chủ đề đưa ra.

- Chủ động tích cực và tìm tòi tài liệu từ các nguồn khác nhau

- Đưa ra những ý kiến của mình.

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ: 60%, trắc nghiệm, tự luận

9.3. Tiêu chí đính giá các loại bài tập:

Tuỳ theo hình thức của bài tập (trắc nghiệm, tự luận, báo cáo nhóm, tiểu luận mà có tiêu chí cụ thể).

- Bài tập trắc nghiệm: căn cứ vào số lượng câu trả lời đúng để đánh giá điểm.
- Bài tự luận cá nhân/tuần/tháng/học kỳ: căn cứ vào 4 tiêu chí sau:

1. Xác định nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng hợp lý.

2. Kỹ năng phân tích, tổng hợp trong giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu, thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo.

3. Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu do giáo viên hướng dẫn.

4. Bố cục hợp lý, văn phong mạch lạc rõ ràng, trích dẫn hợp lệ, trình bày đẹp, đúng quy cách kỹ thuật.

	Điểm
	Tiêu chí

	9-10
	Đạt tất cả 4 tiêu chí trên

	7-8
	- Đạt tiêu chí 1, 2

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu, nhưng chưa đầy đủ, phân tích chưa sâu.

- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ

	5-6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện rõ tư duy độc lập, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn kém.

- Tiêu chí 3, 4: còn mắc lỗi nhỏ.

	Dưới 5
	Không đạt cả 4 tiêu chí trên


9.4. Cấu trúc đề thi đánh giá cuối kỳ:
Bài thi đánh giá cuối kỳ được thực hiện theo hình thức tự luận có 2 câu hỏi  gồm

- 1 câu 3 điểm 

- 1 câu 7 điểm.

Tổng điểm tối đa: 10 điểm.

9.5. Hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần:
1. Trình bày đối tượng, mục đích, phương pháp nghiên cứu ASEAN và quan hệ Việt Nam – ASEAN

2. Phân tích bối cảnh khu vực, quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ II có tác động tới sự ra đời của ASEAN.  

3. Hãy nêu tên và cách thức hoạt động các tổ chức mang tính khu vực ở Đông Nam Á hình thành trước  ASEAN? Tại sao các tổ chức này lại chỉ tồn tài trọng một thời gian ngắn?  

4. Phân tích mục tiêu cơ bản cơ bản, các nguyên tác chính và Hiến chương ASEAN? Ba trụ cột chính của ASEAN là gì?

5. Hãy trình bày nội dung cơ bản của Tuyên bố ZOPFAN năm 1971. Bối cảnh quốc tế đưa đến tuyên bố này là gì?

6. Hãy phần tích sự điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và các nước Đông Nam Á sau năm 1975.

7. Hãy nêu phản ứng của ASEAN đối với Việt Nam về vấn đề Campuchia? Việt Nam đã làm gì để củng cố lòng tin của các quốc gia trong khu vực? 

8. Chính sách đổi mới của Việt Nam tác động như thế nào đối với vấn đề Việt Nam gia nhập ASEAN

9. Hãy phân tích quá trình Việt Nam gia nhập ASEAN. Ý nghĩa của việc Việt Nam gia nhập ASEAN là gì?

10. Khủng hoàng tài chính châu Á năm 1997 đã tác động đến các quốc gia Đông Nam Á như thế nào? Các quốc gia đã làm gì để đối phó với khủng hoảng này? Vai trò của ASEAN trong việc hỗ trợ khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng?

11. Hãy phân tích quá trình ASEAN mở rộng thành viên. Bản chất của ASEAN +3, ASEAN+1 là gì? Vai trò của các quốc gia ngoài khu vực đối với ASEAN

12. Cộng đồng chung ASEAN là gì? Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong việc Việt Nam trở thành một bộ phận của cộng đồng chung ASEAN

13. Phân tích những thành tựu  cơ bản của ASEAN từ khi thành lập cho tới này

14. Phân tích những thách thức mà ASEAN đã và đang phải đối mặt. ASEAN phải làm gì để khắc phục những khó khăn đó

15. Ý kiến cá nhân để thúc đẩy sự lớn mạnh của ASEAN cũng như nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong ASEAN.

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Lịch sử sử học

Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa: Lịch sử                 Bộ môn: Lý luận sử học
1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1.1. Giảng viên 1: Hoàng Hồng
Chức danh, Học hàm, Học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ hai, thứ sáu, tại Khoa Lịch sử, Nhà B, Trường ĐHKHXH & NV

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, tầng 3, nhà B, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 0912351188 ( 04.8.545698 email: 

Các hướng nghiên cứu chính: 


- Lý luận sử học

- Lịch sử sử học

- Sử liệu học

1.2. Giảng viên 2: Trần Kim Đỉnh
Chức danh, Học hàm, Học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Chiều thứ 3, tại Khoa Lịch sử, Nhà B, Trường ĐHKHXH & NV
Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, tầng 3, nhà B, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 7547016-0913.247.783

Email: dinhtk.@vnu.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: 


- Lịch sử sử học Việt Nam

- Lịch sử hiện đại Việt Nam

- Giai cấp công nhân Việt Nam 

1.3. Giảng viên 3: Hồ Thị Liên Hương
Chức danh, Học hàm, Học vị: Th.s

Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Lịch sử, Nhà B, Trường ĐHKHXH & NV
Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, tầng 3, nhà B, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 0984.490.884

Email: hothilienhuong2016@gmail.com 
Các hướng nghiên cứu chính: 


- Lịch sử sử học 

- Lý luận sử học   

2. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
- Tên học phần: Lịch sử sử học (Historiography)
-  Mã học phần: HIS2020

-  Số tín  chỉ: 4

-  Học phần: Bắt buộc

- Các học phần tiên quyết:

- Các học phần kế tiếp:

- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

+ Nghe giảng lý thuyết: 56

+ Làm bài tập trên lớp:

+ Thảo luận:

+ Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): 4

+ Hoạt động theo nhóm:

+ Tự học

Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách học phần: Khoa Lịch sử, tầng 3, nhà B, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. MỤC TIÊU CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN
3.1. Mục tiêu chung:

Người học nắm được các giai đoạn phát triển khác nhau của lịch sử sử học thế giới và lịch sử học Việt Nam, biết phân tích, phê phán, đánh giá các tư tưởng, các phương pháp đã chi phối tiến trình sử học thế giới và nhận biết được các giá trị hay các hạn chế trong di sản sử học Việt Nam.

*Mục tiêu về kiến thức:

Người học cần nắm được:

- Những vấn đề cơ bản của Lịch sử Sử học (đối tượng, phạm vi nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu, vai trò, vị trí của lịch sử sử học trong khoa học lịch sử và khoa học xã hội nhân văn)
- Những đặc trưng cơ bản của các thời đại sử học

- Sự tiến triển của tư tưởng sử học

- Sự tiến triển của phương pháp sử học

- Quá trình hình thành và các giai đoạn phát triển của nền sử học Việt Nam 

- Tác gia và tác phẩm tiêu biểu của sử học Việt Nam.
*Mục tiêu về kỹ năng:

- Phân tích và tổng hợp các tri thức về lịch sử học để có thể hiểu, lý giải những giá trị của nền sử học Việt Nam 

- Vận dụng để phân tích những giá trị của nền sử học dân tộc so sánh với các nền sử học khác ở khu vực và trên thế giới

- Biết phê phán, đánh giá chính xác các trào lưu sử học đã và đang xuất hiện

- Biết khai thác các yếu tố tích cực của các phương pháp sử học trong quá khứ để ứng dụng vào hoạt động hiện tại

- Biết xác định và giải quyết tốt các vấn đề đặt ra trong khoa học lịch sử.

Mục tiêu về thái độ:

- Tôn trọng và biết kế thừa di sản sử học nhân loại

- Thận trọng và khách quan khi tiến hành các thao tác sử học

- Luôn biết lý giải các vấn đề lịch sử theo quan điểm biện chứng.

3.2. Chuẩn đầu ra của  học phần(hệ thống lại mục tiêu cụ thể)

	Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1 (A)

Nhớ
	Bậc 2 (B)

Hiểu
	Bậc 3 (C)

Tổng hợp, đánh giá, vận dụng

	Nội dung 1

Khái niệm và đối tượng nghiên cứu của Lịch sử sử học 
	 Nắm được được các nội dung:

I.A.1. Khái niệm Lịch sử sử học: 

I.A.2. Đối tượng nghiên cứu của Lịch sử sử học: 

 I.A.3. Các phương pháp nghiên cứu của Lịch sử sử học 
	I.B.1 So sánh sự tương đồng và khác biệt giữa khái niệm và đối tượng nghiên cứu của Lịch sử sử học và Sử học
	I.C.1 Biết vận dụng lý luận  lịch sử sử học  để  tiếp cận và phân tích một đề tài nghiên cứu về lịch sử sử học 

	Nội dung 2 

Khái quát sự tiến triển của tư tưởng và phương pháp sử học
	II.A.1. Nắm được  các  tư tưởng sử học qua các thời đại

II.A.2. Nắm được các phương pháp sử học qua các thời đại. 
	II.B.1Phân tích làm rõ các loại hình tư tưởng và phương pháp sử học qua các thời đại.
	II.C.1Chỉ ra sự vận động của tư tưởng và phương pháp sử học qua các thời đại.

	Nội dung 3

Sử học thời cổ đại
	III.A.1 Nắm được các  tác phẩm sử học và các sử gia lớn của Hy Lạp, La Mã, Trung Quốc cổ đại.
	III.B.1 Hiểu được nội dung cơ bản của một số tác phẩm sử học tiêu biểu thời cổ đại.
	III.C.1 Khái quát tư tưởng và phương pháp sử học thời cổ đại.

	Nội dung 4

Sử học thời trung đại
	IV.A.1 Nắm được bối cảnh và những hoạt động chủ yếu của sử học phương Tây  trung đại.

IV.A.2.Nắm được những hoạt động chủ yếu của sử học Trung Quốc phong kiến
	IV.B.1 Phân tích để hiểu được các yếu tố tích cực hay hạn chế của sử học phương Đông và phương Tây.
	IV.C.1 So sánh hai nền sử học Đông - Tây và những tác động của sử học đối với các vương triều phong kiến.

	Nội dung 5

Sử học thời Phục Hưng và Ánh Sáng
	V.A.1 Nắm được bối cảnh thời đại và các hoạt động  của sử học phê phán thời Phục Hưng

V.A.2 Nắm được khái quát các hoạt động chủ yếu của sử học thời Ánh Sáng, bao gồm: Giải thích lịch sử, phê phán sử liệu, quan điểm về "Sự.
	V.B.1 Phân tích làm rõ tư tưởng phê phán và phương pháp phê phán trong sử học thời Phục Hưng               V.B.2 Làm rõ tiến bộ và hạn chế trong các hoạt động của sử học thời Ánh Sáng.
	V.C.1 Đánh giá giá trị của sử học phê phán và vị trí của sử học Ánh Sáng trong tiến trình Lịch sử sử học thế giới.

	Nội dung 6

Sử học nửa đầu TK XIX
	VI,A.1 Nắm được các luận điểm của khuynh hướng Sử học khách quan 

VI.A.2 Nắm được các luận điểm của khuyng hướng Sử học lãng mạn.
	VI.B.1 Phân tích để hiểu rõ các luận điểm của khuynh hướng Sử học khách quan 

 VI.B.2. Phân tích hiểu rõ các luận điểm của sử học lãng mạn.
	VI.C.1 Đánh giá các luận điểm của khuynh hướng Sử học khách quan và lãng mạn dưới góc độ biện chứng.

	Nội dung 7

Sử học nửa sau TK XIX
	 VII.A.1Nắm được các luận điểm của khuynh hướng Sử học thực chứng  VII.A.2 Nắm được các luận điểm của khuyng hướng Sử học Mác xít
	 VII.B.1Phân tích để hiểu rõ các luận điểm của khuynh hướng Sử học thực chứng

VII.B.2. Phân tích hiểu rõ các luận điểm của  Sử học Mác xít
	VII.C.1 Đánh giá các luận điểm của Sử học thực chứng và sử học Mác xít

VII.C.2 Làm rõ vai trò của Sử học mác xít trong hoạt động sử học hiện tại

	Nội dung 8

Sử học thế kỷ XX
	 VIII.A.1Nắm được bối cảnh hình thành và nội dung các luận điểm của Sử học phản thực chứng, 

VIII.A.2. Nắm được các luận điểm của của Spengler và Toynbee của Sử học mới và Sử học cách tân 
	VIII.B.1Phân tích để thấy rõ những điểm tích cực hay hạn chế của Sử học phản thực chứng,

 VIII.B.2. Phân tích hiểu rõ học thuyết của Spengler và Toynbee của Sử học mới và Sử học cách tân
	VIII.C.1Khái quát được sự tiến triển về tư tưởng sử học và phương pháp sử học trong sử học nửa sau thế kỷ XX

	Nội dung 9

Sự hình thành và bước đầu phát triển của sử học Việt Nam thế kỷ XIII - XIV
	-IX.A.1 Bối cảnh lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV

IX.A.2. Tổ chức bộ máy của quốc gia phong kiến độc lập và sự ra đời của Viện quốc sử

IX.A.3. Tầng lớp tri thức phong kiến và vai trò của họ trong sự phát triển của nước Đại Việt. 
	IX.B.1 Hiểu được được tư tưởng, phương pháp, nội dung Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu- cuốn quốc sử đầu tiên của dân tộc


	IX.C.1. Phân tích làm rõ mối quan hệ giữa văn học Lý Trần và nền sử học dân tộc

IX.C.2. Phân tích vai trò, vị trí của sử học dân tộc trong sự phát triển của văn hóa, văn minh Đại Việt thời kỳ này.

	Nội dung 10

Đại Việt sử ký toàn thư  (bản in 1697) quá trình biên soạn và những nội dung cơ bản.
	X.A.1.Nắm được các tác giả và tác phẩm trong quá trình biên soạn Đại Việt sử ký toàn thư , từ Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu (1272) Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên (1479) đến Đại Việt sử ký toàn thư (bản in 1697)
	X.B.1. Hiểu được tư tưởng, phương pháp và nội dung cơ bản của  cuốn Quốc sử Đại Việt sử ký toàn thư.
	X.C.1.Thấy rõ giá trị lịch sử của bộ Đại Việt sử ký toàn thư và vị trí của Đại Việt sử ký toàn thư trong hệ thống quốc sử của dân tộc

	Nội dung 11

Sử học Việt Nam  thế kỷ XVIII
	XI.A.1. Ngô Thì Sĩ và dòng họ Ngô Thì với sử học dân tộc 

XI.A.2. Lê Quý Đôn với sử học dân tộc 

 XI.A.3.Đại Việt sử ký .tiền biên - Bộ Quốc sử dưới triều Tây Sơn
	XI.B.1 Hiểu được vai trò của Lê Quý Đôn - nhà sử học lớn của Việt Nam thế kỷ XVIII

XI.B.2.  Hiểu được vai trò của Ngô Thì Sĩ nhà sử học tiên phong trong việc xác định phê phán sử liệu và bổ sung, đính chính quốc sử.
	XI.C.1 Phân tích và đánh giá sử học Việt Nam thế kỷ XVIII với những tác động của sự biến chuyển xã hội và sự xuất hiện của những nhà sử học lớn có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nền sử học dân tộc

	Nội dung 12

Sử học Việt Nam  thế kỷ XIX
	XII.A.1 Phan Huy Chú và Lịch triều hiến chương loại chí

-XII.A.2.Quá trình thành lập tổ chức bộ máy của Quốc sử quán triều Nguyễn

 XII.A.3. Những tác phẩm của Quốc sử quán triều Nguyễn 
	XII.B.1 Phân tích làm rõ nội dung các tác phẩmLịch triều hiến chương loại chí, tác phẩm sử học, bộ bách khoa thư đầu tiên của Việt Nam

XII.B.2.Phân tích làm rõ nội dung tác phẩm Khâm định Việt sử thông giám cương mục, bộ quốc sử dưới triều Nguyễn (quá trình biên soạn, nội dung, tư tưởng, phương pháp)
	 XII.C.1Vận dụng để phân tích vai trò của điều kiện lịch sử của một thời kỳ cụ thể đối với sự phát triển của văn hóa nói chung ,sử học nói riêng.

 XII.C.2.Phân tích đánh giá về những tác động của điều kiện lịch sử đối với hoạt động sử học, ở một giai đoạn đặc biệt (cuối thế kỷ XVIII - nửa đầu thế kỷ XIX)

	Nội dung 13

Sử học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX
	XIII.A.1 Nắm được Bối cảnh lịch sử Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX với ba khuynh hướng tư tưởng là phong kiến, tư sản, mác xít đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sử học ở Việt Nam 
	 XIII.B.1.Phân tích đánh giá và trình bày khái quát các khuynh hướng sử học.

+ Khuynh hướng sử học Mác xít

+  Khuynh hướng sử học tư sản

+ Khuynh hướng sử học phong kiến
	 XIII.C.1.Trên cơ sở phân tích thành tựu sử học nửa đầu thế kỷ XX đánh giá về sự thay đổi,phát triển nhận thức về lịch sử dân tộc và những phương pháp mới được áp dụng để tiếp cận sự thật lịch sử.

	Nội dung 14

Sử học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XX


	 XIV.A.1.Nắm được các hoạt động chính của sử học Viêt Nam  qua các giai đoạn: 1945 - 1954; 1954 - 1975; 1976 - 1986; 1986 - cuối thế kỷ XX
	XIV.B.1. Xác định những thành tựu và hạn chế của sử học Việt Nam trong nửa cuối thế kỷ XX
	XIV.C.1.Đánh giá  vấn đề lý luận sử học trong sử học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XX



	Nội dung 15

Thực hành
	
	
	


3.3. Bảng tổng hợp chuẩn đầu ra của học phần

	Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	3
	1
	1
	5

	Nội dung 2
	2
	1
	1
	4

	Nội dung 3
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 4
	2
	1
	1
	4

	Nội dung 5
	2
	2
	1
	5

	Nội dung 6
	2
	2
	1
	5

	Nội dung 7
	2
	2
	2
	6

	Nội dung 8
	2
	2
	1
	5

	Nội dung 9
	3
	2
	1
	6

	Nội dung 10
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 11
	3
	2
	1
	6

	Nội dung 12
	3
	2
	2
	7

	Nội dung 13
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 14
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 15
	
	
	
	

	Tổng
	28
	20
	17
	65


4. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN
*  Phần "Lịch sử sử học thế giới":
- Trình bày theo tiến trình lịch sử các hoạt động chủ yếu của sử học thế giới qua các thời đại. Nêu lên đặc trưng cơ bản của các thời đại sử học.

- Phân tích đánh giá các tư tưởng sử học, các trường phái sử học đã xuất hiện và chi phối ngành sử học từ thời cổ đại đến thời hiện đại.

- Phân tích đánh giá các phương pháp sử học đã được ứng dụng trong tiến trình hoạt động của sử học.

* Phần “Lịch sử sử học Việt Nam”:

- Cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản về lịch sử sử học một chuyên ngành của khoa học lịch sử. Lịch sử sử học Việt Nam tổng kết, đánh giá một cách sâu sắc và toàn diện quá trình hình thành và phát triển của sử học Việt Nam và vai trò của sử học trong quá trình giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam 

- Giới thiệu hệ thống các tác giả, tác phẩm và các khuynh hướng sử học tiêu biểu, đại diện cho nền sử học dân tộc Việt Nam

5. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Nội dung 1. Một số vấn đề lý luận lịch sử sử học:

1.1. Khái niệm và đối tượng nghiên cứu của lịch sử sử học

1.1.1. Khái niệm lịch sử

1.1.2. Đối tượng của sử học

1.1.3. Khái niệm lịch sử sử học 

1.1.4. Đối tượng của lịch sử sử học 

1.2. Các phương pháp nghiên cứu và vai trò của lịch sử sử học

1.2.1. Các phương pháp chung

1.2.2. Các phương pháp cụ thể

1.2.3. Nội dung nghiên cứu và vai trò của lịch sử sử học

1.2.4. Vai trò của lịch sử sử học:

Nội dung 2. Khái quát sự tiến triển của tư tưởng và phương pháp sử học thế giới:

2.1. Khái quát sự tiến triển của tư tưởng sử học

2.1.1. Tư tưởng thực dụng

2.1.2. Tư tưởng phê phán

2.1.3. Tư tưởng thông thái

2.1.4. tư tưởng cấu trúc

2.1.5. Tư tưởng biện chứng

2.2. Khái quát sự tiến triển của phương pháp sử học

Nội dung 3. Sử học thời cổ đại:

3.1. Sự xuất hiện của "lịch sử"

3.2. Sử học Hy Lạp cổ đại

3.3. Sử học La Mã cổ đại

3.4. Sử học Trung Quốc cổ đại

Nội dung 4. Sử học thời Trung đại:

4.1. Sử học Phương Tây trung đại

4.1.1. Các yếu tố ảnh hưởng tới sử học: Uy quyền và thần quyền

4.1.2. Những điểm hạn chế của sử học

4.1.3. Những điếm tiến bộ của sử học

4.2. Sử học Phương Đông trung đại

4.2.1. Sử ký Tư Mã Thiên và phương pháp “Kỷ truyện”

4.2.2. Thể loại Đoạn đại sử

4.2.3. Thể lọai thông sử

Nội dung 5. Sử học thời Phục Hưng và Ánh Sáng:

5.1. Sử học thời Phục Hưng

5.1.1. Các yếu tố thời đại ảnh hưởng tới sử học

5.1.2. Sự hình thành nền sử học phê phán

5.1.3. Các hoạt động của sử học phê phán

5.2. Sử học thời Ánh sáng:

5.2.1. Những nhân tố mới trong giải thích lịch sử

5.2.2. Tư tưởng về sự "tiến bộ"

5.2.3. Công tác phê phán sử liệu

5.2.4. Các mô hình phương pháp luận

5.2.5. Trào lưu lịch sử văn hóa

Nội dung 6. Sử học nửa đầu thế kỷ XIX:

6.1. Khuynh hướng sử học Khách quan

6.1.1. Tư tưởng thông thái trong sử học

6.1.2. Các qui tắc viết sử của Ranke 

6.1.3. Những hạn chế của Sử học khách quan

6.2. Khuynh hướng sử học Lãng mạn

6.2.1. Xu hướng mô tả lịch sử theo hướng tiến tới chủ nghĩa tư bản

6.2.2. Quan niệm về giai cấp và đấu tranh giai cấp của Sử học lãng mạn

6.2.3. Những hạn chế của Sử học lãng mạn

Nội dung 7. Sử học nửa sau thế kỷ XIX:

7.1. Khuynh hướng Sử học thực chứng

7.1.1. Khái quát về Triết học thực chứng

7.1.2. Các luận điểm của Sử học thực chứng

7.1.3. Những hạn chế của Sử học thực chứng

7.2. Khuynh hướng Sử học Mác xít

7.2.1. Sự hình thành nền Sử học Mác xít

7.2.2. Các luận điểm của Sử học Mác xít về lịch sử và sử học

Nội dung 8. Sử học thế kỷ XX:

8.1. Trường phái Sử học phản thực chứng

8.2. Oswald Spengler và Aznold Toynbee và khuynh hướng đi tìm quy luật lịch sử

8.3. Trường phái "Sử học mới"

8.4. Trường phái sử học "Cách tân"

Nội dung 9. Sự hình thành và bước đầu phát triển của sử học Việt Nam thế kỷ XIII - XIV:

9.1. Khái quát đặc điểm lịch sử Việt Nam thời Lý Trần

9.2. Tổ chức bộ máy chính quyền trung ương tập quyền của quốc gia phong kiến độc lập và vai trò của tầng lớp nho sĩ -những trí thức phong kiến thời Lý Trần

9.3. Viện Quốc sử: Cơ quan quốc gia lưu giữ và biên soạn lịch sử

9.4. Đại Việt Sử Ký của Lê Văn Hưu (biên soạn năm 1272) và các tác phẩm sử học khác: Đại Việt sử lược, Lĩnh Nam chích quái, Việt điện u linh

Nội dung 10. Đại Việt Sử Ký toàn thư (Bản in 1697): Quá trình biên soạn và những nội dung cơ bản:

10.1. Bối cảnh lịch sử Việt Nam từ thế kỷ XIII đến XVIII

10.2. Hệ thống các tác phẩm sử học tiêu biểu tham gia vào quá trình hoàn thành Đại Việt Sử Ký toàn thư


Lê Văn Hưu với Đại Việt Sử Ký (1272)


Phan Phu Tiên với Đại Việt Sử Ký (1455)


Ngô Sỹ Liên với Đại Việt Sử Ký toàn thư (1479)


Những đóng góp bổ sung của nhóm các nhà sử học Vũ Quỳnh (1452 - 1516) Lê Tung?, Phạm Công Trứ (1600 - 1675), Lê Hy (1646 - 1702)

10.3. Năm Chính Hoà 18 (1679) Đại Việt Sử Ký toàn thư hoàn thành và được khắc in những nội dung cơ bản của Đại Việt Sử Ký toàn thư

Nội dung 11. Sử học Việt Nam thế kỷ XVIII:

11.1. Bối cảnh lịch sử Việt Nam thế kỷ XVIII

11.2. Ngô Thì Sĩ (1726 - 1780) và tác phẩm sử học: Đại Việt Sử Ký tiền biên

11.3. Lê Quý Đôn (1726 - 2784) nhà bác học, nhà sử học lớn thế kỷ XVIII. Những tác phẩm tiêu biểu: Đại Việt Thông sử (1749), Bắc sứ thông lục (1763), Phủ biên tạp lục (1776)

11.4. Quá trình biên soạn, nội dung Đại Việt Sử Ký tiền biên - in năm 1800, dưới triều Tây Sơn

11.5. Tổng quan sử học Việt Nam thế kỷ XVIII

Nội dung 12. Sử học Việt Nam thế kỷ XIX:

12.1. Triều Nguyễn - Triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam

12.2. Phan Huy Chú (1782 - 1840) và Lịch triều hiến chương loại chí (hoàn thành năm 1819) - Cuốn Bách Khoa toàn thư đầu tiên của Việt Nam 

12.3. Tổ chức bộ máy chính quyền phong kiến Nguyễn

12.4. Vai trò của nho giáo và tầng lớp nho sĩ

12.5. Quốc sử quán triều Nguyễn: Quá trình thành lập, tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động

12.6. Những tác phẩm của Quốc sử quán triều Nguyễn


- Đại Nam Liệt Truyện


- Đại Nam Thực lục


- Đại Nam Nhất thống chí


- Khâm định Việt sử thông giám cương mục


- Đại Nam hội điển

12.7. Phân tích quan điểm của giới sử học Việt Nam đánh giá Nhà Nguyễn, triều Nguyễn và văn hoá Nguyễn

Nội dung 13. Sử học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX:

13.1. Cuộc đấu tranh giữa ba khuynh hướng tư tưởng đầu thế kỷ XX

13.2. Ba khuynh hướng sử học lớn ở thời kỳ nửa đầu thế kỷ XX


- Khuynh hướng sử học Mác Xít


- Khuynh hướng sử học tư sản


- Khuynh hướng sử học phong kiến 

13.3. Những tác phẩm cuối cùng của Quốc sử quán triều Nguyễn. Phân tích thể loại tác phẩm: Giản yếu và toát yếu

Lê Trọng Hàm (1872 - 1931) và nhóm Nam Việt đồng thiên hội biên soạn sách Minh Đô Sử - một trong những cuốn sách chép lịch sử dân tộc cuối cùng viết bằng chữ Hán.

13.4. Phan Bội Châu (1867 - 1940) - Nhà yêu nước tiêu biểu, nhà sử học lớn thế kỷ XX các tác phẩm tiêu biểu

13.5. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh người đặt nền móng cho sự hình thành khuynh hướng Sử học Mác xít ở Việt Nam

13.6. Khuynh hướng Sử học Mác xít ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

13.7. Đông Kinh Nghĩa Thục, các tạp chí: Nam Phong (1917 - 1934) Đông Dương (1913 - 1919), Tri Tân (1941 - 1946), Thanh Nghị (1941 - 1945), nghiên cứu, biên khảo, giảng dạy về lịch sử dân tộc 

13.8. Tác phẩm Việt Nam sử lược in năm 1920 của Trần Trọng Kim (1887 - 1953)

13.9. Đánh giá chung về các khuynh hướng sử học nửa đầu thế kỷ XX 

Nội dung 14. Sử học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XX:

14.1. Cách mạng Tháng 8/1945 - Bước ngoặt lịch sử và sự phát triển của xã hội Việt Nam trong thời kỳ mới

14.2. Phân kỳ các giai đoạn phát triển của sử học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XX

14.3. Thành tựu và những hạn chế của sử học miền Bắc Việt Nam những năm 1955 - 1975 

14.4. Vai trò của sử học miền Nam 1955 - 1975

14.5. Tổng quan sử học Việt Nam thế kỷ XX 

Nội dung 15. Thực hành

6. HỌC LIỆU

6.1.  Phần Lịch sử sử học thế giới

6.1.1. Học liệu bắt buộc (HLBB):

1. J Topolski: Phương pháp luận của sử học, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 4.1978.

2. Hoàng Hồng: Lịch sử sử học thế giới, Tập bài giảng, 4.2004.

3. Hà Văn Tấn: Một số vấn đề lý luận sử học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 4.2007.

6.1.2. Học liệu tham khảo (HLTK):

4. Lê Văn Quán: Lịch sử tư tưởng Trung Quốc, NXB Giáo dục, H.1997.

5. Nguyễn Tôn Nham: 100 tác phẩm mới nổi tiếng nhất văn hóa Trung Hoa, NXB Văn học, H.1998.

6. Hà Văn Tấn: Triết học lịch sử hiện đại,Đại học Tổng hợp, H.1990.

7. Tư Mã Thiên: Sử ký Tư Mã Thiên, NXB Văn học, H.1988.

8. Aznold Toynbee: Nghiên cứu về lịch sử - một cách thức diễn giải mới, NXB Thế giới, H.2002.

9. Guy Bouzdé - Hezve Maztin: Các trường phái sử học, Viện Sử học.

10. E.H.Carr: Lịch sử là gì, NXB Macmillan, 1986 (Bản dịch của Trường Đại học KHXH&NV).

11. N.A. Eroophêép: Lịch sử là gì, NXB Giáo dục, H.1981.

12. Viện Thông tin Khoa học Xã hội: Cải cách sử học, H.1996.

13. Viện Thông tin Khoa học Xã hội: Sử học những tiếp cận thời mở cửa, H.1997.

14. Viện Thông tin Khoa học Xã hội: Sử học trước ngưỡng cửa của thế kỷ XXI, H.1998

15. Viện Thông tin Khoa học Xã hội: Sử gia và thời đại H.1999

6.2.  Phần Lịch sử sử học Việt Nam

6.2.1. Học liệu bắt buộc

1. Hà Văn Tấn: Một số vấn đề lý luận sử học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 2007

2. Phan Huy Lê: Đại Việt sử ký toàn thư: Văn bản, tác giả, tác phẩm, in trong Đại Việt sử ký toàn thư, Nxb KHXH, Hà Nội. Tập 1, 1993

3. GS. Phan Đại Doãn (chủ biên): Ngô Sĩ Liên và Đại Việt sử ký toàn thư, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 1998

4. Trần Kim Đỉnh: Lịch sử sử học và đổi mới sử học, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 5/1991

5. Trần Kim Đỉnh: Một số vấn đề về lịch sử sử học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông báo Khoa học của các trường Đại học, số 1/1993

6.2.2. Học liệu tham khảo

6. Trần Kim Đỉnh: Đôi nét về sự hình thành và phát triển của sử học Việt Nam đến giữa thế kỷ XIX, Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 5/1994

7. Trần Kim Đỉnh: Quốc sử quán triều Nguyễn, Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 6/1991

8. Trần Kim Đỉnh: Nguồn sử liệu chữ viết ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 3/1993

9. Trần Kim Đỉnh: Sử học Việt Nam giữa thế kỷ XIX đến năm 1945, in trong sách Giáo sư Hà Văn Tấn với sự nghiệp đào tạo các nhà khoa học, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1997

10. Trần Kim Đỉnh: Đóng góp của Phan Bội Châu với sử học Việt Nam đầu thế kỷ XX . Trong sách: Phan Bội Châu trong dòng thời đại (Bình luận và Hồi ức), NXB Nghệ An, 2007

11. Trần Kim Đỉnh: Sự hình thành khuynh hướng sử học Mác xít ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 3/1988

12. Trần Kim Đỉnh: Nguyễn Ái Quốc - Người đặt nền móng cho sự hình thành khuynh hướng sử học Mác xít ở Việt Nam trước năm 1945, Một chặng đường nghiên cứu lịch sử 1995 - 2000, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000

13. Trần Kim Đỉnh: Hoạt động xuất bản góp phần tuyên truyền cho tư tưởng yêu nước và cách mạng trước năm 1945, Một chặng đường nghiên cứu lịch sử, Nxb Thế Giới, Hà Nội, 2006

14. Trần Kim Đỉnh: Hoạt động xuất bản ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX, Các nhà xuất bản Việt Nam thế kỷ XX, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2006, tr. 14 – 28

15. Trần Kim Đỉnh: Góp phần tìm hiểu sử học triều Nguyễn. Trong sách Chúa Nguyễn và Vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX, NXB Thế giới, 2008, Tr: 289 - 296

16. Khoa học Xã hội và Nhân văn - mười năm đổi mới và phát triển, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 1997

17. Từ điển văn học, (bộ mới) Nxb Thế giới, Hà Nội 

18. Đào Duy Anh: Việt Nam văn hoá sử cương, Nxb Văn hoá Thông tin

19. Trần Văn Giàu: Tác phẩm được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, Nxb KHXH, 2003

20. Những gương mặt tri thức …, Tập I, Nxb Văn hoá Thông tin, Hà Nội, 1998

21. Đối thoại sử học, NXb Thanh niên, Hà Nội, 1999

22. Thực chất của đối thoại sử học, NXb Thế giới, Hà Nội, 2000

23. Đinh Công Vĩ: Phương pháp làm sử của Lê Quý Đôn, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1994

24. Phan Ngọc Liên (chủ biên): Phương pháp luận sử học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999.

7. LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC CỤ THỂ
	Tuần 1. Một số vấn đề phương pháp luận về lịch sử sử học
	1. Mục tiêu bài học: Nắm được những vấn đề cơ bản về phương pháp luận nghiên cứu lịch sử sử học
2. Nội dung bài học:
- Khái niệm và đối tượng của lịch sử sử học

- Khái niệm khuynh hướng, trường phái sử học

- Các phương pháp nghiên cứu lịch sử sử học: Phương pháp logíc, phương pháp lịch sử

- Sử liệu lịch sử sử học

- Sự kiện lịch sử sử học

- Phân kỳ lịch sử sử học

- Nội dung nghiên cứu lịch sử sử học
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (4 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: HLBB 5; HLBB 4; HLBB 1, tr: 9-40


	Tuần 2. Khái quát sự tiến triển của tư tưởng và phương pháp sử học
	1. Mục tiêu bài học: Nắm được khái quát sự vận động của tư tưởng và phương pháp sử học qua các thời đại
2. Nội dung bài học:
- Khái quat sự tiến triển của tưởng sử học qua các thời đại

- Thuật ngữ "Lịch sử" qua cách hiểu của các thời đại.
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (4 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: HLBB2 tr.1(6; HLBB1(tập 1) tr.35 (43; HLTK 11


	Tuần 3. Sử học thời cổ đại
	1. Mục tiêu bài học: Nắm được tư tưởng và phương pháp sử học thời cổ đại
2. Nội dung bài học:
- Sử học Hy Lạp cổ đại

- Sử học La Mã cổ đại

- Sử học Trung Quốc cổ đại.
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (4 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: HLBB2 tr.7(19; HLBB2 tr.50(57; HLTK 1, 8


	Tuần 4. Sử học thời trung đại
	1. Mục tiêu bài học: Nắm được những điểm tích cực và hạn chế của sử học phương Tây và phương Đông trung đại
2. Nội dung bài học:

- Sử học phương Tây trung đại.

- Sử học phương Đông trung đại
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (4 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: HLBB2 tr.20-35; HLBB1 tr.58-70; HLBB2, tr.24-35; HLTK 4,7


	Tuần 5. Sử học thời Phục Hưng và Ánh Sáng
	1. Mục tiêu bài học: Nắm được tinh thần phê phán thời Phục Hưng và những tiến bộ về triết học lịch sử thời Ánh Sáng
2. Nội dung bài học:
- Sử học thời Phục Hưng

- Sử học thời Ánh sáng
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (4 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: HLBB 2 tr 36-52; HLTK 9,11


	Tuần 6. Sử học nửa đầu thế kỷ XIX
	1. Mục tiêu bài học: Đánh giá được những điểm tích cực và hạn chế của khuynh hướng sử học Khách quan và Lãng mạn
2. Nội dung bài học: Sử học nửa đầu thế kỷ XIX
- Khuynh hướng sử học Khách quan.

- Khuynh hướng sử học Lãng mạn.
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (4 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: HLBB2 tr.56-61; HLBB1 tr.71-91; HLTK 9, 11


	Tuần 7. Sử học nửa sau thế kỷ XX
	1. Mục tiêu bài học: Hiểu rõ được các luận điểm của sử học Thực chứng và sử học Mác xít
2. Nội dung bài học: Sử học nửa cuối thế kỷ XIX
- Khuynh hướng sử học Thực chứng

- Khuynh hướng sử học Mác xít
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (4 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: HLBB1 tr.71-91; HLBB2 tr.56-61; HLTK 9,11


	Tuần 8. Sử học thế kỷ XX
	1. Mục tiêu bài học: Nắm được những biến đổi về tư tưởng và phương pháp sử học trong thế kỷ XX
2. Nội dung bài học:
- Sự hình thành tư tưởng cấu trúc trong sử học.

- Các luận điểm của sử học phản thực chứng

- O. Spengler và thuyết "Định mệnh hữu cơ".

- A. Toynbee và "Chu kỳ các nền văn minh".

- Trường phái "Sử học mới".

- Trường phái sử học "Cách tân".
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (4 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: HLBB1 tr.92(125; HLBB2 tr.84(93; HLTK 6,9,11; HLBB2 tr.93-99; HLTK 8,9; HLBB2 tr.100(107; HLTK 9,10,12


	Tuần 9. Sự hình thành và bước đầu phát triển của sử học Việt Nam
	1. Mục tiêu bài học: Nắm được các yếu tố xác lập nền sử học Việt Nam thế kỉ XIII-XIV
2. Nội dung bài học:
- Bối cảnh và đặc điểm lịch sử Việt Nam thời kỳ Lý - Trần

- Tổ chức bộ máy của chính quyền phong kiến và sự ra đời của Viện quốc sử

- Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu (1272)

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (4 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: HLBB 1, tr: 9-40; 2, 3, 4, 5; HLTK 21


	Tuần 10. Đại Việt sử ký toàn thư- Quá trình biên soạn và nội dung cơ bản
	1. Mục tiêu bài học: Nắm được giá trị cơ bản của bộ Đại Việt sử kí toàn thư
2. Nội dung bài học:
- Hệ thống tác giả, tác phẩm sử học tiêu biểu và quá trình hoàn thành Đại Việt sử ký toàn thư, khắc in năm Chính Hoà 18 (1697)

- Nội dung Đại Việt sử ký toàn thư
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (4 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: HLBB 2, 3


	Tuần 11. Sử học Việt Nam thế kỷ XIII
	1. Mục tiêu bài học: Nắm được vai trò của Lê Quý Đôn và Ngô Thì Sỹ đối với sử học dân tộc
2. Nội dung bài học:
- Ngô Thì Sĩ (1726 - 1780) và các tác phẩm sử học

- Lê Quý Đôn (1726 - 1784) Nhà bác học, nhà sử học lớn thế kỷ XVIII

- Triều Nguyễn - triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam

- Phan Huy Chú (1782 - 1840) và Lịch triều hiến chương loại chí

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (4 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: HLTK 19, 7, 18


	Tuần 12. Sử học Việt Nam thế kỷ XIX
	1. Mục tiêu bài học: Nắm được những đóng góp của sử học triều Nguyễn đối với sử học dân tộc
2. Nội dung bài học: Thảo luận: Cuộc tranh luận về tác giả, tác phẩm và văn bản Đại Việt sử ký toàn thư
- Quốc sử quán triều Nguyễn

- Nhận xét, đánh giá về Quốc sử quán triều Nguyễn và công việc biên soạn lịch sử dân tộc

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (4 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: HLTK 20, 21, 14, 7, 19


	Tuần 13. Sử học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX
	1. Mục tiêu bài học: Nắm được những thay đổi về tư tưởng và phương pháp sử học trong nửa đầu thế kỷ XX
2. Nội dung bài học:
- Đặc điểm lịch sử Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

- Ba khuynh hướng tư tưởng và ba khuynh hướng sử học

- Khuynh hướng sử học phong kiến 

- Khuynh hướng sử học tư sản

- Khuynh hướng sử học Mác xít

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (4 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: HLTK 8,13, 16, 18, 10, 11, 12, 13, 18


	Tuần 14. Sử học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XX
	1. Mục tiêu bài học: Nắm được thành tựu và những vấn đề đặt ra trong sử học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XX
2. Nội dung bài học:
- Phân kỳ các giai đoạn phát triển của sử học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XX

- Đánh giá tổng quát nửa thế kỷ phát triển của sử học Việt Nam

- Tổng quan sử học Việt Nam thế kỷ XX

+ Các nguồn sử liệu

+ Các khuynh hướng sử học
- Vai trò của lịch sử sử học trong tiến trình phát triển của sử học Việt Nam

- Phương pháp lịch sử - nội dung mới và tính hiệu quả thực tế
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (4 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: Chuẩn bị ý kiến theo quan niệm cá nhân khi đánh giá tổng quan về học phần
5. Tài liệu cần đọc: HLTK 15, 22, 19


	Tuần 15.

Thực hành
	


8. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ YÊU CẦU KHÁC CỦA GIÁO VIÊN
- Có ý thức tự giác trong các hoạt động học tập.

- Tham gia ít nhất là 80% học lý thuyết và 100% thời gian thảo luận.

- Chủ động trong học tập và thảo luận và sáng tạo trong tư duy để nắm bắt các kỹ năng cần thiết của nghiên cứu khảo cổ học và đặt ra các vấn đề cần thảo luận.

- Tham khảo tài liệu, bao gồm giáo trình, sách tham khảo, bài nghiên cứu và các trang web trước khi tham gia giờ học.

- Hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm tra đánh giá thường xuyên, kiểm tra đánh giá giữa kỳ và kiểm tra đánh giá kết thúc học phần.

9. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN

9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 10%

Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện để kiểm tra sự chuyên cần và việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua các giờ học và thảo luận. 

Kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm củng cố tri thức và nắm được thông tin phản hồi để điều chỉnh cách dạy và học cho phù hợp.



- Xác định được nhiệm vụ và mục đích vấn đề.



- Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn.



- Tích cực tham gia ý kiến.



- Bài tập: Viết tiểu luận theo nội dung câu hỏi có trong hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần.

9.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ:

Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 30%, viết  bài tiểu luận  



- Hoàn thành đầy đủ 1 bài tiểu luận theo những tập hợp chủ đề đưa ra.



- Chủ động tích cực và tìm tòi tài liệu từ các nguồn khác nhau.



- Đưa ra những ý kiến của mình.



Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: 60%, tự luận



9.3. Tiêu chí đính giá các loại bài tập:



Tuỳ theo hình thức của bài tập (trắc nghiệm, tự luận, báo cáo nhóm, tiểu luận mà có tiêu chí cụ thể).



- Bài tập trắc nghiệm: căn cứ vào số lượng câu trả lời đúng để đánh giá điểm.



- Bài tự luận cá nhân/tuần/tháng/học kỳ: căn cứ vào 4 tiêu chí sau:



1. Xác định nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng hợp lý.



2. Kỹ năng phân tích, tổng hợp trong giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu, thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo.



3. Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu do giáo viên hướng dẫn.



4. Bố cục hợp lý, văn phong mạch lạc rõ ràng, trích dẫn hợp lệ, trình bày đẹp, đúng quy cách kỹ thuật.
	Điểm
	Tiêu chí

	9-10
	Đạt tất cả 4 tiêu chí trên

	7-8
	- Đạt tiêu chí 1, 2

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu, nhưng chưa đầy đủ, phân tích chưa sâu.

- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ

	5-6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện rõ tư duy độc lập, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn kém.

- Tiêu chí 3, 4: còn mắc lỗi nhỏ.

	Dưới 5
	Không đạt cả 4 tiêu chí trên


9.4. Cấu trúc đề thi đánh giá cuối kỳ:

Bài thi đánh giá cuối kỳ được thực hiện theo hình thức tự luận, có 2 câu hỏi, mỗi câu 10 điểm.

9.5. Hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần:
1. Khái quat tư tưởng và phương pháp sử học qua các thời đại

2. Những đặc trưng của sử học Hi Lạp, La Mã, Trung Quốc cổ đại

3. Phân tích các thể loại sử học phong kiến Trung Quốc và phương pháp sử học của Tư Mã Thiên

4. Phân tích tư tưởng phê phán trong sử học thời Phục Hưng

5. Phân tích các thành tựu của sử học thế kỷ XIII

6. Phân tích các khuyng hướng sử học tư sản thế kỷ XIX

7. Phân tích các luận điểm về lịch sử và nhận thức lịch sử của sử học mác xít

8. Phân tích các luận điểm của sử học phản thực chứng

9. Phân tích các luận điểm về lịch sử của O.Spengler và A.Toynbee

10. Phân tích các luận điểm của khuynh hướng Sử học mới

11. Phân tích điều kiện lịch sử và các yếu tố khẳng định sự ra đời của sử học dân tộc Việt Nam

12. Nhà sử học Ngô Sỹ Liên và nền sử học dân tộc thế kỷ XV

13. Quá trình biên soạn và nội dung cơ bản Đại Việt sử ký toàn thư

14. Tư tưởng sử học của Lê Quý Đôn

15. Phan Huy Chú và Lịch triều hiến chương loại chí

16. Quốc sử quán triều Nguyễn

17. Nhà sử học Phan Bội Châu

18. Các khuynh hướng sử học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

19. Nhà sử học Đào Duy Anh

20. Tổng quan sử học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XX
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Lý thuyết khảo cổ học

Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa: Lịch sử                 Bộ môn: Khảo cổ học
1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1.1. Họ và tên giảng viên 1: Lâm Thị Mỹ Dung

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ 2, 5. 

Tại: Bảo tàng Nhân học, tầng 3 nhà D, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Bảo tàng Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Phòng Tư liệu hoặc Phòng Giám đốc, tầng 3, nhà D, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 84-4-5589744;
 Di động: 0946636405

Email: bebimkch@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:

- Thời đại kim khí Việt Nam.

- Khảo cổ học Đông Nam Á.

- Quá trình hình thành Nhà nước sớm ở miền Trung Việt Nam.

- Một số vấn đề về lý thuyết và phương pháp Khảo cổ học.
1.2. Họ và tên giảng viên 2: Đặng Hồng Sơn

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ 2, 5. 

Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 3, nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 84-43-8585284;
 Di động: 0989326475

Email: hongsonk45@gmail.com

Các hướng nghiên cứu chính:

- Khảo cổ học lịch sử miền Bắc Việt Nam.

- Mỹ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam.

- Một số vấn đề về lý thuyết và phương pháp Khảo cổ học.

2. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: Lý thuyết khảo cổ học
-  Mã số học phần: HIS3134

-  Số tín chỉ: 02
- Học phần: Bắt buộc  
- Các học phần tiên quyết: Cơ sở Khảo cổ học  

-  Các học phần kế tiếp: không

- Yêu cầu đối với học phần: Giảng đường, máy chiếu...

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp
: 28 tiết
+ Thực hành



: 02 tiết
- Địa chỉ khoa phụ trách học phần: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. MỤC TIÊU CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN
3.1. Mục tiêu chung:

Học phần này bằng cách dạy phối hợp giữa bài giảng và thảo luận chủ yếu đề cập tới vấn đề về vai trò của lý thuyết trong nghiên cứu khảo cổ học. 

Học phần cung cấp một cái nhìn khái quát về cơ sở bản thể và nhận thức luận của Khảo cổ học. Việc tìm hiểu lịch sử phát triển của lý thuyết khảo cổ, những chủ đề lý thuyết chính của khảo cổ học hiện nay và công cụ phê phán, đánh giá những diễn giải khảo cổ học cũng là những mục tiêu kiến thức mà khoá học này muốn giới thiệu cho người học.

Đây không phải là học phần về những phương pháp khai quật hay phân tích khảo cổ học, chủ đề chính của học phần có thể xem như là một khảo sát tổng thể về cơ sở khái niệm của nghiên cứu và diễn giải khảo cổ với mục đích cuối cùng là sinh viên chuyên ngành khảo cổ học khi ra trường được trang bị những kiến thức cơ bản về sự hình thành của khoa học khảo cổ, những cách tiếp cận chính, những trường phái lý thuyết khảo cổ học Truyền thống và khảo cổ học Mới và xu hướng nghiên cứu của khảo cổ học Việt Nam hiện nay. 

* Mục tiêu về kiến thức:
- Sinh viên hiểu được bản chất và cấu trúc cơ bản của khoa học khảo cổ.

- Đánh giá được lịch sử hình thành và vai trò của khảo cổ học đối với nghiên cứu lịch sử.
* Mục tiêu về kỹ năng:
- Thông qua việc đọc tài liệu, thảo luận và kết hợp nghe bài giảng, sinh viên khi kết thúc chuyên đề này có khả năng đọc hiểu, phân tích và thảo luận, đánh giá những tài liệu khảo cổ học từ góc độ áp dụng lý thuyết đã học.

- Sinh viên đạt được kỹ năng: xác định được những lý thuyết khảo cổ đã tác động thế nào đến sự hình thành phương pháp, thực hành và diễn giải trong khảo cổ học và những thay đổi trong lý thuyết và trường phái khảo cổ học qua thời gian.

- Chuyên đề còn giúp sinh viên có được các kỹ năng:

+ Thực hiện thảo luận theo yêu cầu của giáo viên.

+ Thu thập, xử lý và đánh giá tư liệu.

+ Thảo luận, đánh giá, phê phán vấn đề.

* Mục tiêu về thái độ:
- Sinh viên chấp nhận và tiến hành hoạt động khảo cổ học dựa trên các lý thuyết đã học.
- Tuân thủ và tự nguyện áp dụng các lý thuyết khảo cổ học trong các nghiên cứu chuyên sâu.

3.2. Chuẩn đầu ra của học phần (hệ thống hóa lại mục tiêu cụ thể)

	Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1 (A)

Nhớ
	Bậc 2 (B)

Hiểu
	Bậc 3 (C)

Tổng hợp, đánh giá, vận dụng

	Nội dung 1. Bản chất và mục đích của khoa học khảo cổ 
	I.A1. Hiểu được bản chất của khoa học khảo cổ
	I.B1. Chỉ ra được mục đích và đối tượng của khảo cổ học
	I.C1. Đánh giá được những tiến bộ của khoa học khảo cổ và sự khai sinh ra KCH Mới



	Nội dung 2. Bản chất và mục đích của khoa học khảo cổ
	II.A1. Mô tả được tính đa dạng và các lĩnh vực khác nhau của khảo cổ học
	II.B1. Xác định được định hướng phát triển của KCH thế kỷ XXI
	II.C1. Lý giải được mối liên hệ giữa khảo cổ học với các ngành khoa học khác

	Nội dung 3. Lược sử khảo cổ học thế giới và khảo cổ học Việt Nam
	III.A1. Chỉ ra được các giai đoạn phát triển KCH Thế giới

III.A2. Chỉ ra được sự hình thành khoa học khảo cổ giữa thế kỷ XIX


	III.B1. Tổng hợp được lịch sử Khảo cổ học Việt Nam
	III.C1. Tổng hợp được và lý giải một số vấn đề trong nghiên cứu khảo cổ học thế giới hiện nay và hình thành các lý thuyết, trường phái KCH hiện đại

	Nội dung 4. Cấu trúc của khoa học Khảo cổ
	IV.A1. Phát biểu được nội dung về các thao tác của khoa học khảo cổ theo Gardin
	IV.B1. Phân tích được những đặc điểm và loại hình tư liệu khảo cổ
	IV.C1. Rút ra và đánh giá được cấu trúc của sưu tập khảo cổ

	Nội dung 5. Cấu trúc của khoa học Khảo cổ
	V.A1. Viết lại được cấu trúc của khoa học khảo cổ
	V.B1. Xác định được những thao tác trong nghiên cứu khảo cổ
	V.C1. Tổng hợp được các mối quan hệ giữa các hoạt động nghiên cứu khảo cổ học

	Nội dung 6. Nghiên cứu địa vị xã hội từ tư liệu mộ táng
	VI.A1. Trình bày được các loại táng thức khác nhau
	VI.B1. Phân tích những tiêu chí nghiên cứu mộ táng
	VI.C1. Lý giải được sự khác biệt về hình dáng mộ táng trong các xã hội lãnh địa (ví dụ từ văn hoá Đông Sơn và văn hoá Sa Huỳnh)

	Nội dung 7. Thảo luận: Các loại hình xã hội hay vấn đề từ chủ nghĩa bình quyền đến chính quyền ăn cắp
	VII.A1. Trình bày được các loại mô hình Nhóm - Bộ lạc - Lãnh địa - Nhà nước và tính đa dạng của lịch sử nhân loại
	VII.B1. Phân tích quá trình tiến hoá từ nhóm người đến nhà nước và biểu hiện của quá trình này qua tư liệu khảo cổ
	VII.C1. Lý giải quá trình phát triển của các loại hình chính quyền

	Nội dung 8. Khảo cổ học Quá trình và khảo cổ học Xã hội
	VIII.A1. Hiểu được một số xu hướng nghiên cứu KCH Truyền thống và KCH Mới

	VIII.B1. Chỉ ra được các lý thuyết và phương pháp của KCH Quá trình
	VIII.C1. Lý giải được đặc trưng của KCH Quá trình

	Nội dung 9. Khảo cổ học Quá trình và khảo cổ học Xã hội
	IX.A1. Hiểu được mục đích nghiên cứu của KCH Xã hội 
	IX.B1. Xác định được các nguyên nhân tác động đến sự hình thành KCH Xã hội


	IX.C1. Đánh giá được những đặc trưng về KCH Cá nhân, KCH Nhận diện và KCH Giới

	Nội dung 10. Khảo cổ học Tri thức
	X.A1. Hiểu được mục đích và bản chất của KCH Tri thức
	X.B1. Phân tích thế giới biểu tượng của con người
	X.C1. Lý giải được một số cách tiếp cận nghiên cứu tư duy con người thời tiền sử

	Nội dung 11. Một số vấn đề trong nghiên cứu KCH Con người
	XI.A1. Hiểu được những phương pháp nghiên cứu chế độ dinh dưỡng
	XI.B1. Chỉ ra được các triển vọng của nghiên cứu ADN trong việc tìm hiểu quan hệ và cấu trúc xã hội
	XI.C1. Lý giải được nguyên nhân về điều kiện tự nhiên dẫn đến những biến đổi trên cơ thể người

	Nội dung 12. Khảo cổ học Con người
	XII.A1. Hiểu được mục tiêu nghiên cứu của KCH Con người
XII.A2. Mô tả được đặc trưng thể lý và sự tiến hoá
	XII.B1. Phân tích được mối quan hệ giữa KCH và Nhân học hình thể
	XII.C1. Chỉ ra và phân tích tính đa dạng của di thể con người (Kỹ thuật xử lý xác chết; Kỹ thuật phát hiện và nghiên cứu di thể và dấu vết mộ táng)

	Nội dung 13. Khảo cổ học Con người 
	XIII.A1. Xác định được những nét đặc trưng thể lý (giới tính, tuổi, đặc điểm cơ thể, các mối quan hệ)
	XIII.B1. Phân tích và đánh giá khả năng của con người (đi lại, sử dụng các bộ phận cơ thể, ngô từ,…)
	XIII.C1. Chỉ ra và phân tích được những mối quan hệ hữu cơ giữa chế độ dinh dưỡng và bệnh lý

	Nội dung 14. Diễn giải trong khảo cổ học 
	XIV.A1. Chỉ ra được những vấn đề chính trong lý giải khảo cổ học (các cấp độ lý giải khác nhau; các phương pháp lý giải KCH)
	XIV.B1 Lý giải tư liệu KCH (cách thức mai táng, sự kiện cụ thể, tập hợp sự kiện)
	XIV.C1. Xác định và phân tích được các khuynh hướng trong lý giải KCH (di cư và khuyếch tán, tiến hoá, nghiên cứu tiến trình, Mác xít…)

	Nội dung 15. 

Thảo luận: Mối quan hệ giữa nghiên cứu khảo cổ với công tác bảo tồn khai thác di tích và vai trò của khảo cổ học công chúng
	XV.A1. Chỉ ra được mối quan hệ giữa nghiên cứu khảo cổ với công tác bảo tồn khai thác di tích
	XV.B1. Phân tích được vai trò của khảo cổ học công chúng
	XV.C1. Lý giải được mối quan hệ biện chứng giữa khảo cổ học công chúng với khảo cổ học chuyên gia


3.3. Bảng tổng hợp chuẩn đầu ra của học phần
	      Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 2
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 3
	2
	1
	1
	4

	Nội dung 4
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 5
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 6
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 7
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 8
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 9
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 10
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 11
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 12
	2
	1
	1
	4

	Nội dung 13
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 14
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 15
	1
	1
	1
	3
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4. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN
Học phần cung cấp cho sinh viên một số những hiểu biết chung về sự hình thành và vai trò của lý thuyết khảo cổ học.

Học phần giới thiệu một số lý thuyết và trường phái nghiên cứu khảo cổ học, triển vọng ứng dụng và phát triển lý thuyết trong nghiên cứu khảo cổ học Việt Nam.

Học phần cũng giới thiệu một số loại hình nghiên cứu khảo cổ học cụ thể, lý thuyết và phương pháp của những loại hình đó.

Học phần giới thiệu các kỹ năng tìm các nguồn tài liệu, phân tích so sánh tài liệu để viết tiểu luận theo chủ đề đưa ra thảo luận. Kỹ năng tìm hiểu, phân tích và đánh giá một công trình nghiên cứu hay ấn phẩm KCH.

5. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

	Nội dung 1-2. Bản chất và mục đích của khoa học khảo cổ

	1.
	1. Bản chất của khoa học khảo cổ.

- Khảo cổ học là Nhân học.

- Khảo cổ học là sử học.

- Khảo cổ học là khảo cổ học.

- Khảo cổ học là một ngành khoa học.

2. Tính đa dạng và các lĩnh vực khác nhau của KCH.

3. Tương lai của KCH thế kỷ XXI.

	2.
	Mục đích và đối tượng.

- Đối với KCH Truyền thống.

- Đối với KCH Mới.

	3.
	Những tiến bộ của khoa học khảo cổ và sự khai sinh ra KCH Mới.

	Nội dung 3. Lược sử khảo cổ học thế giới và khảo cổ học Việt Nam

	1.
	Lược sử KCH Thế giới.

- Giai đoạn khởi đầu.

- Những cuộc khai quật đầu tiên.

- Sự hình thành khoa học khảo cổ giữa thế kỷ XIX.

+ Tính cổ xưa của nhân loại.

+ Khái niệm về sự tiến hoá.

+ Hệ thống ba thời đại.

+ Mối quan hệ giữa Dân tộc học với KCH.

+ Khám phá các nền văn minh sớm.

- Sự phân tầng và hợp nhất.

- Một số vấn đề trong nghiên cứu khảo cổ học thế giới hiện nay và hình thành các lý thuyết, trường phái KCH hiện đại.

	2.
	Lịch sử Khảo cổ học Việt Nam.

- Giai đoạn sơ khởi.

- Những cơ quan và tổ chức nghiên cứu KCH đầu tiên ở VN.

- KCH Việt Nam giai đoạn từ năm 1954 đến nay.

- Một số thành tựu và hạn chế trong nghiên cứu KCH Việt Nam giai đoạn hiện nay.

- Sơ lược về sự hình thành và phát triển của Bộ môn KCH, Trường ĐHKHXH & NV Hà Nội.

	Nội dung 4-5. Cấu trúc của khoa học Khảo cổ

	1.
	Thao tác của khoa học khảo cổ theo Gardin.

- Thao tác lấy tài liệu.

- Thao tác suy luận xây dựng ý tưởng, tư tưởng.

	2.
	Cấu trúc của khoa học khảo cổ.

- Theo không gian.

- Theo thời gian.

- Theo con người.

	3.
	Đặc điểm và loại hình tư liệu khảo cổ.

	4.
	Thao tác trong nghiên cứu khảo cổ.

- Mô hình.

- Mối quan hệ giữa các hoạt động nghiên cứu khảo cổ học.

- Triển khai hoạt động nghiên cứu KCH.

- Bản chất của công tác nghiên cứu khảo cổ học

	5.
	Cấu trúc của sưu tập khảo cổ.

	6.
	Diễn giải và công bố khảo cổ học.

	Nội dung 6. Nghiên cứu địa vị xã hội từ tư liệu mộ táng
1. Các loại táng thức khác nhau.

2. Những tiêu chí nghiên cứu mộ táng.

3. Mộ táng trong các xã hội lãnh địa (ví dụ từ văn hoá Đông Sơn và văn hoá Sa Huỳnh).

	Nội dung 7. Thảo luận: Các loại hình xã hội hay vấn đề từ chủ nghĩa bình quyền đến chính quyền ăn cắp
1. Mô hình Nhóm - Bộ lạc - Lãnh địa - Nhà nước và tính đa dạng của lịch sử nhân loại.

2. Quá trình tiến hoá từ nhóm người đến nhà nước và biểu hiện của quá trình này qua tư liệu khảo cổ.

	Nội dung 8-9. Khảo cổ học Quá trình và khảo cổ học Xã hội

	1.
	Một số xu hướng nghiên cứu KCH Truyền thống và KCH Mới.

- Tiến hoá luận và thuyết ba thời đại.

- Trường phái KCH văn hoá - lịch sử.

- Trường phái KCH Xô Viết.

- Trường phái chức năng trong KCH.

- Trường phái tân tiến hoá luận.

- Trường phái KCH Mới.

	2.
	Đặc trưng của KCH Quá trình.
- Thay đổi mục đích nghiên cứu so với KCH Truyền thống.

- Sự phát triển của KCH Quá trình.

	3.
	Lý thuyết và phương pháp của KCH Quá trình.

	4.
	KCH Xã hội.

- Sự hình thành KCH Xã hội.

- Mục đích nghiên cứu của KCH Xã hội.

	5.
	Nghiên cứu các loại hình xã hội.

- Các nguồn tư liệu về cơ cấu tổ chức xã hội.

- Kỹ thuật nghiên cứu.

- Một số vấn đề về KCH Cá nhân, KCH Nhận diện và KCH Giới.

	Nội dung 10. Khảo cổ học Tri thức

	1.
	Mục đích và bản chất của KCH Tri thức.

- Mục đích.

- Bản chất.

	2.
	Lý thuyết và phương pháp nghiên cứu.

- Thế giới biểu tượng của con người.

- Một số cách tiếp cận nghiên cứu tư duy con người thời tiền sử.

- Nghiên cứu các biểu tượng.

	Nội dung 11. Một số vấn đề trong nghiên cứu KCH Con người.

1. Những phương pháp nghiên cứu chế độ dinh dưỡng.

2. Triển vọng của nghiên cứu ADN trong việc tìm hiểu quan hệ và cấu trúc xã hội.

	Nội dung 12-13. Khảo cổ học Con người

	1.
	Mục tiêu nghiên cứu của KCH Con người.

- Đặc trưng thể lý và sự tiến hoá.

- Mối quan hệ giữa KCH và Nhân học hình thể.

	2.
	Tính đa dạng của di thể con người.

- Kỹ thuật xử lý xác chết.

- Kỹ thuật phát hiện và nghiên cứu di thể và dấu vết mộ táng.

	3.
	Xác định nét đặc trưng thể lý.

- Xác định giới tính.

- Xác định tuổi.

- Xác định đặc điểm cơ thể.

- Xác định mối quan hệ.

	4.
	Đánh giá khả năng của con người.

- Đi lại.

- Sử dụng tay như thế nào?

- Sự phát triển của ngôn từ.

- Các hình thức hoạt động khác.

	5.
	Xác định chế độ dinh dưỡng và bệnh lý.

	Nội dung 14. Diễn giải trong khảo cổ học

	1.
	Những vấn đề chính trong lý giải khảo cổ học.

- Các cấp độ lý giải khác nhau.

- Các phương pháp lý giải KCH.

	2.
	Lý giải tư liệu KCH.

- Gải thích cách thức mai táng.

- Giải thích sự kiện cụ thể.
- Giải thích tập hợp sự kiện.

	3.
	Khuynh hướng trong lý giải KCH.

- Khuynh hướng di cư và khuyếch tán.

- Khuynh hướng tiến hoá.

- Khuynh hướng nghiên cứu tiến trình.

- Khuynh hướng Mác xít.

	Nội dung 15. Thảo luận:
Mối quan hệ giữa nghiên cứu khảo cổ với công tác bảo tồn khai thác di tích và vai trò của khảo cổ học công chúng.


6. HỌC LIỆU

6.1. Học liệu bắt buộc:
1. Hán Văn Khẩn (chủ biên), 2008: Cơ sở Khảo cổ học, Nxb ĐHQG Hà Nội, tư liệu Khoa Lịch sử và Bảo tàng Nhân học, Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG Hà Nội.

2. Colin Renfrew, Paul Bahn, 2007: Khảo cổ học Lý thuyết, phương pháp và thực hành, Bản dịch của Đặng Văn Thắng, Lê Long Hồ và Trần Hạnh Minh Phương, Nxb Trẻ Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh, tư liệu Bảo tàng Nhân học, Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG Hà Nội.

3. David J.Meltzer, Don D.Fowler, Jeremy Sabloff (chủ biên), 2006: Khảo cổ học Mỹ: Quá khứ và tương lai, Bản dịch của Lâm Thị Mỹ Dung và Chu Hư​ơng Ly, tư liệu Khoa Lịch sử và Bảo tàng Nhân học, Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG Hà Nội.

4. Ian Hodder: Theory and Practice in Archaeology, Routledge, New York and London, 1996. (Khảo cổ học lý thuyết và thực hành, bản dịch của Hà Hữu Nga, Hà Nội, 2005, t​ư liệu Bảo tàng Nhân học, Trường ĐHKHXH&NV Hà Nội).
5. Jared Diamond, 2006: Súng, Vi trùng và Thép - Định mệnh của xã hội loài người, Bản dịch của Trần Tiễn Cao Đăng, Nxb Tri thức, Hà Nội, tư liệu Bảo tàng Nhân học, Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG Hà Nội.

6.2. Học liệu tham khảo

6. Hà Văn Tấn, 1996: Khảo cổ học lý thuyết, Giáo trình sau Đại học, tư liệu Bảo tàng Nhân học, Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG Hà Nội.

7. Hà Văn Tấn, 1996: Các trường phái khảo cổ học hiện đại, Giáo trình sau Đại học, tư liệu Bảo tàng Nhân học, Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG Hà Nội.

8. Ian Hodder, 2005: Reading the Past: Current Approaches to Interpretation in Archaeology, Second Edition, Cambridge University Press, 1991. (Đọc quá khứ - những cách tiếp cận lý giải khảo cổ học hiện nay, bản dịch của Hà Hữu Nga, tư liệu Bảo tàng Nhân học, Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG Hà Nội; có thể xem trên trang web http://kattigara-echo.blogspot.co.uk/2012/04/oc-qua-khu-nhung-cach-tiep-can-ly-giai_20.html).

9. Hà Văn Tấn, 2007: Một số vấn đề về lý luận sử học, Nxb Thế giới, Hà Nội, tư liệu Bảo tàng Nhân học, Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG Hà Nội.

10. Các bài viết liên quan đến lý thuyết và phương pháp khảo cổ học trên tạp chí Khảo cổ học và Những phát hiện mới về khảo cổ học hàng năm từ 1980-2012.
7. LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC DẠY CỤ THỂ

	Tuần 1 (Nội dung 1): Bản chất và mục đích của khoa học khảo cổ
	1.1. Mục tiêu bài học: Chỉ ra được bản chất, mục đích và đối tượng của khảo cổ học
1.2. Nội dung bài học:

+ Bản chất của khoa học khảo cổ.

- Khảo cổ học là Nhân học.

- Khảo cổ học là Sử học.

- Khảo cổ học là KCH.

- Khảo cổ học là một ngành khoa học.

+ Tính đa dạng và các lĩnh vực khác nhau của KCH.

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Tương lai của KCH thế kỷ XXI.
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu số 1, phần dẫn luận; số 2, tr.14-19;  số 3, tr. 272-294; số 6, tr.1-2.


	Tuần 2 (Nội dung 2): Bản chất và mục đích của khoa học khảo cổ (tiếp)
	2.1. Mục tiêu bài học: Lý giải được mối liên hệ giữa khảo cổ học với các ngành khoa học khác
2.2. Nội dung bài học:

+ Mục đích và đối tượng.

- Đối với KCH Truyền thống.

- Đối với KCH Mới.

2.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Những tiến bộ của khoa học khảo cổ và sự khai sinh ra KCH Mới.
2.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
2.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
2.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu số 1, chương 1; số 2, tr. 30-45; số 7, tr.16-18.


	Tuần 3 (Nội dung 3): Lược sử khảo cổ học thế giới và khảo cổ học Việt Nam
	3.1. Mục tiêu bài học: Tổng hợp được và lý giải một số vấn đề trong nghiên cứu khảo cổ học thế giới hiện nay và hình thành các lý thuyết, trường phái KCH hiện đại
3.2. Nội dung bài học:

+ Lược sử khảo cổ học thế giới.

- Giai đoạn khởi đầu.

- Những cuộc khai quật đầu tiên.

- Sự hình thành khoa học Khảo cổ giữa thế kỷ XIX.

+ Tính cổ xưa của nhân loại.

+ Khái niệm về sự tiến hoá.

+ Hệ thống ba thời đại.

+ Mối quan hệ giữa DTH với KCH.

+ Khám phá các nền văn minh sớm.

- Sự phân tầng và hợp nhất.

- Một số vấn đề trong nghiên cứu KCH TG hiện nay và hình thành các lý thuyết, trường phái KCH hiện đại.

+ Lịch sử Khảo cổ học Việt Nam.

- Giai đoạn sơ khởi.

- Những cơ quan và tổ chức nghiên cứu KCH đầu tiên ở VN.

- KCH Việt Nam giai đoạn từ năm 1954 đến nay.

- Một số thành tựu và hạn chế trong nghiên cứu KCH VN giai đoạn hiện nay.

- Sơ lược về sự hình thành và phát triển của Bộ môn KCH, trường ĐHKHXH & NV Hà Nội.

3.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
3.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
3.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
3.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu số 1, chương 5; số 2, tr. 25-40; số 3, tr. 5-21.


	Tuần 4 (Nội dung 4): Cấu trúc của khoa học Khảo cổ
	4.1. Mục tiêu bài học: Phân tích được những đặc điểm và loại hình tư liệu khảo cổ
4.2. Nội dung bài học:

+ Thao tác của khoa học Khảo cổ theo Gardin.

- Thao tác lấy tài liệu.

- Thao tác suy luận xây dựng ý tưởng, tư tưởng.

+ Cấu trúc của khoa học khảo cổ.

- Theo không gian.

- Theo thời gian.

- Theo con người.

4.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
4.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
4.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
4.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu số 1, chương 4; số 4, tr. 11-23; số 6, tr. 2-13.


	Tuần 5 (Nội dung 5): Cấu trúc của khoa học Khảo cổ
	5.1. Mục tiêu bài học: Tổng hợp được các mối quan hệ giữa các hoạt động nghiên cứu khảo cổ học
5.2. Nội dung bài học:

+ Đặc điểm và loại hình tư liệu khảo cổ.

+ Thao tác trong nghiên cứu khảo cổ.

- Mô hình.

- Mối quan hệ giữa các hoạt động nghiên cứu khảo cổ học.

- Triển khai hoạt động nghiên cứu KCH.

- Bản chất của công tác nghiên cứu khảo cổ học.

+ Cấu trúc của sưu tập khảo cổ.

5.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Diễn giải và công bố khảo cổ học.
5.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
5.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu số 1, chương 4; số 4, tr. 11-23; số 6, tr. 2-13. Tham khảo trang web:

http://www.indiana.edu/~arch/saa/matrix/ia/ia03_mod_08.html
http://imnh.isu.edu/digitalatlas/arch/ArchDef/main.htm


	Tuần 6 (Nội dung 6): Nghiên cứu địa vị xã hội từ tư liệu mộ táng
	6.1. Mục tiêu bài học: Trình bày và phân tích được các loại táng thức khác nhau
6.2. Nội dung bài học: Nghiên cứu địa vị xã hội từ tư liệu mộ táng.
- Các loại táng thức khác nhau

- Những tiêu chí nghiên cứu mộ táng

- Mộ táng trong các xã hội lãnh địa (ví dụ từ văn hoá Đông Sơn và văn hoá Sa Huỳnh)

6.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
6.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
6.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
6.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu số 1, phần về văn hoá Đông Sơn và văn hoá Sa Huỳnh; số 2, tr. 241-248; 258-259.


	Tuần 7 (Nội dung 7): Các loại hình xã hội hay vấn đề từ chủ nghĩa bình quyền đến chính quyền ăn cắp
	7.1. Mục tiêu bài học: Phân tích quá trình tiến hoá từ nhóm người đến nhà nước và biểu hiện của quá trình này qua tư liệu khảo cổ
7.2. Nội dung bài học:

+ Các loại hình xã hội hay vấn đề từ chủ nghĩa bình quyền đến chính quyền ăn cắp.

+ Mô hình Nhóm - Bộ lạc -Lãnh địa - Nhà nước và tính đa dạng của lịch sử nhân loại.

7.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Quá trình tiến hoá từ nhóm người đến nhà nước và biểu hiện của quá trình này qua tư liệu khảo cổ.
7.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
7.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
7.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu số 2, tr.648-679; 213-234; số 5, chương 14.


	Tuần 8 (Nội dung 8): Khảo cổ học Quá trình và khảo cổ học Xã hội
	8.1. Mục tiêu bài học: Lý giải được đặc trưng của KCH Quá trình
8.2. Nội dung bài học:

+ Một số xu hướng nghiên cứu KCH Truyền thống và KCH Mới.

- Tiến hoá luận và thuyết ba thời đại.

- Trường phái KCH văn hoá - lịch sử.

- Trường phái KCH Xô Viết.

- Trường phái chức năng trong KCH.

- Trường phái tân tiến hoá luận.

- Trường phái KCH Mới.

+ Đặc trưng của KCH Quá trình.
- Thay đổi mục đích nghiên cứu so với KCH Truyền thống.

- Sự phát triển của KCH Quá trình.

8.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
8.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
8.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
8.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu số 2, tr.213-272; số 7; số 8, tr. 9-22.


	Tuần 9 (Nội dung 9): Khảo cổ học Quá trình và khảo cổ học Xã hội
	9.1. Mục tiêu bài học: Xác định được các nguyên nhân tác động đến sự hình thành KCH Xã hội
9.2. Nội dung bài học:

+ Lý thuyết và phương pháp của KCH Quá trình.

+ KCH Xã hội.

- Sự hình thành KCH Xã hội.

- Mục đích nghiên cứu của KCH Xã hội.

+ Nghiên cứu các loại hình Xã hội.

- Các nguồn tư liệu về cơ cấu tổ chức Xã hội.

- Kỹ thuật nghiên cứu.

- Một số vấn đề về KCH Cá nhân, KCH Nhận diện và KCH Giới.

9.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
9.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
9.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
9.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu số 2, tr.213-272; số 4, tr. 145-154; số 5, chương 10; số 7;  số 8, tr. 9-22. Tham khảo trang web:

http://traumwerk.stanford.edu:3455/MichaelShanks/753
http://traumwerk.stanford.edu:3455/MichaelShanks/754


	Tuần 10 (Nội dung 10): Khảo cổ học Tri thức
	10.1. Mục tiêu bài học: Hiểu được mục đích và bản chất của KCH Tri thức
10.2. Nội dung bài học:

+ Mục đích và bản chất của KCH Tri thức.

- Mục đích.

- Bản chất.

+ Lý thuyết và phương pháp nghiên cứu.

- Thế giới biểu tượng của con người.

- Một số cách tiếp cận nghiên cứu tư duy con người thời tiền sử.

- Nghiên cứu các biểu tượng.

10.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
10.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
10.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
10.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu số 2, chương 10; số 4, tr.24-41.


	Tuần 11 (Nội dung 11): Một số vấn đề trong nghiên cứu KCH Con người
	11.1. Mục tiêu bài học: Lý giải được nguyên nhân về điều kiện tự nhiên dẫn đến những biến đổi trên cơ thể người
11.2. Nội dung bài học:

+ Những phương pháp nghiên cứu chế độ dinh dưỡng.

+ Triển vọng của nghiên cứu ADN trong việc tìm hiểu quan hệ và cấu trúc xã hội.

11.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
11.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
11.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
11.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu số 2, chương 11; số 5, tr.519-546.


	Tuần 12 (Nội dung 12): Khảo cổ học Con người
	12.1. Mục tiêu bài học: Phân tích được mối quan hệ giữa KCH và Nhân học hình thể
12.2. Nội dung bài học:

+ Mục tiêu nghiên cứu của KCH Con người.

 - Đặc trưng thể lý và sự tiến hoá.

- Mối quan hệ giữa KCH và nhân học hình thể.

+ Tính đa dạng của di thể con người.

- Kỹ thuật xử lý xác chết.

- Kỹ thuật phát hiện và nghiên cứu di thể và dấu vết mộ táng.
12.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
12.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
12.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
12.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu số 2, chương 11; số 5, chương 15. Tham khảo trang web:

http://www.indigogroup.co.uk/edge/cognitiv.htm
http://www.geocities.com/cvas.geo/china.html


	Tuần 13 (Nội dung 13): Khảo cổ học Con người
	13.1. Mục tiêu bài học: Xác định được những nét đặc trưng thể lý (giới tính, tuổi, đặc điểm cơ thể, các mối quan hệ)
13.2. Nội dung bài học:

+ Xác định nét đặc trưng thể lý.

- Xác định giới tính.

- Xác định tuổi.

- Xác định đặc điểm cơ thể.

- Xác định mối quan hệ.

+ Đánh giá khả năng của con người.

- Đi lại.

- Sử dụng tay như thế nào?

- Sự phát triển của ngôn từ.

- Các hình thức hoạt động khác.
13.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Xác định chế độ dinh dưỡng và bệnh lý.
13.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
13.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
13.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu số 4, tr.254-261; số 8, tr. 89-98.


	Tuần 14 (Nội dung 14): Diễn giải trong khảo cổ học
	14.1. Mục tiêu bài học: Xác định và phân tích được các khuynh hướng trong lý giải KCH (di cư và khuyếch tán, tiến hoá, nghiên cứu tiến trình, Mác xít…)

14.2. Nội dung bài học:

+ Những vấn đề chính trong lý giải khảo cổ học.

- Các cấp độ lý giải khác nhau.

- Các phương pháp lý giải KCH.

+ Lý giải tư liệu KCH.

- Giải thích cách thức mai táng.

- Giải thích sự kiện cụ thể.

- Giải thích tập hợp sự kiện.

+ Khuynh hướng trong lý giải KCH.

- Khuynh hướng di cư và khuyếch tán.

- Khuynh hướng tiến hoá.

- Khuynh hướng nghiên cứu tiến trình.

- Khuynh hướng Mác xít.
14.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
14.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
14.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
14.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu số 2, chương 12; số 4, tr. 183-201; số 2, chương 12; số 3, tr. 251-271; số 4, tr. 183-201. Tham khảo trang web: http://traumwerk.stanford.edu:3455/MichaelShanks/754


	Tuần 15 Thảo luận: Mối quan hệ giữa nghiên cứu khảo cổ với công tác bảo tồn khai thác di tích và vai trò của khảo cổ học công chúng
	15.1. Mục tiêu bài học: Lý giải được mối quan hệ biện chứng giữa khảo cổ học công chúng với khảo cổ học chuyên gia
15.2. Nội dung bài học: Mối quan hệ giữa nghiên cứu khảo cổ với công tác bảo tồn khai thác di tích và vai trò của KCH công chúng.
15.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
15.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
15.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
15.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu số 2, chương 14; số 5, tr. 547-563; số 4, tr. 275-281; số 3, tr. 272-298.


8. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ YÊU CẦU KHÁC CỦA GIÁO VIÊN
- Có ý thức tự giác trong các hoạt động học tập.

- Tham gia ít nhất là 80% học lý thuyết và 100% thời gian thảo luận.

- Chủ động trong học tập và thảo luận và sáng tạo trong tư duy để nắm bắt các kỹ năng cần thiết của nghiên cứu khảo cổ học và đặt ra các vấn đề cần thảo luận.

- Tham khảo tài liệu, bao gồm giáo trình, sách tham khảo, bài nghiên cứu và các trang web trước khi tham gia giờ học.

- Hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm tra đánh giá thường xuyên, kiểm tra đánh giá giữa kỳ và kiểm tra đánh giá kết thúc học phần.

9. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN

9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 10%

Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện để kiểm tra sự chuyên cần và việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua các giờ học và thảo luận. 

Kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm củng cố tri thức và nắm được thông tin phản hồi để điều chỉnh cách dạy và học cho phù hợp.



- Xác định được nhiệm vụ và mục đích vấn đề.



- Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn.



- Tích cực tham gia ý kiến.



- Bài tập: Viết tiểu luận theo nội dung câu hỏi có trong hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần.

9.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ:

Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 30%, viết  bài tiểu luận  



- Hoàn thành đầy đủ 1 bài tiểu luận theo những tập hợp chủ đề đưa ra.



- Chủ động tích cực và tìm tòi tài liệu từ các nguồn khác nhau.



- Đưa ra những ý kiến của mình.



Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: 60%, tự luận



9.3. Tiêu chí đính giá các loại bài tập:



Tuỳ theo hình thức của bài tập (trắc nghiệm, tự luận, báo cáo nhóm, tiểu luận mà có tiêu chí cụ thể).



- Bài tập trắc nghiệm: căn cứ vào số lượng câu trả lời đúng để đánh giá điểm.



- Bài tự luận cá nhân/tuần/tháng/học kỳ: căn cứ vào 4 tiêu chí sau:



1. Xác định nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng hợp lý.



2. Kỹ năng phân tích, tổng hợp trong giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu, thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo.



3. Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu do giáo viên hướng dẫn.



4. Bố cục hợp lý, văn phong mạch lạc rõ ràng, trích dẫn hợp lệ, trình bày đẹp, đúng quy cách kỹ thuật.
	Điểm
	Tiêu chí

	9-10
	Đạt tất cả 4 tiêu chí trên

	7-8
	- Đạt tiêu chí 1, 2

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu, nhưng chưa đầy đủ, phân tích chưa sâu.

- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ

	5-6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện rõ tư duy độc lập, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn kém.

- Tiêu chí 3, 4: còn mắc lỗi nhỏ.

	Dưới 5
	Không đạt cả 4 tiêu chí trên


9.4. Cấu trúc đề thi đánh giá cuối kỳ:


Bài thi đánh giá cuối kỳ được thực hiện theo hình thức tự luận có 2 câu hỏi, mỗi câu 5 điểm:

9.5. Hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần:
1. Trình bày bản chất, mục đích và đối tượng của khảo cổ học?

2. Phân tích và lý giải mối liên hệ giữa khảo cổ học với các ngành khoa học khác?

3. Trình bày Lược sử khảo cổ học thế giới và khảo cổ học Việt Nam?

4. Phân tích những đặc điểm và loại hình tư liệu khảo cổ?

5. Trình bày cấu trúc của khoa học khảo cổ?

6. Trình bày các loại táng thức trong lịch sử?

7. Trình bày các loại mô hình Nhóm - Bộ lạc - Lãnh địa - Nhà nước và tính đa dạng của lịch sử nhân loại?

8. Trình bày và phân tích các lý thuyết và phương pháp của KCH Quá trình?

9. Trình bày mục đích nghiên cứu của KCH Xã hội?

10. Khảo cổ học tri thức là gì?

11. Phân tích thế giới biểu tượng của con người?

12. Trình bày và phân tích những mối quan hệ hữu cơ giữa chế độ dinh dưỡng và bệnh lý?

13. Xác định và phân tích được các khuynh hướng trong lý giải KCH (di cư và khuyếch tán, tiến hoá, nghiên cứu tiến trình, Mác xít…)
14. Trình bày mối quan hệ giữa nghiên cứu khảo cổ với công tác bảo tồn khai thác di tích và vai trò của khảo cổ học công chúng?
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Mỹ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam

Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa: Lịch sử                 Bộ môn: Khảo cổ học
1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1.1. Họ và tên giảng viên 1: Đặng Hồng Sơn

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ 2, 5. 

Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 3, nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 84-43-8585284;
 Di động: 0989326475

Email: hongsonk45@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:

- Khảo cổ học lịch sử miền Bắc Việt Nam.

- Mỹ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam.

- Một số vấn đề về lý thuyết và phương pháp Khảo cổ học.

1.2. Họ và tên giảng viên 2: Nguyễn Văn Anh

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ 3, 6. 

Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 3, nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 84-43-8585284;
 Di động: 0912 350 364
Email: vananhkc@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:

- Khảo cổ học lịch sử miền Bắc Việt Nam.

- Mỹ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam.

- Khảo cổ học tôn giáo.

2. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: Mỹ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam
-  Mã số học phần: HIS3126

-  Số tín chỉ: 03
- Học phần: Lựa chọn

- Các học phần tiên quyết: Cơ sở Khảo cổ học  

-  Các học phần kế tiếp: không

- Yêu cầu đối với học phần: Giảng đường, máy chiếu...

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp
: 39 tiết
+ Thực hành



: 06 tiết
- Địa chỉ khoa phụ trách học phần: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. MỤC TIÊU CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN
3.1. Mục tiêu chung
Học phần này bằng cách dạy phối hợp giữa bài giảng, điền dã và thảo luận chủ yếu đề cập tới vấn đề mỹ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam qua tài liệu khảo cổ học. 

Học phần cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về lược sử phát triển cũng như các loại hình chính của mỹ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam. 

Đây không phải là học phần chuyên sâu về mỹ thuật hay kiến trúc, mà chỉ là học phần thông qua những nguồn tài liệu khác nhau của khảo cổ học để nhìn nhận và đánh giá những giá trị mỹ thuật và kiến trúc cổ. 

* Mục tiêu về kiến thức: 


- Sinh viên chỉ ra được tiến trình phát triển cơ bản của lược sử mỹ thuật và kiến trúc Việt Nam.

- Phân tích và lý giải được những mối liên hệ mật thiết giữa điều kiện khí hậu, môi trường sinh thái với nhu cầu thực dụng, cũng như sự điều tiết phù hợp giữa quan niệm thẩm mỹ của tín ngưỡng với nhu cầu thể hiện sự phân biệt về đẳng cấp trong xã hội.

- Minh họa được sự tương đồng và di biệt trong mối quan hệ đối sánh với các nền văn hóa trong khu vực. Qua đó phân tích và đánh giá những đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc bản địa, cũng như chỉ ra và lý giải những dấu ấn văn hóa Trung Quốc, Chămpa, Ấn Độ trong mỹ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam qua các thời đại.

* Mục tiêu về kỹ năng: 
- Thông qua quá trình điền dã, đọc tài liệu, thảo luận và kết hợp nghe bài giảng, sinh viên khi kết thúc chuyên đề này có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để đánh giá được cũng như xây dựng các phương án bảo tồn, phát huy giá trị các di tích kiến trúc và mỹ thuật cổ Việt Nam.

- Chuyên đề còn giúp sinh viên có được các kỹ năng:

+ Thực hiện thảo luận theo yêu cầu của giáo viên.

+ Lên kế hoạch cho một hoạt động điền dã thu thập tư liệu.

+ Thu thập, xử lý và đánh giá tư liệu.

+ Thảo luận, đánh giá, phê phán vấn đề.

* Mục tiêu về thái độ: 

- Sinh viên chấp nhận và hoạt động khảo cổ học dựa trên lý thuyết đã học.

- Tuân thủ và tự nguyện áp dụng các lý thuyết khảo cổ học trong các nghiên cứu chuyên sâu về mỹ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam.

3.2. Chuẩn đầu ra của học phần (hệ thống hóa lại mục tiêu cụ thể)
	Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1 (A)

Nhớ
	Bậc 2 (B)

Hiểu
	Bậc 3 (C)

Tổng hợp, đánh giá, vận dụng

	Nội dung 1. Nhập môn (Lược sử mỹ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam)
	I.A1. Hiểu được đối tượng, mục đích và phương pháp nghiên cứu

I.A2. Mô tả được mối quan hệ giữa mỹ thuật và kiến trúc cổ với khảo cổ và các khoa học khác
	I.B1. Chỉ ra được lược sử nghiên cứu mỹ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam

I.B2. Xác định được phân kỳ lịch sử mỹ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam
	I.C1. Đánh giá được những vấn đề mới của nghiên cứu mỹ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam


	Nội dung 2. Những nhân tố của mỹ thuật cổ Việt Nam
	II.A1. Chỉ ra được những quan niệm mỹ thuật từ sơ khai; tôn giáo, tín ngưỡng; nhu cầu thẩm mỹ; sự phân biệt đẳng cấp

II.A2. Hệ thống được các đề tài mỹ thuật trong thế giới tự nhiên: động thực vật, con người, sóng nước, mây trời, núi sông...
II.A3. Phát biểu được các đề tài mỹ thuật là các nhân vật tôn giáo, tín ngưỡng, thần thoại...
	II.B1. Phân tích được sự vận động và thời gian trong mỹ thuật cổ Việt Nam
II.B2. Trình bày được những yếu tố liên quan đến mỹ thuật trên các loại chất liệu đá, gốm, kim loại, gỗ, vải…
	II.C1. Đánh giá được vai trò, ý nghĩa và giá trị của các loại hình mỹ thuật theo chất liệu

I.C2. Lý giải được lý do dẫn đến sự khác biệt về thể tài mỹ thuật dẫn đến những khác biệt về chất liệu thể hiện, và ngược lại

	Nội dung 3. Những nhân tố của kiến trúc cổ Việt Nam
	III.A1. Chỉ ra được nhân tố triết lý cổ truyền trong kiến trúc

III.A2. Chỉ ra được nhân tố môi trường trong kiến trúc

III.A3. Chỉ ra được yêu cầu về bố cục mặt bằng trong kiến trúc

III.A4. Chỉ ra được nhân tố khung gỗ chịu lực trong kiến trúc

III.A5. Chỉ ra được nhân tố tường bao che chắn trong kiến trúc

III.A6. Chỉ ra được nhân tố trang trí bộ mái trong kiến trúc

III.A7. Chỉ ra được các loại hình vật liệu xây dựng trong kiến trúc

III.A8. Chỉ ra được các loại hình kỹ-mỹ thuật điêu khắc trang trí trong kiến trúc
	III.B1. Xác định được và phân tích sự khác biệt của các loại hình kiến trúc: Kinh đô, cung điện; Hành cung, phủ đệ; Kiến trúc tế tự; Lăng mộ; Kiến trúc giáo dục; Kiến trúc tôn giáo; Nhà ở dân gian; Cảng thị; Cầu quán
	III.C1. Tổng hợp được và lý giải được sự tương liên của những nhân tố trong kiến trúc cổ truyền Việt Nam

	Nội dung 4. Mỹ thuật và kiến trúc Việt Nam thời tiền sơ sử
	IV.A1. Phát biểu được nội dung về mỹ thuật hang động thời tiền sử
IV.A2. Hệ thống được các loại hình và hoa văn gốm thời sơ sử
IV.A3. Mô tả được các loại hình trang sức của người Việt cổ
	IV.B1. Phân tích được những minh chứng về mỹ thuật thời sơ sử
IV.B2. Trình bày được những minh chứng về kiến trúc thời sơ sử
	IV.C1. Rút ra và đánh giá được giá trị của các đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc thời tiền sơ sử
IV.C2. Lý giải được nguyên nhân của sự xuất hiện và những biến đổi của mỹ thuật và kiến trúc thời tiền sơ sử

	Nội dung 5. Mỹ thuật và kiến trúc Việt Nam 10 thế kỷ đầu Công nguyên
	V.A1. Viết lại được sự ra đời và phát triển của đồ sứ
V.A2. Chỉ ra được sự xuất hiện gạch và ngói
	V.B1. Xác định được những đặc trưng và so sánh sự tương đồng hay khác biệt của thành Luy Lâu thời Hán và thành Đại La thời Đường
V.B2. Hiểu được những nội dung căn bản về mộ gạch và vấn đề kiến trúc 10 thế kỷ đầu N
	V.C1. Tổng hợp được các yếu tố tương liên về di tích văn hóa Đông Sơn, mộ Hán, đền thờ Hai Bà Trưng và vấn đề thành thị sớm ở miền Bắc Việt Nam hồi đầu Công nguyên
V.C2. Chỉ ra và phân tích được những đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc 10 thế kỷ đầu Công nguyên

	Nội dung 6-7. Điền dã khảo sát di tích kiến trúc cổ
	VI.A1. Viết lại được những thu hoạch về quá trình điền dã thành Cổ Loa

VII.A1. Phát biểu được những đặc trưng cơ bản nhất của thành Cổ Loa
	VI.B1. Phân tích yếu tố môi trường ảnh hưởng đến cấu trúc của thành Cổ Loa

VII.B1. So sánh được sự tương đồng và khác biệt giữa thành Cổ Loa và thành Thăng Long
	VI.C1. Lý giải được sự khác biệt về hình dáng của ba vòng thành Cổ Loa

VII.C1. Lý giải về nguyên nhân hình thành tòa thành cổ nhất Việt Nam

	Nội dung 8. Mỹ thuật và kiến trúc Việt Nam thế kỷ X-XIV
	VIII.A1. Hiểu được mỹ thuật gốm sứ Đại Việt thời Lý-Trần-Hồ

VIII.A2. Hệ thống được những nội dung cơ bản của ghệ thuật điêu khắc đá thời Lý-Trần-Hồ

VIII.A3. Hệ thống được các loại hình vật liệu kiến trúc và nghệ thuật trang trí kiến trúc thế kỷ X-XIV
	VIII.B1. So sánh được sự khác biệt thành Hoa Lư thời Đinh-Lê; thành Thăng Long thời Lý-Trần; thành Tây Đô thời Hồ
VIII.B2. Chỉ ra được các loại hình kiến trúc tế tự: đàn Nam Giao và đàn Xã Tắc ở Thăng Long thời Lý-Trần; đàn Nam Giao ở Tây Đô thời Hồ
	VIII.C1. Lý giải được hiện tượng thiếu vắng hệ thống lăng mộ thời Lý

VIII.C2. Chỉ ra và phân tích được sự tồn tại rất phổ biến của loại hình kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng
VIII.C3. Đánh giá được những đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc thế kỷ X-XIV

	Nội dung 9. Mỹ thuật và kiến trúc Việt Nam thế kỷ XV nửa đầu thế kỷ XVI
	IX.A1. Hiểu được mỹ thuật gốm sứ Đại Việt thời Lê-Mạc

IX.A2. Hệ thống được những nội dung cơ bản của ghệ thuật điêu khắc đá thời Lê-Mạc

IX.A3. Hệ thống được các loại hình vật liệu kiến trúc và nghệ thuật trang trí kiến trúc thế kỷ XV-XVI
	IX.B1. Xác định được những khác biệt của thành Thăng Long thời Lê-Mạc so với thời Lý-Trần


	IX.C1. Đánh giá được những đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc thế kỷ XV nửa đầu thế kỷ XVI

	Nội dung 10. Mỹ thuật và kiến trúc Việt Nam nửa đầu thế kỷ XVI-XVIII
	X.A1. Hiểu được mỹ thuật gốm sứ Đại Việt thời Lê Trung hưng

X.A2. Hệ thống được những nội dung cơ bản của ghệ thuật điêu khắc đá thời Lê Trung hưng

X.A3. Hệ thống được các loại hình vật liệu kiến trúc và nghệ thuật trang trí kiến trúc thế kỷ XVI-XVIII
	X.B1. Xác định được những đặc trưng của thành Thăng Long thời Lê Trung Hưng
	X.C1. Lý giải được hiện tượng phổ biến quan lại và người giàu có xuất tiền xây dựng chùa tháp Phật giáo thời Lê Trung Hưng

X.C2. Đánh giá được những đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc nửa đầu thế kỷ XVI-XVIII

	Nội dung 11. Mỹ thuật và kiến trúc Việt Nam thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
	XI.A1. Hiểu được mỹ thuật gốm sứ Đại Việt thời Nguyễn

XI.A2. Hệ thống được những nội dung cơ bản của ghệ thuật điêu khắc đá thời Nguyễn

XI.A3. Hệ thống được các loại hình vật liệu kiến trúc và nghệ thuật trang trí kiến trúc thế kỷ XIX-XX
	XI.B1. Phân tích những đặc trưng của thành Huế thời Nguyễn
XI.B2. So sánh sự tương đồng và khác biệt giữa thành Thăng Long thời Lý-Trần-Lê với thành Huế thời Nguyễn
	XI.C1. Lý giải được nguyên nhân khiến nhà Nguyễn chuyển đô vào Phú Xuân

XI.C2. Rút ra và đánh giá giá trị những đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

	Nội dung 12. Mỹ thuật và kiến trúc Chămpa
	XII.A1. Hệ thống được nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc đền tháp Chămpa
XII.A2. Mô tả được các thành cổ Chămpa: Thị Nại, An Thành, Trà Bàn, Châu Sa, Trà Kiệu...
	XII.B1. Phân tích được mỹ thuật gốm Chămpa
XII.B2. Chỉ ra và phân tích vai trò của hệ thống thương cảng Chămpa đối với sự hình thành và phát triển của nhà nước Chămpa
	XII.C1. Chỉ ra và phân tích những đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc Chămpa

	Nội dung 13. Mỹ thuật và kiến trúc Óc Eo
	XIII.A1. Hệ thống được những nội dung cơ bản của mỹ thuật gốm Óc Eo
XIII.A2. Nêu được các loại hình cơ bản của đồ trang sức Óc Eo
	XIII.B1. Phân tích những nội dung cơ bản về nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc kiến trúc Óc Eo
	XIII.C1. Chỉ ra và phân tích những đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc Óc Eo
XIII.C2. Lý giải về yếu tố bên ngoài đối với sự phát triển kiến trúc và mỹ thuật Óc Eo

	Nội dung 14. Những nhân tố văn hóa trong mỹ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam
	XIV.A1. Chỉ ra được các yếu tố văn hóa, tín ngưỡng bản địa trong mỹ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam
XIV.A2. Chỉ ra được các yếu tố văn hóa Trung Quốc trong mỹ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam
	XIV.B1. So sánh được những sự khác nhau trong việc tiếp nhận các yếu tố văn hóa bên ngoài đối với mỹ thuật và kiến trúc Việt Nam ở ba miền Bắc-Trung-Nam
	XIV.C1. Lý giải được mô hình tương liên tam giác tôn giáo, kiến trúc, mỹ thuật

	Nội dung 15. Mỹ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam với cuộc sống đương đại
	XV.A1. Chỉ ra được thực trạng công tác bảo tồn di tích trên mặt đất và dưới mặt đất
	XV.B1. Phân tích được độ tương thích của “Trào lưu phục cổ” và mục tiêu phát triển kinh tế đương đại
	XV.C1. Lý giải được sự kết hợp các giá trị truyền thống với chất liệu đương đại


3.3. Bảng tổng hợp chuẩn đầu ra của học phần
	      Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	2
	2
	1
	5

	Nội dung 2
	3
	2
	2
	7

	Nội dung 3
	8
	1
	1
	10

	Nội dung 4
	3
	2
	2
	7

	Nội dung 5
	2
	2
	2
	6

	Nội dung 6
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 7
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 8
	3
	2
	3
	8

	Nội dung 9
	3
	1
	1
	5

	Nội dung 10
	3
	1
	2
	6

	Nội dung 11
	3
	2
	2
	7

	Nội dung 12
	2
	2
	1
	5

	Nội dung 13
	2
	1
	2
	5

	Nội dung 14
	2
	1
	1
	4

	Nội dung 15
	1
	1
	1
	3
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4. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN
Học phần cung cấp cho sinh viên một số những hiểu biết chung về mỹ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam qua tư liệu khảo cổ học.

Học phần giới thiệu một số loại hình di tích khảo cổ học kiến trúc và mỹ thuật Việt Nam.

Học phần cũng giới thiệu những lý giải về sự tương thích giữa điều kiện tự nhiên, môi trường và khí hậu với những nhu cầu về thẩm mỹ, tín ngưỡng và đẳng cấp trong nghệ thuật kiến trúc cổ Việt Nam.

Học phần cung cấp đến người học những chiều lăng kính khác nhau về nguồn gốc bản thể, mức độ thể hiện.

5. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

	Nội dung 1. Nhập môn (Lược sử mỹ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam)

	1.
	Đối tượng, mục đích và phương pháp nghiên cứu

- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

- Mục đích và ý nghĩa nghiên cứu.

- Phương pháp nghiên cứu.

	2.
	Mối quan hệ giữa mỹ thuật và kiến trúc cổ với khảo cổ và các khoa học khác

	3.
	Lược sử nghiên cứu mỹ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam

- Trong xã hội xưa.

- Những vấn đề mới của nghiên cứu mỹ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam.

	4.
	Phân kỳ lịch sử mỹ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam
- Mỹ thuật và kiến trúc Việt Nam thời tiền sơ sử.

- Mỹ thuật và kiến trúc Việt Nam 10 thế kỷ đầu Công nguyên.

- Mỹ thuật và kiến trúc Việt Nam thế kỷ X-XIV.

- Mỹ thuật và kiến trúc Việt Nam thế kỷ XV nửa đầu thế kỷ XVI.

- Mỹ thuật và kiến trúc Việt Nam nửa đầu thế kỷ XVI-XVIII.

- Mỹ thuật và kiến trúc Việt Nam thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

	Nội dung 2. Những nhân tố của mỹ thuật cổ Việt Nam

	1.
	Quan niệm mỹ thuật

- Mỹ thuật sơ khai.

- Quan niệm tôn giáo, tín ngưỡng.

- Nhu cầu thẩm mỹ

- Sự phân biệt đẳng cấp.
- Sự vận động và thời gian trong mỹ thuật cổ Việt Nam.

	2.
	Đề tài mỹ thuật

- Thế giới tự nhiên: động thực vật, con người, sóng nước, mây trời, núi sông...
- Các nhân vật tôn giáo, tín ngưỡng, thần thoại...

	3.
	Chất liệu mỹ thuật

- Hồn của đá: công cụ, đồ trang sức, tượng, bia ký, vật liệu kiến trúc…

- Sự hòa quyện của bàn tay-đất-nước-lửa: gốm, sứ, sành, vật liệu kiến trúc…

- Mầu thời gian của kim loại: công cụ, vũ khí, nhạc khí, đồ trang sức, gương, tiền…

- Điêu khắc gỗ: hình khối và sắc mầu.

- Vải và trang phục: những hướng tiếp cận.

	Nội dung 3. Những nhân tố của kiến trúc cổ Việt Nam

	1.
	Triết lý kiến trúc

	2.
	Môi trường không gian

	3.
	Bố cục mặt bằng

	4.
	Khung gỗ chịu lực

	5.
	Tường bao che chắn

	6.
	Trang hoàng bộ mái

	7.
	Vật liệu xây dựng

	8.
	Kỹ-mỹ thuật điêu khắc trang trí

	9.
	Loại hình

- Kinh đô, cung điện: Cổ Loa, Luy Lâu, Hoa Lư, ĐạiLa - Thăng Long - Đông Đô, Tây Đô, Huế

- Hành cung, phủ đệ: Bố Hải Khẩu, Dâm Đàm, Gia Lâm, Long Hưng, Lỵ Nhân, Ngự Thiên, Quốc Oai, Thiên Trường, Ứng Phong, Vũ Lâm...

- Kiến trúc tế tự: Thế miếu, Thái miếu, đàn Nam Giao, đàn Xã Tắc...

- Lăng mộ: theo phân kỳ

- Kiến trúc giáo dục: văn từ, văn chỉ, văn miếu, quốc tử giám…

- Kiến trúc tôn giáo: chùa, tháp, đình, đền, miếu, từ đường, nhà thờ…

- Nhà ở dân gian: nhà tranh vách đất, nhà khung gỗ, nhà sàn, nhà trình tường...

- Cảng thị: Vân Đồn, Phố Hiến, Hội Thống, Thị Nại, Thanh Hà, Hội An...

- Cầu quán: cầu đá, quán trạm...

	Nội dung 4. Mỹ thuật và kiến trúc Việt Nam thời tiền sơ sử

	1.
	Mỹ thuật hang động thời tiền sử

	2.
	Loại hình và hoa văn gốm thời sơ sử

	3.
	Trang sức của người Việt cổ

	4.
	Tư liệu khảo cổ học kim khí: minh chứng về mỹ thuật thời sơ sử

	5.
	Tư liệu khảo cổ học kim khí: minh chứng về kiến trúc thời sơ sử

	6.
	Thành Cổ Loa: lịch sử nghiên cứu và những nhận thức mới

	7.
	Đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc thời tiền sơ sử

	Nội dung 5. Mỹ thuật và kiến trúc Việt Nam 10 thế kỷ đầu Công nguyên

	1.
	Sự ra đời và phát triển của đồ sứ

	2.
	Sự xuất hiện gạch và ngói

	3.
	Thành quách

- Thành Luy Lâu thời Hán

- Thành Đại La thời Đường

	4.
	Mộ gạch và vấn đề kiến trúc 10 thế kỷ đầu Công nguyên

	5.
	Di tích văn hóa Đông Sơn, mộ Hán, đền thờ Hai Bà Trưng và vấn đề thành thị sớm ở miền Bắc Việt Nam hồi đầu Công nguyên

	6.
	Đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc 10 thế kỷ đầu Công nguyên

	Nội dung 6-7. Điền dã khảo sát di tích kiến trúc cổ

	Nội dung 8. Mỹ thuật và kiến trúc Việt Nam thế kỷ X-XIV

	1.
	Mỹ thuật gốm sứ

	2.
	Nghệ thuật điêu khắc đá

	3.
	Vật liệu kiến trúc và nghệ thuật trang trí kiến trúc

	4.
	Kinh đô, cung điện

- Thành Hoa Lư thời Đinh-Lê

- Thành Thăng Long thời Lý-Trần

- Thành Tây Đô thời Hồ

	5.
	Kiến trúc tế tự

- Đàn Nam Giao và đàn Xã Tắc ở Thăng Long thời Lý-Trần

- Đàn Nam Giao ở Tây Đô thời Hồ

	6.
	Lăng mộ

	7.
	Kiến trúc giáo dục

	8.
	Kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng

	9.
	Đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc thế kỷ X-XIV

	Nội dung 9. Mỹ thuật và kiến trúc Việt Nam thế kỷ XV nửa đầu thế kỷ XVI

	1.
	Mỹ thuật gốm sứ

	2.
	Nghệ thuật điêu khắc đá

	3.
	Vật liệu kiến trúc và nghệ thuật trang trí kiến trúc

	4.
	Kinh đô, cung điện

- Thành Thăng Long thời Lê-Mạc

	5.
	Kiến trúc tế tự

	6.
	Lăng mộ

	7.
	Kiến trúc giáo dục

	8.
	Kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng

	9.
	Đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc thế kỷ XV nửa đầu thế kỷ XVI

	Nội dung 10. Mỹ thuật và kiến trúc Việt Nam nửa đầu thế kỷ XVI-XVIII

	1.
	Mỹ thuật gốm sứ

	2.
	Nghệ thuật điêu khắc đá

	3.
	Vật liệu kiến trúc và nghệ thuật trang trí kiến trúc

	4.
	Kinh đô, cung điện 

- Thành Thăng Long thời Lê Trung Hưng

	5.
	Kiến trúc tế tự

	6.
	Lăng mộ

	7.
	Kiến trúc giáo dục

	8.
	Kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng

	9.
	Đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc nửa đầu thế kỷ XVI-XVIII

	Nội dung 11. Mỹ thuật và kiến trúc Việt Nam thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

	1.
	Mỹ thuật gốm sứ

	2.
	Nghệ thuật điêu khắc đá

	3.
	Vật liệu kiến trúc và nghệ thuật trang trí kiến trúc

	4.
	Kinh đô, cung điện 

- Thành Huế thời Nguyễn

- Thành Thăng Long thời Nguyễn

	5.
	Kiến trúc tế tự
- Đàn Nam Giao và đàn Xã Tắc ở Huế thời Nguyễn

	6.
	Lăng mộ

	7.
	Kiến trúc giáo dục

	8.
	Kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng

	9.
	Đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

	Nội dung 12. Mỹ thuật và kiến trúc Chămpa

	1.
	Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc đền tháp Chămpa

	2.
	Thành cổ Chămpa: Thị Nại, An Thành, Trà Bàn, Châu Sa, Trà Kiệu...

	3.
	Thương cảng Chămpa

	4.
	Mỹ thuật gốm Chămpa

	5.
	Kho báu Chămpa

	6.
	Bia ký Chămpa

	7.
	Đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc Chămpa

	Nội dung 13. Mỹ thuật và kiến trúc Óc Eo

	1.
	Mỹ thuật gốm Óc Eo

	2.
	Đồ trang sức Óc Eo

	3.
	Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc kiến trúc Óc Eo

	4.
	Đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc Óc Eo

	Nội dung 14. Những nhân tố văn hóa trong mỹ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam

	1.
	Yếu tố văn hóa, tín ngưỡng bản địa 

	2.
	Yếu tố văn hóa Trung Quốc: Nho giáo, Đạo giáo...

	3.
	Yếu tố văn hóa Ấn Độ: Phật giáo, Ấn giáo...

	4.
	Tam giác tôn giáo, kiến trúc, mỹ thuật

	Nội dung 15. Mỹ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam với cuộc sống đương đại

	1.
	Tư liệu khảo cổ học

	2.
	Thực trạng công tác bảo tồn
- Trên mặt đất

- Dưới mặt đất

	3.
	Sự kết hợp các giá trị truyền thống với chất liệu đương đại
- Nhu cầu? 

- Độ tương thích? “Trào lưu phục cổ” và mục tiêu phát triển kinh tế đương đại.

- Triển vọng và vấn đề?

	4.
	Phục dựng và phục chế kiến trúc cổ: triển vọng và vấn đề
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4. Nguyễn Phi Hoanh: Mỹ thuật Việt Nam, Nxb Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh, 1984.
5. Trần Lâm Biền (chủ biên): Diễn biến kiến trúc truyền thống Việt Nam vùng châu thổ sông Hồng, Nxb Văn hoá Thông tin, Hà Nội, 2008.
6.2. Học liệu tham khảo

6. Chu Quang Trứ: Mỹ thuật Lý Trần - Mỹ thuật Phật giáo, Nxb Mỹ thuật, Hà Nội, 2000.
7. Lê Đình Phụng: Tìm hiểu kiến trúc tháp Chămpa, Nxb Văn hoá Thông tin và Viện Văn hoá xuất bản, Hà Nội, 2005.
8. Louis Bezacier: L'art Vietnamien, Paris, 1955, bản dịch của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, ký hiệu TL 745. 
9. Mario Bussagli: Oriental Architecture/1 India, Indonesia, Indochina, Translated by John Shepley, Rizzoli International Publications, New York, 1989.

10. Mario Bussagli: Oriental Architecture/2 China, Korea, Japan, Translated by John Shepley, Rizzoli International Publications, New York, 1989.

11. Nguyễn Du Chi: Hoa văn Việt Nam từ thời tiền sử đến nửa đầu thời kỳ phong kiến, Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội và Viện Mỹ thuật xuất bản, Hà Nội, 2003.
12. Nguyễn Duy Hinh: Tháp cổ Việt Nam, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1992.
13. Nguyễn Đình Chiến, Phạm Quốc Quân: 2000 năm gốm Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam xuất bản, Hà Nội, 2005.
14. Nguyễn Đức Nùng (chủ biên): Mỹ thuật thời Lê sơ, Nxb Văn hóa, Hà Nội, 1978.
15. Nguyễn Đức Nùng (chủ biên): Mỹ thuật thời Lý, Nxb Văn hóa, Hà Nội, 1972.
16. Nguyễn Đức Nùng (chủ biên): Mỹ thuật thời Trần, Nxb Văn hóa, Hà Nội, 1977.
17. Nguyễn Nghị, Nguyễn Quốc Thái, Khổng Thành Ngọc, Hoàng Minh Thức (sưu tầm và biên soạn): Nhà thờ Công giáo ở Việt Nam: kiến trúc - lịch sử, Nxb Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2004.

18. Nguyễn Quân, Phan Cẩm Thượng: Mỹ thuật ở làng, Nxb Mỹ thuật, Hà Nội, 1991.
19. Nguyễn Tiến Cảnh, Nguyễn Du Chi, Trần Lâm, Nguyễn Bá vân: Mỹ thuật thời Mạc, Viện Mỹ thuật xuất bản, Hà Nội, 1994.
20. Tống Trung Tín: Nghệ thuật điêu khắc Việt Nam thời Lý và thời Trần (thế kỷ XI-XIV), Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1997.
7. LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC CỤ THỂ

	Tuần 1 (Nội dung 1): Nhập môn (Lược sử mỹ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam).
	1.1. Mục tiêu bài học: Xác định được phân kỳ lịch sử mỹ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam
1.2. Nội dung bài học:

- Đối tượng, mục đích và phương pháp nghiên cứu

- Mối quan hệ giữa mỹ thuật và kiến trúc cổ với khảo cổ và các khoa học khác

- Lược sử nghiên cứu mỹ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Phân kỳ lịch sử mỹ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 5, tr. 3-147


	Tuần 2 (Nội dung 2): Những nhân tố của mỹ thuật cổ Việt Nam.
	2.1. Mục tiêu bài học: Đánh giá được vai trò, ý nghĩa và giá trị của các loại hình mỹ thuật theo chất liệu
2.2. Nội dung bài học:

+ Quan niệm mỹ thuật
- Mỹ thuật sơ khai.

- Tôn giáo, tín ngưỡng.

- Nhu cầu thẩm mỹ

- Sự phân biệt đẳng cấp.
- Sự vận động và thời gian trong mỹ thuật cổ Việt Nam.
+ Đề tài mỹ thuật

- Thế giới tự nhiên

- Các nhân vật tôn giáo, tín ngưỡng, thần thoại...

2.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Chất liệu mỹ thuật

- Hồn của đá

- Sự hòa quyện của bàn tay-đất-nước-lửa

- Mầu thời gian của kim loại

- Điêu khắc gỗ

- Vải và trang phục
2.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
2.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
2.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 4


	Tuần 3 (Nội dung 3): Những nhân tố của kiến trúc cổ Việt Nam.
	3.1. Mục tiêu bài học: Tổng hợp và lý giải được sự tương liên của những nhân tố trong kiến trúc cổ truyền Việt Nam
3.2. Nội dung bài học:

- Triết lý kiến trúc
- Môi trường không gian
- Bố cục mặt bằng

- Khung gỗ chịu lực

- Tường bao che chắn

- Trang hoàng bộ mái
- Vật liệu xây dựng
- Kỹ-mỹ thuật điêu khắc trang trí

3.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Loại hình kiến trúc cổ
3.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
3.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
3.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 9, tr. 18-24; 163-265


	Tuần 4 (Nội dung 4): Mỹ thuật và kiến trúc Việt Nam thời tiền sơ sử.
	4.1. Mục tiêu bài học: Rút ra và đánh giá được giá trị của các đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc thời tiền sơ sử
4.2. Nội dung bài học:

- Mỹ thuật hang động thời tiền sử

- Loại hình và hoa văn gốm thời sơ sử

- Trang sức của người Việt cổ

- Tư liệu khảo cổ học kim khí: minh chứng về mỹ thuật thời sơ sử

- Tư liệu khảo cổ học kim khí: minh chứng về kiến trúc thời sơ sử

- Thành Cổ Loa: lịch sử nghiên cứu và những nhận thức mới

4.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc thời tiền sơ sử
4.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
4.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
4.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 4, tr. 30-36; Học liệu 7, tr. 11-47; Học liệu 8, tr. 11-50; Học liệu 11; 27; 36


	Tuần 5 (Nội dung 5): Mỹ thuật và kiến trúc Việt Nam 10 thế kỷ đầu Công nguyên.
	5.1. Mục tiêu bài học: Chỉ ra và phân tích được những đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc 10 thế kỷ đầu Công nguyên
5.2. Nội dung bài học:

- Sự ra đời và phát triển của đồ sứ

- Sự xuất hiện gạch và ngói

- Thành quách

- Mộ gạch và vấn đề kiến trúc 10 thế kỷ đầu Công nguyên

- Di tích văn hóa Đông Sơn, mộ Hán, đền thờ Hai Bà Trưng và vấn đề thành thị sớm ở miền Bắc Việt Nam hồi đầu Công nguyên

5.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc 10 thế kỷ đầu Công nguyên
5.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
5.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 4, tr. 9-41; Học liệu 7, tr. 50-57; Học liệu 8, tr. 51-62; Học liệu 33, tr. 11-14; 73-87


	Tuần 6-7 (Nội dung 6-7): Điền dã khảo sát di tích kiến trúc cổ.
	1. Mục tiêu bài học: Xác định và lý giải được những đặc trưng chính của di tích kiến trúc cổ đi điều tra.
2. Nội dung bài học:

3. Phát triển thêm nội dung bài học:
4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Thực địa điền dã di tích (6 giờ tín chỉ)
5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
6. Tài liệu cần đọc: Đọc trước tài liệu về di tích đi điền dã khảo sát.


	Tuần 8 (Nội dung 8): Mỹ thuật và kiến trúc Việt Nam thế kỷ X-XIV.
	8.1. Mục tiêu bài học: Đánh giá được những đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc thế kỷ X-XIV
8.2. Nội dung bài học:

- Mỹ thuật gốm sứ

- Nghệ thuật điêu khắc đá

- Vật liệu kiến trúc và nghệ thuật trang trí kiến trúc

- Kinh đô, cung điện

- Kiến trúc tế tự

- Lăng mộ

- Kiến trúc giáo dục

- Kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng

8.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc thế kỷ X-XIV
8.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
8.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
8.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 4, tr. 42-185; Học liệu 6, tr. 27-84; Học liệu 7, tr. 60-117; Học liệu 8, tr. 63-123; Học liệu 9, tr. 32-39; 51-83; Học liệu 33, tr. 16-27; 88-161; Học liệu 10; 22; 23; 31; 32


	Tuần 9 (Nội dung 9): Mỹ thuật và kiến trúc Việt Nam thế kỷ XV nửa đầu thế kỷ XVI.
	9.1. Mục tiêu bài học: Đánh giá được những đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc thế kỷ XV nửa đầu thế kỷ XVI
9.2. Nội dung bài học:

- Mỹ thuật gốm sứ

- Nghệ thuật điêu khắc đá

- Vật liệu kiến trúc và nghệ thuật trang trí kiến trúc

- Kinh đô, cung điện

- Kiến trúc tế tự

- Lăng mộ

- Kiến trúc giáo dục

- Kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng

9.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc thế kỷ XV đầu thế kỷ XVI
9.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
9.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
9.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 4, tr. 186-257; Học liệu 6, tr. 84-104; Học liệu 7, tr. 119-161; Học liệu 8, tr. 129-170; Học liệu 9, tr. 39-41; 83-115; Học liệu 33, tr. 29-32; 162-199; Học liệu 21; 26


	Tuần 10 (Nội dung 10): Mỹ thuật và kiến trúc Việt Nam nửa đầu thế kỷ XVI-XVIII.
	10.1. Mục tiêu bài học: Đánh giá được những đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc nửa đầu thế kỷ XVI-XVIII
10.2. Nội dung bài học:

- Mỹ thuật gốm sứ

- Nghệ thuật điêu khắc đá

- Vật liệu kiến trúc và nghệ thuật trang trí kiến trúc

- Kinh đô, cung điện

- Kiến trúc tế tự

- Lăng mộ

- Kiến trúc giáo dục

- Kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng

10.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc nửa đầu thế kỷ XVI-XVIII
10.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
10.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
10.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 4, tr. 186-257; Học liệu 6, tr. 105-140; Học liệu 7, tr. 166-236; Học liệu 8, tr. 129-170; Học liệu 9, tr. 41-44; 115-153; Học liệu 33, tr. 34-35; 200-212


	Tuần 11 (Nội dung 11): Mỹ thuật và kiến trúc Việt Nam thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
	11.1. Mục tiêu bài học: Rút ra và đánh giá giá trị những đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
11.2. Nội dung bài học:

- Mỹ thuật gốm sứ

- Nghệ thuật điêu khắc đá

- Vật liệu kiến trúc và nghệ thuật trang trí kiến trúc

- Kinh đô, cung điện

- Kiến trúc tế tự

- Lăng mộ

- Kiến trúc giáo dục

- Kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng

11.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
11.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
11.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
11.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 4, tr. 258-310; Học liệu 6, tr. 141-204; Học liệu 7, tr. 236-269; Học liệu 8, tr. 171-214; Học liệu 9, tr. 44-45; 153-162; Học liệu 33, tr. 37; Học liệu 24; 29


	Tuần 12 (Nội dung 12): Mỹ thuật và kiến trúc Chămpa.
	12.1. Mục tiêu bài học: Chỉ ra và phân tích những đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc Chămpa
12.2. Nội dung bài học:

- Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc tháp Chămpa

- Thành cổ Chămpa

- Thương cảng Chămpa

- Mỹ thuật gốm Chămpa

- Kho báu Chămpa

- Bia ký Chămpa

12.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc Chămpa
12.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
12.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
12.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 2, tr. 289-300; Học liệu 4, tr. 311-368; Học liệu 6, tr. 236-260; Học liệu 12; 28; 37


	Tuần 13 (Nội dung 13): Mỹ thuật và kiến trúc Óc Eo.
	13.1. Mục tiêu bài học: Chỉ ra và phân tích những đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc Óc Eo
13.2. Nội dung bài học:

- Mỹ thuật gốm Óc Eo

- Đồ trang sức Óc Eo
- Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc kiến trúc Óc Eo

13.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc Óc Eo
13.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
13.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
13.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 2, tr. 369-405; Học liệu 4, tr. 311-368


	Tuần 14 (Nội dung 14): Những nhân tố văn hóa trong mỹ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam.
	14.1. Mục tiêu bài học: Lý giải được mô hình tương liên tam giác tôn giáo, kiến trúc, mỹ thuật
14.2. Nội dung bài học:

- Yếu tố văn hóa, tín ngưỡng bản địa

- Yếu tố văn hóa Trung Quốc: Nho giáo, Đạo giáo...

- Yếu tố văn hóa Ấn Độ: Phật giáo, Ấn giáo…

14.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Tam giác tôn giáo, kiến trúc, mỹ thuật
14.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
14.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
14.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 13; 14; 15; 16; 17


	Tuần 15 (Nội dung 15): Mỹ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam với cuộc sống đương đại.
	15.1. Mục tiêu bài học: Lý giải được sự kết hợp các giá trị truyền thống với chất liệu đương đại
15.2. Nội dung bài học:

- Tư liệu khảo cổ học
- Thực trạng công tác bảo tồn
- Sự kết hợp các giá trị truyền thống với chất liệu đương đại

15.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Phục dựng và phục chế kiến trúc cổ: triển vọng và vấn đề
15.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (3 giờ tín chỉ)
15.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
15.6. Tài liệu cần đọc:


8. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ YÊU CẦU KHÁC CỦA GIÁO VIÊN
- Có ý thức tự giác trong các hoạt động học tập.

- Tham gia ít nhất là 80% học lý thuyết và 100% thời gian điền dã, thảo luận.

- Chủ động trong học tập và thảo luận và sáng tạo trong tư duy để nắm bắt các kỹ năng cần thiết của nghiên cứu khảo cổ học và đặt ra các vấn đề cần thảo luận.

- Tham khảo tài liệu, bao gồm giáo trình, sách tham khảo, bài nghiên cứu và các trang web trước khi tham gia giờ học.

- Hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm tra đánh giá thường xuyên, kiểm tra đánh giá giữa kỳ và kiểm tra đánh giá kết thúc học phần.

9. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN

9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 10%

Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện để kiểm tra sự chuyên cần và việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua các giờ học, thảo luận và điền dã di tích kiến trúc mỹ thuật cổ. 

Kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm củng cố tri thức và nắm được thông tin phản hồi để điều chỉnh cách dạy và học cho phù hợp.



- Xác định được nhiệm vụ và mục đích vấn đề.



- Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn.



- Tích cực tham gia ý kiến.



- Bài tập: Viết lại kết quả điền dã di tích kiến trúc mỹ thuật cổ, tuần 8.

9.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ:

Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 30%, viết  bài tiểu luận  



- Hoàn thành đầy đủ 1 bài tiểu luận theo những tập hợp chủ đề đưa ra.



- Chủ động tích cực và tìm tòi tài liệu từ các nguồn khác nhau.



- Đưa ra những ý kiến của mình.



Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: 60%, trắc nghiệm và tự luận



9.3. Tiêu chí đính giá các loại bài tập:



Tuỳ theo hình thức của bài tập (trắc nghiệm, tự luận, báo cáo nhóm, tiểu luận mà có tiêu chí cụ thể).



- Bài tập trắc nghiệm: căn cứ vào số lượng câu trả lời đúng để đánh giá điểm.



- Bài tự luận cá nhân/tuần/tháng/học kỳ: căn cứ vào 4 tiêu chí sau:



1. Xác định nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng hợp lý.



2. Kỹ năng phân tích, tổng hợp trong giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu, thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo.



3. Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu do giáo viên hướng dẫn.



4. Bố cục hợp lý, văn phong mạch lạc rõ ràng, trích dẫn hợp lệ, trình bày đẹp, đúng quy cách kỹ thuật.
	Điểm
	Tiêu chí

	9-10
	Đạt tất cả 4 tiêu chí trên

	7-8
	- Đạt tiêu chí 1, 2

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu, nhưng chưa đầy đủ, phân tích chưa sâu.

- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ

	5-6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện rõ tư duy độc lập, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn kém.

- Tiêu chí 3, 4: còn mắc lỗi nhỏ.

	Dưới 5
	Không đạt cả 4 tiêu chí trên


9.4. Cấu trúc đề thi đánh giá cuối kỳ:


Bài thi đánh giá cuối kỳ được thực hiện theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có 16 câu hỏi, gồm:



- 15 câu trắc nghiệm theo nội dung của 15 tuần học, lấy 15 điểm, 



- 1 câu hỏi tự luận, lấy 5 điểm.



Tổng điểm 20 tương đương với 10 điểm.

9.5. Hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần:
17. Trình bày đối tượng, mục đích và phương pháp nghiên cứu mỹ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam?

18. Phân tích mối quan hệ giữa mỹ thuật và kiến trúc cổ với khảo cổ và các khoa học khác?

19. Trình bày phân kỳ lịch sử mỹ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam?

20. Phân tích vai trò, ý nghĩa và giá trị của các loại hình mỹ thuật theo chất liệu?

21. Trình bày hệ thống các đề tài mỹ thuật cổ truyền Việt Nam?

22. Phân tích và lý giải mối quan hệ của các nhân tố trong kiến trúc cổ truyền Việt Nam?

23. Phân tích và đánh giá giá trị của các đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc thời tiền sơ sử?

24. Phân tích những và lý giải về những đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc 10 thế kỷ đầu Công nguyên?

25. Trình bày và phân tích những đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc thế kỷ X-XIV?

26. Trình bày và phân tích những đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc thế kỷ XV nửa đầu thế kỷ XVI?

27. Trình bày và phân tích những đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc thế kỷ XVI-XVIII?

28. Trình bày và phân tích những đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX?

29. Trình bày và phân tích những đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc thế kỷ Chămpa?

30. Trình bày và phân tích những đặc trưng mỹ thuật và kiến trúc thế kỷ Óc Eo?

31. Phân tích và lý giải mô hình tương liên tam giác tôn giáo, kiến trúc, mỹ thuật?

32. Phân tích sự tương thích của “Trào lưu phục cổ” và mục tiêu phát triển kinh tế đương đại?

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Cơ sở văn hóa Việt Nam*
Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa: Lịch sử                 Bộ môn: Văn hóa học và Lịch sử Văn hóa Việt Nam
1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1.1. Họ và tên giảng viên 1: Nguyễn Thị Hoài Phương
Chức danh, học hàm học vị: Giảng viên, TS.

Thời gian, địa điểm làm việc: thứ 2, 4, tại phòng 204 nhà B, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Văn hóa học và Lịch sử Văn hóa Việt Nam, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 04.3.8585284

DĐ: 0983653065

Email: phuongnguyenhoai.ls@gmail.com 

Các hướng nghiên cứu chính:

- Đô thị và văn hóa đô thị ở Việt Nam

- Tiếp xúc và giao lưu văn hóa ở Việt Nam

1.2. Họ và tên giảng viên 2: Lâm Thị Mỹ Dung
Chức danh, học hàm học vị: Giảng viên, PGS.TS.

Thời gian, địa điểm làm việc: thứ 2, 5, tại Bảo tàng Nhân học, tầng 3 nhà D, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khảo cổ học, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 04.3.8585284

DĐ: 0946636405

Email: bebimkch@gmail.com 

Các hướng nghiên cứu chính:

- Một số vấn đề lý luận văn hóa học và lịch sử văn hóa ở Việt Nam

- Văn hóa Việt Nam thời tiền và sơ sử

1.3. Họ và tên giảng viên 3: Đỗ Thị Hương Thảo
Chức danh, học hàm học vị: Giảng viên, TS.

Thời gian, địa điểm làm việc: thứ 2, 4, tại phòng 204 nhà B, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Văn hóa học và Lịch sử Văn hóa Việt Nam, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 04.3.8585284

DĐ: 0912468890

Email: do.dohuongthao@gmail.com

Các hướng nghiên cứu chính:

- Nho giáo và giáo dục Nho học ở Việt Nam

- Một số vấn đề lý luận văn hóa và văn hóa học

1.4. Họ và tên giảng viên 4: Đinh Đức Tiến
Chức danh, học hàm học vị: Giảng viên, TS.

Thời gian, địa điểm làm việc: thứ 2, 4, tại phòng 204 nhà B, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Văn hóa học và Lịch sử Văn hóa Việt Nam, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 04.3.8585284

DĐ: 0904101241

Email: tiendinhduc@gmail.com

Các hướng nghiên cứu chính:

- Tiếp xúc và giao lưu văn hóa Việt – Chăm trong lịch sử

- Một số vấn đề về tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội ở Việt Nam

1.5. Họ và tên giảng viên 5: Nguyễn Bảo Trang
Chức danh, học hàm học vị: Giảng viên, ThS.

Thời gian, địa điểm làm việc: thứ 2, 4, tại phòng 204 nhà B, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Văn hóa học và Lịch sử Văn hóa Việt Nam, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 04.3.8585284

DĐ: 0947163317

Email: baotrangnguyen@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:

- Giới và nghiên cứu về giới trong văn hóa Việt Nam

- Nghiên cứu về gia đình trong lịch sử văn hóa Việt Nam

 1.6. Họ và tên giảng viên 6: Nguyễn Ngọc Minh
Chức danh, học hàm học vị: Giảng viên, ThS.

Thời gian, địa điểm làm việc: thứ 2, 4, tại phòng 204 nhà B, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Văn hóa học và Lịch sử Văn hóa Việt Nam, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 04.3.8585284

DĐ: 0947098345

Email: nguyenngocminh.lsvh@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:

- Di sản và quản lý di sản văn hóa ở Việt Nam

- Tiếp xúc và giao lưu văn hóa Việt – Trung trong lịch sử

2. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: Cơ sở văn hóa Việt Nam*

- Mã số học phần: HIS1056*

- Số tín chỉ: 03

- Học phần: bắt buộc, thuộc khối kiến thức M2
- Các học phần tiên quyết: không

- Các học phần kế tiếp: không

- Yêu cầu đối với học phần: giảng đường, máy chiếu

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

- Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 
39 giờ tín chỉ

- Thực hành:



06 giờ tín chỉ

- Địa chỉ khoa phụ trách học phần: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. MỤC TIÊU CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

3.1. Mục tiêu chung 

Học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về văn hóa, mối quan hệ giữa văn hóa và con người, môi trường tự nhiên và xã hội. Người học cũng được tìm hiểu các khái niệm có liên quan: văn minh, văn hiến, văn vật, di sản văn hóa… Học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam cung cấp những tri thức chuyên sâu vể văn hóa Việt Nam với tư cách là sản phẩm, biểu hiện cụ thể, rõ rệt của con người, môi trường tự nhiên và môi trường xã hội Việt Nam, về chức năng giáo dục, thẩm mỹ, về các đặc trưng của gia đình, dòng họ, làng xã… Học phần cũng cung cấp những tri thức cơ bản về tiếp xúc và giao lưu văn hóa, khái lược quá trình, đặc điểm của quá trình tiếp xúc và giao lưu văn hóa ở Việt Nam. Học phần cũng bước đầu giới thiệu quá trình, đặc điểm, vai trò của một số thành tố của văn hóa Việt Nam như ngôn ngữ, tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội. Học phần còn khái lược lại diễn trình lịch sử của văn hóa Việt Nam với ba trung tâm văn hóa chính. Học phần cũng bước đầu giới thiệu lý thuyết và cách thức phân loại các không gian văn hóa ở Việt Nam.
Học phần đảm bảo người học sẽ đạt được những kiến thức và kĩ năng cơ bản,  liên quan đến các vấn đề cơ bản về văn hóa Việt Nam, cụ thể: 

* Mục tiêu về kiến thức:

- Người học nắm được những khái niệm cơ bản về văn hóa và các khái niệm có liên quan. Khẳng định văn hóa là sản phẩm, biểu hiện của mối quan hệ giữa con người với môi trường sống (tự nhiên và xã hội); các tộc người, nhóm người có môi trường sống khác nhau có văn hóa khác nhau.

- Người học nắm được những đặc điểm cơ bản của một số thiết chế xã hội đặc thù ở Việt Nam, từ đó có thể phân tích, lý giải sự biến đổi của những thiết chế văn hóa này trong xã hội hiện đại.

- Người học nắm được nguồn gốc, đặc trưng của quá trình tiếp xúc và giao lưu văn hóa, khẳng định tiếp xúc và giao lưu văn hóa là sự vận động tự nhiên, gắn với sự phát triển của xã hội, văn hóa.

- Người học nắm được những đặc điểm cơ bản của một số thành tố văn hóa, từ đó có thể lý giải sự vận động của những thành tố này trong đời sống xã hội hiện đại.

- Người học hiểu được diễn trình lịch sử của văn hóa Việt Nam, bước đầu khẳng định được văn hóa Việt Nam thống nhất trong sự đa dạng.

- Người học nắm được lý thuyết và cách phân loại không gian văn hóa ở Việt Nam, từ đó hiểu được sự khách biệt trong văn hóa cùng miền.

* Mục tiêu về kỹ năng: 

- Người học có được các kỹ năng đọc và phân tích tài liệu.

- Người học có khả năng liên hệ, áp dụng lý thuyết chung trong từng trường hợp nghiên cứu cụ thể.

- Người học có khả năng độc lập nghiên cứu, thuyết trình và làm việc theo nhóm khi được phân công diễn giải về một vấn đề cụ thể của văn hóa, lịch sử văn hóa .

- Thông qua quá trình tìm hiểu, áp dụng lí thuyết nghiên cứu văn hóa nói chung, trong đó có Việt Nam, người học có thể rút ra được những đặc trưng nổi bật, căn bản của văn hóa, lịch sử văn hóa Việt Nam.

- Người học có khả năng phân tích và vận dụng kiến thức liên ngành trong quá trình nghiên cứu.
- Người học có khả năng liên hệ tới các vấn đề về tiếp xúc và giao lưu văn hóa Việt Nam hiện nay. 

* Mục tiêu về thái độ:

- Người học có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình đọc, tham khảo, xử lý tư liệu, tích cực tham gia vào các hoạt động thảo luận, seminar và trung thực trong kiểm tra, thi cử. 

- Sinh viên có thái độ tôn trọng các giá trị văn hóa Việt Nam, có ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội đương đại. Đồng thời sinh viên có thái độ tôn trọng các giá trị khác biệt của các nền văn hóa khác.

- Sinh viên hiểu được diễn trình lịch sử văn hóa Việt Nam cũng như các không gian văn hóa, hiểu được quá trình thống nhất trong sự đa dạng của văn hóa Việt Nam.

3.2.  Chuẩn đầu ra của học phần: 

	        Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1 (A)

Nhớ
	Bậc 2 (B)

Hiểu
	Bậc 3 (C)

Tổng hợp, đánh giá, vận dụng

	Nội dung 1. Văn hoá và văn hoá học
	1.A1. Nhớ được mối quan hệ giữa con người với văn hóa

1.A2. Nhớ được khái niệm văn hóa

1.A3. Nhớ được khái niệm văn minh, văn hiến, văn vật

1.A4. Nhớ được hình thái của văn hóa

1.A5. Nhớ được các mô hình văn hóa

1.A6. Nhớ được các chức năng của văn hóa

1.A7. Nhớ được cấu trúc của văn hóa
	1.B1. Hiểu được mối quan hệ biện chứng của con người và văn hóa

1.B2. Phân biệt và so sánh được các cách tiếp cận khái niệm văn hóa

1.B3. Phân biệt các khái niệm văn hóa, văn minh, văn hiến, văn vật

1.B4. Phân biệt các điểm khác biệt trong các mô hình văn hóa

1.B5. Hiểu được nguồn gốc các chức năng của văn hóa 

1.B6. Hiểu được cấu trúc của văn hóa: thống nhất và đa dạng
	1.C1. Vận dụng, lý giải mối quan hệ của con người Việt Nam và các giá trị của văn hóa Việt Nam

1.C2. Lý giải được một hiện tượng văn hóa trên cơ sở giải thích mối quan hệ giữa văn hóa với con người và môi trường tự nhiên và môi trường xã hội

1.C3. Vận dụng để xác định hình thái văn hóa của Việt Nam trong một giai đoạn cụ thể

1.C4. Vận dụng lý giải chức năng giáo dục của văn hóa trong một giai đoạn lịch sử cụ thể  

	Nội dung 2. Văn hoá và môi trường tự nhiên
	2.A1. Nhớ được khái niệm tự nhiên, các giai đoạn biến đổi của tự nhiên

2.A2. Nhớ được khái niệm bản năng

2.A3. Nhớ được quá trình con người thích nghi và biến đổi môi trường tự nhiên

2.A4. Nhớ được đặc điểm của môi trường tự nhiên Việt Nam

2.A5. Nhớ được tác động của môi trường tự nhiên đến văn hóa
	2.B1. Hiểu được quy luật vận động của môi trường tự nhiên

2.B2. Hiểu được bản chất mối quan hệ giữa con người – môi trường tự nhiên và văn hóa

2.B3. Hiểu được mối quan hệ biện chứng của môi trường tự nhiên Việt Nam và văn hóa Việt Nam
	2.C1. Lý giải được mối quan hệ giữa văn hóa và môi trường tự nhiên và luận giải một hiện tượng văn hóa cụ thể

2.C2. Đánh giá chức năng giáo dục của văn hóa thông qua quá trình “văn hóa hóa bản năng”

	Nội dung 3. Văn hoá và môi trường xã hội
	3.A1. Nhớ được khái niệm xã hội và các nguyên lý hình thành xã hội loài người

3.A2. Nhớ được vai trò, mối quan hệ của cá nhân và xã hội

3.A3. Nhớ được khái nhiệm xã hội hóa cá nhân và sự nhập thân văn hóa 

3.A4. Nhớ được khái niệm phổ hệ, mô hình phổ hệ xã hội ở Việt Nam

3.A5. Nhớ được cấu trúc, đặc điểm của gia đình người Việt truyền thống

3.A6. Nhớ được cấu trúc, đặc điểm của làng xã Việt Nam truyền thống (chủ yếu là làng Việt ở đồng bằng Bắc Bộ)

3.A7. Nhớ được cấu trúc, đặc điểm của đô thị Việt Nam truyền thống

3.A8. Nhớ được mối quan hệ và quá trình biến đổi từ nông thôn lên đô thị, mối quan hệ giữa làng và nước
	3.B1. Hiểu được các nguyên lý hình thành xã hội loài người

3.B2. Hiểu được nguồn gốc và đặc điểm của gia đình truyền thống của người Việt

3.B3. Hiểu được nguồn gốc và đặc điểm của làng xã Việt Nam truyền thống

3.B4. Hiểu được nguồn gốc và đặc điểm của đô thị truyền thống của Việt Nam

	3.C1. Lý giải được tính cộng đồng của loài người

3.C2. Vận dụng lý giải về vai trò của gia đình, những biến đổi của gia đình Việt Nam hiện nay

3.C3. Vận dụng lý giải về vai trò của gia đình, những biến đổi của làng xã ở Việt Nam hiện nay

3.C4. Vận dụng lý giải về vai trò của gia đình, những biến đổi của đô thị ở Việt Nam hiện nay

	Nội dung 4. Tiếp xúc và giao lưu văn hoá
	4.A1. Nhớ được khái niệm tiếp xúc và giao lưu văn hóa

4.A2. Nhớ được nguồn, gốc, đặc trưng cơ tầng Đông Nam Á của văn hóa Việt Nam

4.A3. Nhớ được đặc điểm, quá trình tiếp xúc và giao lưu văn hóa Việt – Trung

4.A4. Nhớ được đặc điểm, quá trình tiếp xúc và giao lưu văn hóa Việt – Ấn

4.A5. Nhớ được đặc điểm, quá trình tiếp xúc và giao lưu giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa phương Tây

4.A6. Nhớ được đặc trưng của tiếp xúc và giao lưu văn hóa ở Việt Nam hiện nay.
	4.B1. Hiểu được nguyên lý, bản chất của hiện tưởng tiếp xúc và giao lưu văn hóa

4.B2. Hiểu được nguồn gốc và biểu hiện cơ tầng Đông Nam Á của văn hóa Việt Nam

4.B3. Hiểu được nguồn gốc, đặc điểm và tác động qua lại của văn hóa Việt Nam và Trung Quốc

4.B4. Hiểu được nguồn gốc, đặc điểm và tác động qua lại của văn hóa Việt Nam và Ấn Độ

4.B5. Hiểu được nguồn gốc, đặc điểm và tác động qua lại của văn hóa Việt Nam và văn hóa phương Tây
	4.C1. Vận dụng lý giải xu hướng tiếp xúc, hội nhập, toàn cầu hóa văn hóa

4.C2. Vận dụng lý giải những giá trị văn hóa Việt Nam với tác động của văn hóa Trung Hoa (và ngược lại)

4.C3. Vận dụng lý giải những giá trị văn hóa Việt Nam với tác động của văn hóa Ấn Độ (và ngược lại)

4.C4. Vận dụng lý giải những giá trị văn hóa Việt Nam với tác động của văn hóa phương Tây (và ngược lại)

	Nội dung 5. Những thành tố của văn hoá
	5.A1. Nhớ được khái niệm thành tố và sơ đồ các thành tố của văn hóa Việt Nam

5.A2. Nhớ được đặc trưng của ngôn ngữ và nghệ thuật sử dụng ngôn từ của người Việt

5.A3. Nhớ được quá trình du nhập và các đặc điểm của Nho giáo cũng như ảnh hưởng của Nho giáo đến văn hóa Việt Nam

5.A4. Nhớ được quá trình du nhập và các đặc điểm của Phật giáo cũng như ảnh hưởng của Phật giáo đến văn hóa Việt Nam

5.A5. Nhớ được quá trình du nhập và các đặc điểm của Đạo giáo cũng như ảnh hưởng của Đạo giáo đến văn hóa Việt Nam

5.A6. Nhớ được quá trình du nhập và các đặc điểm của Kito giáo cũng như ảnh hưởng của Kito giáo đến văn hóa Việt Nam

5.A7. Nhớ được đặc điểm và ảnh hưởng của tín ngưỡng phồn thực đến văn hóa Việt Nam

5.A8. Nhớ được đặc điểm và ảnh hưởng của tín ngưỡng thờ Thành hoàng đến văn hóa Việt Nam

5.A9. Nhớ được đặc điểm và ảnh hưởng của tín ngưỡng thờ Mẫu đến văn hóa Việt Nam

5.A10. Nhớ được các lễ tiết/ tết trong năm của Việt Nam

5.A11. Nhớ được những đặc trưng của lễ hội ở Việt Nam

5.A12. Nhớ được các lễ thức trong nghi lễ vòng đời của người Việt
	5.B1. Hiểu được nguồn gốc và biểu hiện trong ngôn ngữ của người Việt

5.B2. Hiểu được bản chất những biến đổi của Nho giáo ở Việt Nam cũng như đánh giá được vai trò của Nho giáo trong các giai đoạn lịch sử ở Việt Nam.

5.B3. Hiểu được bản chất những biến đổi của Phật giáo ở Việt Nam cũng như đánh giá được vai trò của Phật giáo trong các giai đoạn lịch sử ở Việt Nam.

5.B4. Hiểu được bản chất những biến đổi của Đạo giáo ở Việt Nam cũng như đánh giá được vai trò của Đạo giáo trong các giai đoạn lịch sử ở Việt Nam.

5.B5. Hiểu được bản chất những biến đổi của Kito giáo ở Việt Nam cũng như đánh giá được vai trò của Kito giáo trong các giai đoạn lịch sử ở Việt Nam.

5.B6. Hiểu được bản chất của tín ngưỡng phồn thực và đánh giá được vai trò của tín ngưỡng này trong đời sống văn hóa Việt Nam

5.B7. Hiểu được bản chất của tín ngưỡng thờ Thành hoàng và đánh giá được vai trò của tín ngưỡng này trong đời sống văn hóa Việt Nam

5.B8. Hiểu được bản chất của tín ngưỡng thờ Mẫu và đánh giá được vai trò của tín ngưỡng này trong đời sống văn hóa Việt Nam

5.B9. Hiểu được nguồn gốc, bản chất và biểu hiện của lễ hội
	5.C1. Lý giải được nguyên nhân và các dạng thức biến đổi của ngôn ngữ và nghệ thuật sử dụng ngôn từ trong văn hóa Việt Nam hiện nay

5.C2. Lý giải được một số hiện tượng tôn giáo cụ thể trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay

5.C3. Lý giải được một số hiện tượng cụ thể của tín ngưỡng Việt Nam hiện nay.

5.C4. Lý giải được một số hiện tượng lễ hội ở Việt Nam hiện nay

	Nội dung 6. Diễn trình lịch sử của văn hóa Việt Nam
	6.A1. Nhớ được đặc trưng, diễn trình của văn hóa Việt Nam thời tiền và sơ sử

6.A2. Nhớ được đặc trưng, diễn trình của văn hóa Việt ở châu thổ Bắc Bộ thời Bắc thuộc (179 TCN – 938 SCN)

6.A3. Nhớ được đặc trưng, diễn trình của văn hóa Chămpa trong thiên niên kỷ I đầu công nguyên

6.A4. Nhớ được đặc trưng, diễn trình của văn hóa Óc Eo và nhà nước Phù Nam trong thiên niên kỷ I đầu công nguyên

6.A5. Nhớ được đặc trưng văn hóa Việt Nam thời Lý – Trần

6.A6. Nhớ được đặc trưng văn hóa Việt Nam thời Lê sơ

6.A7. Nhớ được đặc trưng văn hóa Việt Nam thế kỷ XVI-XIX (trước 1858)

6.A8. Nhớ được đặc trưng văn hóa Việt Nam từ năm 1858-1945

6.A9. Nhớ được đặc trưng văn hóa Việt Nam từ năm 1945 đến nay
	6.B1. Hiểu được tiêu chí của các phân kỳ lịch sử và cách phân kỳ lịch sử ở Việt Nam

6.B2. Hiểu được cội nguồn lịch sử của các không gian văn hóa hình thành các quốc gia cổ đại cấu thành nhà nước Việt Nam hiện nay

6.B3. Hiểu được những đặc trưng văn hóa của các giai đoạn lịch sử và mối quan hệ với đặc trưng kinh tế - xã hội của giai đoạn lịch sử ấy.
	6.C1. Vận dụng lý giải sự đa dạng của văn hóa Việt Nam

6.C2. Vận dụng lý giải sự thống nhất của văn hóa Việt Nam

6.C3. Vận dụng lý giải những hiện tưởng văn hóa cụ thể hiện nay trên tảng nền đặc trưng văn hóa của các giai đoạn lịch sử.

	Nội dung 7. Đại cương về không gian văn hóa Việt Nam
	7.A1. Nhớ được lý thuyết về không gian văn hóa

7.A2. Nhớ được các tiêu chí và các cách phân vùng văn hóa ở Việt Nam
	7.B1. Hiểu được các không gian văn hóa trong mối quan hệ với văn hóa tộc người

7.B2. Hiểu được nguồn gốc và một số đặc trưng của các vùng văn hóa
	7.C1. Vận dụng lý thuyết không gian văn hóa để lý giải sự khác biệt văn hóa trong các vùng văn hóa khác nhau.


3.3.  Bảng tổng hợp chuẩn đầu ra của học phần: 

	         Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	7
	6
	4
	17

	Nội dung 2
	5
	3
	2
	10

	Nội dung 3
	8
	4
	4
	16

	Nội dung 4
	6
	5
	4
	15

	Nội dung 5
	12
	9
	4
	25

	Nội dung 6
	9
	3
	3
	15

	Nội dung 7
	2
	2
	1
	5

	Tổng
	49
	32
	22
	103


4. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN

Học phần Cơ sở Văn hóa Việt Nam cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản về văn hóa như: văn hóa, văn minh, văn hiến, văn vật. Những vấn đề liên quan đến hình thái, mô hình, cấu trúc và chức năng của văn hóa. Học phần cũng cung cấp cho người học những kiến thức tổng quát, từ đó giúp người học có thể lý giải về các khía cạnh của văn hoá Việt Nam như: mối quan hệ giữa con người, môi trường tự nhiên, môi trường xã hội Việt Nam với văn hoá; những đặc trưng chung của quá trình giao lưu tiếp xúc văn hoá ở Việt Nam và những nét nổi bật của quá trình giao lưu tiếp xúc giữa văn hoá Việt Nam với văn hoá Trung Hoa, Ấn Độ, phương Tây. 

Học phần Cơ sở văn hoá Việt Nam cũng giới thiệu cho người học những thành tố cơ bản của văn hoá Việt Nam như ngôn ngữ, tôn giáo (Nho giáo, Phật giáo, Lão giáo, Thiên chúa giáo), tín ngưỡng (tín ngưỡng phồn thực, tín ngưỡng thờ thành hoàng làng, tín ngưỡng thờ Mẫu), lễ hội…và diễn trình của lịch sử văn hóa Việt Nam (văn hóa Việt Nam thời tiền sơ sử, thiên niên kỷ đầu công nguyên, văn hóa Việt Nam thời tự chủ…). Học phần cũng giới thiệu những nét đại cương của không gian văn hóa Việt Nam, từ đó bước đầu định hướng nhận thức về sự phát triển của nền văn hoá Việt Nam hiện đại trên cơ sở giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống và hội nhập, tiếp thu những giá trị văn hóa mới.

Học phần ngoài giới thiệu những nội dung về văn hóa Việt Nam, từ nguồn gốc, đặc điểm, sự đa dạng, thống nhất… mà còn mở rộng, so sánh với văn hóa của những tộc người khác, người học nắm bắt được sự vận động, biến đổi của văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại, nhìn nhận về những thuận lợi và những thách thức, xu hướng phát triển của văn hóa trong bối cảnh kinh tế, xã hội.

5. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Nội dung 1. Văn hoá và văn hoá học
1.1. Con người - chủ/ khách thể của văn hoá
1.2. Con người Việt Nam, chủ/ khách thể của văn hoá Việt Nam
1.3. Khái niệm văn hoá và các khái niệm khác (văn minh, văn hiến, văn vật)
1.4. Hình thái và mô hình văn hóa
1.5. Chức năng và cấu trúc của văn hóa
Nội dung 2. Văn hoá và môi trường tự nhiên
2.1. Khái niệm tự nhiên, môi trường tự nhiên
2.2. Tự nhiên trong ta: Bản năng
2.3. Thích nghi và biến đổi tự nhiên
2.4. Đặc điểm môi trường tự nhiên, hệ sinh thái Việt Nam 
2.5. Môi trường tự nhiên Việt Nam với vấn đề bản sắc dân tộc, bản sắc văn hoá Việt Nam
Nội dung 3. Văn hoá và môi trường xã hội
3.1. Khái niệm xã hội
3.2. Cá nhân và xã hội
3.3. Xã hội hóa cá nhân và sự nhập thân văn hóa
3.4. Phổ hệ (cơ cấu) xã hội Việt Nam cổ truyền
3.4.1. Gia đình 
3.4.2. Dòng họ
3.4.3. Làng
3.4.4. Đô thị
3.4.5. Từ làng đến nước
3.5. Biến đổi xã hội và biến đổi văn hóa
Nội dung 4. Tiếp xúc và giao lưu văn hoá
4.1. Khái niệm Tiếp xúc và giao lưu văn hóa
4.2. Giao lưu và tiếp biến trong văn hoá Việt Nam
4.2.1. Cơ tầng văn hoá Đông Nam Á 
4.2.2. Giao lưu và tiếp biến với văn hoá Trung Hoa
4.2.3. Giao lưu và tiếp biến với văn hoá Ấn Độ
4.2.4. Giao lưu và tiếp biến với văn hoá phương Tây
4.2.5. Giao lưu và tiếp biến trong giai đoạn hiện nay
Nội dung 5. Những thành tố của văn hoá
5.1. Ngôn ngữ
5.2. Tôn giáo
5.2.1. Nho giáo
5.2.2. Phật giáo
5.2.3. Đạo giáo
5.2.4. Kitô giáo
5.3. Tín ngưỡng
5.3.1. Tín ngưỡng phồn thực
5.3.2. Tín ngưỡng thờ Thành hoàng
5.3.3. Tín ngưỡng thờ Mẫu
5.4. Lễ hội
5.4.1. Lễ tiết
5.4.2. Lễ hội
5.4.3. Lễ thức
Nội dung 6. Diễn trình lịch sử của văn hóa Việt Nam
6.1. Văn hóa Việt Nam thời tiền sơ sử
6.2. Văn hóa Việt Nam thiên niên kỷ đầu công nguyên
6.2.1. Văn hóa ở châu thổ Bắc bộ thời Bắc thuộc
6.2.2. Văn hóa Chămpa
6.2.3. Văn hóa Óc Eo
6.3. Văn hóa Việt Nam thời tự chủ
6.3.1. Văn hóa thời Lý Trần
6.3.2. Văn hóa thời Lê
6.3.3. Văn hóa từ thế kỷ XVI đến năm 1858
6.4. Văn hóa từ 1858 đến 1945
6.5. Văn hóa từ 1945 đến nay
Nội dung 7. Đại cương về không gian văn hóa Việt Nam 
7.1. Lý thuyết về không gian văn hóa Việt Nam
7.2. Phân vùng văn hóa ở Việt Nam
7.3. Tổng kết học phần
6. HỌC LIỆU

6.1. Học liệu bắt buộc 

1. Đào Duy Anh, Việt Nam văn hoá sử cương, NXB Thế giới, Hà Nội, 2014.

2. Nguyễn Thừa Hỷ, Văn hóa Việt Nam truyền thống – một góc nhìn, NXB Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2011.

3. Trần Quốc Vượng (Cb), Cơ sở văn hoá Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1998.

6.2. Học liệu tham khảo 
4. Toan Ánh, Nếp cũ tín ngưỡng Việt Nam (quyển thượng), NXB Trẻ, 2005. 
5. Toan Ánh, Nếp cũ tín ngưỡng Việt Nam (quyển hạ), NXB Trẻ, 2005. 
6. Toan Ánh, Nếp cũ hội hè đình đám (quyển hạ), NXB Trẻ, 2005.

7. Toan Ánh, Nếp cũ con người Việt Nam, NXB Trẻ, 2005.

8. Toan Ánh, Nếp cũ làng xóm Việt Nam, NXB Trẻ, 2005.

9. Đặng Việt Bích, Thờ Mẫu - tín ngưỡng truyền thống bản địa Việt Nam, Tạp chí Dân tộc học, số 1, 2005.
10. Phan Kế Bính, Việt Nam phong tục, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1995.

11. Phan Đại Doãn, Một số vấn đề về Nho giáo Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, H., 1999.

12. Nguyễn Duy Hinh, Người Việt Nam với Đạo giáo, Nxb KHXH, H., 2003.
13. Nguyễn Hải Kế, Tiếp cận bản sắc văn hoá dân tộc từ một chỉ dẫn của Hồ Chí Minh, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 5, 2006.
14. Nguyễn Văn Khánh, Việt Nam trong tiến trình thống nhất đất nước, đổi mới và hội nhập, Tạp chí Lịch sử Quân sự, số 162, 2005.

15. Nguyễn Văn Kiệm, Sự du nhập của Thiên Chúa giáo vào Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Trung tâm UNESCO bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam, H., 2001. 

16. Đinh Xuân Lâm, Vũ Trường Giang, Quan hệ giữa Việt Nam với một số nước phương Tây thời Trung-Cận đại, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, số 4, 2005.

17. Lê Hồng Lý, Truyền dạy các tri thức văn hóa dân gian qua lễ hội, Tạp chí Di sản văn hóa, số 7, 2004.
18. Phan Ngọc, Bản sắc văn hóa Việt Nam, NXB Văn học, 2002.

19. Phan Ngọc, Sự tiếp xúc văn hóa Việt Nam với Pháp, Nxb. Văn hóa Thông tin và Viện Văn hóa, H., 2006.

20. Nguyễn Bình Quân, Văn hóa Chăm trong tiến trình văn hóa Việt Nam, Tạp chí Tia sáng, số 15, 2005.

21. Ngô Đức Thịnh (Cb), Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam, Nxb. KHXH, H., 1993. 

22. Ngô Đức Thịnh, Về tín ngưỡng và lễ hội cổ truyền, Nxb. Văn hóa Thông tin, H., 2008.

23. Nguyễn Tài Thư, Lịch sử tư tưởng Việt Nam, Viện Triết học, tập 1, H., 1993.

24. Trần Nguyên Việt, Một số đặc điểm cơ bản của tư tưởng triết học dân tộc thời kỳ đầu độc lập (Thế kỷ X), Tạp chí Triết học, số 1, 2006.

25. Trần Quốc Vượng, Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm, Nxb Văn hóa Thông tin, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, H., 2000.

26.  Trần Quốc Vượng, Môi trường, Con người và Văn hóa, NXB Văn hóa Thông tin, Viện Văn hóa, H., 2005.

27. Trường ĐH KHXH & NV, Khoa Lịch sử, Làng Việt Nam đa nguyên và chặt, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, H., 2006. 

7. LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC DẠY CỤ THỂ

	Tuần 1 (Nội dung 1): Văn hoá và văn hoá học
	1.1. Mục tiêu bài học: người học nắm được các khái niệm cơ bản của môn học, mối quan hệ giữa con người và văn hóa, hình thái và mô hình văn hóa, các chức năng và cấu trúc của văn hóa.

1.2. Nội dung bài học:

- Con người - chủ/ khách thể của văn hoá
- Con người Việt Nam, chủ/ khách thể của văn hoá Việt Nam

- Khái niệm văn hoá và các khái niệm khác (văn minh, văn hiến, văn vật)

- Hình thái và mô hình văn hóa

- Chức năng và cấu trúc của văn hóa
1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: so sánh các khái niệm văn hóa, phân biệt các khái niệm văn hóa, văn minh, văn hiến, văn vật; lý giải mối quan hệ giữa con người và văn hóa; bước đầu vận dụng các mô hình, cấu trúc, chức năng của văn hóa để nhận xét về những vấn đề của văn hóa đương đại

1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (3 giờ tín chỉ)

1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

1.6. Tài liệu cần đọc: “Văn hóa là gì” in trong Đào Duy Anh, Việt Nam văn hóa sử cương, Nxb Thế giới, H., 2014, tr.11-12.


	Tuần 2 (Nội dung 2): Văn hoá và môi trường tự nhiên
	2.1. Mục tiêu bài học: 

2.2. Nội dung bài học

- Khái niệm tự nhiên, môi trường tự nhiên
- Tự nhiên trong ta: Bản năng

- Thích nghi và biến đổi tự nhiên
- Đặc điểm môi trường tự nhiên, hệ sinh thái Việt Nam
- Môi trường tự nhiên Việt Nam với vấn đề bản sắc dân tộc, bản sắc văn hoá Việt Nam
2.3. Phát triển thêm nội dung bài học:

2.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (3 giờ tín chỉ)

2.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

2.6. Tài liệu cần đọc: 

+ “Môi sinh văn hóa lúa nước, văn hóa xóm làng xưa” in trong Trần Quốc Vượng, Môi trường, con người và văn hóa, Nxb. Văn hóa Thông tin, Viện Văn hóa, H., 2005, tr.19-34.

+ Thiên thứ nhất: “Tự luận” in trong Đào Duy Anh, Việt Nam văn hóa sử cương, Nxb Thế giới, H., 2014, tr.11-32.


	Tuần 3 (Nội dung 3): Văn hoá và môi trường xã hội
	3.1. Mục tiêu bài học: 

3.2. Nội dung bài học

+. Khái niệm xã hội
+. Cá nhân và xã hội

+. Xã hội hóa cá nhân và sự nhập thân văn hóa

+. Phổ hệ (cơ cấu) xã hội Việt Nam cổ truyền

- Gia đình

- Dòng họ
3.3. Phát triển thêm nội dung bài học:

3.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (3 giờ tín chỉ)

3.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

3.6. Tài liệu cần đọc: 

+ “Gia đình, gia tộc” in trong Nguyễn Thừa Hỷ, Văn hóa Việt Nam truyền thống một góc nhìn, Nxb Thông tin và truyền thông, H., 2011, tr.140-159.

+ “Tìm hiểu chức năng và đặc điểm của gia đình truyền thống người Việt”, bài viết của GS. Phan Đại Doãn in trong Làng Việt Nam – Đa nguyên và chặt, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2006, tr.172- 188.


	Tuần 4 (Nội dung 3): Văn hoá và môi trường xã hội (tiếp theo)
	4.1. Mục tiêu bài học: 

4.2. Nội dung bài học

- Làng xã
- Đô thị

- Từ làng đến nước

- Biến đổi xã hội và biến đổi văn hóa
4.3. Phát triển thêm nội dung bài học:

4.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (3 giờ tín chỉ)

4.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

4.6. Tài liệu cần đọc: 

+ “Xã thôn” in trong Đào Duy Anh, Việt Nam văn hóa sử cương, Nxb Thế giới, H., 2014, tr.110-124.

+ “Kết cấu xã hội làng Việt cổ truyền ở đồng bằng châu thổ sông Hồng” bài viết của GS. Phan Đại Doãn in trong Làng Việt Nam – Đa nguyên và chặt, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2006, tr.38-72.


	Tuần 5 (Nội dung 3): Sinh viên học tại Bảo tàng hoặc khảo sát thực tế tại làng xã/ đô thị cụ thể
	5.1. Mục tiêu bài học: 

5.2. Nội dung bài học: Sinh viên học tại Bảo tàng hoặc khảo sát tại làng xã/ đô thị cụ thể có sự hướng dẫn, giảng dạy của giảng viên.
5.3. Phát triển thêm nội dung bài học:

5.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: học tại Bảo tàng hoặc khảo sát thực địa tại làng xã/ đô thị cụ thể (3 giờ tín chỉ)

5.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

5.6. Tài liệu cần đọc: 

+ “Nhận diện một làng quê” in trong Toan Ánh, Làng xóm Việt Nam, Nxb Trẻ, tp HCM, tr.7-37.

+ “Tổ chức làng xã” in trong Toan Ánh, Làng xóm Việt Nam, Nxb Trẻ, tp HCM, tr.77-113.


	Tuần 6 (Kiểm tra giữa kỳ (1 giờ) và Thảo luận
 Nội dung 3 (2 giờ))
	6.1. Mục tiêu bài học: 

6.2. Nội dung bài học

- Văn hóa Việt Nam là sản phẩm của con người Việt Nam với môi trường tự nhiên Việt Nam. 

- Gia đình người Việt và những biến đổi của nó trong giai đoạn hiện nay

- Những biến đổi của làng Việt trong xã hội hiện nay

- Đô thị và quá trình đô thị hóa hiện nay.
6.3. Phát triển thêm nội dung bài học:

6.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (3 giờ tín chỉ)

6.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

6.6. Tài liệu cần đọc: Chuẩn bị tài liệu cho buổi thảo luận.


	Tuần 7 (Nội dung 4): Tiếp xúc và giao lưu văn hóa
	7.1. Mục tiêu bài học: 

7.2. Nội dung bài học

- Khái niệm Tiếp xúc và giao lưu văn hóa
- Giao lưu và tiếp biến trong văn hóa Việt Nam

+ Cơ tầng văn hóa Đông Nam Á

+ Giao lưu và tiếp biến với văn hóa Trung Hoa
7.3. Phát triển thêm nội dung bài học:

7.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (3 giờ tín chỉ)

7.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

7.6. Tài liệu cần đọc: 

+ “Truyền thống văn hóa Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam Á và Đông Á” in trong Trần Quốc Vượng, Văn hóa Việt Nam – Tìm tòi và suy ngẫm, Nxb. Văn hóa Dân tộc, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, H., 2000, tr.15-24.
+ “Sự khác nhau giữa văn hóa Trung Quốc và văn hóa Việt Nam” in trong Phan Ngọc, Bản sắc văn hóa Việt Nam, Nxb. Văn học, H., 2002, tr.107-127.


	Tuần 8 (Nội dung 4): Tiếp xúc và giao lưu văn hóa (tiếp)
	8.1. Mục tiêu bài học: 

8.2. Nội dung bài học

- Giao lưu và tiếp biến với văn hóa Ấn Độ
- Giao lưu và tiếp biến với văn hóa phương Tây

- Giao lưu và tiếp biến trong giai đoạn hiện nay
8.3. Phát triển thêm nội dung bài học:

8.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (3 giờ tín chỉ)

8.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

8.6. Tài liệu cần đọc: “Quá trình tiếp thu văn hóa Pháp” in trong Phan Ngọc, Sự tiếp xúc văn hóa Việt Nam với Pháp, Nxb. Văn hóa Thông tin và Viện Văn hóa, H., 2006, tr.81-118.


	Tuần 9 (Nội dung 5): Những thành tố của văn hóa
	9.1. Mục tiêu bài học: 

9.2. Nội dung bài học

- Ngôn ngữ
- Tôn giáo

+ Nho giáo

9.3. Phát triển thêm nội dung bài học:

9.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (3 giờ tín chỉ)

9.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

9.6. Tài liệu cần đọc: 

+ “Nho giáo” in trong Nguyễn Thừa Hỷ, Văn hóa Việt Nam truyền thống – một góc nhìn, Nxb Thông tin và truyền thông, H., 2011, tr.308-326.

+ “Phác thảo Nho giáo ở Việt Nam giai đoạn thế kỷ XV – XVII” in trong Phan Đại Doãn, Một số vấn đề về Nho giáo ở Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia, H., 1999, tr. 15-48.


	Tuần 10 (Nội dung 5): Những thành tố của văn hóa (tiếp)
	10.1. Mục tiêu bài học: 

10.2. Nội dung bài học

- Tôn giáo

+ Phật giáo

+ Đạo giáo

10.3. Phát triển thêm nội dung bài học:

10.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (3 giờ tín chỉ)

10.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

10.6. Tài liệu cần đọc: 

+ “Đạo giáo + Phật giáo” in trong Nguyễn Thừa Hỷ, Văn hóa Việt Nam truyền thống – một góc nhìn, Nxb Thông tin và truyền thông, H., tr.278-307.

+ “Phật giáo và triết học của các thiền sư thời Đinh, Lê, Lý, Trần” in trong Nguyễn Tài Thư, Lịch sử tư tưởng Việt Nam, Viện Triết học, tập 1, H., 1993, tr.198-219. 
+ Nguyễn Duy Hinh, Người Việt Nam với Đạo giáo, Nxb. KHXH, H., 2003, tr.457-569.


	Tuần 11 (Nội dung 5): Những thành tố của văn hóa (tiếp)
	11.1. Mục tiêu bài học: 

11.2. Nội dung bài học

- Tôn giáo: Kitô giáo

- Tín ngưỡng

+ Tín ngưỡng phồn thực
11.3. Phát triển thêm nội dung bài học:

11.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (3 giờ tín chỉ)

11.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

11.6. Tài liệu cần đọc: 

+ “Đạo Thiên Chúa” in trong Nguyễn Thừa Hỷ, Văn hóa Việt Nam truyền thống một góc nhìn, Nxb Thông tin và truyền thông, H., 2011, tr.327-345.

+ Chương II: Cuộc truyền bá đạo Thiên chúa vào Việt Nam (từ khởi thủy đến hết thế kỷ XIX), in trong Nguyễn Văn Kiệm, Sự du nhập của Thiên chúa giáo vào Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Trung tâm UNESCO bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam, H., 2001, tr.39-113. 
+ “Các tín ngưỡng dân gian” in trong Nguyễn Thừa Hỷ, Văn hóa Việt Nam truyền thống một góc nhìn, Nxb Thông tin và truyền thông, H., 2011, tr.262-277.

+ “Luyến ái tính trong một số các cổ tục Việt Nam” in trong Toan Ánh, Nếp cũ tín ngưỡng Việt Nam, Nxb. Trẻ, 2005, tr.222-240.


	Tuần 12 (Nội dung 5): Những thành tố của văn hóa (tiếp)
	12.1. Mục tiêu bài học: 

12.2. Nội dung bài học

- Tín ngưỡng (tiếp)

+ Tín ngưỡng thờ Thành hoàng
+ Tín ngưỡng thờ Mẫu

- Lễ hội, lễ thức, lễ tiết


+ Lễ tiết

+ Lễ hội

+ Lễ thức
12.3. Phát triển thêm nội dung bài học:

12.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (3 giờ tín chỉ)

12.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

12.6. Tài liệu cần đọc: 

+ “Tục thờ thành hoàng” in trong Toan Ánh, Làng xóm Việt Nam, Nxb. Tp. HCM, 1999, tr.164-170. 
+ Đặng Việt Bích, Thờ Mẫu - tín ngưỡng truyền thống bản địa Việt Nam, Tạp chí Dân tộc học, số 1, 2005
+ Lê Hồng Lý, Truyền dạy các tri thức văn hóa dân gian qua lễ hội, Tạp chí Di sản văn hóa, số 7, 2004

+ “Lễ tiết” in trong Toan Ánh, Tín  ngưỡng Việt Nam (quyển hạ), Nxb Trẻ, tp HCM, 2005, tr.267-390.


	Tuần 13 (Nội dung 6): Diễn trình lịch sử của văn hóa Việt Nam
	13.1. Mục tiêu bài học: 

13.2. Nội dung bài học

- Văn hóa Việt Nam thời tiền sơ sử
- Văn hóa Việt Nam thiên niên kỷ đầu công nguyên

+ Văn hóa ở châu thổ Bắc Bộ thời Bắc thuộc

+ Văn hóa Chăm pa

+ Văn hóa Óc Eo
13.3. Phát triển thêm nội dung bài học:

13.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (3 giờ tín chỉ)

13.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

13.6. Tài liệu cần đọc: 

+ Trần Nguyên Việt, Một số đặc điểm cơ bản của tư tưởng triết học dân tộc thời kỳ đầu độc lập (Thế kỷ X), Tạp chí Triết học, số 1, 2006.
+ “Văn hóa Chămpa trong lịch sử” in trong Nguyễn Thừa Hỷ, Văn hóa Việt Nam truyền thống một góc nhìn, Nxb Thông tin và truyền thông, H., 2011, tr.463-469.

+ Nguyễn Bình Quân, Văn hóa Chăm trong tiến trình văn hóa Việt Nam, Tạp chí Tia sáng, số 15, 2005.


	Tuần 14 (Nội dung 6): Diễn trình lịch sử của văn hóa Việt Nam (tiếp)
	14.1. Mục tiêu bài học: 

14.2. Nội dung bài học

- Văn hóa Việt Nam thời tự chủ
+ Văn hóa thời Lý Trần

+ Văn hóa thời Lê

+ Văn hóa từ TK XVI đến 1858

+ Văn hóa từ 1858 đến 1945

+ Văn hóa từ 1945 đến nay
14.3. Phát triển thêm nội dung bài học:

14.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (3 giờ tín chỉ)

14.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

14.6. Tài liệu cần đọc: 

+ Đinh Xuân Lâm, Vũ Trường Giang, Quan hệ giữa Việt Nam với một số nước phương Tây thời Trung-Cận đại, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, số 4, 2005.
+ Nguyễn Văn Khánh, Việt Nam trong tiến trình thống nhất đất nước, đổi mới và hội nhập, Tạp chí Lịch sử Quân sự, số 162, 2005.

+Nguyễn Hải Kế, Tiếp cận bản sắc văn hoá dân tộc từ một chỉ dẫn của Hồ Chí Minh, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 5, 2006.


	Tuần 15 (Nội dung 7): Đại cương về không gian văn hóa Việt Nam
	15.1. Mục tiêu bài học: 

15.2. Nội dung bài học

- Lý thuyết về không gian văn hóa
- Phân vùng văn hóa ở Việt Nam
- Tổng kết học phần
15.3. Phát triển thêm nội dung bài học:

15.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (3 giờ tín chỉ)

15.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

15.6. Tài liệu cần đọc: 

+ Chương I:“Phác thảo về phân vùng văn hóa ở nước ta”, in trong Ngô Đức Thịnh (CB), Văn hóa vùng và Phân vùng văn hóa Việt Nam, Nxb. KHXH, H., 1993, tr. 99 - 139.

+ Các vùng văn hóa ở Việt Nam” in trong Nguyễn Thừa Hỷ, Văn hóa Việt Nam truyền thống một góc nhìn, Nxb Thông tin và truyền thông, H., 2011, tr.470-487.


8. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ YÊU CẦU KHÁC CỦA GIÁO VIÊN


- Có ý thức tự giác trong các hoạt động học tập: đọc giáo trình, tài liệu học phần trước khi lên lớp.


- Tham gia ít nhất 80% thời gian học lý thuyết và 100% thời gian khảo sát thực tế, thảo luận.


- Tích cực, chủ động trong học tập và thảo luận.


- Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các bài kiểm tra, đánh giá (trên lớp), các bài thu hoạch (sau khi đi khảo sát, thực tế)

9. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên: 10%

Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện để kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua các giờ thảo luận. 

Kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm củng cố tri thức và nắm được thông tin phản hồi để điềus chỉnh cách dạy và học cho phù hợp.

Tiêu chí đánh giá thường xuyên

- Xác định được nhiệm vụ và mục đích vấn đề

- Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn

- Chuẩn bị bài đầy đủ.

- Tích cực tham gia ý kiến.

9.2. Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ

Kiểm tra giữa kỳ: 30%, chọn 1 trong các hình thức:

- thi trắc nghiệm trên lớp hoặc trên máy tính (20 câu hỏi, làm bài kiểm tra trong 15-20 phút)

- thi viết tự luận về một vấn đề của văn hóa Việt Nam (45 phút)

9.2.2. Kiểm tra cuối kỳ: 60%, tự luận

9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập:

Tùy theo hình thức bài tập mà có tiêu chí cụ thể:

- Bài tập trắc nghiệm: căn cứ theo số lượng câu trả lời đúng để đánh giá điểm

- Bài tự luận căn cứ:

1. xác định nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng hợp lý

2. kỹ năng phân tích, tổng hợp trong giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu, thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo

3. có bằng chứng về việc sử dụng giáo trình, tham khảo tài liệu của môn học

4. bố cục chặt chẽ, hợp lý, văn phòng rõ ràng, trình bày sạch sẽ, đúng quy định.

	Điểm
	Tiêu chí

	9 - 10
	Đạt tất cả 4 tiêu chí trên

	7 – 8 
	- Tiêu chí 1, 2: đạt

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu nhưng chưa đầy đủ

- Tiêu chí 4: có lỗi diễn đạt

	5 – 6
	- Tiêu chí 1: đạt

- Tiêu chí 2: kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề chưa đầy đủ

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu nhưng chưa đầy đủ

- Tiêu chí 4: có lỗi diễn đạt

	Dưới 5
	Không đạt cả 4 tiêu chí trên


9.4. Cấu trúc đề thi đánh giá cuối kỳ

Bài thi đánh giá cuối kỳ được xây dựng theo hình thức tự luận, thường có 2 câu hỏi, bao gồm nội dung lý thuyết đã học và vận dụng để lý giải, nhận xét, đánh giá về một giá trị văn hóa hiện nay. 

9.5. Hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần

1. Trình bày các khái niệm văn hóa, văn minh, văn hiến, văn vật, lấy ví dụ làm rõ, phân biệt các điểm tương đồng và khác biệt

2. Trình bày mối quan hệ giữa con người và văn hóa, lấy ví dụ làm rõ

3. Trình bày khái niệm tự nhiên và quá trình con người thích nghi, biến đổi tự nhiên, mối quan hệ giữa con người - tự nhiên - văn hóa

4. Trình bày đặc điểm của môi trường tự nhiên Việt Nam và tác động của nó tới văn hóa Việt Nam

5. Trình bày khái niệm xã hội, các nguyên lý hình thành xã hội, lấy ví dụ làm rõ

6. Trình bày đặc điểm của gia đình/ làng xã/ đô thị - nhà nước Việt Nam truyền thống, nhận xét về sự biến đổi của gia đình/ làng xã/ đô thị - nhà nước Việt Nam hiện nay

7. Trình bày khái niệm tiếp xúc và giao lưu văn hóa, lấy ví dụ làm rõ

8. Trình bày nguồn gốc, đặc trưng cơ tầng văn hóa Đông Nam Á của văn hóa Việt Nam

9. Trình bày quá trình, đặc điểm của tiếp xúc và giao lưu văn hóa Việt – Trung, Việt - Ấn, Việt – phương Tây và nhận xét về tiếp xúc và giao lưu văn hóa hiện nay

10. Trình bày đặc trưng của ngôn ngữ và nghệ thuật sử dụng ngôn từ ở Việt Nam

11. Trình bày đặc trưng và tác động của tôn giáo (Nho, Phật, Đạo, Kito) tới văn hóa Việt Nam (xưa và nay)

12. Trình bày đặc trưng và tác động của tín ngưỡng (Phồn thực, thờ Thành hoàng, thờ Mẫu) tới văn hóa Việt Nam (xưa và nay)

13. Trình bày đặc điểm, vai trò, chức năng của lễ hội ở Việt Nam (xưa và nay)

14. Trình bày bối cảnh lịch sử và đặc trưng văn hóa của một giai đoạn lịch sử cụ thể (tiền-sơ sử, thiên niên kỷ I, thiên niên kỷ II, hiện nay) 

15. Trình bày tiêu chí, cách phân vùng văn hóa, đặc trưng văn hóa cơ bản của một số vùng văn hóa ở Việt Nam.

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Văn hóa vùng và đặc trưng văn hóa tộc người ở Việt Nam

Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa: Lịch sử                 Bộ môn: Văn hóa học và Lịch sử Văn hóa Việt Nam
1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1.1. Họ và tên giảng viên 1: Đinh Đức Tiến
Chức danh, học hàm học vị: Giảng viên, TS.

Thời gian, địa điểm làm việc: thứ 2, 4, tại phòng 204 nhà B, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Văn hóa học và Lịch sử Văn hóa Việt Nam, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 04.3.8585284

DĐ: 0904101241

Email: tiendinhduc@gmail.com

Các hướng nghiên cứu chính:

- Tiếp xúc và giao lưu văn hóa Việt – Chăm trong lịch sử

- Một số vấn đề về tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội ở Việt Nam

1.2. Họ và tên giảng viên 2: Lâm Thị Mỹ Dung
Chức danh, học hàm học vị: Giảng viên, PGS.TS.

Thời gian, địa điểm làm việc: thứ 2, 5, tại Bảo tàng Nhân học, tầng 3 nhà D, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khảo cổ học, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 04.3.8585284

DĐ: 0946636405

Email: bebimkch@gmail.com 

Các hướng nghiên cứu chính:

- Một số vấn đề lý luận văn hóa học và lịch sử văn hóa ở Việt Nam

- Văn hóa Việt Nam thời tiền và sơ sử

2. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: Văn hóa vùng và đặc trưng văn hóa tộc người ở Việt Nam 

- Mã số học phần: HIS3045

- Số tín chỉ: 02

- Học phần: tốt nghiệp 

- Các học phần tiên quyết: Cơ sở văn hóa Việt Nam

- Các học phần kế tiếp: không

- Yêu cầu đối với học phần: giảng đường, máy chiếu

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

- Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 
28 giờ tín chỉ

- Thực hành:



02 giờ tín chỉ

- Địa chỉ khoa phụ trách học phần: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. MỤC TIÊU CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

3.1. Mục tiêu chung 

Học phần cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản các lý thuyết về văn hóa vùng và văn hóa tộc người cũng như về lịch sử nghiên cứu vấn đề này ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Học phần cũng cung cấp những kiến thức về các vùng văn hóa cụ thể, các tộc người cụ thể, về tính đa dạng của văn hóa vùng miền, tính đa dạng của đa tộc người và các sắc thái văn hóa đa dạng vủa văn hóa đa tộc người, từ đó hiểu được tính chất của quốc gia là văn hóa đa tộc người, đa vùng miền, hiểu được thế nào là văn hóa Việt Nam “thống nhất trong đa dạng”.

Học phần cũng lý giải nguồn gốc, đặc trưng, biểu hiện khác biệt của văn hóa tộc người, khẳng định khác biệt trong văn hóa tộc người là tất yếu, từ đó người học có ý thức tôn trọng sự khác biệt trong văn hóa, hiểu được trách nhiệm của bản thân với văn hóa truyền thống trong quá trình hội nhập văn hóa hiện nay.
Học phần đảm bảo người học sẽ đạt được những kiến thức và kĩ năng cơ bản liên quan đến tộc người và đặc trưng văn hóa tộc người ở Việt Nam, cụ thể:

* Mục tiêu về kiến thức:

- Người học nắm được lý thuyết về vùng văn hóa, các cách phân vùng văn hóa ở Việt Nam.

- Người học nắm được những kiến thức cơ bản về tộc người, các tiêu chí xác định tộc người ở Việt Nam

- Người học lý giải được những tác động của vị thế địa - chính trị, nền tảng kinh tế, xung động kinh tế - xã hội với quá trình hình thành tộc người ở Việt Nam

- Người học nắm được khái niệm văn hóa tộc người, những biểu hiện cụ thể của văn hóa tộc người 

- Người học lý giải được những đặc trưng cơ bản trong văn hóa của một số tộc người/ nhóm tộc người cơ bản cùng như những đặc trưng văn hóa cơ bản của các vùng văn hóa ở Việt Nam.

* Mục tiêu về kỹ năng: 

- Người học có được các kỹ năng đọc và phân tích tài liệu.

- Người học có khả năng liên hệ, áp dụng lý thuyết chung trong từng trường hợp nghiên cứu cụ thể.

- Người học có khả năng độc lập nghiên cứu, thuyết trình và làm việc theo nhóm khi được phân công diễn giải về một vấn đề cụ thể của văn hóa, lịch sử văn hóa .

- Thông qua quá trình tìm hiểu, áp dụng lí thuyết nghiên cứu văn hóa vùng, người học có thể xác định tiêu chí để phân loại một không gian văn hóa cụ thể vào một vùng văn hóa cụ thể, xác đáng.

- Người học có khả năng phân tích và vận dụng kiến thức liên ngành trong quá trình nghiên cứu.
- Người học có khả năng liên hệ tới các vấn đề về văn hóa tộc người ở Việt Nam hiện nay. 

* Mục tiêu về thái độ:

- Người học có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình đọc, tham khảo, xử lý tư liệu, tích cực tham gia vào các hoạt động thảo luận, seminar và trung thực trong kiểm tra, thi cử. 

- Người học có nhận thức cơ bản và chính xác về văn hóa vùng và văn hóa tộc người, từ đó có thái độ tôn trọng, đúng mực với các sắc thái văn hóa tộc người khác mình.

3.2.  Chuẩn đầu ra của học phần: 

	Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1 (A)

Nhớ
	Bậc 2 (B)

Hiểu
	Bậc 3 (C)

Tổng hợp, đánh giá, vận dụng

	Nội dung 1. Một số lý thuyết và khuynh hướng nghiên cứu chính liên quan tới văn hóa vùng và phân vùng văn hóa.
	1.A1. Nhớ được lý thuyết khuếch tán văn hóa

1.A2. Nhớ được lý thuyết vùng văn hóa

1.A3. Nhớ được lý thuyết loại hình kinh tế - văn hóa


	1.B1. Hiểu được các trường phái của lý thuyết khuếch tán văn hóa

1.B2. Hiểu được các trường phái của lý thuyết vùng văn hóa

1.B3. Hiểu được các trường phái của lý thuyết loại hình kinh tế - văn hóa 
	1.C1. Áp dụng được những khuynh hướng nghiên cứu này vào thực tiễn nghiên cứu các vùng văn hoá ở Việt Nam

 

	Nội dung 2. Nghiên cứu các sắc thái địa phương của văn hóa ở Việt Nam, từ những ý niệm đến các khái niệm
	2.A1. Nhớ được các tiêu chí, sắc thái khác biệt, cơ sở cho sự phân vùng văn hóa

2.A2. Nhớ được các vùng văn hóa theo thời gian

2.A3. Nhớ được vùng văn hóa theo vùng miền

2.A4. Nhớ được các vùng văn hóa theo các đặc trưng văn hóa
	2.B1. Hiểu được quan niệm về “địa văn hoá” trong việc phân chia các khu vực hành chính “xứ”

2.B2. Hiểu được không gian văn hóa trên nền tảng của không gian, thời gian, đặc trưng văn hóa
	2.C1. So sánh giữa các tri thức dân gian và tri thức của các nhà nghiên cứu về văn hoá vùng

2.C2. Vận dụng lý giải sự khác biệt văn hóa trong mối quan hệ giữa văn hóa với không – thời gian và điều kiện tự nhiên – xã hội của vùng

	Nội dung 3. Về văn hóa vùng và phân vùng văn hóa
	3.A1. Nhớ được các định nghĩa, khái niệm vùng văn hóa, vùng thể loại văn hóa

3.A2. Nhớ được các nhân tố tác động tạo nên vùng văn hóa

3.A3. Nhớ được các tiêu chí phân vùng văn hóa


	3.B1. Hiểu được định nghĩa về văn hoá vùng và tiêu chí phân vùng văn hoá cũng như các phương án phân vùng văn hoá ở Việt Nam hiện nay

3.B2. Hiểu được các nhân tố (tự nhiên, xã hội, lịch sử, tộc người, kinh tế, xã hội…) trong tác động xác định phân vùng văn hóa

3.B3. Hiểu được các tiêu chí phân vùng và cách cách phân vùng theo các tiêu chí đó.
	3.C1. Phân tích các tiêu chí phân vùng vào nghiên cứu một số vùng văn hoá cụ thể

3.C2. So sánh giữa các vùng văn hoá để thấy được các nét tương đồng và khác biệt.

	Nội dung 4. Các vùng và tiểu vùng văn hóa ở Việt Nam
	4.A1. Nhớ được các vùng văn hóa lớn ở Việt Nam

4.A2. Nhớ được các tiểu vùng văn hóa  Việt Nam


	4.B1. Hiểu được bản chất của phân vùng văn hóa lớn hay tiểu vùng văn hóa

4.B2. Hiểu được đặc trưng của các vùng văn hóa lớn ở Việt Nam

4.B3. Hiểu được đặc trưng của các tiểu vùng văn hóa ở Việt Nam
	4.C1. Lý giải được nguồn gốc sự phân chia vùng văn hóa lớn và tiểu vùng văn hóa

4.C2. Vận dụng lý giải những giá trị văn hóa cụ thể trong một không gian văn hóa cụ thể (với đặc trưng của vùng văn hóa lớn hay tiểu vùng văn hóa)

	Nội dung 5. Giới thiệu và so sánh hai vùng văn hóa châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Cửu Long.
	5.A1. Nhớ được đặc trưng của vùng văn hóa châu thổ sông Hồng

5.A2. Nhớ được đặc trưng của vùng văn hóa châu thổ sông Cửu Long


	5.B1. Hiểu được nguồn gốc và đặc trưng văn hóa của vùng văn hóa châu thổ sông Hồng

5.B2. Hiểu được nguồn gốc và đặc trưng văn hóa của vùng văn hóa châu thổ sông Cửu Long
	5.C1. Lý giải được nguyên nhân của sự tương đồng và khác biệt của hai vùng văn hóa châu thổ hai sông ở Việt Nam.

	Nội dung 6. Giới thiệu và so sánh hai vùng văn hóa miền núi phía Bắc và vùng văn hóa Trường Sơn – Tây Nguyên.
	6.A1. Nhớ được đặc trưng của vùng văn hóa miền núi phía Bắc

6.A2. Nhớ được đặc trưng của vùng văn hóa Trường Sơn – Tây Nguyên


	6.B1. Hiểu được nguồn gốc và đặc trưng văn hóa của vùng văn hóa miền núi phía Bắc

6.B2. Hiểu được nguồn gốc và đặc trưng văn hóa của vùng văn hóa Trường Sơn – Tây Nguyên
	6.C1. Lý giải được nguyên nhân của sự tương đồng và khác biệt của hai vùng núi ở Việt Nam

	Nội dung 7. Lý thuyết về tộc người và văn hóa tộc người, lịch sử nghiên cứu vấn đề.
	7.A1. Nhớ được khái niệm tộc người và các tiêu chí xác định thành phần tộc người
7.A2. Nhớ được nhân tố tộc người trong sự phát triển của các quốc gia hiện nay
	7.B1. Hiểu được sự khác biệt của các tộc người do các nhân tố văn hóa tạo thành

7.B2. Hiểu được vai trò của các tộc người trong sự tồn tại và phát triển của các quốc gia (đa tộc người)
	7.C1. Vận dụng lý thuyết để xác định, phân loại tộc người cụ thể

	Nội dung 8. Nguồn gốc, phân bố các tộc người ở Việt Nam
	8.A1. Nhớ được lý thuyết và phương pháp nghiên cứu nguồn gốc tộc người
8.A2. Nhớ được nguồn gốc các tộc người ở Việt Nam phân theo tiêu chí nhóm ngôn ngữ tộc người

8.A3. Nhớ được thành phần tộc người và phân bố tộc người ở Việt Nam
	8.B1. Hiểu được sự khác biệt của các tộc người do các nhân tố ngôn ngữ tộc người tạo thành

8.B2. Hiểu được phân bố tộc người theo ngôn ngữ ở Việt Nam


	8.C1. Vận dụng lý giải phân loại tộc người theo ngôn ngữ ở Việt Nam (một trường hợp cụ thể)

	Nội dung 9. Quá trình tộc người ở Việt Nam
	9.A1. Nhớ được lý luận của quá trình tộc người

9.A2. Nhớ được quá trình tộc người của các nhóm ngôn ngữ - dân tộc ở Việt Nam hiện nay

9.A3. Nhớ được khuynh hướng phát triển của quá trình tộc người ở Việt Nam
	9.B2. Hiểu được quá trình tộc người ở Việt Nam

9.B2. Hiểu được khuynh hướng của quá trình tộc người ở Việt Nam 
	9.C1. Vận dụng giải thích về quá trình tộc người ở Việt Nam (qua một xu hướng cụ thể: phân ly, tích hợp, đồng hóa, xung đột)

	Nội dung 10. Các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vấn đề dân tộc ở Việt Nam
	10.A1. Nhớ được khái niệm và ý nghĩa của chính sách dân tộc

10.A2. Nhớ được các chính sách dân tộc của Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử
	10.B1. Hiểu được nguồn gốc, biểu hiện của chính sách dân tộc trong các giai đoạn lịch sử khác nhau
	10.C1. Lý giải được sự thống nhất và khác biệt trong chính sách dân tộc ở Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử và những bài học cho hiện nay.


3.3.  Bảng tổng hợp chuẩn đầu ra của học phần: 

	Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	3
	3
	1
	7

	Nội dung 2
	4
	2
	2
	8

	Nội dung 3
	3
	3
	2
	8

	Nội dung 4
	2
	3
	2
	7

	Nội dung 5
	2
	2
	1
	5

	Nội dung 6
	2
	2
	1
	5

	Nội dung 7
	2
	2
	1
	5

	Nội dung 8
	3
	2
	1
	6

	Nội dung 9
	3
	2
	1
	6

	Nội dung 10
	2
	1
	1
	4

	Tổng
	26
	22
	13
	61


4. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN

Học phần Văn hóa vùng và đặc trưng văn hóa tộc người ở Việt Nam cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản như: thuyết tiến hóa luận, thuyết “khuyếch tán” văn hóa, thuyết “vùng văn hóa” trong nhân học Mỹ, thuyết loại hình kinh tế - văn hóa và khu vực lịch sử - văn hóa Xô Viết, chủ thể và khách thể của vùng văn hóa, văn hóa tộc người. Học phần đưa ra kiến thức về sự phân chia về lãnh thổ không gian văn hóa của Việt Nam - mỗi một vùng văn hóa lại có những đặc trưng văn hóa riêng biệt cũng như cung cấp cho người học những kiến thức tổng quát, từ đó giúp người học có thể lý giải những đặc trưng của các vùng văn hóa ở Việt Nam, đặc trưng văn hóa tộc người của các vùng văn hóa, lý giải được sự thống nhất trong đa dạng của văn hoá Việt Nam.Từ đó bước đầu định hướng nhận thức về sự phát triển của nền văn hoá Việt Nam hiện đại trên cơ sở giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống và hội nhập, tiếp thu những giá trị văn hóa mới.

5. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Nội dung 1. Một số lý thuyết và khuynh hướng nghiên cứu chính liên quan tới văn hóa vùng và phân vùng văn hóa.
1.1. Thuyết khuyếch tán văn hóa ở Tây Âu

1.1.1.Trường phái văn hóa – lịch sử ở Đức và Áo

1.1.2.Trường phái “ age and area” Bắc Mỹ

1.1.3.Trường phái truyền bá văn hóa ở Anh

1.2..Lý thuyết “vùng văn hóa” trong nhân loại học Mỹ

1.3..Lý thuyết “loại hình kinh tế - văn hóa” và “khu vực văn hóa – lịch sử” của dân tộc học Xô Viết

1.3.1.Loại hình kinh tế - văn hóa

1.3.2..Loại hình văn hóa – lịch sử

Nội dung 2. Nghiên cứu các sắc thái địa phương của văn hóa ở Việt Nam, từ những ý niệm đến các khái niệm
2.1..Từ những cảm nhận và ý niệm ban đầu

2.1.1.Trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao, dân ca

2.1.2.Trong cách phân chia khu vực hành chính

2.1.3.Trong các tác phẩm địa chí từ nửa đầu thế kỷ XX trở về trước

2.2..Khái niệm khoa học về không gian văn hóa – lịch sử nghiên cứu vấn đề.

2.2.1.Việc cần thiết phải nghiên cứu về văn hóa vùng

2.2.2.Theo thời gian

2.2.3.Theo vùng, miền

2.2.4.Theo các đặc trưng văn hóa

Nội dung 3. Về văn hóa vùng và phân vùng văn hóa
3.1..Các định nghĩa, khái niệm

3.1.1.Vùng văn hóa

3.1.2.Vùng thể loại văn hóa

3.2..Các nhân tố tác động tạo nên vùng văn hóa

3.2.1.Môi trường tự nhiên và các hoạt động sản xuất của dân cư

3.2.2.Yếu tố lịch sử

3.2.3.Yếu tố tộc người

3.2.4.Nhân tố kinh tế - xã hội

3.2.5.Nhân tố giao lưu văn hóa

3.3.Các tiêu chí phân vùng văn hóa – đặc trưng vùng văn hóa

3.3.1.Qua lối sống, nếp sống của cư dân 

3.3.2.Qua các hoạt động văn hóa – nghệ thuật

3.3.3.Qua tâm lý – phong cách của con người

Nội dung 4. Các vùng và tiểu vùng văn hóa ở Việt Nam

4.1. Vùng văn hóa lớn

4.1.1. Đồng bằng Bắc Bộ

4.1.2.Việt Bắc

4.1.3.Tây Bắc và miền núi Bắc Trung Bộ

4.1.4.Đồng bằng duyên hải Bắc Trung Bộ

4.1.5.Duyên hải Trung và Nam Trung Bộ

4.1.6.Trường Sơn – Tây Nguyên

4.1.7.Gia Định – Nam Bộ

4.2 . Tiểu vùng văn hóa

4.3 .Các vùng thể loại văn hóa

4.3.1.Vùng truyền thuyết và nghi lễ

4.3.2.Vùng dân ca

4.3.3.Vùng tín ngưỡng và lễ hội

4.3.4.Vùng sử thi Tây Nguyên

Nội dung 5. Giới thiệu và so sánh hai vùng văn hóa châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Cửu Long.

5.1..Ranh giới địa lý và những đặc trưng môi trường tự nhiên của hai vùng.

5.1.1.Châu thổ sông Hồng

5.1.2.Châu thổ sông Cửu Long

5.2..Quá trình hình thành của hai vùng đất. 
5. 3.Những nhân tố tạo nên sự khác biệt giữa hai vùng.

5.3.1.Nhân tố môi trường tự nhiên

5.3.2.Nhân tố cư dân

5.3.3.Nhân tố giao lưu văn hóa

5.4.Sự tương đồng giữa hai vùng

5.5.So sánh để thấy được những nét đặc thù của mỗi vùng.

Nội dung 6. Giới thiệu và so sánh hai vùng văn hóa miền núi phía Bắc và vùng văn hóa Trường Sơn – Tây Nguyên.

6.1..Ranh giới địa lý và những đặc trưng môi trường tự nhiên của hai vùng.

6.1.1.Vùng văn hóa miền núi phía Bắc

6.1.2.Vùng văn hóa Trường Sơn – Tây Nguyên

6.2.Sự hình thành các tộc người và quá trình cộng cư – giao lưu của các tộc người vùng văn hóa miền núi phía Bắc.

6.3.Sự hình thành các tộc người và quá trình cộng cư – giao lưu của các tộc người ở vùng văn hóa Trường Sơn – Tây Nguyên.

6.4.Đặc trưng văn hóa của các tộc người vùng văn hóa miền núi phía Bắc

6.5.Đặc trưng văn hóa của các tộc người vùng văn hóa Trường Sơn – Tây Nguyên

Nội dung 7. Lý thuyết về tộc người và văn hóa tộc người, lịch sử nghiên cứu vấn đề.
7.1.Về khái niệm tộc người và các tiêu chí xác định thành phần tộc người

7.1.1.Khái niệm tộc người

7.1.2.Tiêu chí nguồn gốc

7.1.3.Tiêu chí ngôn ngữ

7.1.4.Tiêu chí về đặc trưng văn hóa

7.1.5.Tiêu chí ý thức tự giác dân tộc

7.2.1.Trên thế giới

7.2.2.Ở Việt Nam

7.3.Nhân tố tộc người trong sự phát triển của các quốc gia hiện nay.

Nội dung 8. Nguồn gốc, phân bố các tộc người ở Việt Nam
8.1.Vấn đề lý thuyết và phương pháp nghiên cứu nguồn gốc tộc người

8.2.Nguồn gốc các tộc người ở Việt Nam phân theo tiêu chí nhóm ngôn ngữ tộc người

8.2.1.Nhóm Việt Mường

8.2.2.Nhóm Tày Thái

8.2.3.Nhóm Mông Dao

8.2.4.Nhóm Nam Đảo

8.2.5..Nhóm Hán

8.2.6.Nhóm Tạng

8.3. Thành phần tộc người và phân bố tộc người ở Việt Nam
8.3.1.Thành phần tộc người ở Việt Nam theo nhóm ngôn ngữ

8.3.2.Phân bố nhóm người theo nhóm ngôn ngữ 

Nội dung 9. Quá trình tộc người ở Việt Nam
9.1.Khái quát về mặt lý luận của quá trình tộc người

9.2.Quá trình tộc người của các nhóm ngôn ngữ - dân tộc ở Việt Nam hiện nay

9.3.Khuynh hướng phát triển của quá trình tộc người ở Việt Nam

9.3.1.Khuynh hướng phân ly

9.3.2.Khuynh hướng tích hợp

9.3.3.Khuynh hướng đồng hóa

9.3.4.Khuynh hướng xung đột

Nội dung 10. Các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vấn đề dân tộc ở Việt Nam
10.1.Khái luận về chính sách dân tộc 

10.2..Chính sách dân tộc trong quá trình lịch sử

10.2.1.Thời phong kiến
10.2.2.Thời Pháp thuộc

10.2.3.Thời kỳ 1930 – 1945

10.2.4.Thời kỳ 1945 – 1975

10.2.5.Thời kỳ từ 1975 đến nay
6. HỌC LIỆU

6.1. Học liệu bắt buộc 

1. Phan Hữu Dật, Ngô Đức Thịnh, Đa dạng văn hóa địa phương và tộc người với sự phát triển đất nước Việt Nam, NXB KHXH, Hà Nội, 1999.

2. Ngô Đức Thịnh, Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam,  NXB Trẻ, Tp HCM, 2004.

3. Ngô Đức Thịnh, Văn hóa Văn hóa tộc người và Văn hóa Việt Nam, NXB KHXH, Hà Nội, 2006.

6.2. Học liệu tham khảo 
4. Nguyễn Từ Chi, Góp phần nghiên cứu Văn hóa và tộc người, NXB Văn    hóa dân tộc & Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Hà Nội, 2003.

5. Dân tộc học Việt Nam, thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2000. 

6. Phan Hữu Dật, Góp phần nghiên cứu Dân tộc học Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004.

7. Dân tộc học là gì (Tài liệu dịch), NXB Sử học, Hà Nội, 1960.

8. Đặng Nghiêm Vạn, Nguyễn Văn Huy, Những nhóm dân tộc thuộc ngữ hệ Nam Á ở Tây Bắc Việt Nam, NXB KHXH, Hà Nội, 1972.

9. Đặng Nghiêm Vạn, Quan hệ giữa các tộc người trong một quốc gia dân tộc, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993.

10. Về vấn đề xác định thành phần các dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam – Viện Dân tộc học, NXB KHXH, Hà Nội, 1975.

11. Huỳnh Khắc Vinh, Nguyễn Thanh Tuấn, Chấn hưng các vùng và tiểu vùng Văn hóa ở nước ta hiện nay, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995. 

12. Nguyễn Khánh Toàn, Chu Văn Tấn, Bế Viết Đẳng, Về vấn đề xác định thành phần các dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam, NXB KHXH, Hà Nội, 1975.

7. LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC DẠY CỤ THỂ

	Tuần 1 (Nội dung 1): Một số lý thuyết và khuynh hướng nghiên cứu chính liên quan tới văn hóa vùng và phân vùng văn hóa.
	1.1. Mục tiêu bài học: Năm được một số lý thuyết và khuynh hướng nghiên cứu chính liên quan đến văn hóa vùng và phân vùng văn hóa

1.2. Nội dung bài học:

- Thuyết khuyếch tán văn hóa ở Tây Âu

+Trường phái văn hóa – lịch sử ở Đức và Áo

+Trường phái “ age and area” Bắc Mỹ

+Trường phái truyền bá văn hóa ở Anh

-Lý thuyết “vùng văn hóa” trong nhân loại học Mỹ

-Lý thuyết “loại hình kinh tế - văn hóa” và “khu vực văn hóa – lịch sử” của dân tộc học Xô Viết

+Loại hình kinh tế - văn hóa

+Loại hình văn hóa – lịch sử
1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: So sánh các lý thuyết trên 

1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

1.6. Tài liệu cần đọc: “Các vùng văn hóa ở Việt Nam” in trong Cơ sở văn hóa Việt Nam của Trần Quốc Vượng,Nxb Giáo dục, 1998.


	Tuần 2 (Nội dung 2): Nghiên cứu các sắc thái địa phương của văn hóa ở Việt Nam, từ những ý niệm đến các khái niệm
	2.1. Mục tiêu bài học: Nắm được các sắc thái địa phương của văn hóa ở Việt Nam
2.2. Nội dung bài học:

-Từ những cảm nhận và ý niệm ban đầu

+Trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao, dân ca

+Trong cách phân chia khu vực hành chính

+Trong các tác phẩm địa chí từ nửa đầu thế kỷ XX trở về trước

-Khái niệm khoa học về không gian văn hóa – lịch sử nghiên cứu vấn đề.

+Việc cần thiết phải nghiên cứu về văn hóa vùng

+Theo thời gian

+Theo vùng, miền

+Theo các đặc trưng văn hóa 

2.3. Phát triển thêm nội dung bài học: áp dụng lý thuyết tìm hiểu một sắc thái địa phương

2.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

2.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

2.6. Tài liệu cần đọc: 

+ Samuel P. Huntington, Sự va chạm của các nền văn minh, NXB Lao động, 2005.
+ Phần các lý thuyết về vùng văn hóa trong A. Belik, Các bài giảng về văn hóa học, NXB Văn hóa, Hà Nội.


	Tuần 3 (Nội dung 3): Về văn hóa vùng và phân vùng văn hóa
	3.1. Mục tiêu bài học: nắm được lý thuyết và áp dụng tiêu chí phân vùng văn hóa

3.2. Nội dung bài học:

-Các định nghĩa, khái niệm

+Vùng văn hóa

+.Vùng thể loại văn hóa

-Các nhân tố tác động tạo nên vùng văn hóa

+Môi trường tự nhiên và các hoạt động sản xuất của dân cư

+Yếu tố lịch sử

+Yếu tố tộc người

+Nhân tố kinh tế - xã hội

+Nhân tố giao lưu văn hóa

-Các tiêu chí phân vùng văn hóa – đặc trưng vùng văn hóa

+Qua lối sống, nếp sống của cư dân 

+Qua các hoạt động văn hóa – nghệ thuật

+Qua tâm lý – phong cách của con người
3.3. Phát triển thêm nội dung bài học: áp dụng lý thuyết để phân vùng văn hóa cụ thể

3.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

3.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

3.6. Tài liệu cần đọc: Phần lý thuyết về vùng văn hóa và phân vùng văn hóa ở Việt Nam, trong Ngô Đức Thịnh, Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam,  NXB Trẻ, Tp HCM, 2004.


	Tuần 4 (Nội dung 4): Các vùng và tiểu vùng văn hóa ở Việt Nam
	4.1. Mục tiêu bài học: nắm được lý thuyết và áp dụng tìm hiểu các vùng văn hóa cụ thể

4.2. Nội dung bài học: Vùng văn hóa lớn

- Đồng bằng Bắc Bộ

- Việt Bắc
4.3. Phát triển thêm nội dung bài học: tìm hiểu một số giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ

4.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

4.6. Tài liệu cần đọc: Các vùng văn hóa ở Việt Nam in trong Nguyễn Thừa Hỷ, Văn hóa Việt Nam truyền thống – một góc nhìn,  NXB Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2011.


	Tuần 5 (Nội dung 4): Các vùng và tiểu vùng văn hóa ở Việt Nam (tiếp)
	5.1. Mục tiêu bài học: nắm được lý thuyết và áp dụng tìm hiểu các vùng văn hóa cụ thể

5.2. Nội dung bài học:

-Tây Bắc và miền núi Bắc Trung Bộ

-Đồng bằng duyên hải Bắc Trung Bộ

-Duyên hải Trung và Nam Trung Bộ
5.3. Phát triển thêm nội dung bài học: tìm hiểu một số giá trị văn hóa đặc trưng của vùng Bắc Trung Bộ

5.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: 

5.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

5.6. Tài liệu cần đọc: Các bài về vùng văn hóa Tây Bắc, Huế in trong Nguyễn Từ Chi, Góp phần nghiên cứu Văn hóa và tộc người, NXB Văn    hóa dân tộc & Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Hà Nội, 2003.


	Tuần 6 (Nội dung 4): Các vùng và tiểu vùng văn hóa ở Việt Nam (tiếp)
	6.1. Mục tiêu bài học: nắm được lý thuyết và áp dụng tìm hiểu các vùng văn hóa cụ thể

6.2. Nội dung bài học: 

-Trường Sơn – Tây Nguyên

-Gia Định – Nam Bộ
6.3. Phát triển thêm nội dung bài học: tìm hiểu một số giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đồng bằng Nam Bộ

6.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

6.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

6.6. Tài liệu cần đọc: Các bài về vùng văn hóa Trường Sơn – Tây Nguyên  in trong Nguyễn Từ Chi, Góp phần nghiên cứu Văn hóa và tộc người, NXB Văn    hóa dân tộc & Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Hà Nội, 2003.


	Tuần 7: (Nội dung 4): Các vùng và tiểu vùng văn hóa ở Việt Nam (tiếp)
	7.1. Mục tiêu bài học: nắm được lý thuyết và áp dụng tìm hiểu các vùng văn hóa cụ thể

7.2. Nội dung bài học:

- Tiểu vùng văn hóa

-Các vùng thể loại văn hóa

+.Vùng truyền thuyết và nghi lễ

+.Vùng dân ca

+.Vùng tín ngưỡng và lễ hội

+.Vùng sử thi Tây Nguyên

7.3. Phát triển thêm nội dung bài học: áp dụng lý thuyết để tìm hiểu về một vùng thể loại văn hóa cụ thể

7.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

7.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

7.6. Tài liệu cần đọc: Văn hóa các tộc người thiểu số in trong Nguyễn Thừa Hỷ, Văn hóa Việt Nam truyền thống – một góc nhìn,  NXB Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2011.


	Tuần 8:  (Kiểm tra giữa kỳ (1 giờ) và Thảo luận (1 giờ))
	8.1. Mục tiêu bài học: 

8.2. Nội dung bài học:

Kiểm tra giữ kỳ (1 giờ)

Thảo luận: (1 giờ)

- Sự thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam
8.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 

8.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Kiểm tra giữa kỳ (1 giờ) và Thảo luận (1 giờ))
8.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

8.6. Tài liệu cần đọc: 


	Tuần 9 (Nội dung 5): Giới thiệu và so sánh hai vùng văn hóa châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Cửu Long.
	9.1. Mục tiêu bài học: nắm được lý thuyết và áp dụng so sánh hai vùng văn hóa tương đồng

9.2. Nội dung bài học: -Ranh giới địa lý và những đặc trưng môi trường tự nhiên của hai vùng.

-Châu thổ sông Hồng

-Châu thổ sông Cửu Long

-Quá trình hình thành của hai vùng đất. 

-Những nhân tố tạo nên sự khác biệt giữa hai vùng.

+Nhân tố môi trường tự nhiên

+.Nhân tố cư dân

+Nhân tố giao lưu văn hóa

-Sự tương đồng giữa hai vùng

-So sánh để thấy được những nét đặc thù của mỗi vùng.
9.3. Phát triển thêm nội dung bài học: so sánh một số giá trị văn hóa của 2 vùng, lý giải sự tương đồng và khác biệt

9.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

9.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

9.6. Tài liệu cần đọc: Các bài về vùng văn hóa Bắc Bộ và vùng văn hóa Nam Bộ in trong Trần Quốc Vượng, Dặm dài đất nước, những vùng đất, con người, tâm thức người Việt, NXb Thuận Hóa.


	Tuần 10 (Nội dung 6): Giới thiệu và so sánh hai vùng văn hóa miền núi phía Bắc và vùng văn hóa Trường Sơn – Tây Nguyên.
	10.1. Mục tiêu bài học: nắm được lý thuyết và áp dụng so sánh hai vùng văn hóa tương đồng

10.2. Nội dung bài học: Ranh giới địa lý và những đặc trưng môi trường tự nhiên của hai vùng.
-Vùng văn hóa miền núi phía Bắc

-Vùng văn hóa Trường Sơn – Tây Nguyên

-Sự hình thành các tộc người và quá trình cộng cư – giao lưu của các tộc người vùng văn hóa miền núi phía Bắc.

-Sự hình thành các tộc người và quá trình cộng cư – giao lưu của các tộc người ở vùng văn hóa Trường Sơn – Tây Nguyên.

-Đặc trưng văn hóa của các tộc người vùng văn hóa miền núi phía Bắc

-Đặc trưng văn hóa của các tộc người vùng văn hóa Trường Sơn – Tây Nguyên
10.3. Phát triển thêm nội dung bài học: so sánh một số giá trị văn hóa của 2 vùng, lý giải sự tương đồng và khác biệt

10.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

10.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

10.6. Tài liệu cần đọc: Các bài về vùng văn hóa Trường Sơn Tây Nguyên in trong Trần Quốc Vượng, Dặm dài đất nước, những vùng đất, con người, tâm thức người Việt, NXb Thuận Hóa.


	Tuần 11 (Nội dung 7): Lý thuyết về tộc người và văn hóa tộc người, lịch sử nghiên cứu vấn đề.
	11.1. Mục tiêu bài học: Nắm được lý thuyết về tộc người và văn hóa tộc người

11.2. Nội dung bài học:

-Về khái niệm tộc người và các tiêu chí xác định thành phần tộc người

+Khái niệm tộc người

+Tiêu chí nguồn gốc

+Tiêu chí ngôn ngữ

+Tiêu chí về đặc trưng văn hóa

+Tiêu chí ý thức tự giác dân tộc

+Trên thế giới

+Ở Việt Nam

+Nhân tố tộc người trong sự phát triển của các quốc gia hiện nay.
11.3. Phát triển thêm nội dung bài học: phân biệt văn hóa vùng và văn hóa tộc người theo đặc trưng văn hóa

11.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

11.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

11.6. Tài liệu cần đọc: Các phần lý thuyết tộc người in trong Ngô Đức Thịnh, Văn hóa tộc người và Văn hóa Việt Nam, NXB KHXH, Hà Nội, 2006.


	Tuần 12 (Nội dung 8): Nguồn gốc, phân bố các tộc người ở Việt Nam
	12.1. Mục tiêu bài học: Nắm được nguồn gốc và sự phân bố các tộc người ở Việt Nam

12.2. Nội dung bài học:

-Vấn đề lý thuyết và phương pháp nghiên cứu nguồn gốc tộc người

-.Nguồn gốc các tộc người ở Việt Nam phân theo tiêu chí nhóm ngôn ngữ tộc người

+Nhóm Việt Mường

+Nhóm Tày Thái

+Nhóm Mông Dao

+Nhóm Nam Đảo

+Nhóm Hán

+Nhóm Tạng

- Thành phần tộc người và phân bố tộc người ở Việt Nam
+.Thành phần tộc người ở Việt Nam theo nhóm ngôn ngữ

+Phân bố nhóm người theo nhóm ngôn ngữ
12.3. Phát triển thêm nội dung bài học: phân biệt văn hóa vùng và văn hóa tộc người theo tiêu chí ngôn ngữ

12.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

12.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

12.6. Tài liệu cần đọc: “Phức thể văn hóa đa nguyên” in trong Nguyễn Thừa Hỷ, Văn hóa Việt nam truyền thống – một góc nhìn, NXB Thông itn và truyền thông, Hà Nội, 2011.


	Tuần 13 (Nội dung 9): Quá trình tộc người ở Việt Nam
	13.1. Mục tiêu bài học: Nắm được quá trình tộc người ở Việt Nam

13.2. Nội dung bài học:

-Khái quát về mặt lý luận của quá trình tộc người

-.Quá trình tộc người của các nhóm ngôn ngữ - dân tộc ở Việt Nam hiện nay

-Khuynh hướng phát triển của quá trình tộc người ở Việt Nam

+.Khuynh hướng phân ly

+.Khuynh hướng tích hợp

+.Khuynh hướng đồng hóa

+.Khuynh hướng xung đột
13.3. Phát triển thêm nội dung bài học: xu hướng tộc người ở Việt Nam hiện nay

13.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

13.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

13.6. Tài liệu cần đọc: 

+ Về vấn đề xác định thành phần các dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam – Viện Dân tộc học, NXB KHXH, Hà Nội, 1975.

+ Đặng Nghiêm Vạn, Nguyễn Văn Huy, Những nhóm dân tộc thuộc ngữ hệ Nam Á ở Tây Bắc Việt Nam, NXB KHXH, Hà Nội, 1972

+ Nguyễn Khánh Toàn, Chu Văn Tấn, Bế Viết Đẳng, Về vấn đề xác định thành phần các dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam, NXB KHXH, Hà Nội, 1975.


	Tuần 14 (Nội dung 10): Các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vấn đề dân tộc ở Việt Nam
	14.1. Mục tiêu bài học: nắm được các chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về vấn đề dân tộc

14.2. Nội dung bài học:

-Khái luận về chính sách dân tộc 

-Chính sách dân tộc trong quá trình lịch sử

+Thời phong kiến
+Thời Pháp thuộc

+Thời kỳ 1930 – 1945

+Thời kỳ 1945 – 1975

+Thời kỳ từ 1975 đến nay
14.3. Phát triển thêm nội dung bài học: so sánh các chính sách dân tộc qua các giai đoạn lịch sử

14.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

14.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

14.6. Tài liệu cần đọc: 

+ Đặng Nghiêm Vạn, Quan hệ giữa các tộc người trong một quốc gia dân tộc, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993.

+ Huỳnh Khắc Vinh, Nguyễn Thanh Tuấn, Chấn hưng các vùng và tiểu vùng Văn hóa ở nước ta hiện nay, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995


	Tuần 15: Tổng kết
	15.1. Mục tiêu bài học: 

15.2. Nội dung bài học:

+. Thảo luận về một số giá trị văn hóa của một số vùng văn hóa (qua các ví dụ của người học) (1 giờ)

+. Tổng kết, giải đáp câu hỏi

15.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 

15.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

15.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

15.6. Tài liệu cần đọc: “Lược trình văn hóa Việt truyền thống” in trong Nguyễn Thừa Hỷ, Văn hóa Việt Nam truyền thống – một góc nhìn, NXB Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2011.


8. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ YÊU CẦU KHÁC CỦA GIÁO VIÊN


- Có ý thức tự giác trong các hoạt động học tập: đọc giáo trình, tài liệu học phần trước khi lên lớp.


- Tham gia ít nhất 80% thời gian học lý thuyết và 100% thời gian khảo sát thực tế, thảo luận.


- Tích cực, chủ động trong học tập và thảo luận.


- Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các bài kiểm tra, đánh giá (trên lớp), các bài thu hoạch (sau khi đi khảo sát, thực tế)

9. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên: 10%

Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện để kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua các giờ thảo luận. 

Kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm củng cố tri thức và nắm được thông tin phản hồi để điềus chỉnh cách dạy và học cho phù hợp.

Tiêu chí đánh giá thường xuyên

- Xác định được nhiệm vụ và mục đích vấn đề

- Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn

- Chuẩn bị bài đầy đủ.

- Tích cực tham gia ý kiến.

9.2. Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ

Kiểm tra giữa kỳ: 30%, chọn 1 trong các hình thức:

- thi trắc nghiệm trên lớp hoặc trên máy tính (20 câu hỏi, làm bài kiểm tra trong 15-20 phút)

- thi viết tự luận về một vấn đề của vùng văn hóa ở Việt Nam (45 phút)

9.2.2. Kiểm tra cuối kỳ: 60%, tự luận/ tiểu luận

9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập:

Tùy theo hình thức bài tập mà có tiêu chí cụ thể:

- Bài tập trắc nghiệm: căn cứ theo số lượng câu trả lời đúng để đánh giá điểm

- Bài tự luận căn cứ:

1. xác định nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng hợp lý

2. kỹ năng phân tích, tổng hợp trong giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu, thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo

3. có bằng chứng về việc sử dụng giáo trình, tham khảo tài liệu của môn học

4. bố cục chặt chẽ, hợp lý, văn phòng rõ ràng, trình bày sạch sẽ, đúng quy định.

	Điểm
	Tiêu chí

	9 - 10
	Đạt tất cả 4 tiêu chí trên

	7 – 8 
	- Tiêu chí 1, 2: đạt

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu nhưng chưa đầy đủ

- Tiêu chí 4: có lỗi diễn đạt

	5 – 6
	- Tiêu chí 1: đạt

- Tiêu chí 2: kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề chưa đầy đủ

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu nhưng chưa đầy đủ

- Tiêu chí 4: có lỗi diễn đạt

	Dưới 5
	Không đạt cả 4 tiêu chí trên


9.4. Cấu trúc đề thi đánh giá cuối kỳ

Bài thi đánh giá cuối kỳ được xây dựng theo hình thức tự luận hoặc tiểu luận, vận dụng lý thuyết đã học để lý giải giá trị văn hóa đặc trưng của một vùng văn hóa cụ thể. 

9.5. Hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần

1. Các lý thuyết về vùng, phân vùng, vùng văn hóa lớn, tiểu vùng văn hóa, không gian văn hóa

2. Các tiêu chí phân loại vùng, tiểu vùng, không gian văn hóa, tộc người, dân tộc

3. Các đặc trưng văn hóa của các vùng, tiểu vùng, không gian văn hóa cụ thể ở Việt Nam

4. Vận dụng lý giải quá trình dân tộc của Việt Nam từ xưa đến nay

5. Phân tích các chính sách văn hóa, tộc người ở Việt Nam từ xưa đến nay

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Giới và nghiên cứu về giới trong văn hóa Việt Nam
Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa: Lịch sử                 Bộ môn: Văn hóa học và Lịch sử Văn hóa Việt Nam
1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1.1. Họ và tên giảng viên 1: Nguyễn Bảo Trang
Chức danh, học hàm học vị: Giảng viên, ThS.

Thời gian, địa điểm làm việc: thứ 2, 4, tại phòng 204 nhà B, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Văn hóa học và Lịch sử Văn hóa Việt Nam, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 04.3.8585284

DĐ: 0947163317

Email: baotrangnguyen@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:

- Giới và nghiên cứu về giới trong văn hóa Việt Nam

- Nghiên cứu về gia đình trong lịch sử văn hóa Việt Nam

1.2. Họ và tên giảng viên 2: Nguyễn Ngọc Minh
Chức danh, học hàm học vị: Giảng viên, ThS.

Thời gian, địa điểm làm việc: thứ 2, 4, tại phòng 204 nhà B, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Văn hóa học và Lịch sử Văn hóa Việt Nam, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 04.3.8585284

DĐ: 0947098345

Email: nguyenngocminh.lsvh@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:

- Di sản và quản lý di sản văn hóa ở Việt Nam

- Tiếp xúc và giao lưu văn hóa Việt – Trung trong lịch sử

2. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: Giới và nghiên cứu về giới trong văn hóa Việt Nam 

- Mã số học phần: HIS3133

- Số tín chỉ: 02

- Học phần: tự chọn

- Các học phần tiên quyết: Cơ sở văn hóa Việt Nam

- Các học phần kế tiếp: không

- Yêu cầu đối với học phần: giảng đường, máy chiếu

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

- Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 
28 giờ tín chỉ

- Thực hành:



02 giờ tín chỉ

- Địa chỉ khoa phụ trách học phần: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
3. MỤC TIÊU CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

3.1. Mục tiêu chung 

Học phần cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về Giới (các khái niệm, lịch sử hình thành khái niệm, đặc trưng cơ bản) và những khái niệm khác (nữ quyền, bình đẳng giới…). Học phần cũng cung cấp những kiến thức cơ bản về lịch sử nghiên cứu giới hoặc có xu hướng theo nghiên cứu về giới ở Việt Nam (các khuynh hướng, cách tiếp cận, những điểm tương đồng và khác biệt…).

Từ những kiến thức lý thuyết đã được học, sinh viên có thể vận dụng để tìm hiểu về giới cũng như các vấn đề về giới trong nghiên cứu lịch sử văn hóa Việt Nam, có cách nhìn khách quan, chân thực khi tiếp cận và xử lý những vấn đề về giới, đặc biệt là nữ quyền.

Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, toàn diện về khái niệm Giới, về lý thuyết nữ quyền; những vận động lịch sử có liên quan tới sự ra đời của lý thuyết về Giới trên thế giới cũng như những nhân tố tác động tới quan điểm về Giới trong lịch sử văn hóa Việt Nam.

* Mục tiêu về kiến thức:

- Giúp người học nhận thức một hệ thống các lý thuyết về Giới, về lý thuyết nữ quyền từ quá khứ đến hiện tại, ở các quốc gia và các khu vực khác nhau cũng như những thay đổi qua những giai đoạn lịch sử khác nhau với những góc nhìn khác nhau; về đặc thù Giới ở Việt Nam trong lịch sử văn hóa.
* Mục tiêu về kỹ năng: 

- Hiểu và nắm được những kỹ năng cơ bản về xử lý, khai thác các nguồn tư liệu; sử dụng các lý thuyết và áp dụng trong nghiên cứu vấn đề cũng như thực tiễn.

* Mục tiêu về thái độ:

- Có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình học tập, chủ động trong tìm kiếm và đọc tài liệu tham khảo, tích cực tham gia vào các hoạt động thảo luận, seminar trên lớp, trung thực trong kiểm tra, thi cử.

3.2.  Chuẩn đầu ra của học phần: 

	        Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1 (A)

Nhớ
	Bậc 2 (B)

Hiểu
	Bậc 3 (C)

Tổng hợp, đánh giá, vận dụng

	Nội dung 1: Giới – Những vấn đề lý thuyết


	1.A1. Nhớ được khái niệm giới, tiêu chí xác định giới

1.A2. Lịch sử hình thành khái niệm giới

1.A3. Nhớ được các hướng nghiên cứu về giới ở trên thế giới và Việt Nam


	1.B1. Hiểu được bản chất về giới và sự phân hóa

1.B2. Hiểu được sự biến đổi trong lịch sử hinh thành khái niệm giới

1.B3. Hiểu được các hướng tiếp cận về giới, so sánh sự tương đồng và dị biệt: Nhân học, Xã hội học, Lịch sử
	1.C1. Áp dụng được những khuynh hướng nghiên cứu này vào xác định nghiên cứu giới ở Việt Nam

 

	Nội dung 2: Đặc thù Giới ở Việt Nam trong lịch sử
	2.A1. Nhớ được các đặc thù giới ở Việt Nam về mặt tự nhiên

2.A2. Nhớ được các đặc thù giới ở Việt Nam về mặt lịch sử

2.A3. Nhớ được các đặc thù giới ở Việt Nam về mặt xã hội – văn hóa
	2.B1. Hiểu được bản chất về giới trong sự tương quan với các nhân tố tạo thành: tự nhiên, văn hóa, xã hội, lịch sử
	2.C1. Vận dụng được mối quan hệ giữa giới với tự nhiên, văn hóa, xã hội, lịch sử vào giải mã một hiện tượng cụ thể ở Việt Nam

	Nội dung 3: Đặc thù Giới ở Việt Nam từ sau Đổi mới
	3.A1. Nhớ được đặc thù về giới ở Việt Nam từ sau Đổi mới

3.A2. Nhớ được sự biến đổi của giới dưới tác động của biến đổi kinh tế, biến đổi văn hóa, xã hội và quá trình hội nhập, toàn cầu hóa
	3.B1. Hiểu được bản chất mối quan hệ của giới với các điều kiện hình thành

3.B2. Hiểu được xu hướng biến đổi của giới sau Đổi mới
	3.C1. Giải mã một hiện tượng văn hóa cụ thể của giới sau Đổi mới: lý giải sự biến đổi đó

	Nội dung 4: Những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu Giới ở Việt Nam
	4.A1. Nhớ được các vấn đề về giới ở Việt Nam

4.A2. Nhớ được mối quan hệ giữa sản xuất và tái sản xuất

4.A3. Nhớ được đặc trưng của Gia đình như một biểu hiện của Giới

4.A4. Nhớ được vai trò của giáo dục trẻ vị thành niên

4.A5. Nhớ được khái niệm nữ quyền và bình đẳng giới

4.A6. Nhớ được xu hướng biến động về giới tính, độ tuổi và xu hướng tình dục
	4.B1. Hiểu được bản chất của Sản xuất và tái sản xuất con người

4.B2. Hiểu được vai trò của gia đình

4.B3. Hiểu được các vấn đề của giới nhue sức khỏe sinh sản, trẻ thành niên, xu hướng tính dục

4.B4. Hiểu được khái niệm nữ quyền và quyền bình đẳng giới
	4.C1. Vận dụng các lý thuyết để giải quyết một vấn đề về giới cụ thể

4.C2. Lý giải hiện tượng về gia đình: truyền thống và không truyền thống

4.C3. Lý giải về xu hướng bình đẳng giới, nhận xét về vai trò của người phụ nữ trong xã hội (xưa đến nay)
4.C4. Lý giải về hiện tượng xu hướng tình dục(đồng giới, dị giới, chuyển giới…)

	Nội dung 5: Bài tổng quát
	5.A1. Tổng hợp các kiến thức đã học
	5.B1. Hiểu được bản chất các vấn đề về giới ở Việt Nam
	5.C1. Có thể vận dụng, lý giải một số hiện tượng văn hóa xã hội như một biểu hiện của giới.


3.3.  Bảng tổng hợp chuẩn đầu ra của học phần: 

	Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	3
	3
	1
	7

	Nội dung 2
	3
	1
	1
	5

	Nội dung 3
	2
	2
	1
	5

	Nội dung 4
	6
	4
	4
	14

	Nội dung 5
	1
	1
	1
	3

	Tổng
	15
	11
	8
	34


4. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản, hệ thống về các khái niệm lý thuyết của Giới và nữ quyền trên thế giới, về sự phát triển của hệ thống lý thuyết trên theo thời gian và việc ứng dụng những lý thuyết vào việc nhìn nhận, phân tích, đánh giá các hiện tượng văn hóa xã hội, lịch sử của Việt Nam. Mối quan hệ về Giới là mối quan hệ đặc biệt nhạy cảm trong lịch sử văn hóa Việt Nam, bằng cách nắm vững các lý thuyết về Giới, bất bình đẳng giới, lý thuyết nữ quyền, định kiến giới, sinh viên có hiểu biết và dự đoán tốt hơn về các tác động của các chuẩn mực văn hóa, lịch sử, xã hội lên hai đối tượng nam và nữ giới. 

5. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Nội dung 1: Giới – Những vấn đề lý thuyết

1.1. Một số thuật ngữ, khái niệm 

1.2. Lịch sử hình thành 

1.3. Các hướng nghiên cứu tiếp cận trên thế giới và Việt Nam

1.3.1 Tiếp cận từ góc độ Nhân học văn hóa

1.3.2 Tiếp cận từ góc độ Xã hội học

1.3.3 Tiếp cận từ góc độ Lịch sử

Nội dung 2: Đặc thù Giới ở Việt Nam trong lịch sử

2.1. Các nhân tố tự nhiên

2.2. Các nhân tố lịch sử

2.3. Các nhân tố xã hội - văn hóa

Nội dung 3: Đặc thù Giới ở Việt Nam từ sau Đổi mới

3.1. Tác động của kinh tế

3.2. Tác động của toàn cầu hóa

3.3. Các nhân tố xã hội - văn hóa

Nội dung 4: Những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu Giới ở Việt Nam

4.1. Sản xuất và tái sản xuất

4.2. Gia đình
4.3. Sức khỏe sinh sản
4.4. Giáo dục trẻ vị thành niên

4.5. Nữ quyền, bình đẳng giới

4.6. Biến động về giới tính, độ tuổi, xu hướng tình dục

Nội dung 5: Bài tổng quát

Tổng kết các nội dung đã được học trước đó.

6. HỌC LIỆU

6.1. Học liệu bắt buộc 

1. Lê Thị Nhâm Tuyết: Đặc thù Giới ở Việt Nam và bản sắc dân tộc, Nxb Văn hóa Thông tin, H., 2010. 

2. Trần Thị Minh Đức, Hoàng Xuân Dung, Đỗ Hoàng: Định kiến và phân biệt ứng xử theo Giới, lý thuyết và thực tiễn, NXB Đại học Quốc gia, H., 2006

3. Trần Thị Vân Anh, Lê Ngọc Hùng: Phụ nữ, Giới và phát triển, Nxb Phụ nữ, H., 2000

6.2. Học liệu tham khảo 
4. Đỗ Thị Bình, “Một số trường phải lý thuyết nữ quyền trong nghiên cứu gia đình”, Khoa học về phụ nữ, 6/2005, tr.13-23.

5. Ngô Thị Tuấn Dung, “Gia đình trong nghiên cứu nữ quyền phương Tây”, Khoa học về phụ nữ, 6/2004, tr.3-11.

6. Trần Hàn Giang, “Lịch sử phát triển của lý thuyết nữ quyền và lý thuyết giới”, Khoa học về phụ nữ, 6/2003, tr.9-15.

7. Gunter Endruweit: Các lý thuyết xã hội học hiện đại, Nxb Thế giới, H., 1999.
8. Phạm Thị Bích Hường, “Lý thuyết nữ quyền phương Tây và việc lý giải địa vị hạng hai của phụ nữ”, Khoa học về phụ nữ, 2/2003, tr.36-43.

9. Nguyễn Việt Phương (Cb), Nữ quyền, những vấn đề lý luận và thực tiễn (kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia), Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2015.

10. Hoàng Bá Thịnh, “Về các làn sóng nữ quyền và ảnh hưởng của nữ quyền đến địa vị của phụ nữ Việt Nam”, Nghiên cứu gia đình và giới, 4/2008, tr.81-89.

11. Hoàng Bá Thịnh, “Một số ý kiến về cách hiểu chưa đúng liên quan đến giới và nữ quyền”, Nghiên cứu gia đình và giới, 3/2008, tr.47-86.

12. Lê Ngọc Văn (Cb), Nghiên cứu gia đình – lý thuyết nữ quyền, quan điểm mới, Nxb Khoa học Xã hội, 2006.

13. Lê Ngọc Văn, “Một số quan điểm của lý thuyết nữ quyền trong nghiên cứu gia đình”, Khoa học về phụ nữ, 1/2005, tr.3-11.

7. LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC DẠY CỤ THỂ

	Tuần 1 (Nội dung 1): Giới – Những vấn đề lý thuyết
	1.1. Mục tiêu bài học: Nắm được những vấn đề lý thuyết về giới

1.2. Nội dung bài học:

- Một số thuật ngữ, khái niệm 

- Lịch sử hình thành
1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: So sánh các lý thuyết trên 

1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

1.6. Tài liệu cần đọc: Các lý thuyết về giới in trong Gunter Endruweit: Các lý thuyết xã hội học hiện đại, Nxb Thế giới, H., 1999.


	Tuần 2 (Nội dung 1): Giới – Những vấn đề lý thuyết (tiếp)
	2.1. Mục tiêu bài học: Nắm được những vấn đề lý thuyết về giới

2.2. Nội dung bài học:

- Các hướng nghiên cứu tiếp cận trên thế giới và Việt Nam

+ Tiếp cận từ góc độ Nhân học văn hóa

+ Tiếp cận từ góc độ Xã hội học

+ Tiếp cận từ góc độ Lịch sử 

2.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Tương đồng và dị biệt trong các huwongs tiếp cận trên

2.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

2.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

2.6. Tài liệu cần đọc: Các lý thuyết về giới in trong Gunter Endruweit: Các lý thuyết xã hội học hiện đại, Nxb Thế giới, H., 1999.


	Tuần 3 (Nội dung 2): Đặc thù Giới ở Việt Nam trong lịch sử
	3.1. Mục tiêu bài học: Nắm được những vấn đề lý thuyết về giới

3.2. Nội dung bài học: Các nhân tố tự nhiên
3.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Áp dụng nhân tố tự nhiên trong nghiên cứu về giới 

3.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

3.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

3.6. Tài liệu cần đọc: “Các lý thuyết về giới in trong Lê Thị Nhâm Tuyết: Đặc thù Giới ở Việt Nam và bản sắc dân tộc, Nxb Văn hóa Thông tin, H., 2010.


	Tuần 4 (Nội dung 2): Đặc thù Giới ở Việt Nam trong lịch sử (tiếp theo)
	4.1. Mục tiêu bài học: Nắm được những vấn đề lý thuyết về giới

4.2. Nội dung bài học: Các nhân tố lịch sử
4.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Áp dụng nhân tố lịch sử trong nghiên cứu về giới 

4.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

4.6. Tài liệu cần đọc: Các nhân tố tác động đến đặc điểm Giới in trong Trần Thị Vân Anh, Lê Ngọc Hùng: Phụ nữ, Giới và phát triển, Nxb Phụ nữ, H., 2000


	Tuần 5 (Nội dung 2): Đặc thù Giới ở Việt Nam trong lịch sử (tiếp theo)
	5.1. Mục tiêu bài học: Nắm được những vấn đề lý thuyết về giới

5.2. Nội dung bài học: Các nhân tố xã hội - văn hóa
5.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Áp dụng nhân tố văn hóa, xã hội trong nghiên cứu về giới 

5.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (1 giờ), thảo luận (1 giờ tín chỉ)

5.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

5.6. Tài liệu cần đọc: Ngô Thị Tuấn Dung, “Gia đình trong nghiên cứu nữ quyền phương Tây”, Khoa học về phụ nữ, 6/2004, tr.3-11.


	Tuần 6 (Kiểm tra giữa kỳ (1 giờ) và Thảo luận (1 giờ))
	6.1. Mục tiêu bài học: Thảo luận về mối quan hệ giữa giới và các nhân tố kinh tế, xã hội, văn hóa

6.2. Nội dung bài học: Vai trò, tác động của các nhân tố kinh tế, xã hội, văn hóa đến Giới ở Việt Nam
6.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Thảo luận làm rõ mối quan hệ giữa giới và các nhân tố kinh tế, văn hóa, xã hội 

6.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Kiểm tra (1 giờ tín chỉ) + Thảo luận (1 giờ tín chỉ)

6.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

6.6. Tài liệu cần đọc: Chuẩn bị tài liệu để kiểm tra giữa kỳ và thảo luận: đọc Trần Thị Minh Đức, Hoàng Xuân Dung, Đỗ Hoàng: Định kiến và phân biệt ứng xử theo Giới, lý thuyết và thực tiễn, NXB Đại học Quốc gia, H., 2006


	Tuần 7 (Nội dung 3): Đặc thù Giới ở Việt Nam từ sau Đổi mới
	7.1. Mục tiêu bài học: Năm được một số đặc thù về giới ở Việt Nam

7.2. Nội dung bài học: Tác động của kinh tế
7.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Áp dụng nhân tố kinh tế trong nghiên cứu về giới

7.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

7.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

7.6. Tài liệu cần đọc: Kinh tế tác động đến đặc điểm Giới in trong Trần Thị Vân Anh, Lê Ngọc Hùng: Phụ nữ, Giới và phát triển, Nxb Phụ nữ, H., 2000


	Tuần 8 (Nội dung 3): Đặc thù Giới ở Việt Nam từ sau Đổi mới (tiếp)
	8.1. Mục tiêu bài học: Năm được một số đặc thù về giới ở Việt Nam

8.2. Nội dung bài học: Tác động của toàn cầu hóa
8.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Áp dụng nhân tố xu hướng toàn cầu hóa trong nghiên cứu về giới 

8.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

8.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

8.6. Tài liệu cần đọc: 

+ Phạm Thị Bích Hường, “Lý thuyết nữ quyền phương Tây và việc lý giải địa vị hạng hai của phụ nữ”, Khoa học về phụ nữ, 2/2003, tr.36-43.

+ Hoàng Bá Thịnh, “Một số ý kiến về cách hiểu chưa đúng liên quan đến giới và nữ quyền”, Nghiên cứu gia đình và giới, 3/2008, tr.47-86.


	Tuần 9 (Nội dung 3): Đặc thù Giới ở Việt Nam từ sau Đổi mới (tiếp)
	9.1. Mục tiêu bài học: Năm được một số đặc thù về giới ở Việt Nam

9.2. Nội dung bài học: Các nhân tố xã hội - văn hóa
9.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Áp dụng nhân tố văn hóa, xã hội trong nghiên cứu về giới 

9.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

9.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

9.6. Tài liệu cần đọc: Các nhân tố văn hóa, xã hội tác động đến giới và gia đình in trong Lê Ngọc Văn (Cb), Nghiên cứu gia đình – lý thuyết nữ quyền, quan điểm mới, Nxb Khoa học Xã hội, 2006.


	Tuần 10 (Nội dung 4): Những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu Giới ở Việt Nam
	10.1. Mục tiêu bài học: Năm được những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu về giới ở Việt Nam

10.2. Nội dung bài học: Sản xuất và tái sản xuất
10.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Áp dụng nhân tố sản xuất và tái sản xuất trong nghiên cứu về giới

10.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

10.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

10.6. Tài liệu cần đọc: Đỗ Thị Bình, “Một số trường phải lý thuyết nữ quyền trong nghiên cứu gia đình”, Khoa học về phụ nữ, 6/2005, tr.13-23.


	Tuần 11 (Nội dung 4): Những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu Giới ở Việt Nam (tiếp)
	11.1. Mục tiêu bài học: Năm được những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu về giới ở Việt Nam

11.2. Nội dung bài học: Gia đình
11.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Luận giải về gia đình dưới góc nhìn của giới 

11.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

11.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

11.6. Tài liệu cần đọc: Lê Ngọc Văn, “Một số quan điểm của lý thuyết nữ quyền trong nghiên cứu gia đình”, Khoa học về phụ nữ, 1/2005, tr.3-11.


	Tuần 12 (Nội dung 4): Những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu Giới ở Việt Nam (tiếp)
	12.1. Mục tiêu bài học: Năm được những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu về giới ở Việt Nam

12.2. Nội dung bài học:

- Sức khỏe sinh sản

- Giáo dục trẻ vị thành niên
12.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Luận giải các vấn đề về sức khỏe sinh sản, giáo dục trẻ vị thành niên 

12.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

12.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

12.6. Tài liệu cần đọc: Hoàng Bá Thịnh, “Về các làn sóng nữ quyền và ảnh hưởng của nữ quyền đến địa vị của phụ nữ Việt Nam”, Nghiên cứu gia đình và giới, 4/2008, tr.81-89.


	Tuần 13 (Nội dung 4): Những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu Giới ở Việt Nam (tiếp)
	13.1. Mục tiêu bài học: Năm được những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu về giới ở Việt Nam

13.2. Nội dung bài học: Nữ quyền, bình đẳng giới
13.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Luận giải các vấn đề về nữ quyền, bình đẳng giới trong xã hội Việt Nam

13.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

13.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

13.6. Tài liệu cần đọc: 

+ Trần Hàn Giang, “Lịch sử phát triển của lý thuyết nữ quyền và lý thuyết giới”, Khoa học về phụ nữ, 6/2003, tr.9-15.

+ Nguyễn Việt Phương (Cb), Nữ quyền, những vấn đề lý luận và thực tiễn (kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia), Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2015.


	Tuần 14 (Nội dung 4): Những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu Giới ở Việt Nam (tiếp)
	14.1. Mục tiêu bài học: Năm được những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu về giới ở Việt Nam

14.2. Nội dung bài học: Biến động về giới tính, độ tuổi, xu hướng tình dục
14.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Luận giải các biến động về giới tính, độ tuổi, xu hướng tình dục ở Việt Nam 

14.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

14.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

14.6. Tài liệu cần đọc: Các biến động về giới tính, lứa tuổi in trong: Trần Thị Minh Đức, Hoàng Xuân Dung, Đỗ Hoàng: Định kiến và phân biệt ứng xử theo Giới, lý thuyết và thực tiễn, NXB Đại học Quốc gia, H., 2006


	Tuần 15 (Nội dung 5): Tổng kết
	15.1. Mục tiêu bài học: Tổng kết

15.2. Nội dung bài học: Tổng kết nội dung học phần

15.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 

15.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

15.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

15.6. Tài liệu cần đọc: Chuẩn bị các câu hỏi về nội dung học phần cho buổi tổng kết


8. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ YÊU CẦU KHÁC CỦA GIÁO VIÊN


- Có ý thức tự giác trong các hoạt động học tập: đọc giáo trình, tài liệu học phần trước khi lên lớp.


- Tham gia ít nhất 80% thời gian học lý thuyết và 100% thời gian khảo sát thực tế, thảo luận.


- Tích cực, chủ động trong học tập và thảo luận.


- Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các bài kiểm tra, đánh giá (trên lớp), các bài thu hoạch (sau khi đi khảo sát, thực tế)

9. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên: 10%

Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện để kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua các giờ thảo luận. 

Kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm củng cố tri thức và nắm được thông tin phản hồi để điềus chỉnh cách dạy và học cho phù hợp.

Tiêu chí đánh giá thường xuyên

- Xác định được nhiệm vụ và mục đích vấn đề

- Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn

- Chuẩn bị bài đầy đủ.

- Tích cực tham gia ý kiến.

9.2. Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ

Kiểm tra giữa kỳ: 30%, chọn 1 trong các hình thức:

- thi trắc nghiệm trên lớp hoặc trên máy tính (20 câu hỏi, làm bài kiểm tra trong 15-20 phút)

- thi viết tự luận về một vấn đề của giới ở Việt Nam (45 phút)

9.2.2. Kiểm tra cuối kỳ: 60%, tự luận/ tiểu luận

9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập:

Tùy theo hình thức bài tập mà có tiêu chí cụ thể:

- Bài tập trắc nghiệm: căn cứ theo số lượng câu trả lời đúng để đánh giá điểm

- Bài tự luận căn cứ:

1. xác định nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng hợp lý

2. kỹ năng phân tích, tổng hợp trong giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu, thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo

3. có bằng chứng về việc sử dụng giáo trình, tham khảo tài liệu của môn học

4. bố cục chặt chẽ, hợp lý, văn phòng rõ ràng, trình bày sạch sẽ, đúng quy định.

	Điểm
	Tiêu chí

	9 - 10
	Đạt tất cả 4 tiêu chí trên

	7 – 8 
	- Tiêu chí 1, 2: đạt

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu nhưng chưa đầy đủ

- Tiêu chí 4: có lỗi diễn đạt

	5 – 6
	- Tiêu chí 1: đạt

- Tiêu chí 2: kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề chưa đầy đủ

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu nhưng chưa đầy đủ

- Tiêu chí 4: có lỗi diễn đạt

	Dưới 5
	Không đạt cả 4 tiêu chí trên


9.4. Cấu trúc đề thi đánh giá cuối kỳ

Bài thi đánh giá cuối kỳ được xây dựng theo hình thức tự luận hoặc tiểu luận, vận dụng lý thuyết đã học để luận giải những vấn đề cụ thể về giới ở Việt Nam hiện nay. 

9.5. Hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần

1. Các lý thuyết về giới, cá nhân, gia đình, xã hội

2. Các xu hướng nghiên cứu về giới trên thế giới

3. Các xu hướng nghiên cứu về giới ở Việt Nam 

4. Các vấn đề về giới ở Việt Nam trong lịch sử

5. Các vấn đề về giới ở Việt Nam hiện nay

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Di sản và quản lý di sản văn hóa ở Việt Nam
Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa: Lịch sử                 Bộ môn: Văn hóa học và Lịch sử Văn hóa Việt Nam
1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1.1. Họ và tên giảng viên 1: Nguyễn Ngọc Minh
Chức danh, học hàm học vị: Giảng viên, ThS.

Thời gian, địa điểm làm việc: thứ 2, 4, tại phòng 204 nhà B, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Văn hóa học và Lịch sử Văn hóa Việt Nam, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 04.3.8585284

DĐ: 0947098345

Email: nguyenngocminh.lsvh@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:

- Di sản và quản lý di sản văn hóa ở Việt Nam

- Tiếp xúc và giao lưu văn hóa Việt – Trung trong lịch sử

1.2. Họ và tên giảng viên 2: Nguyễn Bảo Trang
Chức danh, học hàm học vị: Giảng viên, ThS.

Thời gian, địa điểm làm việc: thứ 2, 4, tại phòng 204 nhà B, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Văn hóa học và Lịch sử Văn hóa Việt Nam, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 04.3.8585284

DĐ: 0947163317

Email: baotrangnguyen@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:

- Giới và nghiên cứu về giới trong văn hóa Việt Nam

- Nghiên cứu về gia đình trong lịch sử văn hóa Việt Nam

2. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: Di sản và quản lý di sản văn hóa ở Việt Nam
- Mã số học phần: HIS3131

- Số tín chỉ: 02

- Học phần: tự chọn

- Các học phần tiên quyết: Cơ sở văn hóa Việt Nam

- Các học phần kế tiếp: không

- Yêu cầu đối với học phần: giảng đường, máy chiếu

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

- Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 
28 giờ tín chỉ

- Thực hành:



02 giờ tín chỉ

- Địa chỉ khoa phụ trách học phần: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
3. MỤC TIÊU CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

3.1. Mục tiêu chung 

Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, toàn diện về về di sản văn hóa ở Việt Nam; giúp cho người học có khả năng nhận dạng và phân biệt những loại hình di sản văn hóa ở Việt Nam. Người học cũng có cơ hội tiếp cận với những vấn đề trên phương diện quản lý và bảo tồn di sản văn hóa ở Việt Nam trong bối cảnh đương đại; Mối liên hệ giữa Việt Nam với quốc tế về vấn đề quản lý và bảo tồn di sản văn hóa..

Học phần đảm bảo người học sẽ đạt được những kiến thức và kĩ năng cơ bản liên quan đến di sản và quản lý di sản văn hóa ở Việt Nam, cụ thể:

* Mục tiêu về kiến thức:

- Người học nắm được khái niệm di sản, di sản văn hóa, các cách phân chia, xác định di sản văn hóa 
- Người học cũng nắm được các công ước quốc tế, luật Di sản, các văn bản hướng dẫn pháp luật di sản của Việt Nam 

- Người học cũng nắm được hệ thống di sản ở Việt Nam (các cấp độ quản lý)

- Từ những kiến thức về di sản và quản lý di sản, người học xác định được di sản và cách thức quản lý di sản văn hóa cho phù hợp.

* Mục tiêu về kỹ năng: 

- Người học có được các kỹ năng đọc và phân tích tài liệu.

- Người học có khả năng liên hệ, áp dụng lý thuyết chung trong từng trường hợp nghiên cứu cụ thể.

- Người học có khả năng độc lập nghiên cứu, thuyết trình và làm việc theo nhóm khi được phân công diễn giải về một vấn đề cụ thể của văn hóa, lịch sử văn hóa .

- Thông qua quá trình tìm hiểu, áp dụng lí thuyết nghiên cứu văn hóa, người học có thể phân tích, tìm hiểu về những giá trị của di sản văn hóa ở Việt Nam.

- Người học có khả năng phân tích và vận dụng kiến thức liên ngành trong quá trình nghiên cứu.
* Mục tiêu về thái độ:

- Người học có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình đọc, tham khảo, xử lý tư liệu, tích cực tham gia vào các hoạt động thảo luận, seminar và trung thực trong kiểm tra, thi cử. 

- Người học có nhận thức cơ bản và chính xác về di sản, nguyên tắc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa trong đời sống văn hóa xã hội Việt Nam.

3.2.  Chuẩn đầu ra của học phần: 

	        Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1 (A)

Nhớ
	Bậc 2 (B)

Hiểu
	Bậc 3 (C)

Tổng hợp, đánh giá, vận dụng

	Nội dung 1: Mở đầu 
	1.A1. Nhớ được khái niệm di sản, các loại hình di sản

1.A2. Nhớ được các tiêu chí xác định di sản

1.A3. Nhớ được các phương pháp tiếp cận, nghiên cứu về di sản
	1.B1. Hiểu được các loại hình di sản

1.B2. Hiểu được tiêu chí phân loại di sản

1.B3. Hiểu được các hướng tiếp cận về di sản trên thế giới và ở Việt Nam
	1.C1. Áp dụng các khái niệm, tiêu chí, loại hình để xác định một số di sản ở Việt Nam

 

	Nội dung 2: Hệ thống di sản văn hóa vật thể ở Việt nam
	2.A1. Nhớ được tiêu chí phân loại và xếp hạng hệ thống di sản văn hóa vật thể ở Việt Nam

2.A2. Nhớ được một số di sản văn hóa vật thể và đặc trưng của di sản
	2.B1. Hiểu được bản chất của di sản văn hóa vật thể

2.B2. Hiểu được mối quan hệ giữa di sản văn hóa với lịch sử, kinh tế, xã hội, văn hóa của một tộc người/ vùng/ không gian văn hóa cụ thể
	2.C1. Đánh giá thực trạng và tiềm năng di sản văn hóa vật thể ở Việt Nam

2.C2. Thử đề xuất một di sản văn hóa vật thể cụ thể để phân tích các yếu tố hình thành, phát triển và tiềm năng bảo tồn, khai thác của di sản văn hóa đó.

	Nội dung 3: Hệ thống di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam
	3.A1. Nhớ được tiêu chí phân loại và xếp hạng hệ thống di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam

3.A2. Nhớ được một số di sản văn hóa phi vật thể và đặc trưng của di sản
	3.B1. Hiểu được bản chất của di sản văn hóa phi vật thể

3.B2. Hiểu được mối quan hệ giữa di sản văn hóa với lịch sử, kinh tế, xã hội, văn hóa của một tộc người/ vùng/ không gian văn hóa cụ thể
	3.C1. Đánh giá thực trạng và tiềm năng di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam

3.C2. Thử đề xuất một di sản văn hóa phi vật thể cụ thể để phân tích các yếu tố hình thành, phát triển và tiềm năng bảo tồn, khai thác của di sản văn hóa đó.

	Nội dung 4: Quản lý và bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam
	4.A1. Nhớ được các quan điểm của Đảng và Nhà nước về quản lý di sản văn hóa

4.A2. Nhớ được một số vấn đề của công tác quản lý và bảo tồn di sản văn hóa

4.A3. Nhớ được một số kinh nghiệm và giải pháp quản lý và bảo tồn di sản văn hóa
	4.B1. Hiểu được các quan điểm chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý di sản văn hóa đặt trong bối cảnh lịch sử cụ thể

4.B2. Hiểu được bản chất của công tác quản lý và bảo tồn di sản theo xu hướng phát triển bền vững

4.B3. Hiểu được công tác quản lý và bảo tồn di sản gắn với cộng đồng con người
	4.C1. Lý giải một số vấn đề trong công tác quản lý và bảo tồn di sản ở Việt Nam hiện nay: tiềm năng di sản, nguồn lực con người, chính sách

4.C2. Lấy ví dụ cụ thể đề xuất giải pháp quản lý và bảo tồn di sản: giải quyết mâu thuẫn/ quan hệ giữa bảo tồn và phát triển

	Nội dung 5: Bài tổng quát về Di sản và quản lý di sản văn hóa ở Việt Nam
	5.A1. Nhớ được các vấn đề về di sản, quản lý di sản trên thế giới và ở Việt Nam
	5.B1. HIểu được đặc thù của các loại hình di sản và phương pháp quản lysm bảo tồn di sản
	5.C1. Vận dụng được các lý thuyết đề xuất giải pháp quản lý và bảo tồn một di sản văn hóa cụ thể


3.3.  Bảng tổng hợp chuẩn đầu ra của học phần: 

	         Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	3
	3
	1
	7

	Nội dung 2
	2
	2
	2
	6

	Nội dung 3
	2
	2
	2
	6

	Nội dung 4
	3
	3
	2
	8

	Nội dung 5
	1
	1
	1
	3

	Tổng
	11
	11
	8
	30


4. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản, toàn diện về các thuật ngữ, khái niệm liên quan đến di sản và di sản văn hóa ở Việt Nam; khái quát về hệ thống di sản văn hóa ở Việt Nam được UNESCO công nhận; tìm hiểu về hệ thống quản lý và bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam trong sự liên hệ với quốc tế; Tổng kết những kinh nghiệm và biện pháp đối với mục tiêu bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Việt Nam một cách bền vững.

5. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Nội dung 1: Mở đầu

1.1. Tổng quan về di sản

1.2. Các khái niệm chung về di sản, các loại hình di sản, các tiêu chí xác định giá trị di sản…

1.3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

1.3. Tư liệu nghiên cứu

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Nội dung 2: Hệ thống di sản văn hóa vật thể ở Việt nam

2.1. Di sản văn hóa vật thể là gì?

2.2. Những yếu tố tác động đến di sản văn hóa vật thể

2.3. Một số di sản văn hóa vật thể tiêu biểu ở Việt Nam

Nội dung 3: Hệ thống di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam

3.1. Di sản văn hóa phi vật thể là gì? 

3.2. Những yếu tố tác động đến di sản văn hóa phi vật thể

3.3. Một số di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu ở Việt Nam

Nội dung 4: Quản lý và bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam

4.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về vấn đề quản lý di sản văn hóa 

4.2. Thực trạng công tác quản lý và bảo tồn di sản văn hóa

4.3. Một số kinh nghiệm và giải pháp cho vấn đề quản lý và bảo tồn di sản văn hóa

Nội dung 5: Bài tổng quát về Di sản và quản lý di sản văn hóa ở Việt Nam

Tổng kết các nội dung đã được học trước đó.
6. HỌC LIỆU

6.1. Học liệu bắt buộc 

1. Phan Huy Lê, Di sản văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn lịch sử, Nxb ĐHQGHN, 2015.

2. Nguyễn Thị Kim Loan: Quản lý di sản văn hóa: Giáo trình dùng cho sinh viên cao đẳng và đại học ngành quản lý văn hóa, Nxb, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012.

3. Lưu Trần Tiêu, Nguyễn Hữu Toàn, Nguyễn Quốc Hùng: Con đường tiếp cận di sản văn hóa Việt Nam, Nxb. Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 2014.

6.2. Học liệu tham khảo 

4. Đặng Văn Bài, “Luận bàn về danh hiệu Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới của UNESCO”, Di sản văn hóa (42), 1/2013, tr.26-30.

5. Trịnh Ngọc Chung, “Quản lý di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch”, Văn hóa Nghệ thuật (302), 8/2009, tr.31.33.

6. Di sản văn hóa trong xã hội Việt Nam đương đại, Nxb Tri thức, 2014.

7. Lê Thu Hạnh, Tìm hiểu quy định pháp luật về di sản văn hóa, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2006.

8. Nguyễn Quốc Hùng, “Một số kinh nghiệm quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên”, Di sản văn hóa (44), 3/2013, tr.10-17.

9. Lê Hồng Lý (Cb), Di sản lịch sử và những hướng tiếp cận mới, Nxb Thế giới, Hà Nội, 2011.

10. Luật Di sản văn hóa năm 2001 sửa đổi, bổ sung năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011.

11. Nhóm Trí thức Việt, Di sản thế giới ở Việt Nam, NXB Lao động, Hà Nội, 2013.

12. Bùi Hoài Sơn, “Di sản để làm gì và một số câu chuyện quản lý di sản ở Việt Nam”, Di sản văn hóa (44), 3/2013, tr.18-22.

13. Nguyễn Toàn Thắng, “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong xu thế giao lưu hội nhập, bài học nhìn từ một số quốc gia Châu Á”, Di sản văn hóa (42), 1/2013, tr.38-42.

7. LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC DẠY CỤ THỂ

	Tuần 1 (Nội dung 1): Mở đầu
	1.1. Mục tiêu bài học: Nắm được những vấn đề lý thuyết về di sản

1.2. Nội dung bài học:

- Tổng quan về di sản

- Các khái niệm chung về di sản, các loại hình di sản, các tiêu chí xác định giá trị di sản…

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: So sánh các khái niệm trên 

1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

1.6. Tài liệu cần đọc: Phần viết về khái niệm di sản in trong Lưu Trần Tiêu, Nguyễn Hữu Toàn, Nguyễn Quốc Hùng: Con đường tiếp cận di sản văn hóa Việt Nam, Nxb. Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 2014.


	Tuần 2 (Nội dung 2): Mở đầu (tiếp)
	2.1. Mục tiêu bài học: Nắm được những vấn đề lý thuyết về di sản và các cách tiếp cận di sản

2.2. Nội dung bài học:

- Lịch sử nghiên cứu vấn đề

- Tư liệu nghiên cứu

2.4. Phương pháp nghiên cứu 

2.3. Phát triển thêm nội dung bài học: So sánh các cách tiếp cận trên 

2.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

2.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

2.6. Tài liệu cần đọc: “Tổng quan về lịch sử và di sản văn hóa Việt Nam” in trong Phan Huy Lê, Di sản văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn lịch sử, Nxb ĐHQGHN, 2015..


	Tuần 3 (Nội dung 2): Hệ thống di sản văn hóa vật thể ở Việt nam
	3.1. Mục tiêu bài học: Nắm được hệ thống di sản văn hóa vật thể ở Việt Nam

3.2. Nội dung bài học:

- Di sản văn hóa vật thể là gì?

- Những yếu tố tác động đến di sản văn hóa vật thể 

3.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Sơ đồ hóa hệ thống di sản vật thể ở Việt Nam 

3.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

3.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

3.6. Tài liệu cần đọc: Các di sản văn hóa vật thể in trong Nhóm Trí thức Việt, Di sản thế giới ở Việt Nam, NXB Lao động, Hà Nội, 2013.


	Tuần 4 (Nội dung 2): Hệ thống di sản văn hóa vật thể ở Việt Nam (tiếp)
	4.1. Mục tiêu bài học: Nắm được hệ thống di sản văn hóa vật thể ở Việt Nam

4.2. Nội dung bài học: Một số di sản văn hóa vật thể tiêu biểu ở Việt Nam
4.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Tìm hiểu vè một số di sản văn hóa vật thể cụ thể ở Việt Nam 

4.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

4.6. Tài liệu cần đọc: Các di sản văn hóa vật thể in trong Nhóm Trí thức Việt, Di sản thế giới ở Việt Nam, NXB Lao động, Hà Nội, 2013.


	Tuần 5 (Nội dung 2): Hệ thống di sản văn hóa vật thể ở Việt Nam (tiếp)
	5.1. Mục tiêu bài học: Nắm được hệ thống di sản văn hóa vật thể ở Việt Nam

5.2. Nội dung bài học: Một số di sản văn hóa vật thể tiêu biểu ở Việt Nam
5.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Tìm hiểu về một di sản văn hóa vật thể cụ thể ở Việt Nam 

5.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

5.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

5.6. Tài liệu cần đọc: Các di sản văn hóa vật thể in trong Nhóm Trí thức Việt, Di sản thế giới ở Việt Nam, NXB Lao động, Hà Nội, 2013.


	Tuần 6 (Nội dung 3): Hệ thống di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam
	6.1. Mục tiêu bài học: Nắm được hệ thống di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam

6.2. Nội dung bài học:

- Di sản văn hóa phi vật thể là gì? 

- Những yếu tố tác động đến di sản văn hóa phi vật thể 

6.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Sơ đồ hóa hệ thống di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam 
6.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

6.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

6.6. Tài liệu cần đọc: 

+ Phần viết về di sản văn hóa phi vật thể in trong Lưu Trần Tiêu, Nguyễn Hữu Toàn, Nguyễn Quốc Hùng: Con đường tiếp cận di sản văn hóa Việt Nam, Nxb. Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 2014.

+ Các di sản văn hóa phi vật thể in trong Nhóm Trí thức Việt, Di sản thế giới ở Việt Nam, NXB Lao động, Hà Nội, 2013.


	Tuần 7 (Nội dung 3): Hệ thống di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam (tiếp)
	7.1. Mục tiêu bài học: Nắm được hệ thống di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam

7.2. Nội dung bài học: Một số di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu ở Việt Nam
7.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Tìm hiểu về một di sản văn hóa phi vật thể cụ thể ở Việt Nam 

7.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

7.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

7.6. Tài liệu cần đọc: Các di sản văn hóa phi vật thể in trong Nhóm Trí thức Việt, Di sản thế giới ở Việt Nam, NXB Lao động, Hà Nội, 2013.


	Tuần 8 (Nội dung 3): Hệ thống di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam (tiếp)
	8.1. Mục tiêu bài học: Nắm được hệ thống di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam

8.2. Nội dung bài học: Một số di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu ở Việt Nam
8.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Tìm hiểu về một di sản văn hóa phi vật thể cụ thể ở Việt Nam 

8.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

8.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

8.6. Tài liệu cần đọc: Các di sản văn hóa phi vật thể in trong Nhóm Trí thức Việt, Di sản thế giới ở Việt Nam, NXB Lao động, Hà Nội, 2013.


	Tuần 9: Kiểm tra giữa kỳ (1 giờ), Thảo luận (1 giờ)
	9.1. Mục tiêu bài học: Xây dựng hệ thống di sản văn hóa ở Việt Nam các cấp độ

9.2. Nội dung bài học:

- Kiểm tra (1 giờ tín chỉ): thi trắc nghiệm hoặc tự luận 

- Thảo luận (1 giờ tín chỉ): Hệ thống di sản văn hóa ở Việt Nam 

9.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Sơ đồ hóa hệ thống di sản văn hóa ở Việt Nam các cấp độ

9.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Kiểm tra giữa kỳ (1 giờ), Thảo luận (1 giờ)
9.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

9.6. Tài liệu cần đọc: Nhiều tác giả, Di sản văn hóa trong xã hội Việt Nam đương đại, Nxb Tri thức, 2014.


	Tuần 10 (Nội dung 4): Quản lý và bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam
	10.1. Mục tiêu bài học: Nắm được những vấn đề về quản lý và bảo tồn di sản

10.2. Nội dung bài học: Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về vấn đề quản lý di sản văn hóa

- Các công ước quốc tế

- Luật Di sản

- Các văn kiện của Đảng CSVN

- Các hướng dẫn thực hiện Luật Di sản
10.3. Phát triển thêm nội dung bài học: So sánh các quan điểm về di sản qua các giai đoạn lịch sử khác nhau

10.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

10.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

10.6. Tài liệu cần đọc: 

+ Luật Di sản văn hóa năm 2001 sửa đổi, bổ sung năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011.

+ Đặng Văn Bài, “Luận bàn về danh hiệu Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới của UNESCO”, Di sản văn hóa (42), 1/2013, tr.26-30.


	Tuần 11 (Nội dung 4): Quản lý và bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam (tiếp)
	11.1. Mục tiêu bài học: Nắm được những vấn đề về quản lý và bảo tồn di sản

11.2. Nội dung bài học: Thực trạng công tác quản lý và bảo tồn di sản văn hóa
- Một số thuật ngữ, khái niệm 

- Lịch sử hình thành
11.3. Phát triển thêm nội dung bài học: So sánh quan điểm bảo tồn ở Việt Nam và thế giới 

11.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

11.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

11.6. Tài liệu cần đọc: 

+ Nguyễn Quốc Hùng, “Một số kinh nghiệm quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên”, Di sản văn hóa (44), 3/2013, tr.10-17.

+ Bùi Hoài Sơn, “Di sản để làm gì và một số câu chuyện quản lý di sản ở Việt Nam”, Di sản văn hóa (44), 3/2013, tr.18-22.


	Tuần 12 (Nội dung 4): Quản lý và bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam (tiếp)
	12.1. Mục tiêu bài học: Nắm được những vấn đề quản lý và bảo tồn di sản

12.2. Nội dung bài học: Khảo sát thực trạng công tác quản lý và bảo tồn di sản tại một di sản văn hóa cụ thể (Hoàng thành Thăng Long, thành nhà Hồ, Kinh đô Huế…)
12.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Lý giải mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển di sản 

12.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

12.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

12.6. Tài liệu cần đọc: 

+ Nguyễn Toàn Thắng, “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong xu thế giao lưu hội nhập, bài học nhìn từ một số quốc gia Châu Á”, Di sản văn hóa (42), 1/2013, tr.38-42.

+ Trịnh Ngọc Chung, “Quản lý di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch”, Văn hóa Nghệ thuật (302), 8/2009, tr.31.33.


	Tuần 13 (Nội dung 4): Quản lý và bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam (tiếp)
	13.1. Mục tiêu bài học: Nắm được những vấn đề về quản lý và bảo tồn di sản

13.2. Nội dung bài học: Một số kinh nghiệm và giải pháp cho vấn đề quản lý và bảo tồn di sản văn hóa
- Một số thuật ngữ, khái niệm 

- Thảo luận về một trường hợp cụ thể (1 giờ tín chỉ)
13.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Đề xuất một số giải pháp cụ thể vè quản lý bảo tồn cho một di sản văn hóa cụ thể 

13.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (1 giờ tín chỉ), thảo luận (1 giờ tín chỉ)

13.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

13.6. Tài liệu cần đọc: Phần viết về Quản lý phát huy giá trị di sản in trong Nguyễn Thị Kim Loan: Quản lý di sản văn hóa: Giáo trình dùng cho sinh viên cao đẳng và đại học ngành quản lý văn hóa, Nxb, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012.


	Tuần 14 (Nội dung 4): Quản lý và bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam (tiếp)
	14.1. Mục tiêu bài học: Nắm được những vấn đề về quản lý và bảo tồn di sản

14.2. Nội dung bài học: Một số kinh nghiệm và giải pháp cho vấn đề quản lý và bảo tồn di sản văn hóa
- Một số thuật ngữ, khái niệm 

- Lịch sử hình thành
14.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Đề xuất giải pháp quản lý và bảo tồn cụ thể cho một di sản văn hóa cụ thể 

14.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

14.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

14.6. Tài liệu cần đọc: Phần viết về Quản lý phát huy giá trị di sản in trong Lưu Trần Tiêu, Nguyễn Hữu Toàn, Nguyễn Quốc Hùng: Con đường tiếp cận di sản văn hóa Việt Nam, Nxb. Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 2014.


	Tuần 15 (Nội dung 5): Bài tổng quát về Di sản và quản lý di sản văn hóa ở Việt Nam
	15.1. Mục tiêu bài học: Tổng kết về di sản và quản lý di sản ở Việt Nam

15.2. Nội dung bài học: Tổng kết học phần
15.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 

15.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

15.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi

15.6. Tài liệu cần đọc: Các vấn đề chung in trong in trong Nguyễn Thị Kim Loan: Quản lý di sản văn hóa: Giáo trình dùng cho sinh viên cao đẳng và đại học ngành quản lý văn hóa, Nxb, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012.


8. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ YÊU CẦU KHÁC CỦA GIÁO VIÊN


- Có ý thức tự giác trong các hoạt động học tập: đọc giáo trình, tài liệu học phần trước khi lên lớp.


- Tham gia ít nhất 80% thời gian học lý thuyết và 100% thời gian khảo sát thực tế, thảo luận.


- Tích cực, chủ động trong học tập và thảo luận.


- Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các bài kiểm tra, đánh giá (trên lớp), các bài thu hoạch (sau khi đi khảo sát, thực tế)

9. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên: 10%

Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện để kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua các giờ thảo luận. 

Kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm củng cố tri thức và nắm được thông tin phản hồi để điềus chỉnh cách dạy và học cho phù hợp.

Tiêu chí đánh giá thường xuyên

- Xác định được nhiệm vụ và mục đích vấn đề

- Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn

- Chuẩn bị bài đầy đủ.

- Tích cực tham gia ý kiến.

9.2. Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ

Kiểm tra giữa kỳ: 30%, chọn 1 trong các hình thức:

- Trắc nghiệm trên lớp hoặc trên máy tính (20 câu hỏi, làm bài kiểm tra trong 15-20 phút)

- Tự luận về một vấn đề về di sản và quản lý di sản ở Việt Nam (45 phút)

9.2.2. Kiểm tra cuối kỳ: 60%, tự luận/ tiểu luận

9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập:

Tùy theo hình thức bài tập mà có tiêu chí cụ thể:

- Bài tập trắc nghiệm: căn cứ theo số câu trả lời đúng để đánh giá điểm

- Bài tự luận căn cứ:

1. xác định nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng hợp lý

2. kỹ năng phân tích, tổng hợp trong giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu, thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo

3. có bằng chứng về việc sử dụng giáo trình, tham khảo tài liệu

4. bố cục chặt chẽ, hợp lý, văn phong rõ ràng, sạch sẽ, đúng quy định.

	Điểm
	Tiêu chí

	9 - 10
	Đạt tất cả 4 tiêu chí trên

	7 – 8 
	- Tiêu chí 1, 2: đạt

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu nhưng chưa đầy đủ

- Tiêu chí 4: có lỗi diễn đạt

	5 – 6
	- Tiêu chí 1: đạt

- Tiêu chí 2: kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề chưa đầy đủ

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu nhưng chưa đầy đủ

- Tiêu chí 4: có lỗi diễn đạt

	Dưới 5
	Không đạt cả 4 tiêu chí trên


9.4. Cấu trúc đề thi đánh giá cuối kỳ

Bài thi đánh giá cuối kỳ được xây dựng theo hình thức tự luận hoặc tiểu luận, vận dụng lý thuyết đã học để luận giải những vấn đề cụ thể về giới ở Việt Nam hiện nay. 

9.5. Hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần

1. Các lý thuyết về di sản và quản lý di sản

2. Hệ thống di sản ở Việt Nam

3. Hệ thống di sản văn hóa vật thể ở Việt Nam

4. Hệ thống di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam

5. Các vấn đề về quản lý và bảo tồn di sản trên thế giới

6. Các vấn đề về quản lý và bảo tồn di sản ở Việt Nam

7. Những kinh nghiệm, bào học về quản lý và bảo tồn di sản

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Các khuynh hướng nghiên cứu lịch sử đô thị trên thế giới và Việt Nam

Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa: Lịch sử                 Bộ môn: Lịch sử Đô thị
1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1.1. Họ và tên giảng viên 1: Hoàng Anh Tuấn

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần 

Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 3, nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 84-43-8585284;
 Di động: (+84) 0988 402 968

Email: tuan@ussh.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính:

+ Kinh tế hàng hoá và thương nghiệp Đàng Ngoài thế kỉ XVI-XVIII

+ Quan hệ thương mại và bang giao của Đàng Ngoài với các quốc gia Đông Á và các công ti Đông Ấn châu Âu thế kỉ XVI-XVIII

+ Vị trí, vai trò và quá trình dự nhập của Đại Việt vào qúa trình toàn cầu hoá cận đại sơ kì (thế kỉ XVI-XVIII)

+ Quan hệ thương mại và bang giao Á – Âu thế kỉ XVI-XVIII

1.2. Họ và tên giảng viên 2: Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ 3, 6. 

Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 3, nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 84-43-8585284;
 Di động: (+84) 01234 074 838
Email: ng.minhnguyet90@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:

+ Nghiên cứu các mô hình đô thị thuộc địa trong khu vực Đông Nam Á

+ Lịch sử đô thị Manila (Philippine) trong so sánh với các đô thị cận-hiện đại ở khu vực Đông Á

+ Các vấn đề về lịch sử đô thị thế giới 

2. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: Các khuynh hướng nghiên cứu lịch sửu đô thị trên thế giới và Việt Nam
-  Mã số học phần: HIS3116

-  Số tín chỉ: 02
- Học phần: Bắt buộc
- Các học phần tiên quyết: Một số phương pháp nghiên cứu lịch sử (HIS3107)

-  Các học phần kế tiếp: không

- Yêu cầu đối với học phần: Giảng đường, máy chiếu...

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp
: 28 tiết
+ Thực hành



: 02 tiết
- Địa chỉ khoa phụ trách học phần: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. MỤC TIÊU CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN
3.1. Mục tiêu chung
Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các vấn đề nằm trong mảng nghiên cứu lịch sử đô thị trên thế giới nói chung và đô thị Việt Nam nói riêng, từ đó nhằm giải thích vai trò của các mô hình đô thị trong quá khứ và những tác động của nó đến thế giới đương đại, phân tích những yếu tố cốt lõi trong quá trình biến đổi các mô hình đô thị - các vai trò của yếu tố kinh tế thị trường: thương mại, nền công nghiệp…lí giải các vấn đề về quản lí đô thị trong lịch sử, hiện tượng cạnh tranh, hợp tác giữa các vùng đô thị hoặc các nghiên cứu tập trung trong mảng dân cư và môi trường đô thị. 

* Mục tiêu về kiến thức: 

- Đảm bảo cho người học có kiến thức nền tảng trong nghiên cứu lịch sử đô thị bao gồm việc xác định khái niệm đô thị, phân biệt được sự giống và khác nhau giữa khái niệm lịch sử đô thị và đô thị học cùng các khái niệm tương ứng; hình thành được khung lí thuyết cơ bản về nghiên cứu lịch sử đô thị, diễn giải các mẫu hình đô thị trên thế giới và Việt Nam từ quá khứ đến nay thông qua các vấn đề cơ bản như đặc điểm kinh tế, mô thức sinh hoạt, văn hóa thị dân, quản lí và điều tiết đô thị...từ đó liên hệ đến cấu trúc đô thị hiện đại.

 - Người học có được phương pháp và những lý thuyết cơ bản để nghiên cứu lịch sử một đô thị đặc thù của từng quốc gia, khu vực, khả năng phân tích, lý giải, đánh giá và đưa ra những nhận định các vấn đề đô thị một cách logic.

* Mục tiêu về kỹ năng: 
- Người học có được các kỹ năng đọc và phân tích tài liệu.

- Người học có khả năng liên hệ, áp dụng lý thuyết chung trong từng trường hợp nghiên cứu cụ thể.

- Người học có khả năng độc lập nghiên cứu, thuyết trình và làm việc theo nhóm khi được phân công diễn giải về một vấn đề đô thị cụ thể.

- Thông qua quá trình tìm hiểu, áp dụng lí thuyết nghiên cứu các đô thị nói chung, trong đó có Việt Nam, người học có thể rút ra được những đặc điểm chung nhất về mô hình của các đô thị trong từng giai đoạn lịch sử.

- Người học có khả năng phân tích và vận dụng kiến thức liên ngành trong quá trình nghiên cứu.
- Người học có khả năng liên hệ tới các vấn đề tồn tại của các đô thị Việt Nam hiện nay nay. 

* Mục tiêu về thái độ: 

- Người học có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình đọc, tham khảo, xử lý tư liệu, tích cực tham gia vào các hoạt động thảo luận, seminar và trung thực trong kiểm tra, thi cử. 

- Người học có nhận thức cơ bản và chuẩn xác về việc nghiên cứu cũng như các lí thuyết nghiên cứu lịch sử đô thị trên thế giới và Việt Nam, các vấn đề tồn tại, những mối liên hệ giữa quá khứ và hiện tại.

3.2. Chuẩn đầu ra của học phần (hệ thống hóa lại mục tiêu cụ thể)
	Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1 (A)

Nhớ
	Bậc 2 (B)

Hiểu
	Bậc 3 (C)

Tổng hợp, đánh giá, vận dụng

	Nội dung 1. Bài mở đầu 
	I.A1. Hiểu được đối tượng, mục đích và phương pháp nghiên cứu

I.A2. Nhận thức được các yếu tố cơ bản trong khái niệm về đô thị và lịch sử đô thị
	I.B1. Phân tích được những đặc điểm cơ bản trong lịch sử đô thị thế giới và Việt Nam

I.B2. Xác định được phân kỳ lịch sử đô thị thế giới và Việt Nam
	I.C1. Đánh giá được những vấn đề mới của nghiên cứu lịch sử đô thị thế giới nói chung và lịch sử đô thị Việt Nam nói riêng


	Nội dung 2. Các vấn đề nghiên cứu đô thị thời Cổ đại
	II.A1. Chỉ ra được những mô hình đô thị đầu tiên của thế giới từ phương Đông đến phương Tây

II.A2. Hệ thống được các mô hình đô thị cơ bản 

II.A3. Ghi nhớ các yếu tố cơ bản của đô thị thời Cổ đại
	II.B1. Phân tích được sự khác biệt về đặc điểm, mô hình của đô thị phương Đông và phương Tây

II.B2. Trình bày được những yếu tố liên quan trực tiếp đến sự hình thành và phát triển một đô thị thời Cổ đại
	II.C1. Đánh giá được vai trò, ý nghĩa và giá trị của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển của đô thị Cổ đại

I.C2. Lý giải được những vấn đề xuất hiện trong các mô hình đô thị thời Cổ đại ở phương Đông và phương Tây

	Nội dung 3. Các vấn đề nghiên cứu đô thị thời Trung – Cận đại
	III.A1. Chỉ ra được các mô hình đô thị của phương Đông và phương Tây

III.A2. Hệ thống được các mô hình đô thị cơ bản 

III.A3. Ghi nhớ các yếu tố cơ bản của đô thị thời Trung – Cận đại

III.A4. Chỉ ra được sự tiến bộ, khác biệt của đô thị Trung Cận dại so với đô thị Cổ đại
	III.B1. Phân tích được sự khác biệt về đặc điểm, mô hình của đô thị phương Đông và phương Tây

III.B2. Trình bày được những yếu tố liên quan trực tiếp đến sự hình thành và phát triển một đô thị thời trung – Cận đại
	III.C1. Tổng hợp được và lý giải được sự tương liên của những nhân tố trong sự hình thành và phát triển các mô hình đô thị thời Trung – Cận đại

	Nội dung 4. Các vấn đề nghiên cứu đô thị giai đoạn thuộc địa
	IV.A1. Chỉ ra được thế nào là mô hình đô thị thuộc địa

IV.A2. Hệ thống được các mô hình đô thị thuộc địa trong đó có Việt Nam

IV.A3. Mô tả được các yếu tố cơ bản để phân biệt một đô thị thuộc địa với các mô hình đô thị khác trong lịch sử
	IV.B1. Phân tích được những đặc điểm quan trọng tác động đến sự hình thành và phát triển mô hình đô thị thuộc địa

IV.B2. Trình bày được vai trò của đô thị thuộc địa trong quá trình chinh phục, xây dựng chính quyền thực dân của các quốc gia châu Âu
	IV.C1. Rút ra và đánh giá được giá trị của các đô thị thuộc địa và vai trò của nó đối với các quốc gia bản địa

IV.C2. Lý giải được nguyên nhân của sự xuất hiện và những biến đổi đô thị thuộc địa trong lịch sử bao gồm Việt Nam

	Nội dung 5. Một số vấn đề nghiên cứu đô thị hiện đại trên thế giới 
	V.A1. Chỉ ra được các mô hình đô thị trên thế giới và Việt Nam hiện nay

V.A2. Hệ thống hóa các mô hình đô thị hiện đại
	V.B1. Xác định được những đặc trưng và so sánh giữa các mô hình đô thị trên thế giới

V.B2. Hiểu được những đặc điểm căn bản của một mẫu hình đô thị hiện đại 
	V.C1. Tổng hợp được các yếu tố tương liên về giúp xác định và phát triển một đô thị

V.C2. Chỉ ra và phân tích được những đặc trưng quan trọng và ảnh hưởng của đô thị hiện đại với sự phát triển của một quốc gia trong đó có Việt Nam

	Nội dung 6. Những nghiên cứu nổi bật về lịch sử đô thị Việt Nam
	VI.A1. Viết lại được lịch sử nghiên cứu đô thị cổ ở Việt Nam hiện nay

VII.A2. Phát biểu được những đặc trưng cơ bản của đô thị Việt Nam trong lịch sử
	VI.B1. Phân tích yếu tố ảnh hưởng sự hình thành và phát triển của đô thị Việt Nam

VII.B2. So sánh được sự tương đồng và khác biệt giữa mô hình đô thị Việt Nam với các đô thị của các quốc gia trong khu vực, lấy thủ đô Hà Nội làm ví dụ
	VI.C1. Lý giải được tính chất đặc trưng của đô thị Việt Nam và vậ dụng nó trong nghiên cứu các đô thị khác

VII.C2. Lý giải về nguyên nhân hình thành đô thị ở Việt Nam

	Nội dung 7. Tổng quát lại các vấn đề nghiên cứu lịch sử đô thị thế giới và Việt Nam
	VIII.A1. Hiểu được các khái niệm đô thị và các mô hình đô thị trong lịch sử của cả Việt Nam và thế giới

VIII.A2. Hệ thống được các loại hình đô thị và các nghiên cứu về lịch sử đô thị 
	VIII.B1. So sánh được sự khác biệt về mô hình đô thị về mặt đồng đại hoặc lịch đại

VIII.B2. Chỉ ra được các đặc điểm cơ bản của từng loại đô thị
	VIII.C1. Lý giải được tầm quan trọng của các đô thị đối với sự phát triển của các quốc gia

VIII.C2. Chỉ ra và phân tích được mối liên hệ giữa đô thị với các vấn đề lịch sử nói chung

VIII.C3. Đánh giá được những đặc trưng trong nghiên cứu lịch sử đô thị thế giới và Việt Nam 


3.3. Bảng tổng hợp chuẩn đầu ra của học phần
	      Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	2
	2
	1
	5

	Nội dung 2
	3
	2
	2
	7

	Nội dung 3
	4
	2
	1
	7

	Nội dung 4
	3
	2
	2
	7

	Nội dung 5
	2
	2
	2
	6

	Nội dung 6
	2
	2
	2
	6

	Nội dung 7
	2

	2
	3
	45


4. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN
- Học phần nhằm cung cấp các thông tin cơ bản về các nghiên cứu lịch sử đô thị trên thế giới và Việt Nam. Mở đầu, học phần sẽ tập trung phân tích về quá trình hình thành các khái niệm/mô hình đầu tiên của các thị trấn hoặc thành phố từng xuất hiện từ thời kì cổ đại cho đến ngày nay, lí giải sự phân chia quyền lực tại các đô thị thời thuộc địa tác động ra sao đến tầng lớp thị dân, làm cách nào các thị trấn, thành phố có thể thích nghi, và hòa nhập đời sống sinh hoạt của mình dưới tác động của môi trường trong lịch sử.

- Trong quá trình diễn giải các vấn để trên, học phần sẽ giới thiệu các nội dung cơ bản của quá trình hình thành và phát triển chung của các đô thị trong quá khứ như: không gian đô thị, quản lí đô thị, mạng lưới dân cư,… 

- Đối với trường hợp Việt Nam, học phần này sẽ dừng lại ở việc trình bày và phân tích các xu hướng nghiên cứu chính về đô thị Việt Nam, liên hệ quá khứ để lí giải các vấn đề đang tồn tại trong đô thị Việt Nam hiện đại.

5. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

	
	Nội dung 1: Bài mở đầu: 

1. Những khái niệm chung:

- Khái niệm‘đô thị’ trong lịch sử

- Vấn đề nghiên cứu lịch sử đô thị

2. Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu lịch sử đô thị trên thế giới và Việt Nam.

- Đối tượng nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu

- Ý nghĩa

Nội dung 2: Các vấn đề nghiên cứu đô thị thời Cổ đại

1. Sự hình thành và phát triển của các dạng đô thị thuộc những nền văn minh đầu tiên trên thế giới từ phương Đông đến phương Tây

2. Một số vấn đề cơ bản của các đô thị thời Cổ đại

2.1. Quá trình hình thành và đặc điểm của các mô hình kinh tế

2.2. Tình hình dân cư và vấn đề di dân của các đô thị thời Cổ đại

2.3.  Sự phân chia quyền lực và tầng lớp thị dân

2.4. Văn hóa thị dân và vai trò của tôn giáo

2.5. Quy hoạch đô thị và những tác động của môi trường thời kỳ Cổ đại.

3. Nhận xét mô hình đô thị thế giới thời Cổ đại

Nội dung 3: Các vấn đề nghiên cứu đô thị thời Trung – Cận đại

1. Bối cảnh lịch sử thế giới thời Trung – Cận đại

2. Các mô hình đô thị nổi bật ra đời dưới thời kỳ Trung – Cận đại

2.1. Mô hình đô thị phương Tây 

- Châu Âu nói chung

- Trung Cận Đông

- Ottoman

2.2. Mô hình đô thị phương Đông

- Trung Quốc

- Nhật Bản

- Các cảng thị vùng Đông Nam Á

3. Một số vấn đề cơ bản trong nghiên cứu các đô thị thời kỳ Trung – Cận đại 3.1. Các hoạt động kinh tế cơ bản diễn ra trong khuôn khổ các đô thị

3.2. Tình hình dân cư và các luồng di dân

3.3. Vấn đề quản lí đô thị, sự phân chia quyền lực giữa tầng lớp cầm quyền và tầng lớp thị dân nói chung

3.4. Tiếp xúc và giao lưu văn hóa Đông – Tây 

4. Nhận xét về nghiên cứu lịch sử đô thị Thế giới thời kì Trung – Cận đại 

Nội dung 4: Các vấn để nghiên cứu đô thị giai đoạn Thuộc địa

1. Bối cảnh lịch sử Thế giới sau 1800  

2. Sự ra đời và hình thành các mô hình đô thị thuộc địa châu Mỹ, châu Á và châu Phi

2.1. Các đô thị của đế quốc phương Tây sau 1800

2.2. Các mô hình đô thị thuộc địa ở châu Mỹ

2.3. Các mô hình đô thị thuộc địa ở Đông Nam Á

2.4. Các mô hình đô thị thuộc địa ở châu Phi

3. Một số vấn đề cơ bản trong nghiên cứu đô thị giai đoạn thuộc địa

3.1. Vấn đề quản lí đô thị thuộc địa, sự phân chia quyền lực giữa tầng lớp thực dân và đô thị bản địa

3.2. Các hệ thống đô thị thuộc địa

3.3. Quá trình công nghiệp hóa, khai thác thuộc địa và tác động của nó đối với sự phát triển của đô thị phụ thuộc.

3.4. Tình hình phân bố dân cư, lao động và di dân trong hệ thống đô thị thuộc địa

3.5. Quá trình đấu tranh dành độc lập và tác động của nó đối với các đô thị thuộc địa

4. Nhận xét về mô hình đô thị thuộc địa và những di sản mà mô hình này để lại cho tới ngày nay.

Nội dung 5: Một số vấn đề nghiên cứu đô thị hiện đại trên thế giới

1. Xu hướng toàn cầu hóa và sự hình thành các khái niệm đô thị kiểu mới

2. Các mô hình đô thị hiện đại trên thế giới hiện nay (megacity, metropolitan, ecocity…)

3. Một số vấn để cơ bản trong nghiên cứu đô thị hiện đại

3.1. Hệ quả của quá trình công nghiệp hóa thời kỳ trước và các vấn đề tồn tại

3.2. Tình trạng phân hóa giàu nghèo, bất công trong xã hội và vai trò nổi lên của tầng lớp thị dân

3.3. Các siêu thành phố và vấn đề đa dạng văn hóa

3.4. Văn hóa thị dân và nền văn hóa đại chúng, văn hóa toàn cầu

 4. Nhận xét về xu hướng phát triển của đô thị hiện nay

Nội dung 6: Những nghiên cứu nổi bật về lịch sử đô thị Việt Nam 

1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

2. Các mô hình đô thị Việt Nam đã xuất hiện trong lịch sử

2.1. Bối cảnh lịch sử

2.2. Mô hình đô thị

3. Các vấn đề nghiên cứu về lịch sử đô thị Việt Nam

3.1. Mối liên kết giữa làng và phố trong lịch sử

3.2. Những di sản để lại tại đô thị Việt Nam của nền thực dân Pháp

3.3. Môi trường đô thị, quản lí và các vấn đề về văn hóa thị dân

4.  Nhận xét về nghiên cứu lịch sử đô thị Việt Nam từ trước tới nay

Nội dung 7: Tổng quát lại các vấn đề nghiên cứu lịch sử đô thị thế giới và Việt Nam

1. Khái quát về các nghiên cứu lịch sử đô thị ở trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng

2. Vai trò của các vấn đề đô thị, tác động của chúng đối với sự phát triển đô thị hiện nay

3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu lịch sử đô thị, liên hệ trường hợp đô thị Việt Nam
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7. LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC CỤ THỂ

	Tuần 1:             (Nội dung 1): Bài mở đầu
	1. Mục tiêu bài học: Đưa ra các khái niệm cơ bản của lịch sử đô thị trên thế giới và Việt Nam

2. Nội dung bài học:

2.1. Những khái niệm chung

- Khái niệm đô thị trong lịch sử

- Vấn đề nghiên cứu lịch sử đô thị

- Các khái niệm liên quan: 

2.2.  Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của học phần

- Đối tượng nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu

- Ý nghĩa của học phần

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Đọc học liệu bắt buộc số 5 (phần chương 1) số 3


	Tuần 2 (Nội dung 2): Các vấn đề nghiên cứu đô thị thời Cổ đại.
	1. Mục tiêu bài học: Phân tích sự hình thành và phát triển của các dạng đô thị thuộc phương Đông – phương Tây

2. Nội dung bài học:

2.1. Sự hình thành và phát triển của các dạng đô thị thuộc những nền văn minh đầu tiên trên thế giới từ phương Đông đến phương Tây

2.2. Một số vấn đề cơ bản của các đô thị thời Cổ đại

2.2.1 Quá trình hình thành và đặc điểm của các mô hình kinh tế

2.2.2 Tình hình dân cư và vấn đề di dân của các đô thị thời Cổ đại

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Đọc học liệu bắt buộc số 5 (chương 1), số 6

- Đọc tài liệu tham khảo số 1 và số 10


	Tuần 3 (Nội dung 2): Các vấn đề nghiên cứu đô thị thời Cổ đại (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Phân tích một số vấn đề cơ bản của đô thị thời cổ đại

2. Nội dung bài học:

2.1. Một số vấn đề cơ bản của các đô thị thời Cổ đại (tiếp)

2.2.  Sự phân chia quyền lực và tầng lớp thị dân

2.3. Văn hóa thị dân và vai trò của tôn giáo

2.4. Quy hoạch đô thị và những tác động của môi trường thời kỳ Cổ đại.

2.5. Nhận xét mô hình đô thị thế giới thời Cổ đại

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Đọc học liệu bắt buộc số 5 (chương 1), số 6

- Đọc tài liệu tham khảo số 1 và số 10


	Tuần 4 (Nội dung 3): Các vấn đề nghiên cứu đô thị thời trung – cận đại
	1. Mục tiêu bài học: Hệ thống các mô hình đô thị thời Trung – Cận đại

2. Nội dung bài học:

2.1. Bối cảnh lịch sử thế giới thời trung – cận đại

2.2. Các mô hình đô thị nổi bật ra đời dưới thời kỳ Trung – Tiền cận đại

2.3. Mô hình đô thị phương Tây 

- Châu Âu nói chung

- Trung Cận Đông

- Ottoman

2.4. Mô hình đô thị phương Đông

- Trung Quốc

- Nhật Bản

- Các cảng thị vùng Đông Nam Á

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

Học liệu 4, tr. 30-36; Học liệu 7, tr. 11-47; Học liệu 8, tr. 11-50; Học liệu 11; 27; 36


	Tuần 5 (Nội dung 3): Các vấn đề nghiên cứu đô thị thời thời trung – cận đại (tiếp theo)


	1. Mục tiêu bài học: Phân tích một số vấn đề cơ bản trong nghiên cứu đô thị Trung cận đại

2. Nội dung bài học:

2.1. Một số vấn đề cơ bản trong nghiên cứu các đô thị thời kỳ thời trung – cận đại

2.2. Các hoạt động kinh tế cơ bản diễn ra trong khuôn khổ các đô thị

2.3. Tình hình dân cư và các luồng di dân

2.4. Vấn đề quản lí đô thị, sự phân chia quyền lực giữa tầng lớp cầm quyền và tầng lớp thị dân nói chung

2.5. Tiếp xúc và giao lưu văn hóa Đông – Tây 

2.6 Nhận xét về nghiên cứu lịch sử đô thị Thế giới thời kì thời trung – cận đại

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Đọc học liệu bắt buộc số 5 – chương 2, số 2 và số 7

- Đọc tài liệu tham khảo số 5, số 8 và số 11


	Tuần 6 (Nội dung 3): Các vấn đề nghiên cứu đô thị thời thời trung – cận đại (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Thực hành nghiên cứu, phân tích đặc điểm các đô thị phương Đông và phương Tây thời kỳ Trung đại và Cận đại

2. Nội dung bài học:

- Phân công theo nhóm tìm kiếm tư liệu, nghiên cứu và thuyết trình với chủ đề Đô thị phương Đông và phương Tây thời kỳ Trung đại và cận đại

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: tổ chức phân chia nhóm nghiên cứu, mở nhóm thuyết trình,
4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Đọc học liệu bắt buộc số 5 – chương 2, số 2 và số 7

- Đọc tài liệu tham khảo số 5, số 8 và số 11


	Tuần 7 (Nội dung 4): Các vấn đề nghiên cứu đô thị giai đoạn Thuộc địa
	1. Mục tiêu bài học: Bối cảnh lịch sử Thế giới sau 1800 và Sự ra đời và hình thành các mô hình đô thị thuộc địa châu Mỹ, châu Á và châu Phi

2. Nội dung bài học 

2.1. Các đô thị của đế quốc phương Tây sau 1800

2.2. Các mô hình đô thị thuộc địa ở châu Mỹ

2.3. Các mô hình đô thị thuộc địa ở Đông Nam Á

2.4. Các mô hình đô thị thuộc địa ở châu Phi 

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Đọc tài liệu tham khảo số 13

- Đọc học liệu bắt buộc số 5, bài số 40.


	Tuần 8 (Nội dung 4): Các vấn đề nghiên cứu đô thị giai đoạn Thuộc địa
	1. Mục tiêu bài học: Phân tích một số vấn đề cơ bản trong nghiên cứu đô thị giai đoạn thuộc địa 

2. Nội dung bài học 

2.1. Vấn đề quản lí đô thị thuộc địa, sự phân chia quyền lực giữa tầng lớp thực dân và đô thị bản địa

2.2. Các hệ thống đô thị thuộc địa

2.3. Quá trình công nghiệp hóa, khai thác thuộc địa và tác động của nó đối với sự phát triển của đô thị phụ thuộc.

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Đọc tài liệu tham khảo số 13

- Đọc học liệu bắt buộc số 5, bài số 40.


	Tuần 9 (Nội dung 4): Các vấn đề nghiên cứu đô thị giai đoạn Thuộc địa (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học:  Phân tích một số vấn đề cơ bản trong nghiên cứu đô thị thời thuộc địa

2. Nội dung bài học 

2.1. Tình hình phân bố dân cư, lao động và di dân trong hệ thống đô thị thuộc địa

2.2. Quá trình đấu tranh dành độc lập và tác động của nó đối với các đô thị thuộc địa

2.3. Nhận xét về mô hình đô thị thuộc địa và những di sản mà mô hình này để lại cho tới ngày nay.

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Đọc tài liệu tham khảo số 13

- Đọc học liệu bắt buộc số 5, bài số 40.


	Tuần 10 (Nội dung 5): Một số vấn đề nghiên cứu đô thị hiện đại trên thế giới
	1. Mục tiêu bài học: Hệ thống các mô hình đô thị hiện đại trên thế giới

2. Nội dung bài học 

2.1. Xu hướng toàn cầu hóa và sự hình thành các khái niệm đô thị kiểu mới

2.2. Các mô hình đô thị hiện đại trên thế giới hiện nay 

- Khái niệm về megacity

- Khái niệm về metropolitan

- Khái niệm về ecocity…

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Đọc học liệu bắt buộc số 3.

- Đọc học liệu bắt buộc số 5, chương 3 phần 1, 34 và 41

- Đọc học liệu bắt buộc số 7


	Tuần 11 (Nội dung 5): Một số vấn đề nghiên cứu đô thị hiện đại trên thế giới (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Phân tích các vấn đề trong nghiên cứu đô thị hiện đại

2. Nội dung bài học 

- Nhận xét về các vấn đề nghiên cứu đô thị hiện đại

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 12 (Nội dung 5): Một số vấn đề nghiên cứu đô thị hiện đại trên thế giới (tiếp theo)


	1. Mục tiêu bài học: Phân tích một số vấn để cơ bản trong nghiên cứu đô thị hiện đại
2. Nội dung bài học 

2.1. Hệ quả của quá trình công nghiệp hóa thời kỳ trước và các vấn đề tồn tại

2.2. Tình trạng phân hóa giàu nghèo, bất công trong xã hội và vai trò nổi lên của tầng lớp thị dân

2.3. Các siêu thành phố và vấn đề đa dạng văn hóa

2.4. Văn hóa thị dân và nền văn hóa đại chúng, văn hóa toàn cầu

2.5. Nhận xét về xu hướng phát triển của đô thị hiện nay

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 


- Đọc học liệu bắt buộc số 3.

- Đọc học liệu bắt buộc số 5, chương 3 phần 1, 34 và 41

- Đọc học liệu bắt buộc số 7


	Tuần 13 (Nội dung 6): Những nghiên cứu nổi bật về lịch sử đô thị Việt Nam


	1. Mục tiêu bài học: Khái quát các mô hình đô thị đã xuất hiện trong lịch sử Việt nam

2. Nội dung bài học 

1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

2. Các mô hình đô thị Việt Nam đã xuất hiện trong lịch sử

2.1. Bối cảnh lịch sử

2.2. Mô hình đô thị

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:

- Đọc tài liệu số 3 phần học liệu bắt buộc

- Đọc tài liệu số 4 4 phần học liệu bắt buộc


	Tuần 14 (Nội dung 6): Những nghiên cứu nổi bật về lịch sử đô thị Việt Nam (tiếp theo)


	1. Mục tiêu bài học: Giới thiệu các yếu tố cơ bản trong nghiên cứu về lịch sử đô thị Việt Nam
2. Nội dung bài học 

2.1. Mối liên kết giữa làng và phố trong lịch sử

2.2. Những di sản để lại tại đô thị Việt Nam của nền thực dân Pháp

2.3. Môi trường đô thị, quản lí và các vấn đề về văn hóa thị dân

2.4.  Nhận xét về nghiên cứu lịch sử đô thị Việt Nam từ trước tới nay

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:

- Đọc tài liệu 3 phần học liệu bắt buộc

- Đọc tài liệu 4 phần học liệu bắt buộc


	Tuần 15 (Nội dung 7): Tổng quát lại các vấn đề nghiên cứu lịch sử đô thị thế giới và Việt Nam


	1. Mục tiêu bài học: Khái quát về các nghiên cứu lịch sử đô thị ở trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng

2. Nội dung bài học 

2.1. Phân tích vai trò của các vấn đề đô thị, tác động của chúng đối với sự phát triển đô thị hiện nay

2.2. Lí giải ý nghĩa của việc nghiên cứu lịch sử đô thị, liên hệ trường hợp đô thị Việt Nam 

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:

Tổng hợp lại các tài liệu đã đọc, học.


8. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ YÊU CẦU KHÁC CỦA GIÁO VIÊN
- Có ý thức tự giác trong các hoạt động học tập.

- Tham gia ít nhất là 80% học lý thuyết và 20% thời gian thực hành, làm việc nhóm và thuyết trình.

- Chủ động trong học tập và thảo luận và sáng tạo trong tư duy để nắm bắt các kỹ năng cần thiết của nghiên cứu khảo cổ học và đặt ra các vấn đề cần thảo luận.

- Tham khảo tài liệu, bao gồm giáo trình, sách tham khảo, bài nghiên cứu và các trang web trước khi tham gia giờ học.

- Hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm tra đánh giá thường xuyên, kiểm tra đánh giá giữa kỳ và kiểm tra đánh giá kết thúc học phần.

9. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN

9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 10%

Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện để kiểm tra sự chuyên cần và việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua các giờ học, thảo luận và thuyết trình. 

Kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm củng cố tri thức và nắm được thông tin phản hồi để điều chỉnh cách dạy và học cho phù hợp.



- Xác định được nhiệm vụ và mục đích vấn đề.



- Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn.



- Tích cực tham gia ý kiến.



- Bài tập: Báo cáo lại kết quả thực hành nghiên cứu: tuần 6.

9.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ:

Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 30%, viết bài tiểu luận  



- Hoàn thành đầy đủ 1 bài tiểu luận theo những tập hợp chủ đề đưa ra.



- Chủ động tích cực và tìm tòi tài liệu từ các nguồn khác nhau.



- Đưa ra những ý kiến của mình.



Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: 60% tự luận



9.3. Tiêu chí đính giá các loại bài tập:



Tuỳ theo hình thức của bài tập (trắc nghiệm, tự luận, báo cáo nhóm, tiểu luận mà có tiêu chí cụ thể).



- Bài tự luận cá nhân/tuần/tháng/học kỳ: căn cứ vào 4 tiêu chí sau:



1. Xác định nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng hợp lý.



2. Kỹ năng phân tích, tổng hợp trong giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu, thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo.



3. Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu do giáo viên hướng dẫn.



4. Bố cục hợp lý, văn phong mạch lạc rõ ràng, trích dẫn hợp lệ, trình bày đẹp, đúng quy cách kỹ thuật.
	Điểm
	Tiêu chí

	9-10
	Đạt tất cả 4 tiêu chí trên

	7-8
	- Đạt tiêu chí 1, 2

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu, nhưng chưa đầy đủ, phân tích chưa sâu.

- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ

	5-6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện rõ tư duy độc lập, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn kém.

- Tiêu chí 3, 4: còn mắc lỗi nhỏ.

	Dưới 5
	Không đạt cả 4 tiêu chí trên


9.4. Cấu trúc đề thi đánh giá cuối kỳ:


Bài thi đánh giá cuối kỳ được thực hiện theo hình thức tự luận có 1 câu hỏi, gồm: 1 câu hỏi tự luận, lấy 10 điểm. Tổng điểm tối đa: 10 điểm

9.5. Hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần:
1. Trình bày đối tượng, mục đích và phương pháp nghiên cứu lịch sử đô thị trên thế giới và Việt nam?

2. Phân tích mối quan hệ điều kiện tự nhiên và sự hình thành, phát triển của các đô thị trong lịch sử?

3. Trình bày phân kỳ lịch sử đô thị trên thế giới, nêu và phân tích các mô hình đô thị nổi bật của từng thời kỳ?

4. Phân tích vai trò, ý nghĩa và giá trị của đô thị thuộc địa đối với các quốc gia thực dân châu Âu?

5. Trình bày hệ thống các mô hình đô thị hiện đại, phân tích những yếu tố cơ bản khi nghiên cứu một đô thị hiện đại?

6. Phân tích và lý giải mối quan hệ giữa nông thôn và thành thị trong lịch sử đô thị Việt Nam?

7. Phân tích và đánh giá giá trị của các mô hình đô thị hiện đại và vai trò của đô thị hiện đại trong xu hướng toàn cầu hóa? 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Lịch sử văn minh đô thị thế giới

Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa: Lịch sử                 Bộ môn: Lịch sử Đô thị

1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1.1. Họ và tên giảng viên 1: Nguyễn Văn Kim

Chức danh, học hàm, học vị: GS.TS

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần 

Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 3, nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 84-43-8511669;
 Di động: 
Email: nguyenvankimls@yahoo.com 

Các hướng nghiên cứu chính:

+ Lịch sử Nhật Bản cận thế
+ Lịch sử thương mại châu Á.

1.2. Họ và tên giảng viên 2: Trần Thiện Thanh

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần 

Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 3, nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 84-43-8585284;
 Di động: (+84) 0919341546

Email: ttthanh.ls@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:

+ Lịch sử thế giới cận đại và lịch sử văn minh thế giới

+ Lịch sử Mỹ và chính sách đối ngoại của Mỹ
+ Lịch sử quan hệ quốc tế
1.3. Họ và tên giảng viên 3: Phạm Văn Thủy

Chức danh, học hàm, học vị: TS

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần 

Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 3, nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 84-43-8585284;
 Di động: (+84) 01682602682

Email: thuypv@vnu.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính:

+ Lịch sử thế giới cận đại và lịch sử văn minh thế giới

+ Lịch sử kinh tế-chính trị Đông Nam Á cận đại

+ Lịch sử Indonesia 

2. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: Lịch sử văn minh đô thị thế giới
-  Mã số học phần: HIS3124

-  Số tín chỉ: 02
- Học phần: Tự chọn
- Các học phần tiên quyết: 

+  Lịch sử văn minh thế giới (HIS1053) dành cho sinh viên hệ Chuẩn

+  Lịch sử văn minh thế giới* (HIS1053*) dành cho sinh viên hệ Chất lượng cao.
-  Các học phần kế tiếp: không

- Yêu cầu đối với học phần: Giảng đường, máy chiếu...

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp
: 28 tiết
+ Thực hành



: 02 tiết
- Địa chỉ khoa phụ trách học phần: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. MỤC TIÊU CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN
3.1. Mục tiêu chung
Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các loại hình đô thị đã hình thành và phát triển trong lịch sử văn minh nhân loại, các điều kiện kinh tế-xã hội và các đặc trưng văn hóa cũng như đời sống thị dân của các độ thị này. Học phần sẽ mô hình hóa các loại hình đô thị chính trên thế giới phát triển qua các thời kỳ lịch sử khác nhau, phân tích sự giống và khác nhau giữa đô thị phương Đông và đô thị phương Tây, phân biệt chức năng chính của từng loại đô thị và liên hệ chúng với các đô thị lớn trên thế giới hiện nay. 

* Mục tiêu về kiến thức: 

- Người học nắm được các loại hình đô thị chính đã từng tồn tại và phát triển trong lịch sử văn minh nhân loại; giải thích được các cơ sở kinh tế-xã hội, đặc trưng văn hóa, cũng như chức năng của từng loại đô thị; phân biệt được sự giống và khác nhau của đô thị ở Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ… với các đô thị ở châu Âu và châu Mỹ, các giai đoạn phát triển của lịch sử đô thị từ quốc gia-thành thị thời cổ đại, đến các thành thị của quý tộc, lãnh chúa thời trung đại và các thành thị thủ công nghiệp, công nghiệp thời cận đại và cuối cùng là thành thị với chức năng chính là trung tâm chính trị, kinh tế, thương nghiệp thời hiện đại.

- Người học có được phương pháp và những lý thuyết cơ bản để nghiên cứu một vấn đề cụ thể của từng loại hình thành thị ở từng quốc gia, khu vực, cách phân tích, lý giải, đánh giá và đưa ra những nhận định về các sự kiện có liên quan.

* Mục tiêu về kỹ năng: 
- Người học có được các kỹ năng đọc và phân tích tài liệu.

- Người học có khả năng thuyết trình một vấn đề lịch sử liên quan đến lịch sử đô thị ở một quốc gia hoặc một khu vực cụ thể trên thế giới. 

- Người học có khả năng làm việc theo nhóm.

- Thông qua việc phân tích, tổng hợp và so sánh một số loại hình thành thị tiêu biểu trên thế giới, người học có thể phân loại, đánh giá một cách khách quan và toàn diện về các loại hình đô thị đã tồn tại và phát triển tron lịch sử Việt Nam, cũng như các đặc trưng tiêu biểu của các đô thị này.

- Người học có tư duy độc lập trong phân tích và vận dụng những kiến thức về lịch sử văn minh đô thị thế giới vào các lĩnh vực chuyên môn của mình.
- Người học có khả năng rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc quy hoạch đô thị và xây dựng nếp sống văn minh đô thị của nước ta hiện nay. 

* Mục tiêu về thái độ: 

- Người học có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình đọc, tham khảo, xử lý tư liệu, tích cực tham gia vào các hoạt động thảo luận, seminar và trung thực trong kiểm tra, thi cử. 

- Người học có nhận thức đúng và đánh giá khách quan về lịch sử của văn minh đô thị, sự giống và khác nhau giữa các mô hình đô thị ở các khu vực khác nhau trên thế giới, trong từng thời kỳ lịch sử.  

3.2. Chuẩn đầu ra của học phần (hệ thống hóa lại mục tiêu cụ thể)
	Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1 (A)

Nhớ
	Bậc 2 (B)

Hiểu
	Bậc 3 (C)

Tổng hợp, đánh giá, vận dụng

	Nội dung 1. Bài mở đầu 
	I.A1.  Hiểu được đối tương, phạm vi, mục đích và phương pháp nghiên cứu.

I.A2. Nhớ được các khái niệm về đô thị, thị dân, văn hóa đô thị, kinh đô, đô thị hóa, …
	I.B1.  Phân biệt được các khải niệm đô thị, văn minh đô thị, thị dân, văn hóa đô thị.

I.B1. Hiểu được sự khác nhau giữa các loại hình đô thị như thành bang, kinh thành, đô thị công nghiệp, thủ đô…
	I.C1.  Đánh giá được tầm quan trọng phải nghiên cứu lịch sử vân minh đô thị thế giới

	Nội dung 2. Thành bang Tây Âu thời cổ đại 
	II.A1.  Vị trí địa lý, lịch sử hình thành của thành bang Xpac

II.A2. Vị trí địa lý, lịch sử hình thành của thành bang Aten.
II.A3.  Sự ra đời, các giai đoạn lịch sử của thành bang Roma


	II.B1. Nắm được những đặc điểm cơ bản về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa của thành bang Xpac

II.B2. Nắm được những đặc điểm cơ bản về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa của thành bang Aten.
IIB3. Nắm được những đặc điểm về tổ chức bộ máy nhà nước, cơ sở kinh tế và đời sống thị dân của thành bang Roma. 


	II.C1.  Đánh giá được sự khác nhau giữa hai mô hình thành thị của Xpac và Aten.

II.C2.  Đánh giá cơ sở và bản chất của chế độ dân chủ chủ nô của nhà nước Xpac và Aten.

II.C3.  Đánh giá được tầm quan trọng của văn hóa thị dân Roma đối với sự phát triển của lịch sử châu Âu. 

II.C4.  Đưa ra những luận giải về nguyên nhân suy tàn của thành bang Roma

	Nội dung 3. Thành thị Tây Âu thời trung đại
	III.A1. Chỉ ra được các nguyên nhân đưa đến sự ra đời của thành thị 

III.A2. Chỉ ra được các hoạt động kinh tế của thành thị
III.A3. Nêu được một số thành thị phong kiến tiêu biểu ở Tây Âu thời trung đại 


	III.B1.  Phân tích được chức năng của phường hội

III.B2.  Phân biệt được các phương thức đấu tranh của thị dân nhằm chống chế độ phong kiến

III.B3.  Phân biệt được các loại hình thành thị ở Tây Âu thời trung đại

III.B3. Hiểu được về đời sống vật chất và tinh thần của thị dân châu Âu thời trung đại
	III.C1.  Đánh giá được sự ảnh hưởng của thành thị đối với chế độ phong kiến

III.C1.. Đưa ra được những đặc trưng cơ bản của thành thì Tây Âu trung đại, so sánh các thành thì thời trung đại với thời cổ đại. 



	Nội dung 4. Thành thị Âu-Mỹ thời cận-hiện đại
	IV.A1.  Nắm được nội dung chính của cách mạng công nghiệp ở châu Âu

IV.A2.  Đưa ra được một số ví dụ về các thành thị công nghiệp tiêu biểu của Âu-Mỹ


	IV.B1.  Phân tích được quá trình đô thị hóa đưa đến sự ra đời của loại hình đô thị công nghiệp

IV.B2. Hiểu được các chức năng chính của đô thị công nghiệp

IV.B3. Phân tích được thành phần của cư dân đô thị.

IV.B3. Phân tích được sự biến đổi của đô thị Âu – Mỹ thời hậu công nghiệp
	IV.C1.  Phân tích mối lien hệ giữa cách mạng công nghiệp và sự xuất hiện của đô thị công nghiệp

IV.C2.  So sánh sự giống và khác nhau giữa thành thị công nghiệp và các thành thị thời cổ trung đại.

	Nội dung 5. Đô thị phương Đông cổ trung đại
	V.A1. Liệt kê được một số thành thị tiêu biểu của phương Đông thời cổ đại. 


	V.B1. Hiểu được các đặc trưng tiêu biểu của đô thị phương Đông cổ đại

V.B2. Phân biệt được các mô hình thành thị hình thành ở Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Hoa thời cổ đại 

V.B3. Chỉ ra được những đặc điểm cơ bản của thành thị của Trung Hoa và Nhật Bản thời trung đại

V.B4.  Chỉ ra được những những đặc điểm cơ bản của thành thị ở Triều Tiên thời cổ trung đại  
	V.C1. Phân tích những ảnh hưởng của mô hình đô thị Trung Hoa đối với các quốc gia trong khu vực.
V.C2.  Đánh giá, só sánh sự giống và khác nhau giữa thành thị phương Đông và thành thị phương Tây

V.C3.  Liên hệ, so sánh đô thị Việt Nam với các đô thị phương Đông khác. 



	Nội dung 6. Đô thị phương Đông trước ảnh hưởng của văn minh phương Tây
	VI.A1. Nêu được một số mốc chính đánh dấu sự ảnh hưởng của văn hóa phương Tây đối với phương Đông

VI.A1. Liệt kê một số đô thị tiêu biểu của phương Đông chịu ảnh hưởng của phương Tây.
	VI.B1. Phân tích được sự biến đổi của các đô thị truyền thống trước ảnh hưởng của phương Tây

VI.B2. Phân tích được những đặc trưng của loại hình đô thị thực dân.

VI.B3. Phân tích, so sánh sự thay đổi của các đô thị thuộc địa sau khi các quốc gia giành được độc lập.  
	VI.C1.   Đánh giá những ưu, nhược điểm của các đô thị chịu ảnh hưởng của phương Tây đối với loại hình đô thị truyền thống

VI.C2.   Rút ra những bài học về quy hoạch, quản lý đô thị.

	Nội dung 7. Tổng kết các văn minh đô thị trên thế giới
	VII.A1.  Chỉ ra các loại hình đô thị tiêu biểu trên thế giới


	VII.B1.  Phân tích những đặc trưng tiêu biểu của đô thị phương Tây

VII.B2..  Phân tích những đặc trưng tiêu biểu của đô thị phương Tây

	VII.C1.  So sánh sự giống và khác nhau của đô thị phương Tây và đô thị phương Đông.

VII.C1. Đánh giá vai trò của đô thị trong sự phát triển chung của nhân loại

VII.C1.  .Rút ra những bài học về quy hoạch và quản lý đô thị ở Việt Nam hiện nay.


3.3. Bảng tổng hợp chuẩn đầu ra của học phần
	      Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	2
	2
	1
	5

	Nội dung 2
	3
	3
	4
	10

	Nội dung 3
	3
	4
	2
	9

	Nội dung 4
	2
	4
	2
	8

	Nội dung 5
	1
	4
	3
	8

	Nội dung 6
	2
	3
	2
	7

	Nội dung 7
	1
	2
	3
	6


4. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN


- Học phần nhằm giới thiệu về lịch sử văn minh đô thị thế giới thông qua việc khái quát và mô hình hóa các loại hình đô thị đã từng tồn tại trong lịch sử văn minh nhân loại cả ở phương Đông và phương Tây. Học phần tập trung vào các loại hình đo thị như: đô thị thành bang (state-city) thời Hy Lạp-La Mã, các thành thị của các quý tộc, lãnh chúa ở Châu Âu thời trung đại, các đô thị thời kỳ cách mạng công nghiệp ở châu Âu thế kỷ XVIII-XIX, các đô thị ở các quốc gia phương Đông như Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản và ở Đông Nam Á với đặc trưng chung là sự pha trộn giữa chức năng kinh tế, chính trị, văn hóa và tôn giáo. 



- Trong khi trình bày về các loại hình đô thị, học phần sẽ tập trung phân tích các cơ sở chính trị, kinh tế, xã hội của các đô thị, đời sống vật chất và tinh thần của thị dân cũng như vai trò dẫn dắt, kết nối của các đô thị lớn với các vùng khác nhau trong và ngoài lãnh thổ quốc gia. 

5. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Nội dung 1: Bài mở đầu

1. Những khái niệm chung:

- Khái niệm về đô thị và văn minh đô thị trên thế giới

- Khái niệm về thị dân và văn hóa đô thị

- Những khái niệm liên quan: đô thị hóa, thành bang, kinh thành, kinh đô, đô thị công nghiệp, thủ đô...

2. Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu lịch sử văn minh đô thị.

- Đối tượng nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu

- Ý nghĩa

Nội dung 2: Thành bang Tây Âu thời cổ đại 

1. Thành bang Hy Lạp cổ đại 

1.1. Thành bang Xpac 

1.2. Thành bang Aten

1.3. Sự suy tàn của các thành bang Hy Lạp

2. Thành bang Roma cổ đại

2.1. Quá trình mở rộng của đế chế Roma ở khu vực Địa Trung Hải

2.2. Tổ chức bộ máy, cơ sở kinh tế và đời sống thị dân của thành bang Roma

2.3. Sự suy tàn của thành bang Roma

Nội dung 3: Thành thị Tây Âu thời trung đại

1. Sự ra đời của thành thị

2. Hoạt động kinh tế của các thành thị

2.1. Thủ công nghiệp và tổ chức phường hội

2.2. Thương nghiệp

3. Những cuộc đấu tranh của thị dân và ảnh hưởng của thành thị đối với chế độ phong kiến

3.1. Những cuộc đấu tranh của thị dân

3.2. Ảnh hưởng của thành thị đối với chế độ phong kiến

Nội dung 4: Thành thị Âu-Mỹ thời cận-hiện đại 

1. Cách mạng công nghiệp ở châu Âu

1.1. Tiền đề của cách mạng công nghiệp 

1.2. Những thành tựu của cách mạng công nghiệp

1.3. Ý nghĩa của cách mạng công nghiệp tới việc hình thành các đô thị

2. Đô thị hóa và sự xuất hiện của các thành thị mới

2.1. Đô thị hóa

2.2. Đời sống đô thị

3. Chức năng của các đô thị công nghiệp

3.1. Chức năng kinh tế

3.2. Chức năng chính trị

3.3. Chức năng kinh tế

3.4. Chức năng quân sự

3.5. Lao động đô thị

4. Đô thị Âu-Mỹ thời hậu công nghiệp

Nội dung 5: Đô thị phương Đông cổ trung đại

1. Môt số đô thị phương Đông cổ đại

2. Sự phát triển của chế độ phong kiến và quá trình đô thị hóa ở Trung Quốc 

2.1. Đặc trưng của chế độ phong kiến Trung Hoa

2.2. Các mô hình thành thị Trung Hoa qua các triều đại 

2.3. Sự ảnh hưởng của mô hình đô thị Trung Hoa tới các quốc gia trong khu vực

3. Thành thị Nhật Bản thời trung đại


3.1. Chế độ trang viên Nhật Bản 

3.2. Đặc trung của thành thị Nhật Bản

4. Đô thị ở Triều Tiên thời cổ-trung đại 

Nội dung 6: Đô thị phương Đông trước ảnh hưởng của văn minh phương Tây

1. Châu Á trước ảnh hưởng của văn minh phương Tây

1.1. Quá trình bành trướng của thực dân phương Tây

1.2. Ảnh hưởng của văn minh phương Tây tới xã hội phương Đông

2. Các đô thị thuộc địa 

2.1. Một số đô thị tiêu biểu

2.2. Sự biến đổi của các đô thị truyền thống

3. Tái cấu trúc đô thị thời kỳ hậu thực dân

Nội dung 7: Tổng kết các văn minh đô thị trên thế giới

1. Khái quát về các mô hình đô thị đã tồn tại trong lịch sử văn minh nhân loại

2. Phân tích các đặc trưng tiêu biểu của đô thị phương Tây và đô thị phương Đông 

3. Đánh gia vai trò của đô thị trong sự phát triển chung của nhân loại và của từng quốc gia.

4. Bài học về quy hoạch đô thị hiện nay
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7. LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC CỤ THỂ

	Tuần 1:             (Nội dung 1): Bài mở đầu
	1. Mục tiêu bài học: Đưa ra các khái niệm cơ bản 

2. Nội dung bài học:

2.1. Những khái niệm chung

- Khái niệm về đô thị và văn minh đô thị trên thế giới

- Khái niệm về thị dân văn hóa đô thị

- Các khái niệm liên quan: đô thị hóa, thành bang, kinh thành, kinh đô, đô thị công nghiệp, thủ đô...

2.2.  Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của học phần

- Đối tượng nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu

- Ý nghĩa của học phần 

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 2 (Nội dung 2): Thành bang Tây Âu thời cổ đại
	1. Mục tiêu bài học: Sự ra đời của hệ thống đô thị cổ đại phương Tây

2. Nội dung bài học:

2.1. Thành bang Hy Lạp cổ đại 

1.1. Thành bang Xpac 

1.2. Thành bang Aten

2.2. Sự suy tàn của các thành bang Hy Lạp 

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Đọc: Lương Ninh (cb), Lịch sử thế giới cổ đại, tr. 157-188

- Đọc: Roberts, The illustrated history of the world, Vol. 2, pp.101-155; 166-169. 


	Tuần 3 (Nội dung 2): Thành bang Tây Âu thời cổ đại (tiếp theo)


	1. Mục tiêu bài học: Sự ra đời của hệ thống đô thị cổ đại phương Tây 2. Nội dung bài học:

2.1. Thành bang Roma cổ đại

2.1.1 Quá trình mở rộng của đế chế Roma ở khu vực Địa Trung Hải

2.1.2. Tổ chức bộ máy, cơ sở kinh tế và đời sống thị dân của thành bang Roma

2.1.3. Sự suy tàn của thành bang Roma 

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Đọc: Nguyễn Gia Phu, Lịch sử Hi Lạp và Rôma cổ đại, tr. 9-50.

- Đọc: Roberts, The illustrated history of the world, Vol. 3, pp. 4-40.


	Tuần 4 (Nội dung 3): Thành thị Tây Âu thời trung đại
	1. Mục tiêu bài học: Sự ra đời của hệ thống đô thị trung đại phương Tây

2. Nội dung bài học:

2.1. Sự ra đời của thành thị

2.2. Hoạt động kinh tế của các thành thị

2.2.1. Thủ công nghiệp và tổ chức phường hội

2.2.2 Thương nghiệp

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Đọc: Nguyễn Gia Phu (cb), Lịch sử thế giới trung đại, tr. 27-35.

- Đọc: Ferband Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World, pp.225-257.


	Tuần 5 (Nội dung 3): Thành thị Tây Âu thời trung đại (tiếp theo)


	1. Mục tiêu bài học: Sự ra đời của hệ thống đô thị trung đại phương Tây

2. Nội dung bài học:

2.1. Những cuộc đấu tranh của thị dân và ảnh hưởng của thành thị đối với chế độ phong kiến

2.1.1. Những cuộc đấu tranh của thị dân

2.1.2 Ảnh hưởng của thành thị đối với chế độ phong kiến

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Đọc: Nguyễn Gia Phu (cb), Lịch sử thế giới trung đại, tr. 35-40.

- Đọc: Roberts, The illustrated history of the world, vol. 6, pp. 27-36


	Tuần 6 (Nội dung 4): Thành thị Âu-Mỹ thời cận-hiện đại 


	1. Mục tiêu bài học: Sự ra đời các thành thị Âu – Mỹ

2. Nội dung bài học:

2.1. Cách mạng công nghiệp ở châu Âu

2.1.1. Tiền đề của cách mạng công nghiệp 

2.1.2. Những thành tựu của cách mạng công nghiệp

2.1.3. Ý nghĩa của các mạng công nghiệp tới việc hình thành các đô thị 

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Đọc: Vũ Dương Ninh (cb), Lịch sử thế giới cận đại, tr. 35-39.

- Đọc: Roberts, The illustrated history of the world, vol.7, pp. 54-60. 


	Tuần 7 (Nội dung 4): Thành thị Âu-Mỹ thời cận-hiện đại (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Sự ra đời các thành thị Âu – Mỹ

2. Nội dung bài học 

2.1. Đô thị hóa và sự xuất hiện của các thành thị mới

2.1.1 Đô thị hóa

2.1.2. Đời sống đô thị

2.2. Chức năng của các đô thị công nghiệp

2.2.1. Chức năng kinh tế

2.2.2. Chức năng chính trị

2.2.3. Chức năng kinh tế

2.2.4. Chức năng quân sự

2.2.5. Lao động đô thị

2.3. Đô thị Âu-Mỹ thời hậu công nghiệp

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Đọc: Roberts, The illustrated history of the world, vol. 7, pp. 62-71.

- Đọc: Andrew Lees and Lynn Hollen Lees, Cities and the making of modern Europe, pp. 10-58.


	Tuần 8 (Nội dung 4): Thành thị Âu-Mỹ thời cận-hiện đại (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Thực hành, thảo luận
2. Nội dung bài học 

2.1. Đánh giá vai trò của thành thị đối với sự hình thành châu Âu

2.2. So sánh mô hình đô thị châu Âu thời cận đại với các mô hình đô thị đã tồn tại trước đó
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: phân chia nhóm, trình bày thảo luận (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi, phân chia nhóm thuyết trình
5. Tài liệu cần đọc: 

- Đọc: Lees and Lynn Hollen Lees, Cities and the making of modern Europe.


	Tuần 9 (Nội dung 5): Đô thị phương Đông cổ trung đại 


	1. Mục tiêu bài học:  Sự ra đời và phát triển của các đô thị phương Đông

2. Nội dung bài học 

2.1. Môt số đô thị phương Đông cổ đại

2.1.1. Ở Ai Cập 

2.1.2. Ở Lưỡng Hà 

2.1.3. Ở bán đảo Ả Rập

2.1.4. Ở Ấn Độ

2.1.5. Ở Trung Hoa

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Đọc: Lương Ninh (cb), Lịch sử thế giới cổ đại, chương I, II, III, IV.

- Đọc: Victor, Chinese city and Urbanism, pp. 29-88.


	Tuần 10 (Nội dung 5): Đô thị phương Đông cổ trung đại (tiếp theo)


	1. Mục tiêu bài học: Sự ra đời và phát triển của các đô thị phương Đông

2. Nội dung bài học 

2.1. Sự phát triển của chế độ phong kiến và quá trình đô thị hóa ở Trung Quốc 

2.1.1. Đặc trưng của chế độ phong kiến Trung Hoa

2.1.2. Các mô hình thành thị Trung Hoa qua các triều đại 

2.1.3. Sự ảnh hưởng của mô hình đô thị Trung Hoa tới các quốc gia trong khu vực

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Đọc: Nguyễn Anh Thái, Đặng Thanh TỊnh, Ngô Phương Bá, Lịch sử Trung Quốc.

- Victor, Chinese city and Urbanism, pp. 89-160


	Tuần 11 (Nội dung 5): Đô thị phương Đông cổ trung đại (tiếp theo)

	1. Mục tiêu bài học: Sự ra đời và phát triển của các đô thị phương Đông

2. Nội dung bài học 

2.1. Thành thị Nhật Bản thời trung đại


2.1.1. Chế độ trang viên Nhật Bản 

2.1.2. Đặc trung của thành thị Nhật Bản

2.2. Nhận xét

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Đọc: Nguyễn Quốc Hùng (cb), Lịch sử Nhật Bản, Nxb Thế giới, H., 2007, tr. 132-146; 161-166; 191-218.


	Tuần 12 (Nội dung 5): Đô thị phương Đông cổ trung đại (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Sự ra đời và phát triển của các đô thị phương Đông

2. Nội dung bài học 

2.1. Đô thị ở Triều Tiên thời cổ trung đại

2.1.1. Chế độ phong kiến Triều Tiên

2.1.2. Đặc điểm của đô thị Triều Tiên 

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 


- Đọc: Fairbank, Reischauer, Craig, East Asia-Tradition and Transformation...

- Đọc: Nguyễn Văn Ánh, Đỗ Đình Hãng, Hàn Quốc lịch sử-văn hoá...
- Đọc: Văn Tạo (cb), Đô thị cổ Việt Nam


	Tuần 13 (Nội dung 6): Đô thị Phương Đông trước ảnh hưởng của văn minh phương Tây

	1. Mục tiêu bài học: Phân tích mối giao lưu đông tây qua góc độ nghiên cứu lịch sử đô thị

2. Nội dung bài học 

2.1. Châu Á trước ảnh hưởng của văn minh phương Tây

2.1.1. Quá trình bánh trướng của thực dân phương Tây

2.1.2. Ảnh hưởng của văn minh phương Tây tới xã hội phương Đông

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:

- Đọc: Phạm Hồng Tung: Đông Á trước những biến chuyển của thế giới và nguy cơ xâm thực của Chủ nghĩa tư bản phương Tây, trong: Vũ Dương Ninh (cb), Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX, tr.11-50.

- Fairbank, Reischauer, Craig, East Asia-Tradition and Transformation


	Tuần 14 (Nội dung 6): Đô thị Phương Đông trước ảnh hưởng của văn minh phương Tây (tiếp theo)

	1. Mục tiêu bài học: Phân tích mối giao lưu đông tây qua góc độ nghiên cứu lịch sử đô thị

2. Nội dung bài học 

2.1. Các đô thị thuộc địa 

2.1.1. Một số đô thị tiêu biểu

2.1.2. Sự biến đổi của các đô thị truyền thống

2.1.3. Tái cấu trúc đô thị thời kỳ hậu thực dân
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:

- Đọc: Hall, Lịch sử Đông Nam Á

- Đọc: Fairbank, Reischauer, Craig, East Asia-Tradition and Transformation


	Tuần 15 (Nội dung 7): Tổng kết Tổng kết các văn minh đô thị trên thế giới


	1. Mục tiêu bài học: Khái quát về lịch sử văn minh đô thị trên thế giới

2. Nội dung bài học 

2.1. Khái quát về các mô hình đô thị đã tồn tại trong lịch sử văn minh nhân loại

2.2. Phân tích các đặc trưng tiêu biểu của đô thị phương Tây và đô thị phương Đông 

2.3. Đánh gia vai trò của đô thị trong sự phát triển chung của nhân loại và của từng quốc gia.

2.4. Bài học về quy hoạch đô thị hiện nay
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:

Tổng hợp lại các tài liệu đã đọc, học.


8. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ YÊU CẦU KHÁC CỦA GIÁO VIÊN 

Tham dự học phần này, sinh viên cần phải tích lũy kiến thức từ 3 nguồn:

+ Thuyết trình của giảng viên trên giảng đường

+ Đọc đề cương học phần, bài giảng của giáo viên (được phát trước cho sinh viên) và tài liệu tham khảo

+ Thảo luận trên lớp.

+ Ngoài ra sinh viên phải đọc nhiều học liệu khác nhau (bao gồm giáo trình, sách chuyên khảo, tạp chí, thông tin trên mạng internet) để tích lũy lượng kiến thức cần thiết theo yêu cầu của học phần. Trong mỗi học kỳ, giảng viên có thể điều chỉnh một số tài liệu trong danh mục học liệu cho phù hợp với thực tiễn phát triển của ngành học. 

9. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN

9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 10%

Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện để kiểm tra sự chuyên cần và việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua các giờ học, thảo luận và nghiên cứu. 

Kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm củng cố tri thức và nắm được thông tin phản hồi để điều chỉnh cách dạy và học cho phù hợp.

- Xác định được nhiệm vụ và mục đích vấn đề.

- Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn.

- Tích cực tham gia ý kiến.

- Bài tập: Báo cáo lại kết quả thực hành nghiên cứu: tuần 8.

9.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ:

Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 30%, viết bài tiểu luận  

- Hoàn thành đầy đủ 1 bài tiểu luận theo những tập hợp chủ đề đưa ra.

- Chủ động tích cực và tìm tòi tài liệu từ các nguồn khác nhau.

- Đưa ra những ý kiến của mình.
Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: 60% tự luận

9.3. Tiêu chí đính giá các loại bài tập:

Tuỳ theo hình thức của bài tập (trắc nghiệm, tự luận, báo cáo nhóm, tiểu luận mà có tiêu chí cụ thể).

- Bài tập trắc nghiệm: căn cứ vào số lượng câu trả lời đúng để đánh giá điểm.

- Bài tự luận cá nhân/tuần/tháng/học kỳ: căn cứ vào 4 tiêu chí sau:

1. Xác định nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng hợp lý.

2. Kỹ năng phân tích, tổng hợp trong giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu, thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo.

3. Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu do giáo viên hướng dẫn.

4. Bố cục hợp lý, văn phong mạch lạc rõ ràng, trích dẫn hợp lệ, trình bày đẹp, đúng quy cách kỹ thuật.
	Điểm
	Tiêu chí

	9-10
	Đạt tất cả 4 tiêu chí trên

	7-8
	- Đạt tiêu chí 1, 2

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu, nhưng chưa đầy đủ, phân tích chưa sâu.

- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ

	5-6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện rõ tư duy độc lập, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn kém.

- Tiêu chí 3, 4: còn mắc lỗi nhỏ.

	Dưới 5
	Không đạt cả 4 tiêu chí trên


9.4. Cấu trúc đề thi đánh giá cuối kỳ:
Bài thi đánh giá cuối kỳ được thực hiện theo hình thức tự luận có 1 câu hỏi, gồm:

- 1 câu hỏi tự luận, lấy 10 điểm.

Tổng điểm tối đa: 10 điểm

9.5. Hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần:
1. Hãy phân biệt các khái niệm đô thị, văn minh đô thị, thành thị, thành bang, thị dân, thủ đô

2. Hãy so sánh cơ sở chính trị, kinh tế, xã hội của hai thành bang Xpac và Aten?

3. Hãy trình bày tổ chức bộ máy, cơ sở kinh tế và đời sống thị dân của thành bang Roma

4. Hãy nêu những nguyên nhân đưa đến sự ra đời của thành thị Tây Âu thời trung đại

5. Hãy phân tích các loại hình thành thị của Tây Âu thời kỷ cổ trung đại.

6. Hãy nêu vai trò của phường hội đối với sự phát triển kinh tế công thương nghiệp của thành thị Tây Âu thời trung đại

7. Hãy phân tích những tác động của thành thị đối với sự suy tàn của chế độ phong kiến châu Âu

8. Hãy trình bày mối liên hệ giữa cách mạng công nghiệp và sự ra đời của loại hình thành thị công nghiệp ở Âu-Mỹ thời cận hiện đại

9. Hãy so sánh chức năng chính của thành thị công nghiệp và thành thị thương nghiệp, thành thị phong kiến

10. Hãy so sánh các loại hình đô thị hình thành ở Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Hoa thời cổ đại

11. Hãy phân tích sự biến đổi của đô thị phong kiến Trung Hoa qua các triều đại và những ảnh hưởng của mô hình đô thị này đối với các quốc gia trong khu vực

12. Bằng một số ví dụ cụ thể hãy phân tích tác động của làn sóng văn minh phương Tây đối với sự biến đổi của các đô thị truyền thống phương Đông

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Các vấn đề về khảo cổ học đô thị ở Việt Nam

Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa: Lịch sử                 Bộ môn: Khảo cổ học
1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1.1. Họ và tên giảng viên 1: Lâm Thị Mỹ Dung

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ 2, 5. 

Tại: Bảo tàng Nhân học, tầng 3 nhà D, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Bảo tàng Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Phòng Tư liệu hoặc Phòng Giám đốc, tầng 3, nhà D, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 84-4-5589744;
 Di động: 0946636405

Email: bebimkch@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:

- Thời đại kim khí Việt Nam.

- Khảo cổ học Đông Nam Á.

- Quá trình hình thành Nhà nước sớm ở miền Trung Việt Nam.

- Một số vấn đề về lý thuyết và phương pháp Khảo cổ học.
1.2. Họ và tên giảng viên 2: Đặng Hồng Sơn

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ 2, 5. 

Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 3, nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 84-43-8585284;
 Di động: 0989326475

Email: hongsonk45@gmail.com

Các hướng nghiên cứu chính:

- Khảo cổ học lịch sử miền Bắc Việt Nam.

- Mỹ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam.

- Một số vấn đề về lý thuyết và phương pháp Khảo cổ học.

2. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: Các vấn đề về khảo cổ học đô thị ở Việt Nam
-  Mã số học phần: HIS3119
-  Số tín chỉ: 02
- Học phần: Lựa chọn  
- Các học phần tiên quyết: 

+ Cơ sở khảo cổ học (HIS2010) dành cho sinh viên hệ Chuẩn

+ Cơ sở khảo cổ học* (HIS2010*) dành cho sinh viên hệ Chất lượng cao

-  Các học phần kế tiếp: không

- Yêu cầu đối với học phần: Giảng đường, máy chiếu...

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp
: 28 tiết
+ Thực hành



: 02 tiết
- Địa chỉ khoa phụ trách học phần: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. MỤC TIÊU CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN
3.1. Mục tiêu chung:

Học phần thông qua phương pháp dạy phối hợp giữa bài giảng, điền dã và thảo luận chủ yếu đề cập tới một số vấn đề quy hoạch đô thị và kiến trúc đô thị cổ Việt Nam qua tài liệu khảo cổ học. 

Học phần cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về lược sử phát triển cũng như các loại hình đô thị chính của Việt Nam thời trung cổ. 

Đây không phải là học phần chuyên sâu về đô thị cổ hay kiến trúc đô thị thời cổ, mà chỉ là học phần thông qua những nguồn tài liệu khác nhau của khảo cổ học để nhìn nhận và đánh giá những giá trị của đô thị cổ ở Việt Nam.

* Mục tiêu về kiến thức:
- Sinh viên chỉ ra được tiến trình phát triển cơ bản của khảo cổ học đô thị ở Việt Nam.

- Phân tích và lý giải được những mối liên hệ mật thiết giữa điều kiện khí hậu, môi trường sinh thái với nhu cầu thực dụng, cũng như sự điều tiết phù hợp giữa quan niệm thẩm mỹ của tín ngưỡng với nhu cầu thể hiện sự phân biệt về đẳng cấp và thu nhập trong xã hội truyền thống Việt Nam.

- Minh họa được sự tương đồng và dị biệt trong mối quan hệ đối sánh với các nền văn hóa trong khu vực. Qua đó phân tích và đánh giá những đặc trưng của đô thị bản địa, cũng như chỉ ra và lý giải những dấu ấn văn hóa bên ngoài trong quy hoạch xây dựng đô thị cổ Việt Nam qua các thời đại.
* Mục tiêu về kỹ năng:
- Thông qua quá trình điền dã, đọc tài liệu, thảo luận và kết hợp nghe bài giảng, sinh viên khi kết thúc chuyên đề này có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để đánh giá được cũng như xây dựng các phương án điều tra, nghiên cứu và bảo tồn, phát huy giá trị các di tích kiến trúc đô thị cổ Việt Nam.

- Chuyên đề còn giúp sinh viên có được các kỹ năng:

+ Thực hiện thảo luận theo yêu cầu của giáo viên.

+ Lên kế hoạch cho một hoạt động điền dã thu thập tư liệu.

+ Thu thập, xử lý và đánh giá tư liệu.

+ Thảo luận, đánh giá, phê phán vấn đề.

* Mục tiêu về thái độ:
- Sinh viên chấp nhận và hoạt động khảo cổ học dựa trên các lý thuyết đã học.
- Tuân thủ và tự nguyện áp dụng các lý thuyết khảo cổ học trong các nghiên cứu chuyên sâu về đô thị cổ Việt Nam.

3.2. Chuẩn đầu ra của học phần (hệ thống hóa lại mục tiêu cụ thể)

	Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1 (A)

Nhớ
	Bậc 2 (B)

Hiểu
	Bậc 3 (C)

Tổng hợp, đánh giá, vận dụng

	Nội dung 1. Nhập môn (Một số vấn đề về khảo cổ học đô thị ở Việt Nam) 
	I.A1. Hiểu được đối tượng, mục đích và phương pháp nghiên cứu của học phần
	I.B1. Chỉ ra được mối quan hệ giữa khảo cổ học đô thị với khảo cổ học và các khoa học khác
I.B2. Trình bày được lược sử nghiên cứu khảo cổ học đô thị Việt Nam
	I.C1. Trình bày được phân kỳ khảo cổ học đô thị Việt Nam


	Nội dung 2. Những nhân tố của khảo cổ học đô thị ở Việt Nam
	II.A1. Mô tả được tính đa dạng và đa chức năng của đô thị

- Khu cư trú.

- Trung tâm sản xuất thủ công nghiệp.

- Trung tâm buôn bán và trung chuyển hàng hóa.

- Trung tâm chính trị.

- Trung tâm văn hóa.
- Sự phân biệt đẳng cấp.
	II.B1. Trình bày quá trình phát triển đô thị ở Việt Nam
	II.C1. Trình bày và so sánh hai con đường hình thành đô/thị ở Á-Âu

	Nội dung 3. Kiến trúc đô thị ở Việt Nam
	III.A1. Chỉ ra được các triết lý kiến trúc

III.A2. Chỉ ra được ảnh hưởng của môi trường không gian trong kiến trúc

III.A3. Trình bày bố cục mặt bằng kiến trúc truyền thống

III.A4. Trình bày gỗ chịu lực và trang trí bộ mái trong kiến trúc truyền thống

III.A5. Trình bày tường bao che chắn và cổng trong kiến trúc truyền thống
	III.B1. Hiểu được những đặc trưng cơ bản về vật liệu xây dựng và kỹ-mỹ thuật điêu khắc trang trí kiến trúc đô thị
	III.C1. Tổng hợp được và lý giải sự khác nhau giữa các loại hình kiến trúc đô thị Việt Nam

	Nội dung 4. Khảo cổ học đô thị Việt Nam thời tiền sơ sử
	IV.A1. Viết ra được minh chứng về những “khu tập trung dân cư lớn có phân hóa” thời sơ sử
	IV.B1. Phân tích được lịch sử nghiên cứu và những nhận thức mới về kinh thành Cổ Loa
	IV.C1. Rút ra và đánh giá được đặc trưng đô thị Việt Nam thời tiền sơ sử

	Nội dung 5. Khảo cổ học đô thị Việt Nam 10 thế kỷ đầu Công nguyên
	V.A1. Trình bày những nội dung cơ bản về thành Luy Lâu thời Hán

V.A2. Trình bày những nội dung cơ bản về thành Đại La thời Đường

V.A3. Trình bày những nội dung cơ bản về mộ gạch và vấn đề kiến trúc 10 thế kỷ đầu Công nguyên
	V.B1. Hiểu được mối quan hệ giữa di tích văn hóa Đông Sơn, mộ Hán, đền thờ Hai Bà Trưng và vấn đề thành thị sớm ở miền Bắc Việt Nam hồi đầu Công nguyên
	V.C1. Phân tích đặc trưng đô thị Việt Nam 10 thế kỷ đầu Công nguyên

	Nội dung 6. Khảo cổ học đô thị Việt Nam thế kỷ X-XIV
	VI.A1. Trình bày những nội dung cơ bản về kinh thành Hoa Lư thời Đinh-Lê

VI.A2. Trình bày những nội dung cơ bản về kinh thành Thăng Long thời Lý-Trần

VI.A3. Trình bày những nội dung cơ bản về kinh thành Tây Đô thời Hồ
	VI.B1. Trình bày và phân tích những loại hình kiến trúc lễ chế thời Lý-Trần-Hồ

VI.B2. Trình bày và phân tích vật liệu kiến trúc và nghệ thuật trang trí kiến trúc đô thị thời Lý-Trần-Hồ
	VI.C1. Phân tích đặc trưng đô thị Việt Nam thế kỷ X-XIV

	Nội dung 7. Khảo cổ học đô thị Việt Nam thế kỷ XV nửa đầu thế kỷ XVI
	VII.A1. Trình bày những nội dung cơ bản về kinh thành Thăng Long thời Lê-Mạc

VII.A1. Trình bày kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng thời Lê-Mạc
	VII.B1. Trình bày và phân tích vật liệu kiến trúc và nghệ thuật trang trí kiến trúc đô thị thời Lê-Mạc
	VII.C1. Phân tích đặc trưng đô thị Việt Nam thế kỷ XV nửa đầu thế kỷ XVI

	Nội dung 8-9. Điền dã khảo sát di tích đô thị cổ
	VIII.A1. Viết lại được những thu hoạch về quá trình điền dã thành Cổ Loa

IX.A1. Phát biểu được những đặc trưng cơ bản nhất của thành Cổ Loa


	VIII.B1. Phân tích yếu tố môi trường ảnh hưởng đến cấu trúc của thành Cổ Loa

IX.B1. So sánh được sự tương đồng và khác biệt giữa thành Cổ Loa và thành Thăng Long
	VIII.C1. Lý giải được sự khác biệt về hình dáng của ba vòng thành Cổ Loa

IX.C1. Lý giải về nguyên nhân hình thành tòa thành cổ nhất Việt Nam

	Nội dung 10. Khảo cổ học đô thị Việt Nam nửa đầu thế kỷ XVI-XVIII
	X.A1. Trình bày những nội dung cơ bản về kinh thành Thăng Long thời Lê Trung Hưng
	X.B1. Trình bày và phân tích vật liệu kiến trúc và nghệ thuật trang trí kiến trúc đô thị thời Lê Trung Hưng
	X.C1. Phân tích đặc trưng đô thị Việt Nam thế kỷ XVI-XVIII

	Nội dung 11. Khảo cổ học đô thị Việt Nam thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
	XI.A1. Trình bày những nội dung cơ bản về kinh thành Huế thời Nguyễn

XI.A2. Trình bày những nội dung cơ bản về tỉnh thành thời Nguyễn: Thăng Long, Sơn Tây, Bắc Ninh, Nam Định, Hải Dương...
	XI.B1. Trình bày những đặc trưng cơ bản về hệ thống lăng mộ triều Nguyễn

XI.B2. Trình bày và phân tích vật liệu kiến trúc và nghệ thuật trang trí kiến trúc đô thị thời Nguyễn
	XI.C1. Phân tích đặc trưng đô thị Việt Nam thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

	Nội dung 12. Khảo cổ học đô thị Chămpa
	XII.A1. Hiểu được nội dung chính về thành cổ Chămpa

XII.A2. Mô tả được đặc trưng về địa lý của hệ thống thương cảng Chămpa
	XII.B1. Trình bày và phân tích nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc kiến trúc đô thị Chămpa
	XII.C1. Phân tích đặc trưng đô thị cổ Chămpa

	Nội dung 13. Khảo cổ học đô thị Óc Eo
	XIII.A1. Hệ thống được các loại hình kiến trúc đô thị Óc Eo: Óc Eo, Nền Chùa, Gò Tháp...

XIII.A2. Nêu được các loại hình kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng
	XIII.B1. Trình bày và phân tích nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc kiến trúc đô thị Óc Eo
	XIII.C1. Phân tích đặc trưng đô thị Óc Eo

	Nội dung 14. Những nhân tố văn hóa trong đô thị cổ Việt Nam
	XIV.A1. Chỉ ra được những yếu tố văn hóa, tín ngưỡng bản địa
	XIV.B1. Xác định được các yếu tố văn hóa Trung Quốc: Cung đình, Nho giáo, Đạo giáo...

XIV.B2. Xác định được các yếu tố văn hóa Ấn Độ: Phật giáo, Ấn Độ giáo...
	XIV.C1. Xác định và phân tích được Tứ giác quy hoạch, tôn giáo, kiến trúc và mỹ thuật trong đô thị cổ Việt Nam

	Nội dung 15. 

Khảo cổ học đô thị Việt Nam với cuộc sống đương đại
	XV.A1. Chỉ ra được mối quan hệ giữa tư liệu khảo cổ học và thực trạng công tác bảo tồn di tích đô thị cổ
	XV.B1. Phân tích được nhu cầu về sự kết hợp các giá trị truyền thống với chất liệu đương đại
	XV.C1. Lý giải được mối quan hệ biện chứng giữa phục dựng và phỏng chế đô thị cổ: triển vọng và vấn đề


3.3. Bảng tổng hợp chuẩn đầu ra của học phần
	      Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	1
	2
	1
	4

	Nội dung 2
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 3
	5
	1
	1
	7

	Nội dung 4
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 5
	3
	1
	1
	5

	Nội dung 6
	3
	2
	1
	6

	Nội dung 7
	2
	1
	1
	4

	Nội dung 8
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 9
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 10
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 11
	2
	2
	1
	5

	Nội dung 12
	2
	1
	1
	4

	Nội dung 13
	2
	1
	1
	4

	Nội dung 14
	1
	2
	1
	4

	Nội dung 15
	1
	1
	1
	3
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4. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN
Học phần cung cấp cho sinh viên một số những hiểu biết chung về đô thị cổ Việt Nam qua tư liệu khảo cổ học.

Học phần giới thiệu một số loại hình di tích khảo cổ học đô thị và kiến trúc đô thị Việt Nam thời cổ.

Học phần cũng giới thiệu những lý giải về sự tương thích giữa điều kiện tự nhiên, môi trường và khí hậu với những nhu cầu về thẩm mỹ, tín ngưỡng và tư tưởng phân biệt đẳng cấp trong quy hoạch đô thị cổ Việt Nam.

Học phần cung cấp đến người học những chiều lăng kính khác nhau về nguồn gốc bản thể, mức độ thể hiện sự ảnh hướng các yếu tố bên ngoài.

5. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

	Nội dung 1: Nhập môn (Một số vấn đề về khảo cổ học đô thị ở Việt Nam)

	1.
	Đối tượng, mục đích và phương pháp nghiên cứu

- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

- Mục đích và ý nghĩa nghiên cứu.

- Phương pháp nghiên cứu

	2.
	Mối quan hệ giữa khảo cổ học đô thị với khảo cổ học và các khoa học khác

	3.
	Lược sử nghiên cứu khảo cổ học đô thị Việt Nam

- Trong xã hội xưa.

- Những vấn đề mới của nghiên cứu khảo cổ học đô thị ở Việt Nam.

	4.
	Phân kỳ khảo cổ học đô thị Việt Nam
- Khảo cổ học đô thị Việt Nam thời tiền sơ sử.

- Khảo cổ học đô thị Việt Nam 10 thế kỷ đầu Công nguyên.

- Khảo cổ học đô thị Việt Nam thế kỷ X-XIV.

- Khảo cổ học đô thị Việt Nam thế kỷ XV nửa đầu thế kỷ XVI.

- Khảo cổ học đô thị Việt Nam nửa đầu thế kỷ XVI-XVIII.

- Khảo cổ học đô thị Việt Nam thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

	Nội dung 2. Những nhân tố của khảo cổ học đô thị ở Việt Nam

	1.
	Quan niệm về đô thị

- Khu cư trú.

- Trung tâm sản xuất thủ công nghiệp.

- Trung tâm buôn bán và trung chuyển hàng hóa.

- Trung tâm chính trị.

- Trung tâm văn hóa.
- Sự phân biệt đẳng cấp.

	2.
	Con đường hình thành và quá trình phát triển đô thị ở Việt Nam

- Hai con đường hình thành đô/thị ở Á-Âu.

- Quá trình phát triển đô thị ở Việt Nam.

	Nội dung 3. Kiến trúc đô thị ở Việt Nam

	1.
	Triết lý kiến trúc

	2.
	Môi trường không gian

	3.
	Bố cục mặt bằng

	4.
	Khung gỗ chịu lực

	5.
	Tường bao che chắn

	6.
	Trang hoàng bộ mái

	7.
	Vật liệu xây dựng

	8.
	Kỹ-mỹ thuật điêu khắc trang trí

	9.
	 Loại hình kiến trúc đô thị Việt Nam

- Kinh đô, cung điện: Cổ Loa, Luy Lâu, Hoa Lư, Đại La - Thăng Long - Đông Đô, Tây Đô, Huế

- Hành cung, phủ đệ: Bố Hải Khẩu, Dâm Đàm, Gia Lâm, Long Hưng, Lỵ Nhân, Ngự 

Thiên, Quốc Oai, Thiên Trường, Ứng Phong, Vũ Lâm...

- Kiến trúc tế tự: Thế miếu, Thái miếu, đàn Nam Giao, đàn Xã Tắc...

- Lăng mộ: theo phân kỳ

- Kiến trúc giáo dục: văn từ, văn chỉ, văn miếu, quốc tử giám…

- Kiến trúc tôn giáo: chùa, tháp, đình, đền, miếu, từ đường, nhà thờ…

- Nhà ở thị dân: nhà tranh vách đất, nhà khung gỗ, nhà sàn, nhà trình tường...

- Cảng thị: Vân Đồn, Phố Hiến, Hội Thống, Thị Nại, Thanh Hà, Hội An...

- Cầu quán: cầu đá, quán trạm...

	Nội dung 4. Khảo cổ học đô thị Việt Nam thời tiền sơ sử

	1.
	Tư liệu khảo cổ học kim khí: minh chứng về những “khu tập trung dân cư lớn có phân hóa” thời sơ sử

	2.
	Kinh thành Cổ Loa: lịch sử nghiên cứu và những nhận thức mới

	3.
	Đặc trưng đô thị Việt Nam thời tiền sơ sử

	Nội dung 5. Khảo cổ học đô thị Việt Nam 10 thế kỷ đầu Công nguyên

	1.
	Thành Luy Lâu thời Hán

	2.
	Thành Đại La thời Đường

	3.
	Mộ gạch và vấn đề kiến trúc 10 thế kỷ đầu Công nguyên

	4.
	Di tích văn hóa Đông Sơn, mộ Hán, đền thờ Hai Bà Trưng và vấn đề thành thị sớm ở miền Bắc Việt Nam hồi đầu Công nguyên

	5.
	Vật liệu kiến trúc và nghệ thuật trang trí kiến trúc đô thị

	6.
	Đặc trưng đô thị Việt Nam 10 thế kỷ đầu Công nguyên

	Nội dung 6. Khảo cổ học đô thị Việt Nam thế kỷ X-XIV

	1.
	Kinh thành Hoa Lư thời Đinh-Lê

	2.
	Kinh thành Thăng Long thời Lý-Trần

	3.
	Kinh thành Tây Đô thời Hồ

	4.
	Kiến trúc tế tự
- Đàn Nam Giao và đàn Xã Tắc ở Thăng Long thời Lý-Trần

- Đàn Nam Giao ở Tây Đô thời Hồ

	5.
	Lăng mộ

	6.
	Kiến trúc giáo dục

	7.
	Kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng

	8.
	Vật liệu kiến trúc và nghệ thuật trang trí kiến trúc đô thị

	9.
	Đặc trưng đô thị Việt Nam thế kỷ X-XIV

	Nội dung 7. Khảo cổ học đô thị Việt Nam thế kỷ XV nửa đầu thế kỷ XVI

	1.
	Kinh thành Thăng Long thời Lê-Mạc

	2.
	Kiến trúc tế tự

	3.
	Lăng mộ

	4.
	Kiến trúc giáo dục

	5.
	Kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng

	6.
	Vật liệu kiến trúc và nghệ thuật trang trí kiến trúc đô thị

	7.
	Đặc trưng đô thị Việt Nam thế kỷ XV nửa đầu thế kỷ XVI

	Nội dung 8-9. Khảo cổ học đô thị Việt Nam điền dã kèm lý thuyết

Khảo sát đô thị Cổ Loa và Thăng Long

	Nội dung 10. Khảo cổ học đô thị Việt Nam nửa đầu thế kỷ XVI-XVIII

	1.
	Kinh thành Thăng Long thời Lê Trung Hưng

	2.
	Kiến trúc tế tự

	3.
	Lăng mộ

	4.
	Kiến trúc giáo dục

	5.
	Kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng

	6.
	Vật liệu kiến trúc và nghệ thuật trang trí kiến trúc đô thị

	7.
	Đặc trưng đô thị Việt Nam nửa đầu thế kỷ XVI-XVIII

	Nội dung 11. Khảo cổ học đô thị Việt Nam thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

	1.
	Kinh thành Huế thời Nguyễn

	2.
	Tỉnh thành thời Nguyễn: Thăng Long, Sơn Tây, Bắc Ninh, Nam Định, Hải Dương...

	3.
	Kiến trúc tế tự: đàn Nam Giao và đàn Xã Tắc ở Huế thời Nguyễn

	4.
	Lăng mộ

	5.
	Kiến trúc giáo dục

	6.
	Kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng

	7.
	Vật liệu kiến trúc và nghệ thuật trang trí kiến trúc đô thị

	8.
	Đặc trưng đô thị Việt Nam thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

	Nội dung 12. Khảo cổ học đô thị Chămpa

	1.
	Thành cổ Chămpa

	2.
	Thương cảng Chămpa

	3.
	Kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng

	4.
	Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc kiến trúc đô thị Chămpa

	5.
	Đặc trưng đô thị cổ Chămpa

	Nội dung 13. Khảo cổ học đô thị Óc Eo

	1.
	Kiến trúc đô thị Óc Eo: Óc Eo, Nền Chùa, Gò Tháp...

	2.
	Kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng

	3.
	Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc kiến trúc đô thị Óc Eo

	4.
	Đặc trưng đô thị Óc Eo

	Nội dung 14. Những nhân tố văn hóa trong đô thị cổ Việt Nam

	1.
	Yếu tố văn hóa, tín ngưỡng bản địa

	2.
	Yếu tố văn hóa Trung Quốc: Cung đình, Nho giáo, Đạo giáo...

	3.
	Yếu tố văn hóa Ấn Độ: Phật giáo, Ấn Độ giáo...

	4.
	Tứ giác quy hoạch, tôn giáo, kiến trúc và mỹ thuật trong đô thị cổ Việt Nam

	Nội dung 15. Khảo cổ học đô thị Việt Nam với cuộc sống đương đại

	1.
	Tư liệu khảo cổ học

	2.
	Thực trạng công tác bảo tồn
- Trên mặt đất

- Dưới mặt đất

	3.
	Sự kết hợp các giá trị truyền thống với chất liệu đương đại
- Nhu cầu? 

- Độ tương thích? “Trào lưu phục cổ” và mục tiêu phát triển kinh tế đương đại.

- Triển vọng và vấn đề?

	4.
	Phục dựng và phỏng chế đô thị cổ: triển vọng và vấn đề
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7. LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC DẠY CỤ THỂ

	Tuần 1 (Nội dung 1): Nhập môn (Một số vấn đề về khảo cổ học đô thị ở Việt Nam)
	1.1. Mục tiêu bài học: Trình bày phân kỳ khảo cổ học đô thị Việt Nam
1.2. Nội dung bài học:

+ Đối tượng, mục đích và phương pháp nghiên cứu

+ Mối quan hệ giữa khảo cổ học đô thị với khảo cổ học và các khoa học khác

+ Lược sử nghiên cứu khảo cổ học đô thị Việt Nam

1.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Phân kỳ khảo cổ học đô thị Việt Nam
1.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
1.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
1.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 2 và 5


	Tuần 2 (Nội dung 2): Những nhân tố của khảo cổ học đô thị ở Việt Nam
	2.1. Mục tiêu bài học: Trình bày và so sánh hai con đường hình thành đô/thị ở Á-Âu
2.2. Nội dung bài học:

+ Quan niệm về đô thị

+ Con đường hình thành và quá trình phát triển đô thị ở Việt Nam 

2.3. Phát triển thêm nội dung bài học:
2.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
2.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
2.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 2, 3 và 5


	Tuần 3 (Nội dung 3): Kiến trúc đô thị ở Việt Nam
	3.1. Mục tiêu bài học: Tổng hợp và lý giải sự khác nhau giữa các loại hình kiến trúc đô thị Việt Nam
3.2. Nội dung bài học:

+ Triết lý kiến trúc

+ Môi trường không gian

+ Bố cục mặt bằng

+ Khung gỗ chịu lực

+ Tường bao che chắn và cổng

+ Trang hoàng bộ mái

+ Vật liệu xây dựng

+ Kỹ-mỹ thuật điêu khắc trang trí
+ Loại hình kiến trúc đô thị Việt Nam.

3.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
3.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
3.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
3.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 2, 3 và 5


	Tuần 4 (Nội dung 4): Khảo cổ học đô thị Việt Nam thời tiền sơ sử
	4.1. Mục tiêu bài học: Đánh giá đặc trưng đô thị Việt Nam thời tiền sơ sử
4.2. Nội dung bài học:

+ Tư liệu khảo cổ học kim khí: minh chứng về những “khu tập trung dân cư lớn có phân hóa” thời sơ sử
+ Kinh thành Cổ Loa: lịch sử nghiên cứu và những nhận thức mới

+ Đặc trưng đô thị Việt Nam thời tiền sơ sử
4.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
4.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
4.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
4.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 2, 9,12, 13 và 28


	Tuần 5 (Nội dung 5): Khảo cổ học đô thị Việt Nam 10 thế kỷ đầu Công nguyên
	5.1. Mục tiêu bài học: Phân tích đặc trưng đô thị Việt Nam 10 thế kỷ đầu Công nguyên
5.2. Nội dung bài học:

+ Thành Luy Lâu thời Hán
+ Thành Đại La thời Đường

+ Mộ gạch và vấn đề kiến trúc 10 thế kỷ đầu Công nguyên

+ Di tích văn hóa Đông Sơn, mộ Hán, đền thờ Hai Bà Trưng và vấn đề thành thị sớm ở miền Bắc Việt Nam hồi đầu Công nguyên

+ Vật liệu kiến trúc và nghệ thuật trang trí kiến trúc đô thị

+ Đặc trưng đô thị Việt Nam 10 thế kỷ đầu Công nguyên
5.3. Phát triển thêm nội dung bài học: Diễn giải và công bố khảo cổ học.
5.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
5.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 2, 30, 32, 34 và 35


	Tuần 6 (Nội dung 6): Khảo cổ học đô thị Việt Nam thế kỷ X-XIV
	6.1. Mục tiêu bài học: Phân tích đặc trưng đô thị Việt Nam thế kỷ X-XIV
6.2. Nội dung bài học: 

+ Kinh thành Hoa Lư thời Đinh-Lê
+ Kinh thành Thăng Long thời Lý-Trần

+ Kinh thành Tây Đô thời Hồ

+ Kiến trúc tế tự

+ Lăng mộ

+ Kiến trúc giáo dục

+ Kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng

+ Vật liệu kiến trúc và nghệ thuật trang trí kiến trúc đô thị

+ Đặc trưng đô thị Việt Nam thế kỷ X-XIV

6.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
6.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
6.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
6.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 2, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34 và 35


	Tuần 7 (Nội dung 7): Khảo cổ học đô thị Việt Nam thế kỷ XV nửa đầu thế kỷ XVI
	7.1. Mục tiêu bài học: Phân tích đặc trưng đô thị Việt Nam thế kỷ XV nửa đầu thế kỷ XVI
7.2. Nội dung bài học:

+ Kinh thành Thăng Long thời Lê-Mạc
+ Kiến trúc tế tự
+ Lăng mộ

+ Kiến trúc giáo dục

+ Kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng

+ Vật liệu kiến trúc và nghệ thuật trang trí kiến trúc đô thị

+ Đặc trưng đô thị Việt Nam
7.3. Phát triển thêm nội dung bài học:
7.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
7.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
7.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 2, 10, 22, 25, 30, 32, 34 và 35


	Tuần 8-9 (Nội dung 8): Khảo cổ học đô thị Việt Nam điền dã kèm lý thuyết
	8.1. Mục tiêu bài học: Điều tra cụ thể 1-2 tòa thành cổ. Lý giải được sự khác biệt về hình dáng của ba vòng thành Cổ Loa
8.2. Nội dung bài học: Điều tra điền dã thành Cổ Loa và Thăng Long
8.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
8.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
8.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
8.6. Tài liệu cần đọc: 


	Tuần 10 (Nội dung 10): Khảo cổ học đô thị Việt Nam nửa đầu thế kỷ XVI-XVIII
	10.1. Mục tiêu bài học: Phân tích đặc trưng đô thị Việt Nam thế kỷ XVI-XVIII
10.2. Nội dung bài học:

+ Kinh thành Thăng Long thời Lê Trung Hưng
+ Kiến trúc tế tự
+ Lăng mộ

+ Kiến trúc giáo dục

+ Kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng

+ Vật liệu kiến trúc và nghệ thuật trang trí kiến trúc đô thị

+ Đặc trưng đô thị Việt Nam nửa đầu thế kỷ XVI-XVIII

10.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
10.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
10.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
10.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 2, 10, 30, 32, 34 và 35


	Tuần 11 (Nội dung 11): Khảo cổ học đô thị Việt Nam thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
	11.1. Mục tiêu bài học: Phân tích đặc trưng đô thị Việt Nam thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
11.2. Nội dung bài học:

+ Kinh thành Huế thời Nguyễn
+ Tỉnh thành thời Nguyễn: Thăng Long, Sơn Tây, Bắc Ninh, Nam Định, Hải Dương
+ Kiến trúc tế tự

+ Lăng mộ

+ Kiến trúc giáo dục

+ Kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng

+ Vật liệu kiến trúc và nghệ thuật trang trí kiến trúc đô thị

+ Đặc trưng đô thị Việt Nam thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

11.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
11.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
11.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
11.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 2, 6, 10, 27, 30, 32, 34 và 35


	Tuần 12 (Nội dung 12): Khảo cổ học đô thị Chămpa
	12.1. Mục tiêu bài học: Phân tích đặc trưng đô thị cổ Chămpa
12.2. Nội dung bài học:

+ Thành cổ Chămpa
+ Thương cảng Chămpa

+ Kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng

+ Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc kiến trúc đô thị Chămpa

+ Đặc trưng đô thị cổ Chămpa

12.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
12.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
12.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
12.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu 2, 14


	Tuần 13 (Nội dung 13): Khảo cổ học đô thị Óc Eo
	13.1. Mục tiêu bài học: Phân tích đặc trưng đô thị Óc Eo
13.2. Nội dung bài học:

+ Kiến trúc đô thị Óc Eo: Óc Eo, Nền Chùa, Gò Tháp...

+ Kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng

+ Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc kiến trúc đô thị Óc Eo

+ Đặc trưng đô thị Óc Eo

13.3. Phát triển thêm nội dung bài học:
13.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
13.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
13.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu số 2


	Tuần 14 (Nội dung 14): Những nhân tố văn hóa trong đô thị cổ Việt Nam
	14.1. Mục tiêu bài học: Trình bày và so sánh những yếu tố văn hóa, tín ngưỡng bản địa và ngoại lai trong kiến trúc đô thị Việt Nam
14.2. Nội dung bài học:

+ Yếu tố văn hóa, tín ngưỡng bản địa
+ Yếu tố văn hóa Trung Quốc: Cung đình, Nho giáo, Đạo giáo...

+ Yếu tố văn hóa Ấn Độ: Phật giáo, Ấn Độ giáo...

+ Tứ giác quy hoạch, tôn giáo, kiến trúc và mỹ thuật trong đô thị cổ Việt Nam

14.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
14.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
14.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
14.6. Tài liệu cần đọc: Học liệu số 2


	Tuần 15 (Nội dung 15): Khảo cổ học đô thị Việt Nam với cuộc sống đương đại
	15.1. Mục tiêu bài học: Lý giải mối quan hệ biện chứng giữa phục dựng và phỏng chế đô thị cổ: triển vọng và vấn đề
15.2. Nội dung bài học: 

+ Tư liệu khảo cổ học

+ Thực trạng công tác bảo tồn
+ Sự kết hợp các giá trị truyền thống với chất liệu đương đại

+ Phục dựng và phỏng chế đô thị cổ: triển vọng và vấn đề
15.3. Phát triển thêm nội dung bài học: 
15.4. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
15.5. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
15.6. Tài liệu cần đọc: 


8. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ YÊU CẦU KHÁC CỦA GIÁO VIÊN
- Có ý thức tự giác trong các hoạt động học tập.

- Tham gia ít nhất là 80% học lý thuyết và 100% thời gian thảo luận.

- Chủ động trong học tập và thảo luận và sáng tạo trong tư duy để nắm bắt các kỹ năng cần thiết của nghiên cứu khảo cổ học và đặt ra các vấn đề cần thảo luận.

- Tham khảo tài liệu, bao gồm giáo trình, sách tham khảo, bài nghiên cứu và các trang web trước khi tham gia giờ học.

- Hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm tra đánh giá thường xuyên, kiểm tra đánh giá giữa kỳ và kiểm tra đánh giá kết thúc học phần.

9. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN

9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 10%

Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện để kiểm tra sự chuyên cần và việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua các giờ học và thảo luận. 

Kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm củng cố tri thức và nắm được thông tin phản hồi để điều chỉnh cách dạy và học cho phù hợp.



- Xác định được nhiệm vụ và mục đích vấn đề.



- Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn.



- Tích cực tham gia ý kiến.



- Bài tập: Viết tiểu luận theo nội dung câu hỏi có trong hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần.

9.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ:

Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 30%, viết  bài tiểu luận  



- Hoàn thành đầy đủ 1 bài tiểu luận theo những tập hợp chủ đề đưa ra.



- Chủ động tích cực và tìm tòi tài liệu từ các nguồn khác nhau.



- Đưa ra những ý kiến của mình.



Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: 60%, trắc nghiệm và tự luận



9.3. Tiêu chí đính giá các loại bài tập:



Tuỳ theo hình thức của bài tập (trắc nghiệm, tự luận, báo cáo nhóm, tiểu luận mà có tiêu chí cụ thể).



- Bài tập trắc nghiệm: căn cứ vào số lượng câu trả lời đúng để đánh giá điểm.



- Bài tự luận cá nhân/tuần/tháng/học kỳ: căn cứ vào 4 tiêu chí sau:



1. Xác định nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng hợp lý.



2. Kỹ năng phân tích, tổng hợp trong giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu, thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo.



3. Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu do giáo viên hướng dẫn.



4. Bố cục hợp lý, văn phong mạch lạc rõ ràng, trích dẫn hợp lệ, trình bày đẹp, đúng quy cách kỹ thuật.
	Điểm
	Tiêu chí

	9-10
	Đạt tất cả 4 tiêu chí trên

	7-8
	- Đạt tiêu chí 1, 2

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu, nhưng chưa đầy đủ, phân tích chưa sâu.

- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ

	5-6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện rõ tư duy độc lập, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn kém.

- Tiêu chí 3, 4: còn mắc lỗi nhỏ.

	Dưới 5
	Không đạt cả 4 tiêu chí trên


9.4. Cấu trúc đề thi đánh giá cuối kỳ:


Bài thi đánh giá cuối kỳ được thực hiện theo hình thức tự luận có 2 câu hỏi, mỗi câu 5 điểm:

9.5. Hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần:
1. Trình bày phân kỳ khảo cổ học đô thị Việt Nam?

2. Trình bày và so sánh hai con đường hình thành đô/thị ở Á-Âu?

3. Tổng hợp và lý giải sự khác nhau giữa các loại hình kiến trúc đô thị Việt Nam?

4. Đánh giá đặc trưng đô thị Việt Nam thời tiền sơ sử?

5. Phân tích đặc trưng đô thị Việt Nam 10 thế kỷ đầu Công nguyên?

6. Phân tích đặc trưng đô thị Việt Nam thế kỷ X-XIV?

7. Phân tích đặc trưng đô thị Việt Nam thế kỷ XV nửa đầu thế kỷ XVI?

8. So sánh sự tương đồng và khác biệt giữa thành Cổ Loa và thành Thăng Long?

9. Lý giải về nguyên nhân hình thành tòa thành cổ nhất Việt Nam?

10. Phân tích đặc trưng đô thị Việt Nam thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX?

11. Phân tích đặc trưng đô thị cổ Chămpa?

12. Phân tích đặc trưng đô thị cổ Óc Eo?

13. Trình bày và so sánh những yếu tố văn hóa, tín ngưỡng bản địa và ngoại lai trong kiến trúc đô thị Việt Nam?

14. Lý giải mối quan hệ biện chứng giữa phục dựng và phỏng chế đô thị cổ?
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Thiết chế Đô thị Việt Nam thời kỳ Cổ Trung đại
Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa: Lịch sử                 Bộ môn: Lịch sử Đô thị
1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
1.1. Họ và tên giảng viên 1: Vũ Minh Giang
Chức danh, học hàm, học vị: GS.TSKH.

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần

Tại: Phòng 401 nhà Điều hành, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 3, nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

 Điện thoại: CQ: 84-43-7547637 

Di động: (84+) 0913 283 970

 Email: giangvm@vnu.edu.vn.
 Các hướng nghiên cứu chính:

+ Thiết chế chính trị Việt Nam thời kỳ cổ trung đại

+ Khu vực học và nghiên cứu khu vực ở Việt Nam

+ Việt Nam trong bối cảnh và mối quan hệ khu vực và quốc tế.

1.2. Họ và tên giảng viên 2: Phạm Đức Anh
 Chức danh, học hàm, học vị: TS

 Thời gian, địa điểm làm việc: 

Văn phòng khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 3, nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 84-43-8585284
Di động: (+84) 0983 322 180

Email: anhduclsu@gmail.com
 Các hướng nghiên cứu chính:

+ Thiết chế chính trị trong lịch sử Việt Nam 

+ Nhà nước và pháp luật trong lịch sử Việt Nam. 

2. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: Thiết chế đô thị Việt Nam thời kỳ cổ - trung đại
- Mã số học phần: HIS 3121

- Số tín chỉ: 02

- Học phần: Lựa chọn          

- Các học phần tiên quyết: 

+ Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại (HIS2061) dành cho sinh viên hệ Chuẩn

+ Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại* (HIS2061*) dành cho sinh viên hệ Chất lượng cao
-  Các học phần kế tiếp: không

- Yêu cầu đối với học phần: Giảng đường, máy chiếu...

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp
: 28 tiết
+ Thực hành



: 02 tiết
- Địa chỉ khoa phụ trách học phần: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3.  MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

3. 1. Mục tiêu chung

- Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, toàn diện về thiết chế đô thị trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam; những nhân tố tác động tới thiết chế đô thị ở Việt Nam thời kỳ cổ trung đại; những đặc trưng của thiết chế đô thị ở Việt Nam; những di sản và bài bài học lịch sử về thiết chế đô thị đối với sự phát triển của các đô thị Việt Nam thời kỳ cận hiện đại cũng như công cuộc đô thị hóa đang diễn ra ở nước ta hiện nay.
* Mục tiêu về kiến thức: 

- Giúp người học nhận thức rõ những vấn đề thiết chế đô thị ở Việt Nam trong nghiên cứu lịch sử; nắm được những thành tựu và những vấn đề đang đặt ra trong nghiên cứu và thảo luận xung quanh vấn đề thiết chế đô thị trong lịch sử cổ trung đại Việt nam; nắm rõ quá trình hình thành, phát triển và đặc điểm của các thiết chế đô thị trong lịch sử Việt Nam; hiểu và lý giải các vấn đề về quản lý và phát triển đô thị ở nước ta hiện nay.  

* Mục tiêu về kỹ năng:
- Nắm được những kỹ năng cơ bản về xử lý, khai thác các nguồn tư liệu; sử dụng các phương pháp khoa học lịch sử trong nghiên cứu vấn đề; vận dụng sáng tạo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin trong nhìn nhận, đánh giá; áp dụng tri thức trong nghiên cứu và thực tiễn.


* Mục tiêu về thái độ:
- Có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình học tập, chủ động trong tìm kiếm và đọc tài liệu tham khảo, tích cực tham gia vào các hoạt động thảo luận, seminar trên lớp, trung thực trong kiểm tra, thi cử. 

3.2. Chuẩn đầu ra của học phần (hệ thống hóa lại mục tiêu cụ thể)
	Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1 (A)

Nhớ
	Bậc 2 (B)

Hiểu
	Bậc 3 (C)

Tổng hợp, đánh giá, vận dụng

	Nội dung 1. 

Mở đầu
	I.A1. Hiểu được các khái niệm liên quan: Thiết chế, đô thị, thiết chế đô thị…

I.A2. Hiểu về đối tượng, mục đích và các phương pháp nghiên cứu

I.A3. Nhớ được những công trình nghiên cứu tiêu biểu liên quan đến chủ đề của học phần
	I.B1. Phân tích vấn đề nghiên cứu dưới các tiếp cận (lịch sử - văn hóa, khoa học quản lý, hành chính học, chính trị học…)

I.B2. Xác định rõ các nguồn tư liệu nghiên cứu chủ yếu, cách thức khai thác và xử lý tư liệu…
	I.C1. Đánh giá được những thành tựu và hạn chế trong các công trình nghiên cứu đi trước, những vấn đề tiếp tục đặt ra trong nghiên cứu và thảo luận

	Nội dung 2. Những nhân tố tác động đến thiết chế đô thị trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam
	II.A1. Chỉ ra những nhân tố tác động đến thiết chế đô thị trong lịch sử Việt Nam thời kỳ cổ trung đại

II.A2. Hiểu được mối quan hệ giữa các nhân tố tác động: tự nhiên - lịch sử -văn hóa, xã hội
	II.B1. Phân tích để nhận diện đâu là nhân tố chính tác động đến thiết chế đô thị trong lịch sử Việt Nam thời kỳ cổ trung đại

II.B2. Phân tích vai trò chi phối của nhân tố lịch sử trong thiết chế đô thị Việt Nam thời cổ trung đại
	II.C1. Vận dụng các lý thuyết nghiên cứu của phương Tây xem xét các nhân tố tác động đến thiết chế đô thị ở Việt Nam

	Nội dung 3. Khái quát một số đô thị, thành thị tiêu biểu trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam 
	III.A1. Hệ thống được các loại hình đô thị ở Việt Nam thời kỳ cổ trung đại

III.A2. Trình bày được những nét cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của các đô thị ở Việt Nam thời kỳ cổ trung đại

III.A2. Khái quát được những đặc điểm chủ yếu của các đô thị tiêu biểu ở Việt Nam thời kỳ cổ trung đại
	III.B1. Phân tích rõ những đặc trưng khác biệt của các loại hình đô thị ở Việt Nam thời kỳ cổ trung đại

II.B2. Phân tích đặc điểm hình thành và vai trò của các loại hình đô thị trong lịch sử Việt Nam thời kỳ cổ trung đại


	III.C1. So sánh quá trình hình thành và đặc điểm của đô thị Việt Nam thời cổ trung đại với thời cận hiện đại và với đô thị phương Tây cùng thời kỳ

III.C2. Tổng hợp những đặc điểm giống và khác nhau giữa các đô thị Việt Nam thời kỳ cổ trung đại

  

	Nội dung 4. Thiết chế Nhà nước và hệ thống pháp luật về quản lý đô thị ở Việt Nam trong thời kỳ cổ - trung đại
	IV.A1. Nhớ được những thiết chế Nhà nước cơ bản về quản lý đô thị ở Việt Nam trong thời kỳ cổ - trung đại

IV.A2. Nhớ được một số bộ luật chủ yếu và những nội dung liên quan đến quản lý đô thị ở Việt Nam trong thời kỳ cổ - trung đại

IV.A3. Nắm được những khác biệt chủ yếu trong thiết chế Nhà nước về quản lý đô thị ở Việt Nam giữa thời kỳ cổ đại và thời kỳ trung đại
	IV.B1. Phân tích được những đặc trưng cơ bản của thiết chế Nhà nước và hệ thống pháp luật  về quản lý đô thị ở Việt Nam thời kỳ cổ trung đại

IV.B2. Phân tích được những tác động của  các thiết chế Nhà nước và hệ thống pháp luật  về quản lý đô thị ở Việt Nam thời kỳ cổ trung đại


	IV.C1. Đánh giá và lý giải được những thành tựu, hạn chế của thiết chế Nhà nước và hệ thống pháp luật  về quản lý đô thị ở Việt Nam thời kỳ cổ trung đại

IV.C2. Tổng hợp và đánh giá những điểm giống, khác nhau của thiết chế Nhà nước và hệ thống pháp luật  về quản lý đô thị giữa thời kỳ cổ đại và trung đại, giữa các loại hình đô thị, giữa các đô thị ở khu vực miền Bắc và miền Trung, miền Nam trong thời kỳ cổ đại

IV.C3. Khái quát những kinh nghiệm và bài học lịch sử từ  các thiết chế Nhà nước và hệ thống pháp luật  về quản lý đô thị ở Việt Nam thời kỳ cổ trung đại để đề xuất giải pháp áp dụng cho đô thị nước ta hiện nay

	Nội dung 5. Thiết chế tự quản ở các đô thị Việt Nam thời cổ - trung đại
	V.A1. Nhớ được những thiết chế tự quản cơ bản ở các đô thị Việt Nam thời kỳ cổ - trung đại

V.A2. Nắm được những khác biệt chủ yếu trong thiết chế tự quản ở các đô thị Việt Nam giữa thời kỳ cổ đại và thời kỳ trung đại
	V.B1. Phân tích để thấy rõ những khác biệt giữa thiết chế Nhà nước và thiết chế tự quản ở các đô thị Việt Nam trong thời kỳ cổ - trung đại

V.B2. Phân tích được những đặc trưng cơ bản của thiết chế tự quản  ở các đô thị ở Việt Nam thời kỳ cổ trung đại

V.B3. Phân tích được những tác động của  thiết chế tự quản  ở các đô thị ở Việt Nam thời kỳ cổ trung đại
	V.C1. Đánh giá và lý giải được những thành tựu, hạn chế của thiết chế tự quản 

ở các đô thị Việt Nam trong thời kỳ cổ - trung đại

V.C2. Tổng hợp và đánh giá những điểm giống, khác nhau của thiết chế tự quản ở đô thị Thăng Long với các đô thị khác trong thời kỳ trung đại 

V.C3. Vận dụng những thiết chế tự quản ở các đô thị Việt Nam thời trung đại để đề xuất giải pháp áp dụng cho đô thị nước ta hiện nay

	Nội dung 6. Những di sản và bài học lịch sử về thiết chế đô thị trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam
	VI.A1. Nắm được những di sản lịch sử về thiết chế đô thị Việt Nam thời cổ trung đại 

VI.A2. Nhớ được những bài học lịch sử chủ yếu của thiết chế đô thị Việt Nam thời kỳ cổ trung đại 
	VI.B1. Phân tích được những di sản cần kế thừa và những hạn chế cần khắc phục của thiết chế đô thị Việt Nam thời cổ trung đại đối với sự phát triển của các đô thị Việt Nam trong thời kỳ cận - hiện đại

VI.B1. Phân tích được những bài học lịch sử, nguyên nhân thành công và thất bại trong thiết chế đô thị Việt Nam thời cổ trung đại đối với công cuộc đô thị hóa ở nước ta hiện nay.
	VI.C1. Đánh giá những dấu ấn và tác động của các di sản về thiết chế đô thị ở các đô thị nước ta hiện nay.

VI.C2. Vận dụng những kinh nghiệm và bài học lịch sử về thiết chế đô thị Việt Nam đối với công cuộc đô thị hóa ở nước ta hiện nay.


3.3. Bảng tổng hợp chuẩn đầu ra của học phần
	      Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	3
	2
	1
	6

	Nội dung 2
	2
	2
	1
	5

	Nội dung 3
	3
	2
	1
	7

	Nội dung 4
	3
	2
	3
	8

	Nội dung 5
	2
	3
	3
	8

	Nội dung 6
	2
	2
	2
	6


4. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản, toàn diện về các thuật ngữ, khái niệm liên quan; khái quát về một số đô thị và cảng thị tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam; thiết chế đô thị trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam, bao gồm cả những thiết chế quản lý Nhà nước và thiết chế tự quản - phi quan phương của các đô thị; đặc điểm và những nhân tố tác động đến thiết chế đô thị trong lịch sử Việt Nam; tổng kết những di sản và bài học lịch sử của thiết chế đô thị đối với tiến trình phát triển của đô thị và của lịch sử Việt Nam.

5. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Nội dung 1: Mở đầu

1.1. Một số thuật ngữ, khái niệm 

1.2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

1.3. Tư liệu nghiên cứu

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Nội dung 2: Những nhân tố tác động đến thiết chế đô thị trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam

2.1. Các nhân tố tự nhiên

2.2. Các nhân tố lịch sử

2.3. Các nhân tố xã hội - văn hóa

Nội dung 3: Khái quát một số đô thị, thành thị tiêu biểu trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam

3.1. Cổ Loa

3.2. Hoa Lư

3.3. Thăng Long - Hà Nội

3.4. Phú Xuân - Huế

3.5. Các thành thị Phố Hiến, Hội An, Gia Định

Nội dung 4: Thiết chế Nhà nước và hệ thống pháp luật về quản lý đô thị ở Việt Nam trong thời kỳ cổ - trung đại
 4.1. Thời kỳ tồn tại các nhà nước đầu tiên (Văn Lang - Âu Lạc, Lâm Ấp - Chămpa, Phù Nam)

4.2. Trong thời kỳ Bắc thuộc

4.3. Từ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XV

4.4. Thời kỳ Lê Sơ (thế kỷ XV)

4.5. Trong giai đoạn thế kỷ XVI - XVIII

4.6. Dưới thời Nguyễn (thế kỷ XIX)

Nội dung 5: Thiết chế tự quản ở các đô thị Việt Nam thời cổ - trung đại
 5.1. Thời kỳ tồn tại các nhà nước đầu tiên (Văn Lang - Âu Lạc, Lâm Ấp - Chămpa, Phù Nam)

5.2. Trong thời kỳ Bắc thuộc

5.3. Từ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XV

5.4. Thời kỳ Lê Sơ (thế kỷ XV)

5.5. Trong giai đoạn thế kỷ XVI - XVIII

5.6. Dưới thời Nguyễn (thế kỷ XIX)

Nội dung 6: Những di sản và bài học lịch sử về thiết chế đô thị trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam

6.1. Đối với sự phát triển của các đô thị Việt Nam thời kỳ cận - hiện đại

6.1. Đối với công cuộc đô thị hóa ở nước ta hiện nay.

Nội dung 7: Bài tổng quát về thiết chế đô thị Việt Nam thời cổ - trung đại

Tổng kết các nội dung đã được học trước đó.
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6.2. Học liệu tham khảo

5. Phan Huy Lê, Thiết chế chính trị: di sản và kế thừa, Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 2, 1993.
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27. Trần Ngọc Hiên, Trần Văn Chử (chủ biến): Đô thị hóa và chính sách phát triển đô thị hóa trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia, H., 1998.
7. LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC CỤ THỂ

	Tuần 1: Nội dung 1: Mở đầu
	1. Mục tiêu bài học: Đưa ra các khái niệm cơ bản về thiết chế đô thị Việt Nam trong lịch sử

2. Nội dung bài học:

- Một số thuật ngữ, khái niệm

- Lịch sử nghiên cứu vấn đề

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:


	Tuần 2: Nội dung 1: Mở đầu (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Đưa ra các khái niệm cơ bản về thiết chế đô thị Việt Nam trong lịch sử

2. Nội dung bài học:

- Tư liệu nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:


	Tuần 3: Nội dung 2: Những nhân tố tác động đến thiết chế đô thị trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam
	1. Mục tiêu bài học: Phân tích đặc điểm thiết chế đô thị của Việt Nam thời kỳ cổ trung đại

2. Nội dung bài học:

- Các nhân tố tự nhiên

- Các nhân tố lịch sử 

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:


	Tuần 4: Nội dung 2: Những nhân tố tác động đến thiết chế đô thị trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Phân tích đặc điểm thiết chế đô thị của Việt Nam thời kỳ cổ trung đại

2. Nội dung bài học: Các nhân tố xã hội - văn hóa
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:


	Tuần 5: Nội dung 2: Những nhân tố tác động đến thiết chế đô thị trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Phân tích đặc điểm thiết chế đô thị của Việt Nam thời kỳ cổ trung đại
2. Nội dung bài học: Các nhân tố xã hội - văn hóa (tiếp theo)
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:


	Tuần 6: Nội dung 3: Khái quát một số đô thị, thành thị tiêu biểu trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam
	1. Mục tiêu bài học: Phân loại và tổng kết các đặc điểm đô thị tiêu biểu của Việt Nam thời kỳ Cổ trung đại

2. Nội dung bài học:

- Cổ Loa

- Hoa Lư

- Thăng Long - Hà Nội

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:


	Tuần 7: Nội dung 3: Khái quát một số đô thị, thành thị tiêu biểu trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Phân loại và tổng kết các đặc điểm đô thị tiêu biểu của Việt Nam thời kỳ Cổ trung đại

2. Nội dung bài học:

- Phú Xuân - Huế

- Các thành thị Phố Hiến, Hội An, Gia Định

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:


	Tuần 8: Nội dung 4: Thiết chế Nhà nước và hệ thống pháp luật về quản lý đô thị ở Việt Nam trong thời kỳ cổ - trung đại
	1. Mục tiêu bài học: Phân tích đặc điểm về hệ thống pháp luật và tính chất quản lý đô thị ở Việt Nam thời kỳ cổ - trung đại

2. Nội dung bài học:

-. Thời kỳ tồn tại các nhà nước đầu tiên (Văn Lang - Âu Lạc, Lâm Ấp - Chămpa, Phù Nam)

- Trong thời kỳ Bắc thuộc

- Từ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XV

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:


	Tuần 9: Nội dung 4: Thiết chế Nhà nước và hệ thống pháp luật về quản lý đô thị ở Việt Nam trong thời kỳ cổ - trung đại (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Phân tích đặc điểm về hệ thống pháp luật và tính chất quản lý đô thị ở Việt Nam thời kỳ cổ - trung đại

2. Nội dung bài học:

- Thời kỳ Lê Sơ (thế kỷ XV)

- Trong giai đoạn thế kỷ XVI - XVIII

- Dưới thời Nguyễn (thế kỷ XIX)

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:


	Tuần 10: Nội dung 5: Thiết chế tự quản ở các đô thị Việt Nam thời cổ - trung đại 


	1. Mục tiêu bài học: Làm rõ đặc điểm về thiết chế tự quản của đô thị Việt Nam thời cổ - trung đại

2. Nội dung bài học:

- Tiến hành phân chia nhóm thảo luận những kiến thức đã học trước đó.

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Thực hành, thảo luận (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:


	Tuần 11: Nội dung 5: Thiết chế tự quản ở các đô thị Việt Nam thời cổ - trung đại (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Làm rõ đặc điểm về thiết chế tự quản của đô thị Việt Nam thời cổ - trung đại

2. Nội dung bài học:

- Thời kỳ tồn tại các nhà nước đầu tiên (Văn Lang - Âu Lạc, Lâm Ấp - Chămpa, Phù Nam)

- Trong thời kỳ Bắc thuộc

- Từ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XV

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:


	Tuần 12: Nội dung 5: Thiết chế tự quản ở các đô thị Việt Nam thời cổ - trung đại (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Làm rõ đặc điểm về thiết chế tự quản của đô thị Việt Nam thời cổ - trung đại

2. Nội dung bài học:

- Thời kỳ Lê Sơ (thế kỷ XV)

- Trong giai đoạn thế kỷ XVI - XVIII

- Dưới thời Nguyễn (thế kỷ XIX)

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:


	Tuần 13: Nội dung 6: Những di sản và bài học lịch sử về thiết chế đô thị trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam
	1. Mục tiêu bài học: Tổng kết và rút ra những đặc điểm và bài học trong quản lý và xây dựng thiết chế đô thị

2. Nội dung bài học: Đối với sự phát triển của các đô thị Việt Nam thời kỳ cận - hiện đại
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:


	Tuần 14: Nội dung 6: Những di sản và bài học lịch sử về thiết chế đô thị trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Tổng kết và rút ra những đặc điểm và bài học trong quản lý và xây dựng thiết chế đô thị ở Việt Nam

2. Nội dung bài học: Đối với công cuộc đô thị hóa ở nước ta hiện nay
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:


	Tuần 15: Nội dung 7: Bài tổng quát về thiết chế đô thị Việt Nam thời cổ - trung đại
	1. Mục tiêu bài học: Tổng kết và rút ra những đặc điểm và bài học trong quản lý và xây dựng thiết chế dô thị ở Việt Nam

2. Nội dung bài học: Tiến hành ôn lại những kiến thức đã học trước đó.
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:


8. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC CỦA GIÁO VIÊN 

Tham dự học phần này, sinh viên cần phải tích lũy kiến thức từ 3 nguồn:

+ Thuyết trình của giảng viên trên giảng đường

+ Đọc đề cương học phần, bài giảng của giáo viên (được phát trước cho sinh viên) và tài liệu tham khảo

+ Thảo luận trên lớp.

+ Ngoài ra sinh viên phải đọc nhiều học liệu khác nhau (bao gồm giáo trình, sách chuyên khảo, tạp chí, thông tin trên mạng internet) để tích lũy lượng kiến thức cần thiết theo yêu cầu của học phần. Trong mỗi học kỳ, giảng viên có thể điều chỉnh một số tài liệu trong danh mục học liệu cho phù hợp với thực tiễn phát triển của ngành học. 

9. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN

9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 10%

Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện để kiểm tra sự chuyên cần và việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua các giờ học, thảo luận. 

Kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm củng cố tri thức và nắm được thông tin phản hồi để điều chỉnh cách dạy và học cho phù hợp.

- Xác định được nhiệm vụ và mục đích vấn đề.

- Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn.

- Tích cực tham gia ý kiến.

- Bài tập: Báo cáo lại kết quả thực hành nghiên cứu: tuần 10.

9.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ:

Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 30%, viết bài tiểu luận  

- Hoàn thành đầy đủ 1 bài tiểu luận theo những tập hợp chủ đề đưa ra.

- Chủ động tích cực và tìm tòi tài liệu từ các nguồn khác nhau.

- Đưa ra những ý kiến của mình.

Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: 60% tự luận

9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập:

Tuỳ theo hình thức của bài tập (trắc nghiệm, tự luận, báo cáo nhóm, tiểu luận mà có tiêu chí cụ thể).

- Bài tập trắc nghiệm: căn cứ vào số lượng câu trả lời đúng để đánh giá điểm.

- Bài tự luận cá nhân/tuần/tháng/học kỳ: căn cứ vào 4 tiêu chí sau:

1. Xác định nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng hợp lý.

2. Kỹ năng phân tích, tổng hợp trong giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu, thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo.

3. Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu do giáo viên hướng dẫn.

4. Bố cục hợp lý, văn phong mạch lạc rõ ràng, trích dẫn hợp lệ, trình bày đẹp, đúng quy cách kỹ thuật.
	Điểm
	Tiêu chí

	9-10
	Đạt tất cả 4 tiêu chí trên

	7-8
	- Đạt tiêu chí 1, 2

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu, nhưng chưa đầy đủ, phân tích chưa sâu.

- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ

	5-6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện rõ tư duy độc lập, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn kém.

- Tiêu chí 3, 4: còn mắc lỗi nhỏ.

	Dưới 5
	Không đạt cả 4 tiêu chí trên


9.4. Cấu trúc đề thi đánh giá cuối kỳ:
Bài thi đánh giá cuối kỳ được thực hiện theo hình thức tự luận có 1 câu hỏi, gồm:

- 1 câu hỏi tự luận, lấy 10 điểm.

Tổng điểm tối đa: 10 điểm

9.5. Hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần:
1. Trình bày đối tượng, mục đích và phương pháp nghiên cứu vấn đề thiết chế đô thị Việt Nam trong thời kỳ cổ trung đại?

2. Phân tích các nhân tố tác động đến quản lý và phát triển đô thị trong lịch sử Việt Nam?
3. Trình bày mối quan hệ giữa các nhân tố tự nhiên, lịch sử và văn hóa- xã hội tác động đến thiết chế đô thị trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam?
4. Phân tích vai trò và tác động của điều kiện lịch sử đến thiết chế đô thị trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam?
5. Phân tích những đặc điểm chủ yếu trong quá trình hình thành và phát triển của đô thị Thăng Long - Hà Nội thời kỳ trung đại?
6. Phân tích nguyên nhân dẫn tới sự hưng khởi và lụi tàn của các đô thị Việt Nam trong giai đoạn thế kỷ XVI-XVIII?
7. Trình bày những thiết chế Nhà nước chủ yếu về quản lý đô thị ở Việt Nam trong thời kỳ cổ đại?
8. Trình bày những thiết chế Nhà nước chủ yếu về quản lý đô thị ở Việt Nam trong thời kỳ trung đại?
9. Trình bày quá trình hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật về quản lý đô thị ở Việt Nam trong thời kỳ trung đại?
10. Trình bày hệ thống pháp luật về quản lý đô thị Thăng Long trong giai đoạn thế kỷ XI-XIX?
11. Trình bày những thiết chế tự quản ở các đô thị Việt Nam thời kỳ cổ đại?
12. Trình bày những thiết chế tự quản ở các đô thị Việt Nam thời kỳ trung đại?
13. Trình bày những thành tựu và hạn chế của thiết chế Nhà nước về quản lý đô thị ở Việt Nam trong thời kỳ cổ đại?
14. Trình bày những thành tựu và hạn chế của thiết chế Nhà nước về quản lý đô thị ở Việt Nam trong thời kỳ trung đại?
15. Trình bày những thành tựu và hạn chế của hệ thống luật pháp về quản lý đô thị ở Việt Nam trong thời kỳ trung đại?
16. Phân tích những di sản và bài học lịch sử về thiết chế đô thị trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam?
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Quản lý và phát triển đô thị trong lịch sử Việt Nam

Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa: Lịch sử                 Bộ môn: Lịch sử Đô thị
1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1.1. Họ và tên giảng viên 1: Vũ Văn Quân 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần 

Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 3, nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 84-43-8585284;
 Di động: (84+) 0912 447 313

            Email: vuvanquan1963@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:

+ Kinh tế hàng hoá và đô thị Việt Nam thời kỳ cổ trung đại 

+ Chế độ ruộng đất, kinh tế nông nghiệp trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam 

+ Một số vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội và văn hoá Việt Nam thời Nguyễn

+ Một số vấn đề về quá trình lãnh thổ và văn hóa của Việt Nam thời kỳ cổ trung đại

1.2. Họ và tên giảng viên 2: Phạm Đức Anh

Chức danh, học hàm, học vị: TS

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần 

Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 3, nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 84-43-8585284;
 Di động: (+84) 0983 322 180

           Email: anhduclsu@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:

+ Thiết chế chính trị trong lịch sử Việt Nam 

+ Nhà nước và pháp luật trong lịch sử Việt Nam 

+ Lịch sử Việt Nam thời kỳ cổ trung đại 

2. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: Quản lý và phát triển đô thị trong lịch sử Việt Nam
-  Mã số học phần: HIS3117

-  Số tín chỉ: 02
- Học phần: Bắt buộc
- Các học phần tiên quyết: 

+ Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại (HIS2061) dành cho sinh viên hệ Chuẩn

+ Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại* (HIS2061*) dành cho sinh viên hệ Chất lượng cao
-  Các học phần kế tiếp: không

- Yêu cầu đối với học phần: Giảng đường, máy chiếu...

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp
: 28 tiết
+ Thực hành



: 02 tiết
- Địa chỉ khoa phụ trách học phần: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. MỤC TIÊU CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN
3.1. Mục tiêu chung
         Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, toàn diện về quản lý và phát triển đô thị trong lịch sử Việt Nam, trong đó phân làm ba thời kỳ: trung đại, cận đại và hiện đại, thông qua nghiên cứu những đô thị tiêu biểu (Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn); những nhân tố tác động tới quản lý và phát triển đô thị ở Việt Nam; những bài học về quản lý và phát triển đô thị trong lịch sử Việt Nam.
* Mục tiêu về kiến thức: 

           - Giúp người học nhận thức rõ những vấn đề quản lý và phát triển đô thị ở Việt Nam trong nghiên cứu lịch sử; nắm được những thành tựu và những vấn đề đang đặt ra trong nghiên cứu và thảo luận xung quanh vấn đề quản lý và phát triển đô thị trong lịch sử Việt nam; nắm rõ quá trình hình thành, phát triển và đặc điểm của quá trình quản lý và phát triển đô thị trong lịch sử Việt Nam; hiểu và lý giải các vấn đề về đô thị và quản lý, phát triển đô thị ở nước ta hiện nay.  

* Mục tiêu về kỹ năng: 
- Nắm được những kỹ năng cơ bản về xử lý, khai thác các nguồn tư liệu; sử dụng các phương pháp khoa học lịch sử trong nghiên cứu vấn đề; vận dụng sáng tạo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin trong nhìn nhận, đánh giá; áp dụng tri thức trong nghiên cứu và thực tiễn.

* Mục tiêu về thái độ: 

           - Có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình học tập, chủ động trong tìm kiếm và đọc tài liệu tham khảo, tích cực tham gia vào các hoạt động thảo luận, seminar trên lớp, trung thực trong kiểm tra, thi cử. 

3.2. Chuẩn đầu ra của học phần (hệ thống hóa lại mục tiêu cụ thể)
	Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1 (A)

Nhớ
	Bậc 2 (B)

Hiểu
	Bậc 3 (C)

Tổng hợp, đánh giá, vận dụng

	Nội dung 1. Giới thiệu chung về học phần
	I.A1. Hiểu được các khái niệm liên quan: Đô thị, quản lý, phát triển…

I.A2. Hiểu về đối tượng, mục đích và các phương pháp nghiên cứu

I.A3. Nhớ được những công trình nghiên cứu tiêu biểu liên quan đến chủ đề của học phần
	I.B1. Phân tích vấn đề nghiên cứu dưới các tiếp cận (lịch sử - văn hóa, khoa học quản lý, hành chính học…)

I.B2. Xác định rõ các nguồn tư liệu nghiên cứu chủ yếu, cách thức khai thác và xử lý tư liệu…
	I.C1. Đánh giá được những thành tựu và hạn chế trong các công trình nghiên cứu đi trước, những vấn đề tiếp tục đặt ra trong nghiên cứu và thảo luận

	Nội dung 2. Đặc điểm và các nhân tố tác động đến quản lý và phát triển đô thị trong lịch sử Việt Nam
	II.A1. Hệ thống được các loại hình đô thị ở Việt Nam
II.A2. Nhớ rõ những đặc trưng cơ bản của đô thị trong lịch sử Việt Nam

II.A3. Chỉ ra những nhân tố tác động đến quản lý và phát triển đô thị trong lịch sử Việt Nam
	II.B1. Phân tích rõ sự khác biệt giữa các loại hình đô thị trong lịch sử Việt Nam

II.B2. Phân tích đặc điểm hình thành và vai trò của các loại hình đô thị trong lịch sử Việt Nam

II.B3. Chỉ ra mối quan hệ giữa các nhân tố và xác định đâu là nhân tố chính tác động đến quản lý và phát triển đô thị ở Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử
	II.C1. So sánh đặc điểm hình thành và các loại hình đô thị ở Việt Nam với một số nước trong khu vực và đô thị ở châu Âu

II.C2. Thử áp dụng lý thuyết nghiên cứu đô thị của phương Tây áp dụng với trường hợp của Việt Nam

	Nội dung 3. Quản lý và phát triển đô thị Việt Nam thời trung đại: Trường hợp Thăng Long - Hà Nội 


	III.A1. Trình bày được những nét cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của đô thị Thăng Long - Hà Nội thời trung đại

III.A2. Nắm được những đặc điểm chủ yếu trong quy hoạch hành chính và tổ chức bộ máy quản lý Thăng Long - Hà Nội thời kỳ trước dân Pháp xâm lược

III.A3. Nhớ được những nét cơ bản trong hoạt động quản lý và phát triển Thăng Long  - Hà Nội
	III.B1. Phân tích được những tiềm năng, lợi thế khiến Thăng Long - Hà Nội trở thành trung tâm hành chính, chính trị của đất nước trong suốt hàng ngàn năm lịch sử

III.B2. Phân tích được những đặc trưng cơ bản trong quy hoạch hành chính và tổ chức bộ máy quản lý ở Thăng Long - Hà Nội
	III.C1. Phân tích và đánh giá những thành tựu, hạn chế trên các lĩnh vực quản lý và phát triển Thăng Long - Hà Nội thời trung đại

III.C2. Đánh giá việc sử dụng luật pháp và các thiết chế Nhà nước trong hoạt động và quản lý và phát triển Thăng Long - Hà Nội

	Nội dung 4. Quản lý và phát triển đô thị Việt Nam thời kỳ cận đại
	IV.A1. Nhớ được những đô thị tiêu biểu ở Việt Nam thời kỳ cận đại

IV.A2. Trình bày được những nét cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của một số đô thị Việt Nam thời cận đại

IV.A3. Nhớ được những nét cơ bản trong hoạt động quản lý và phát triển đô thị ở Việt Nam thời cận đại
	IV.B1. Phân tích được những đặc điểm khác biệt trong các đô thị Việt Nam thời cận đại

IV.B2. Phân tích được những đặc trưng cơ bản trong quy hoạch hành chính và tổ chức bộ máy quản lý ở các đô thị thời cận đại
	IV.B1. Đánh giá những tác động và hệ quả của chính sách thuộc địa trong quản lý và phát triển đô thị ở Việt Nam trước năm 1945

IV.C2. Phân tích, đánh giá những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm trên các lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị ở Việt Nam thời cận đại

	Nội dung 5. Quản lý và phát triển đô thị Việt Nam thời kỳ hiện đại (từ 1945 đến nay) 
	V.A1. Nhớ được những nét cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của một số đô thị Việt Nam từ sau năm 1945 đến nay

V.A2. Nhớ được những nét cơ bản trong quy hoạch hành chính và bộ máy quản lý ở các đô thị Việt Nam thời kỳ hiện đại

V.A3. Nhớ được những nét cơ bản trong hoạt động quản lý và phát triển đô thị ở Việt Nam thời hiện đại
	V.B1. Phân tích được những đặc điểm khác biệt của các đô thị Việt Nam thời hiện đại: Phân theo giai đoạn, khu vực, loại hình…

V.B2. Phân tích được những tác động của điều kiện lịch sử tới quản lý và phát triển đô thị ở Việt Nam từ sau năm 1945


	V.C1. Đánh giá, luận giải những khác biệt trong mô hình quản lý và phát triển đô thị Hà Nội và Sài Gòn trong giai đoạn 1954 - 1975

	Nội dung 6. Những bài học về quản lý và phát triển đô thị trong lịch sử Việt Nam 
	VI.A1. Nhớ được nội dung chính của các bài học lịch sử về quản lý và phát triển đô thị trong lịch sử Việt Nam

VI.A2. Nhận diện được những bài học thành công và bài học thất bại trong quản lý và phát triển đô thị ở Việt Nam
	VI.B1. Hiểu được giá trị của những bài học lịch sử đối với quản lý và phát triển đô thị ở Việt Nam hiện nay

VI.B2. Phân tích được tính đặc thù của các đô thị ở Việt Nam và bài học về xây dựng thể chế và thiết chế quản lý
	VI.C1. Đánh giá, phân tích sự giống và khác nhau trong quản lý và phát triển đô thị ở Việt Nam trong điều kiện bình thường và bất thường

VI.C2. Vận dụng những kinh nghiệm và bài học lịch sử trong xem xét các vấn đề về quản lý và phát triển đô thị ở nước ta hiện nay (chọn một đô thị cụ thể)


3.3. Bảng tổng hợp chuẩn đầu ra của học phần
	      Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	3
	2
	1
	6

	Nội dung 2
	3
	3
	2
	8

	Nội dung 3
	3
	2
	2
	8

	Nội dung 4
	3
	2
	2
	8

	Nội dung 5
	3
	2
	1
	7

	Nội dung 6
	2
	2
	2
	6


4. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản, toàn diện về khái niệm, lịch sử quản lý và phát triển đô thị ở Việt Nam; đặc điểm và những nhân tố tác động đến quản lý và phát triển đô thị trong lịch sử Việt Nam; thực tiễn quản lý và phát triển đô thị ở Việt Nam từ thời trung đến đến giai đoạn hiện nay (thông qua một số đô thị tiêu biểu); những bài học về quản lý và phát triển đô thị trong lịch sử Việt Nam.

5. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Nội dung 1: Giới thiệu chung về học phần

1.1. Tiếp cận vấn đề

1.2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

1.3. Tư liệu nghiên cứu

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Nội dung 2: Đặc điểm và các nhân tố tác động đến quản lý và phát triển đô thị trong lịch sử Việt Nam 

2.1. Đặc điểm của các đô thị Việt Nam trong lịch sử

2.1.1. Các đô thị là trung tâm chính trị - hành chính của đất nước

2.1.2. Các đô thị là những trung tâm kinh tế, văn hóa

2.1.3. Các đô thị là trung tâm của vùng, của từng địa phương

2.2. Các nhân tố tác động đến quản lý và phát triển đô thị trong lịch sử Việt Nam

2.2.1. Các nhân tố tự nhiên
2.2.2. Các nhân tố lịch sử

2.2.3. Các nhân tố xã hội - văn hóa

Nội dung 3: Quản lý và phát triển đô thị Việt Nam thời trung đại: Trường hợp Thăng Long - Hà Nội 

3.1. Quá trình hình thành và phát triển của đô thị Thăng Long - Hà Nội thời kỳ trung đại
3.1.1. Hà Nội từ Cổ Loa thời An Dương Vương đến Cổ Loa thời Ngô Quyền

3.1.2. Lý Công Uẩn định đô ở thành Đại La: mở đầu lịch sử Thăng Long - Hà Nội với vai trò trung tâm chính trị, hành chính của quốc gia độc lập Đại Cồ Việt - Đại Việt  

3.1.3. Trung tâm chính trị, hành chính Thăng Long - Hà Nội từ định đô đến xâm lược của thực dân Pháp

3.2. Quy hoạch hành chính và tổ chức bộ máy quản lý Thăng Long - Hà Nội thời kỳ trung đại

3.2.1. Quy hoạch hành chính

3.2.2. Tổ chức bộ máy cai trị

3.2.3. Vấn đề quan lại

3.2.4. Cơ chế vận hành

3.3. Quản lý và phát triển Thăng Long - Hà Nội trên một số lĩnh vực

3.3.1. Quản lý dân cư

3.3.2. Quản lý an ninh trật tự

3.3.3. Quản lý đất đai

3.3.4. Quản lý kinh tế

3.3.5. Các lĩnh vực khác 

Nội dung 4: Quản lý và phát triển đô thị Việt Nam thời kỳ cận đại

4.1. Một số đô thị tiêu biểu ở Việt Nam thời kỳ cận đại
4.1.1. Hà Nội

4.1.2. Hải Phòng

4.1.3. Sài Gòn

4.2. Quy hoạch hành chính và bộ máy quản lý ở các đô thị Việt Nam thời cận đại

4.2.1. Quy hoạch hành chính ở các đô thị

4.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý ở các thành phố

4.2.3. Vấn đề quan lại

4.2.4. Cơ chế vận hành

4.3. Quản lý và phát triển các đô thị Việt Nam thời cận đại trên một số lĩnh vực

- Quản lý dân cư

- Quản lý an ninh trật tự

- Quản lý đất đai

-  Quản lý kinh tế

- Các lĩnh vực khác

Nội dung 5: Quản lý và phát triển đô thị Việt Nam thời kỳ hiện đại (từ 1945 đến nay)

5.1. Các đô thị Việt Nam thời kỳ từ 1945 đến nay
5.1.1. Hà Nội thời kỳ 1945 - 1975

5.1.2. Sài Gòn thời kỳ 1945 - 1975

5.1.3. Hà Nội thời kỳ từ 1975 đến nay

5.2. Quy hoạch hành chính và bộ máy quản lý ở các đô thị Việt Nam thời kỳ hiện đại

5.2.1. Quy hoạch hành chính ở các đô thị

5.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý ở các thành phố

5.2.3. Vấn đề quan lại

5.2.4. Cơ chế vận hành

5.3. Quản lý và phát triển các đô thị Việt Nam thời cận đại trên một số lĩnh vực

- Quản lý tài nguyên, đất đai, sông hồ đô thị

- Quản lý và xây dựng, phát triển nhà đô thị.

- Quản lý quy hoạch xây dựng đô thị.

- Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Quản lý và bảo vệ môi trường đô thị.

- Quản lý hạ tầng xã hội đô thị 

- Quản lý kinh tế tài chính đô thị 

- Quản lý dân cư đô thị.

Nội dung 6: Những bài học về quản lý và phát triển đô thị trong lịch sử Việt Nam 

6.1. Bài học về quản lý và phát triển đô thị xem xét trong mối quan hệ tổng thể với quản lý và phát triển quốc gia

6.2. Bài học về xây dựng thể chế và thiết chế quản lý và phát triển đặc thù của các đô thị

6.3. Bài học về giải quyết các mối quan hệ trong đối tượng quản lý tại các đô thị ở Việt Nam

6.4. Bài học về quản lý đô thị trong những tình huống bất thường.
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7. LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC CỤ THỂ

	Tuần 1:             (Nội dung 1): Giới thiệu chung về học phần
	1. Mục tiêu bài học: Tiếp cận vấn đề nghiên cứu

2. Nội dung bài học:

 2.1. Tiếp cận vấn đề- 

2.2.  Lịch sử nghiên cứu vấn đề

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 2 (Nội dung 1): Giới thiệu chung về học phần (tiếp theo)


	1. Mục tiêu bài học: Tiếp cận vấn đề nghiên cứu 

2. Nội dung bài học:

2.  2.1. Tư liệu nghiên cứu

2.2. Phương pháp nghiên cứu

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 3 (Nội dung 2): Đặc điểm và các nhân tố tác động đến quản lý và phát triển đô thị trong lịch sử Việt Nam


	1. Mục tiêu bài học: Phân tích đặc điểm các đô thị Việt Nam trong lịch sử

2. Nội dung bài học:

2.1. Đặc điểm của các đô thị Việt Nam trong lịch sử

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 4 (Nội dung 2): Đặc điểm và các nhân tố tác động đến quản lý và phát triển đô thị trong lịch sử Việt Nam (tiếp theo)

5)
	1. Mục tiêu bài học: Phân tích các nhân tổ tác động 

2. Nội dung bài học:

2.1. Các nhân tố tác động đến quản lý và phát triển đô thị trong lịch sử Việt Nam 

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 5 (Nội dung 2): Đặc điểm và các nhân tố tác động đến quản lý và phát triển đô thị trong lịch sử Việt Nam (tiếp theo)


	1. Mục tiêu bài học: Phân tích các nhân tố tác động

2. Nội dung bài học:

     2.1. Các nhân tố tác động đến quản lý và phát triển đô thị trong lịch sử Việt Nam (tiếp)

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 6 (Nội dung 3): Quản lý và phát triển đô thị Việt Nam thời trung đại: Trường hợp Thăng Long - Hà Nội
	1. Mục tiêu bài học: Mô hình đô thị thời trung đại, trường hợp Thăng Long

2. Nội dung bài học:

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của đô thị Thăng Long - Hà Nội thời kỳ trung đại

2.2. Quy hoạch hành chính và tổ chức bộ máy quản lý Thăng Long - Hà Nội thời kỳ trung đại 

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 7 (Nội dung 3): Quản lý và phát triển đô thị Việt Nam thời trung đại: Trường hợp Thăng Long - Hà (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Mô hình đô thị thời trung đại, trờng hợp Thăng Long

2. Nội dung bài học 

 2.1. Quản lý và phát triển Thăng Long - Hà Nội trên một số lĩnh vực 

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 8 (Nội dung 4): Quản lý và phát triển đô thị Việt Nam thời kỳ cận đại
	1. Mục tiêu bài học: Đô thị Việt Nam thời kỳ cận đại
2. Nội dung bài học 

2.1. Một số đô thị tiêu biểu ở Việt Nam thời kỳ cận đại

2.2. Quy hoạch hành chính và bộ máy quản lý ở các đô thị Việt Nam thời cận đại

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 9 (Nội dung 4): Quản lý và phát triển đô thị Việt Nam thời kỳ cận đại (tiếp theo)


	1. Mục tiêu bài học:  Đô thị Việt Nam thời kỳ cận đại 

2. Nội dung bài học 

2.1. Quản lý và phát triển các đô thị Việt Nam thời cận đại trên một số lĩnh vực 

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 10 (Nội dung 5): Quản lý và phát triển đô thị Việt Nam thời kỳ cận đại (tiếp theo)


	1. Mục tiêu bài học: Thực hành

2. Nội dung bài học 

2.1. Phân chia nhóm, tiến hành thảo luận các vấn đề đã học trước đó.
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: phân chia nhóm, trình bày thảo luận (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi, phân chia nhóm thuyết trình
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 11 (Nội dung 5): Quản lý và phát triển đô thị Việt Nam thời kỳ hiện đại
	1. Mục tiêu bài học: Quản lý đô thị hiện đại 

2. Nội dung bài học 

2.1. Các đô thị Việt Nam thời kỳ từ 1945 đến nay

2.2. Quy hoạch hành chính và bộ máy quản lý ở các đô thị Việt Nam thời kỳ hiện đại

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 12 (Nội dung 5): Quản lý và phát triển đô thị Việt Nam thời kỳ hiện đại (từ 1945 đến nay) (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Quản lý đô thị thời hiện đại
2. Nội dung bài học 

2.1. Quản lý và phát triển các đô thị Việt Nam thời cận đại trên một số lĩnh vực

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 


- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 13 (Nội dung 6): Những bài học về quản lý và phát triển đô thị trong lịch sử Việt Nam
	1. Mục tiêu bài học: Một số bài học trong quản lý và phát triển đô thị

2. Nội dung bài học 

2.1. Bài học về quản lý và phát triển đô thị xem xét trong mối quan hệ tổng thể với quản lý và phát triển quốc gia

2.2. Bài học về xây dựng thể chế và thiết chế quản lý và phát triển đặc thù của các đô thị

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 14 (Nội dung 6): Những bài học về quản lý và phát triển đô thị trong lịch sử Việt Nam (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Một số bài học trong quản lý và phát triển đô thị 2. Nội dung bài học 

2.1. Bài học về giải quyết các mối quan hệ trong đối tượng quản lý tại các đô thị ở Việt Nam 

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 15 (Nội dung 6): Những bài học về quản lý và phát triển đô thị trong lịch sử Việt Nam (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Một số bài học trong quản lý và phát triển đô thị Nam từ cận đại đến hiện đại

2. Nội dung bài học 

2.1. Bài học về quản lý đô thị trong những tình huống bất thường
2.2. Tổng kết

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:

Tổng hợp lại các tài liệu đã đọc, học.


8. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ YÊU CẦU KHÁC CỦA GIÁO VIÊN 

Tham dự học phần này, sinh viên cần phải tích lũy kiến thức từ 3 nguồn:

+ Thuyết trình của giảng viên trên giảng đường

+ Đọc đề cương học phần, bài giảng của giáo viên (được phát trước cho sinh viên) và tài liệu tham khảo

+ Thảo luận trên lớp.

+ Ngoài ra sinh viên phải đọc nhiều học liệu khác nhau (bao gồm giáo trình, sách chuyên khảo, tạp chí, thông tin trên mạng internet) để tích lũy lượng kiến thức cần thiết theo yêu cầu của học phần. Trong mỗi học kỳ, giảng viên có thể điều chỉnh một số tài liệu trong danh mục học liệu cho phù hợp với thực tiễn phát triển của ngành học. 

9. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN

9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 10%

Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện để kiểm tra sự chuyên cần và việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua các giờ học, thảo luận và nghiên cứu. 

Kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm củng cố tri thức và nắm được thông tin phản hồi để điều chỉnh cách dạy và học cho phù hợp.



- Xác định được nhiệm vụ và mục đích vấn đề.



- Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn.



- Tích cực tham gia ý kiến.



- Bài tập: Báo cáo lại kết quả thực hành nghiên cứu: tuần 10.

9.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ:

Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 30%, viết bài tiểu luận  



- Hoàn thành đầy đủ 1 bài tiểu luận theo những tập hợp chủ đề đưa ra.



- Chủ động tích cực và tìm tòi tài liệu từ các nguồn khác nhau.



- Đưa ra những ý kiến của mình.



Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: 60% tự luận



9.3. Tiêu chí đính giá các loại bài tập:



Tuỳ theo hình thức của bài tập (trắc nghiệm, tự luận, báo cáo nhóm, tiểu luận mà có tiêu chí cụ thể).



- Bài tập trắc nghiệm: căn cứ vào số lượng câu trả lời đúng để đánh giá điểm.



- Bài tự luận cá nhân/tuần/tháng/học kỳ: căn cứ vào 4 tiêu chí sau:



1. Xác định nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng hợp lý.



2. Kỹ năng phân tích, tổng hợp trong giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu, thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo.



3. Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu do giáo viên hướng dẫn.



4. Bố cục hợp lý, văn phong mạch lạc rõ ràng, trích dẫn hợp lệ, trình bày đẹp, đúng quy cách kỹ thuật.
	Điểm
	Tiêu chí

	9-10
	Đạt tất cả 4 tiêu chí trên

	7-8
	- Đạt tiêu chí 1, 2

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu, nhưng chưa đầy đủ, phân tích chưa sâu.

- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ

	5-6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện rõ tư duy độc lập, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn kém.

- Tiêu chí 3, 4: còn mắc lỗi nhỏ.

	Dưới 5
	Không đạt cả 4 tiêu chí trên


9.4. Cấu trúc đề thi đánh giá cuối kỳ:


Bài thi đánh giá cuối kỳ được thực hiện theo hình thức tự luận có 1 câu hỏi, gồm: 1 câu hỏi tự luận, lấy 10 điểm. Tổng điểm tối đa: 10 điểm

9.5. Hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần:
1.  Trình bày đối tượng, mục đích và phương pháp nghiên cứu vấn đề quản lý và phát triển đô thị trong lịch sử Việt Nam?

2. Trình bày những đặc điểm cơ bản của các đô thị Việt Nam trong lịch sử?

3. Phân tích vai trò trung tâm chính trị, hành chính của các đô thị trong lịch sử Việt Nam?

4. Phân tích các nhân tố tác động đến quản lý và phát triển đô thị trong lịch sử Việt Nam?
5. Trình bày quá trình hình thành và phát triển của đô thị Thăng Long - Hà Nội thời kỳ trung đại?
6. Trình bày quy hoạch hành chính và tổ chức bộ máy quản lý Thăng Long - Hà Nội thời kỳ trung đại?
7. Phân tích những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong hoạt động quản lý và phát triển Thăng Long - Hà Nội thời trung đại?
8. Trình bày quá trình hình thành và phát triển của một số đô thị tiêu biểu ở Việt Nam thời cận đại?
9. Trình bày quy hoạch hành chính và tổ chức bộ máy quản lý ở các đô thị Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn thời kỳ thực dân Pháp đô hộ?
10. Trình bày những đặc trưng tiêu biểu trong quy hoạch hành chính và bộ máy quản lý ở các đô thị Việt Nam thời cận đại?
11. Phân tích những tác động và hệ quả của chính sách thuộc địa trong quản lý và phát triển đô thị ở Việt Nam trước năm 1945?
12. Trình bày những đặc điểm cơ bản của đô thị Việt Nam từ sau năm 1945 đến nay?

13. Trình bày quy hoạch hành chính và bộ máy quản lý ở các đô thị Việt Nam trong thời kỳ hiện đại?
14. Trình bày những thành tựu và hạn chế chính trong các lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị ở nước ta hiện nay?
15. Phân tích những bài học về quản lý và phát triển đô thị trong lịch sử Việt Nam?
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Một số đô thị tiêu biểu trong Lịch sử Việt Nam

Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa: Lịch sử                 Bộ môn: Lịch sử Đô thị

1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1.1. Họ và tên giảng viên 1: Đỗ Thị Thùy Lan

 Chức danh, học hàm, học vị: TS.

 Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần

Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 3, nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại,: CQ: 84-43-8585284, 

Email: lansuu@yahoo.com.vn; lansuuminhchi@gmail.com.

 Các hướng nghiên cứu chính:

 + Lịch sử Ngoại thương Việt Nam thời Cổ trung đại

+ Kinh tế Công thương nghiệp Việt Nam Sơ kỳ Cận đại (thế kỷ XV-XVIII) 

+ Kinh tế hàng hóa và Đô thị Việt Nam thời Cổ trung đại

+ Lịch sử Kinh tế Việt Nam thời Cổ trung đại


+ Lịch sử Đô thị Việt Nam thời Cổ trung đại

+ Một số vấn đề về quá trình lãnh thổ và dân tộc Việt Nam thời kỳ Cổ trung đại 

 1.2. Họ và tên giảng viên 2: Hoàng Anh Tuấn
 Chức danh, học hàm học vị: PGS.TS.

 Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ 3, 6.
Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 3, nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Di động: (+84) 0988 402 968, 

 Email: tuan@ussh.edu.vn
 Các hướng nghiên cứu chính:

+ Kinh tế hàng hoá và thương nghiệp Đàng Ngoài thế kỉ XVI-XVIII

+ Quan hệ thương mại và bang giao của Đàng Ngoài với các quốc gia Đông Á và các công ti Đông Ấn châu Âu thế kỉ XVI-XVIII

+ Vị trí, vai trò và quá trình dự nhập của Đại Việt vào qúa trình toàn cầu hoá cận đại sơ kì (thế kỉ XVI-XVIII)

+ Quan hệ thương mại và bang giao Á – Âu thế kỉ XVI-XVIII

2. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: Một số đô thị tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam
- Mã số học phần: HIS3120

- Số tín chỉ: 02

- Học phần: Lựa chọn

- Các học phần tiên quyết: 

+ Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại (HIS2061) dành cho sinh viên hệ Chuẩn

+ Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại* (HIS2061*) dành cho sinh viên hệ Chất lượng cao
- Các học phần kế tiếp: Không

- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp
: 28 tiết
+ Thực hành



: 02 tiết
- Địa chỉ khoa phụ trách học phần: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3.  MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN 

3. 1. Mục tiêu chung

Học phần nhằm trang bị cho người học nhận thức rõ vấn đề đô thị và đô thị hoá ở Việt Nam trong nghiên cứu lịch sử; nắm được những thành tựu và những vấn đề đang đặt ra trong nghiên cứu và thảo luận xung quanh vấn đề đô thị và đô thị hoá trong lịch sử Việt nam; nắm rõ quá trình hình thành, phát triển và đặc điểm của đô thị và đô thị hoá trong lịch sử Việt Nam; hiểu và lý giải các vấn đề về đô thị và đô thị hoá hiện nay. Nhờ đó, học phần cũng góp phần rèn luyện cho người học những kỹ năng thiết yếu của quá trình nghiên cứu như đọc, phân tích tài liệu, làm việc nhóm, sự nghiêm cẩn, thái độ trung thực khoa học.
* Mục tiêu về kiến thức: 

- Giúp người học nhận thức rõ vấn đề đô thị và đô thị hoá ở Việt Nam trong nghiên cứu lịch sử; nắm được những thành tựu và những vấn đề đang đặt ra trong nghiên cứu và thảo luận xung quanh vấn đề đô thị và đô thị hoá trong lịch sử Việt nam; nắm rõ quá trình hình thành, phát triển và đặc điểm của đô thị và đô thị hoá trong lịch sử Việt Nam; hiểu và lý giải các vấn đề về đô thị và đô thị hoá hiện nay.  

* Mục tiêu về kỹ năng:
- Người học có được các kỹ năng đọc và phân tích tài liệu.

- Người học có khả năng thuyết trình một vấn đề lịch sử liên quan đến các đô thị cổ Việt Nam.

- Người học có khả năng làm việc theo nhóm.

- Thông qua việc phân tích, tổng hợp và so sánh một số đô thị cổ Việt Nam, người học có thể đánh giá một cách khách quan và toàn diện hơn về vấn đề đô thị và đô thị hóa Việt Nam và khu vực thời kỳ Tiền Cận đại.

- Người học có tư duy độc lập trong phân tích và vận dụng những kiến thức về lịch sử đô thị Việt Nam Trung đại vào các lĩnh vực chuyên môn của mình.
- Người học có khả năng rút ra những bài học kinh nghiệm cho công cuộc Đổi mới và Đô thị hóa của nước ta hiện nay. 


* Mục tiêu về thái độ:

Người học có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình đọc, tham khảo, xử lý tư liệu, tích cực tham gia vào các hoạt động thảo luận, seminar và trung thực trong kiểm tra, thi cử. 

3.2. Chuẩn đầu ra của học phần (hệ thống hóa lại mục tiêu cụ thể) 
	Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1 (A)

Nhớ
	Bậc 2 (B)

Hiểu
	Bậc 3 (C)

Tổng hợp, đánh giá, vận dụng

	Nội dung 1. Bài mở đầu: Đô thị và quá trình đô thị hoá trong lịch sử văn minh thế giới
	I.A1. Nắm được khái niệm cơ bản đô thị, đô thị hóa

I.A2. Nhớ được khái quát quá trình đô thị hóa trong lịch sử văn minh thế giới

I.A3. Nhận thức được các đặc trưng cơ bản của đô thị phương Tây và phương Đông
	II.B1. Hiểu được bản chất khái niệm đô thị, đô thị hóa rút ra trong nhiều cách định nghĩa khác nhau

II.B2. Phân tích được những tương đồng, khác biệt của các quá trình đô thị hóa trong lịch sử văn minh thế giới

II.B3. So sánh được các đặc trưng cơ bản của đô thị phương Tây và phương Đông
	III.C1. Đánh giá được quá trình đô thị hóa và các đặc trưng của tiến trình đô thị thế giới

III.C2. Vận dụng các khái niệm, quá trình đô thị và các đặc trưng đô thị phương Đông vào trường hợp đô thị Việt Nam, so sánh sự tương trùng và khác biệt, cũng như so sánh với đô thị và đô thị hóa phương Tây

	Nội dung 2. Đô thị Việt Nam thời kỳ Cổ - Trung đại 
	II.A1. Trình bày được những kiến thức cơ bản về các đô thị Việt Nam thời kỳ Cổ - Trung đại

II.A2. Nắm được tri thức cơ bản về trường hợp đô thị tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội
	II.B1. Hệ thống hóa được tiến trình lịch sử đô thị Việt Nam thời kỳ Cổ - Trung đại

II.B2. So sánh, phân tích được những tương đồng và khác biệt giữa quá trình và đặc trưng của các đô thị
	III.C1. Tổng hợp được quá trình đô thị hóa và các đặc trưng đô thị Việt Nam thời kỳ Cổ - Trung đại

III.C2. Vận dụng so sánh đô thị Việt Nam Cổ trung đại với các đô thị Trung Quốc và Đông Nam Á cùng thời kỳ. Chỉ ra sự tương đồng và dị biệt

	Nội dung 3. Đô thị Việt Nam thời kỳ Cận - Hiện đại 
	III.A1. Nắm được bối cảnh của đô thị Việt Nam thời kỳ Cận - Hiện đại

III.A2. Nhớ được những tri thức về đô thị và các đặc trưng, vấn đề nổi bật của đô thị Việt Nam Cận hiện đại

III.A3. Hiểu được quá trình hình thành đô thị Việt Nam Hiện đại
	III.B1. Phân tích được những tác động từ bối cảnh lịch sử đến đô thị Việt Nam Cận hiện đại

III.B2. So sánh các đô thị tiêu biểu của Việt Nam Cân đại với đặc trưng đô thị phương Tây

III.B3. Xác định được những vấn đề nổi bật của đô thị Việt Nam hiện đại
	III.C1. Vận dụng so sánh đô thị Cận đại Việt Nam với các đô thị tiêu biểu của Châu Âu và Châu Á Thuộc địa cùng thời kỳ. Chỉ ra được những điểm chung và khác biệt

III. C2. Đánh giá được vị trí của đô thị Việt Nam Hiện đại trong tiến trình và xu hướng đô thị hóa thế giới đương đại

III.C3. Phát triển và bổ sung những vấn đề nổi bật của đô thị Việt Nam đương đại

	Nội dung 4. Đô thị và đô thị hoá trong lịch sử Việt Nam 
	IV.A1. Nhớ được tri thức cơ bản của sự hình thành, chức năng, các loại hình đô thị Việt Nam trong lịch sử

IV.A2. Nắm được khái quát kết cấu kinh tế - xã hội của đô thị Việt Nam

IV. A3. Hiểu được đặc trưng quá trình đô thị hóa trong lịch sử Việt Nam

IV.A4. Trình bày được khái quát đô thị Việt Nam Trung đại trong thời kỳ hưng khởi thế kỷ XVI-XVII-XVIII
	IV.B1. Phân tích làm rõ vai trò của Nhà nước cũng như những nhân tố tác động đến quá trình đô thị Việt Nam

IV.B2. So sánh hai chức năng hành chính và kinh tế của đô thị Việt Nam qua các tời kỳ

IV.B3. Phân tích được những biểu hiện của sự hưng khởi đô thị Việt Nam thế kỷ XVI-XVIII

IV.B4. Chỉ ra và phân tích được mối quan hệ giữa thành thị và nông thôn trong lịch sử đô thị Việt Nam
	IV.C1. Vận dụng so sánh những nhân tố tác động đến sự hình thành và phát triển đô thị Việt Nam với đô thị Đông Nam Á và/hoặc Tây Âu 

IV.C2. Đánh giá được vai trò, vị trí của hai chức năng hành chính, kinh tế của đô thị Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. So sánh với đô thị châu Á và phương Tây

IV.C3. Tổng hợp, đánh giá được xu hướng phát triển và vấn đề đô thị hóa Việt Nam trong lịch sử và đương đại

	Nội dung 5. Tổng quan đặc điểm các đô thị Việt Nam trong lịch sử 
	V.A1. Nắm được khái quát toàn bộ hình thái, tổng quan đặc điểm đô thị Việt Nam trong lịch sử
	V.B1. Vạch ra được phân kỳ lịch sử đô thị Việt Nam, hình thái đô thị và đặc điểm tiêu biểu đô thị của từng thời kỳ, cũng như so sánh sự biến chuyển của các đặc trưng đó qua thời gian
	V.C1. Tổng hợp, đánh giá tổng quan đặc điểm, hình thái đô thị Việt Nam

V.C2. So sánh, định vị hình thái đô thị Việt Nam trong tiến trình đô thị khu vực và thế giới


3.3. Bảng tổng hợp chuẩn đầu ra của học phần
	      Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	3
	3
	2
	8

	Nội dung 2
	2
	2
	2
	6

	Nội dung 3
	3
	3
	3
	9

	Nội dung 4
	4
	4
	3
	11

	Nội dung 5
	1
	1
	1
	3

	(
	37


4. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản, toàn diện về khái niệm, lịch sử đô thị và đô thị hoá của các nước trên thế giới; quá trình hình thành và phát triển của các đô thị trong lịch sử Việt Nam; những đặc trưng, đặc điểm về diện mạo đô thị, kết cấu kinh tế - xã hội, đời sống văn hoá các đô thị Việt Nam; vấn đề đô thị và đô thị hoá trong tiến trình lịch sử Việt Nam.

5. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Nội dung 1: Bài mở đầu: Đô thị và quá trình đô thị hoá trong lịch sử văn minh thế giới
1.1. Một số khái niệm cơ bản

1.2. Khái quát quá trình đô thị hoá trong lịch sử văn minh nhân loại

1.3. Những đặc trưng cơ bản của đô thị phương Tây và đô thị phương Đông

Nội dung 2: Đô thị Việt Nam thời kỳ Cổ - Trung đại

2.1. Đô thị Việt Nam thời Sơ sử
2.1.1. Phong Châu

2.1.2. Cổ Loa

2.2. Đô thị Việt Nam thời Bắc thuộc

2.2.1. Luy Lâu

2.2.2. Tống Bình - Đại La

2.2.3. Các đô thị khác: Lạch Trường, Chiêm Cảng, Óc Eo

2.3. Đô thị Việt Nam thời Quân chủ độc lập

2.3.1. Các đô thị thế kỷ X-XVI

2.3.1. Các đô thị thế kỷ XVII-XVIII

2.3.3. Các đô thị thế kỷ XIX

2.3.4. Thăng Long - Hà Nội: Đô thị tiêu biểu

Nội dung 3: Đô thị Việt Nam thời kỳ Cận - Hiện đại

3.1. Đô thị Việt Nam thời Cận đại

3.1.1. Bối cảnh lịch sử tác động đến sự phát triển của đô thị Việt Nam thời Cận đại

3.1.2. Một số đô thị tiêu biểu thời Cận đại

3.1.3. Những đặc trưng cơ bản của đô thị thời Cận đại

3.2. Đô thị Việt Nam thời hiện đại

3.2.1. Sự hình thành các đô thị hiện đại ở Việt Nam

3.2.2. Những vấn đề nổi bật của đô thị Việt Nam hiện nay
Nội dung 4: Đô thị và đô thị hoá trong lịch sử Việt Nam

4.1. Con đường hình thành và chức năng của đô thị trong lịch sử Việt Nam

4.1.1. Vai trò của nhà nước đối với sự hình thành đô thị

4.1.2. Các nhân tố tác động khác

4.1.3. Chức năng hành chính của đô thị

4.1.4. Chức năng kinh tế của đô thị

4.2. Các loại hình đô thị trong lịch sử Việt Nam

4.2.1. Phân theo chức năng 

4.2.2. Phân theo cấp độ

4.2.3. Đô thị Việt Nam trong các thế kỷ hưng khởi XVI, XVII, XVIII

4.3. Kết cấu kinh tế - xã hội của đô thị

4.3.1. Kết cấu kinh tế

4.3.2. Kết cấu xã hội

4.3.3. Quan hệ giữa thành thị - nông thôn

4.4. Vấn đề đô thị và đô thị hoá ở Việt Nam 

4.4.1. Xu hướng phát triển và vấn đề đô thị hoá

4.4.2. Quá trình đô thị hoá trong lịch sử Việt Nam

Nội dung 5: Tổng quan đặc điểm các đô thị Việt Nam trong lịch sử

5. Khái quát toàn bộ hình thái đô thị Việt Nam trong lịch sử. 
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7. LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC CỤ THỂ

	Tuần 1: (Nội dung 1): Bài mở đầu - Đô thị và quá trình đô thị hoá trong lịch sử văn minh thế giới
	1. Mục tiêu bài học: Giới thiệu về khái niệm đô thị và quá trình đô thị hóa

2. Nội dung bài học:

2.1. Một số khái niệm cơ bản

2.2. Khái quát quá trình đô thị hoá trong lịch sử văn minh nhân loại

2.3. Những đặc trưng cơ bản của đô thị phương Tây và đô thị phương Đông

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc


	Tuần 2: Nội dung 2: Đô thị Việt Nam thời kỳ cổ - trung đại
	1. Mục tiêu bài học: Phân tích các nội dung quan trọng của đô thị Việt Nam giai đoạn từ thời dựng nước đến thời Bắc thuộc

2. Nội dung bài học:

- Đô thị Việt Nam thời dựng nước

- Đô thị Việt Nam thời Bắc thuộc

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: Đọc và chuẩn bị trước các vấn đề: Đặc trưng quá trình hình thành đô thị phương Tây và sự khác biệt với phương Đông; Đô thị - Thương cảng Vân Đồn
5. Tài liệu cần đọc


	Tuần 3: Nội dung 2: Đô thị Việt Nam thời kỳ cổ - trung đại (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Phân tích các nội dung quan trọng của đô thị Việt Nam giai đoạn từ thế kỷ X đến thế kỷ XVIII

2. Nội dung bài học:

2.1. Đô thị Việt Nam thời phong kiến tự chủ

- Các đô thị thế kỷ X-XVI: Hoa Lư, Vân Đồn, Lạng Sơn 

- Các đô thị thế kỷ XVII-XVIII

Đô thành chính trị: Phú Xuân - Huế

Đô thị kinh tế: Phố Hiến, Hội An

Hệ thống vi đô thị: Domea, Vị Hoàng, Vạn Ninh, Hưng Hóa 

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng:  thảo luận nhóm

4. Các yêu cầu đối với người học: Người học phải thuyết trình được khái quát về từng đô thị và so sánh sự tương đồng và khác biệt của các đô thị giữa từng vùng miền
5. Tài liệu cần đọc


	Tuần 4: Nội dung 2: Đô thị Việt Nam thời kỳ cổ - trung đại (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Phân tích các nội dung quan trọng của đô thị Việt Nam giai đoạn sau thế kỷ XVIII

2. Nội dung bài học:

2.1. Các đô thị thế kỷ XVII-XVIII (tiếp)

           Dương Xá - Thanh Hóa 


Vinh  - Bến Thủy


Thanh Hà - Bao Vinh


Nước Mặn


Cù Lao Phố 


Sài Gòn - Gia Định


Hà Tiên - Cancao

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: thảo luận nhóm

4. Các yêu cầu đối với người học: người học phải thuyết trình được khái quát về từng đô thị và so sánh sự tương đồng và khác biệt của các đô thị giữa từng vùng miền
5. Tài liệu cần đọc


	Tuần 5: Nội dung 2: Đô thị Việt Nam thời kỳ cổ - trung đại (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Phân tích các nội dung quan trọng của đô thị Việt Nam giai đoạn thế kỷ XIX

2. Nội dung bài học:

2.1. Hệ thống thương mại Sông Đàng Ngoài: Thăng Long-Kẻ Chợ ( Phố Hiến ( Domea

2.2. Các đô thị thế kỷ XIX


Hải Phòng


Huế 


Đà Nẵng


Quy Nhơn


Sài Gòn 

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc


	Tuần 6: Nội dung 2: Đô thị Việt Nam thời kỳ cổ - trung đại (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Phân tích các đặc điểm của đô thị Thăng Long – Hà Nội

2. Nội dung bài học: 

2.1. Thăng Long - Hà Nội: Đô thị tiêu biểu


Thế kỷ XI-XIV


Thế kỷ XV-XVI


Thế kỷ XVII-XVIII


Thế kỷ XVIII-XIX

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: Nghiên cứu tài liệu về Thăng Long - Hà Nội theo 3 chủ đề: Vấn đề thành Thăng Long thế kỷ XI-XVI; Vai trò kinh tế của Kẻ Chợ thế kỷ XVII-XVIII; Cảng thị Kẻ Chợ trong Hệ thống Thương mại Sông Đàng Ngoài
5. Tài liệu cần đọc


	Tuần 7: Nội dung 3: Đô thị Việt Nam thời kỳ Cận - Hiện đại
	1. Mục tiêu bài học: Phân tích các nội dung quan trọng của đô thị Việt Nam giai đoạn Cận đại

2. Nội dung bài học:

2.1. Đô thị Việt Nam thời Cận đại

- Bối cảnh lịch sử tác động đến sự phát triển của đô thị Việt Nam thời Cận đại

- Một số đô thị tiêu biểu thời Cận đại

- Những đặc trưng cơ bản của đô thị thời Cận đại 

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: Đọc trước tài liệu số 5, 6, 8


	Tuần 8: Nội dung 3: Đô thị Việt Nam thời kỳ Cận - Hiện đại (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Phân tích các nội dung quan trọng của đô thị Việt Nam giai đoạn Hiện đại

2. Nội dung bài học:

2.1. Đô thị Việt Nam thời hiện đại

- Sự hình thành các đô thị hiện đại ở Việt Nam

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: Chuẩn bị Thảo luận nội dung: Những chuyển biến của đô thị Hà Nội đương đại
5. Tài liệu cần đọc: Đọc trước Tài liệu số 8, 10, 19 (Phần Tài liệu Tham khảo)


	Tuần 9: Nội dung 3: Đô thị Việt Nam thời kỳ Cận - Hiện đại (tiếp theo)

	1. Mục tiêu bài học: Phân tích các nội dung quan trọng của đô thị Việt Nam giai đoạn Hiện đại với những dấu tích lịch sử

2. Nội dung bài học:
2.1. Khảo sát dấu tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long và vị trí của nó trong phức hợp thành cổ Thăng Long - Hà Nội thời Trung đại

2.2. Khảo sát những biến đổi kinh tế, xã hội, văn hóa, dân cư dưới tác động của quá trình Đô thị hóa khu vực Ven đô Hà Nội

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Thực hành (2 đơn vị tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: 

- Đọc trước tài liệu

- Chuẩn bị trang thiết bị khảo sát

- Chia nhóm, thực hiện dự án nghiên cứu/bài tập được giao
5. Tài liệu cần đọc


	Tuần 10: Nội dung 3: Đô thị và đô thị hoá trong lịch sử Việt Nam (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Phân tích các nội dung quan trọng của đô thị Việt Nam giai đoạn hiện nay

2. Nội dung bài học:
2.1. Đô thị Việt Nam thời hiện đại (tiếp): Những vấn đề nổi bật của đô thị Việt Nam hiện nay

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc


	Tuần 11: Nội dung 4: Đô thị và đô thị hoá trong lịch sử Việt Nam
	1. Mục tiêu bài học: Phân tích các chức năng đô thị trong lịch sử 

2. Nội dung bài học:
2.1. Con đường hình thành và chức năng của đô thị trong lịch sử Việt Nam

- Vai trò của nhà nước đối với sự hình thành đô thị

- Các nhân tố tác động khác

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: Đọc trước Tài liệu số 2, 14 (Tài liệu Bắt buộc); và 4, 8, 10, (Tài liệu Tham khảo)


	Tuần 12: Nội dung 4: Đô thị và đô thị hoá trong lịch sử Việt Nam (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Phân tích các chức năng đô thị trong lịch sử

2. Nội dung bài học:
2.1. Con đường hình thành và chức năng của đô thị trong lịch sử Việt Nam

- Chức năng hành chính của đô thị

- Chức năng kinh tế của đô thị

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc


	Tuần 13: Nội dung 4: Đô thị và đô thị hoá trong lịch sử Việt Nam (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Phân loại các mô hình đô thị Việt Nam

2. Nội dung bài học:
2.1. Các loại hình đô thị trong lịch sử Việt Nam

- Phân theo chức năng 

- Phân theo cấp độ

- Đô thị Việt Nam trong các thế kỷ hưng khởi XVI, XVII, XVIII
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc
- Phạm Hồng Tung: Đông Á trước những biến chuyển của thế giới và nguy cơ xâm thực của Chủ nghĩa tư bản phương Tây, trong: Vũ Dương Ninh (cb), Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX, tr.11-50.

- Fairbank, Reischauer, Craig, East Asia-Tradition and Transformation 


	Tuần 14: Nội dung 4: Đô thị và đô thị hoá trong lịch sử Việt Nam (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Phân tích các đặc điểm đô thị Việt Nam trong lịch sử

2. Nội dung bài học:
2.1. Kết cấu kinh tế - xã hội của đô thị

- Kết cấu kinh tế

-. Kết cấu xã hội

-. Quan hệ giữa thành thị - nông thôn

2.2. Vấn đề đô thị và đô thị hoá ở Việt Nam 

- Xu hướng phát triển và vấn đề đô thị hoá

- Quá trình đô thị hoá trong lịch sử Việt Nam

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc

- Hall, Lịch sử Đông Nam Á

- Fairbank, Reischauer, Craig, East Asia-Tradition and Transformation


	Tuần 15: Nội dung 5: Tổng quan đặc điểm các đô thị Việt Nam trong lịch sử
	1. Mục tiêu bài học: Khái quát các nội dung đã học, chuẩn bị cho kiểm tra cuối kỳ

2. Nội dung bài học:
- Khái quát về các mô hình đô thị đã tồn tại trong lịch sử Việt Nam.

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: Tổng hợp lại các tài liệu đã đọc, học.
5. Tài liệu cần đọc


8. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC CỦA GIÁO VIÊN 

Tham dự học phần này, sinh viên cần phải tích lũy kiến thức từ 3 nguồn:

+ Thuyết trình của giảng viên trên giảng đường

+ Đọc đề cương học phần, bài giảng của giáo viên (được phát trước cho sinh viên) và tài liệu tham khảo

+ Thảo luận trên lớp.

+ Ngoài ra sinh viên phải đọc nhiều học liệu khác nhau (bao gồm giáo trình, sách chuyên khảo, tạp chí, thông tin trên mạng internet) để tích lũy lượng kiến thức cần thiết theo yêu cầu của học phần. Trong mỗi học kỳ, giảng viên có thể điều chỉnh một số tài liệu trong danh mục học liệu cho phù hợp với thực tiễn phát triển của ngành học. 

9. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN

9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 10%

Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện để kiểm tra sự chuyên cần và việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua các giờ học, thảo luận và khảo sát. 

Kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm củng cố tri thức và nắm được thông tin phản hồi để điều chỉnh cách dạy và học cho phù hợp.

- Xác định được nhiệm vụ và mục đích vấn đề.

- Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn.

- Tích cực tham gia ý kiến.

- Bài tập: Báo cáo lại kết quả thực hành nghiên cứu: tuần 9.

9.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ:

Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 30%, viết bài tiểu luận  

- Hoàn thành đầy đủ 1 bài tiểu luận theo những tập hợp chủ đề đưa ra.

- Chủ động tích cực và tìm tòi tài liệu từ các nguồn khác nhau.

- Đưa ra những ý kiến của mình.

Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: 60% tự luận

9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập:

Tuỳ theo hình thức của bài tập (trắc nghiệm, tự luận, báo cáo nhóm, tiểu luận mà có tiêu chí cụ thể).

- Bài tập trắc nghiệm: căn cứ vào số lượng câu trả lời đúng để đánh giá điểm.

- Bài tự luận cá nhân/tuần/tháng/học kỳ: căn cứ vào 4 tiêu chí sau:

1. Xác định nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng hợp lý.

2. Kỹ năng phân tích, tổng hợp trong giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu, thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo.

3. Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu do giáo viên hướng dẫn.

4. Bố cục hợp lý, văn phong mạch lạc rõ ràng, trích dẫn hợp lệ, trình bày đẹp, đúng quy cách kỹ thuật.
	Điểm
	Tiêu chí

	9-10
	Đạt tất cả 4 tiêu chí trên

	7-8
	- Đạt tiêu chí 1, 2

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu, nhưng chưa đầy đủ, phân tích chưa sâu.

- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ

	5-6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện rõ tư duy độc lập, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn kém.

- Tiêu chí 3, 4: còn mắc lỗi nhỏ.

	Dưới 5
	Không đạt cả 4 tiêu chí trên


9.4. Cấu trúc đề thi đánh giá cuối kỳ:
Bài thi đánh giá cuối kỳ được thực hiện theo hình thức tự luận có 1 câu hỏi, gồm:

- 1 câu hỏi tự luận, lấy 10 điểm.

Tổng điểm tối đa: 10 điểm

9.5. Hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần:
1. Trình bày khái niệm đô thị, khái niệm đô thị hóa, khái quát quá trình đô thị hóa trong lịch sử văn minh nhận loại và phân tích, so sánh những đặc trưng tương đồng và khác biệt giữa đô thị phương Tây và đô thị phương Đông?

2. Qua một trường hợp đô thị Việt Nam (bất kỳ), phân tích so sánh những điểm giống và khác với đặc trưng đô thị phương Đông cũng như chỉ ra những dị biệt so với hình thái đô thị phương Tây?

3. Trình bày sự ra đời, định hình, phát triển, đặc trưng và vị trí của đô thị Cổ Loa trong lịch sử đô thị Việt Nam?

4. Trình bày sự ra đời, định hình, phát triển, đặc trưng và vị trí của đô thị Cổ Loa trong lịch sử đô thị Việt Nam?

5. Trình bày sự ra đời, định hình, phát triển, đặc trưng và vị trí của đô thị Luy Lâu trong lịch sử đô thị Việt Nam?

6. Trình bày sự ra đời, định hình, phát triển, đặc trưng và vị trí của đô thị Chiêm Cảng - Hội An trong lịch sử đô thị Việt Nam? Phân tích quá trình biến chuyển từ cảng Đại Chiêm đến thương cảng Hội An?

7. Trình bày sự ra đời, định hình, phát triển, đặc trưng và vị trí của thương cảng Vân Đồn trong lịch sử đô thị Việt Nam?

8. Trình bày sự ra đời, định hình, phát triển, đặc trưng và vị trí của đô thị Thị Nại - Nước Mặn trong lịch sử đô thị Việt Nam? Phân tích quá trình biến chuyển từ Thị Nại đến Nước Mặn?

9. Trình bày sự ra đời, định hình, phát triển, suy tàn, đặc trưng và vị trí của đô thị Phố Hiến trong lịch sử đô thị Việt Nam? Phân tích mối liên hệ giữa Phố Hiến với Thăng Long - Kẻ Chợ cũng như vai trò, chức năng của Phố Hiến trong hệ thống cảng thị Sông Đàng Ngoài Thăng Long - Phố Hiến - Domea trong các thế kỷ XVII-XVIII?

10. Trình bày sự ra đời, định hình, phát triển, đặc trưng và vị trí của đô thị Sài Gòn trong lịch sử đô thị Việt Nam?

11. Trình bày sự ra đời, định hình, phát triển, đặc trưng và vị trí của đô thị Thăng Long - Hà Nội trong lịch sử đô thị Việt Nam? Giải thích vì sao Thăng Long - Hà Nội hội tụ đầy đủ những tố chất của một đô thị tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam?

12. Trình bày sự ra đời, định hình, phát triển, đặc trưng và vị trí của Phú Xuân - Huế trong lịch sử đô thị Việt Nam? Lý giải vì sao Phú Xuân - Huế là đô thành chính trị điển hình của lịch sử Việt Nam?

13. Trình bày sự ra đời, định hình, phát triển, đặc trưng và vị trí của thương cảng Thanh Hà - Bao Vinh trong lịch sử đô thị Việt Nam? Phân tích mối liên hệ giữa Thanh Hà với Huế trong hệ thống thương mại Miền Trung Việt Nam thế kỷ XVII-XVIII-XIX?

14. Trình bày và phân tích bối cảnh lịch sử, những yếu tố mới tác động đến sự chuyển biến và hình thành đô thị Việt Nam thời Cận đại?

15. Lựa chọn và trình bày diện mạo, đặc trưng, kết cấu kinh tế - xã hội của một đô thị Việt Nam tiêu biểu thời Cận đại? Qua đó, hãy khái quát về đặc trưng của đô thị Việt Nam thời Cận đại?

16. Trình bày khái quát sự hình thành đô thị Việt Nam hiện đại?

17. Những vấn đề của đô thị và đô thị hóa Việt Nam đương đại trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và toàn cầu hóa?

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Chuyển biến xã hội đô thị Việt Nam thời kỳ Cận - Hiện đại

Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa: Lịch sử                 Bộ môn: Lịch sử Đô thị

1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1.1. Họ và tên giảng viên 1: Nguyễn Văn Khánh

Chức danh, học hàm, học vị: GS.TS

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần 

Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 3, nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 84-43-8585284;
 Di động: 
            Email: khanhnv@vnu.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính:

+ Chuyển biến kinh tế, xã hội Việt Nam Cận Hiện đại.

+ Trí thức Việt Nam trong lịch sử.

+ Nông dân, Nông nghiệp, Nông thôn Việt Nam Cận Hiện đại.

1.2. Họ và tên giảng viên 2: Trần Viết Nghĩa

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần 

Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 3, nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 84-43-8585284;
 Di động: (84) 0986376599

           Email: vietnghia_77@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính:

+ Lịch sử Việt Nam Cận Hiện đại.

+ Tiếp xúc văn hóa Đông Tây ở Việt Nam.

2. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: Chuyển biến xã hội đô thị Việt Nam thời kỳ Cận - Hiện đại
-  Mã số học phần: HIS3118

-  Số tín chỉ: 02
- Học phần: Bắt buộc
- Các học phần tiên quyết: 

+ Lịch sử Việt Nam cận đại (HIS2019) dành cho sinh viên hệ Chuẩn

+ Lịch sử Việt Nam cận đại* (HIS2019*) dành cho sinh viên hệ Chất lượng cao
-  Các học phần kế tiếp: không

- Yêu cầu đối với học phần: Giảng đường, máy chiếu...

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp
: 28 tiết
+ Thực hành



: 02 tiết
- Địa chỉ khoa phụ trách học phần: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. MỤC TIÊU CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN
3.1. Mục tiêu chung
Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về xã hội đô thị Việt Nam thời kỳ Cận đại và Hiện đại, sự chuyển biến các giai tầng xã hội ở đô thị về cấu trúc, kinh tế, chính trị…; tác động của sự chuyển biến xã hội đô thị tới sự chuyển biến xã hội Việt Nam trong thời kỳ Cận đại và Hiện đại.

* Mục tiêu về kiến thức: 

- Người học xác định khái niệm đô thị, cấu trúc xã hội đô thị; hiểu được sự chuyển biến xã hội đô thị; những chuyển biến xã hội đô thị qua từng thời kỳ lịch sử.

- Người học có được phương pháp và những lý thuyết cơ bản để nghiên cứu từng chuyển biến xã hội đô thị, cách phân tích, lý giải, đánh giá và đưa ra những nhận định về các sự kiện có liên quan

* Mục tiêu về kỹ năng: 
- Người học có được các kỹ năng đọc và phân tích tài liệu.

- Người học có khả năng thuyết trình một vấn đề lịch sử liên quan đến sự chuyển biến xã hội ở đô thị Việt Nam nói chung, từng đô thị nói riêng.

- Người học có khả năng làm việc theo nhóm.

- Thông qua việc phân tích, tổng hợp và so sánh, người học có thể đánh giá một cách khách quan và toàn diện hơn về sự chuyển biến xã hội đô thị Việt Nam Cận Hiện đại.

- Người học có tư duy độc lập trong phân tích và vận dụng những kiến thức về xã hội đô thị vào các lĩnh vực chuyên môn của mình.
- Người học có khả năng rút ra những bài học kinh nghiệm cho công cuộc đổi mới của nước ta hiện nay. 

* Mục tiêu về thái độ: 

- Người học có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình đọc, tham khảo, xử lý tư liệu, tích cực tham gia vào các hoạt động thảo luận, seminar và trung thực trong kiểm tra, thi cử. 

- Người học có nhận thức đúng và đánh giá khách quan về sự chuyển biến xã hội đô thị ở Việt Nam thời kỳ Cận đại - Hiện đại.

3.2. Chuẩn đầu ra của học phần (hệ thống hóa lại mục tiêu cụ thể)
	Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1 (A)

Nhớ
	Bậc 2 (B)

Hiểu
	Bậc 3 (C)

Tổng hợp, đánh giá, vận dụng

	Nội dung 1. Bài mở đầu 
	I.A1. Ghi nhớ được khái niệm quan trọng: Đô thị, quản lý, xã hội đô thị

I.A2. Hiểu về đối tượng, mục đích và các phương pháp nghiên cứu


	I.B1. Phân biệt được các khái niệm, hướng tiếp cận 

I.B2. Phân tích được các nguồn tư liệu nghiên cứu về đô thị Việt Nam thời kỳ cận hiện đại
	I.C1. Đánh giá được ý nghĩa, vai trò của học phần trong nghiên cứu lịch sử đô thị Việt Nam nói chung và lịch sử đô thị Việt Nam thời kỳ Cận – Hiện đại nói riêng

	Nội dung 2. Sự ra đời của hệ thống đô thị cận đại Việt Nam
	II.A1. Hệ thống được các loại hình đô thị cận đại Việt Nam
II.A2. Nhớ rõ những đặc trưng cơ bản của đô thị Việt Nam giai đoạn cận đại

II.A3. Chỉ ra những nhân tố tác động đến quản lý và phát triển đô thị Việt Nam thời kỳ cận đại
	II.B1. Phân tích rõ sự khác biệt giữa các mô hình đô thị cận đại trong lịch sử Việt Nam

II.B2. Chỉ ra mối quan hệ giữa các nhân tố và xác định đâu là nhân tố chính tác động đến nền kinh tế - xã hội đô thị Việt Nam thời cận đại
	II.C1. So sánh đặc điểm hình thành và sự phát triển về mặt kinh tế và xã hội của đô thị Việt Nam

II.C2. Thử áp dụng lý thuyết nghiên cứu đô thị cận đại của phương Tây với nghiên cứu đô thị tại Việt Nam

	Nội dung 3. Sự chuyển biến xã hội đô thị cận đại Việt Nam (1858-1945)
	III.A1. Trình bày được những nét cơ bản sự chuyển biến xã hội trong đô thị cận đại trước 1945

III.A2. Nắm được những quy luật chuyển biến xã hội chủ yếu 


	III.B1. Phân tích được những xu hướng biến đổi trong cấu trúc xã hội đô thị Việt Nam trước 1945

III.B2. Phân tích được những xu hướng biến đổi trong chức năng đô thị Việt Nam trước 1945

III.B3. Phân tích được những xu hướng biến đổi trong kinh tế, vă hóa, giáo dục đô thị Việt Nam trước 1945
	III.C1. Phân tích và đánh giá những thành tựu, hạn chế về quá trình chuyển biến xã hội đô thị Việt Nam trước 1945

III.C2. Phân biệt được những xu hướng chuyển biến và cách thức tiếp cận khi nghiên cứu các chuyển biến này khi nghiên cứu đô thị Việt Nam thời kì trước 1945

	Nội dung 4. Sự chuyển biến xã hội đô thị hiện đại Việt Nam (1945-1975)
	IV.A1. Nhớ được đặc điểm của các đô thị tiêu biểu ở Việt Nam thời kỳ 1945-1975

IV.A2. Trình bày được những nét cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của một số đô thị Việt Nam thời 1945-1975

IV.A3. Nhớ được những nét cơ bản trong hoạt động quản lý và phát triển đô thị ở Việt Nam thời 1945-1975
	IV.B1. Phân tích được những đặc điểm khác biệt trong chuyển biến xã hội các đô thị Việt Nam thời 1945-1975

IV.B2. Phân tích được những đặc trưng cơ bản trong quản lý kinh tế - xã hội các đô thị thời 1945-1975
	IV.C1. Đánh giá những tác động và hệ quả của chính sách nhà nước ở cả hai miền trong định hướng kinh tế - xã hội đô thị ở Việt Nam thời kỳ 1945-1975

IV.C2. Phân tích, đánh giá những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm trên các lĩnh vực quản lý và phát triển kinh tế - xã hội đô thị ở Việt Nam thời 1945-1975

	Nội dung 5. Sự chuyển biến xã hội đô thị hiện đại Việt Nam (1975-1985)
	V.A1. Nhớ được những nét cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của một số đô thị Việt Nam trước Đổi mới

V.A2. Nhớ được những nét cơ bản trong hoạt động quản lý và phát triển đô thị ở Việt Nam thời kỳ trước Đổi mới


	V.B1. Phân tích được những đặc điểm khác biệt về xu hướng chuyển biến xã hội của các đô thị Việt Nam thời kỳ trước Đổi mới

V.B2. Phân tích được những tác động của điều kiện lịch sử tới sự hình thành và phát triển các đô thị Việt Nam trước đổi mới


	V.C1. Đánh giá, luận giải những khác biệt trong mô hình quản lý và phát triển đô thị ở những khu vực kinh tế khác nhau



	Nội dung 6. Sự chuyển biến xã hội đô thị Việt Nam từ Đổi mới đến nay

	V.A1. Nhớ được những nét cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của một số đô thị Việt Nam sau Đổi mới

V.A2. Nhớ được những nét cơ bản trong hoạt động quản lý và phát triển đô thị ở Việt Nam thời kỳ sau Đổi mới
	VI.B1. Hiểu được giá trị của những bài học lịch sử đối với quản lý và phát triển đô thị ở Việt Nam đặc biệt là thời kỳ sau Đổi mới

VI.B2. Phân tích được tính đặc thù của các đô thị ở Việt Nam và bài học quản lý kinh tế - xã hội phạm vi đô thị
	VI.C1. Đánh giá, phân tích sự giống và khác nhau trong quản lý và phát triển đô thị ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay



	Nội dung 7. Tổng kết
	VII.A1.  Chỉ ra các loại hình đô thị tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam cận – hiện đại và các đặc điểm cơ bản của nó


	VII.B1.  Phân tích những đặc trưng tiêu biểu của đô thị Việt Nam cận đại và hiện đại


	VII.C1. Đánh giá vai trò của đô thị trong sự phát triển chung của Việt Nam

VII.C2.  .Rút ra những bài học về quy hoạch và quản lý đô thị ở Việt Nam hiện nay.


3.3. Bảng tổng hợp chuẩn đầu ra của học phần
	      Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	2
	2
	1
	5

	Nội dung 2
	3
	2
	2
	7

	Nội dung 3
	2
	3
	2
	7

	Nội dung 4
	3
	2
	2
	7

	Nội dung 5
	2
	2
	1
	5

	Nội dung 6
	2
	2
	1
	5

	Nội dung 7
	1
	1
	2
	4


4. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN

- Học phần nhằm giới thiệu về những chuyển biến xã hội đô thị Việt Nam thời kỳ Cận đại và Hiện đại như cấu trúc xã hội đô thị, kinh tế đô thị, giáo dục đô thị, văn hóa đô thị, thiết chế đô thị,... 

- Học phần sẽ phác thảo bối cảnh lịch sử của xã hội Việt Nam nói chung và xã hội đô thị nói riêng trong thời kỳ Cận đại và Hiện đại. 

- Học phần này sẽ phân tích sâu, làm rõ những chuyển biến xã hội ở đô thị Việt Nam qua từng thời kỳ lịch sử.  

5. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Nội dung 1: Bài mở đầu

1. Những khái niệm chung:

- Khái niệm về đô thị

- Khái niệm về xã hội đô thị

2. Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu sự chuyển biến xã hội đô thị Việt Nam thời kỳ Cận đại và Hiện đại

- Đối tượng nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu

- Ý nghĩa

Nội dung 2: Sự ra đời của hệ thống đô thị cận đại Việt Nam 

1. Bối cảnh lịch sử Việt Nam thời Cận đại

2. Sự ra đời của hệ thống đô thị cận đại Việt Nam

Nội dung 3: Sự chuyển biến xã hội đô thị cận đại Việt Nam (1858-1945)

1. Sự khác biệt giữa xã hội đô thị cận đại với đô thị cổ trung đại

2. Sự chuyển biến về cấu trúc xã hội đô thị

3. Sự chuyển biến về chức năng đô thị

4. Sự chuyển biến về kinh tế, văn hóa, giáo dục

Nội dung 4: Sự chuyển biến xã hội đô thị hiện đại Việt Nam (1945-1975)

1. Bối cảnh lịch sử Việt Nam thời kỳ 1945-1975

2. Chuyển biến đô thị Việt Nam thời kỳ 1945-1954

3. Chuyển biến đô thị Việt Nam thời kỳ 1954-1975

Nội dung 5: Sự chuyển biến xã hội đô thị hiện đại Việt Nam (1975-1985)

1. Bối cảnh lịch sử Việt Nam thời kỳ 1975-1985

2. Sự chuyển biến xã hội đô thị Việt Nam thời kỳ 1975-1985

Nội dung 6: Sự chuyển biến xã hội đô thị Việt Nam từ Đổi mới đến nay

1. Bối cảnh lịch sử Việt Nam thời kỳ từ Đổi mới đến nay

2. Sự chuyển biến xã hội đô thị Việt Nam từ Đổi mới đến nay

Nội dung 7: Tổng kết

1. Khái quát về sự chuyển biến xã hội đô thị Việt Nam thời kỳ Cận đại và Hiện đại

2. Tác động của sự chuyển biến xã hội đô thị đối với sự phát triển đô thị nói riêng và xã hội Việt Nam nói chung

3. Những bài học kinh nghiệm rút ra từ sự chuyển biến xã hội đô thị thời kỳ Cận đại và Hiện đại

6. HỌC LIỆU

6.1. Học liệu bắt buộc:
1. Nguyễn Văn Khánh (2005): Cơ cấu kinh tế xã hội Việt Nam thời thuộc địa (1858-1945), Nxb. Đại học Quốc gia, HN

2. Đỗ Quang Hưng, Trần Viết Nghĩa (2013): Tính hiện đại và sự chuyển biến của văn hóa Việt Nam thời cận đại, Nxb. Chính trị quốc gia, HN. 

3. Trần Huy Liệu (1960): Lịch sử thủ đô Hà Nội, Nxb. Sử học, HN.

4. Hoàng Đạo Thúy (1974): Phố phường Hà Nội xưa, Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội, HN.
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7. Đinh Xuân Lâm (2003): Đại cương Lịch sử Việt Nam, tập 2, Nxb. Giáo dục, HN.
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10. Trần Viết Nghĩa (2012): Trí thức Việt Nam đối diện với văn minh phương Tây thời Pháp thuộc, Nxb. Chính trị quốc gia, HN.

11. Tỉnh thành xưa ở Việt Nam, Nxb. Hải Phòng. 

12. Barrie Shelton (2005): Learning from the Japanese City, West Meets East in Urban Design, Routledge, New York.

13. Andrew Hurley (2010): Beyond Preservation: Using Public History to Revitalize Inner Cities, Temple University Press, Philadelphia.

14. David C.Thorns (2002): The Transformation of Cities, Urban Theory and Urban Life, Palgrave Macmillan, New York.

15. David Cannadine and David Reeder (1982): Exploring the Urban Past, Essay in Urban History by H.J.DYOS, Cambridge.

16. Nigel Taylor (1998): Urban Planning Theory since 1945, SAGE Publications, London.

17. Danielle Labbé (2010): Insitut national de la recherche scientifique Centre -Urbannisation, Culture Société, Quebec

7. LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC CỤ THỂ

	Tuần 1:             (Nội dung 1): Bài mở đầu
	1. Mục tiêu bài học: Đưa ra các khái niệm cơ bản 

2. Nội dung bài học:

2.1. Những khái niệm chung:

- Khái niệm về đô thị

- Khái niệm về xã hội đô thị

2.2.  Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu sự chuyển biến xã hội đô thị Việt Nam thời kỳ Cận đại và Hiện đại

- Đối tượng nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu

- Ý nghĩa 

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 2 (Nội dung 2): Sự ra đời của hệ thống đô thị cận đại Việt Nam
	1. Mục tiêu bài học: Sự ra đời của hệ thống đô thị Việt Nam thời cận đại

2. Nội dung bài học:

2.  2.1. Bối cảnh lịch sử Việt Nam thời Cận đại

2.2. Sự ra đời của hệ thống đô thị cận đại Việt Nam

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 3 (Nội dung 2): Sự ra đời của hệ thống đô thị cận đại Việt Nam (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Sự ra đời của hệ thống đô thị Việt Nam thời Cận đại

2. Nội dung bài học:

2.1. Bối cảnh lịch sử Việt Nam thời Cận đại

2.2. Sự ra đời của hệ thống đô thị cận đại Việt Nam

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 4 (Nội dung 3): Sự chuyển biến xã hội đô thị cận đại Việt Nam (1858-1945)
	1. Mục tiêu bài học: Sự chuyển biến xã hội đô thị cận đại

2. Nội dung bài học:

2.1. Sự khác biệt giữa xã hội đô thị cận đại với đô thị cổ trung đại

2.2. Sự chuyển biến về cấu trúc xã hội đô thị

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 5 (Nội dung 3): Sự chuyển biến xã hội đô thị cận đại Việt Nam (1858-1945) (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Sự chuyển biến xã hội đô thị thời cận đại

2. Nội dung bài học:

     2.1. Sự chuyển biến về chức năng đô thị

2.2. Sự chuyển biến về kinh tế, văn hóa, giáo dục 

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 6 (Nội dung 3): Sự chuyển biến xã hội đô thị cận đại Việt Nam (1858-1945) (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Sự chuyển biến xã hội đô thị thời cận đại

2. Nội dung bài học:

2.1. Sự chuyển biến về chức năng đô thị

2.2. Sự chuyển biến về kinh tế, văn hóa, giáo dục 

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 7 (Nội dung 4): Sự chuyển biến xã hội đô thị hiện đại Việt Nam (1945-1975)
	1. Mục tiêu bài học: Chuyển biến xã hội đô thị hiện đại

2. Nội dung bài học 

 2.1. Bối cảnh lịch sử Việt Nam thời kỳ 1945-1975

2.2. Chuyển biến đô thị Việt Nam thời kỳ 1945-1954

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 8 (Nội dung 4): Sự chuyển biến xã hội đô thị hiện đại Việt Nam (1945-1975) (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Chuyển biến xã hội đô thị thời hiện đại
2. Nội dung bài học 

2.1. Chuyển biến đô thị Việt Nam thời kỳ 1954-1975

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 9 (Nội dung 4): Sự chuyển biến xã hội đô thị hiện đại Việt Nam (1945-1975) (tiếp theo)


	1. Mục tiêu bài học:  Sự chuyển biến xã hội đô thị hiện đại

2. Nội dung bài học 

2.1. Phân chia nhóm thảo luận nội dung xung quanh về các chuyển biến xã hội trong đô thị Việt Nam thời kỳ Hiện đại

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: phân chia nhóm, trình bày thảo luận (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi, phân chia nhóm thuyết trình
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 10 (Nội dung 5): Sự chuyển biến xã hội đô thị hiện đại Việt Nam (1975-1985)
	1. Mục tiêu bài học: Chuyển biến đô thị hiện đại trước Đổi mới

2. Nội dung bài học 

2.1. Bối cảnh lịch sử Việt Nam thời kỳ 1975-1985

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 11 (Nội dung 5): Sự chuyển biến xã hội đô thị hiện đại Việt Nam (1975-1985) (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Chuyển biến đô thị hiện đại trước đổi mới

2. Nội dung bài học 

2.1. Sự chuyển biến xã hội đô thị Việt Nam thời kỳ 1975-1985 

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 12 (Nội dung 6): Sự chuyển biến xã hội đô thị Việt Nam từ Đổi mới đến nay
	1. Mục tiêu bài học: Chuyển biến đô thị hiện đại kể từ sau đổi mới
2. Nội dung bài học 

2.1. Bối cảnh lịch sử Việt Nam thời kỳ từ Đổi mới đến nay 

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 


- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 13 (Nội dung 6): Sự chuyển biến xã hội đô thị Việt Nam từ Đổi mới đến nay (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Sự chuyển biến xã hội đô thị kể từ sau Đổi mới

2. Nội dung bài học 

2.1. Sự chuyển biến xã hội đô thị Việt Nam từ Đổi mới đến nay 

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 14 (Nội dung 6): Sự chuyển biến xã hội đô thị Việt Nam từ Đổi mới đến nay (tiếp theo)

	1. Mục tiêu bài học: Chuyển biến xã hội đô thị hiện đại kể từ sau Đổi mới
2. Nội dung bài học 

2.1. Sự chuyển biến xã hội đô thị Việt Nam từ Đổi mới đến nay 

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 15 (Nội dung 7): Tổng kết


	1. Mục tiêu bài học: Khái quát về sự chuyển biến xã hội đô thị Việt Nam từ cận đại đến hiện đại

2. Nội dung bài học 

2.1. Khái quát về sự chuyển biến xã hội đô thị Việt Nam thời kỳ Cận đại và Hiện đại

2.2. Tác động của sự chuyển biến xã hội đô thị đối với sự phát triển đô thị nói riêng và xã hội Việt Nam nói chung

2.3. Những bài học kinh nghiệm rút ra từ sự chuyển biến xã hội đô thị thời kỳ Cận đại và Hiện đại

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:

Tổng hợp lại các tài liệu đã đọc, học.


8. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ YÊU CẦU KHÁC CỦA GIÁO VIÊN 

Tham dự học phần này, sinh viên cần phải tích lũy kiến thức từ 3 nguồn:

+ Thuyết trình của giảng viên trên giảng đường

+ Đọc đề cương học phần, bài giảng của giáo viên (được phát trước cho sinh viên) và tài liệu tham khảo

+ Thảo luận trên lớp.

+ Ngoài ra sinh viên phải đọc nhiều học liệu khác nhau (bao gồm giáo trình, sách chuyên khảo, tạp chí, thông tin trên mạng internet) để tích lũy lượng kiến thức cần thiết theo yêu cầu của học phần. Trong mỗi học kỳ, giảng viên có thể điều chỉnh một số tài liệu trong danh mục học liệu cho phù hợp với thực tiễn phát triển của ngành học. 

9. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN

9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 10%
Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện để kiểm tra sự chuyên cần và việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua các giờ học, thảo luận và nghiên cứu. 

Kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm củng cố tri thức và nắm được thông tin phản hồi để điều chỉnh cách dạy và học cho phù hợp.



- Xác định được nhiệm vụ và mục đích vấn đề.



- Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn.



- Tích cực tham gia ý kiến.



- Bài tập: Báo cáo lại kết quả thực hành nghiên cứu: tuần 9.

9.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ:

Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 30%, viết bài tiểu luận  



- Hoàn thành đầy đủ 1 bài tiểu luận theo những tập hợp chủ đề đưa ra.



- Chủ động tích cực và tìm tòi tài liệu từ các nguồn khác nhau.



- Đưa ra những ý kiến của mình.



Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: 60% tự luận



9.3. Tiêu chí đính giá các loại bài tập:



Tuỳ theo hình thức của bài tập (trắc nghiệm, tự luận, báo cáo nhóm, tiểu luận mà có tiêu chí cụ thể).



- Bài tập trắc nghiệm: căn cứ vào số lượng câu trả lời đúng để đánh giá điểm.



- Bài tự luận cá nhân/tuần/tháng/học kỳ: căn cứ vào 4 tiêu chí sau:



1. Xác định nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng hợp lý.



2. Kỹ năng phân tích, tổng hợp trong giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu, thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo.



3. Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu do giáo viên hướng dẫn.



4. Bố cục hợp lý, văn phong mạch lạc rõ ràng, trích dẫn hợp lệ, trình bày đẹp, đúng quy cách kỹ thuật.
	Điểm
	Tiêu chí

	9-10
	Đạt tất cả 4 tiêu chí trên

	7-8
	- Đạt tiêu chí 1, 2

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu, nhưng chưa đầy đủ, phân tích chưa sâu.

- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ

	5-6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện rõ tư duy độc lập, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn kém.

- Tiêu chí 3, 4: còn mắc lỗi nhỏ.

	Dưới 5
	Không đạt cả 4 tiêu chí trên


9.4. Cấu trúc đề thi đánh giá cuối kỳ:


Bài thi đánh giá cuối kỳ được thực hiện theo hình thức tự luận có 1 câu hỏi, gồm:



- 1 câu hỏi tự luận, lấy 10 điểm.



Tổng điểm tối đa: 10 điểm

9.5. Hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần:

Sinh viên ôn tập dựa trên các chủ đề đã được học bao gồm:

1. Nội dung 1: Sự ra đời của hệ thống đô thị cận đại Việt Nam
2. Nội dung 2: Sự chuyển biến xã hội đô thị cận đại Việt Nam (1858-1945)
3. Nội dung 3: Sự chuyển biến xã hội đô thị hiện đại Việt Nam (1945-1975)
4. Nội dung 4: Sự chuyển biến xã hội đô thị hiện đại Việt Nam (1975-1985)
5. Nội dung 5: Sự chuyển biến xã hội đô thị Việt Nam từ Đổi mới đến nay
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Diện mạo Đô thị Việt Nam thế kỷ XIX - XX

Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa: Lịch sử                 Bộ môn: Lịch sử Đô thị
1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1.1. Họ và tên giảng viên 1: Phan Phương Thảo
 Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS.

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần 

Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 3, nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 84-43-8585284; 
Di động: (84) 62699999

Email: phthao62@gmail.com
 Các hướng nghiên cứu chính: 

+ Các hệ lý luận trong nghiên cứu sử học

+ Ứng dụng phương pháp định tính, định lượng trong nghiên cứu sử học

+ Lịch sử Thăng Long – Hà Nội qua tài liệu địa chính
 1.2. Họ và tên giảng viên 2: Nguyễn Thị Bình

 Chức danh, học hàm, học vị: NCS

 Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ 3, 6. 

Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 3, nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: 84-43-8585284 

Di động: (84) 0984946382

Email:  nguyenbinh179@gmail.com
 Các hướng nghiên cứu chính:

+ Lịch sử văn hóa đô thị Thăng Long – Hà Nội

+ Một số phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội & nhân văn: Dân số học lịch sử, Định lượng….

2. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: Diện mạo đô thị Việt Nam thế kỷ XIX - XX
- Mã số học phần: HIS3123

- Số tín chỉ: 02

- Học phần:  Lựa chọn 

- Các học phần tiên quyết: 

+ Lịch sử Việt Nam cận đại (HIS2019) dành cho sinh viên hệ Chuẩn

+ Lịch sử Việt Nam cận đại* (HIS2019*) dành cho sinh viên hệ Chất lượng cao
-  Các học phần kế tiếp: không

- Yêu cầu đối với học phần: Giảng đường, máy chiếu...

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp
: 28 tiết
+ Thực hành



: 02 tiết
- Địa chỉ khoa phụ trách học phần: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3.  MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

3. 1. Mục tiêu chung

Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về đặc điểm chung của các đô thị Việt Nam thời kỳ cuối trung đại (thế kỷ XIX) và những ảnh hưởng của người Pháp đối với quá trình đô thị hóa ở Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ XX. Những chuyển biến kinh tế, xã hội, chính trị và đặc biệt là quá trình giao lưu văn hóa Đông – Tây đã tác động mạnh mẽ tới sự thay đổi kiến trúc cũng như cảnh quan của các đô thị. Kết quả cũng như hệ quả của những ảnh hưởng này đối với sự biến đổi diện mạo của đô thị Việt Nam. 

* Mục tiêu về kiến thức:
- Người học xác định được sự giống và khác nhau giữa các khái niệm về thành thị, đô thị hóa, giao lưu văn hóa, quy hoạch …; nhận thức được về lịch sử hình thành của đô thị Việt Nam, diện mạo và sự biến đổi của đô thị Việt Nam trong thế kỷ XIX-XX, trong đó tập trung vào đô thị Thăng Long – Hà Nội.

- Người học có được phương pháp và những lý thuyết cơ bản để nghiên cứu một khu vực cụ thể, một loại hình không gian tụ cư đặc thù và biết cách cách phân tích, lý giải, đánh giá về những sự kiện lịch sử cụ thể.

* Mục tiêu về kỹ năng:
- Người học có được các kỹ năng đọc và phân tích tài liệu.

- Người học có khả năng thuyết trình một vấn đề liên quan đến Đô thị Việt Nam trong lịch sử (thế kỷ XIX-XX).

- Người học có khả năng làm việc theo nhóm.

- Người học có tư duy độc lập trong phân tích và vận dụng những kiến thức về Lịch sử Đô thị vào các lĩnh vực chuyên môn của mình.
- Người học có khả năng rút ra những bài học, kinh nghiệm cho quá trình quy hoạch xây dựng và phát triển các Đô thị Việt Nam hiện nay

* Mục tiêu về thái độ:
- Người học có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình đọc, tham khảo, xử lý tư liệu, tích cực tham gia vào các hoạt động thảo luận, seminar và trung thực trong kiểm tra, thi cử. 

- Người học có nhận thức đúng và đánh giá khách quan về bối cảnh lịch sử và đặc điểm của đô thị Việt Nam trong thế kỷ XIX – XX, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm.

3.2. Chuẩn đầu ra của học phần (hệ thống hóa lại mục tiêu cụ thể)
	Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1 (A)

Nhớ
	Bậc 2 (B)

Hiểu
	Bậc 3 (C)

Tổng hợp, đánh giá, vận dụng

	Nội dung 1. Bài mở đầu 
	I.A1. Hiểu được đối tượng, mục đích nghiên cứu

I.A2. Nhận thức được các yếu tố cơ bản trong khái niệm về đô thị và lịch sử đô thị
	I.B1. Phân tích được nội hàm khái niệm trong nghiên cứu diện mạo đô thị.

I.B2. Xác định được mối quan hệ các khái niệm
	I.C1. Nắm được các phương pháp ứng dụng mới trong nghiên cứu diện mạo đô thị


	Nội dung 2: Sơ lược lịch sử hình thành các đô thị Việt Nam
	II.A1. Các điều kiện lịch sử  hình thành nên đô thị

II.A2. Hệ thống các giai đoạn phát triển của các đô thị Việt Nam trong lịch sử 

II.A3. Ghi nhớ các yếu tố cơ bản của đô thị Việt Nam qua từng thời kỳ
	II.B1. Trình bày được những yếu tố liên quan trực tiếp trong quá trình hình thành, tồn tại của đô thị Việt Nam trong lịch sử

II.B2. Phân tích sự tương tác của các nhân tố  trong quá trình hình thành nên đô thị cổ Việt Nam
	II.C1. Đánh giá được vai trò, ý nghĩa và giá trị của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển của đô thị cổ Việt Nam

I.C2. Lý giải được những vấn đề về không gian và khu vực hình thành đô thị cổ Việt Nam

	Nội dung 3: Diện mạo Đô thị Việt Nam thế kỷ XIX
	III.A1. Chỉ ra các đô thị Việt Nam thế kỷ XIX

III.A2. Hệ thống được các nhân tố cấu thành diện mạo đô thị Việt Nam 

III.A3. Ghi nhớ ghi được bối cảnh lịch sử và tác động tới diện mạo của đô thị Việt  Nam thế kỷ XIX

III.A4: Tình hình nghiên cứu
	III.B1. Trình bày được các nguồn tư liệu nghiên cứu diện mạo đô thị Việt  Nam thế kỷ XIX

III.B2. Phân tích các nhân tố diện mạo đô thị Việt  Nam
	III.C1. Tổng hợp được và lý giải được sự tương liên của những nhân tố trong việc cấu thành diện mạo đô thị Việt Nam thế kỷ XIX

III.C2. Khái quát được đặc điểm của diện mạo đô thị Việt Nam thế kỷ XIX

	Nội dung 4: Diện mạo Đô thị Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX


	IV.A1. Chỉ ra các đô thị Việt Nam thế kỷ XX

IV.A2. Hệ thống được các nhân tố cấu thành diện mạo đô thị Việt Nam.

IV.A3. Ghi nhớ ghi được bối cảnh lịch sử và tác động tới diện mạo của đô thị Việt  Nam thế kỷ XX

IV.A4: Tình hình nghiên cứu
	IV.B1. Trình bày được các nguồn tư liệu nghiên cứu diện mạo đô thị Việt  Nam thế kỷ XX

IV.B2. Phân tích các nhân tố diện mạo đô thị Việt  Nam đầu thế kỷ XX
	IV.C1. Tổng hợp được và lý giải được sự tương liên của những nhân tố trong việc cấu thành diện mạo đô thị Việt Nam đầu thế kỷ XX

IV.C2. Khái quát được đặc điểm của diện mạo đô thị Việt Nam đầu thế kỷ XX

	Nội dung 5: Tổng quát đặc điểm diện mạo đô thị Việt Nam
	V.A1. Chỉ ra được các đặc điểm về diện mạo đô thị Việt Nam


	V.B1. Phân tích được quá trình biến đổi diện mạo đô thị Việt Nam từ thế kỷ XIX sang nửa đầu thế kỷ XX

V.B2. Hiểu được những nguyên nhân căn bản của quá trình biến đổi
	V.C1. Phân tích các hệ quả của quá trình biến đổi diện mạo đô thị

V.C2. Phân tích các bài học kinh nghiệm


3.3. Bảng tổng hợp chuẩn đầu ra của học phần
	      Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	2
	2
	1
	5

	Nội dung 2
	3
	2
	2
	7

	Nội dung 3
	4
	2
	2
	8

	Nội dung 4
	4
	2
	2
	8

	Nội dung 5
	1
	2
	2
	5


4. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN

- Học phần nhằm giới thiệu về các đô thị Việt Nam trong thế kỷ XIX – XX: đặc điểm, diện mạo, quy hoạch của đô thị, từng hợp điển hình là đô thị Thăng Long – Hà Nội.

- Trong khi trình bày, học phần sẽ phác dựng lại lịch sử hình thành các đô thị Việt Nam nói chung. Bên cạnh đó, học phần trình bày bối cảnh lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ XX, những ảnh hưởng của người Pháp với đô thị Việt Nam trong cuộc gặp gỡ Đông – Tây, sự chuyển biến mạnh mẽ về diện mạo, hình thái đô thị trong thời kỳ lịch sử này.

5. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Nội dung 1: Bài mở đầu 

1. Khái niệm chung:

- Khái niệm về Đô thị trong Lịch sử Việt nam thời cận đại

- Khái niệm về Đô thị hóa trong Lịch sử Việt nam thời cận đại

- Những khái niệm liên quan: Thành thị, Hình thái đô thị, Diện mạo, Quy hoạch 

2. Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu Đô thị Việt Nam thế kỷ XIX-XX.

- Đối tượng nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu

- Ý nghĩa

Nội dung 2: Sơ lược lịch sử hình thành các đô thị Việt Nam

1. Lịch sử hình thành đô thị Thăng Long

1.1. Khởi nguồn lịch sử

1.2. Quá trình biến đổi từ Thành sang Thị

1.3. Nguyên nhân

2. Lịch sử hình thành phố Hiến

1.1. Bối cảnh lịch sử

1.2. Quá trình hình thành đô thị

1.3. Nguyên nhân

3. Lịch sử hình thành đô thị cổ Hội An

1.1. Bối cảnh lịch sử

1.2. Quá trình hình thành đô thị

1.3. Nguyên nhân

Nội dung 3: Diện mạo Đô thị Việt Nam thế kỷ XIX

1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

2. Đặc điểm của nguồn tư liệu nghiên cứu

3. Diện mạo đô thị Việt Nam thế kỷ XIX

3.1. Tổ chức hành chính

3.2. Tình hình đất đai

3.3. Môi trường sinh thái

3.4. Kiến trúc nhà ở, công trình tôn giáo, tín ngưỡng

4. Nhận xét diện mạo đô thị Việt Nam thế kỷ XIX

Nội dung 4: Diện mạo Đô thị Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX 

1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

2. Bối cảnh lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ XX 

3. Đặc điểm của nguồn tư liệu nghiên cứu

3. Diện mạo đô thị Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

3.1. Tổ chức hành chính

3.2. Tình hình đất đai

3.3. Môi trường sinh thái

3.4. Kiến trúc nhà ở, công trình tôn giáo, tín ngưỡng

4. Nhận xét về diện mạo đô thị Việt Nam thế kỷ XX

Nội dung 5: Tổng quát đặc điểm diện mạo đô thị Việt Nam

1. Tổng kết đặc điểm diện mạo đô thị Việt Nam thế kỷ XIX - XX

2. Các nhân tố biến đổi diện mạo đô thị Việt Nam thế kỷ XIX - XX

3. Hệ quả và bài học kinh nghiệm
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7. LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC CỤ THỂ

	Tuần 1: Nội dung 1: Bài mở đầu
	1. Mục tiêu bài học: Cung cấp các khái niệm, phương pháp trong nghiên cứu Lịch sử Đô thị

2. Nội dung bài học:

2.1. Những khái niệm chung

- Khái niệm về Đô thị trong lịch sử Việt nam cận đại

- Khái niệm về Đô thị hóa trong lịch sử Việt nam cận đại

- Những khái niệm liên quan: Thành thị, Hình thái đô thị, Diện mạo, Quy hoạch

2.2. Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của học phần

- Đối tượng nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu

- Ý nghĩa của học phần

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:


	Tuần 2: Nội dung 2: Sơ lược lịch sử hình thành các đô thị Việt Nam
	1. Mục tiêu bài học: Cung cấp nền tảng kiến thức về quá trình hình thành các đô thị Việt Nam

2. Nội dung bài học:

2.1. Lịch sử hình thành đô thị Thăng Long

- Khởi nguồn lịch sử

- Quá trình biến đổi từ Thành sang Thị

- Nguyên nhân

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: Phan Huy Lê (cb), Lịch sử Thăng Long – Hà Nội, (2 Tập), Nxb Hà Nội, 2010


	Tuần 3: Nội dung 2: Sơ lược lịch sử hình thành các đô thị Việt Nam (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Cung cấp nền tảng kiến thức về quá trình hình thành các đô thị Việt Nam

2. Nội dung bài học:

2.1. Lịch sử hình thành phố Hiến

- Bối cảnh lịch sử

- Quá trình hình thành đô thị

- Nguyên nhân

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: Đặng Thái Hoàng, Lịch sử đô thị, Nxb Xây dựng, H. 2000


	Tuần 4: Nội dung 2: Sơ lược lịch sử hình thành các đô thị Việt Nam (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Cung cấp nền tảng kiến thức về quá trình hình thành các đô thị Việt Nam

2. Nội dung bài học:

2.1. Đô thị Hội An

- Bối cảnh lịch sử

- Quá trình hình thành đô thị

- Nguyên nhân

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 10 (bắt buộc), 4, 7 (tài liệu tham khảo)


	Tuần 5: Nội dung 3: Diện mạo Đô thị Việt Nam thế kỷ XIX
	1. Mục tiêu bài học: Cung cấp các thông tin về tình hình nghiên cứu và tư liệu

2. Nội dung bài học:

2.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

2.2. Đặc điểm của nguồn tư liệu nghiên cứu

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: Phan Huy Lê (cb), Địa bạ cổ Hà Nội, (2 Tập), Nxb Hà Nội, 2010

Nguyễn Thừa Hỷ, Đỗ Bang, Đô thị Việt Nam dưới thời Nguyễn, Nxb Thuận Hóa, 2000


	Tuần 6: Nội dung 3: Diện mạo Đô thị Việt Nam thế kỷ XIX (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Trang bị các kiến thức nghiên cứu về diện mạo đô thị Việt Nam

2. Nội dung bài học:

2.1. Tình hình đất đai đô thị Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: Nguyễn Thừa Hỷ, Thăng Long – Hà Nội thế kỷ XVII-XVIII-XIX, LAPTS Sử học, 1983


	Tuần 7: Nội dung 3: Diện mạo Đô thị Việt Nam thế kỷ XIX (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Trang bị các kiến thức nghiên cứu về diện mạo đô thị Việt Nam

2. Nội dung bài học:

2.1. Tình hình môi trường sinh thái đất đai đô thị Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX

2.2. Kiến trúc nhà ở, công trình tôn giáo, tín ngưỡng

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: Nguyễn Thừa Hỷ, Thăng Long – Hà Nội thế kỷ XVII-XVIII-XIX, LAPTS Sử học, 1983


	Tuần 8: Nội dung 3: Diện mạo Đô thị Việt Nam thế kỷ XIX (tiếp theo)

	1. Mục tiêu bài học: Trang bị các kiến thức nghiên cứu về diện mạo đô thị Việt Nam

2. Nội dung bài học:

- Nhận xét về diện mạo đô thị Việt Nam thế kỷ XIX

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Thực hành thảo luận (2 đơn vị tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:


	Tuần 9: Nội dung 4: Diện mạo Đô thị Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX
	1. Mục tiêu bài học: Cung cấp các thông tin về tình hình nghiên cứu đô thị Việt Nam đầu thế kỷ XX
2. Nội dung bài học:
2.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

2.2. Bối cảnh lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ XX 

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:
Phan Phương Thảo (cb), Khu phố cổ Hà Nội qua tư liệu địa chính, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2014

Nguyễn Văn Uẩn, Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX, Nxb Hà Nội, H.2010


	Tuần 10: Nội dung 4: Diện mạo Đô thị Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Cung cấp các nguồn tư liệu trong nghiên cứu diện mạo đô thị Việt Nam

2. Nội dung bài học:
2.1. Đặc điểm của nguồn tư liệu nghiên cứu

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: Phan Phương Thảo (cb), Khu phố cổ Hà Nội qua tư liệu địa chính, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2014

Nguyễn Văn Uẩn, Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX, Nxb Hà Nội, H.2010


	Tuần 11: Nội dung 4: Diện mạo Đô thị Việt Nam thế kỷ XX (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Trang bị các kiến thức nghiên cứu về diện mạo đô thị Việt Nam đầu thế kỷ XX

2. Nội dung bài học:
2.1. Diện mạo đô thị Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX 

-Tổ chức hành chính

- Tình hình đất đai

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: Pierre Clement (cb), Hà Nội chu kỳ của những đổi thay hình thái kiến trúc và đô thị, Nxb Khoa học kỹ thuật, H. 2005

William S. Logan. Hà Nội : Tiểu sử một đô thị, Nxb Hà Nội, H. 2010




	Tuần 12: Nội dung 4: Diện mạo Đô thị Việt Nam thế kỷ XX (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Trang bị các kiến thức nghiên cứu về diện mạo đô thị Việt Nam đầu thế kỷ XX

2. Nội dung bài học:
2.1. Diện mạo đô thị Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX (tiếp)

- Môi trường sinh thái

- Kiến trúc nhà ở, công trình tôn giáo, tín ngưỡng

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: Pierre Clement (cb), Hà Nội chu kỳ của những đổi thay hình thái kiến trúc và đô thị, Nxb Khoa học kỹ thuật, H. 2005

William S. Logan. Hà Nội : Tiểu sử một đô thị, Nxb Hà Nội, H. 2010


	Tuần 13: Nội dung 4: Diện mạo Đô thị Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Trang bị các kiến thức nghiên cứu về diện mạo đô thị Việt Nam đầu thế kỷ XX

2. Nội dung bài học:
2.1. Nhận xét về diện mạo đô thị Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: Pierre Clement (cb), Hà Nội chu kỳ của những đổi thay hình thái kiến trúc và đô thị, Nxb Khoa học kỹ thuật, H. 2005

William S. Logan. Hà Nội : Tiểu sử một đô thị, Nxb Hà Nội, H. 2010




	Tuần 14: Nội dung 5: Tổng quát đặc điểm diện mạo đô thị Việt Nam

	1. Mục tiêu bài học: Cung cấp kiến thức tổng hợp về diện mạo đô thị Việt Nam

2. Nội dung bài học:
2.1. Tổng kết đặc điểm diện mạo đô thị Việt Nam thế kỷ XIX - XX

2.2. Các nhân tố biến đổi diện mạo đô thị Việt Nam thế kỷ XIX - XX

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:


	Tuần 15: Nội dung 5: Tổng quát đặc điểm diện mạo đô thị Việt Nam (tiếp theo)

	1. Mục tiêu bài học: Cung cấp kiến thức tổng hợp về diện mạo đô thị Việt Nam

2. Nội dung bài học:
2.1 Các nhân tố biến đổi diện mạo đô thị Việt Nam thế kỷ XIX – XX (tiếp)

2.2. Hệ quả và bài học kinh nghiệm

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:


8. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ YÊU CẦU KHÁC CỦA GIÁO VIÊN
Tham dự học phần này, sinh viên cần phải tích lũy kiến thức từ 3 nguồn:

+ Thuyết trình của giảng viên trên giảng đường

+ Đọc đề cương học phần, bài giảng của giáo viên (được phát trước cho sinh viên) và tài liệu tham khảo

+ Thảo luận trên lớp.

+ Ngoài ra sinh viên phải đọc nhiều học liệu khác nhau (bao gồm giáo trình, sách chuyên khảo, tạp chí, thông tin trên mạng internet) để tích lũy lượng kiến thức cần thiết theo yêu cầu của học phần. Trong mỗi học kỳ, giảng viên có thể điều chỉnh một số tài liệu trong danh mục học liệu cho phù hợp với thực tiễn phát triển của ngành học. 

9. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN

9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 10%
Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện để kiểm tra sự chuyên cần và việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua các giờ học, thảo luận. 

Kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm củng cố tri thức và nắm được thông tin phản hồi để điều chỉnh cách dạy và học cho phù hợp.

- Xác định được nhiệm vụ và mục đích vấn đề.

- Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn.

- Tích cực tham gia ý kiến.

- Bài tập: Báo cáo lại kết quả thực hành nghiên cứu: tuần 8.

9.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ:

Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 30%, viết bài tiểu luận  

- Hoàn thành đầy đủ 1 bài tiểu luận theo những tập hợp chủ đề đưa ra.

- Chủ động tích cực và tìm tòi tài liệu từ các nguồn khác nhau.

- Đưa ra những ý kiến của mình.

Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: 60% tự luận

9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập:

Tuỳ theo hình thức của bài tập (trắc nghiệm, tự luận, báo cáo nhóm, tiểu luận mà có tiêu chí cụ thể).

- Bài tập trắc nghiệm: căn cứ vào số lượng câu trả lời đúng để đánh giá điểm.

- Bài tự luận cá nhân/tuần/tháng/học kỳ: căn cứ vào 4 tiêu chí sau:

1. Xác định nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng hợp lý.

2. Kỹ năng phân tích, tổng hợp trong giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu, thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo.

3. Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu do giáo viên hướng dẫn.

4. Bố cục hợp lý, văn phong mạch lạc rõ ràng, trích dẫn hợp lệ, trình bày đẹp, đúng quy cách kỹ thuật.
	Điểm
	Tiêu chí

	9-10
	Đạt tất cả 4 tiêu chí trên

	7-8
	- Đạt tiêu chí 1, 2

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu, nhưng chưa đầy đủ, phân tích chưa sâu.

- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ

	5-6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện rõ tư duy độc lập, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn kém.

- Tiêu chí 3, 4: còn mắc lỗi nhỏ.

	Dưới 5
	Không đạt cả 4 tiêu chí trên


9.4. Cấu trúc đề thi đánh giá cuối kỳ:
Bài thi đánh giá cuối kỳ được thực hiện theo hình thức tự luận có 1 câu hỏi, gồm:

- 1 câu hỏi tự luận, lấy 10 điểm.

Tổng điểm tối đa: 10 điểm

9.5. Hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần:

1. Trình bày phương pháp ứng dụng trong nghiên cứu diện mạo đô thị Việt Nam?

2. Trình bày tình hình nghiên cứu về lịch sử đô thị Việt Nam?

3. Trình bày các nguồn tư liệu trong nghiên cứu lịch sử đô thị Việt Nam?

4. Phân tích các đặc điểm về diện mạo đô thị Việt Nam thế kỷ XIX?

5. Phân tích các đặc điểm về diện mạo đô thị Việt Nam đầu thế kỷ XX?
6. Phân tích quá trình chuyển biến diện mạo đô thị Hà Nội từ cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX

7. Phân tích nguyên nhân và hệ quả của quá trình chuyển biến đổi diện mạo đô thị Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX.

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Quan hệ Thành thị - Nông thôn trong Lịch sử Việt Nam

Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa: Lịch sử                 Bộ môn: Lịch sử Đô thị

1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1.1. Họ và tên giảng viên 1: Nguyễn Quang Ngọc
 Chức danh, học hàm, học vị: GS.TS.

 Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần

Tại: Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

 Địa chỉ liên hệ: Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

 Điện thoại,: Di động: (84+) 0913 049 493

Email:  ngocnq@vnu.edu.vn
 Các hướng nghiên cứu chính:

+ Lịch sử Việt Nam

+ Văn hóa Việt Nam

+ Việt Nam học

+ Làng xã Việt Nam

1.2. Họ và tên giảng viên 2: Đỗ Thị Thùy Lan

 Chức danh, học hàm, học vị: TS.

 Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ 3, 6

Tại: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tầng 3, nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại,: CQ: 84-43-8585284, 

Email: lansuu@yahoo.com.vn; lansuuminhchi@gmail.com.

- Các hướng nghiên cứu chính:

 + Lịch sử Ngoại thương Việt Nam thời Cổ trung đại

+ Kinh tế Công thương nghiệp Việt Nam Sơ kỳ Cận đại (thế kỷ XVXVIII) 

+ Kinh tế hàng hóa và Đô thị Việt Nam thời Cổ trung đại

+ Lịch sử Kinh tế Việt Nam thời Cổ trung đại


+ Lịch sử Đô thị Việt Nam thời Cổ trung đại

+ Một số vấn đề về quá trình lãnh thổ và dân tộc Việt Nam thời kỳ Cổ trung đại 

2. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: Quan hệ Thành thị - Nông thôn trong lịch sử Việt Nam 

- Mã học phần: HIS3122

- Số tín chỉ: 02

- Học phần: Lựa chọn

- Các học phần tiên quyết: 

+ Cơ sở văn hóa Việt Nam (HIS1056) dành cho sinh viên hệ Chuẩn

+ Cơ sở văn hóa Việt Nam* (HIS1056*) dành cho sinh viên hệ Chất lượng cao
-  Các học phần kế tiếp: không

- Yêu cầu đối với học phần: Giảng đường, máy chiếu...

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp
: 28 tiết
+ Thực hành



: 02 tiết
- Địa chỉ khoa phụ trách học phần: Khoa Lịch sử, tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3.  MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

3. 1. Mục tiêu chung

Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về mối quan hệ giữa thành thị và nông thôn trong lịch sử Việt Nam nhìn từ góc độ lịch sử; nắm được những thành tựu và những vấn đề đang đặt ra trong nghiên cứu và thảo luận xung quanh vấn đề đô thị, đô thị hoá và quan hệ thành thị - nông thôn trong lịch sử Việt nam; nắm rõ quá trình hình thành, phát triển và đặc điểm của đô thị, đô thị hoá và trong đó có vấn đề mối quan hệ thành thị - nông thôn trong lịch sử Việt Nam; hiểu và lý giải các vấn đề về thành thị, đô thị hoá và phân tích những đặc tính nông thôn trong đô thị hiện nay. Nhờ đó, học phần cũng góp phần rèn luyện cho người học những kỹ năng thiết yếu của quá trình nghiên cứu như đọc, phân tích tài liệu, làm việc nhóm, sự nghiêm cẩn, thái độ trung thực khoa học.

* Mục tiêu về kiến thức:
Giúp người học những kiến thức cơ bản về mối quan hệ giữa thành thị và nông thôn trong lịch sử Việt Nam nhìn từ góc độ lịch sử; nắm được những thành tựu và những vấn đề đang đặt ra trong nghiên cứu và thảo luận xung quanh vấn đề đô thị, đô thị hoá và quan hệ thành thị - nông thôn trong lịch sử Việt nam; nắm rõ quá trình hình thành, phát triển và đặc điểm của đô thị, đô thị hoá và trong đó có vấn đề mối quan hệ thành thị - nông thôn trong lịch sử Việt Nam; hiểu và lý giải các vấn đề về thành thị, đô thị hoá và phân tích những đặc tính nông thôn trong đô thị hiện nay. 

* Mục tiêu về kỹ năng:
- Người học có được các kỹ năng đọc và phân tích tài liệu.

- Người học có khả năng thuyết trình một vấn đề lịch sử liên quan đến vấn đề quan hệ thành thị - nông thôn trong lịch sử Việt Nam.

- Người học có khả năng làm việc theo nhóm.

- Thông qua việc phân tích, tổng hợp và so sánh một số đô thị cổ Việt Nam, người học có thể đánh giá một cách khách quan và toàn diện hơn về vấn đề mối quan hệ thành thị - nông thôn ở Việt Nam và so sánh với các nước trong khu vực thời kỳ Tiền Cận đại.

- Người học có tư duy độc lập trong phân tích và vận dụng những kiến thức về lịch sử đô thị Việt Nam vào các lĩnh vực chuyên môn của mình.
- Người học có khả năng rút ra những bài học kinh nghiệm cho công cuộc Đổi mới và Đô thị hóa của nước ta hiện nay. 

* Mục tiêu về thái độ:
Người học có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình đọc, tham khảo, xử lý tư liệu, tích cực tham gia vào các hoạt động thảo luận, seminar và trung thực trong kiểm tra, thi cử. 

3.2. Chuẩn đầu ra của học phần (hệ thống hóa lại mục tiêu cụ thể)
	Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1 (A)

Nhớ
	Bậc 2 (B)

Hiểu
	Bậc 3 (C)

Tổng hợp, đánh giá, vận dụng

	Nội dung 1. Bài mở đầu 
	I.A1. Nắm được các khái niệm Thành thị, Đô thị, Nông thôn, Làng xã trong lịch sử Việt Nam

I.A2. Nhận thức được đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu.

I.A3. Hiểu được căn nguyên vấn đề quan hệ Thành thị - Nông thôn trong không gian lịch sử - văn hóa Bắc và Trung Bộ Việt Nam
	I.B1. Phân tích được những đặc trưng nổi bật của Văn minh Lúa nước, Văn hóa Xóm làng tại châu thổ Bắc Bộ thời Tiền - Sơ sử

I.B2. Xác định được những đặc điểm khác biệt cơ bản giữa Văn minh Sông Hồng và Văn hóa Óc Eo - Phù Nam thời Tiền - Sơ sử
	I.C1. Vận dụng vấn đề căn nguyên lịch sử vào việc đánh giá bản chất vấn đề quan hệ Thành thị - Nông thôn của Bắc và Trung Bộ Việt Nam



	Nội dung 2. Nông thôn Việt Nam truyền thống - Trường hợp Đồng bằng Sông Hồng 
	II.A1. Nắm được kết cấu kinh tế làng xã truyền thống châu thổ Bắc Bộ Việt Nam

II.A2. Nắm được kết cấu xã hội làng xã truyền thống châu thổ Bắc Bộ Việt Nam

II.A3. Nắm được kết cấu văn hóa làng xã truyền thống châu thổ Bắc Bộ Việt Nam
	II.B1. Hiểu được khái quát và đặc trưng cơ bản của chế độ sử hữu ruộng đất Việt Nam Trung đại

II.B2. Phân tích tính chất tiểu nông của kinh tế làng xã Bắc và Trung bộ Việt Nam

II.B3. Nhận thức được bản chất và con đường phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp nông thôn Việt Nam

II.B4. Phân tích, lý giải tác động của tính liên kết và tự trị trong kết cấu xã hội làng xã đến quan hệ Thành thị - Nông thôn Bắc Bộ Việt Nam
	III.C1. Tổng hợp, vận dụng phân tích sự phát triển của làng nghề, vùng làng nghề châu thổ Bắc Bộ đối với vấn đề quan hệ Thành thị - Nông thôn

III.C2. Đánh giá vai trò, vị trí của thương nghiệp nông thôn Bắc Bộ Việt Nam trong vấn đề quan hệ Thành thị - Nông thôn: Trường hợp Chợ phiên

III.C3. Đánh giá vai trò, vị trí của thương nghiệp nông thôn Bắc Bộ Việt Nam thế kỷ XVIII-XIX trong vấn đề quan hệ Thành thị - Nông thôn: Trường hợp Làng buôn

	Nội dung 3. Sự hình thành Đô thị/Thành thị Việt Nam thời Trung đại 
	III.A1. Nhớ được tri thức cơ bản của sự hình thành, chức năng, các loại hình đô thị Việt Nam trong lịch sử

III.A2. Nắm được khái quát kết cấu kinh tế - xã hội của đô thị Việt Nam

III. A3. Hiểu được đặc trưng quá trình đô thị hóa trong lịch sử Việt Nam

III.A4. Trình bày được khái quát đô thị Việt Nam Trung đại trong thời kỳ hưng khởi thế kỷ XVI-XVII-XVIII
	III.B1. Phân tích làm rõ vai trò của Nhà nước cũng như những nhân tố tác động đến quá trình đô thị Việt Nam

III.B2. So sánh hai chức năng hành chính và kinh tế của đô thị Việt Nam qua các tời kỳ

III.B3. Phân tích được những biểu hiện của sự hưng khởi đô thị Việt Nam thế kỷ XVI-XVIII

III.B4. Chỉ ra và phân tích được mối quan hệ giữa thành thị và nông thôn trong lịch sử đô thị Việt Nam
	III.C1. Vận dụng so sánh những nhân tố tác động đến sự hình thành và phát triển đô thị Việt Nam với đô thị Đông Nam Á và/hoặc Tây Âu 

III.C2. Đánh giá được vai trò, vị trí của hai chức năng hành chính, kinh tế của đô thị Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. So sánh với đô thị châu Á và phương Tây

III.C3. Tổng hợp, đánh giá được xu hướng phát triển và vấn đề đô thị hóa Việt Nam trong lịch sử và đương đại

	Nội dung 4. Những đặc điểm cơ bản của Quan hệ Thành thị - Nông thôn
	IV.A1. Hiểu, trình bày được quan hệ Thành thị - Nông thôn về hành chính, chính trị

IV.A2. Hiểu, trình bày được quan hệ Thành thị - Nông thôn về kinh tế

IV.A3. Hiểu, trình bày được quan hệ Thành thị - Nông thôn về xã hội, dân cư

IV.A4. Hiểu, trình bày được quan hệ Thành thị - Nông thôn về văn hóa, tín ngưỡng
	IV. B1. Phân tích, lý giải những biểu hiện quan hệ Thành thị - Nông thôn về hành chính, chính trị

IV.B2. Phân tích, lý giải những biểu hiện quan hệ Thành thị - Nông thôn về kinh tế

IV.B3. Phân tích, lý giải những biểu hiện quan hệ Thành thị - Nông thôn về xã hội, dân cư

IV.B4. Phân tích, lý giải những biểu hiện quan hệ Thành thị - Nông thôn về văn hóa, tín ngưỡng
	IV.C1. Tổng hợp, đánh giá những đặc điểm cơ bản của quan hệ Thành thị - Nông thôn trong lịch sử Việt Nam

IV.C2. So sánh những đặc điểm cơ bản của quan hệ Thành thị - Nông thôn Việt Nam với một trong các trường hợp: Trung Quốc, Đông Nam Á và Tây Âu 

IV.C3. Vận dụng lý giải các biểu hiện và vấn đề quan hệ Thành thị - Nông thôn trong đô thị Việt Nam đương đại

	Nội dung 5. Nghiên cứu trường hợp Thăng Long - Hà Nội 
	V.A1. Nắm được quá trình hình thành, phát triển của Thăng Long - Hà Nội thời Trung đại

V.A2. Hiểu, trình bày được mối quan hệ Thành thị - Nông thôn thể hiện trong lịch sử Thăng Long - Hà Nội


	V.B1. Phân tích được sự hình thành của khu vực Thị với hệ thống Phường của Thăng Long thời Lý - Trần và sự biến chuyển của Phường Thăng Long - Hà Nội thời Lê - Nguyễn 

V.B2. Phân tích, lý giải hiện tượng di dân kinh tế từ nông thôn ra thành thị qua trường hợp quan hệ Tứ trấn - Thăng Long thế kỷ XV-XVIII 

V.B3. Trình bày được vị trí, vai trò của Thăng Long - Kẻ Chợ thế kỷ XVII-XVIII trong bối cảnh thương mại Đông Á và toàn cầu Sơ kỳ Cận đại
	V.C1. Tổng hợp, khái quát và đánh gia mối quan hệ Thành thị - Nông thôn trong lịch sử Thăng Long - Hà Nội

VC2. Vận dụng, đánh giá được những vấn đề quan hệ Thành thị - Nông thôn đặt ra trong quá trình đô thị hóa Hà Nội hiện đại 


3.3. Bảng tổng hợp chuẩn đầu ra của học phần
	      Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	3
	2
	1
	6

	Nội dung 2
	3
	4
	3
	10

	Nội dung 3
	4
	4
	3
	11

	Nội dung 4
	4
	4
	3
	11

	Nội dung 5
	2
	3
	2
	7

	(
	45


4. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản, toàn diện quá trình hình thành và phát triển của các đô thị trong lịch sử Việt Nam; những đặc trưng, đặc điểm về diện mạo đô thị, kết cấu kinh tế - xã hội, đời sống văn hoá các đô thị Việt Nam; vấn đề đô thị và đô thị hoá trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Qua đó, học phần nhấn mạnh phân tích đặc điểm của mối quan hệ mật thiết giữa thành thị và nông thôn trong quá trình hình thành, phát triển của các đô thị Việt Nam thời Trung đại; lý giải căn nguyên của mối quan hệ đó, đặc biệt dưới cách tiếp cận lịch sử; và cuối cùng, phân tích một trường hợp đô thị Việt Nam điển hình, Thăng Long - Hà Nội, để qua đó thấy rõ được mối quan hệ thành thị - nông thôn trong lịch sử cũng như dấu tích, biểu hiện trong đời sống đô thi hiện nay.

5. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Nội dung 1: Bài mở đầu

1. Những khái niệm chung:

- Khái niệm về Thành thị, Đô thị trong lịch sử 

- Khái niệm về Nông thôn

- Những khái niệm liên quan

2. Đối tượng và phạm vi:

- Đô thị, Làng xã Việt Nam tại châu thổ Bắc Bộ và duyên hải Trung Bộ. 

- Có so sánh với Nam Trung Bộ và Nam Bộ

3. Căn nguyên lịch sử

- Văn minh Sông Hồng thời Sơ sử: nền văn minh lúa nước, nền văn hóa xóm làng

- So sánh với Văn hóa Óc Eo - Phù Nam: văn minh đô thị ở Nam Bộ đầu Công nguyên 
Nội dung 2: Nông thôn Việt Nam truyền thống - Trường hợp Đồng bằng Sông Hồng

1. Kết cấu kinh tế

1.1. Sản xuất tiểu nông

1.2. Chế độ sở hữu ruộng đất

1.2.1. Ruộng công: ruộng công làng xã

1.2.2. Ruộng đất từ hữu

1.2.3. Kinh tế hộ gia đình

1.3. Thủ công nghiệp làng xã

Làng nghề

1.4. Thương nghiệp nông thôn

Chợ phiên

Làng buôn

2. Kết cấu xã hội

2.1. Dòng họ

2.2. Cấu trúc xã hội

2.3. Sự liên kết chặt và Tính tự trị

3. Kết cấu văn hóa
Nội dung 3: Sự hình thành Đô thị/Thành thị Việt Nam thời Trung đại

1. Con đường hình thành và chức năng của đô thị trong lịch sử Việt Nam

1.1. Vai trò của nhà nước đối với sự hình thành đô thị

1.2. Các nhân tố tác động khác

1.3. Chức năng hành chính của đô thị

1.4. Chức năng kinh tế của đô thị

2. Các loại hình đô thị trong lịch sử Việt Nam

2.1. Phân theo chức năng 
2.2. Phân theo cấp độ

2.3. Đô thị Việt Nam trong các thế kỷ hưng khởi XVI, XVII, XVIII

3. Kết cấu kinh tế - xã hội của đô thị

3.1. Kết cấu kinh tế

3.2. Kết cấu xã hội

3.3. Quan hệ giữa thành thị - nông thôn

Nội dung 4: Những đặc điểm cơ bản của Quan hệ Thành thị - Nông thôn

1. Quan hệ Thành thị - Nông thôn về hành chính, chính trị

2. Quan hệ Thành thị - Nông thôn về kinh tế

3. Quan hệ Thành thị - Nông thôn về xã hội, dân cư

4. Quan hệ Thành thị - Nông thôn về văn hóa, tín ngưỡng

Nội dung 5: Nghiên cứu trường hợp Thăng Long - Hà Nội

1. Thời kỳ Tiền Thăng Long

2. Thăng Long thời Lý - Trần: Sự hình thành khu vực Thị với hệ thống Phường

3. Thế kỷ XV-XVI

3.1. Thủ công nghiệp nông thôn

- Thợ chuyên nghề, Hộ chuyên nghề

- Làng chuyên nghề, Vùng làng chuyên nghề

3.2. Sự tịnh tiến của Làng nghề Nông thôn ra Phường phố Đô thị

4. Thế kỷ XVII-XVIII

- Sự phát triển đỉnh cao của Kinh tế Công thương nghiệp Trung đại Việt Nam: yếu tố ngoại thương

- Sự hưng khởi của Đô thị Việt Nam Trung đại

- Thương nghiệp làng quê và sự hưng thịnh của Di dân Kinh tế giữa Nông thôn và Thành thị

- Kẻ Chợ với tư cách Đô thị Thương cảng đồng bằng Sông Hồng trong Mạng lưới Thương mại Đông Á

5. Cuối thế kỷ XVIII - thế kỷ XIX

- Sự nông thôn hóa bộ phận Thăng Long - Hà Nội

- Những biểu hiện của mối quan hệ Thành thị - Nông thôn trong Hà Nội Cận đại và Quá trình Đô thị hóa Đương đại

6. HỌC LIỆU

6.1. Học liệu bắt buộc

1. Phan Đại Doãn: Sự hoà tan thành thị trong nông thôn - đặc điểm của nông thôn truyền thống ở đồng bằng sông Hồng, Nghiên cứu Kinh tế, số 6, 1998.

2. Nguyễn Thừa Hỷ, Cộng đồng cư dân đô thị và văn hóa thị dân Thăng Long - Kẻ Chợ thế kỷ XVII-XVIII, Nghiên cứu lịch sử, số 2, 2008, tr.3-18.

3. Nguyễn Quang Ngọc: Quan hệ nhà nước - làng xã: quá trình lịch sử và bài học kinh nghiệm, trong Một chặng đường nghiên cứu lịch sử (2001-2006), Nxb Thế giới, H., 2006.

4. Phan Đại Doãn: “Sự kết hợp giữa nông thôn và thành thị - Một đặc điểm kinh tế - xã hội của nông thôn truyền thống ở đồng bằng sông Hồng và các tỉnh ven biển miền Trung”, trong Phan Đại Doãn: Làng xã Việt Nam Một số vấn đề Kinh tế - Văn hóa - Xã hội, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 58-86.

5. Nguyễn Quang Ngọc, Phan Đại Doãn (1985), “Mấy ý kiến về hoạt động thương nghiệp nông thôn đồng bằng Bắc Bộ thế kỷ XVIII-XIX”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (224), tr. 26-34.
6. Nguyễn Quang Ngọc (1989), “Thương nghiệp ở nông thôn Việt Nam truyền thống, mấy hiện tượng đáng lưu ý”, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế (171), tr. 54-64.
7. Nguyễn Quang Ngọc (1993), Về một số làng buôn ở đồng bằng Bắc Bộ thế kỷ XVIII-XIX, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hà Nội.
8. Đỗ Thị Thùy Lan, Hệ thống Cảng thị trên Sông Đàng Ngoài thế kỷ XVII-XVIII, Luận án Tiến sỹ Lịch sử, Khoa Lịch sử, Trường Đại học KHXH&NV, ĐH Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2013.

6.2. Học liệu tham khảo

9. Phố Hiến - Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Sở Văn hoá thông tin - Thể thao Hải Hưng, 1994.

10. Đô thị cổ Hội An - Kỷ yếu hội thảo, Nxb Khoa học xã hội, H., 1990.

11. Trần Hùng, Nguyễn Quốc Thông: Thăng Long - Hà Nội, mười thế kỷ đô thị hoá, Hà Nội, 1995.

12. André Masson: Hà Nội giai đoạn 1873-1888, NXB Hải Phòng, 2002.

13. Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội: Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội Văn hiến, Anh hùng, vì Hòa bình - Hội thảo Khoa học Quốc tế, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, H., 2010.

14. Trần Văn Bính (chủ biên): Văn hóa trong quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay, Nxb. Chính trị Quốc gia, H., 1998.

15. Pierre Clément, Nathalie Lancret (chủ biên): Hà Nội Chu kỳ của những đổi thay Hình thái kiến trúc và đô thị, bản dịch, Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, H., 2005.

16. Nguyễn Thừa Hỷ: “Cộng đồng cư dân đô thị và văn hóa thị dân Thăng Long - Kẻ Chợ thế kỷ XVII-XVIII”, Nghiên cứu Lịch sử, số 2 (382), 2008, tr. 3-18.

17. Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội - Ban Quản lý các Di tích Trọng điểm tỉnh Quảng Ninh: Thương cảng Vân Đồn: Lịch sử, Tiềm năng Kinh tế và các mối Giao lưu Văn hóa, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế, Quảng Ninh, tháng 7/2008.

18. David W. H. Koh: Wards of Hanoi, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2006.

19. Phan Huy Lê: Lịch sử và Văn hóa Việt Nam Tiếp cận bộ phận, Nxb. Giáo dục, H., 2007, Chương II, VI, VII.

20. Trần Huy Liệu (chủ biên): Lịch sử Thủ đô Hà Nội, Nxb. Sử học, H., 1960.

21. Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Thừa Hỷ: “Quá trình hình thành, biến chuyển và những nét đặc trưng của kinh tế hàng hóa Thăng Long - Hà Nội giai đoạn trước cận đại”, Nghiên cứu Lịch sử, số 6 (374), 2007, tr. 3-15.

22. Nguyễn Quang Ngọc, Vũ Văn Quân (đồng chủ biên): Địa chí Cổ Loa, Nxb. Hà Nội, H., 2007.

23. Nguyen Thanh Nha: Tableau économique du Viet Nam aux XVIIèet XVIIIè siècles Édition Cujas, Paris, 1970.

24. Vũ Văn Quân, Vũ Đường Luân: “Tổ chức hành chính và quy hoạch đô thị Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XI-XIV”, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tập 23, Số 3, 2007, tr. 164176.

25. Peter Spufford: Power and Profit The Merchant in the Medieval Europe, Thames & Hudson, New York, 2003, Chapter 2: “Court and Consumers”, pp. 60-139.

26. Keith Taylor: “The Rise of Dai Viet and the Establishment of Thang Long”, in Kenneth R. Hall and John K. Whitmore (ed.), Explorations in Early Southeast Asian History: The Origins of Southeast Asian Statecraft, Michigan Papers on South and Southeast Asia, No. 11, Centre for South and Southeast Asian Studies, The University of Michigan, 1976.

27. Đỗ Văn Ninh: Thành cổ Việt Nam. Nxb Khoa học xã hội, H., 1983.

7. LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC CỤ THỂ

	Tuần 1: Nội dung 1: Bài mở đầu
	1. Mục tiêu bài học: Giới thiệu, phân tích và so sánh các khái niệm đô thị - nông thôn trong lịch sử Việt Nam

2. Nội dung bài học:

2.1. Những khái niệm chung:

- Khái niệm về Thành thị, Đô thị trong lịch sử

- Khái niệm về Nông thôn

- Những khái niệm liên quan

2.2. Đối tượng và phạm vi:

- Đô thị, làng xã Việt Nam tại châu thổ Bắc Bộ và duyên hải Trung Bộ. 

- Có so sánh với Nam Trung Bộ và Nam Bộ 

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: Đọc trước tài liệu số 3, 9, 17, 23, 35


	Tuần 2: Nội dung 1: Bài mở đầu (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Giới thiệu mô hình làng xã, đô thị của Việt Nam trong lịch sử từ thời cổ đại

2. Nội dung bài học:

2.1 Căn nguyên lịch sử

- Văn minh Sông Hồng thời Sơ sử: nền văn minh lúa nước, nền văn hóa xóm làng

- So sánh với Văn hóa Óc Eo - Phù Nam: văn minh đô thị ở Nam Bộ đầu Công nguyên

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: Đọc trước tài liệu số 3, 9, 17, 23, 35


	Tuần 3: Nội dung 2: Nông thôn Việt Nam truyền thống - Trường hợp Đồng bằng Sông Hồng
	1. Mục tiêu bài học: 
2. Nội dung bài học: Giới thiệu, phân tích mô hình nông thôn Việt Nam qua các làng xã tại đồng bằng sông Hồng

2.1. Kết cấu kinh tế

- Sản xuất tiểu nông

- Chế độ sở hữu ruộng đất

- Ruộng công: ruộng công làng xã

- Ruộng đất từ hữu

- Kinh tế hộ gia đình

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: Đọc trước tài liệu số 1, 3, 4-10, 12


	Tuần 4: Nội dung 2: Nông thôn Việt Nam truyền thống - Trường hợp Đồng bằng Sông Hồng (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Giới thiệu, phân tích mô hình nông thôn Việt Nam qua các làng xã tại đồng bằng sông Hồng

2. Nội dung bài học:

2.1. Thủ công nghiệp làng xã

Làng nghề

2.2. Thương nghiệp nông thôn

Chợ phiên

Làng buôn

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: Đọc trước tài liệu số 1, 3, 4-10, 12


	Tuần 5: Nội dung 2: Nông thôn Việt Nam truyền thống - Trường hợp Đồng bằng Sông Hồng (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Giới thiệu, phân tích mô hình nông thôn Việt Nam qua các làng xã tại đồng bằng sông Hồng

2. Nội dung bài học:

2.1. Kết cấu xã hội

- Dòng họ

- Cấu trúc xã hội

- Sự liên kết chặt và Tính tự trị

2.2. Kết cấu văn hóa

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: Đọc trước tài liệu số 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 33, 38, 43


	Tuần 6: Nội dung 3: Sự hình thành Đô thị/Thành thị Việt Nam thời Trung đại
	1. Mục tiêu bài học: Giới thiệu và phân tích sự ra đời và hoàn thiện các mô hình đô thị Việt Nam thời trung đại

2. Nội dung bài học:

2.1. Con đường hình thành và chức năng của đô thị trong lịch sử Việt Nam

- Vai trò của nhà nước đối với sự hình thành đô thị

- Các nhân tố tác động khác

- Chức năng hành chính của đô thị

- Chức năng kinh tế của đô thị

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: Đọc trước tài liệu số 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 33, 38, 43


	Tuần 7: Nội dung 3: Sự hình thành Đô thị/Thành thị Việt Nam thời Trung đại (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Giới thiệu và phân tích sự ra đời và hoàn thiện các mô hình đô thị Việt Nam thời trung đại

2. Nội dung bài học:

2.1. Các loại hình đô thị trong lịch sử Việt Nam 

- Phân theo chức năng 
- Phân theo cấp độ 

- Đô thị Việt Nam trong các thế kỷ hưng khởi XVI, XVII, XVIII

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: Đọc trước tài liệu số 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 33, 38, 43


	Tuần 8: Nội dung 3: Sự hình thành Đô thị/Thành thị Việt Nam thời Trung đại (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Giới thiệu và phân tích sự ra đời và hoàn thiện các mô hình đô thị Việt Nam thời trung đại

2. Nội dung bài học:

2.1. Kết cấu kinh tế - xã hội của đô thị

- Kết cấu kinh tế

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: Chuẩn bị thảo luận chủ đề: Mối quan hệ Thành thị - Nông thôn thể hiện qua hiện tượng Di dân Kinh tế tại Bắc Bộ Việt Nam thế kỷ XV-XVIII
5. Tài liệu cần đọc:


	Tuần 9: Nội dung 3: Sự hình thành Đô thị/Thành thị Việt Nam thời Trung đại (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Giới thiệu và phân tích sự ra đời và hoàn thiện các mô hình đô thị Việt Nam thời trung đại

2. Nội dung bài học: Khảo sát những biến đổi kinh tế, xã hội, văn hóa, dân cư dưới tác động của quá trình Đô thị hóa khu vực Ven đô Hà Nội, qua đó, nêu bật mối quan hệ Thành thị - Nông thôn tại khu vực đang chuyển mình mạnh mẽ nhất của Hà Nội đương đại
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Thực hành (2 đơn vị tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: Đọc trước tài liệu

- Chuẩn bị trang thiết bị khảo sát

- Chia nhóm, thực hiện dự án nghiên cứu/bài tập được giao
5. Tài liệu cần đọc:


	Tuần 10: Nội dung 3: Sự hình thành Đô thị/Thành thị Việt Nam thời Trung đại (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Giới thiệu và phân tích sự ra đời và hoàn thiện các mô hình đô thị Việt Nam thời trung đại

2. Nội dung bài học:

2.1. Kết cấu kinh tế - xã hội của đô thị (tiếp)

- Kết cấu xã hội

- Quan hệ giữa thành thị - nông thôn

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:


	Tuần 11: Nội dung 4: Những đặc điểm cơ bản của Quan hệ Thành thị - Nông thôn
	1. Mục tiêu bài học: Khái quát những đặc điểm cơ bản về quan hệ thành thị - nông thôn ở Việt Nam

2. Nội dung bài học:

2.1. Quan hệ Thành thị - Nông thôn về hành chính, chính trị

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: Đọc trước tài liệu số 1-4, 14, 32, 37


	Tuần 12: Những đặc điểm cơ bản của Quan hệ Thành thị - Nông thôn (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Khái quát những đặc điểm cơ bản về quan hệ thành thị - nông thôn ở Việt Nam

2. Nội dung bài học:

2.1. Quan hệ Thành thị - Nông thôn về kinh tế (tiếp)

2.2. Quan hệ Thành thị - Nông thôn về xã hội, dân cư

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: Đọc trước tài liệu số 1-4, 14, 32, 37


	Tuần 13: Những đặc điểm cơ bản của Quan hệ Thành thị - Nông thôn (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Khái quát những đặc điểm cơ bản về quan hệ thành thị - nông thôn ở Việt Nam

2. Nội dung bài học:

2.1. Quan hệ Thành thị - Nông thôn về xã hội, dân cư (tiếp)

2.2. Quan hệ Thành thị - Nông thôn về văn hóa, tín ngưỡng

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: Đọc trước tài liệu số 1-4, 14, 32, 37


	Tuần 14: Nội dung 5: Nghiên cứu trường hợp Thăng Long - Hà Nội
	1. Mục tiêu bài học: Khái quát những đặc điểm cơ bản về quan hệ thành thị - nông thôn ở Việt Nam trường hợp Thăng Long – Hà Nội

2. Nội dung bài học:

2.1. Thời kỳ Tiền Thăng Long

2.2. Thăng Long thời Lý - Trần: Sự hình thành khu vực Thị với hệ thống Phường

2.3. Thế kỷ XV-XVI

- Thủ công nghiệp nông thôn

- Thợ chuyên nghề, Hộ chuyên nghề

- Làng chuyên nghề, Vùng làng chuyên nghề

- Sự tịnh tiến của Làng nghề Nông thôn ra Phường phố Đô thị.

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:


	Tuần 15: Nội dung 5: Nghiên cứu trường hợp Thăng Long - Hà Nội (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Khái quát những đặc điểm cơ bản về quan hệ thành thị - nông thôn ở Việt Nam trường hợp Thăng Long – Hà Nội

2. Nội dung bài học:

2.1. Thế kỷ XVII-XVIII

- Sự phát triển đỉnh cao của Kinh tế Công thương nghiệp Trung đại Việt Nam: yếu tố ngoại thương

- Sự hưng khởi của Đô thị Việt Nam Trung đại

- Thương nghiệp làng quê và sự hưng thịnh của Di dân Kinh tế giữa Nông thôn và Thành thị

- Kẻ Chợ với tư cách Đô thị Thương cảng đồng bằng Sông Hồng trong Mạng lưới Thương mại Đông Á

2.2. Cuối thế kỷ XVIII - thế kỷ XIX

- Sự nông thôn hóa bộ phận Thăng Long - Hà Nội

- Những biểu hiện của mối quan hệ Thành thị - Nông thôn trong Hà Nội Cận đại và Quá trình Đô thị hóa Đương đại.

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:


8. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC CỦA GIÁO VIÊN 

Tham dự học phần này, sinh viên cần phải tích lũy kiến thức từ 3 nguồn:

+ Thuyết trình của giảng viên trên giảng đường

+ Đọc đề cương học phần, bài giảng của giáo viên (được phát trước cho sinh viên) và tài liệu tham khảo

+ Thảo luận trên lớp.

+ Ngoài ra sinh viên phải đọc nhiều học liệu khác nhau (bao gồm giáo trình, sách chuyên khảo, tạp chí, thông tin trên mạng internet) để tích lũy lượng kiến thức cần thiết theo yêu cầu của học phần. Trong mỗi học kỳ, giảng viên có thể điều chỉnh một số tài liệu trong danh mục học liệu cho phù hợp với thực tiễn phát triển của ngành học. 

9. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN

9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 10%
Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện để kiểm tra sự chuyên cần và việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua các giờ học, thảo luận và khảo sát. 

Kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm củng cố tri thức và nắm được thông tin phản hồi để điều chỉnh cách dạy và học cho phù hợp.

- Xác định được nhiệm vụ và mục đích vấn đề.

- Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn.

- Tích cực tham gia ý kiến.

- Bài tập: Báo cáo lại kết quả thực hành nghiên cứu: tuần 9.

9.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ:

Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 30%, viết bài tiểu luận  

- Hoàn thành đầy đủ 1 bài tiểu luận theo những tập hợp chủ đề đưa ra.

- Chủ động tích cực và tìm tòi tài liệu từ các nguồn khác nhau.

- Đưa ra những ý kiến của mình.

Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: 60% tự luận

9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập:

Tuỳ theo hình thức của bài tập (trắc nghiệm, tự luận, báo cáo nhóm, tiểu luận mà có tiêu chí cụ thể).

- Bài tập trắc nghiệm: căn cứ vào số lượng câu trả lời đúng để đánh giá điểm.

- Bài tự luận cá nhân/tuần/tháng/học kỳ: căn cứ vào 4 tiêu chí sau:

1. Xác định nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng hợp lý.

2. Kỹ năng phân tích, tổng hợp trong giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu, thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo.

3. Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu do giáo viên hướng dẫn.

4. Bố cục hợp lý, văn phong mạch lạc rõ ràng, trích dẫn hợp lệ, trình bày đẹp, đúng quy cách kỹ thuật.
	Điểm
	Tiêu chí

	9-10
	Đạt tất cả 4 tiêu chí trên

	7-8
	- Đạt tiêu chí 1, 2

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu, nhưng chưa đầy đủ, phân tích chưa sâu.

- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ

	5-6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện rõ tư duy độc lập, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn kém.

- Tiêu chí 3, 4: còn mắc lỗi nhỏ.

	Dưới 5
	Không đạt cả 4 tiêu chí trên


9.4. Cấu trúc đề thi đánh giá cuối kỳ:
Bài thi đánh giá cuối kỳ được thực hiện theo hình thức tự luận có 1 câu hỏi, gồm:

- 1 câu hỏi tự luận, lấy 10 điểm.

Tổng điểm tối đa: 10 điểm

9.5. Hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần:

1. Trình bày khái niệm Thành thị, Đô thị, Nông thôn trong lịch sử Việt Nam?

2. Phân tích và lý giải những căn nguyên lịch sử của vấn đề quan hệ Thành thị - Nông thôn trong không gian lịch sử - văn hóa Bắc và Trung Bộ Việt Nam?

3. Phân tích được những đặc trưng nổi bật của Văn minh Lúa nước, Văn hóa Xóm làng tại châu thổ Bắc Bộ thời Tiền - Sơ sử? So sánh và chỉ rõ những đặc điểm khác biệt cơ bản giữa Văn minh Sông Hồng và Văn hóa Óc Eo - Phù Nam cùng thời kỳ?

4. Trình bày và phân tích kết cấu kinh tế làng xã Bắc Bộ Việt Nam truyền thống? Phân tích là làm rõ tính chất tiểu nông của làng xã Việt Nam?

5. Trình bày và phân tích kết cấu xã hội làng xã Bắc Bộ Việt Nam truyền thống? Phân tích và lý giải tính liên kết chặt chẽ và sự tự trị của làng xã?

6. Trình bày sự hình thành và phát triển của thủ công nghiệp nông thôn Việt Nam truyền thống? Phân tích sự phát triển của làng nghề, vùng làng nghề châu thổ Bắc Bộ đối với vấn đề quan hệ Thành thị - Nông thôn?

7. Trình bày sự hình thành và phát triển của thương nghiệp nông thôn Việt Nam truyền thống? Phân tích hiện tượng làng buôn tại đồng bằng sông Hồng thế kỷ XVIII-XIX và tác động đối với vấn đề quan hệ Thành thị - Nông thôn Việt Nam thời kỳ Tiền Cận đại?

8. Trình bày sự ra đời, định hình, phát triển, đặc trưng và vị trí của đô thị Thăng Long - Hà Nội trong lịch sử đô thị Việt Nam? Giải thích vì sao Thăng Long - Hà Nội hội tụ đầy đủ những biểu hiện của mối quan hệ Thành thị - Nông thôn trong lịch sử Việt Nam truyền thống?

9. Phân tích làm rõ vai trò của Nhà nước cũng như những nhân tố tác động đến quá trình đô thị Việt Nam? So sánh hai chức năng hành chính và kinh tế của đô thị Việt Nam qua các thời kỳ?

10. Phân tích được những biểu hiện của sự hưng khởi đô thị Việt Nam thế kỷ XVI-XVIII?

11. Trình bày, phân tích mối quan hệ Thành thị - Nông thôn về mặt hành chính, chính trị?

12. Trình bày, phân tích mối quan hệ Thành thị - Nông thôn về kinh tế?

13. Trình bày, phân tích mối quan hệ Thành thị - Nông thôn về xã hội, dân cư?

14. Trình bày, phân tích mối quan hệ Thành thị - Nông thôn về văn hóa, tín ngưỡng?

15. Trình bày sự hình thành và phát triển của khu vực Thị với hệ thống Phường của Thăng Long thời Lý - Trần - Lê?

16. Phân tích, lý giải hiện tượng di dân kinh tế từ nông thôn ra thành thị qua trường hợp quan hệ Tứ trấn - Thăng Long thế kỷ XV-XVIII ?

17. Qua trường hợp Thăng Long - Hà Nội, nêu những vấn đề quan hệ Thành thị - Nông thôn đặt ra trong quá trình đô thị hóa hiện đại?

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Nhân học đô thị

Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa: Lịch sử                 Bộ môn: Lịch sử Đô thị
1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1.1. Họ và tên giảng viên 1: Nguyễn Văn Chính 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần 

Tại: Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: (84-4) 5586588;
 Di động: 
            Email: ngvchinh@hn.vnn.vn; vanchinh1026@vnn.vn.
Các hướng nghiên cứu chính:

+ Các phương pháp nghiên cứu trong dân tộc – nhân loại học

+ Lịch sử Nhân loại học Việt Nam và thế giới

+ Làng, nông thôn và nông dân châu Á so sánh

+ Nhân loại học đô thị

1.2. Họ và tên giảng viên 2: Nguyễn Văn Sửu

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần 

Tại: Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: CQ: (84-4) 5586588;
 Di động: (+84) 0913 020 610

           Email: nvsuu@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính:

+ Nhân học phát triển và nhân học chính trị. 

+ Các chủ đề cụ thể về Việt Nam bao gồm: Tập thể hóa và phi tập thể hóa nông nghiệp, biến đổi quan hệ đất đai, tài sản cá nhân liên quan đến đất, công nghiệp hóa và đô thị hóa, thu hồi đất, phân hóa nông thôn, sinh kế nông dân ở nông thôn và vùng ven đô, mâu thuẫn địa phương.

2. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: Nhân học đô thị
-  Mã số học phần: ANT3026

-  Số tín chỉ: 02
- Học phần: Tự chọn
- Các học phần tiên quyết: 

-  Các học phần kế tiếp: không
- Yêu cầu đối với học phần: Giảng đường, máy chiếu...

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp
: 28 tiết
+ Thực hành



: 02 tiết
- Địa chỉ khoa phụ trách học phần: Khoa Nhân học, tầng 2, nhà I, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. MỤC TIÊU CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN
3.1. Mục tiêu chung
Học phần nhằm giới thiệu cho người học những vấn đề căn bản trong nhân loại học đô thị với tư cách là một lĩnh vực nghiên cứu trong đó “thành phố’ là đối tượng chính. 

* Mục tiêu về kiến thức: 

           - Các bài  giảng sẽ cung cấp cho người học các khái niệm, lý luận, phương pháp và những vấn đề liên quan đến nhiều mặt của cư dân các đô thị trên thế giới và vận dụng vào xem xét các vấn dề của đô thị Việt Nam. 

* Mục tiêu về kỹ năng: 
- Học phần giúp người học tiếp cận đô thị từ việc khám phá ý nghĩa của các khái niệm “đô thị”, “đô thị hoá”, và “lối sống đô thị” đến việc tham gia vào các vấn đề có tính lý luận đang gây tranh cãi trong giới chuyên môn như nguồn gốc của đô thị, loại hình học về nơi sinh sống của con người, các phạm trù được ứng dụng vào phân tích đời sống ở đô thị, mạng lưới xã hội đô thi, quan hệ nông thôn – đô thị, vấn đề đói nghèo ở đô thị và quan hệ của nó với lối sống và đặc điểm văn hoá đô thị.

- Yêu cầu tối thiểu của học phần là người học, trên cơ sở nắm vững các khái niệm và lý luận về nhân loại học đô thị, có thể vận dụng vào việc tiếp cận, tìm hiểu và phân tích các trường hợp cụ thể ở đô thị Việt Nam. 

* Mục tiêu về thái độ: 

           - Có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình học tập, chủ động trong tìm kiếm và đọc tài liệu tham khảo, tích cực tham gia vào các hoạt động thảo luận, seminar trên lớp, trung thực trong kiểm tra, thi cử.

          - Học phần đòi hỏi sự tham gia tích cực từ phía người học. Mỗi buổi lên lớp sẽ có một số lượng các bài đọc tương ứng để người học nghiên cứu trước khi đến lớp. Thảo luận trên lớp chủ yếu sẽ xoay quanh các bài đọc đã được yêu cầu để làm sâu thêm kiến thức về từng chủ đề cụ thể.
3.2. Chuẩn đầu ra của học phần (hệ thống hóa lại mục tiêu cụ thể)
	Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1 (A)

Nhớ
	Bậc 2 (B)

Hiểu
	Bậc 3 (C)

Tổng hợp, đánh giá, vận dụng

	Nội dung 1. Quá trình hình thành và phát triển của nhân loại học đô thị

	I.A1. Hiểu được các trường phái nghiên cứu về nhân học đô thị

I.A2. Nhận thức được các yếu tố cơ bản trong các trường phái và phương hướng tiếp cận nghiên cứu
	I.B1. Phân tích được những đặc điểm trong các trường phái nghiên cứu nhân học đô thị

I.B2. Xác định được các hướng tiếp cận của từng trường phái nghiên cứu
	I.C1. Đánh giá được vai trò, mức độ và sự tương thích của từng trường phái nghiên cứu đối với những đối tượng đô thị cụ thể


	Nội dung 2. Nguồn gốc và quá trình tiến hoá của các thành phố
	II.A1. Chỉ ra được những khái niệm và mô hình đô thị từ trong lịch sử

II.A2. Hệ thống được xu hướng phát triển chung của các đô thị

II.A3. Ghi nhớ các đặc điểm của thành phố cổ đại, thành phố tiền công nghiệp và thành phố hiện đại.
	II.B1. Phân tích được sự khác biệt về các khái niệm đô thị trong lịch sử

II.B2. Trình bày được những yếu tố liên quan trực tiếp đến sự hình thành và phát triển của một thành phố cổ đại, thành phố tiền công nghiệp và thành phố hiện đại.
	II.C1. Đánh giá được vai trò của các đô thị trong lịch sử

I.C2. Lý giải được những vấn đề xuất hiện trong các mô hình đô thị cổ đại, thành phố tiền công nghiệp và thành phố hiện đại.

	Nội dung 3. 

Di dân nông thôn – đô thị và sự bùng nổ dân số thành phố


	III.A1. Chỉ ra được xu hướng đô thị hóa trong lịch sử thế giới và Việt Nam nói riêng

III.A2. Hệ thống được các mô hình đô thị hóa cơ bản, yếu tố tác động di dân nông thôn

III.A3. Ghi nhớ các vấn đề thuộc đời sống đô thị hiện nay
	III.B1. Phân tích được quá trình đô thị hóa trong từng giai đoạn lịch sử

III.B2. Trình bày được sự tác động của các yếu tố “đẩy” và “hút” với xu hướng đô thị hóa 
	III.C1. Tổng hợp được và lý giải được nguyên nhân và hệ quả của các vấn đề của đời sống đô thị:

Các khu ổ chuột và đói nghèo ở thành phố

Mãi dâm và nghiện hút

Các băng nhóm xã hội ngầm

Ăn mày trong thành phố

Hiện tượng bên lề hoá thị dân và vấn đề nhà ở

	Nội dung 4. 

Giai cấp, đẳng cấp và tộc người ở đô thị
	IV.A1. Chỉ ra được thế nào phân hóa giai cấp, đẳng cấp và tộc người ở đô thị

IV.A2. Hệ thống được xu hướng phân hóa tại các thành phố tiêu biểu của phương Đông, Đông Nam Á và Âu Mỹ

IV.A3. Mô tả được các yếu tố cơ bản tác động đến quá trình phân hóa
	IV.B1. Phân tích được những đặc điểm quan trọng của mỗi xu hướng phân hóa và ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển đô thị

IV.B2. Trình bày được vai trò của chính quyền đô thị của các khu vực đối với xu hướng phân hóa
	IV.C1. Rút ra và đánh giá được mặt tiêu cực và tích cực của xu hướng phân hóa giai cấp, đẳng cấp và tộc người tại đô thị



	Nội dung 5. 

Các vấn đề trọng tâm trong nghiên cứu đô thị hiện nay
	V.A1. Chỉ ra được các vấn đề trọng tâm khi tiến hành nghiên cứu đô thị hiện nay:

· Thành phố, thị trấn và làng: Cuộc thảo luận về sự tiếp nối nông thôn – đô thị

· Các khuôn mẫu đô thị hoá

· Mạng lưới xã hội đô thị

· Quan hệ thân tộc và tác động của lối sống hiện đại 

· Vấn đề đói nghèo ở đô thị
V.A2. Hệ thống hóa các vấn đề một cách khoa học
	V.B1. Xác định được những vấn đề trọng tâm ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của đô thị

V.B2. Hiểu được những đặc điểm căn bản từng vấn đề đô thị 
	V.C1. Tổng hợp nguyên nhân dẫn đến các vấn đề đô thị và hướng tiếp cận trong nghiên cứu

V.C2. Chỉ ra và phân tích được những khía cạnh quan trọng của các vấn đề đô thị

	Nội dung 6. 

Phương pháp nghiên cứu lối sống đô thị


	VI.A1. Viết lại được các phương pháp khi tiến hành nghiên cứu

VII.A2. Phát biểu được hướng tiếp cận của từng phương pháp
	VI.B1. Phân tích vai trò của những phương pháp này trong nghiên cứu nhân học đô thị

VII.B2. So sánh được sự tương đồng và khác biệt giữa các phương pháp, lấy thành phố Hà Nội làm ví dụ nghiên cứu
	VI.C1. Lý giải được hướng tiêp cận đặc trưng của của từng phương pháp và áp dụng cho các đối tượng nghiên cứu như thế nào



	Nội dung 7. 

Các vấn đề nhân loại học đô thị ở Việt Nam
	VIII.A1. Hiểu được các khái niệm đô thị và các mô hình đô thị trong lịch sử của cả Việt Nam và thế giới

VIII.A2. Hệ thống được các xu hướng phát triển, trào lưu nghiên cứu và hoạt động của đô thị thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng 
	VIII.B1. So sánh được sự khác biệt về xu hướng phát triển của các đô thị về mặt đồng đại hoặc lịch đại

VIII.B2. Chỉ ra được các đặc điểm cơ bản của từng loại đô thị
	VIII.C1. Lý giải được tầm quan trọng của các đô thị đối với sự phát triển của các quốc gia

VIII.C2. Chỉ ra và phân tích được mối liên hệ giữa đô thị với các vấn đề lịch sử nói chung

VIII.C3. Đánh giá được những đặc trưng trong nghiên cứu Nhân học đô thị 


3.3. Bảng tổng hợp chuẩn đầu ra của học phần
	      Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	2
	2
	1
	5

	Nội dung 2
	3
	2
	2
	7

	Nội dung 3
	4
	2
	1
	7

	Nội dung 4
	3
	2
	1
	6

	Nội dung 5
	2
	2
	2
	6

	Nội dung 6
	2
	2
	1
	5

	Nội dung 7
	2

	2
	3
	43


4. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN

- Nhân loại học đô thị như là một bộ phận của môn nhân loại học văn hoá – xã hội hình thành từ những thập kỷ 50 và 60 của thế kỷ 20. Nó nghiên cứu tổ chức xã hội ở thành phố, xem xét các mối quan hệ xã hội và khuôn mẫu đời sống ở các thành phố và so sánh các bối cảnh lịch sử và văn hoá riêng của chúng. Khuynh hướng chủ đạo trong nghiên cứu nhân học đô thị là xem xét cấu trúc của các tổ chức xã hội nhỏ trong thành phố và phân tích đời sống xã hội của chúng. Các nghiên cứu này có khi dựa trên các đơn vị lãnh thổ như khu dân phố, hoặc các mạng lưới xã hội và các mối quan hệ liên kết hay chia rẽ con người trong không gian cư trú đô thị. 

- Nhân loại học đô thị cũng xem xét các vấn đề của các thành phố như băng đảng tội phạm, trật tự xã hội, nghèo đói, vô gia cư, tập quán văn hoá của các nhóm xã hội khác nhau, và dòng chảy dân di cư vào đô thị. Các nghiên cứu nhân học về đô thị cũng bao gồm các quan tâm về hệ thống các quy định quản lý đô thị, chính trị học về đô thị, vấn đề phúc lợi xã hội, và các điều kiện kinh tế - văn hoá tạo nên các nhóm cộng đồng địa phương. Tuy nhiên, những quan tâm nhiều nhất gần đây trong nhân loại học đô thị là vấn đề di dân từ nông thôn vào các đô thị và đói nghèo ở khu vực đô thị. Các vấn đề như chủng tộc, tộc người, giai cấp và quan hệ giới như là các hình thức phân biệt cũng chiếm một vị trí chủ đạo trong lĩnh vực nhân loại học đô thị.

- Học phần được giảng dạy thông qua sự kết hợp giữa các buổi lên lớp, thảo luận tài liệu và cả một số giờ tham quan thực địa hoặc thảo luận về các “vấn đề” của đô thị Việt Nam trong quá trình đô thị hoá hiện nay. 
 

5. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Nội dung 1: Quá trình hình thành và phát triển của nhân loại học đô thị 

1. Từ “đô thị như một lối sống” (L. Wirth, 1938) đến cách mạnh đô thị (Gordon Childe, 1950): Sự hình thành các mối quan tâm nhân loại học về đô thị.

2. Trường phái Chicago về sinh thái đô thị

3. Tiếp cận từ nghiên cứu cộng đồng

4. Tương tác luận (interactionism) và văn hoá ứng xử đô thị

5. Quan sát tham dự với tư cách là phương pháp nghiên cứu chủ đạo về đô thị

6. Nhân học về đô thị và các xã hội phức hợp

Nội dung 2: Nguồn gốc và quá trình tiến hoá của các thành phố

1. Khái niệm về thành phố

2. Sự hình thành và phát triển của các thành phố cổ đại

3. Sự truyền bá lối sống đô thị

4. Các thành phố tiền công nghiệp và thành phố hiện đại

Nội dung 3: Di dân nông thôn – đô thị và sự bùng nổ dân số thành phố

1. Vấn đề đô thị hoá trong lịch sử

2. Di dân về thành phố: Các yếu tố “đẩy” và hút” của dòng di cư nông thôn đô thị

3. Các vấn đề của đời sống đô thị

· Các khu ổ chuột và đói nghèo ở thành phố

· Mãi dâm và nghiện hút

· Các băng nhóm xã hội ngầm

· Ăn mày trong thành phố

· Hiện tượng bên lề hoá thị dân và vấn đề nhà ở

Nội dung 4: Giai cấp, đẳng cấp và tộc người ở đô thị

1. Thành phố ở phương Đông: Đẳng cấp và giai cấp ở các thành phố Ấn độ, Trung quốc và Nhật bản

2.  Thành phố ở Đông Nam Á: Tộc người và giai cấp

3. Thành phố Âu Mỹ: Chủng tộc, tộc người và giai cấp   

Nội dung 5: Các vấn đề trọng tâm trong nghiên cứu đô thị hiện nay

1. Thành phố, thị trấn và làng: Cuộc thảo luận về sự tiếp nối nông thôn – đô thị

2. Các khuôn mẫu đô thị hoá

3. Mạng lưới xã hội đô thị

4. Quan hệ thân tộc và tác động của lối sống hiện đại 

5. Vấn đề đói nghèo ở đô thị
Nội dung 6: Phương pháp nghiên cứu lối sống đô thị 

1. Mô tả và phân tích dân tộc học về đời sống đô thị

2. Nghiên cứu cộng đồng

3. Tiếp cận cấu trúc xã hội

4. Tiếp cận không gian xã hội và sinh thái 

5. Tương lai của nhân học đô thị

Nội dung 7: Các vấn đề nhân loại học đô thị ở Việt Nam 

1. Sự hình thành và đăc điểm của các đô thị Việt Nam

2. Quan hệ nông thôn – đô thị và vấn đề đô thị hoá

3. Cấu trúc xã hội đô thị và lối sống thị dân: Phố Tây, phố Ta, kiến trúc và nhà ở đô thị từ truyền thống đến hiện đại 

4. Vấn đề di dân nông thôn – đô thị ở Việt Nam

5. Xóm liều, xóm nghèo đô thị và chiến lược sinh tồn của người nghèo đô thị

6. Chính sách quản lý và phát triển đô thị ở Việt Nam
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7. LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC CỤ THỂ

	Tuần 1:             (Nội dung 1): Quá trình hình thành và phát triển của nhân loại học đô thị
	1. Mục tiêu bài học: Tiếp cận vấn đề nghiên cứu

2. Nội dung bài học:

 2.1. Từ “đô thị như một lối sống” (L. Wirth, 1938) đến cách mạnh đô thị (Gordon Childe, 1950): Sự hình thành các mối quan tâm nhân loại học về đô thị.

2.2.  Trường phái Chicago về sinh thái đô thị 

2.3. Tiếp cận từ nghiên cứu cộng đồng
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 2 (Nội dung 1): Quá trình hình thành và phát triển của nhân loại học đô thị (tiếp theo)


	1. Mục tiêu bài học: Tiếp cận vấn đề nghiên cứu 

2. Nội dung bài học:

2.1. Tương tác luận (interactionism) và văn hoá ứng xử đô thị

2.2. Quan sát tham dự với tư cách là phương pháp nghiên cứu chủ đạo về đô thị

2.3. Nhân học về đô thị và các xã hội phức hợp

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 3 (Nội dung 2): Nguồn gốc và quá trình tiến hoá của các thành phố


	1. Mục tiêu bài học: Phân tích nguồn gốc phát triển đô thị trên thế giới

2. Nội dung bài học:

2.1. Khái niệm về thành phố

2.2. Sự hình thành và phát triển của các thành phố cổ đại.

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 4 (Nội dung 2): Nguồn gốc và quá trình tiến hoá của các thành phố (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Phân tích nguồn gốc phát triển đô thị trên thế giới

2. Nội dung bài học:

2.1. Sự truyền bá lối sống đô thị 

2.2. Các thành phố tiền công nghiệp và thành phố hiện đại
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 5 (Nội dung 3): Di dân nông thôn – đô thị và sự bùng nổ dân số thành phố 
	1. Mục tiêu bài học: Phân tích xu hướng và thực trạng di dân đô thị

2. Nội dung bài học:

2.1. Vấn đề đô thị hoá trong lịch sử

2.2. Di dân về thành phố: Các yếu tố “đẩy” và hút” của dòng di cư nông thôn đô thị

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 6 (Nội dung 3): Di dân nông thôn – đô thị và sự bùng nổ dân số thành phố (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Thực hành thảo luận

2. Nội dung bài học:

2.1. Các vấn đề của đời sống đô thị?

+ Các khu ổ chuột và đói nghèo ở thành phố

+ Mãi dâm và nghiện hút

+ Các băng nhóm xã hội ngầm

+ Ăn mày trong thành phố

+ Hiện tượng bên lề hoá thị dân và vấn đề nhà ở

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: phân chia nhóm, trình bày thảo luận (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi, phân chia nhóm thuyết trình
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 7 (Nội dung 4): Giai cấp, đẳng cấp và tộc người ở đô thị


	1. Mục tiêu bài học: Nhân học đô thị

2. Nội dung bài học 

 2.1. Thành phố ở phương Đông:

Đẳng cấp và giai cấp ở các thành phố:

- Ấn độ

- Trung quốc

- Nhật bản
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 8 (Nội dung 4): Giai cấp, đẳng cấp và tộc người ở đô thị (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Nhân học đô thị
2. Nội dung bài học 

2.1. Thành phố ở Đông Nam Á: Tộc người và giai cấp

2.2. Thành phố Âu Mỹ: Chủng tộc, tộc người và giai cấp   

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 9 (Nội dung 5): Các vấn đề trọng tâm trong nghiên cứu đô thị hiện nay


	1. Mục tiêu bài học:  Một số vấn đề về đô thị ngày nay 

2. Nội dung bài học 

2.1. Thành phố, thị trấn và làng: Cuộc thảo luận về sự tiếp nối nông thôn – đô thị

2.2. Các khuôn mẫu đô thị hoá

2.3. Mạng lưới xã hội đô thị
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 10 (Nội dung 5): Các vấn đề trọng tâm trong nghiên cứu đô thị hiện nay (tiếp theo)

	1. Mục tiêu bài học: Một số vấn đề về đô thị ngày nay

2. Nội dung bài học 

2.1. Quan hệ thân tộc và tác động của lối sống hiện đại 

2.2. Vấn đề đói nghèo ở đô thị 

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: phân chia nhóm, trình bày thảo luận (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi, phân chia nhóm thuyết trình
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 11 (Nội dung 6): Phương pháp nghiên cứu lối sống đô thị
	1. Mục tiêu bài học: Phân tích các phương pháp nghiên cứu trong nhân học đô thị 

2. Nội dung bài học 

2.1. Mô tả và phân tích dân tộc học về đời sống đô thị

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 12 (Nội dung 6): Phương pháp nghiên cứu lối sống đô thị (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Phân tích các phương pháp nghiên cứu trong nhân học đô thị 

2. Nội dung bài học 

2.1. Nghiên cứu cộng đồng

2.2. Tiếp cận cấu trúc xã hội
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc: 


- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 13 (Nội dung 6): Phương pháp nghiên cứu lối sống đô thị (tiếp theo)

	1. Mục tiêu bài học: Một số bài học trong quản lý và phát triển đô thị

2. Nội dung bài học 

2.1. Tiếp cận không gian xã hội và sinh thái 

2.2. Tương lai của nhân học đô thị 

3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 14 (Nội dung 7): Các vấn đề nhân loại học đô thị ở Việt Nam
	1. Mục tiêu bài học: Đặc điểm đô thị Việt Nam trong góc độ Nhân học 

 2. Nội dung bài học 

2.1. Sự hình thành và đăc điểm của các đô thị Việt Nam

2.2. Quan hệ nông thôn – đô thị và vấn đề đô thị hoá

2.3. Cấu trúc xã hội đô thị và lối sống thị dân: 

+ Phố Tây

+ Phố Ta

+ Kiến trúc và nhà ở đô thị từ truyền thống đến hiện đại
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)

4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:

- Tài liệu bắt buộc


	Tuần 15 (Nội dung 6): Các vấn đề nhân loại học đô thị ở Việt Nam (tiếp theo)
	1. Mục tiêu bài học: Một số bài học trong quản lý và phát triển đô thị Nam từ cận đại đến hiện đại

2. Nội dung bài học 

2.1. Vấn đề di dân nông thôn – đô thị ở Việt Nam

2.2. Xóm liều, xóm nghèo đô thị và chiến lược sinh tồn của người nghèo đô thị

2.3. Chính sách quản lý và phát triển đô thị ở Việt Nam

2.4. Tổng kết
3. Các phương pháp giảng dạy có thể được áp dụng: Lý thuyết (2 giờ tín chỉ)
4. Các yêu cầu đối với người học: chuẩn bị bài và vấn đề trao đổi
5. Tài liệu cần đọc:

Tổng hợp lại các tài liệu đã đọc, học.


8. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ YÊU CẦU KHÁC CỦA GIÁO VIÊN

 Tham dự học phần này, sinh viên cần phải tích lũy kiến thức từ 3 nguồn:

+ Thuyết trình của giảng viên trên giảng đường

+ Đọc đề cương học phần, bài giảng của giáo viên (được phát trước cho sinh viên) và tài liệu tham khảo

+ Thảo luận trên lớp.

+ Ngoài ra sinh viên phải đọc nhiều học liệu khác nhau (bao gồm giáo trình, sách chuyên khảo, tạp chí, thông tin trên mạng internet) để tích lũy lượng kiến thức cần thiết theo yêu cầu của học phần. Trong mỗi học kỳ, giảng viên có thể điều chỉnh một số tài liệu trong danh mục học liệu cho phù hợp với thực tiễn phát triển của ngành học. 

9. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN

9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 10%
Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện để kiểm tra sự chuyên cần và việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua các giờ học, thảo luận và nghiên cứu. 

Kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm củng cố tri thức và nắm được thông tin phản hồi để điều chỉnh cách dạy và học cho phù hợp.



- Xác định được nhiệm vụ và mục đích vấn đề.



- Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn.



- Tích cực tham gia ý kiến.



- Bài tập: Báo cáo lại kết quả thực hành nghiên cứu: tuần 6.

9.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ:

Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 30%, viết bài tiểu luận  



- Hoàn thành đầy đủ 1 bài tiểu luận theo những tập hợp chủ đề đưa ra.



- Chủ động tích cực và tìm tòi tài liệu từ các nguồn khác nhau.



- Đưa ra những ý kiến của mình.



Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: 60% tự luận



9.3. Tiêu chí đính giá các loại bài tập:



Tuỳ theo hình thức của bài tập (trắc nghiệm, tự luận, báo cáo nhóm, tiểu luận mà có tiêu chí cụ thể).



- Bài tập trắc nghiệm: căn cứ vào số lượng câu trả lời đúng để đánh giá điểm.



- Bài tự luận cá nhân/tuần/tháng/học kỳ: căn cứ vào 4 tiêu chí sau:



1. Xác định nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng hợp lý.



2. Kỹ năng phân tích, tổng hợp trong giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu, thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo.



3. Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu do giáo viên hướng dẫn.



4. Bố cục hợp lý, văn phong mạch lạc rõ ràng, trích dẫn hợp lệ, trình bày đẹp, đúng quy cách kỹ thuật.
	Điểm
	Tiêu chí

	9-10
	Đạt tất cả 4 tiêu chí trên

	7-8
	- Đạt tiêu chí 1, 2

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu, nhưng chưa đầy đủ, phân tích chưa sâu.

- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ

	5-6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện rõ tư duy độc lập, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn kém.

- Tiêu chí 3, 4: còn mắc lỗi nhỏ.

	Dưới 5
	Không đạt cả 4 tiêu chí trên


9.4. Cấu trúc đề thi đánh giá cuối kỳ:


Bài thi đánh giá cuối kỳ được thực hiện theo hình thức tự luận có 1 câu hỏi, gồm:



- 1 câu hỏi tự luận, lấy 10 điểm.



Tổng điểm tối đa: 10 điểm

9.5. Hệ thống các chủ đề, câu hỏi thi đánh giá kết thúc học phần:

Bám sát 07 chủ đề chính trong chương trình học:
1. Nội dung 1: Quá trình hình thành và phát triển của nhân loại học đô thị 

2. Nội dung 2: Nguồn gốc và quá trình tiến hoá của các thành phố

3. Nội dung 3: Di dân nông thôn – đô thị và sự bùng nổ dân số thành phố

4. Nội dung 4: Giai cấp, đẳng cấp và tộc người ở đô thị

5. Nội dung 5: Các vấn đề trọng tâm trong nghiên cứu đô thị hiện nay

6. Nội dung 6: Phương pháp nghiên cứu lối sống đô thị 

7. Nội dung 7: Các vấn đề nhân loại học đô thị ở Việt Nam 

	HIỆU TRƯỞNG

GS.TS Phạm Quang Minh
	CHỦ NHIỆM KHOA

PGS.TS Vũ Văn Quân


� Nội dung thảo luận có thể thay đổi.


� Có thể học tập, tham quan Văn Miếu – Quốc Tử Giám


� Có thể học tập, tham quan tại chùa Dâu hoặc chùa Một Cột


� Có thể học tập, tham quan tại quán Bích Câu, Trấn Vũ


� Có thể học tập, tham quan tại Nhà thờ Lớn Hà Nội
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